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  The World for Sale
Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources


  Cuốn sách soi sáng một góc khuất bé nhỏ nhưng quan trọng, đầy quyền lực và tiền bạc của nền kinh tế thế giới, các trader hàng hóa.


  Tất cả những vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày, đều chứa đựng những thành phần làm từ một hoặc tất cả 3 loại nguyên liệu, là dầu thô, kim loại và nông sản. Những nguyên liệu này là những loại tài nguyên thiên nhiên cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng của thế giới ngày nay. Thiếu đi bất cứ cái nào trong số chúng, thế giới cũng sẽ gặp vấn đề.


  Dù vậy, những tài nguyên thiên nhiên này lại không được chia đều cho tất cả mọi người. Một số quốc gia có rất nhiều trong khi một số lại không có gì. Cuốn sách “The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources” (Bán cả Thế giới: Tiền bạc, Quyền lực và những người buôn bán tài nguyên trái đất) viết về một nhóm nhỏ những cá nhân, những công ty kiểm soát phần lớn quá trình lưu thông những tài nguyên thiên nhiên quan trọng này, trên quy mô toàn cầu.
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  Được viết bởi hai nhà báo kỳ cựu của Financial Times và Bloomberg News là Javier Blas và Jack Farchy, thông qua một quá trình nghiên cứu tỉ mỉ các tư liệu lịch sử và hàng trăm cuộc phỏng vấn các nhân vật có liên quan, cuốn sách kể những câu chuyện một cách chân thực và chi tiết về những trader hàng hóa. Công việc chính của họ đơn giản là mua đi bán lại các loại tài nguyên thiên nhiên của thế giới, nhưng công việc đó đã mang lại cho họ một khối lượng tài sản khổng lồ, và hơn nữa là quyền lực to lớn.


  Dù giàu có và có tầm ảnh hưởng đến như vậy, những trader hàng hóa từ trước đến nay, ít khi được công chúng biết đến, ngay cả đối với chính phủ các nước. Nhiều thông tin về họ cũng bị sai lệch do văn hóa hoạt động bí mật và giữ kín thông tin của họ. Cuốn sách “The World for Sale” mang lại nhiều thông tin chưa từng được tiết lộ về thế giới bí ẩn này.


  Sách có độ dài 416 trang, bao gồm 15 chương.


  Giới thiệu
Những gã phiêu du cuối cùng


  Chiếc máy bay rung lắc mạnh khi nó bắt đầu hạ độ cao. Tít phía dưới, làn nước yên bình của biển Địa Trung Hải đã nhường chỗ cho vùng đất khô cằn của sa mạc Bắc Phi. Những cột khói lác đác phía xa đường chân trời.


  Những hành khách của chiếc máy bay tư nhân nhỏ đang bám chắc lấy chiếc ghế của mình với khuôn mặt vô cảm khi máy bay chao đảo đến lộn ruột trong lúc hạ cánh.


  Đây không phải là một chuyến công tác bình thường, kể cả với Ian Taylor. Trong bốn thập kỷ giao dịch dầu, Taylor đã đặt chân đến khá nhiều điểm nóng, từ Caracas tới Tehran. Nhưng chuyến đi này - điểm đến là Benghazi, Lybia, ngay giữa cuộc nội chiến, là một trải nghiệm mới.


  Taylor chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ là biết được những rủi ro mà ông ta đang đối mặt. Một ngàn bộ phía dưới, một chiếc máy bay không người lái đơn lẻ của NATO đang theo dõi chiếc máy bay tư nhân. Taylor, giám đốc điều hành của Vitol, công ty thương mại dầu khí lớn nhất thế giới, đã ước rằng mối quan hệ của ông ta trong chính phủ Anh có thể gửi một chiếc máy bay chiến đấu hẳn hoi để hộ tống mình.


  Lúc đó là đầu năm 2011, và cả khu vực đang chật vật với làn sóng của những cuộc nổi dậy mà được gọi là Mùa xuân Arab. Tại Libya, các lực lượng nổi dậy chống lại chế độ độc tài kéo dài 42 năm của Thượng tá Muanmar Gaddafi, vừa chiếm quyền kiểm soát Benghazi, thành phố quan trọng nhất ở phía đông nước này và thành lập chính quyền của riêng họ.


  Tuy nhiên, đội quân nổi dậy ô hợp có một vấn đề lớn. Đó là họ thiếu nhiên liệu. Lực lượng nổi dậy cần gấp dầu diesel và xăng cho các phương tiện quân sự và dầu nhiên liệu nặng để vận hành nhà máy điện. Nhà máy lọc dầu của Libya đã dừng hoạt động vì chiến tranh, khiến cách duy nhất để nhập nhiên liệu vào nước này là hàng trăm chuyến xe tải đi qua con đường khó khăn từ Ai Cập.


  Nếu có bất cứ ai chấp nhận rủi ro để cung cấp cho đội quân nổi dậy ngay giữa một cuộc chiến đẫm máu, đó là Ian Taylor. Hói, rắn rỏi và không biết mệt mỏi, Taylor đã biến Vitol từ một công ty phân phối nhiên liệu cỡ vừa thành một gã khổng lồ giao dịch dầu. Trong quá trình đó, ông đã xây dựng nó thành một thế lực đáng gờm trong nền kinh tế toàn cầu, kiểm soát số dầu đủ lớn để cung cấp cho Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh Quốc và Italy mỗi ngày. Trong độ tuổi ngũ tuần, Taylor có được sự cuốn hút của giới thượng lưu Anh, cùng với sở thích phiêu lưu, yếu tố tối quan trọng đối với một trader dầu. Ông chưa bao giờ lo sợ khi lãnh đạo Vitol đến những nơi mà kẻ khác không dám đến. Và trong một thế giới, nơi dầu và tiền đồng nghĩa với quyền lực, ông không phải là người lẩn tránh những thỏa thuận có sức ảnh hưởng địa chính trị lớn.


  [image: Image]

  Ian Taylor trong buổi tiệc Giáng sinh của Vitol năm 2010.


  Một vài tuần trước đó, khi khả năng về một thỏa thuận với lực lượng nổi dậy Libya xuất hiện, Taylor không hề chần chừ. Nhóm của Vitol tại Trung Đông nhận được một cuộc gọi từ chính quyền Qatar. Đất nước vùng Vịnh nhỏ bé, giàu khí đốt đã trở thành chống lưng về tài chính và chính trị cho lực lượng nổi dậy Libya, làm trung gian giữa họ với chính phủ phương Tây, cũng như cung cấp cho họ tiền và và vũ khí. Nhưng mua một tàu chở đầy sản phẩm lọc dầu và chở nó đến vùng chiến sự nằm ngoài khả năng của Qatar. Họ cần sự giúp đỡ của các trader hàng hóa. Những người Qatar muốn biết liệu Vitol có thể cung cấp dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu tới Benghazi không.


  Vitol có 4 tiếng đồng hồ để suy nghĩ về thỏa thuận này và trả lời. Nhưng nó chỉ cần 4 phút để đồng ý.


  Tuy nhiên, đây là một ván cược lớn. Lực lượng nổi dậy không có tiền. Thay vào đó, Vitol sẽ lấy tiền hàng dưới dạng dầu thô từ một số giếng dầu mà lực lượng nổi dậy kiểm soát. Về mặt lý thuyết, việc này không có vấn đề gì: Vitol có thể chuyển nhiên liệu qua Địa Trung Hải tới Benghazi, và nhận dầu thô từ đường ống dẫn dầu tới thành phố ven biển Tobruk, gần biên giới với Ai Cập và xa với cuộc chiến.
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  Benghazi và thành phố cảng Tobruk, nơi Vitol dự định nhận dầu thanh toán từ quân nổi dậy Libya Taylor và những lãnh đạo khác của Vitol đã nhanh chóng đưa ra một đề nghị.


  Không có gì lạ khi một công ty thương mại lớn như Vitol đổi một mặt hàng lấy một mặt hàng khác. Thực tế là, những trader khác cũng thèm muốn tham gia vào thỏa thuận với quân nổi dậy Libya. Nhưng Vitol còn xông xáo hơn: nó không chỉ xử lý việc vận chuyển nhiên liệu, mà còn cho lực lượng nổi dậy mua chịu, chẳng khác gì so với việc cho họ vay tiền.


  Công ty này còn có một lợi thế khác: mối quan hệ của nó với chính quyền London và Washington. Taylor, một tay ngoại giao tài năng với sức hút của một chính trị gia bẩm sinh, là nhà tài trợ hàng đầu cho Đảng Bảo thủ Anh. Mối quan hệ của ông với giới lãnh đạo chính trị và kinh doanh từng là con số không. Nhưng chỉ sau vài tháng ông đã cùng những gã tài chính khác trong bữa tối với Thủ tướng Anh tại Số 10 phố Downing. “Rõ ràng, tôi có sự cho phép của chính phủ Anh để có thể làm việc đó,”


  Taylor sau đó nhớ lại.


  Tại Anh, một nhóm kín có tên “Oil Cell” tại Bộ Ngoại giao Anh tìm cách để ngăn Gaddafi không thể giao dịch dầu thô hay mua nhiên liệu trên thị trường quốc tế.


  Trong khi đó, Washington lại cấp quyền miễn trừ để các công ty Mỹ có thể mua dầu Libya từ Vitol. Tất nhiên, vì thế mới có chiếc máy bay không người lái của NATO.


  Nhưng dù London và Washington bật đèn xanh cho thỏa thuận của Vitol, họ không sẵn sàng can thiệp quá lộ liễu để giúp Vitol. Khi Taylor giảm độ cao vào vùng chiến sự, ông biết rằng, nếu có bất kỳ rủi ro nào, ông sẽ phải tự lo.


  Nguy cơ bị bắn bởi pháo phòng không của Gaddafi khiến việc hạ cánh thông thường là quá nguy hiểm, vì vậy, viên phi công giảm độ cao một nhanh nhất mà chiếc máy bay có thể chịu. Taylor ở trên chiếc máy bay đó với một vệ sĩ của mình, và Chris Bake, gã đô con người New Zealand đang vận hành hoạt động của Vitol tại Trung Đông.


  Nếu cú hạ cánh đã làm ruột gan Taylor đảo lộn, thì ông cũng không thoải mái hơn với những gì nhận được dưới mặt đất. Vào mùa xuân 2011, Benghazi vô pháp và bất ổn. Thành phố, tập hợp những ngôi nhà bê tông bụi bặm tập trung xung quanh một con đầm bẩn thỉu, nằm cách mặt trận đang giao tranh chỉ vài km. Không khí tràn ngập mùi và âm thanh của chiến trận. Người tàn tận và thương vong đổ về những bệnh viện cũ kỹ. Đàn ông và thanh thiếu niên đeo AK trên lưng đi lại trên khắp những con phố bụi bặm.


  Những đợt mất điện bất thường về đêm khiến thành phố chìm trong bóng tối nhiều giờ mỗi lần. Lực lượng tuần tra của những thanh niên vũ trang hạng nặng dựng những trạm kiểm soát xung quanh thành phố. Những băng đảng vũ trang, đã tấn công lãnh sự quán Mỹ và hạ sát Chris Stevens, đại sứ Mỹ tại Libya, một năm sau đó, đã hình thành trong bối cảnh hỗn loạn như vậy.
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  Bộ phim 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi được xây dựng trên sự kiện có thật ở Benghazi. Các băng đảng vũ trang tấn công lãnh sự quán Mỹ tại đây và dẫn tới sự thiệt mạng của Đại sứ Mỹ Chris Stevens vào ngày 11-12/09/2012


  Những cư dân thành phố Benghazi, mệt mỏi sau nhiều thập kỷ của chế độ độc tài và nhiều tháng chiến tranh, co cụm lại trong căn nhà của họ. Saif al-Islam, con trai của Gaddafi, xuất hiện trên truyền hình quốc gia với một bài diễn văn đáng sợ, trong đó, hắn tuyên bố sẽ tiếp tục tàn sát: “Bọn ta sẽ chiến đấu tới người đàn ông, người phụ nữ và tới viên đạn cuối cùng.”


  Benghazi từ lâu đã là trung tâm của ngành công nghiệp dầu mỏ của Libya. Những giếng dầu lớn nhất đất nước nằm ở vùng xa mạc không người ở phía đông, gần với Benghazi hơn Tripoli, thủ đô, nơi vẫn nằm chắc trong tay của những người trung thành với Gaddafi. Phần lớn các giếng dầu đều đã bị bỏ hoang khi cuộc chiến tranh bùng nổ, và các kỹ sư dầu khí và địa chất học hàng đầu của Libya tụ họp tại quảng trường chính tại Benghazi vào ban đêm để bàn về tình hình khó khăn của đất nước họ. Cách đó một vài km, trụ sở vùng của công ty dầu khí quốc gia Libya đứng cạnh một tòa nhà ám đen mà trước đây là trụ sở cảnh sát, đã bị lực lượng nổi dậy đốt cháy trong ngày đầu tiên họ vùng lên.


  Đó là nơi mà Taylor và Bake đến sau khi máy bay hạ cánh. Người đợi để gặp hai người họ là Nuri Berruien. Là một cựu kỹ sư, Berruien đã chuẩn bị để nghỉ hưu trước khi cuộc chiến nổ ra. Vào mùa xuân 2011, ông đang lãnh đạo nhóm nổi dậy tại công ty dầu khí quốc gia của Libya, đàm phán những thỏa thuận để có thể cứu lấy cuộc cách mạng.
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  Tiến sĩ Nuri Berruien, sau cuộc nội chiến đã lên nắm giữ chức Chủ tịch Công ty Dầu khí quốc gia Libya NOC, vị trí được cho là quyền lực hơn cả Bộ trưởng Năng lượng nước này.


  Nếu Taylor định thỏa thuận với lực lượng nổi dậy, ông muốn biết về người đứng bên kia của cuộc giao dịch. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm làm ăn tại Trung Đông, ông biết rằng sự đảm bảo cá nhân còn quan trọng hơn cả một bản hợp đồng soạn thảo cẩn thận. Và, dù thế nào, một bản hợp đồng cũng không có mấy tác dụng khi làm việc với một chính phủ nổi dậy với các cơ quan tạm thời đang hoạt động xa thủ đô cả ngàn cây số.


  Taylor rất hài lòng. Người ở phía bên kia của một trong những thỏa thuận rủi ro nhất của Vitol, không phải là một gã máu mê chiến tranh, mà là một tay lành nghề trong làng dầu khí. Ông bắt tay rồi bay trở về London. ‘Đó là một cú đánh cược, nhưng là một cú đánh cược hợp lý’ ông nói sau này. Phía bên kia, Berruien cũng đồng tình: Vitol đã đề nghị với ông những điều khoản tốt nhất, và thậm chí còn không hỏi đến bảo hiểm chiến tranh.


  Gần như ngay lập tức, sự can thiệp của Vitol đã thay đổi cục diện trận chiến. Đảm bảo được nguồn cung nhiên liệu luôn là yếu tố quyết định cho chiến thắng trên sa mạc mênh mông ở Bắc Phi. Hồi chiến tranh thế giới thứ Hai, đội quân của Erwin Rommel, vị tướng nổi tiếng của Đức Quốc xã, thường được biết đến với biệt danh “Cáo sa mạc” cũng đã phải dừng chân sau khi hết nhiên liệu.


  Giờ đây, lực lượng nổi dậy Libya đã có đủ nhiên liệu để tránh khỏi số phận giống như Rommel. Nhờ công của Vitol, họ có thể vận hành những cỗ xe tăng và “chiến xa” - những chiếc bán tải cải tiến có gắn thêm súng máy ở thùng sau, một phương tiện ưa thích của quân nổi dậy.


  Bất chấp sự hỗ trợ trên không của NATO và hỗ trợ tài chính của Qatar, quân nổi dậy đã không thể tiến xa hơn cứ địa của họ xung quanh khu vực Benghazi. Vào thời điểm Taylor tới vào mùa xuân 2011, họ chỉ kiểm soát khu vực phía đông của Benghazi và một dải bờ biển dài 150 km về phía đông nam.
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  Vị trí các thị trấn ven biển quan trọng của Libya.


  Mục tiêu chiến lược là chiếm được các thị trấn khai thác dầu xa hơn ở phía Tây - Marsa Al-Brega, Ras Lanuf và Es Sider - những nơi đang cho phép lực lượng trung thành với Gaddafi tiếp cận với tài nguyên dầu mỏ của Libya. Sau những chuyến hàng nhiên liệu đầu tiên của Vitol, Marsa al-Brega đã bị quân nổi dậy chiếm vào 17-07. Vài tuần sau đó, họ đã chiếm Ras Lanuf và Es Sider, và từ đó chiếm được quyền kiểm soát giếng dầu nội địa tại lòng chảo Sirte, nơi dầu thô được tìm thấy lần đầu tiên ở Libya năm 1959.


  Đến tháng 10, quân nổi dậy đã dồn lực lượng trung thành với Gaddafi vào khu vực nhỏ phía Tây của Sirte. Một ngày, một nhóm nhỏ quân nổi dậy tấn công bất ngờ vào đoàn xe của Gaddafi và người đàn ông đã thống trị Libya với bàn tay sắt trong suốt bốn thập kỷ đã phải bỏ chạy, trốn trong một cống nước khô. Quân nổi dậy đã lôi ông ta ra và đánh tới chết - một khoảnh khắc khủng khiếp của chiến thắng được quay từ một chiếc điện thoại di động và chiếu trên toàn thế giới.


  [image: Image]

  Bản đồ các cơ sở dầu khí của Libya và khu vực kiểm soát của các bên vào tháng 04/2011


  Bản đồ các cơ sở dầu khí của Libya và khu vực kiểm soát của các bên vào tháng 04/2011, theo báo cáo của IEA. Đoạn đường ống song song với đường màu đỏ liền là đường ống bị tấn công về sau, gây ảnh hưởng đến thỏa thuận giữa Vitol và quân nổi dậy Thế nhưng, đối với Vitol, chiến thắng vẫn còn rất xa. Kế hoạch của công ty đã bắt đầu đi chệch hướng chỉ vài ngày sau khi Taylor và Berruien bắt tay chốt deal tại Benghazi hồi mùa xuân. Bất chấp đã thống nhất sẽ giữ bí mật thỏa thuận này, nhưng chẳng mấy chốc, thông tin quân nổi dậy đã có thể bán dầu và nhận về nhiên liệu được truyền ra ngoài. Để đối phó, lực lượng của Gaddafi đã gửi quân đi qua sa mạc để phá hủy đường ống dẫn dầu Sarir-Torbuk, nối từ các giếng dầu mà quân nổi dậy kiểm soát tới cảng xuất khẩu ở bờ biển Địa Trung Hải - địa điểm nơi Vitol dự kiến sẽ nhận dầu thô thanh toán. ‘Đó là dấu chấm hết cho xuất khẩu dầu của họ [lực lượng nổi dậy Lybia] trong một thời gian’ Bake nhớ lại một cách thất vọng.


  Taylor rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không có cách nào để Vitol có thể nhận thanh toán bằng dầu thô. Rủi ro tài chính mà công ty phải chịu ngày một tăng với mỗi chuyến hàng mà họ chuyển cho lực lượng nổi dậy, những người không có chính phủ, không có ngân hàng trung ương, và có rất ít chỗ đứng trên trường quốc tế. Nếu Taylor tiếp tục thỏa thuận, đồng nghĩa rằng ông đánh cược cả công ty mình rằng lực lượng nổi dậy sẽ chiến thắng cuộc chiến.


  Ông quyết định sẽ chấp nhận rủi ro. Lúc đó, ông đã dành 30 năm để xây dựng mối quan hệ tại Trung Đông. Nếu ông chấm dứt thỏa thuận với quân nổi dậy Libya, ông không chỉ khiến họ thất vọng, mà còn những mối quan hệ lâu dài của ông tại Qatar, một quốc gia từ lâu đã là nguồn sinh lợi lớn cho công việc kinh doanh của Vitol.


  Những trader đối thủ cho rằng có thể còn lý do khác mà Taylor cảm thấy thoải mái khi tiếp tục thỏa thuận với lực lượng nổi dậy Libya: Gaddafi có hàng tỷ đô la bị đóng băng trong các tài khoản ngân hàng phương Tây. Nếu cuộc chiến kết thúc bất lợi cho Vitol, những người bạn của Taylor trong các chính phủ phương Tây có thể đảm bảo rằng công ty sẽ được thanh toán bằng tiền từ những tài sản bị đóng băng này (vào tháng 09/2011, 300 triệu đô la trong số những tài sản của Libya bị phương Tây đóng băng đã được giải phóng để giúp trả tiền cho Vitol) Tuy nhiên, Chủ tịch David Fransen của Vitol tại Thụy Sĩ khẳng định: ‘Chúng tôi chẳng có sự đảm bảo nào từ bất kỳ ai. Chỉ có vài người nói là “Các ông sẽ không sao đâu, cứ làm đi”.’


  Những tháng sau đó, Vitol liên tục gửi những chuyến hàng đến Libya. Những con tàu lẻn vào cảng Libya vào ban đêm để dỡ hàng và rời đi trước khi bình minh đến.


  Nhiều lúc, âm thanh của cuộc chiến vẫn lọt vào tai của thủy thủ đoàn, những người đang đứng trên hàng trăm ngàn thùng nhiên liệu dễ cháy.


  Với mỗi chuyến hàng, rủi ro của Vitol ngày càng tăng lên. Trong 5 tháng, công ty đã gửi đi 30 chuyến tàu chở xăng, dầu diesel, dầu nhiên liệu và khí dầu mỏ hóa lỏng tới Libya. Có thời điểm, khi tất cả mọi người chờ đợi cuộc chiến kết thúc và việc khai thác dầu sẽ bắt đầu trở lại, khoản nợ của chính phủ lực lượng nổi dậy với Vitol đã lên tới 1 tỷ USD - một lượng tiền đủ lớn để đe dọa tới khả năng tồn tại của công ty, và nó khó có thể tồn tại nếu cuộc chiến kết thúc một cách khác đi. “Đó là một thỏa thuận, nói thật là, lớn hơn quá nhiều so với mức cần thiết,” Taylor nói. “Nó có thể kết thúc một cách rất, rất tệ”


  Không thể biết rằng liệu cuộc nội chiến ở Libya sẽ kết thúc như nào nếu Vitol không chấp nhận thỏa thuận cung cấp nhiên liệu cho quân nổi dậy, và sau đó là tiếp tục cung cấp kể cả khi họ không nhận được thanh toán. Có thể một công ty thương mại khác sẽ thay chỗ họ? hay chính phủ Qatar sẽ tìm cách khác để cung cấp nhiên liệu cho quân nổi dậy?


  Nhưng có một điều khó có thể tranh cãi: Nếu không có 1 tỷ dollar tiền nhiên liệu vào lúc họ cần nhất, lực lượng nổi dậy đã chắc chắn sẽ bị đánh bại. “Nhiên liệu từ Vitol cực kỳ quan trọng với quân đội,” Abdeljalil Mayuf, một quan chức trong công ty Arabian Gulf Oil do quân nổi dậy kiểm soát tại Benghazi, nói vào năm 2011. Đó không phải là lần đầu tiên một trader dầu khí thay đổi lịch sử của Trung Đông, và cũng sẽ không phải lần cuối cùng.


  Với Libya, câu chuyện không có một kết thúc có hậu. Sau nhiều năm kể từ chuyến bay của Taylor tới Benghazi, đất nước này vẫn chìm trong những cuộc chiến triền miên. Cái chết của Gaddafi không kết thúc được chiến sự. Các thủ lĩnh địa phương ở phía đông và phía tây vẫn xung đột xung quanh nguồn tài nguyên dầu mỏ. Vào năm 2014, Libya một lần nữa xảy ra nội chiến lần thứ hai - cuộc chiến mà đến thời điểm cuốn sách này được viết, vẫn chưa kết thúc.


  Và sự sụt đổ của chế độ Gaddafi đã tạo ra một hiệu ứng bất ổn lan rộng ra toàn bộ khu vực, khi kho vũ khí của quân đội Libya bị buôn lậu đến các khu vực chiến sự, trong đó có cả Syria, nơi lực lượng IS đang bắt đầu có chỗ đứng.


  Khi số người chết tăng lên tại Libya và tác động của cuộc nội chiến lan rộng tại Trung Đông, Taylor tự chất vấn về sự can thiệp của mình. “Rất khó để biết rằng chúng tôi có làm đúng tất cả mọi thứ không,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2019. “Có ngày tôi nghĩ về Libya và thực sự cảm thất thất vọng - có lẽ chúng tôi không nên thực hiện thỏa thuận đó”


  Thỏa thuận của Vitol tại Libya cho thấy sức mạnh to lớn nằm trong tay của các công ty thương mại hàng hóa hay trader hàng hóa trong thế giới hiện đại. Chỉ một số ít chúng ta được chứng kiến trực tiếp khả năng của họ như những người Libya, nhưng dù chúng ta có biết hay không, chúng ta đều là khách hàng của họ. Phần lớn chúng ta xem thường việc có thể dễ dàng đổ xăng dầu cho xe cộ, mua một chiếc smartphone đời mới hay gọi một cốc cà phê Colombia. Nhưng đằng sau hầu hết những thứ mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày, là vô số những giao dịch tài nguyên thiên nhiên trên quy mô quốc tế. Và đằng sau những giao dịch đó, từ văn phòng của họ tại những thị trấn buồn tẻ tại Thụy Sĩ hay New England, là những trader hàng hóa.


  Ít bị chú ý và ít bị soi xét, các trader hàng hóa trở thành một bánh răng tối quan trọng trong nền kinh tế hiện tại, Không có họ, trạm xăng sẽ hết xăng, nhà máy sẽ phải dừng hoạt động, và tiệm bánh sẽ hết bột mỳ. Họ là, theo cách diễn đạt của Ludwig Jesselson, một trong những người tiên phong của ngành, là “trung tâm bù trừ quốc tế cho hàng hóa thiết yếu”


  Ảnh hưởng của họ không giới hạn trong vấn đề kinh tế: trader hàng hóa kiểm soát dòng chảy của những tài nguyên chiến lược của thế giới, biến họ thành những thế lực chính trị đáng gờm. Để hiểu được sự đan xen của tiền và quyền lực trong thế giới hiện đại, để thấy được cách dầu và kim loại chảy ra khỏi các nước giàu tài nguyên và tiền chảy vào túi các tỷ phú và chính trị gia, bạn phải hiểu được trader hàng hóa. Họ thường tự nhận họ không quan tâm đến chính trị, được thúc đẩy bởi lợi nhuận hơn là theo đuổi quyền lực. Nhưng không thể nghi ngờ, như cách thỏa thuận của Vitol với quân nổi dậy đã cho thấy rõ, họ có thể tạo nên lịch sử.


  Tại Iraq, các trader hàng hóa đã giúp Saddam Hussein bán dầu, lách khỏi các cấm vận của Liên Hợp quốc; tại Cuba, họ đổi dầu lấy đường với Fidel Castro, giúp giữ cuộc cách mạng Cộng sản tồn tại; và họ bí mật bán hàng triệu tấn lúa mỳ Mỹ cho Liên Xô, hỗ trợ quốc gia này trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh. Khi Igor Sechin, sếp của công ty dầu khí khổng lồ Nga, Rosneft và là một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, cần 10 tỷ USD trong thời gian ngắn, ông tay gọi ai? Các trader hàng hóa.


  Họ là những tay phiêu du cuối cùng của chủ nghĩa tư bản toàn cầu: sẵn sàng làm ăn ở những nơi các công ty khác không dám đặt chân đến, vươn lên nhờ sự kết hợp giữa sự nhẫn tâm và sức hút cá nhân. Nhưng trong khi sự quan trọng của các trader hàng hóa đang tăng lên trong những thập kỷ gần đây, số lượng của họ vẫn duy trì ở một con số khá nhỏ. Phần lớn giao dịch hàng hóa toàn cầu nằm trong tay một vài công ty, rất nhiều trong số đó được sở hữu bởi một vài người. Năm công ty thương mại dầu khí lớn nhất thế giới xử lý 24 triệu thùng dầu thô và sản phẩm lọc dầu mỗi ngày, tương đương với 25% nhu cầu dầu toàn cầu. Bảy công ty thương mại nông sản lớn nhất xử lý gần một nửa sản lượng ngũ cốc và hạt lấy dầu của thế giới.


  Glencore, trader kim loại lớn nhất thế giới, nắm trong tay một phần ba nguồn cung cobalt toàn cầu, loại nguyên liệu tối quan trọng cho xe điện. Nhưng những con số đó vẫn chưa nói hết được vai trò của những công ty thương mại này: là thành phần nhanh nhẹn và hung hăng nhất thị trường, những giao dịch của họ thường có tính quyết định đối với giá hàng hóa toàn cầu.


  Là những nhà báo phụ trách mảng tài nguyên thiên nhiên trong suốt hơn hai chục năm, chúng tôi đã bị bất ngờ bởi quyền lực và tầm ảnh hưởng tập trung trong tay chỉ một vài công ty thương mại hàng hóa, và cũng bất ngờ không kém khi rất ít người biết về những công ty này - đặc biệt là những nhà quản lý và các chính phủ.


  Ở một mức độ nào đó, đó là chuyện hiển nhiên. Vì phần lớn các công ty thương mại là các công ty tư nhân, có ít nghĩa vụ phải công bố thông tin về hoạt động của họ. Rất nhiều trong số họ coi khả năng tiếp cận thông tin sâu rộng là một lợi thế cạnh tranh - vì vậy tìm đủ mọi cách để hạn chế việc phải công bố thông tin về bản thân họ. Như Ian Taylor, người đã mất hồi năm 2020, nói với chúng tôi trong buổi phỏng vấn cho cuốn sách này: “Chúng tôi muốn các anh không viết nó thì hơn”


  Cả ngành công nghiệp nằm trong bóng tối, tránh khỏi sự chú ý vào những thời điểm nhạy cảm - thường là khi giá cả tăng mạnh hay những vụ scandan nổ ra. Trong ba phần tư thế kỷ, số sách viết về chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và các nhà báo, với vài ngoại lệ, đều đầu hàng khi cố gắng viết về những công ty này. Đáp lại những câu hỏi của họ là sự im lặng (và đôi khi, là những lá thư đe dọa pháp lý). Đó là những gì chúng tôi đã trực tiếp trải qua khi làm việc cho tờ Financial Times và Bloomberg News. Khi chúng tôi bắt đầu viết về hàng hóa đầu những năm 2000, chúng tôi đã rất tò mò về những trader này. Rất nhiều người trong những ngành tài nguyên thiên nhiên tin rằng họ là bàn tay vô hình tạo ra những biến động giá hay sự kiện chính trị. Nhưng họ gần như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, hay trên mặt báo. Chỉ một vài đồng nghiệp của chúng tôi từng nghe về họ, chưa nói đến việc nói chuyện với họ.


  Cuốn sách này được viết dựa trên mong muốn hiểu và làm rõ về những công ty và cá nhân bí ẩn nói trên. Chúng tôi đã gặp may với việc chọn thời điểm của mình: mối quan tâm của chúng tôi đến đúng lúc các công ty thương mại hàng hóa đang bước ra khỏi bóng tối. Quan trọng nhất, là việc Glencore cổ phần hóa vào năm 2011 - vụ lên sàn lớn nhất trên thị trường London - một bước đi đã buộc Glencore phải công khai về các vấn đề tài chính, chấp nhận các câu hỏi của giới đầu tư và truyền thông.


  Những đối thủ của nó, cũng bắt đầu thuê các đơn vị tư vấn truyền thông, công bố các thông tin về tài chính và chấp nhận các buổi phỏng vấn với báo chí.


  Trong vòng một năm nghiên cứu cho cuốn sách này, chúng tôi đã phỏng vấn cả trăm trader, cả nghỉ hưu lẫn đang làm việc. Một số từ chối chúng tôi, nhưng đã có rất nhiều người chấp nhận tiếp chuyện. Có lẽ là thời gian trôi qua đã tạo động lực cho cởi mở về thế giới của họ với người ngoài. Chúng tôi đã nói chuyện với hơn hai tá cựu và đương kim cổ đông của Glencore, với tất cả các thành viên sáng lập còn sống của Trafigura và hàng chục cựu và đương kim lãnh đạo của Vitol. Quá trình thực hiện những buổi phỏng vấn này đã cho chúng tôi những cái nhìn cá nhân vào sự giàu có mà hoạt động thương mại hàng hóa đã tạo ra. Chúng tôi phỏng vấn Andy Hall, người được coi là trader dầu khí nổi tiếng nhất thế giới còn sống hiện nay, tại tòa lâu đài 1,000 năm tuổi, trang hoàng đầy ắp các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, ở gần Hanover của ông. Một trader dầu khí đã nghỉ hưu khác mời chúng tôi tới trang trại ngựa giống của ông ta tại một quận ngoại thành London. Người thứ ba mời chúng tôi ở lại căn nhà gỗ của ông tại một resort trượt tuyết đẳng cấp tại Thụy Sĩ.


  Rất nhiều người thuộc thế hệ trader hàng hóa đương thời có thái độ đề phòng hơn khi tiếp xúc với chúng tôi, mặc dù tất cả các công ty thương mại lớn đều đề nghị chúng tôi một buổi họp, ngoại trừ Archer Daniels Midland [thường biết đến với cái tên ADM]. Giám đốc điều hành của mỗi công ty thương mại dầu khí, kim loại và nông sản lớn nhất đều đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn. Một số chủ động hơn những người khác. Ivan Glasenberg, lãnh đạo của Glencore, công ty mà vào thời điểm đó đang bị điều tra bởi Bộ Tư pháp Mỹ về tội tham nhũng và rửa tiền, đã mời chúng tôi đến để phỏng vấn tại tầng thượng của trụ sở chính công ty tại Thụy Sĩ.


  Và rồi, với một bên là luật sư, một bên là truyền thông, ông ta đáp lại mỗi câu hỏi của chúng tôi bằng năm giờ tranh luận, kiên quyết rằng phần lớn cuộc trò chuyện của chúng tôi không được trích dẫn vào sách.


  Lịch sử được kể lại trong cuốn sách này dựa chủ yếu vào những buổi phỏng vấn.


  Khi chúng tôi kể lại một sự kiện lịch sử hay một cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã dựa trên lời kể của ít nhất một người đã tham gia vào đó. Khi mọi người có những hồi tưởng khác nhau về chi tiết, chúng tôi sẽ ghi rõ trong sách.


  Liệu những trader này có hoàn toàn thành thật với chúng tôi? Chúng tôi dành quyết định đó cho người đọc. Khi nói đến những khía cạnh nhạy cảm hơn của công việc thương mại hàng hóa, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi khác nhau. Một cựu trader của Glencore đã bắt đầu cuộc nói chuyện với chúng tôi như sau: “Những gì tôi kể cho các anh sẽ không phải là toàn bộ-sự thật-và-chỉ-có-sự thật. Có những thứ, đơn giản là tôi sẽ không nói ra” Một trader khác dừng cuộc nói chuyện mỗi khi nó dẫn dắt đến những khoảnh khắc đen tối trong sự nghiệp của anh ta. Nhưng anh ta không phải là một tay chơi poker giỏi. Khi được chúng tôi hỏi về việc làm cách nào mà anh ta đạt được thỏa thuận dầu béo bở như vậy với Nigeria hay Iran, một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt anh ta còn ánh mắt thì lấp lánh nhưng không trả lời câu hỏi của chúng tôi.


  Chúng tôi cũng không dựa hoàn toàn vào những lời kể của các trader. Cuốn sách này là sản phẩm của hai mươi năm tìm hiểu về những trader hàng hóa. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi không chỉ gặp và phỏng vấn hàng trăm trader mà còn đi đến hàng chục đất nước, từ đất nước bị chiến tranh tàn phá như Libya cho tới vành đai nông nghiệp của Mỹ, nói chuyện với tất cả những ai từng làm việc với trader, với quan chức chính phủ từng tiếp xúc với họ, và cả những công dân bình thường bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của họ. Chúng tôi cũng thu thập hàng ngàn trang tài liệu, rất nhiều trong số đó chưa bao giờ được công bố, chi tiết tài chính của họ, mạng lưới công ty mà họ sở hữu và cấu trúc những thỏa thuận của họ.


  Cụm từ “trader hàng hóa” gợi lên rất nhiều hình ảnh khác nhau, từ những sàn giao dịch tại Chicago cho tới màn hình máy tính của ngân hàng tại phố Wall. Nhưng cuốn sách này tập trung vào những công ty và cá nhân với công việc chính là mua và bán hàng hóa vật chất. Họ là những người kiểm soát dòng chảy của tài nguyên thiên nhiên trên khắp thế giới; trong tay họ tập trung một loại quyền lực chính trị và kinh tế độc nhất.


  Khái niệm này loại trừ những ngân hàng và quỹ phòng hộ phố Wall, những người đánh cược số tiền lớn vào sự biến động của giá cả mà chưa từ biết đến một thùng dầu hay một giạ lúa mỳ thực tế, hay một tấn đồng nó như thế nào. Nó cũng bỏ qua những công ty khai thác dầu và quặng lớn, có mạng lưới phức tạp trên quy mô toàn cầu để bán quặng sắt, đồng hay dầu thô, nhưng chưa bao giờ cân nhắc đến việc mua hay bán những loại hàng mà họ không sản xuất.


  Tất nhiên, việc phân loại trader hàng hóa có hơi nhập nhằng; một số công ty dầu khí lớn như BP hay Shell cũng là một trader lớn trên thị trường, kinh doanh những thùng dầu không được sản xuất từ những giếng dầu mà họ sở hữu. Những ngân hàng như Goldman Sachs hay Morgan Stanley, vào nhiều giai đoạn trong lịch sử, cũng từng là một trader hàng hóa vật chất có ảnh hưởng. Nhật Bản, cũng có nhiều công ty thương mại với lịch sử lâu đời, thường được gọi là sogo shosha. Những công ty này có nhiệm vụ chính là đảm bảo nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên mà các công ty Nhật cần, nhưng cũng hay tham gia vào thị trường thương mại hàng hóa toàn cầu và thỉnh thoảng phải nhận về những hậu quả khủng khiếp.


  Thỉnh thoảng những đối tượng nói trên cũng được nhắc đến trong cuốn sách, nhưng chúng tôi tập trung vào những công ty và cá nhân mà hoạt động chính của họ không phải là sản xuất hay tiêu thụ các loại hàng hóa, mà giao dịch chúng.


  Những công ty này đôi khi được biết đến với cái tên “independent trader” hay “trading houses”. Dù vậy, thì chúng tôi cũng không hi vọng có thể điểm danh tất cả những trader của tất cả các loại hàng hóa trong lịch sử. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào những công ty thống trị trên thị trường dầu, kim loại và nông sản trong 75 năm qua, những đối tượng có vai trò tối quan trọng trong sự phát triển của kinh tế toàn cầu.


  Rất nhiều trong số đó thuộc về một tập đoàn duy nhất. Dù ngày nay Glencore đang chiếm lĩnh hoạt động thương mại hàng hóa, vào những năm 1980, vị trí đó là của Marc Rich + Co và trong thập niên 60, 70, là của Phillip Brothers.


  Những công ty này có một mối liên kết chung: Marc Richs, là trader cao cấp tại Phillip Brother trước khi tách riêng và tạo nên công ty dưới tên mình, sau đó, Marc Rich + Co đã đổi tên thành Glencore khi những trader cao cấp đá Marc Rich ra khỏi chính công ty mà ông ta tạo ra.
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  Marc Rich


  Ngày nay, Glencore là trader lớn nhất thế giới về kim loại và lúa mỳ, top 3 trader dầu khí. Công ty đã thoát ra khỏi cái bóng của Marc Rich và trở thành một cổ phiếu bluechip. Từ một tòa nhà kiêm tốn tại một thị trấn yên bình của Thụy Sĩ, nó kinh doanh từ lúa mỳ của Canada tới đồng của Peru và dầu thô của Nga. Tại đây, các trader là hình ảnh phản chiếu sếp của họ, Glasengerg - họ nói cùng kiểu giọng cụt ngủn, họ chạy bộ cùng sếp vào buổi sáng, và một vài trong số họ cũng là người Nam Phi, học ngành kế toán ra. Và họ làm việc với tinh thần không biết mệt mỏi của một người đàn ông không nghĩ gì khi gọi điện cho một nhà báo vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật để thảo luận một câu chuyện.


  Trafigura cũng thuộc cùng một đế chế nói trên. Nó khởi sự với một nhóm các trader bất mãn của Marc Rich tách ra làm riêng vào năm 1993. Công ty này, giờ đây là trader dầu thô và kim loại lớn thứ hai thế giới, giữ nguyên cái tâm lý của kẻ dưới cơ, cũng như phong cách Pháp đặc trưng của người sáng lập, Claude Dauphin.


  Trong dầu khí, trader dẫn đầu đang là Vitol, nơi có những lãnh đạo toát ra sự tự tin của giới thượng lưu Anh - rất phù hợp với một công ty có trụ sở chỉ cách Cung điện Buckingham vài mét và nguyên CEO Ian Taylor của công ty là khách mời thường xuyên của số 10 phố Downing.
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  Trụ sở Vitol cách cổng chính cung điện Burkingham 800m, các cổng khác có thể gần hơn


  Trong nông sản, Cargill là vua. Công ty Mỹ này đang là trader ngũ cốc lớn nhất thế giới, mang trong mình sự tự tin thầm lặng, thứ đã mang lại của cải cho nhiều thế hệ của nhà sáng lập từ vùng Trung Tây Mỹ [Mid-west]. Là một công ty thương mại lớn đã ở đỉnh cao lâu nhất trong ngành, nó cũng là công ty có tính tập đoàn cao nhất - với kho lưu trữ riêng và lịch sử của công ty phải in ra ba quyển sách với tổng độ dài lên tới 1,774 trang.


  Bên trong tất cả những công ty trên, là những nhân vật với nét tính cách phi thường: chăm chỉ đến điên rồ, cực kỳ thông minh, cá tính và chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Điều duy nhất có vẻ thiếu trong ngành công nghiệp thương mại hàng hóa, là phụ nữ. Những công ty thương mại hàng hóa khiến các ngân hàng phố Wall trông cấp tiến hơn hẳn về bình đẳng giới. Glencore là thành viên cuối cùng trong các công ty trong chỉ số FTSE 100 của Anh có ban lãnh đạo toàn nam, trước khi chỉ định giám đốc nữ đầu tiên vào năm 2014. Có ít hơn một phần 20 số lãnh đạo trong ngành thương mại hàng hóa là phụ nữ. Một số những trader lớn nhất trong ngành như Vitol hay Trafigura, không hề có phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của họ. Glencore, trong báo cáo thường niên công bố hồi tháng 03/2020, cho biết họ sẽ không đạt được mục tiêu mà các nhà đầu tư đặt ra là có ít nhất 1/3 lãnh đạo cấp cao của họ là nữ vào cuối năm 2020. ‘Cho đến tận ngày nay, chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự nữ cho các vị trí lãnh đạo cao cấp. Các trader hàng hóa không chỉ thất bại trong việc bình đẳng giới, đội ngũ lãnh đạo của họ không chỉ đa phần là nam, mà gần như toàn bộ là người da trắng.


  Mô hình kinh doanh của những trader hàng hóa cực kỳ đơn giản: mua tài nguyên thiên nhiên từ một nơi vào một thời điểm và bán chúng ở một nơi và thời điểm khác - hi vọng là sẽ tạo ra được lợi nhuận trong quá trình đó. Họ tồn tại bởi vì nguồn cung và nguồn cầu của hàng hóa thường không khớp với nhau. Phần lớn các mỏ, nông trại và giếng dầu không tồn tại ở cùng địa điểm với những người mua chúng.


  Và không phải công ty khai thác đồng hay người trồng đậu tương nào cũng có thể trang trải cho một hệ thống văn phòng ở khắp thế giới để bán hàng của họ. Hơn nữa, là trong phần lớn thời gian, thị trường hàng hóa sẽ dư cung hoặc dư cầu. Các trader, luôn nhanh nhẹn và linh hoạt, sẵn sàng mua lại hàng hóa từ những nhà khai thác, miễn là giá cả phù hợp hay sẵn sàng cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền.


  Để lấy ví dụ cho hoạt động của họ trong thực tế, không cần nhìn đâu xa ngoài cú sập của giá dầu năm 2020. Khi đại dịch corona lây lan trên toàn thế giới, những chuyến bay bị hoãn, người dân bị buộc phải ở nhà, giá dầu thế giới lao dốc ngày một thấp hơn, lần đầu tiên giao dịch dưới mức 0 trong một thời gian ngắn. Đó là khi những trader nhảy vào, mua dầu với giá cho không và rồi lưu kho để chờ đến khi nhu cầu phục hồi lại. Một vài trader còn mua được với giá âm, tức các nhà khai thác trả tiền để họ nhận lấy dầu.


  Các trader hàng hóa là những tay giao dịch chênh lệch giá [arbitragers] ngoại hạng, cố gắng khai thác thật nhiều những chênh lệch trong giá cả. Bởi vì họ thực hiện những thỏa thuận mua và bán đồng thời, họ thường không quan tâm đến việc giá hàng hóa đang lên hay đang xuống. Cái họ quan tâm là sự chênh lệch giá - giữa những địa điểm khác nhau, giữa những chất lượng hay dạng sản phẩm khác nhau hay giữa thời điểm giao hàng khác nhau. Bằng cách khai thác những khác biệt giá này, họ giúp thị trường trở nên hiệu quả hơn, đưa hàng hóa đến nơi có giá trị cao nhất bằng cách phản hồi lại những tín hiệu của giá cả. Họ là, nói theo cách học thuật, là biểu hiện hữu hình của bàn tay vô hình mà Adam Smith nói đến.


  Khi họ phát triển, họ cũng trở thành một bánh răng tài chính quan trọng trong thương mại quốc tế - dạng như một ngân hàng ngầm, nơi sẵn sàng trả trước tiền mua dầu cho nhà khai thác hay cung cấp đồng cho người sản xuất mà chưa thu tiền ngay. Như Jim Daley, nguyên trưởng bộ phận giao dịch dầu của Marc Rich + Co, nói: “Dầu chỉ là một hình dạng khác của tiền”


  Trong khi cuốn sách này nói về quá trình nổi lên của những trader hàng hóa trong nửa sau của thế kỷ 20, nó cũng kể một câu chuyện khái quát hơn. Những câu chuyện của họ cho thấy một cái nhìn sâu hơn vào cách mà thế giới hiện đại vận hành - một thế giới mà thị trường là vua, nơi các tập đoàn đa quốc gia có khả năng rũ bỏ mọi nỗ lực quản lý, nơi những gã khổng lồ tài chính toàn cầu có nhiều quyền lực hơn những chính trị gia được bầu.


  Giao dịch hàng hóa cũng xưa cũ như hoạt động thương mại, nhưng ngành này chỉ bắt đầu hình thành nên cấu trúc hiện đại sau Thế chiến thứ hai. Đó là thời kỳ mà các công ty thương mại lần đầu tiên vươn ra quy mô toàn cầu, và, quan trọng hơn, lần đầu tiên dầu bắt đầu trở thành hàng hóa có thể giao dịch. Nơi những người tiền nhiệm của họ chỉ hoạt động trong một ngách nhỏ, thì từ những năm 1950 trở về sau, các trader hàng hóa thấy họ đang đứng trên đỉnh của một cơn sóng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Khi nước Mỹ đạt được vị thế siêu cường, nó bắt đầu khuyến khích hoạt động thương mại khắp thế giới - và những trader đầu tiên là sứ giả của nó. Tính theo đồng đô la, thương mại thế giới về tư liệu sản xuất và tài nguyên thiên nhiên đã tăng từ mức chưa đến 60 tỷ đô la ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai lên hơn 17 nghìn tỷ đô la vào năm 2017, một phần tư trong số đó đến từ hàng hóa.


  Và khi sự thịnh vượng về kinh tế vươn ra ngoài Mỹ và châu Âu, các trader hàng hóa cũng là những người dẫn đầu. Họ là một trong số những công ty phương Tây đầu tiên mở văn phòng tại những quốc gia như Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và Indonesia, rất nhiều năm trước khi các nhà đầu tư nghĩ ra khái niệm “thị trường mới nổi - emerging markets”. “Đây không phải công việc cho kẻ yếu tim”, David MacLennan, giám đốc điều hành của Cargill nói. “Lịch sử của Cargill là việc đến những nơi mà kẻ khác không đến. Đó là nơi tồn tại những cơ hội. Dù ở đó có khủng hoảng, có nguy hiểm, hay những thứ có rủi ro cao, thì đồng nghĩa ở đó có cơ hội”


  Trong trung tâm câu truyện của cuốn sách này là bốn biến chuyển lớn, đã định hình nền kinh tế toàn cầu theo hướng có lợi cho các trader hàng hóa. Đầu tiên là sự giải phóng những thị trường mà trước đây bị kiểm soát chặt chẽ - quan trọng nhất là dầu khí. Sự thống trị của các công ty dầu khí lớn, thường được biết đến dưới cái tên “Seven Sisters”, được nới lỏng bởi làn sóng quốc hữu hóa tràn qua các nước Trung Đông vào những năm 1970. Bỗng nhiên, dầu khí, vốn đang bị khóa chặt trong một chuỗi cung ứng từ giếng dầu tới nhà máy lọc dầu, tới trạm xăng, được giao dịch tự do, và mức giá vốn cố định bắt đầu biến động. Các lãnh đạo Trung Đông và Mỹ La tinh giờ đây đã có dầu để bán, và các trader hàng hóa làm ăn với họ một cách không kiêng dè. Trong quá trình đó, họ giúp tạo nên một dạng thế lực toàn cầu mới, các quốc gia dầu mỏ.


  Thứ hai là sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, sự kiện, mà chỉ chớp nhoáng, đã vẽ lại toàn bộ mạng lưới quan hệ kinh tế và liên minh chính trị toàn cầu. Một lần nữa, các trader hàng hóa nhảy vào, mang đến quy luật của thị trường tới nơi trước kia là nền kinh tế kế hoạch. Đứng trước sự hỗn loạn, họ trở thành cứu tinh cho các mỏ khoáng sản và nhà máy đang gặp khó khăn, thậm chí vực dậy cả các chính phủ.


  Đổi lại, họ có được quyền khai thác tài nguyên với những điều kiện cực kỳ ưu đãi.


  Thứ ba là sự phát triển kinh tế thần kỳ của Trung Quốc trong nửa đầu của thế kỷ này [thế kỷ 21], Khi nền kinh tế Trung Quốc được công nghiệp hóa, nó tạo ra nhu cầu khổng lồ với hàng hóa. Ví dụ, trong năm 1990, Trung Quốc tiêu thụ lượng đồng tương đương với Italy, ngày nay, gần như tất cả mọi tấn đồng trên trái đất đều đi đến các nhà máy Trung Quốc. Và sự chuyển dịch của dân số nông thôn Trung Quốc tới thành thị đã tạo ra một lượng nhu cầu mới cho lương thực và nhiên liệu nhập khẩu. Kết quả là một sự bùng nổ khác trong thương mại hàng hóa quốc tế được tạo ra, theo sau đó là giá cả tăng đột biến. Khi các trader hàng hóa lùng sục khắp thế giới để đáp ứng cho nhu cầu không đáy này, họ cũng giúp thiết lập nên quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và những nước giàu tài nguyên tại Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.


  Thứ tư là làn sóng tài chính hóa của nền kinh tế thế giới và sự phát triển của ngành ngân hàng, bắt đầu tư thập niên 1980. Từ chỗ những người tiền nhiệm của họ cần phải có đủ vốn để trả cho những lô hàng kim loại hay ngũ cốc mà họ mua, những trader hiện đại có thể đi vay tiền hoặc dùng bảo lãnh ngân hàng để mua, cho phép họ giao dịch với khối lượng lớn hơn và kiểm soát một lượng tiền lớn hơn.


  Kết quả của bốn biến động này là sự tăng trưởng chưa từng có về của cải và quyền lực nằm trong tay một số ít những công ty và cá nhân đang thống trị hoạt động giao dịch hàng hóa toàn cầu. Các trader hướng tới việc thu một lợi nhuận biên nhỏ trên khối lượng giao dịch lớn. Và khối lượng đó thực sự lớn: trong năm 2019, bốn trader hàng hóa lớn nhất thu về 725 tỷ USD tiền doanh thu - nhiều hơn tổng giá trị xuất khẩu của Nhật Bản. Lợi nhuận của ngành này cũng thực sự kinh ngạc. Marc Rich + Co kiếm được nhiều tiền từ cuộc khủng hoảng dầu 1979 đến mức có thể được xếp vào top 10 công ty có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ. Trong thập kỷ tới năm 2011, sự bùng nổ của hàng hóa với dẫn dắt bởi nhu cầu của Trung Quốc, tổng lợi nhuận của ba công ty thương mại hàng hóa lớn nhất cao hơn so với những tập đoàn thương mại nổi tiếng toàn cầu, như Apple hay Coca-Cola.


  Điều thậm chí còn kinh ngạc hơn là số lợi nhuận ấy được chia sẻ giữa một nhóm rất ít người. Những trader hàng hóa, ngoại trừ một vài ngoại lệ, vẫn là các công ty tư nhân, chia lợi nhuận của họ cho số ít những cổ đông hoặc nhà sáng lập và tạo ra lượng của cải tuyệt vời cho những cá nhân đó. Vitol, vẫn được sở hữu hoàn toàn bởi các nhân viên của nó, đã phân chia hơn 10 tỷ USD cho các trader và cổ đông của mình trong thập kỷ vừa qua. Gia đình sở hữu Cargill có không ít hơn 14 tỷ phú, nhiều hơn bất kỳ gia đình nào trên thế giới. Louis Dreyfus, trader ngũ cốc lâu đời, gần như được sở hữu toàn bộ bởi một cá nhân. Glencore tạo ra không ít hơn 7 tỷ phú kể từ khi có niêm yết hồi năm 2011.


  Sự kết hợp của lượng tiền lớn, các hàng hóa chiến lược và sự sẵn sàng hoạt động tại nơi những người khác không dám đặt chân đến đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho những kẻ lừa đảo trong số những thành viên bất cẩn của ngành công nghiệp thương mại hàng hóa. Điều này phần lớn là nhờ sự thiếu hụt trong quản lý và sự giám sát của chính phủ trong hoạt động của họ.


  Một trong những lý do khiến hoạt động của các trader hàng hóa thoát được sự kiểm soát trong một thời gian dài là vì họ hoạt động tại những góc mờ ám nhất của hệ thống tài chính quốc tế. Hàng hóa mà họ luân chuyển thường xuất hiện trên đại dương rộng lớn, ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý của bất kỳ quốc gia nào; họ thường giao dịch thông qua những công ty vỏ bọc, đăng ký tại các vùng lãnh thổ nước ngoài; và các trader thường sống tại những nơi như Thụy Sĩ hay Singapore, nổi tiếng với sự quản lý lỏng lẻo. Như một công ty luật có tiếng tại Zurich từng nói:


  “Hoạt động thương mại hàng hóa gần như không bị quản lý tại Thụy Sĩ”. Công ty được nói đến ở đây, là Pestalozzi, biết về việc này hơn tất cả: người có tên được đặt cho công ty, Peter Pestalozzi, làm luật sư cho Marc Rich + Co trong ba thập kỷ và sau đó là Glencore, từng có chân trong Hội đồng giám đốc của công ty này cho đến năm 2011.


  Và như vậy, khi tên các trader hàng hóa xuất hiện trên tiêu đề báo, phần lớn là do những việc làm sai trái. Nổi tiếng hơn cả, và là điều hình thành nên phần lớn hiểu biết của xã hội về trader hàng hóa, là vụ việc của Marc Rich. Marc Rich, theo nhiều góc độ, là người tạo nên ngành công nghiệp thương mại hàng hóa hiện đại, đã phải chạy trốn khỏi luật pháp của Mỹ trong hai thập kỷ, trốn tại Thụy Sĩ sau khi bị buộc tội trốn thuế và giao dịch với Iran vào thời điểm mà hàng chục công dân Mỹ đang bị bắt làm con tin tại Tehran.


  Một số trader mà chúng tôi phỏng vấn đã rất thẳng thắn về tai tiếng chuyên hối lộ và tham nhũng của ngành thương mại hàng hóa. “Không may, đó kiểu như là một căn bệnh của ngành hàng hóa,” Torbjörn Törnqvist, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của công ty thương mại dầu khí Gunvor, nói với chúng tôi. “Có rất nhiều, rất nhiều hài cốt, và phần lớn trong số chúng, sẽ không bao giờ được biết đến”


  Một trader khác, người từng là một trong số những cổ đông cao cấp nhất của Glencore cho đến năm 2002, bình tĩnh nói với chúng tôi rằng ông ta thường xuyên đến London với những vali đầy tiền mặt. Tất nhiên, ông ta cũng nói rõ rằng, hồi đó, tiền hoa hồng là hoàn toàn hợp pháp và có thể khấu trừ thuế đối với một công ty Thụy Sĩ.


  [image: Image]

  Năm 2022, Glencore đã phải nộp phạt 180 triệu USD vì những cáo buộc hối lộ tại Cộng hòa Dân chủ Congo.


  Những người khác lại cẩn trọng hơn với những câu trả lời kiểu truyền thống: tai tiếng về những việc làm sai trái của ngành đã là quá khứ, họ nói, cam đoan rằng họ có chính sách không nương tay đối với việc hối lộ. Chắc chắn là đã có sự thay đổi.


  Những khoản chi hoa hồng cho nước ngoài đã không còn được khấu trừ thuế như trước kia; và rất nhiều trader hàng hóa đã có thêm các bộ phận tuân thủ, làm việc như cảnh sát nội bộ.


  Dù vậy đã có rất nhiều câu chuyện - một số diễn ra rất gần đây - đã cho thấy một bức tranh không mấy tốt đẹp về ngành, với rất nhiều trường hợp, các trader sẵn sàng bỏ qua đạo đức và luật pháp để tìm kiếm lợi nhuận. Từ Cộng hòa dân chủ Congo và Bờ Biển Ngà, cho tới Brazil và Venezuela, rất nhiều trader lớn của thế giới đã nằm trong tầm ngắm của các kiểm sát viên.


  Dù vậy, những ví dụ về những hành vi tồi tệ nhất của các trader không phản ánh toàn bộ ngành. ‘Giống như việc không phải nhà sản xuất phim Hollywood nào cũng giống Harvey Weistein, không phải trader hàng hóa nào cũng là người đưa hối lộ.’


  Mark Hansen, người đang điều hành công ty thương mại kim loại cỡ vừa, phản biện.


  Thế nhưng, tham nhũng không phải là thứ duy nhất mà các trader hàng hóa phải mang tai tiếng. Nhờ trụ sở đặt ở những vùng lãnh thổ có mức thuế thấp, rất nhiều các trader phải trả mức thuế rất thấp so với mức lợi nhuận khổng lồ của họ. Trong hai thập kỷ vừa qua, Vitol chỉ phải trả có 13% thuế trên tổng lợi nhuận 25 tỷ USD.


  Và trong một thế giới đang thức tỉnh với thực tế về biến đổi khí hậu, các trader rất chậm chạp trong việc thay đổi mô hình kinh doanh của họ, vốn vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. Than là một trong những nguồn thu chính của Glencore, công ty này là nhà xuất khẩu than lớn nhất thế giới.


  Glasenberg, người bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành than, từng tuyên bố là cái thế giới từng nổi hứng với than, vẫn là một fan của nó. [ý là thế giới hiện nay vẫn ưa chuộng sử dụng than]


  Dầu khí vẫn là mặt hàng rất quan trọng với nhiều trader hàng đầu. Không một ai mà chúng tôi từng phỏng vấn từng có vẻ có trở ngại về đạo đức với việc này. Các trader đơn giản cho rằng họ sẽ tiếp tục giao dịch nhiên liệu hóa thạch chừng nào thế giới còn tiếp tục sử dụng chúng. Thế nhưng dù họ không lo ngại về những ảnh hưởng của họ tới biến đổi khí hậu, thì những thay đổi trong cuộc tranh luận về nhiên liệu hóa thạch vẫn tạo ra mối đe dọa với công việc của họ.


  Dù tương lai của họ ra sao, thì một điều rõ ràng, là các trader hàng hóa, trong 75 năm qua, trở thành thế lực quan trọng và có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Trong thời gian dài, hoạt động của họ ít được biết đến và tầm quan trọng của họ bị đánh giá thấp.


  Chúng tôi hi vọng quyển sách này sẽ góp phần nào trong việc thay đổi điều đó.


  Chương 1
Những người tiên phong


  Khi Theodor Weisser tiến gần đến biên giới Liên Xô, ông ta cảm thấy rùng mình sợ hãi.


  Di chuyển từ Tây Âu sang Liên bang Xô viết vào năm 1954 sẽ là một hành trình khó khăn với bất kỳ ai, nhưng với Weisser nó đòi hỏi sự can đảm đặc biệt. Là một binh sĩ trong quân đội Đức, ông đã bị bắt bởi quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai và trở thành tù nhân ở mặt trận phía đông.


  Trong độ tuổi tứ tuần, với những ký ức vẫn còn y nguyên về quãng thời gian trong nhà tù Liên Xô, chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên tới Nga với tư cách là một người tự do. Vào phút cuối cùng, nỗi sợ rằng ai đó tình cờ gặp mặt sẽ nhận ra mình, ông mua một cái mũ đỏ và kéo nó xuống qua mắt.


  Weisser đã vượt qua ranh giới của sự mạo hiểm. Ông đi đến thủ đô của Chủ nghĩa Cộng sản trong giai đoạn mà Chiến tranh Lạnh đang bao trùm các cuộc tranh luận công khai ở phương Tây. Kể từ khi cuộc đảo chính do Liên Xô hậu thuẫn tại Czechoslovakia nổ ra năm 1948, phương Tây trở nên cảnh giác cao độ đối với mối đe dọa của một Liên Xô cứng rắn ngay trước ngưỡng cửa của mình. Và Mỹ đang bị bao trùm bởi sự Sợ hãi Đỏ sau những cáo buộc của Thượng Nghị sĩ Joseph McCathy về việc người cộng sản đã xâm nhập vào chính quyền Mỹ.


  Nhưng Weisser không phải là loại người dễ bị lung lay. Ông ta rời Hamburg với mục tiêu để mua dầu, và ông ta sẽ không quay về mà không đạt được một thỏa thuận.


  Ông vượt qua những con đường cao tốc rộng và trống trải ở Moscow để tới một trong số vài khách sạn mà người nước ngoài được phép cư trú và đợi bộ máy quan liêu của Liên Xô chú ý tới ông.


  Ông ta không phải đợi lâu. Rất nhanh chóng, ông đã có được một buổi ăn tối với Evgeny Gurov: lãnh đạo của Soyuznefteexport, cơ quan chính phủ kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Liên bang Xô viết. Gurov là một nhà tư tưởng, đã nhận ra tiềm năng của dầu khí như một dạng vũ khí chiến lược trước rất nhiều người khác.


  Weisser, ngược lại, không được thúc đẩy bởi ý thức hệ mà bởi lợi nhuận. Công ty của ông, Mabanaft, là công ty phân phối nhiên liệu cho khắp Tây Đức. Và nó đang thua lỗ. Weisser cần tìm một nguồn cung dầu mới để cung cấp cho khách hàng của ông, và điều đó có nghĩa là phải đi đến nơi mà ít kẻ dám đến.


  


  Không có tài liệu nào còn tồn tại cho biết nơi hai người ăn tối hay họ ăn gì, nhưng đây là một buổi gặp gỡ bất thường: một lãnh đạo thương mại hàng đầu của Liên Xô ngồi cùng bàn với một cựu tù nhân, cạn chén cho mối quan hệ mới của họ dưới những con mắt giám sát của KGB.


  Phải mất một thời gian đàm phán, nhưng sự kiên trì của Weisser cuối cùng đã có kết quả: Soyuznefteexport bán cho ông ta một chuyến hàng dầu diesel để bán lại cho Tây Đức. Tuy nhiên, tinh thần tiên phong của ông tỏ ra khá tốn kém, ít nhất là giai đoạn ban đầu. Khi trở về Đức, việc ông sẵn sàng làm ăn với kẻ thù trong Chiến tranh Lạnh đồng nghĩa ông bị tẩy chay bởi phần lớn ngành dầu khí. Các công ty vận tải mà ông từ thuê để chở nhiên liệu đi khắp đất nước, từ chối làm việc với ông, với lý do là khách hàng không muốn thuê những con tàu đã từng chở dầu của Liên Xô.


  Nhưng Weisser, một tay ngoại giao tài giỏi với khuôn mặt rộng, cởi mở và nụ cười chiến thắng, hiểu rằng ông đã đạt được điều quan trọng nhất trong chuyến đi tới Moscow, đó là một mối quan hệ đằng sau Bức màn Sắt. Thỏa thuận đầu tiên của ông đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ kéo dài nhiều năm, là nền tảng cho lợi nhuận của hoạt động thương mại của ông. Vào năm 1956, Gurov ghé thăm Weisser, và tại Munich, ông ta ký hợp đồng bán dầu diesel kéo dài một năm cho Mabanaft. Chắc mấy chốc, tay trader người Đức đã bắt đầu mua cả dầu thô từ Liên Xô.


  Những thỏa thuận sớm với Liên Xô là chiến thắng cá nhân đối với Weisser, một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự kiên trì và sức hút cá nhân của ông. Nhưng chúng cũng là một dấu hiệu về cách thế giới sẽ thay đổi, và vai trò càng ngày càng quan trọng của những trader hàng hóa như Weisser.


  Sau nhiều thập kỷ suy thoái kinh tế, đình trệ và chiến tranh, thế giới đã tiến vào một thời kỳ của sự ổn định và thịnh vượng về kinh tế. Những nỗi sợ của chiến tranh đã nhường chỗ cho hòa bình dưới sự kiểm soát của sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Mỹ - thời kỳ Pax Americana. Chất lượng cuộc sống trong giai đoạn giữa thập niên 1940 đánh dấu bởi sự kiểm soát giá cả và chế độ phân phối định mức, nhưng đến thập niên 1960, con số hộ gia đình tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản có thể mua được TV, tủ lạnh và xe hơi ngày càng tăng. Giữa 1950 và 1955, hơn một nửa số hộ gia đình tại Mỹ đã mua một chiếc TV.


  Những tuyến thương mại mới được mở ra khắp nơi, khi chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ nhường chỗ cho thương mại tự do và thị trường toàn cầu. Kinh tế thế giới tăng trưởng với tốc độ nhanh kỷ lục, tạo động lực cho nhu cầu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên lớn hơn. Giai đoạn này được biết đến như Kỷ nguyên Vàng của Chủ nghĩa Tư bản. Weisser đã hiểu rằng thế giới mới này chứa đựng những cơ hội chưa từng có cho một công ty có hoạt động kinh doanh chính là thương mại quốc tế - chưa bao giờ một trader hàng hóa lại có thể tung hoành trên một sân chơi toàn cầu như vậy.


  Ông ta không đơn độc. Khắp nơi trên thế giới, một thế hệ các trader hàng hóa mới đã khám phá những cơ hội được tạo ra bởi sự bùng nổ của kinh tế toàn cầu. Tại New York, Ludwig Jesselson, một trader kim loại trẻ tài năng và mạnh mẽ đã trốn sang Mỹ để thoát khỏi chủ nghĩa bài Do Thái của Đức Quốc xã, cũng có tầm nhìn tương tự. Ông ấy sẽ lãnh đạo công ty của mình, Philipp Brothers, trở thành hùng mạnh đến mức có thể cạnh tranh với các ngân hàng lớn nhất phố Wall, khai sinh ra một nhóm những công ty thương mại vẫn đang thống trị thị trường hàng hóa toàn cầu đến tận ngày nay.


  Tại Minnesota, John H. MacMillan Jr, một trader nông sản đã tiếp quản việc điều hành công ty của gia đình ông, quyết tâm thay đổi tình thế. Công ty gia đình đó, Cargill, sẽ trở thành công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ, giúp con cháu của MacMillan trở thành một trong số những người giàu nhất hành tinh.


  Ba người đàn ông này là những người đã xây dựng nên ngành công nghiệp thương mại hàng hóa hiện đại. Nếu những người tiền nhiệm của họ tập trung vào những thị trường ngách ở địa phương, họ nhìn thấy cả thế giới đã trở thành một thị trường lớn. Tất cả mọi thứ đều có thể được rao bán, người mua tiềm năng ở khắp mọi nơi.


  Nhiều thập kỷ trước khi ‘toàn cầu hóa’ trở thành một thuật ngữ thông dụng về kinh tế, họ đã tạo ra những doanh nghiệp dựa hoàn toàn trên khái niệm đó, trừ cái tên.


  Khi thương mại quốc tế mở rộng và trở thành một phần trung tâm của nền kinh tế hiện đại, các công ty của họ sẽ là những người dẫn đường, định hình nó và đồng thời hưởng lợi từ nó - và tạo ra một mô hình kinh doanh sẽ định hình ngành công nghiệp thương mại hàng hóa trong nhiều thập kỷ tới.


  Trong vòng 20 năm sau đó, thương mại hàng hóa sẽ chuyển mình từ một ngành kinh doanh nhỏ trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất trong nền kinh tế thế giới. Những trader như Weisser, Jesselson và MacMillan sẽ thành hình mẫu của trật tự kinh tế mới, tích lũy một lượng của cải chưa từng có, và được chào đón tại những phủ Tổng thống khắp nơi trên thế giới với tư cách là bậc thầy về tài nguyên thiên nhiên của trái đất.


  Cuộc cách mạng này diễn ra mà không bị chú ý bởi giới chính trị gia và công chúng.


  Chỉ sau nhiều thập kỷ phát triển thầm lặng, thế giới mới hiểu được tầm quan trọng của những trader hàng hóa đối với nền kinh tế thế giới. Khi thế giới nhận thức được, vào thập kỷ 1970, nó sẽ khiến những quốc gia giàu có nhất cũng phải quỳ gối. Bỗng nhiên, những nhà lập pháp nhận ra một thực tế là những trader hàng hóa - một nhóm mà trước đây họ chưa từng biết đến - đã tích lũy sức ảnh hưởng chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng, kim loại và lương thực của thế giới.


  Lịch sử giao dịch hàng hóa đã bắt nguồn từ thủa bình minh của loài người, khi những nhóm người định cư đầu tiên bắt đầu mua bán đá và kim loại, có lẽ để trao đổi với ngũ cốc. Thực vậy, hành vi “vận chuyển và trao đổi” - giao dịch - đã được các nhà nhân chủng học coi là một trong những hoạt động đánh dấu sự hình thành của hành vi con người hiện đại.


  Nhưng những công ty thương mại đầu tiên, có những điểm tương đồng với những trader hiện đại ngày này, chỉ bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19. Trong hàng thế kỷ, những nhóm thương nhân - nhà thám hiểm đã du hành khắp thế giới để tìm kiếm những tài nguyên giá trị để mang về bán ở quê hương - thành công nhất trong số đó, là công ty Đông Ấn, công ty đã cai trị tiểu lục địa Ấn Độ trong vài thập kỷ.


  Tuy nhiên, với cuộc cách mạng công nghiệp, hoạt động giao dịch tài nguyên đã thay đổi. Sự ra đời của tàu hơi nước đồng nghĩa với việc, giao dịch hàng hóa đường dài không còn phụ thuộc vào sức gió. Chi phí của việc vận chuyển hàng hóa giảm nhanh chóng, và kết quả là các thương nhân không chỉ vận chuyển những hàng hóa đắt tiền như trà (chè), gia vị và kim loại quý trên một quãng đường dài, mà cả những mặt hàng giá trị thấp như ngũ cốc hay quặng. Và điện báo đã mở ra một thời kỳ của viễn thông gần-như-ngay-lập tức. Vào tháng 08/1958, đường dây điện báo đầu tiên xuyên Đại Tây Dương được khai trương, ngay lập tức cắt giảm thời gian chuyển một thông điệp từ London đến New York từ gần hai tuần xuống chỉ còn vài phút.


  Với những tiến bộ công nghệ này, các công ty chuyên giao dịch hàng hóa đầu tiên đã xuất hiện. Các thương gia mọc lên để mua và bán kim loại phế liệu và chất thải là phế phẩm của thời đại công nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng. Và các trader ngũ cốc cung cấp lương thực tới các đô thị đang phát triển nơi tràn đầy những công nhân đói khổ.


  Hoạt động giao dịch kim loại trong thế kỷ 19 đã phát triển tại trung tâm công nghiệp của châu Âu, do ba công ty Đức thống trị: Aron Hirsch & Sohn, Metallgesellschaft và Beer, Sondheimer & Co. Philipp Brothers, công ty mà sau này Ludwig Jesselson sẽ lãnh đạo, cũng phát triển từ truyền thống này của người Đức. Người sáng lập của nó, Julius Philipp, đã giao dịch từ căn hộ của mình tại Hamburg vào năm 1901, và đến năm 1909, em trai Oscar của ông đã chuyển đến London và thành lập Philipp Brothers.


  Những trader nông sản đầu tiên xuất hiện rải rác hơn, với những công ty khác nhau nổi lên thống trị các khu vực hay các thị trường ngách riêng biệt. Tại những vựa lúa mỳ của thế giới, các công ty thương mại ngũ cốc được thành lập để vận chuyển lúa mỳ và ngô từ nông trại đến các thành phố. Ở Mỹ, số này bao gồm Cargill, được thành lập khi con trai của một người Scotland nhập cư mở kho ngũ cốc đầu tiên của ông vào năm 1865. Ngành công nghiệp này rơi vào thời kỳ khó khăn trong giai đoạn hai cuộc Thế chiến. Toàn bộ những gì họ có ở châu Âu bị tàn phá, những gia đình đứng sau các công ty - rất nhiều trong số đó là người Do Thái - đã phải chạy trốn khỏi bước tiến của quân Đức Quốc xã. Không phải tất cả mọi người đều trốn thoát được: Julius Philipp đã bị bắt ở Hà Lan và chết vào năm 1944 trong một trại tập trung ở phía Bắc nước Đức.


  Khi chiến tranh kết thúc, nó đã mở ra một chân trời cơ hội mới cho các trader hàng hóa. Những thành phố đổ nát ở châu Âu và châu Á cần được xây dựng lại, và việc này cần đến thép, xi măng và đồng. Hoạt động giao dịch tài nguyên thiên nhiên, vốn bị kiểm soát chặt chẽ bởi các chính phủ trong giai đoạn chiến tranh, được mở ra một cách dần dần trong thời bình. Và sự thống trị của Mỹ trên trường quốc tế đã báo trước một thời kỳ phát triển và mở cửa thị trường.


  Những người tiên phong trong giao dịch hàng hóa có những xuất thân và quá trình trưởng thành rất khác nhau - MacMillan được sinh ra trong một gia đình giàu có tại vùng Trung Tây (Midwest) Mỹ; Jesselson là con trai của một người bán hàng ở miền Nam nước Đức và Weisser đã lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Hamburg.


  Nhưng điểm chung của họ là bản năng với chủ nghĩa quốc tế và sẵn sàng đi khắp thế giới để tìm kiếm những cơ hội mới. Sau chiến tranh, họ bắt đầu xây dựng công ty của mình thành những tập đoàn đa quốc gia thực thụ, định hình quá trình toàn cầu hóa và cùng lúc hưởng lợi từ nó.


  Điều đó có nghĩa là phải áp dụng một quan điểm mà rất nhiều người kế nhiệm của họ vẫn tán thành: đi khắp mọi nơi, bỏ chính trị, và trong rất nhiều trường hợp, đạo đức qua một bên. Họ giao dịch với với các nước cộng sản và tư bản theo cách giống nhau, với những gã doanh nhân hung hãn địa phương và các quan chức chính phủ cũng vậy - với mục tiêu là để kiếm lợi nhuận. Như một trong những trader đầu tiên của Philipp Brothers nói: “Một trong những nguyên tắc cơ bản của Philipp Brother là kinh doanh là thứ cao nhất; các vấn đề chính trị không phải là kinh doanh”


  Trong ba người đàn ông, Ludwig Jesselson là người có những tính cách nổi bật nhất của những trader đầu tiên. Với cái nhìn sắc sảo thể hiện trí tuệ tuyệt đỉnh của mình, Jesselson đã đến nước Mỹ vào năm 1937 để trốn khỏi chủ nghĩa bài Do Thái đang lan rộng tại châu Âu. Ông nhanh chóng kiếm được công việc giao dịch kim loại phế liệu tại Philipp Brother ở New York, và, khi sự nghiệp non trẻ của ông bị đình trệ bởi Thế chiến thứ 2, tham vọng của ông vẫn không hề xoay chuyển.


  Năm 1946, khi đã trở thành một trader cao cấp tại Philipp Brothers và quyết tâm xây dựng nó trở thành một công quốc tế, ông bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thế giới. Trong sự tàn phá để lại bởi chiến tranh, Jesselson, lúc đó 36 tuổi và tràn đầy năng lượng, chỉ nhìn thấy những cơ hội. Từ New York, ông đi đến Nhật Bản và Ấn Độ, Ai Cập, Đức và Nam Tư. Đó là những năm mà hàng không thương mại xuyên lục địa vẫn chưa phổ biển, những chuyến bay không có đều, thường kéo dài và rung lắc.


  Nhưng Jesselson không hề bận tâm vì một chút không thoải mái. Được miêu tả bởi một đồng nghiệp là “chiếc bugi của Philipp Brothers”, ông có niềm tin tuyệt đối vào phán đoán về sự bùng nổ kinh tế sắp tới. Ông bắt đầu thuê hàng chục trader mới và mở văn phòng ở khắp thế giới.


  Với cái đầu hói, nguồn năng lượng dồi dào và ánh mắt sắc sảo đằng sau cặp kinh dày, Jesselson khơi gợi nên sự tôn trọng và tận tâm từ những trader trẻ tuổi của mình. David Tendler, người đã trưởng thành dưới sự dạy dỗ của ông và sau này đã điều hành Philipp Brothers trong giai đoạn thập niên 1970 và 1980 đã nói: “Chúng tôi đều nhìn Jesselson như một người cha, người đã trao cho những người trẻ một cơ hội.”


  Dưới sự điều hành của Jesselson, tiếp quản quyền lực vào năm 1957, Philipp Brothers sẽ chuyển mình từ một công ty môi giới quặng và phế liệu tầm trung, với chỉ khoảng 50 nhân viên trở thành một trader kim loại thống trị thế giới. Và DNA của công ty được truyền từ thế hệ trader này sang thế hệ khác, tạo nên một hệ thống những công ty thương mại mà vẫn đang định hình ngành công nghiệp hàng hóa toàn cầu.


  Giống như Weisser đã làm với dầu, Jesselson tiên phong trong giao dịch kim loại với thế giới cộng sản. Một trong những thành công đầu tiên là Nam Tư, nơi ông đã đến trong chuyến đi vòng quanh thế giới năm 1946. Philipp Brothers đã có một hợp đồng với với công ty độc quyền về kim loại của nước này, Jugometal, để bán toàn bộ sản lượng kim loại của mình, kết nối giữa chính phủ cộng sản của Tito với thế giới tư bản Mỹ. Đến năm 1950, giao dịch dưới hợp đồng này đã đạt 15 đến 20 triệu USD mỗi năm - nhiều hơn doanh số của toàn bộ công ty trước đó một vài năm.


  Đến cuối thập niên 1950, Philipp Brothers cũng mua các loại hợp kim sắt từ Liên Xô và gang từ Đông Đức. Năm 1973, nó đã tự hào công bố trong báo cáo thường niên của mình rằng đã có “nhiều năm làm ăn mật thiết với Liên Xô cũng như những quốc gia Đông Âu khác”. Kết quả là, nó là một trong mười công ty Mỹ đầu tiên được cấp phép mở văn phòng tại Moscow. Các trader còn cung cấp cho kho dự trữ của quân đội Mỹ kim loại từ các đối thủ của nó trong Chiến tranh Lạnh. Đối với Jesselson, những tác động chính trị không liên quan: điều duy nhất quan trọng là công việc làm ăn có lãi.


  John H. MacMillan Jr đến từ một thế giới hoàn toàn khác với Jesselson - ông già hơn một thập kỷ, và ông đã lớn lên từ vùng Trung Tây thịnh vượng trong một gia đình gốc Scotland. Nhưng hai người đàn ông chia sẻ một niềm đam mê với ngành thương mại, và nguồn năng lượng vô biên khiến bất cứ ai có ý định cạnh tranh cũng phải hụt hơi.


  MacMillan - thường được mọi người biết đến với cái tên John Junior - được sinh ra trong một công ty thương mại. Cha ông đã điều hành Cargill trước ông, và ông được giáo dục tại trụ sở của Văn phòng Thương mại Minneapolis (Minneapolis Chamber of Commerce), nơi các trader hò hét những đơn hàng vào mặt nhau. Đó là một cách giáo dục cứng rắn, nhưng cần thiết: ở Cargill, không có điều gì xỉ nhục hơn là bị coi là một “doanh nhân” chứ không phải một “trader”


  Luôn tỏ ra thông minh, với khuôn hàm vuông vức và bộ ria tỉa tót gọn gàng, ông có phẩm chất là người đứng đầu một công ty gia đình. Nhưng đằng sau phong thái đĩnh đạc của người miền Trung Tây, ông là một doanh nhân năng động với đầu óc sáng tạo. Theo lời kể của con trai ông, ông là một người “cực kỳ chăm chỉ, người liên tục phát minh và sáng tạo. Đối với cha tôi, công ty là trên hết, thậm chí trước cả gia đình.”


  Vào trong đầu thập niên 1950, ông nhận ra rằng công ty cần một hướng đi mới.


  Cargill là một công ty tách biệt, tập trung vào thị trường Mỹ, và nó đang bỏ lỡ sự bùng nổ của thương mại quốc tế. “Chúng tôi đã vô cùng thất vọng vì bỏ lỡ sự bùng nổ của hoạt động xuất khẩu,” MacMilan nói với các nhân viên cấp cao của mình.


  Một phần lý do cho sự bất cẩn này là do Cargill may mắn được thành lập tại một trong những vựa lúa mỳ phát triển nhanh nhất toàn cầu. Công ty đã phát triển một hoạt động kinh doanh vững chắc, vận chuyển lúa mỳ, ngô và đậu tương từ Trung Tây tới các thành phố ở bờ Tây và Đông. Trong khi những đối thủ ở châu Âu và Nam Mỹ buộc phải tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, Cargill không cần phải làm vậy.


  MacMillan đã làm như vậy. Giống như Jesselson ở Philipp Brothers và Weisser ở Mabanaft, ông bắt đầu mở rộng [việc kinh doanh] ra khắp thế giới. Năm 1953, ông thành lập Tradax International, đơn vị đóng vai trò mũi nhọn trên thị trường quốc tế của ông. Năm 1956, ông mở văn phòng Tradax ở Geneva như trung tâm cho hoạt động thương mại của Cargill. Thành phố này được chọn vì “cơ sở hạ tầng viễn thông và đi lại tuyệt vời”, truyền thống đa ngôn ngữ, và “mức thuế doanh nghiệp hạn chế” của nó. Sự kiện mở văn phòng của Tradax đã đánh dấu sự bắt đầu của mối quan hệ hợp tác lâu dài và lộc lá giữa Thụy Sĩ và các trader hàng hóa.


  Chiến lược của MacMillan đã khiến Cargill - cũng giống như Philipp Brothers và Mabanaft thiết lập mối quan hệ kinh tế với thế giới cộng sản. Nhưng trong khi những người tiên phong khác nhập khẩu hàng hóa từ khối cộng sản tới phương Tây, Cargill đã xây dựng mối quan hệ theo hướng ngược lại, xuất khẩu nông sản dư thừa của Mỹ cho thế giới - bao gồm cả những quốc gia đằng sau Bức màn Sắt. Hoạt động thương mại được khuyến khích nhờ các khoản trợ cấp hào phóng từ chính phủ Mỹ, nhằm hỗ trợ những người nông dân có vụ mùa bội thu chưa từng có, nhưng không thể tiêu thụ tại quê hương. Washington hỗ trợ hàng tỷ dollar cho hoạt động xuất khẩu, giúp truyền bá chế độ ăn của Mỹ ra khắp thế giới. Và các trader giúp hiện thực hóa làn sóng ngũ cốc của Mỹ: xuất khẩu nông sản Mỹ của Cargill đã tăng gấp bốn lần trong giai đoạn từ 1955 đến 1965.


  Ban đầu, ngũ cốc được xuất khẩu đến các nước đồng minh của Mỹ. Nhưng chẳng mấy chốc mà Cargill và các trader ngũ cốc khác cũng bán sang cả khối cộng sản.


  Đầu tiên là Hungary, nước mua khoảng 10 triệu USD ngũ cốc Mỹ vào cuối năm 1963. Sau đó, Cargill cử trader của mình đến Moscow để đàm phán một thỏa thuận lớn hơn - 40 triệu USD lúa mỳ. Công việc làm ăn mới với các quốc gia cộng sản là một sự bùng nổ với Cargill: năm 1964, công ty báo cáo năm có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử. Hoạt động kinh doanh tại Nga, công ty báo cáo với các cổ đông, là “nguyên nhân chính”.


  Việc xuất khẩu hàng triệu dollar lúa mỳ Mỹ đã tạo ra những rối loạn ở Washington.


  Công nhân cảng đình công và từ chối xếp hàng lên tàu để chuyển đến Liên Xô, và công đoàn hối thúc các công nhân của mình tẩy chay Cargill và các trader hàng hóa khác. Một số nhà lập pháp còn tìm cách ngăn chặn đơn hàng nhưng không thành công.


  Sự phẫn nộ này là minh chứng đầu tiên cho bản chất chính trị của hoạt động giao dịch hàng hóa và quyền lực của các trader được tích lũy với tư cách là người tiên phong trong thương mại quốc tế. Trong quá trình thiết lập các tuyến đường thương mại mới giữa đông và tây, Cargill và các trader hàng hóa khác đã thúc đẩy việc nối lại quan hệ thương mại giữa Mỹ và Liên Xô khi mà các chính trị gia vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, những thỏa thuận với Moscow trong năm 1963 - 1964 chỉ là một cuộc thử nghiệm cho một loạt những đơn hàng lớn hơn - và có tác động chính trị chấn động hơn.


  Chiến lược quốc tế hóa của Cargill đã thành công rực rỡ. MacMillan, người mất năm 1960, đã không còn sống để chứng kiến công ty vươn lên vị trí đỉnh cao của hoạt động thương mại toàn cầu, nhưng không nghi ngờ gì về việc ông ấy là người đã vạch ra con đường đó cho Cargill. David MacLennan, CEO hiện nay của Cargill cho biết “John MacMillan là thiên tài đã thiết kế nên quá trình mở rộng ra quốc tế của Cargill. Ông ấy đã tạo nên công ty hiện đại ngày nay”


  Và sau đó là Theodor Weisser. Nếu Jesselson và MacMillan là những người thừa kế của nền công nghiệp thương mại ngũ cốc và kim loại đã được xây dựng từ thế kỷ 19, Weisser lại là một tay nổi loạn, tự mình tạo ra một công ty mới. Ông đã trở về sau khi bị bắt giữ ở Liên Xô sau thất bại của Đức Quốc xã chỉ để phát hiện ra rằng công việc cũ của ông ở công ty dầu khí đã không còn nữa. Đó là tất cả những sự khích lệ mà ông cần để theo đuổi giấc mơ về việc tạo ra một công ty của riêng mình.


  Để bắt đầu dự án của mình, ông mua lại một công ty đã dừng hoạt động tên là Marquard & Bahls với giá 70,000 Reichsmark (tương đương với khoảng 100,000 USD ngày nay), chủ yếu là vì giấy phép xuất nhập khẩu của nó, thứ rất có giá trị tại một quốc gia mà vẫn đang chịu sự chiếm đóng của nước ngoài. Đến thập niên 1950, khi Weisser đến Moscow, công ty đã nổi tiếng trên thị trường sơ khai cho các sản phẩm lọc dầu với địa chỉ điện báo của mình: Mabanaft, viết tắt từ tên thương mại của nó Marquard & Bahls Naftaproducts.


  Nhưng Weisser đã làm nhiều hơn là chỉ tiên phong tạo nên một tuyến đường thương mại mới - ông đã giúp tạo ra một ngành công nghiệp mới mà trước đây chưa từng có. Khi Weisser lên đường đến Moscow năm 1954, thế giới chưa thực sự có hoạt động thương mại dầu mỏ thực sự - chỉ có một vài công ty khổng lồ nắm trong tay quyền lực gần như vô hạn trên thị trường. Giao dịch dầu phát triển mạnh mẽ trong một thời gian ngắn khi dầu được phát hiện lần đầu tiên tại Mỹ, ở Titusville, Pennsylvania, năm 1859. Nhưng hoạt động giao dịch đột ngột đình trệ khi John Rockefeller mua lại gần như toàn bộ hoạt động lọc dầu tại Mỹ cho công ty Standard Oil Trust của mình. Với một người mua duy nhất, không có đối thủ cạnh tranh, nên cũng không có thị trường. Giá dầu được quyết định bởi Rockefeller.


  Chính phủ Mỹ buộc Standard Oil phân tách vào năm 1911, nhưng thị trường dầu tiếp tục bị thống trị bởi sự độc quyền của các công ty dầu lớn, được kết hợp theo chiều dọc, từ giếng dầu, nhà máy lọc dầu cho đến cửa hàng bán lẻ. Đến thập kỷ 1950, thị trường dầu vẫn được kiểm soát bởi bảy công ty lớn. Chúng thường được biết đến với cái tên “Seven Sister” - tiền thân của những công ty ngày nay là ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Chevron and BP. Rất nhiều trong số chúng là hậu duệ của Standard Oil, được tạo ra sau khi bị chính phủ phân tách. Dầu thô được mua ở mức giá ‘niêm yết’, do các nhà máy Lọc dầu ở mỗi khu vực quyết định, một thông lệ đã có từ thời Rockefeller. Giao dịch quốc tế bên ngoài sự độc quyền của các công ty lớn hầu như không tồn tại.


  Trong những ngày đầu của thị trường dầu quốc tế, Seven Sister tránh làm ăn với những trader độc lập như Weisser, cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào tới quyền lực thị trường của họ. Cố gắng phá vỡ sự kiểm soát nhóm này đối với thị trường đòi hỏi sự sáng tạo và máu phiêu lưu - và Weisser hoàn toàn phù hợp với nhiệm vụ này. Được bạn bè biết đến với cái tên Theo, ông là nhà thám hiểm bẩm sinh với sở thích du lịch kỳ lạ, người không quan tâm đến sự khó chịu khi phải di chuyển nhiều trong một chuyến công tác nhiều tuần hay nhiều tháng tới những nơi chưa được biết tới của thế giới.


  Ông thường bay hạng thương gia, đặt nguyên một hàng ghế để có thể đặt vài vali lớn toàn những giấy tờ mà ông hay mang theo khắp nơi. Năm 1951, ông bắt đầu chuyến hành trình kéo dài ba tháng qua châu Phi, đi qua một lục địa trên bờ vực của những cuộc nổi dậy triệt để, khi các thuộc địa cũ của Pháp, Bỉ và Anh sẽ sớm giành được độc lập. Từ Tangier tới Casablanca, ông đi đến Dakar, rồi sau đó là Elizabethville và Leopoldville (ngày nay là Lubumbashi và Kinshasa) ở Congo thuộc Bỉ. Tất cả những nơi ông tới, ông đàm phán các hợp đồng để Mabanaft cung cấp nhiên liệu cho lục địa châu Phi.


  Khi ông đạt được thỏa thuận với Moscow, Weisser trở thành trader độc lập đầu tiên phá vỡ thế độc quyền của các công ty dầu mỏ lớn và giao dịch dầu bên ngoài vùng kiểm soát của họ. Họ trừng phạt ông vì sự hỗn hào này và từ chối làm ăn với ông ngay lập tức sau khi ông trở về từ Liên Xô. Tất nhiên là họ có lý do: giao dịch của Weisser không chỉ đánh dấu sự vươn lên của các trader dầu khí quốc tế mà còn là khởi đầu cho sự bùng nổ trong xuất khẩu dầu của Liên Xô.


  Năm 1954, khi sếp của Mabanaft lần đầu tiên đến Moscow, sản lượng dầu của Liên Xô khá nhỏ, và gần như được tiêu thụ hoàn toàn trong khối cộng sản. Nó nằm ngoài vùng ảnh hưởng của Seven Sisters, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến đế chế của họ.


  Nhưng con đường xuất khẩu mà Weisser giúp khai phá sẽ nhanh chóng trở nên cực kỳ quan trọng trên thị trường dầu thế giới. Cho đến thập niên 1950, dầu của Liên Xô chủ yếu đến từ Baku bên bờ biển Caspian, nơi đã được khai thác từ thế kỷ 19. Nhưng giờ đây, các nhà địa chất đã phát triển các mỏ mới ở lưu vực sông Volga - Urals [sau này dầu từ khu vực này trở thành loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga - Urals], và sản lượng dầu của Liên Xô đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 1955 - 1960.


  Liên Xô vượt mặt Venezuela để trở thành nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.


  Quá trình khai phá món quà tự nhiên này trùng hợp với sự chuyển biến chính trị ở Moscow, khi Nikita Khrushchev, lãnh đạo cao nhất của Liên Xô, thúc đẩy hoạt động ngoại thương của nước này. Các cơ quan thương mại của Liên Xô, chẳng hạn như Soyuznefteexport, trở nên năng động hơn. Xuất khẩu dầu thô và sản phẩm lọc dầu của Liên Xô đến các nước được gọi là Thế giới Tự do đã tăng từ 116,000 thùng/này hồi năm 1955 lên 1 triệu thùng/ngày năm 1965. Hoạt động xuất khẩu dầu trở thành biểu hiện rõ ràng nhất cho những gì chính trị gia phương Tây gọi là “Cuộc tấn công kinh tế của Liên Xô”.


  Nói một cách phô trương, các trader hàng hóa đã giúp thay đổi trật tự kinh tế thế giới. Họ đã tạo nên kết nối thương mại giữa thị trường phương Tây và những người cung cấp mà trước đây bị khóa trái đằng sau Bức màn Sắt, và khi làm như vậy, họ đã giúp phá vỡ thế độc quyền của những công ty đang kiểm soát rất nhiều thị trường. Chỉ trong vài năm, hiệu ứng lan tỏa của việc này sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.


  Thế nhưng Weisser, Jesselson và MacMillan không chỉ quan trọng bởi vì ảnh hưởng kinh tế của họ. Họ còn tạo ra một mô hình kinh doanh cho hoạt động thương mại hàng hóa mà đến ngày nay vẫn còn tồn tại.


  Trong khi những trader trước đây chỉ tập trung vào một vài địa điểm hay thị trường cụ thể, Mabanaft, Philipp Brothers và Cargill hướng tới việc làm chủ mặt hàng mà họ giao dịch trên quy mô toàn cầu. Trước Thế chiến thứ 2, những trader kim loại như Philipp Brother tập trung vào những thỏa thuận mà họ có thể mua một lượng kim loại trong khi đã có sẵn một thỏa thuận khác để bán chúng đi. Một bãi phế liệu có thể gọi đến công ty [Philipp Brothers] để chào bán vài trăm tấn kim loại phế liệu.


  Công ty sẽ gửi điện tín đến các môi giới khác và nếu một trong số họ có khách hàng sẵn sàng mua ở mức giá có thể đem lại lợi nhuận cho Philipp Brothers, họ sẽ đồng thời đồng ý hai thỏa thuận mua và bán kim loại. Một cách làm ăn khác là bán hộ hàng cho một nhà sản xuất với một mức phí cố định mỗi tấn. Đây là cách làm ăn an toàn, nhưng ít khi có lợi nhuận đột biến.


  Dưới sự lãnh đạo của Jesselson, Philipp Brothers trở nên tham vọng hơn. Công ty bắt đầu thực hiện những giao dịch lớn hơn và dài hạn hơn. Nó bắt đầu đàm phán các thỏa thuận dài hạn để mua từ nhà sản xuất, thông thường là để đổi lấy những khoản vay. Giờ đây công ty có một mạng lưới các thỏa thuận cung cấp trên toàn cầu - một “trading book” - việc mà có thể cực kỳ sinh lợi khi khi thị trường có những biến động khiến giá tăng hoặc giảm mạnh. “Luôn có gì đó để bán,” Ernst Frank, chuyên gia của công ty về đồng, chì và kẽm. “Luôn luôn trong trạng thái kinh doanh, và đôi khi tình trạng thực sự khan hiếm diễn ra và người có hàng hóa để bán sẽ là người kiếm được tiền”


  Giao dịch trên quy mô lớn đòi hỏi những hợp đồng lớn hơn và dài hạn hơn - việc cần đến một lượng lớn những nhà cung cấp và khách hàng có nhu cầu. Những người tiên phong không ngừng vun đắp những mối quan hệ, dành nhiều thời gian và tiền bạc để thu hút những mối quan hệ kinh doanh quan trọng. Việc tập trung vào những mối quan hệ cá nhân trở thành một nỗi ám ảnh trong ngành, khi xét đến việc một số công ty thương mại vẫn duy trì một phong cách quyến rũ cổ điển, kể cả trong thời đại mà email và hội nghị trực tuyến đã thay thế những buổi gặp mặt trực tiếp. Ví dụ, ở Transamine, một công ty thương mại kim loại, một trader vẫn dễ bị sa thải vì khách hàng không hài lòng về bữa trưa giữa họ, hơn là vì mất tiền trong các giao dịch.


  Mạng lưới quan hệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực giao dịch dầu mới nổi, nơi quyền quyết định bán số lượng lớn tài nguyên dầu khí của một quốc gia nằm trong tay một vài quan chức chính phủ. Và Weisser là một người có tài năng xây dựng mối quan hệ bẩm sinh, người có thể kết bạn với bất kỳ ai. Hàng năm, anh ấy tổ chức một bữa tiệc xa hoa cho tất cả các mối quan hệ trong ngành dầu khí của mình tại khách sạn St Moritz ở Công viên Trung tâm New York, tràn ngập rượu Champagne và những món ăn thượng hạng từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã xây dựng mối quan hệ với Gurov tại Soyuznefteexport, nhưng ông không giới hạn bản thân mình trong thế giới cộng sản. Tại Pittsburgh, ông đã thuyết phục được các giám đốc điều hành khó tính của Gulf Oil. Ở Texas, ông đã chốt được hợp đồng với Hunt Oil, công ty của gia đình Hunt giàu có. Ở Trung Đông, ông có quan hệ thân thiết với những tù trưởng và quan chức giàu mỏ quyền lực nhất, bao gồm cả Tù trưởng Ahmed Zaki Yamani, bộ trưởng dầu mỏ Saudi, một người mà ông coi là một người bạn.


  Sheikh Ahmed Zaki Yamani (1962 - 1986). Nguyên Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia.


  Ông này cũng là người dẫn dắt OPEC trong sự kiện phong tỏa dầu đối với Mỹ năm 1973, dẫn tới sự thành lập của kho Dự trữ dầu chiến lược SPR của Mỹ.


  Những trader khôn ngoan nhất đã sử dụng những mạng lưới quan hệ toàn cầu như vậy để có được sự hiểu biết sâu sắc đối với tình hình kinh tế thế giới. Họ không chỉ đầu tư vào các trader làm việc trong các văn phòng của họ trên khắp thế giới nhưng còn cả vào những hệ thống thông tin viễn thông để đảm bảo rằng thông tin có thể chia sẻ nhanh chóng trong toàn công ty. Hàng chục nhân viên ngồi cả ngày để lướt qua các bức điện tín để tìm kiếm những mẩu thông tin giá trị. “Hệ thống liên lạc của chúng tôi có lẽ là tối tân nhất thế giới, có lẽ chỉ sau của Bộ Quốc phòng hay của Cục Tình báo Trung ương,” một giám đốc điều hành của Philipp Brothers tuyên bố năm 1981. Cùng với hệ thống thông tin thị trường phức tạp là văn hóa giữ bí mật, khi các trader tìm cách bảo vệ những thông tin mà họ có.


  Mạng lưới thông tin của các trader có giá trị vô cùng lớn, cho phép họ có thể đặt cược thông minh hơn so với những đối thủ nhờ những thông tin chính xác hơn.


  Trong khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, khi binh sĩ Israel, Pháp và Anh tiến vào Ai Cập, các trader Cargill ở Geneva cược rằng chi phí vận chuyển sẽ tăng. Và cuộc khủng hoảng khiến kênh đào Suez phải đóng cửa, buộc các tàu hàng phải đi đường dài hơn, vòng qua châu Phi, và cước vận tải tăng mạnh. Khả năng kết hợp hiểu biết về thị trường và chính trị của Cargill đã mang lại kết quả. Đó là sự chắt lọc tinh gọn của chiến lược mà những trader đời đầu đã đi tiên phong: Xây dựng nhiều mối quan hệ nhất có thể, chắt lọc thông tin từ mạng lưới quan hệ của mình - sau đó khai thác thông tin đó để thực hiện những giao dịch có lãi.


  Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả mô hình kinh doanh của họ là cách tiếp cận của những người tiên phong với nhân viên của họ. Những người này đã truyền lại cho những người kế nhiệm một nền văn hóa doanh nghiệp, thứ vẫn còn ảnh hưởng đến các trader ngày nay. Trong khi những công ty thương mại đời đầu có những xuất xứ và phong cách khác nhau, họ chia sẻ một điểm chung là làm việc chăm chỉ, trung thành và hợp tác.


  Những nhân viên sơ cấp được trải qua quá trình học việc rất căng thẳng. Tại Philipp Brothers, mọi thanh niên đều sẽ bắt đầu công việc của mình bằng những công việc chân tay khác nhau, cho đến khi sếp của họ tin rằng họ đã hiểu được những điều cơ bản của hoạt động kinh doanh và chứng minh được lòng trung thành của mình với công ty. Mendel Bernberg, người được Julius Philipp thuê làm alehrling - hay người học việc - vào năm 1919, ở tuổi 15, nhớ lại rằng một ngày làm việc bình thường bắt đầu lúc 8h sáng, mở và phân loại thư từ, và kết thúc vào lúc 10 giờ tối, sau khi chuẩn bị thư từ và điện tín và gửi chúng đến bưu điện.


  Một vài thập kỷ sau đó, không có nhiều điều thay đổi. Felix Posen, người tham gia vào Philipp Brothers vào giữa thập kỷ 1950 và sau đó trở thành một trong những lãnh đạo của Marc Rich + Co, cũng bắt từ phòng thư tín, mã hóa và giải mã các thông điệp điện tín. “Nếu bạn không muốn làm việc chăm chỉ, bạn không nên làm việc ở Philipp Brothers,” ông nhớ lại.


  Nhiều thế hệ các trader trẻ trải qua khởi đầu như vậy. Trải nghiệm này đã dạy cho những người học việc sự bền bỉ, tỉ mỉ và khiêm tốn, cũng như các nguyên tắc cơ bản của việc giao dịch hàng hóa. Nhiều người đã trở thành những trader hàng hóa hàng đầu thế giới - trong số đó là Marc Rich, người đã bắt đầu như một người học việc tại New York năm 1954.


  Những năm tháng dài học việc đã tạo nên cảm giác về sự trung thành với công ty.


  Weisser coi nhân viên của mình như người trong nhà, tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Nhưng họ không chỉ gắn bó như vậy bởi vì được chia sẻ những kinh nghiệm làm việc. Họ cũng được chia sẻ những lợi ích về tài chính. Năm 1956, công ty đã phân phối cổ phần cho khoảng 40 nhân viên của mình, tạo ra vài triệu phú trong quá trình đó. Cấu trúc cổ đông, với hàng chục người mà không có ai đóng vai trò thống trị, đã trở thành một hình mẫu cho những công ty thương mại sau này. Nó gắn kết những trader hàng đầu với nhau và tạo động lực to lớn để họ cống hiến năng lực của mình cho công ty. Jesselson nói năm 1981: “Chúng tôi luôn làm việc như một đội nhóm, không ai bị bắt buộc phải làm việc. Điều đó luôn là sức mạnh của công ty chúng tôi”


  Mô hình kinh doanh này có hiệu quả. Đến thập kỷ 1970, các trader hàng hóa đã trở thành một thành phần quan trọng của trật tự kinh tế mới. Lợi nhuận của Cargill đã tăng từ gần 1 triệu USD năm 1940 lên 24 triệu USD năm 1970. Lợi nhuận của Philipp Brother vào năm 1947 chỉ là 550,000 USD nhưng đã tăng lên 38.7 triệu USD vào năm 1970. Các trader đã làm nhiều hơn là chỉ lợi dụng sự bùng nổ của thương mại toàn cầu: họ cũng hỗ trợ chúng, tổ chức việc vận chuyển, hỗ trợ tài chính và kết nối người mua và người bán trên khắp thế giới.


  Nhưng kể cả khi các trader hàng hóa phát triển cả về quy mô lẫn lợi nhuận, thế giới dành rất ít sự chú ý đến sức ảnh hưởng ngày càng tăng của họ. Xét cho cùng, nguồn cung hàng hóa đã dồi dào trong nhiều năm và giá cả thì thấp. Ít ai để ý rằng một số ít các trader đã đảm nhận vài trò vô cùng quan trọng trong dòng chảy của tài nguyên thiên nhiên trên khắp thế giới, và dòng chảy này đang ngày càng trở thành cốt lõi của sự thịnh vượng toàn cầu. Sự thỏa mãn của họ, từng cái một sẽ sớm bị lung lau khi giá của những loại hàng hóa quan trọng nhất thế giới bật tăng trong những năm 1970. Và cú shock đầu tiên mà thị trường nhận thấy đến từ một loại hàng hóa rất cơ bản: ngũ cốc.


  Vào mùa hè năm 1972, Cargill đang phát triển mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Erwin Kelm, học trò của John H. MacMillan Jr, Cargill đã phát triển thành một doanh nghiệp có doanh thu tới 5 tỷ USD, khẳng định vị trí của trader nông sản lớn nhất thế giới. Nó đã vượt qua những chỉ trích về việc làm ăn với những công ty đằng sau Bức màn Sắt một cách hoàn hảo. Những năm cuối thập niên 1960 không phải là quãng thời gian dễ dàng với Cargill - công ty đã đánh giá sai thị trường và doanh thu không đủ để hòa vốn. Nhưng Kelm, một người vốn kiên định ủng hộ việc phát triển ra toàn cầu của Cargill, đã chèo lái công ty vượt qua thời gian khó khăn này trong khi vẫn duy trì hứng thú với hoạt động kinh doanh quốc tế.


  Vậy nên khi Nikolai Belousov - lãnh đạo của Exportkhleb, cơ quan phụ trách việc giao dịch nông sản của Liên Xô - đến New York vào mùa hè năm 1972, Cargill không nghĩ ngợi gì khi làm việc với ông ta. Trong buổi họp tại khách sạn Hilton với Walter ‘Barney’ Saunders, trưởng bộ phận giao dịch ngũ cốc của Cargill, Belousov đàm phán để mua hơn 2 triệu tấn ngũ cốc của Mỹ trong năm sau. Vào lúc đó, đây dường như là một thỏa thuận rất tốt.


  Nhưng Cargill sẽ bị shock không lâu sau đó. Belousov - một người đàn ông mảnh khảnh, tóc bạc, nói tiếng Anh hoàn hảo, gần như không có phương ngữ - có thể được sinh ra và giáo dục trong hệ thống cộng sản, nhưng khi nói đến giao dịch, ông ta cũng nhạy bén như các đối tác người Mỹ của mình. Khi đến New York, ông ta không chỉ gọi cho Cargill mà gọi cho tất cả những đối thủ của nó.


  Tất cả các công ty thương mại đều ngay lập tức hành động. Lãnh đạo của những đối thủ của Cargill ngay lập tức trở về New York từ những nơi như Paris hay Buenos Aires. Rất nhiều người nhớ những thỏa thuận hồi năm 1963 - 1964, khi Liên Xô mua 40 triệu USD ngũ cốc từ Cargill. Nhưng lần này Moscow nhắm tới nhiều hơn thế, một viên chức Liên Xô chuẩn bị chốt một đơn hàng lớn nhất trong lịch sử giao dịch nông sản.


  Belousov đàm phán lần lượt với từng trader ngũ cốc lớn. Trước khi gặp Cargill, ông ta đã gặp Michel Fribourg, chủ tịch và là chủ sở hữu của Công ty Ngũ cốc Continental, và chốt đơn hàng mua 460 triệu USD lúa mỳ Mỹ và các mặt hàng lương thực khác - một trong những giao dịch hàng hóa lớn nhất từng đạt được. Sau đó, ông ta lại gặp Louis Dreyfus, Bunge, Cook Industries và André & Cie. Belousov mua từ tất cả mọi người, mỗi công ty thương mại nghĩ chỉ mình họ đã có được thỏa thuận lớn với người Nga, không hề biết những công ty khác đã bán được bao nhiêu.


  Khi tất cả biết được Belousov đã mua bao nhiêu, các trader nhận ra rằng nước Mỹ không có đủ ngũ cốc để đáp ứng các đơn hàng. Tổng cộng, Belousov - bị thúc đẩy bởi nguy cơ xảy ra nạn đói tại quê nhà sau một vụ mùa thất bát tại Liên Xô - đã mua gần 20 triệu tấn ngũ cốc và hạt lấy dầu từ các trader nông sản. Chỉ tính riêng lúa mỳ đã là một khối lượng không tưởng: 11.8 triệu tấn - tương đương với gần 30% tổng sản lượng thu hoạch của Mỹ. Khi thị trường bừng tỉnh trước những đơn hàng này, rõ ràng rằng Mỹ không có đủ ngũ cốc để đáp ứng cho nhu cầu nội địa của mình, cho những khách hàng truyền thống, và lượng mua từ Liên Xô.


  Giá lúa mỳ, ngô và đậu tương thi nhau tăng, gây ra một đợt lạm phát lương thực lớn đến mức người Mỹ chưa từng trải qua trong suốt một thế hệ. Vào 03/07, ngay trước khi người Nga bắt đầu đàm phán với Continental, giá lúa mỳ xay xát ở Kansas ở mức 1.44 USD/giạ; trong vòng 10 tuần, giá đã tăng 60%. Tệ hơn nữa: một năm sau đơn hàng của Liên Xô, giá lúa mỳ tăng gấp 3. Giá ngô và đậu tương cũng tăng. Với giá ngũ cốc tăng, giá thịt cũng tăng không kém. Người dân tức giận. Sự kiện này được biết đến với cái tên “Vụ cướp ngũ cốc lớn”


  Cargill phản ứng với cơn tức giận bằng cách cố gắng chứng minh là nó không hề hưởng lợi từ cơn đói của người dân Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử 107 năm của nó, Cargill công khai thông tin về giao dịch của mình cho công chúng. Nó còn cho phép các kiểm toán viên của mình soạn thảo một bản báo cáo cho thấy nó đã mất tiền trong giao dịch với Liên Xô. Việc này đúng: Belousov đã thông minh hơn những trader nông sản phương Tây. Phong cách bảo mật mà ngành công nghiệp này yêu thích đã phản tác dụng. Tất cả các công ty đều giữ bí mật hợp đồng của họ, và vì vậy mà tất cả họ đều đau khổ khi nhận ra rằng họ không phải là những người duy nhất có thỏa thuận. Các trader đã bán lượng ngũ cốc mà họ chưa sở hữu, hi vọng sau này sẽ mua được trên thị trường. Vì vậy, khi tất cả họ cố gắng mua cùng một lúc, giá đã tăng vọt. Cargill báo cáo với Quốc hội rằng nó đã lỗ 661,000 USD trong thỏa thuận với Liên Xô.


  Nhưng số lỗ đó đã che lấp một thực tế, đó là thời kỳ hoàng kim của Cargill. Điều mà Cargill không nói với Quốc hội là họ đã kiếm lại được hàng triệu USD nhờ việc đầu cơ trên thị trường. Cargill đã báo cáo thu nhập ròng là 107.8 triệu USD trong năm tài chính 1972 - 73, tăng gần 170% so với năm trước. “Đó là một năm thu về lợi nhuận kỷ lục, doanh số dollar tăng kỷ lục, khối lượng bán kỷ lục, lợi nhuận biên kỷ lục, số vấn đề kỷ lục, chi tiêu kỷ lục, tắc đường kỷ lục, giá cả và kiểm soát kỷ lục, số thuốc aspirin đã dùng kỷ lục và rất nhiều thành tích kỷ lục bởi một số người kỷ lục,” một lãnh đạo của Cargill cho biết.


  Rất nhiều lợi nhuận không đến từ mảng kinh doanh truyền thống là mua ngũ cốc từ nông dân và bán cho người tiêu dùng, mà từ đầu cơ thuần túy. Những cú cược của Cargill chủ yếu được thực hiện bởi Tradax từ Switzerland. Những trader tại trụ sở chính của Cargill tại Minneapolis hiếm khi đánh cược vào xu hướng của giá ngũ cốc, theo ngôn ngữ của giới trader là “flat-price”. Nhưng tại Tradax đó là câu chuyện khác. Nhận thấy rằng những đơn hàng của Liên Xô sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lúa mỳ, các trader đã đặt số lượng cược khổng lồ rằng giá sẽ tăng. “Chúng tôi mở nhiều vị thế flat-price và premium hơn bao giờ hết,” Tradax cho biết. Tất nhiên, những cú cược của họ sinh lời. Tradax ghi nhận mức lợi nhuận 60.17 triệu dollar trong năm 1972, nhiều hơn mức lợi nhuận của những gã khổng lồ Mỹ như Boeing hay Colgate-Palmolive cùng năm đó.


  Phi vụ bán gần 1 tỷ dollar ngũ cốc cho đối thủ địa chính trị lớn nhất của Mỹ ngay dưới mũi chính phủ Mỹ là minh họa cho thấy quyền lực đã tập trung trong tay của các trader hàng hóa. Khi Mỹ trở thành nhà cung cấp ngũ cốc thống trị thị trường thế giới trong thập kỷ ngay sau Thế chiến thứ 2, các công ty thương mại đã tiên phong trong làn sóng xuất khẩu của Mỹ, đóng vai trò là đại sứ của ngũ cốc Mỹ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, không giống như đại sứ thực sự, các trader không phải là nhân viên của chính phủ Mỹ - chính phủ không chỉ có ít khả năng kiểm soát họ mà còn gần như hoàn toàn mù mờ về việc mua bán cho đến khi sự việc xảy ra. Và nhờ các khoản vay tín dụng xuất khẩu hào phóng trị giá 300 triệu USD, lấy từ tiền thuế của người dân Mỹ, các giao dịch mua hàng của Liên Xô được thực hiện với mức giá thấp chưa từng có. Công chúng Mỹ phản ứng với thái độ tức giận và nguyền rủa:


  “THỎA THUẬN NGŨ CỐC VỚI LIÊN XÔ CHÍNH LÀ MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH,” dòng tít được giật trên trang nhất tờ New York Times tháng 09/1972.


  Những giao dịch của Belousov tại các khách sạn của New York đã giúp thế giới thức tỉnh trước quyền lực đã tập trung trong tay các trader hàng hóa. Sau hai thập kỷ tăng trưởng toàn cầu, thế giới đã tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn bao giờ hết. Nó trở nên phụ thuộc đến mức chưa từng có vào giao dịch các mặt hàng đó trên bình diện quốc tế. Và điều này đồng nghĩa rằng thế giới sẽ phụ thuộc hơn bao giờ hết vào một vài con người, những gã tiên phong của thương mại hàng hóa, những người đã xây dựng ngành công nghiệp của họ xung quanh dòng chảy của hàng hóa: Weisser, Jesselson, MacMillan và những người kế thừa của họ.


  Nhưng sự kiện Liên Xô bất ngờ tấn công các kho ngũ cốc của Mỹ chỉ là khúc dạo đầu cho những gì sắp xảy ra. Chẳng bao lâu nữa, sự hỗn loạn tương tự mà thị trường ngũ cốc vừa trải qua sẽ diễn ra vào mặt hàng quan trọng nhất đối với thế kỷ 20, nguồn tài nguyên mà Theodor Weisser vừa kéo ra khỏi Liên Xô trong hai thập kỷ trước: dầu mỏ.


  Chương 2
Bố già dầu mỏ


  Vào ngày 25/04/1968, “Bản tóm tắt hàng ngày của Tổng thống” được đưa trực tiếp từ Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA đến bàn Tổng thống Lyndon B. Johnson. Tài liệu tuyệt mật này là bản tóm tắt ngắn gọn các tin tức trên thế giới, phiên bản Reader’s Digest của CIA.


  Trong thời điểm đó, sau khi cập nhật về tình hình chiến tranh tại Việt Nam, Liên Xô và tình hình tên lửa đạn đạo tại Trung Quốc, Tổng thống chú ý đến một thông tin về tình hình địa chính trị liên quan đến dầu mỏ mà tình báo Mỹ cho rằng ông cần quan tâm.


  “Israel chuẩn bị khởi công xây dựng đường ống dẫn dầu 42 inch để tránh Kênh đào Suez”, đoạn tóm tắt bắt đầu. Nó bao gồm cả một bản đồ, cho thấy đường ống bắt đầu từ Eliat, một cảng của Israel ở biển Đỏ, chạy về phía bắc, xuyên qua nước này để đến bờ biển Địa Trung Hải. Việc xây dựng đường ống cho thấy một liên minh đang hình thành giữa Israel và một đất nước mà sau này sẽ thành kẻ thù không đội trời chung với nó, CIA kết luận: “Iran là nước duy nhất có khả năng cung cấp một lượng dầu thô đủ lớn cho đường ống này”


  Việc xây dựng đường ống và sự quan tâm của CIA tới vấn đề này là một minh chứng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của dầu mỏ trong nền kinh tế thế giới - và sự phụ thuộc của nó vào nền chính trị sôi sục ở Trung Dông. Đối với chính phủ Mỹ, đó là mối lo ngại ngày càng tăng. Vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, một thế giới giàu có hơn đòi hỏi một lượng dầu lớn hơn rất nhiều. Từ năm 1948 đến năm 1972, mức tiêu thụ dầu tại Mỹ tăng gấp ba lần - một mức tăng lớn chưa từng có, trừ khi nó được so sánh với những gì đang xảy ra ở một nơi khác. Nhu cầu dầu của Tây Âu trong cùng giai đoạn đã tăng 15 lần; tại Nhật Bản, nó tăng hơn 100 lần.


  Cùng lúc đó, tầm ảnh hưởng của Seven Sisters lên thị trường càng ngày càng lung lay. Chuỗi sự kiện mà đã bắt đầu với chuyến đi của Weisser tới Liên Xô năm 1954 đã giúp các nước nhiều dầu mỏ dễ dàng bán tài nguyên của họ bên ngoài hệ thống của các công ty lớn của phương Tây. Thị trường bắt đầu được mở cửa với việc việc Moscow bán dầu với giá thấp hơn nhiều so với “giá niêm yết” mà Seven Sisters đặt ra.


  Sự xói mòn quyền lực của các tập đoàn độc quyền phương Tây đã chạm đến thời điểm then chốt vào tháng 08 năm 1960. Với việc dầu mỏ của Liên Xô làm suy yếu sự thống trị của họ, lãnh đạo của Standard Oil of New Jersey (tiền thân của ExxonMobil) đã tự ý cắt giảm “giá niêm yết” cho dầu thô Trung Đông của họ đi 7% - mà không tham khảo ý kiến của các nước sản xuất ra chúng. Các tù trưởng Trung Đông rất tức giận. Phẫn nộ về việc mất thu nhập và tức giận vì không được tham khảo ý kiến về việc giảm giá, các quốc gia sản xuất dầu bắt đầu thảo luận về những biện pháp có thể làm. Một tháng sau, bộ trưởng dầu mỏ của Saudi Arabia, Venezuela, Iran, Iraq và Kuwait tập trung tại Baghdad. Sau bốn ngày thảo luận, vào ngày 14/09/1960, họ tuyên bố sự ra đời của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ - hay OPEC.


  Đó là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi ngành năng lượng diễn ra vào những năm 1960 và 1970. Với những hành động quyết đoán hơn dưới sự bảo trợ của OPEC, các nước bắt đầu quốc hữu hóa tài nguyên dầu mỏ của họ, và ở nơi mà các công ty nước ngoài được phép ở lại, họ buộc phải chia sẻ nhiều lợi nhuận và thuế hơn cho các nước chủ nhà.


  Sự thay đổi này đánh dấu sự bắt đầu của một kỷ nguyên mà OPEC sẽ đảo ngược thị trường dầu và nền kinh tế thế giới, kết thúc hoàn toàn sự thống trị của Seven Sisters và chuyển giao chúng cho những trader hàng hóa. Khi các nước sản xuất dầu quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ của họ, các trader trở thành mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển dầu tới thị trường quốc tế. Thế giới ngày càng có nhiều trader, và những công ty dầu khí lớn không phải là những người có thể quyết định ai có thể mua hay bán dầu. Quyền lực này được trao cho những quốc gia dầu mỏ mới ở Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin.


  Kết quả là, các trader trở thành những người tiên phong trong một quá trình chuyển dịch diễn ra trên khắp thế giới, từ một nền kinh tế được kiểm soát cẩn thận dưới sự chèo lái của một tập đoàn gần như độc quyền của Mỹ sang một nền kinh tế tự do mà trong đó thị trường sẽ là Thượng đế. Trong suốt một thập kỷ sau đó, giá dầu biến động mạnh một cách điên rồ, làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh biến động chính trị nổi lên khắp nơi, từ Mỹ tới Iran. Và có một trader nhìn thấy rõ ràng hơn ai hết những tiềm năng mà thời kỳ mới này mang lại và nắm lấy chúng bằng tất cả sức lực của mình. Tên ông ta là Marc Rich.


  Khi vẫn còn là một trader trẻ tại Philipp Brothers, Rich đã phát hiện ra điều mà Weisser đã chỉ ra hơn một thập kỷ trước - rằng dầu thô có thể được giao dịch. Ông sẽ tiếp tục để trở thành một chuyên gia của thị trường dầu thế giới. Nhưng sân tập của ông lại là đường ống giữa Eilat và Ashkelon đang được Israel xây dựng với sự hỗ trợ của Iran.


  Hai quốc gia này là hai người đồng hành kỳ lạ, kể cả trước cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng họ lại có những lợi ích về kinh tế tương đồng. Iran có dầu để bán và Israel là một người mua, nhưng cả hai nước đều muốn có một con đường để đưa dầu từ Vịnh Ba Tư sang biển Địa Trung Hải mà không phải đi qua kênh đào Suez.


  Họ đã cộng tác một cách bí mật trong vài năm, nhưng chỉ đạt được tiến độ hạn chế.


  Tất cả mọi thứ thay đổi vào năm 1967, khi trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Ai Cập và Syria. Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser phản ứng bằng việc đóng cửa kênh đào Suez. Cuộc chiến chỉ kéo dài có 6 ngày, nhưng kênh đào không mở lại cho đến năm 1975. Việc đóng cửa quá đột ngột dẫn đến việc 15 con tàu bị mắc kẹt bên trong kênh đào, không thể di chuyển trong 8 năm.


  Việc kênh đào Suez đóng cửa có tác động rất lớn tới thương mại toàn cầu. Kênh đào này khi đó và đến tận ngày nay, là một tuyến đường vận tải quan trọng đối với thị trường dầu - con đường ngắn nhất để chuyển dầu từ những giếng dầu khổng lồ tại Iran, Saudi Arabia và UAE đến châu Âu và Mỹ. Khi Nasser đóng nó, dầu Trung Đông đã buộc phải đi vòng quanh châu Phi, khiến thời gian giao hàng và chi phí tăng lên đáng kể.


  Iran và Israel phản ứng bằng việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng đường ống kéo dài 254 km nối biển Đỏ của Isreael tới bờ biển Địa Trung Hải, đi tắt qua kênh đào.


  Các đặc phái viên của hai nước đã gặp nhau trong bí mật để thảo luận chi tiết. Sau khi Shah [quốc vương Iran lúc đó] đích thân can thiệp, hai nước đã thống nhất tạo một công ty liên doanh, có tên Trans-Asiatic, có trụ sở tại Thụy Sĩ, để xây dựng và quản lý đường ống dẫn dầu mới. Iran sử dụng một công ty vỏ bọc tại Liechtenstein để che giấu quyền sở hữu của một nửa công ty, trong khi Israel lại sử dụng một công ty tại Panama. Đến tận ngày nay, tờ báo Haaretz của Israel vẫn mô tả công ty này là “công ty bí mật nhất tại Israel”


  Những trader hàng hóa bước vào thế giới mờ ảo này. Những nước nhập khẩu dầu ở châu Âu lo ngại việc sử dụng đường ống này, sợ rằng sẽ kích động những nước Arab đang tẩy chay Israel. Iran và Israel cần sự giúp đỡ để duy trì tuyến đường thương mại mới này - và còn ai để nhờ cậy tốt hơn những trader thế hệ mới, những người gần như chỉ được trang bị một chiếc điện thoại và một trí thông minh sắc bén, có thể mua và bán dầu ở bất cứ đâu trên thế giới? Đó là một cơ hội hoàn hảo cho những trader tham vọng và năng nổ như Marc Rich.


  Người đàn ông sau này trở thành bố già của thị trường dầu mỏ được sinh ra trong một gia đình Do Thái tại Antwerp, Belgium vào năm 1934, với cái tên khai sinh Marcell David Reich. Cha ông, người kiếm sống bằng nghề buôn bán hàng dệt may và giày dép, đã lớn lên tại Đức, vì vậy Marcell từ nhỏ đã nói tiếng Đức và tiếng Pháp.


  Những năm đầu đời của ông, cũng giống như rất nhiều trader tại Philipp Brother trong cùng thời kỳ, được định hình bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa Quốc xã tại châu Âu. Vào tháng 05/1940, cha ông đưa cả gia đình sang Pháp trên một chiếc Citroën đen được mua chỉ để làm việc này - chỉ một tuần trước khi quân đội Đức tấn công vào Antwerp. Từ Pháp, họ tìm được cách để lên tàu đến Morocco, nơi họ phải ở vài tháng trong trại tị nạn. Cuối cùng, họ cũng lấy được thị thực để đến Mỹ, và năm 1941, cậu bé Marcell Reich sáu tuổi, không nói được một từ tiếng Anh nào, đã đặt chân đến Mỹ.


  Gia đình ông ban đầu sống với người cô ở New York, sau đó chuyển đến Philadelphia, và sau đó Kansas City. Kết quả là, Marc Rich - cái tên Mỹ hóa mà ông đã tự đặt cho mình - phải chuyển trường gần như mỗi năm một lần. Từ lúc đó trở đi, Rich có một cảm giác, thứ mà không chịu buông tha ông, rằng ông là một kẻ ngoài cuộc. Và cũng chính trong giai đoạn này, ông phát hiện ra niềm đam mê kinh doanh của mình. Vào cuối những năm 1940, gia đình ông quay trở lại New York, và Rich đã dùng thời gian rảnh của mình để giúp đỡ công việc kinh doanh của cha mình, nhập khẩu đay để làm túi vải bố. Viết trong cuốn nhật ký thời trung học của mình, cậu thiếu niên Rich đã biết công việc trong mơ của mình: “kinh doanh”


  Rich đăng ký theo học tại Đại học New York nhưng chưa bao giờ tốt nghiệp. Thay vào đó, nhờ một người quen của cha mình. ông đã được nhận vào vị trí thực tập tại Philipp Brothers. Năm 1954, ở tuổi 19, ông bắt đầu làm việc tại văn phòng của công ty ở số 70 phố Pine, một tòa nhà chọc trời nằm ngay gần phố Wall trong quận tài chính. Cũng giống như tất cả những thực tập sinh khác, ông bắt đầu từ phòng văn thư.


  Tuy nhiên, ông ấy không ở đó lâu. Rich có một tài năng và một động lực khó có thể bỏ qua. Felix Posen, một đồng nghiệp của Rich tại Philipp Brothers và sau này là Marc Rich + Co nhớ lại: “Ông ấy là một người đồng nghiệp tuyệt vời, rất thông minh, nói nhiều thứ tiếng và cực kỳ chăm chỉ” Một người khác cùng thời với ông nhớ lại rằng Rich luôn đến sớm nhất công ty, chào những nhân viên cấp thấp khác bởi câu chào đầy mỉa mai “Chào buổi trưa”, khi họ lao vào văn phòng lúc 8h30. Chẳng bao lâu sau ông đã rời khỏi phòng văn thư và được làm việc với một trong những trader cao cấp của công ty.


  Ngay trong giai đoạn rất sớm này, ông đã thể hiện sự kết hợp giữa sự nhạy bén trong kinh doanh và mong muốn chấp nhận rủi ro mà sẽ giúp ông ấy thành công ngoài sức tưởng tượng. Rich nhận nhiệm vụ giao dịch thủy ngân, một mặt hàng đủ không quan trọng để có thể giao cho một trader cấp thấp. Trong lịch sử, thủy ngân đã được sử dụng để chiết xuất bạc, trong nhiệt kế và để điều trị bệnh giang mai.


  Đến những năm 1950, nó được sử dụng trong pin, đặc biệt là trong các thiết bị quân sự. Rich tin chắc rằng nhu cầu sẽ tăng lên nhanh chóng, và ông bắt đầu đàm phán với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung. Khi mà ở Washington tràn đầy những lời cảnh báo nghiêm trọng về sự khan hiếm tài nguyên, ông sẽ sớm chứng minh được là mình đúng. Một chương trình dự trữ khổng lồ được khởi động vào giữa năm 1954 đã buộc chính phủ Mỹ phải mua vào một lượng thủy ngân tương đương với gần 1/3 sản lượng thủy ngân toàn cầu. Đột nhiên, nhu cầu đối với thủy ngân của Rich tăng cao.


  Kể từ đó về sau, Rich trở thành ngôi sao đang lên của Philipp Brothers, được cử đi khắp thế giới để giải quyết các vấn đề hay hoàn thành công việc. Ông đã đã dành 6 tháng tại Bolivia; ông đã bay tới Cuba sau cuộc cách mạng tại nước này để đàm phán với chính phủ mới của Fidel Castro; ông đã làm những điều kỳ diệu ở Nam Phi, Ấn Độ và Hà Lan. Năm 1964, ở tuổi 30, ông được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng ở Marid, khẳng định vị trí của ông trong thế hệ lãnh đạo tiếp theo của công ty.


  Rich có thể bật bùa mê của mình lên khi cần, nhưng ông có rất ít bạn thân. Một giám đốc công ty khai thác khoáng sản từng có bữa tối với ông nhớ rằng ông là một người dễ chịu, nhưng lạnh lùng. Và trong khi ông khơi gợi nên lòng trung thành to lớn từ những nhân viên của mình, thì không ai nghi ngờ gì về những ưu tiên của Rich. “Công việc kinh doanh và sở thích của ông ấy là một,” Danny Posen nhớ lại, khi [Posen] còn là một nhân viên cấp thấp, ông đã đợi bên ngoài chiếc limousine của Rich đến tận chiều tối, chỉ để thấy ông vẫn ngồi trong xe, giữa một đống những tờ điện báo và tranh luận về công việc.


  Sự chuyên tâm này ảnh hưởng đến cả khía cạnh cuộc sống cá nhân của ông. Kể cả khi ông ấy tỏ ra ấm áp và hào phóng, thật khó có thể thoát khỏi cảm giác rằng ông ấy làm vậy để khai thác thông tin hay đạt được điều gì đó từ người khác. Roque Benavides, người thuộc gia đình sở hữu một công ty khai khoáng ở Peru, nhớ lại bữa tối tại nhà của Rich: “Ông ấy là một người chủ nhà hào phóng”. Rượu uống thoải mái và Benavides đã trở về khách sạn của mình trong trạng thái say bí tỉ. Nhưng Rich cũng có được cái mình muốn từ cuộc gặp này: một hợp đồng 10 năm để mua từ các mỏ của Benavides.


  Rich không phải là trader đầu tiên của Philipp Brothers kinh doanh dầu mỏ. Vinh dự đó thuộc về Alan Flacks, người đứng đầu văn phòng công ty tại Milan, người đã nghe được tin là một lô hàng 25,000 tấn dầu có thể được rao bán khi đến gặp khách hàng tại Tunisia năm 1969.


  Flacks, một trader kim loại đến từ Manchester, biết rất ít về dầu - cũng như tất cả mọi người tại Philipp Brothers. Nhưng ông ấy thấy rằng giao dịch dầu cũng chẳng khác gì kim loại. Ông gọi vài cuộc điện thoại và tìm được một nhà máy lọc dầu sẵn sàng mua lô hàng đó. Sau vài ngày đàm phán, ông thống nhất giá mua bán với người Tunisia, rồi sau đó ngay lập tức bán lại với giá cao hơn một chút. Thỏa thuận này gần như không có rủi ro, và Philipp Brothers kiếm được 65,000 từ phi vụ này - một khoản tiền khá nhỏ vào thời điểm đó. “Đó là một thỏa thuận đối ứng, rất an toàn vì không phải giữ hàng và tiền được trả trước,” Flacks cho biết.


  Nhưng bản tính hiếu chiến và nhiệt tình của Rich đối với loại hàng hóa mới này giúp ông nhanh chóng thay thế Flacks để trở thành trader dầu chính của công ty. “Tôi đang làm việc trong một công ty thương mại hàng hóa và thời đại độc quyền của Seven Sisters sắp kết thúc. Bỗng nhiên, thế giới cần một hệ thống mới để mang dầu từ những nước sản xuất tới những nước tiêu thụ, và đó chính xác là những gì tôi đã làm,” ông nói với người viết tiểu sử của mình vài năm trước khi mất vào năm 2013. “Tôi chỉ nghĩ rằng dầu nên được giao dịch [tự do] bất chấp sự có mặt của Seven Sisters” Chìa khóa dẫn đến thành công ban đầu của ông chính là đường ống Eilat - Ashkelon.


  Giao dịch thông qua đường ống này được thực hiện trong bí mật. Ở đầu phía Iran, các tàu chở dầu sẽ nhận dầu từ Iran tại vịnh Ba Tư và thủy thủ đoàn sẽ nói với quan chức tại cảng rằng tàu sẽ đến “Gibraltar, để nhận đơn hàng”. Nhưng tàu không bao giờ xuất hiện tại Gibraltar. Thay vào đó, họ sẽ bí mật đến Eilat, dỡ hàng xuống đây và quay lại Iran với con tàu rỗng. Tất cả những ai theo dõi chỉ có thể đoán mò về nơi mà họ đã dỡ hàng xuống. Tờ Sunday Times xuất bản một bài báo về giao dịch này trong năm 1970 gọi nó là “sự biến mất bí ẩn của các tàu chở dầu”. Hoạt động từ đầu của Israel cũng bí mật không kém. Chính phủ Israel thực hiện chính sách bảo mật hoàn toàn thông tin về bất kỳ con tàu nào nhận dầu của nó để cung cấp tới các khách hàng châu Âu, khiến toàn bộ quá trình giao dịch được che dấu trong bóng tối.


  Rick đã không thể thực hiện giao dịch này nếu không có một đồng nghiệp mà sau này sẽ trở thành người cộng tác lâu dài với ông: Pincus Green. Green, được biết đến với biệt danh “Pinky”, xây dựng sự nghiệp bằng việc giao dịch chrome, một loại hợp kim sắt không gỉ. Vào năm 1968, Iran là nước sản xuất chrome lớn thứ 8 thế giới, vì vậy Green đi lại Tehran liên tục để đàm phán các đơn hàng.


  Trong khi Green cung cấp những mối quan hệ tại Iran - và một chuyên gia về vận tải giỏi đến mức được gọi là “Đô đốc” - Rich lại có máu liều để tìm ra cách mang những thùng dầu Iran ra thị trường. “Cái đường ống ở đó. Tôi thấy nó rất hấp dẫn,” ông nói. “Mọi người cứ ngần ngại sử dụng cái đường ống đó vì dầu phải đi qua Israel.”


  Nhưng Rich không hề chần chừ. Ông và Green hào hứng khai thác đường ống của Israel, dùng nó để bán dầu Iran ra khắp châu Âu. Với Philipp Brothers đứng giữa họ và cái đường ống nhạy cảm về chính trị, những người mua dầu không thể chối từ việc mua dầu với giá rẻ bèo. “Chúng tôi có lợi thế rất lớn về giá cả,” Rich nói. “Vận chuyển dầu của Iran thông qua đường ống rẻ hơn rất nhiều so với việc đi vòng quanh cả lục địa châu Phi.”


  “Chủ nhà”, cách người Israel hay gọi quốc vương Iran, rất vui mừng: đoạn đường ống dài 254 km đã tiết kiệm được quãng đường 22,000 km vòng quanh châu Phi, giúp dầu Iran trở nên cạnh tranh hơn về giá cả so với bất kỳ đối thủ nào tại biển Địa Trung Hải. Dầu bắt đầu chảy vào tháng 12/1969, và trong một năm sau đó, đã có 162 tàu chở dầu đổ 75 triệu thùng dầu qua đường ống (khoảng 200,000 thùng/ngày).


  Tuy nhiên, trong nội bộ Philipp Brother, đường ống của Israel được coi là một rủi ro. Rich bị các sếp của công ty khiển trách vì đã không bảo hiểm cho dầu thô được chuyển qua đường ống, khiến ông lo lắng mình sẽ bị sa thải. Nhưng những lời quở trách này không làm ông nhụt chí. Qua nhiều năm, trước là cho Philipp Brothers và sau này là công ty của mình, ông đã vận chuyển khoảng 60 tới 75 triệu thùng dầu Iran mỗi ngày qua đường ống Eilat - Ashkelon. Theo cách nói của ông, đó là một “mối làm ăn rất rất quan trọng”


  Rich không thể bắt đầu sự nghiệp giao dịch dầu mỏ của mình ở một thời điểm tốt hơn. Từ 1960 đến 1970, bất chấp những thách thức ngày càng tăng của các trader dầu độc lập, Seven Sisters vẫn giữ được phần lớn quyền kiểm soát thị trường của mình: giá dầu ít biến động. Giá dầu Arab Light, giá tiêu chuẩn cho dầu thô Trung Đông, bắt đầu thập niên 1960 ở mức 1,9 USD/thùng và kết thúc thập kỷ ở mức 1,76 USD/thùng - sự suy giảm gây ra bởi việc Weisser và những người khác đưa ngày càng nhiều dầu thô Liên Xô ra thị trường thế giới. Nhưng từ đầu thập niên 1970, xu hướng đã bị đảo ngược và giá dầu bắt đầu tăng. Một cuộc khủng hoảng đang rình rập thị trường. Những dấu hiệu xuất hiện khắp nơi, nhưng rất ít người để tâm đến chúng.


  Năm 1971, Tổng thống Mỹ Richard Nixon bỏ hệ thống bản vị vàng, hệ thống mà cho đến thời điểm đó, đã củng cố giá trị của đồng USD. Động cơ của ông đối với việc này không liên quan mấy đến dầu, mà chủ yếu là để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.


  Nhưng ảnh hưởng của việc này đến thị trường dầu là rất lớn. Khi giá trị đồng tiền của Mỹ suy giảm, giá trị thu nhập của các nước Trung Đông, vốn bán dầu bằng đồng USD, cũng bị giảm theo. Trong nội bộ các nước OPEC, nó [việc Mỹ từ bỏ bản vị vàng] làm dấy lên những lời kêu gọi giành lại quyền kiểm soát tài nguyên của mình từ các công ty phương Tây. Từ Algeria tới Iraq, các nước sản xuất đòi hỏi phần chia lớn hơn từ thu nhập của ngành dầu khí của họ - việc, cho đến thời điểm đó, chủ yếu bị kiểm soát bởi Seven Sisters. Chẳng mấy chốc, những đòi hỏi của họ đã gay gắt đến mức, chúng dẫn tới việc quốc hữu hóa một cách toàn diện. Saudi Arabia, vốn đã chống lại xu hướng này, cũng bắt đầu hành động để có thêm phần ăn chia trong trữ lượng dầu khổng lồ của họ, nhưng đang nằm trong quyền kiểm soát của các công ty Mỹ thông qua Aramco. Từng quốc gia một, sự kiểm soát chặt chẽ của Seven Sisters đối với thị trường dầu quốc tế đã bị phá vỡ.


  Các công ty không có nhiều lựa chọn ngoài việc nâng giá bán. Năm 1971, Arab Light có giá 2.24 dollar/thùng; sang 1972, giá là 2.48 dollar và năm 1973 là 3.29 dollar.


  Điều tồi tệ nhất đã đến. Tháng 04/1973, James Akins, một nhà ngoại giao Mỹ, đã xuất bản một bài tiểu luận trên tạp chí Foreign Affairs với tiêu đề “Cuộc khủng hoảng dầu mỏ: Lần này con sói đã ở đây”. Dù Marc Rich có đọc bài báo đó hay không, ông ấy cũng tin rằng giá dầu sẽ còn tăng cao hơn nữa.


  Vào mùa xuân 1973, công ty Dầu khí quốc gia Iran chào bán cho Rich và Green một triệu tấn dầu thô (khoảng 7,5 triệu thùng dầu). Đó là một đơn hàng lớn, nhưng có một vấn đề: thay vì bán với “giá niêm yết” lúc đó là 3.29 dollar/thùng, Tehran muốn bán dầu với giá 5 dollar/thùng. Tin rằng giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng hơn nữa, Green, người mà ở Tehran để thực hiện việc đàm phán, chấp nhận thỏa thuận. Đó là một canh bạc, nhưng là một canh bạc có tính toán. Nhờ những mối quan hệ của mình, Rich và Green đã nghe ngóng được rằng sắp có gì đó lớn sẽ xảy ra trên thị trường xăng dầu. Họ không chắc việc đó là gì, nhưng họ vẫn chấp nhận thỏa thuận.


  Khi Jesselson nghe về việc này, ông ấy đã rất lo lắng. “Những gì họ đã làm thật vô trách nhiệm,” ông ấy sôi sục. Trong nhiều tháng, Jesselson đã yêu cầu Rich và Green chậm lại, bảo họ tránh những rủi ro không đáng có và “đừng để công ty rơi vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm”. Ông ấy và các đồng nghiệp của mình tại New York đã shock, ông cho biết, khi mà một số giao dịch mà họ [Rich và Green] đã thực hiện mà “không có một giao dịch đối ứng được ký kết cùng lúc”. Trong lúc những trader kim loại như Jesselson có thể bù đắp rủi ro của họ trước những biến động của thị trường bằng cách sử dụng Sàn Giao dịch Kim loại London (LME), Rich và Green không thể nào loại bỏ rủi ro của họ đối với các hợp đồng dầu nếu giá biến động bất ngờ, bởi vì không có sàn giao dịch nào cho dầu. Khi Rich và Green mua lô hàng dầu, họ đã ấn định mức giá ngay lúc đó. Nếu giá tăng, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nếu giá giảm, thì thiệt hại sẽ rất lớn.


  Thỏa thuận với Iran là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với Jesselson. Hợp đồng trị giá 37.5 triệu dollar. Nếu giá không tăng như họ mong đợi và họ buộc phải bán dầu với giá niêm yết, Rich và Green sẽ đối mặt với khoản lỗ 13 triệu dollar - một gia tài với Philipp Brothers vào thời điểm đó. Sau cuộc điện đàm xuyên Đại Tây Dương, Jesselson đã hết chịu nổi. Ông ra lệnh cho Rich và Green tìm ngay người mua và tống khứ số dầu Iran đó đi ngay lập tức. “Không ai có thể kiểm soát họ, hay việc kinh doanh, khi mà mọi thứ hoạt động quá nhanh,” Tom O’Malley, người sau này trở thành trưởng bộ phận giao dịch dầu mỏ của Philipp Brothers, nhớ lại.


  Dù vậy, Rich và Green không gặp vấn đề gì trong việc tìm người mua cho dầu của họ - và họ bán chúng với giá chỉ hơn 5 dollar một chút, vừa đủ để có một khoản lợi nhuận nhỏ, cho một nhà máy lọc dầu Mỹ, Ashland Oil (ngày nay là một phần của Marathon Petroleum). Việc này đáng lẽ là một tín hiệu cho sếp của họ là Rich và Green đã đúng. Đến giữa năm 1973, rõ ràng là mức giá niêm yết 3.29 dollar/thùng đã không phải là mức giá thực tế. Dầu đã được mua và bán với mức giá hơn 5 dollar/thùng. Nhưng Jesselson không quan tâm. Chỉ thêm một vài tuần nữa là ông ấy sẽ biết ông ấy đã sai lầm đến mức nào.


  Vào tháng 09/1973, các công ty dầu khí quốc tế và OPEC đã ngồi xuống đàm phán tại Vienna. Đối với nhiều người, dường như đã quá rõ ràng rằng câu hỏi lúc này là khi nào, chứ không phải có hay không, việc giá dầu sẽ tăng cao một cách đáng kể.


  Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, thủ tướng Nhật Bản đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng: “Rõ ràng là một cuộc khủng hoảng dầu sẽ xảy ra trong vòng 10 năm tới”. Hóa ra chỉ là hơn 10 ngày.


  Vào ngày 06/10/1973, Israel nghỉ lễ Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất của Do Thái giáo. Cùng lúc đó, Ai Cập và Syria chuẩn bị cho chiến tranh, trong nỗ lực giành lại vùng đất mà họ đã mất vào năm 1967. Chiều hôm đó, quân Ai Cập vượt kênh đào Suez trong khi quân Syria đổ bộ vào cao nguyên Golan trong một cuộc tấn công hiệp đồng chống lại Israel.


  Với chiến tranh hoành hành, cuộc đàm phán giữa OPEC và các công ty dầu khí phương tây ở Vienna, nay đã kéo dài sang tháng thứ 2, đã đi đến bế tắc. Các nhà sản xuất muốn tăng giá gấp đôi; các công ty dầu khí, dưới áp lực từ chính phủ của họ, chỉ sẵn sàng nâng giá thêm tối đa 15%. Các cuộc họp kéo dài tới tối muộn khi phòng đàm phán mờ mịt trong khói thuốc. Các quan chức dầu khí Arab truyền tay nhau bài báo về chiến tranh, tức giận vì các chính phủ phương Tây ủng hộ Israel.


  Lãnh đạo các công ty dầu khí có thể cảm nhận thấy tâm trạng đang chống lại họ.


  Họ lo sự rằng các quốc gia OPEC có thể dùng dầu làm vũ khí.


  George Piercy của Exxon và André Bénard của Shell, những người đang thay mặt các công ty dầu khí để đàm phán, yêu cầu đại bản doanh cho định hướng. Các ông ty chuyển câu hỏi lên các chính phủ. Câu trả lời gần như giống nhau: Washington, Tokyo, London và một vài nước châu Âu khác yêu cầu các công ty giữ vững lập trường. Họ cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ không thể nào chịu được mức tăng giá mà OPEC đang yêu cầu.


  Vào 12/10, sáu ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu, các lãnh đạo dầu khí đến gặp tù trưởng Yamani, bộ trưởng dầu mỏ Saudi, tại căn phòng hạng sang của ông trên tầng thượng của khách sạn Intercontinental. Họ mang theo tin xấu. Thực ra, họ không mang theo tin gì. Các công ty dầu khí đơn giản không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của OPEC. Yamani, một nhà ngoại giao Saudi với nhiều năm kinh nghiệp, chuẩn bị cho một đêm dài đàm phán. Sợ rằng đàm phán thất bại sẽ tạo ra nhiều hỗn loạn cho Trung Đông, ông cảnh báo các lãnh đạo dầu khí rằng quan điểm của họ là sai lầm. Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi gọi cho mỗi người một chai Coke và từ từ vắt chanh vào cốc, đợi hành động tiếp theo của các lãnh đạo dầu khí.


  Nhưng không có gì mới. Piercy, một kỹ sư thô lỗ, không có thời gian cho sự lịch thiệp ngoại giao. Đối với ông ấy, không có lý do gì để tiếp tục đàm phán thêm nữa.


  Yamani thở dài, và trước mặt các lãnh đạo dầu khí, ông gọi điện cho những người đồng cấp để báo tin. Khi gọi đến Baghdad, ông nói chuyện một cách kích động trước khi quay sang nói với những lãnh đạo công ty dầu khí: “Họ đang rất tức giận các ông.” Bộ trưởng Dầu khí Kuwait tham gia cùng họ vào sáng sớm hôm sau trong bộ đồ ngủ. Nhưng không có gì nhiều để thảo luận thêm.


  Cuối cùng, mọi người ra về. Khi chuẩn bị rời khỏi căn phòng của Yamani, một trong số những lãnh đạo dầu khí hỏi [Yamadi] điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi trả lời: “Hãy về nghe đài ấy”


  Đài phát thanh đưa tin từ Kuwait, nơi các bộ trưởng dầu mỏ họp một vài ngày sau đó, nhanh chóng chứng minh rằng Rich và Green đánh cược vào việc giá dầu sẽ tăng cao là có cơ sở. Ngày 16/10, họ [các nước OPEC] tuyên bố đơn phương tăng giá thêm 70%. Yamani phát biểu một cách phấn khích: “Đây là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi từ lâu. Thời cơ đã đến. Giờ đây chúng tôi là chủ nhân của những hàng hóa của đất nước mình”


  Ngày tiếp theo, 17/10, có thêm một cuộc họp OPEC nữa, lần này chỉ bao gồm các nước Arab. Với cuộc chiến đang hoành hành, một số bộ trưởng đã thúc đẩy một cuộc phong tỏa kinh tế toàn diện với Israel và đồng minh của họ, bao gồm cả Mỹ.


  Khi cuộc họp kết thúc, các nước Arab tuyên bố, họ sẽ cắt giảm sản lượng 5% mỗi tháng “cho đến khi những yêu cầu về chính trị của Arab đối với Israel được đáp ứng” và thực hiện lệnh cấm vận dầu đối với Mỹ và những quốc gia mà họ cho rằng có thái độ thân thiện với Israel. Kỷ nguyên ổn định và nhàm chán trước kia của giá dầu đã kết thúc. Từ nay trở đi, giá của loại hàng hóa quan trọng nhất thế giới sẽ phụ thuộc vào tình hình chính trị ở Trung Đông.


  Giá dầu tăng mạnh lên 11.58 dollar/thùng, tăng hơn gấp đôi so với giá mà Rich đã đồng ý mua từ Iran một vài tháng trước đó. Ashland Oil, người đã mua lại từ Philipp Brothers cũng đã kiếm bội tiền. Nếu Rich và Green được phép giữ lại số dầu đó, họ có thể kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ: gần 50 triệu dollar trong một giao dịch, cao gấp nhiều lần số tiền mà Philipp Brothers đã kiếm được trong một năm.


  Rich và Green hiểu được rằng thị trường dầu đã bước vào một giai đoạn biến động.


  Và đó là một trong những thời kỳ mà những trader, chứ không phải những công ty lớn, chiếm ưu thế. Jan Nasmyth, một trong những sử gia đời đầu về thị trường dầu viết: “Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự dịch chuyển trọng tâm của ngành dầu khí”. Trung tâm quyền lực của ngành dầu khí không còn ở trụ sở chính của các công ty dầu khí lớn tại London, New York hay San Francisco nữa, mà là ở những thị trấn tại Thụy Sĩ, nơi các trader đang hoạt động. Nasmyth viết: “Có những văn phòng ở Zurich, ở Geneva và ở Basel chào bán dầu thô với số lượng mà trước đây có thể thỏa mãn một công ty dầu khí lớn và mà giờ đây đã trở thành một trong những khách hàng của họ”


  Đối với nền kinh tế toàn cầu và chính trị thế giới, đó mà một thay đổi chấn động.


  Trong suốt vài thập kỷ, dầu mỏ đã lặng lẽ trở thành mặt hàng quan trọng đối với sức khỏe nền kinh tế thế giới. Thị trường đã ổn định và có thể dự đoán được trong nhiều năm. Nhưng giờ đây, giá dầu đã được giải thoát, tăng gấp 3 - 4 lần chỉ trong một đêm và mở ra một kỷ nguyên biến động chưa từng có. Sự bùng nổ kinh tế đã kéo dài kể từ sau Thế chiến thứ 2 đã đột ngột dừng lại. Các nhà kinh tế học đã bắt đầu thảo luận một cách ảm đạm về “lạm phát đình đốn” - sự kết hợp của suy thoái kinh tế và lạm phát cao - thứ đã để lại vết sẹo cho cả một thế hệ. Cú shock được cảm nhận đặc biệt sâu sắc ở Mỹ, nơi người dân rất ưa chuộng xe hơi, hơn bất kỳ nơi nào. Đột nhiên, những tài xế Mỹ phải xếp hàng chờ đổ xăng cho xe của mình.


  Việc quốc hữu hóa những giếng dầu tại Trung Đông đã phá vỡ hệ thống độc quyền mà các công ty trong nhóm Seven Sisters đã xây dựng và nuôi dưỡng một cách cẩn thận trong nhiều thập kỷ. Khi các quốc gia OPEC chiếm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu khí của họ, họ chuyển hướng dòng chảy những đồng dollar dầu mỏ từ két sắt của các công ty [dầu khí] về kho bạc của mình. Các quốc gia phương Tây bắt đầu lo ngại về sự phụ thuộc vào dầu khí Trung Đông, một mối lo ngại sẽ là động lực chính của chính sách đối ngoại trong nửa thế kỷ sau đó.


  Khi càng ngày càng có nhiều dầu được bán bên ngoài tầm kiểm soát của Seven Sisters, thì cơ hội của các trader độc lập như Mabanaft hay Philipp Brothers cũng tăng lên. Với việc kiểm soát được ít thị trường hợp, Seven Sisters cũng mất đi khả năng áp đặt giá. Thay vào đó, giá được xác định trong một thị trường cạnh tranh sôi động giữa người mua và người bán. Và vị vua của thị trường chính là các trader.


  Thị trường dầu mỏ bắt đầu trở nên giống những thị trường hàng hóa khác, như lúa mỳ, cà phê hay đồng, nơi các trader từ lâu đã đóng vai trò người trung gian, giúp làm thông suốt dòng chảy thương mại toàn cầu. Và giá tăng đồng nghĩa với lợi nhuận có thể rất lớn. Những trader lâu năm như Philipp Brothers nhanh chóng nhận ra họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi mua bán dầu thô hơn là những gì họ đã làm được trong nhiều thập kỷ mua bán kim loại. Chẳng mấy chốc, họ cũng mở rộng sang giao dịch ngũ cốc, cà phê và đường, Các trader nông sản, rủng rỉnh tiền từ sau vụ Cướp ngũ cốc lớn, cũng bắt đầu tìm kiếm những thị trường mới. Cargill nhảy vào giao dịch kim loại vào năm 1972 khi mua lại C. Tennant, Sons & Co, một trader kim loại với giá 5.95 triệu USD. Trong vài năm tiếp theo, nó tiếp tục nhảy vào kinh doanh thép và dầu. Những công ty thương mại toàn cầu đầu tiên, có khả năng giao dịch đồng thời cả năng lượng, kim loại và ngũ cốc đã xuất hiện.


  Dầu thô cũng mang những trader đến gần hơn với quyền lực. Các chính phủ thường nhìn nhận kim loại, khoáng sản và hàng hóa nông nghiệp là những loại tài nguyên nhạy cảm về chiến lược. Nhưng dầu là một thứ gì đó khác: liên quan đến số tiền lớn hơn, và chính phủ các nước sản xuất dầu gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dollar. Các trader trở thành bạn với những lãnh đạo của các quốc gia nhiều dầu mỏ tại Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin, trong khi chính phủ các nước phương Tây khao khát dầu giá rẻ, tìm đến họ để đảm bảo nguồn cung. Dầu từ đâu đến? Chỉ những trader, giờ đây ở trung tâm của hệ thống tài chính và chính trị toàn cầu, có vẻ là có câu trả lời - và họ sẽ không nói cho ai biết. “Tại sao mà chúng tôi lại nên dẫn ong đi lấy mật?”, một lãnh đạo của Philipp Brothers đặt câu hỏi trong thời gian giá dầu tăng cao những năm 1970. “Cứ cho rằng chúng tôi mua được dầu từ khắp nơi trên thế giới và phân phối nó đi khắp nơi trên thế giới”


  Ngay cả Marc Rich cũng không thể nào lường trước được những gì xảy ra năm 1973. Quay lại với Philipp Brothers, ông và Green đang sôi sục vì một chuyện cấp bách hơn: khối tài sản mà họ có thể kiếm được nếu không phải vì lãnh đạo của họ thiếu sự can đảm. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch dầu của họ vẫn mang lại lợi nhuận khổng lồ: Thu nhập trước thuế của Philipp Brothres đạt mức kỷ lục 54.9 triệu dollar trong năm 1973, tăng 75% so với năm trước đó.


  Nhưng Rich không vui. Những ông chủ của Philipp Brothers đang hạn chế hoạt động của ông và ngăn ông cùng với Green giao dịch hết khả năng của mình, họ cũng không trả lương đầy đủ cho ông và Green. Ông bắt đầu vận động Jesselson trả thêm tiền cho mình. Rich, lúc đó đang kiếm được 100,000 USD/năm, bao gồm cả thưởng, muốn 500,000 dollar cho ông và Green (tương đương với khoảng 3 triệu dollar theo mệnh giá hiện tại). Số tiền này có vẻ không đáng kể so với những khoản tiền thưởng của lãnh đạo nhiều tập đoàn ngày nay, nhưng đối với Jesselson, đó là một số tiền không thể chấp nhận được.


  Một cuộc tranh cãi kịch liệt đã diễn ra trong nhiều tuần. Rich cho rằng những giao dịch dầu của ông và Green đã mang lại hàng chục triệu dollar lợi nhuận, với thêm hàng chục triệu dollar nữa có thể thu được trong năm tiếp theo. Jesselson thì lại thận trọng hơn, cho rằng công ty nên cẩn thận khi kiếm tiền từ thị trường dầu thô mới mẻ đầy biến động. “Những hợp đồng dầu mà Rich đã ký kết, từ đủ loại người bán, rất nhiều trong số đó là những chính phủ xa lạ, liệu họ sẽ tuân thủ hợp đồng khi có rủi ro?” Jesselson sau này nhớ lại. “Không phải là giá cả tăng cao, những bất ổn trên trường quốc tế là những lý do để hủy bỏ hợp đồng? Và những gì mà Rich cho rằng là lợi nhuận trong tương lại có thể biến thành một khoản thua lỗ lớn.”


  Rich bay từ Madrid về trụ sở của Philipp Brothers ở châu Âu tại thị trấn Zug, Thụy Sĩ vào tháng 02/1974 để cố gắng đạt được một thỏa thuận. Jesselson lúc đó đến đây để trượt tuyết trên dãy Alps trong kỳ nghỉ của mình. Một lần nữa, ông chủ kỳ cựu của giao dịch hàng hóa lại xung đột với học trò trẻ của ông trong vấn đề thù lao. Rich một lần nữa đòi 1 triệu dollar để chia giữa ông và Green. Jesselson từ chối bằng một lời đề nghị rằng Rich nên quay lại New York và sẽ được chỉ định như người kế nhiệm ông trong vai trò lãnh đạo Philipp Brothers. Nhưng Rich không hề mất tập trung. Ông nói với Jesselson rằng ông sẽ chấp nhận, “với điều kiện chúng ta [Rich và Jesselson] đồng ý về vấn đề thù lao” Nhưng Jesselson không hề lay chuyển: ông lớn lên trong một công ty luôn coi các nhân viên của mình như người trong nhà, một công ty mà trong đó không có chỗ cho tham vọng cá nhân. Về nguyên tắc, ông sẽ chỉ đề nghị với Rich và Green một phần nhỏ những gì họ đòi hỏi.


  Rich, vốn đã thảo luận trước với Green, nói với sếp mình rằng ông sẽ rời đi để thành lập công ty riêng của mình. Jesselson, có lẽ vì một thoáng kiêu ngạo, có lẽ không hiểu được sự quan trọng của giây phút đó, chúc Rich may mắn rồi đi ủng và lên đường trượt tuyết với giám đốc hoạt động tại châu Âu của Philipp Brothers. “Vậy nên, tôi phải ra đi,” Rich nói với người viết tiểu sử của mình. “Tôi không muốn ra đi.


  Tôi đã làm ở đó 20 năm, tôi thích công ty này. Tôi thích Jesselson, và tôi nghĩ ông ấy cũng thích tôi”


  Một vài ngày sau, kỳ nghỉ của Jesselson bị gián đoạn bởi những cuộc gọi khẩn cấp từ Zug và Madrid. Không chỉ Rich và Green đã rời công ty - những trader cao cấp khác cũng đang bỏ đi. Lãnh đạo của Philipp Brothers bị shock. Một công việc tại Philipp Brothers là một công việc cả đời. Rất hiếm khi có người bị sa thải hay ra đi.


  Và hiếm hơn nữa là việc họ rời đi để làm cho công ty đối thủ.


  Jesselson bị tổn thương vô cùng. Trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắng năm 1979, ông nhớ lại sự ra đi của Rich là “một chương rất buồn” trong cuộc đời ông.


  “Họ giống như con của tôi vậy. Tôi nuôi nấng họ từ con số không, và rồi họ quay lưng lại với tôi” (có thể nếu đúng như vậy, Rich sẽ trả lời một cách mỉa mai rằng, nhưng “ông ấy quên tôi trong di chúc”). Các lãnh đạo tại châu Âu của Philipp Brothers biết tin này khi họ tập hợp lại để chụp ảnh cho báo cáo hàng năm, một vài ngày sau khi Jesselson và Rich chia tay. Họ rất bất ngờ khi Rich không có mặt.


  Jesselson thông báo: “Trước khi những tin đồn được lan truyền, tôi muốn thông báo rằng Rich và Green đã yêu cầu số tiền thưởng cao đến mức nó sẽ phá vỡ mọi quy tắc và truyền thống của chúng ta. Họ đã ra đi. Đã đến lúc xích lại gần nhau hơn”


  Sáu tuần sau đó, vào 03/04/1974, Rich bước vào một văn phòng luật tại Zug để đăng ký công ty mới của mình: Marc Rich + Co AG. Vào ngày hôm đó, một kỷ nguyên mới trong giao dịch hàng hóa bắt đầu. Marc Rich sẽ thống trị ngành công nghiệp này trong 20 năm tiếp theo, định hình nên hình ảnh phổ biến của một trader hàng hóa trong những năm 1980 và 1990. Công ty mà ông thành lập sau này cũng khai sinh ra hai gã khổng lồ khác: Glencore và Trafigura. Đó là một triều đại doanh nghiệp đã bắt đầu với Philipp Brothers và tiếp tục thống trị thị trường hàng hóa ngày nay.


  Theo một cách nào đó, Rich là sản phẩm lý tưởng của cỗ máy Philipp Brothers.


  Ông ấy thông minh, giàu trí tưởng tượng và chăm chỉ. “Bí quyết thành công trong lĩnh vực kinh doanh này là phát hiện các xu hướng” một trong những đối thủ cạnh tranh của ông nói. “Marc Rich phát hiện xu hướng nhanh hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết”


  Nhưng theo cách khác, đối với Rich, phương pháp tiếp cận của Philipp Brotheres quá cứng nhắc và bảo thủ - còn ông thì quá thúc đẩy, quá liều lĩnh đối với một công ty lâu đời và đội ngũ quản lý của nó. Nhiều năm sau, Rich chia sẻ triết lý kinh doanh của mình với một trader trẻ đang làm việc với ông. Ông lấy một con dao và giữ thăng bằng lưỡi dao trên ngón tay của mình. “Là một trader,” ông nói,” cậu sẽ thường xuyên phải đi trên bờ vực. Hãy cẩn thận và đừng ngã về sai hướng”


  Nhưng vào tháng 04/1974, nhiệm vụ đầu tiên của ông là đảm bảo rằng công việc kinh doanh của mình không thất bại trước khi bắt đầu. Rich đột nhiên mất đi hết lịch sử, hạn mức tín dụng, khách hàng và mạng lưới văn phòng toàn cầu của Philipp Brothers. Cùng với ông là Green và một vài trader từ Philipp Brothers đã nhảy tàu cùng với họ: John Trafford và Jacques Hachuel từ văn phòng Madrid, và Alexander ‘Alec’ Hackel từ văn phòng Zug. Năm người trở thành những cổ đông đầu tiên, cùng nhau góp số vốn 2 triệu Francs Thụy Sĩ (khoảng 650,000 dollar). Rich vay mượn từ gia đình ông; những người khác trút toàn bộ tiết kiệm của họ vào công ty. Trafford, người cho đến lúc đó là trợ lý của ông tại Madrid, đã bán chiếc xe của anh ta để có tiền.


  Đó là khởi đầu của thứ sẽ trở thành thế lực lớn và hùng mạnh nhất trong các thị trường hàng hóa, khá khiêm tốn. Điều đó không khiến Philipp Brothers nhẹ tay hơn, vốn tức giận trước sự ra đi của những trader của Marc Rich + co, trong việc làm tất cả những gì có thể để phá hoại nó. Đối với một công ty thương mại vào những năm 1970, cũng như bây giờ, việc tiếp cận nguồn tín dụng từ các ngân hàng là rất quan trọng. Lãnh đạo Philipp Brothers đi khắp các ngân hàng và cảnh báo họ về những gã mới xuất hiện: “Các ông không thể tin mấy thằng đó đâu. Bọn nó đâu có làm ăn nghiêm túc”


  Nhưng chiến thuật này đã thất bại. Các chủ ngân hàng nhớ rằng chỉ vài tháng trước Jesselson còn giới thiệu Rich như người kế nhiệm của ông. Rất nhiều ngân hàng - bao gồm Banker Trust, Chase Manhattan và Banque de Paris etdes Pays-Bas (aka Paribas) - cho công ty non trẻ này vay, bất chấp những lời cảnh báo. Tại Paribas, Rich bắt đầu một mối quan hệ - mà sẽ kéo dài nhiều thập kỷ - với Christian Weyer, một nhân viên cao cấp của ngân hàng. Cùng nhau Rich và Weyer sẽ phổ biến việc sử dụng Thư tín dụng (letters of credit hay L/C) như là cách chính thức để thực hiện hoạt động giao dịch dầu. Công cụ này - là một sự đảm bảo từ ngân hàng rằng công ty thương mại sẽ trả tiền - đã được dùng trong nhiều thế kỷ, nhưng áp dụng trong giao dịch dầu sẽ cho phép các công ty mua bán một lượng lớn dầu mà chỉ cần một số tiền đặt cọc tối thiểu. Và Paribas - sau này là BNP Paribas - sẽ trở thành nhà tài trợ lớn nhất từ trước đến nay cho các trader hàng hóa.


  Một lần nữa, Rich lại căn thời gian một cách hoàn hảo. Ông trở lại kinh doanh và thị trường dầu vẫn đang trong giai đoạn biến động lớn nhất từ trước đến nay. Marc Rich + Co tạo ra khoản lợi nhuận đầu tiên gần như ngay lập tức, đều nhờ vào thành viên trẻ nhất của nhóm: John Trafford đã thiết kế một thỏa thuận để mua dầu Nigeria từ công ty dầu khí của Pháp Elf (tiền thân của Total) và bán nó cho nhà máy lọc dầu Standard Oil của Mỹ tại Ohio. Mỉa mai thay, đây lại là một thỏa thuận đối ứng cổ điển, kiểu thỏa thuận ưu thích của các lãnh đạo cao cấp tại Philipp Brothers.


  Khoản lợi nhuận đầu tiên rất nhỏ, chỉ là 165,000 dollar. Nhưng Rich và Green sẽ sớm thực hiện những thỏa thuận liều lĩnh hơn và sinh lời lớn hơn. Khi kết thúc năm, dù chỉ hoạt động chưa đầy 8 tháng, công ty đã thu về 28 triệu dollar. Trong năm tiếp theo, lợi nhuận của họ là 50 triệu dollar. Đến năm 1976, năm hoạt động thứ 3 của công ty, Marc Rich + Co đã vượt mặt Philipp Brothers về khả năng sinh lời, với lợi nhuận đạt 200 triệu dollar.


  Dầu cũng mang lại lợi nhuận kỷ lục tại Philipp Brothers. Sau cú shock ban đầu về sự ra đi của Rich, công ty nhanh chóng tái tổ chức, đưa Tom O’Malley lên phụ trách mảng kinh doanh dầu. Trong khi kim loại tiếp tục là mảng kinh doanh quan trọng của Philipp Brothers, dầu là ngôi sao đang lên. Công ty, vốn đến tận năm 1973 chưa bao giờ kiếm được hơn 35 triệu dollar lợi nhuận trước thuế, đã ghi nhận con số trên 125 triệu dollar trong tất cả các năm từ 1974 cho tới cuối thập kỷ. Đến năm 1977, dầu đã đóng góp hơn 1/3 doanh thu của nó, lần át 150 mặt hàng đang được giao dịch khác.


  Nhưng Marc Rich + Co và Philipp Brothers không phải là những trường hợp duy nhất. Sự giàu có của thị trường dầu đã thu hút rất nhiều kẻ muốn tìm kiếm vận may khác, những kẻ bỗng nhiên mua được dầu mà giờ đây không còn bị kiểm soát bởi Seven Sisters và muốn kiếm lời từ những biến động giá mới xuất hiện. Giữa năm 1975 và 1980, số lượng các công ty thương mại dầu khí độc lập đã tăng lên hơn 300, mặc dù rất nhiều trong số đó đã phá sản nhanh như cách họ nhảy vào thị trường. Đó là một thế giới mới đầy mạo hiểm của những tay cờ bạc táo bạo và những gia tài chớp nhoáng mà sau này được biết đến với cái tên “thị trường Rotterdam”


  Vào giữa thập niên 1970, Rotterdam trở thành trung tâm của ngành giao dịch dầu khí. Bến cảng rộng lớn của nó, nổi bật với những hàng cần cẩu cong lên bầu trời nhìn như những ngọn tháp của nhà thờ, cùng với hàng chục bể chứa dầu hình trụ thấp, là cảng lớn nhất tại châu Âu. Nằm ở vị trí chiến lược giữa Đại Tây Dương và các cảng Baltic đang vận chuyển một lượng lớn hơn bao giờ hết dầu thô Nga, Rotterdam trở thành tâm điểm của thị trường dầu mỏ châu Âu. Vào thời hoàng kim, những tàu chở dầu lớn cập cảng hàng tuần từ Saudi Arabia, Iran, Nigeria, Kuwait và nhiều nơi khác, đi qua những kênh đào sâu nối giữa biển Bắc tới Rotterdam, trước khi xả dầu của họ ở ngoại ô thành phố. Một vài nhà máy lọc dầu lớn sẽ biến dầu thô thành những sản phẩm tinh chế, thứ sau đó sẽ được vận chuyển bằng sà lan dọc sông Rhine hùng vĩ tới những người mua ở phần lớn bắc Âu. Mùi dầu bao trùm cả khu vực, như thể đó là một trạm xăng khổng lồ.


  Nhưng Rotterdam vào những năm 1970 không đơn thuần chỉ là một cảng lớn. Với ngành dầu khí đang phát triển nhanh chóng vào lúc đó, nó trở thành trung tâm thanh toán bù trừ cho toàn bộ thị trường dầu quốc tế. Trong những thập kỷ trước, Seven Sisters đã trao đổi những lô hàng dầu cho nhau khi họ thấy có quá nhiều hay quá ít dầu; giờ đây Rotterdam cũng làm việc tương tự. Sự suy yếu của Seven Sisters tiếp tục diễn ra nhanh chóng, với thị phần của họ trong hoạt động thương mại dầu khí quốc tế giảm từ 90% xuống còn 42% trong cả thập kỷ 1970 - và phần lớn số dầu đó cuối cùng được bán đấu giá tại Rotterdam.


  Khi Seven Sisters mất quyền kiểm soát giá dầu hồi năm 1973, khả năng xác định giá đã được trao cho OPEC. Nhưng vị thế này tiếp tục dựa vào hệ thống độc quyền cũ kỹ của Seven Sisters, khi mà giá đã được công bố, sẽ phải được tôn trọng. Với sự nổi lên của các trader, quyền lực xác định giá được chuyển giao hoàn toàn và không thể thay đổi sang tay của thị trường tự do: chẳng mấy chốc mà dầu được giao dịch tại Rotterdam với giá hoàn toàn khác với giá được công bố bởi OPEC. Và giá dầu tại Rotterdam nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn cho thị trường dầu “giao ngay” mới xuất hiện - có cái tên như vậy bởi vì dầu được mua và bán để giao ngay tại chỗ, chứ không phải vào một ngày nào đó trong tương lai.


  Rất ít trader đang giao dịch dầu Rotterdam thực sự sống tại thị trấn Hà Lan này, thay vào đó, đàm phán từ văn phòng của họ tại Zug, Geneva, London, Monaco hay New York. Điều đó không quan trọng. Rotterdam trở nên nổi tiếng như tâm điểm của thị trường dầu mỏ mới, chưa được thuần hóa và là địa điểm lý tưởng cho hoạt động đầu cơ. Một thế hệ trader độc lập mới sẽ mua bán dầu thô và các sản phẩm lọc dầu như thể chúng là những con phỉnh trong sòng bài.


  Họ theo đuổi lợi nhuận một cách tàn nhẫn và vui vẻ khi những đối thủ của họ phải trả giá cho việc đó. “Đó là một khu rừng… với rất nhiều kẻ xảo quyệt trong đó,” trưởng bộ phận giao dịch tại Rotterdam của BP cho biết. Một trader khác miêu tả sự cạnh tranh ở đây giống như một bầy cá mập, chờ đợi để vồ lấy khi một đối thủ có những dấu hiệu nhỏ nhất là đang gặp rắc rối. “Đó là những chiếc mũi tuyệt vời nhất tại Rotterdam. Ngay khi bạn thấy sợ hãi, sẽ có ai đó ngửi thấy”


  Giá dầu, từng rất thấp và ổn định, giờ đây đã hoàn toàn khác. Trong giai đoạn 1974 - 1978, dầu được giao dịch trong khoảng 10 USD tới 15 USD, mức giá mà vài năm trước đó không ai có thể tưởng tượng được. Đó là những hoàn cảnh cực kỳ kích thích đối với những trader có đủ thông minh để ký kết các hợp đồng dầu và can đảm để đánh cược với giá. Cả gia tài có thể được kiếm chỉ trong vài ngày hay vài tuần và mất đi còn nhanh hơn. Một nhóm các công ty thương mại của Hà Lan đã khởi sự bằng việc vận chuyển nhiên liệu dọc sông Rhine, phát triển thành những trader quan trọng, bao gồm Vanol, Transol và Bulk Oil. Một công ty Hà Lan khác, Vitol, trở thành thành phần quan trọng trong thị trường sản phẩm lọc dầu, mặc dù nó hầu như không kinh doanh dầu thô cho đến vài năm trước. Công ty của Theodor Weisser, Mabanaft, dùng lợi nhuận của nó để xây dựng một trong những doanh nghiệp lưu trữ dầu lớn nhất thế giới, có tên Oiltanking, trở thành công ty trị giá hàng tỷ USD với tài sản rải khắp năm châu lục.


  Những tay liều lĩnh và doanh nhân khác cũng sớm dấn thân vào ngành thương mại dầu mỏ. Trong số đó có Gerd Lutter của Marimpex; Oscar Wyatt của Coastal Corporation; David Chalmers của Bayoil; và anh em nhà Koch. Lutter sẽ dành nhiều năm làm thân với quan chức Liên Xô và Iran để có được hợp đồng dầu, cung cấp cho Nam Phi hàng triệu thùng dầu trong giai đoạn đỉnh cao của chế độ phân biệt chủng tộc tại đây. Wyatt, một ông trùm dầu mỏ đã nhảy vào dầu mỏ sau khi công việc kinh doanh khí đốt của ông suýt phá sản, sẽ là người tiên phong trong việc giao dịch dầu giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau này, ông trở thành bạn với Saddam Hussein và Muammar Gaddafi, Chalmers lại chuyên tâm buôn bán với Iraq. Charles và David Koch cũng biến công việc lọc dầu, vốn chỉ tập trung vào thị trường Mỹ, của gia đình họ thành một trader dầu toàn cầu.


  Những công ty dầu khí lớn cũng bắt đầu thể hiện tiềm lực của mình trong hoạt động giao dịch. Trước thời điểm đó, các công ty dầu khí lớn chỉ tập trung khai thác dầu của họ và phân phối sản phẩm lọc dầu của họ, còn đâu, họ chỉ nhìn hoạt động giao dịch dầu với cái nhìn khinh miệt. Tuy nhiên, với làn sóng quốc hữu hóa tại Trung Đông, nguồn cung của riêng họ bắt đầu cạn kiệt và họ buộc phải bắt đầu mua từ những người khác. Giờ đây, họ thành lập những công ty con tại Rotterdams để cạnh tranh với các trader: Shell thành lập Petra, BP thành lập Anro; còn Elf thành lập CorElf. Những công ty này vẫn là những trader dầu khí lớn cho đến tận ngày nay, ngoài hoạt động sản xuất và lọc dầu sẵn có của họ.


  Nhưng đứng đầu trong số tất cả những người tìm kiếm vận may, những tay cờ bạc và những kẻ trộm cắp vặt bị thu hút bởi sự hoang dã của thị trường tại Rotterdam, là Johannes Christiaan Martinus Augustinus Maria Deuss. Cùng với Marc Rich, ông sẽ trở thành một trong những nhân vật thống trị thị trường dầu trong thập niên 1970 và 1980, là hình ảnh mẫu mực của một trader tự do. Deus là tất cả những gì đối lập với lý tưởng bảo thủ của Philipp Brother. Không ngại chơi trò chơi chính trị, ông là giao thiệp thoải mái với các giáo chủ Iran và các quan chức Liên Xô, thậm chí còn trở thành cố vấn của Quốc vương Oman. Ông đánh cược giá dầu một cách trắng trợn, kiếm được và thu lỗ hàng trăm triệu USD mỗi lần. Bill Emmitt, nguyên lãnh đạo của hãng môi giới dầu PVM, người từng làm việc với Deuss vô số lần cho biết:


  “John Deuss là một nhân vật thần bí. Ông ta luôn cố gắng hoạt động ở sau cánh gà”


  Khác với Rich, Deuss bằng cách nào đó đã tránh được ánh đèn sân khấu. Ông hiếm khi phát biểu trước công chúng; ông chỉ trả lời một vài cuộc phỏng vấn; và anh ta đã xoay sở để che giấu các khoản lãi lỗ của mình khỏi những con mắt tò mò . Mặc dù ưa thích sự thận trọng, nhưng ông ấy cũng vài lần lên mặt báo, chẳng hạn như lần ông xen vào giữa chính phủ Nga và Kazakhstan và tập đoàn dầu khí Chevron để có được vai trò quyết định trong việc xây dựng một đường ống dẫn dầu quan trọng trị giá hàng tỷ USD từ Trung Á. Đó là một phi vụ điển hình của Deuss, khiến một vài chính phủ đối đầu với nhau để kiếm được lợi nhuận tối đa. Cuối cùng, phó Tổng thống Mỹ Al Gore phải trực tiếp can thiệp để đá Deuss khỏi dự án.


  Với mái tóc màu vàng cát được chải cẩn thận sang một bên, và bộ vét kẻ sọc có ve áo quá khổ, Deuss trông giống một nhân vật bước thẳng ra từ bộ phim Wall Street, bộ phim ghi lại những giao dịch điên rồ của ngành tài chính những năm 1980. Tuy nhiên, lối sống của ông lại giống một nhân vật phản diện trong phim điệp viên James Bond. Từ căn cứ của mình tại Bermuda, ông chiêu đãi các mối quan hệ kinh doanh và bạn bè của mình trên chiếc du thuyền ba buồm, dài 187 bộ của mình.


  Đoàn tùy tùng điển hình của ông bao gồm hai con chó chăn cừu anh, một đoàn nổi bật gồm vệ sĩ và nữ trợ lý. Ông đi khắp thế giới trong hai chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream của mình. Nhà báo Hà Lan Friso Endt, của tờ NRC Handelsblatt, một trong số ít những người từng phỏng vấn Deuss, cho biết: “Ông ấy có một biệt thự lớn nơi các cô gái mặc bikini nằm la liệt xung quanh. Một cô gái sẽ mang cho ông ấy một bức điện báo về một vài thỏa thuận và ông ấy sẽ nói “có” hoặc “không” và cô ta sẽ chuyển tiếp mệnh lệnh của ông ta”


  Sinh ra ở Nijmegen, Hà Lan vào năm 1942, Deuss lần đầu dấn thân vào ngành thương mại tại một công ty tên là JOC Oil (viết tắt của “John’s Own Company”) vào đầu thập niên 1970. Ông nhanh chóng xây dựng thành công mối quan hệ với Soyuznefteexport, cơ quan xuất khẩu của Liên Xô mà Theodor Weisser đã làm thân hai thập kỷ trước. Trong một cuộc gặp tại Paris vào tháng 11/1976, ông đã giành được một phần thưởng đáng mơ ước: một hợp đồng để xuất khẩu hàng trăm triệu dollar dầu thô của Liên Xô vào năm 1977. Giữa tháng 01 và tháng 06, Moscow đã chuyển 39 lô hàng cho Deuss. JOC Oil trả tiền cho 6 lô hàng đầu, nhưng không bao giờ trả cho 33 lô hàng sau đó, trị giá 101 triệu dollar, bất chấp việc đã bán chúng cho người khác để thu lợi. Cả hai bên đều cho rằng bên kia chơi xấu, và dẫn tới một quá trình trọng tài kéo dài. Deuss phải luôn cẩn trọng trong suốt một thập kỷ sau đó, lo sợ KGB sẽ cử sát thủ đến.


  Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Moscow không thể ngăn cản ông ta. Nếu JOC Oil đang vướng vào lao lý, Deuss đơn giản là lập nên một công ty mới, có tên là Transworld Oil. Giờ đây, ông đã vận dụng thành thạo một mô hình kinh doanh được thiết kế cho thị trường dầu tự do trong những năm 1970 và 1980: dùng dầu để tiếp cận các chính phủ tại các nước đang phát triển, và dùng những quan hệ đó để kiếm lời từ giao dịch dầu. Một ngày, ông bay đến Malta để đàm phán một dự án xây dựng một nhà máy lọc dầu, ngày khác ông lại đến Botswana để thảo luận một hợp đồng. Sau đó ông lại xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, đề nghị cho chính phủ vay 200 triệu dollar để mua dầu.


  Những giao dịch dầu mỏ đưa Deuss đến những góc tối nhất của kinh doanh toàn cầu, nơi các trader hàng hóa gặp gỡ những kẻ buôn vũ khí và gián điệp. Deuss rất thoải mái khi làm ăn với những quốc gia nghèo đói, đến mức mà cả ngành châm biếm rằng viết tắt của Transworld Oil, TWO, có nghĩa là Third World Oil. Không giống Marc Rich, người từ chối bất kỳ mối quan tâm nào đến chính trị, Deuss rất thích sử dụng những ảnh hưởng đối với thị trường dầu mỏ của mình cho mục đích chính trị. Đối với ông, tiền là đại diện cho ảnh hưởng chính trị. Khi được hỏi là vì sao tiền lại quan trọng với ông như vậy, ông ta trả lời: “Bạn không hiểu rằng đây là vấn đề về quyền lực, và tiền có nghĩa là quyền lực. Đơn giản vậy thôi.”


  John Deuss đã nhân cách hóa một sự dịch chuyển trọng tâm của thị trường dầu, xa khỏi Seven Sisters và hướng tới các trader. Vào cuối thập niên 1970, những người như Rich và Deuss đã tích lũy tiền và quyền lực trong một vài năm. Nhưng cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại một lần nữa thay đổi thị trường dầu, đưa sự giàu có của họ đến một tầm mới - và đẩy họ đến một vị trí có ảnh hưởng địa chính trị lớn đến mức thu hút sự chú ý của các chính phủ khắp thế giới.


  Vào 01/02/1979, một chiếc máy bay hạ cánh xuống Tehran. Bước ra khỏi nó là một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ áo choàng dài màu đen. Người đàn ông, bước đi chậm rãi và phải được hỗ trợ bởi một trợ lý, là Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ông ta trở lại Iran sau 15 năm sống lưu vong, đánh dấu đỉnh cao của cuộc cách mạng Iran và sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.


  Nói với giọng to và chắc chắn, vị cao niên này nói với những người ủng hộ: “Chúng ta đã thành công, nhưng đây chỉ là bước đi đầu tiên”. Một vài tuần trước đó, Mohammad Reza Pahlavi, vị Shah cuối cùng của Ba Tư, người nổi tiếng với lối sống xa hoa nhờ những đồng dollar từ dầu mỏ trong giai đoạn khủng hoảng 1973 - 1974, đã rời đất nước, bề ngoài là đi nghỉ, và không bao giờ trở lại.


  Đối với thị trường dầu, cuộc cách mạng Iran là một cú sét. Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC, chỉ sau Saudi Arabia. Một cơn khủng hoảng dầu mỏ đã sôi sục vài tháng trước khi Ayatollah Khomeini hạ cánh xuống Tehran. Từ đầu năm 1978, các công nhân dầu khí đã đình công tại đông nam Iran. Vào đầu năm, sản lượng dầu của Iran là gần 5,5 triệu thùng/ngày, đến cuối năm, sản xuất đã giảm xuống mức nhỏ giọt.


  Cuộc cách mạng của Iran ảnh hưởng đến mỗi người trên thị trường dầu mỗi khác.


  British Petroleum, vốn phát triển từ công ty Anglo-Persian Oil, bị ảnh hưởng nặng nhất. Trước cuộc cách mạng, BP, nhờ mối quan hệ với Tehran, nó có đủ dầu, không chỉ cho nhu cầu của mình mà còn cung cấp cho những người khác. Bỗng nhiên, toàn bộ nguồn cung đó bị cắt hoàn toàn, nhân sự của BP phải sơ tán khẩn cấp khi tài sản của nó bị quốc hữu hóa. Công ty bỗng nhiên phải đi mua dầu để cung cấp cho nhà máy lọc dầu của nó. Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản, cũng phụ thuộc nhiều vào dầu thô Iran được cung cấp bởi BP và những người khác, cũng bị thiếu hụt. Một số nhà máy lọc dầu Mỹ cũng chịu hoàn cảnh tương tự.


  Bất chấp việc Saudi Arabia nâng sản lượng để bù đắp cho sự thiếu hụt của Iran, giá dầu chính thức của OPEC vẫn tăng mạnh trong hai năm 1979 và 1980, đầu tiên là 18 dollar/thùng và sau đó là 28 dollar/thùng. Trên thực tế, giá thị trường cao hơn nhiều. Dầu được trao tay trên thị trường giao ngay với giá 40 dollar/thùng hoặc hơn - có những tin đồn về đơn hàng ở mức giá 50 dollar/thùng. Đó là mức giá nghe có vẻ lạ lùng chỉ một vài năm trước đó, khi giá được neo ở mức 2 dollar trong hàng thập kỷ.


  Giá dầu đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kìm kẹp của Seven Sisters, và những ông chủ của thị trường mới đầy biến động là các trader như Rich và Deuss. Thế giới đang khát dầu. Các công ty trở nên tuyệt vọng sau khi bị cắt khỏi nguồn cung dầu Iran chỉ trong một đêm. Không quan trọng nó đến từ đâu hay nó giá bao nhiêu.


  “Những gì chúng ta phải làm là ra ngoài kia và mua loại dầu đó từ một ai đó, ở đâu đó,” James Morrison, lãnh đạo cao cấp của công ty Atlantic Richfield cho biết.


  Đối với các trader, bí quyết để kiếm được lợi nhuận một các dễ dàng là một hợp đồng dài hạn để mua dầu ở giá bán chính thức. Sau đó, khi quá tăng mạnh trên thị trường giao ngay thì họ có thể bán lại chính số dầu đó với giá cao hơn 5 hay thậm chí 10 USD. Và làm cách nào để một trader có thể kiếm được một hợp đồng béo bở như vậy? “Những gì anh ta cần làm để có được một hợp đồng như vậy là trả một khoản hoa hồng nhỏ một cách nực cười cho những người cần thiết,” một lãnh đạo công ty dầu khí lớn thời điểm đó cho biết. “Và đôi khi còn không cần đến phong bì”


  Không có gì phải nghi ngờ về việc những cái phong bì màu nâu hay tiền hoa hồng luôn là một phần của việc làm ăn ở những nơi xa xôi trên thế giới. Nhưng cuộc khủng hoảng dầu của thập niên 1970 tạo nên một nền kinh tế tham nhũng mới: nền công nghiệp dầu khí toàn cầu vừa mới bị quốc hữu hóa, và những người có quyền quyết định ai sẽ nhận được hợp đồng không còn là những lãnh đạo của các công ty dầu khí lớn mà là những quan chức chính phủ có mức lương bèo bọt. Mà bỗng nhiên, nhờ giá dầu tăng cao, họ có quyền phân bổ các hợp đồng trị giá hàng triệu dollar cho những trader dầu mỏ khôn ngoan.


  Rich là kiểu trader sẵn sàng làm những điều cần thiết để có được dầu mỏ. Cái giá của để có được hợp đồng mua dầu thô Iran hồi đó là khoảng 125,000 dollar cho đúng người tại Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran. “Các khoản hối lộ được trả để được phép làm ăn,” Rich nói với người viết tiểu sử của mình. “Giá cả không phải là vấn đề ngăn cản các chính phủ tham gia mua bán”. Rich không thấy có vấn đề gì với việc trả tiền để có được hợp đồng. Trong khi Mỹ đã ban hành bộ luật chống tham nhũng thì một số nước châu Âu lại chưa có. Thậm chí tại Thụy Sĩ, các doanh nghiệp còn có thể tính các “chi phí bôi trơn”, cách gọi tiền hối lộ trong các công ty, là chi phí được khấu trừ thuế.


  Các trader đã làm ăn phát đạt trong cuộc khủng hoảng dầu đầu tiên năm 1973.


  Nhưng lần này, lợi nhuận thực sự phi thường: năm 1979, Marc Rich + Co kiếm được hơn 1 tỷ dollar lợi nhuận, theo lời của bốn cựu lãnh đạo công ty (mặc dù lợi nhuận sau thuế trong sổ sách chính thức cho thấy con số thấp hơn, chỉ khoảng 700 triệu dollar, một trong số họ cho biết) Phần còn lại của ngành công nghiệp dầu mỏ cũng kiếm được rất nhiều tiền.


  Mabanaft, tuy không xây dựng được tầm ảnh hưởng toàn cầu như Marc Rich + Co, nhưng vẫn kiếm được mức lợi nhuận 200 triệu Deutschmark (hơn 100 triệu dollar một chút) vào năm đó. Và lợi nhuận trước thuế của Philipp Brothers, vốn chưa bao giờ vượt quá 200 triệu dollar, đã đạt 443 triệu dollar trong năm 1979 và 603 triệu dollar trong năm 1980. Cargill kiếm được 178 triệu dollar năm 1979 và 269 triệu dollar năm 1980.


  Đối với chúng ta ngày nay, đã quen với những con số hàng tỷ dollar, thật dễ dàng quên đi những khoản lợi nhuận đó khổng lồ như thế nào. Philipp Brothers, sẽ tận dụng khoản lợi nhuận trời cho này để mua Salomon Brothers, một trong những ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất phố Wall. Lợi nhuận của Marc Rich + Co năm 1979 biến nó thành một trong 10 công ty có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ năm đó, ngang hàng với những gã khổng lồ như General Electric và Ford Motors.


  Thế nhưng, không giống những công ty đó, Marc Rich + Co chỉ thuộc sở hữu của một số ít người, không phải báo cáo công khai về những hoạt động của mình và hầu như không bị kiểm soát. Các chính trị gia bắt đầu nhận ra vào thập niên 1970 là họ biết ít như thế nào về các trader hàng hóa, những người đã bán hàng tỷ dollar tiền ngũ cốc cho Liên Xô trong một năm và giờ đây dường như đang kiểm soát giá dầu. Nhưng họ không biết làm gì với các trader.


  Phản ứng đầu tiên là tăng tính minh bạch. Bộ Nông nghiệp Mỹ bắt đầu công bố các dự báo cung cầu của thị trường ngũ cốc toàn cầu; Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cũng làm tương tự với dầu. Những báo cáo của họ vẫn được theo dõi chặt chẽ đến tận bây giờ.


  Nhưng khi nói đến việc thực sự kiểm soát các trader, những nhà quản lý không làm được gì. Trong buổi họp của G7 năm 1979, lãnh đạo của các nước Pháp, Tây Đức, Italy, Nhật Bản, Anh Quốc, Canada và Mỹ đã hối thúc các công ty dầu khí và các quốc gia OPEC “kiểm soát các giao dịch dầu giao ngay” và cân nhắc thiết lập một cơ chế “đăng ký giao dịch dầu toàn cầu”. Lần đầu tiên trong lịch sử, các trader hàng hóa được công nhận như một thế lực đáng gờm. Nhưng những nỗ lực điều tiết thị trường không đi đến đâu, và cái sòng bạc Rotterdam vẫn tiếp tục hoạt động trong sự mờ mịt huy hoàng.


  Trong một thập kỷ, thị trường dầu đã trải qua một sự thay đổi cơ bản, giúp định nghĩa lại cách thế giới sẽ tiếp cận nguồn năng lượng trong nhiều thập kỷ tiếp theo.


  Seven Sisters đã không còn nắm thế độc quyền trên thị trường dầu, với những thỏa thuận theo kiểu thuộc địa với các nước Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin. Thay vào đó là những trader như Marc Rich, khao khát rủi ro và không bị áp lực bởi lịch sử hay, trong một số trường hợp, là đạo đức. Bằng việc giao dịch, họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho một trong những cuộc cách mạng kinh tế và chính trị vĩ đại nhất của thời hiện đại: việc các quốc gia nhiều dầu mỏ đoạt lại tài nguyên của họ, sự trỗi dậy của petrodollar như là một thành phần quan trọng của hệ thống tài chính toàn cầu, cũng như của các quốc gia dầu mỏ như một thế lực mới trong chính trị toàn cầu.


  Giá dầu đã được giải phóng. Nó không còn được quyết định bởi vài công ty lớn trong phòng họp tại London hay New Yorrk, với sự tham vấn của chính phủ Mỹ hay các nước châu Âu. Từ nay, việc định giá của loại hàng hóa quan trọng nhất thế giới sẽ thuộc về thế giới cạnh tranh khốc liệt của thị trường Rotterdam. Sự thay đổi này vượt qua ngoài dầu mỏ. Sự sụp đổ của bản vị vàng có nghĩa là giá trị của đồng USD cũng là sự bảo toàn của thị trường. Ở khắp mọi nơi, sự kìm kẹp của các chính phủ và tổ chức phương Tây với nền kinh tế thế giới đã được nới lỏng, và một thời kỳ mới của chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn đã được ra đời.


  Thời điểm của các trader hàng hóa đã đến.


  Chương 3
Người cho vay cuối cùng


  Đó là một buổi tối thứ Sáu đầu những năm 1980 khi một trong những bộ trưởng nội các của Jamaica phát hiện ra rằng đất nước của ông đã hết tiền.


  Hugh Hart, bộ trưởng khai khoáng và năng lượng, đang ở trong tòa nhà Quốc hội, và vào lúc 6 giờ chiều, ông nghe tin rằng một quan chức từ Ngân hàng Trung ương đang đợi để nói chuyện với anh ta trong tình trạng kiệt sức. Hart bước ra ngoài.


  Thông điệp của vị quan chức rất đơn giản: Kho bạc của Jamaica trống rỗng. Ngân hàng trung ương không thể xoay sở số tiền cần thiết để trả cho một lô hàng dầu.


  “À, mà tiện thể,” vị quan chức bổ sung thêm. “Chúng ta sẽ cạn dầu vào Chủ Nhật”


  “Tôi không biết phải làm gì nữa,” Hart nhớ lại.


  Jamaica đã đều đặn mua 300,000 thùng dầu mỗi tháng cho nhà máy lọc dầu duy nhất của đảo Caribbean, nằm ở thủ đô Kingston. Hàng tháng, Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp một khoản bảo lãnh trị giá 10 triệu dollar để trang trải chi phí cho lượng dầu này. Nhưng tháng này, Ngân hàng Trung ương không có đủ tiền nên sẽ không có dầu. Nếu không có dầu, nhà máy lọc dầu của Jamaica sẽ ngừng sản xuất xăng và dầu diesel, đồng thời các trạm xăng của nước này sẽ phải đóng cửa.


  Hart, một luật sư đã được anh rể của mình, Thủ tướng, dụ dỗ tham gia chính trường, biết điều đó có nghĩa là gì. Nền kinh tế Jamaica vẫn đang phục hồi sau sự tàn phá của cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970, cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến bạo lực chính trị biến đường phố Kingston thành một vùng chiến sự. Vào đầu những năm 1980, giai đoạn bạo lực tồi tệ nhất đã qua đi, nhưng cơ cấu kinh tế và xã hội của đất nước vẫn còn mong manh.


  Hart đã gọi điện cho người duy nhất mà ông nghĩ là người có thể giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng: Willy Strothhotte, gã trader người Đức cao lớn, tướng mạo giống như một chính khách, người điều hành chi nhánh của Marc Rich + Co ở New York. Công ty thương mại này đã đầu tư rất nhiều vào Jamaica: hòn đảo xinh đẹp ở Caribbean là một trong những nhà sản xuất bauxite và alumina lớn nhất thế giới, những khoáng chất được sử dụng để sản xuất nhôm. Và Marc Rich + Co là trader nhôm hàng đầu thế giới.


  “Hugh, tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp ông. Tôi không nghĩ là có ai có thể giúp ông đâu,” Strothhotte nói. Phương án cuối cùng, ông ta cho [Hart] số điện thoại nhà riêng của Marc Rich ở Zug. “Nhưng tôi cảnh báo ông, bây giờ là khoảng hai giờ sáng ở Thụy Sĩ, vì vậy tôi sẽ không gọi cho ông ấy”.


  Hart chưa bao giờ nói chuyện với Rich trước đây: các giao dịch của ông cho đến thời điểm đó chỉ là với Strothhotte. Với một chút lo lắng, anh gọi tới Zug. Marc Rich buồn bã trả lời điện thoại.


  “Chào ông Rich, tôi là Hugh Hart,” ông bắt đầu. “Có lẽ ông không biết tôi”


  “Ồ không, tôi biết anh chứ,” Rich trả lời. “Anh đánh thức tôi vào lúc 2 giờ sáng để làm cái quần què gì thế?”


  “À,” Hart đáp lại. “Chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng sống còn,” ông giải thích tình trạng khó khăn của Jamaica.


  “Thế anh muốn tôi làm gì với nó? Bây giờ là hai giờ đêm thứ Sáu, và Ngân hàng Trung ương của ông không xoay xở được 10 triệu USD. Cái khỉ gì thế?”


  Hart năn nỉ. Và một khoảnh khắc im lặng.


  “Một tiếng nữa thì gọi cho Willy,” Rich hướng dẫn [Hart] và cúp máy.


  Vào thời điểm Hart gọi lại cho Strothhotte ở New York, một tàu chở đầy dầu đang trên đường đến Jamaica. Rich đã sắp xếp cho một chuyến hàng dầu thô của Venezuela mà ông ta đang vận chuyển đến bờ biển phía đông của Mỹ, dừng lại ở Kingston trên đường đi. Vào tối thứ Bảy, chưa đầy 24 giờ trước khi Jamaica cạn kiệt dầu, nó đã dỡ xuống 300,000 thùng dầu.


  Giao dịch này là minh chứng cho sức mạnh to lớn mà Marc Rich hiện đang nắm giữ nhờ vào khả năng làm chủ thị trường dầu mỏ của mình. Những cú sốc dầu mỏ trong những năm 1970 đã làm đầy két sắt của các trader hàng hóa, và họ đã kết hợp sức mạnh tài chính mới kiếm được của mình với một sự tự tin mà ít nhà đầu tư khác có thể sánh kịp. Đến những năm 1980, đặt tiền của họ vào nơi mà các công ty khác không dám đã trở thành thương hiệu của các trader hàng hóa.


  Jamaica là một ví dụ điển hình: đất nước này đang trên bờ vực phá sản, bị những người cho vay xa lánh, và Rich vừa giao cho chính phủ nước này số dầu trị giá 10 triệu dollar mà thậm chí không cần ký hợp đồng. Tuy nhiên, nó đáng để chấp nhận rủi ro. Chính phủ Jamaica sẽ không quên Rich đã cứu nó khỏi nguy cơ sụp đổ như nào. Hòn đảo Caribbean sẽ trở thành nguồn lợi nhuận cho Rich và những người kế thừa ông trong nhiều thập kỷ tới. “Đó là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất mà tôi từng trải qua,” Hart nhớ lại. “Nói thằng ra thì tôi nghĩ rằng nó có thể khiến cả chính phủ sụp đổ”


  Những thỏa thuận của Marc Rich với Jamaica là biểu tượng cho những thay đổi diễn ra trong nền kinh tế thế giới vào những năm 1970 và 1980. Từ Jamaica đến Saudi Arabia và Guyana đến Peru, những thập kỷ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy lượng vốn đầu tư khổng lồ vào sản xuất hàng hóa trên khắp thế giới. Giờ đây, các chính phủ ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh đã giành quyền kiểm soát các loại hàng hóa mà họ sở hữu và khai thác trong làn sóng quốc hữu hóa. Sự chuyển giao quyền lực từ các công ty khai khoáng và dầu mỏ lớn của Mỹ và châu Âu sang các chính phủ ở nơi được gọi là Thế giới thứ ba đã mở ra cơ hội cho các trader hàng hóa để họ có thể khai thác một cách thích thú. Trong quá trình đó, họ trở thành cầu nối giữa nhiều quốc gia mới, chính trực với hệ thống tài chính toàn cầu, giúp chuyển dollar cho các chính phủ và nhà lãnh đạo không có nguồn vốn tài trợ nào khác.


  Không nơi nào hiểu rõ điều này hơn ngành công nghiệp nhôm. Sự bùng nổ kinh tế sau Thế chiến thứ 2 đã biến nhôm thành kim loại được quan tâm nhất thế giới. Rẻ hơn đồng, nhẹ hơn và linh hoạt hơn thép, lượng tiêu thụ nhôm tăng vọt nhờ được sử dụng rộng rãi trong máy bay, ô tô và hàng điện tử gia dụng, vốn là biểu tượng của thời đại mới của chủ nghĩa tiêu dùng.


  Trước chiến tranh, nhu cầu đối với nhôm khá nhỏ. Nhưng cỗ máy quân sự đòi hỏi một số lượng máy bay khổng lồ, và vì vậy các nhà sản xuất cần một lượng nhôm chưa từng có. Người Mỹ được khuyến khích thu gom các vật dụng bằng nhôm xung quanh nhà của họ để làm phế liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội. Một đài phát thanh ở New York đã phát một chương trình có tên “Nhôm cho Quốc phòng”, trong khi trẻ em được tặng vé xem phim miễn phí để đổi lấy những quả bóng bằng lá nhôm (giấy bạc).


  Vào thời điểm chiến tranh kết thúc, ngành công nghiệp nhôm đã có khả năng cung cấp cho sự bùng nổ tiêu dùng chuẩn bị diễn ra. Sản lượng tăng từ 1 triệu tấn vào năm 1945 lên 10 triệu tấn vào năm 1970. Điều đó đã thúc đẩy một cuộc tranh giành bauxite trên toàn thế giới, loại đất màu nâu đỏ được tìm thấy ở Guinea, Australia và những ngọn núi xanh nổi tiếng ở nội địa Jamaica. Bauxite đầu tiên được biến đổi thành alumina, dạng bột màu trắng, và cuối cùng thành nhôm kim loại.


  Trong nhiều thập kỷ, thị trường nhôm bị chi phối bởi một số công ty lớn, chủ yếu là các công ty Bắc Mỹ, giống như Seven Sisters đã thống trị thị trường dầu mỏ. Alcoa, công ty được thành lập vào năm 1888 bởi người đàn ông đã phát minh ra quy trình chiết xuất nhôm, có ảnh hưởng đến mức một tòa án Hoa Kỳ vào năm 1951 đã buộc nó phải chia tách hoàn toàn khỏi các chi nhánh quốc tế của mình, được nhóm lại dưới tên Alcan của Canada. Đến năm 1955, sáu công ty nhôm lớn nhất, dẫn đầu là Alcoa và Alcan, đã kiểm soát 88% nguồn cung bauxite, 91% alumina và 86% nhôm của thế giới phi xã hội chủ nghĩa. Trong phần lớn thời gian của những năm 1960 và 1970, ngay cả nhôm từ khối Đông Âu cũng được bán bởi các nhà sản xuất lớn theo một “thỏa thuận” hạn chế “giữa các quý ông” khiến nhôm không được lưu thông tự do ra thị trường.


  Như trên thị trường dầu mỏ, các nhà sản xuất lớn cũng đã kiểm soát giá cả, công bố giá mà họ sẽ bán kim loại ở mỗi khu vực. Nhưng, cũng giống như dầu mỏ, điều đó bắt đầu thay đổi vào những năm 1970. Xu hướng “chủ nghĩa dân tộc tài nguyên” lan rộng khắp thế giới, khi các quốc gia hậu thuộc địa mới độc lập thúc đẩy quyền tự trị lớn hơn từ các nhà cai trị trước đây của họ và giá cả tăng cao khiến lĩnh vực hàng hóa trở thành mục tiêu sinh lợi.


  Trong lĩnh vực nhôm, quá trình quốc hữu hóa bắt đầu ở Guyana, một quốc gia giáp với Venezuela, là nhà sản xuất bauxite lớn thứ năm thế giới. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1971, quốc hội Guyana ra luật cho phép quốc hữu hóa ngành bauxite của nước này, bao gồm cả công ty con của gã khổng lồ Alcan của Canada, vào thời điểm đó là doanh nghiệp lớn nhất nước này. Động thái này đã gây ra một làn sóng chấn động khắp các phòng họp và thủ đô của phương Tây.


  “Hệ thống phân phối và kế hoạch đầu tư của toàn bộ ngành công nghiệp bauxite thế giới đang bị đe doạn bởi các hoạt động kích động chủ nghĩa dân tộc tại khu vực Caribbean”, CIA cảnh báo. Nhưng cơ quan gián điệp Hoa Kỳ đã không đánh giá cơ hội thành công của hoạt động quốc hữu hóa ở Guyana: họ dự đoán rằng sáu công ty lớn sẽ tránh xa sản phẩm bauxite của Guyana, khiến nước này không còn người mua bauxite và alumina. Tuy nhiên, CIA đã không tính đến Philipp Brothers.


  Hai giám đốc điều hành cấp cao của nó đã bay đến thủ đô của Guyana và thuyết phục chính phủ nước này cho phép họ bán toàn bộ sản lượng bauxite và alumina.


  Một năm sau, CIA lưu ý rằng những nỗ lực bán alumina của Guyana đã được hỗ trợ bởi “đại lý phân phối mới rất năng nổ, Philipp Brothers tại New York”


  Jamaica là một mục tiêu lớn hơn nhiều cho các trader. Vào những năm 1960, hòn đảo này là nơi sản xuất bauxite lớn nhất thế giới và là một trong những nhà cung cấp alumina hàng đầu, với sự đầu tư từ hầu hết các công ty nhôm lớn. Michael Manley, vị thủ tướng cuốn hút theo chủ nghĩa xã hội của Jamaica, đã mở cửa cho các công ty thương mại như một động thái mạnh mẽ nhằm tăng phần lợi nhuận của chính phủ từ bauxite và alumina vào năm 1974. Giống như việc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ ở các nước OPEC, nỗ lực của ông nhằm giành lấy một phần lớn hơn trong lợi nhuận của ngành kết thúc với việc chính phủ sở hữu cổ phần của hầu hết các mỏ bauxite và nhà máy luyện alumina của đất nước. Vì vậy, vào cuối những năm 1970, chính phủ Jamaica đã có bauxite và alumina để bán, nhưng ít chuyên môn trong việc bán hoặc vận chuyển chúng. Đối với các trader, đó là một viễn cảnh trong mơ.


  Lúc đó chiến tranh Lạnh đang hoành hành, và vào cuối những năm 1970, cuộc chiến giành tầm ảnh hưởng giữa Moscow và Washington đã diễn ra trong mô hình thu nhỏ trên đường phố Kingston. Các phe phái trung thành với hai bên - một bên có quan hệ với Moscow, bên kia thân với Mỹ - đã gây ra một cuộc chiến tranh đẫm máu ở thủ đô của Jamaica. Một đại sứ Hoa Kỳ vào thời điểm đó nhớ lại việc bước qua một xác chết còn mới bị bỏ lại mỗi sáng trước cửa đại sứ quán.


  Các nhà cách mạng cánh tả đã giành được nhiều thắng lợi trong khu vực. Chính phủ của Grenada thuộc vùng Caribbean đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính bởi một nhóm thân Cuba và Liên Xô. Tại Nicaragua, đảng Sandinistas lên nắm quyền với sự hỗ trợ của Liên Xô.


  Trong bối cảnh đó, Manley đã khiến Mỹ lo lắng. Ông ta tỏ ra thân thiện với Fidel Castro và làm ăn khá nhiều với Liên Xô. Vì vậy, khi đảng của ông mất quyền lực trong cuộc bầu cử năm 1980, Mỹ đã quyết tâm ủng hộ chính phủ mới của đối thủ của ông, Edward Seaga.


  Công cụ là bauxite. Ronald Reagan, tổng thống Mỹ mới đắc cử, đã chọn Seaga là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà ông mời đến Nhà Trắng. Tin chắc vào “sự kỳ diệu của thị trường”, Reagan đã chỉ đạo các nguồn lực kinh tế khổng lồ của Mỹ để xoay chuyển tình thế chính trị trong khu vực và Jamaica là trung tâm trong chính sách của ông. Ông đã ra lệnh cho cơ quan dự trữ của Mỹ mua tổng cộng 3,6 triệu tấn bauxite của Jamaica từ năm 1982 đến 1984, tương đương với 1/6 sản lượng của nước này. Điều đó rất hữu ích, nhưng nhu cầu về tiền mặt của Jamaica rất lớn. Và thế là Marc Rich + Co nhảy vào, trả trước cho chính phủ Jamaica để mua lượng bauxite mà cuối cùng họ sẽ bán sang Mỹ.


  Manny Weiss, một trong những trader của Marc Rich + Co, người đã giúp tổ chức giao dịch đó, cho biết: “Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền. Đó là một cách để bắt đầu mối quan hệ với Jamaica” Đó là khởi đầu của một mối quan hệ sâu sắc giữa chính phủ Jamaica và những trader hàng hóa, bao gồm cả cuộc gọi vào đêm khuya của Hugh Hart cho Marc Rich để tìm kiếm một lô hàng dầu.


  Nhưng đó không phải là cách duy nhất mà Marc Rich + Co giúp đỡ đất nước Caribbean này. Ví dụ, Jamaica, giống như nhiều nước đang phát triển trong những năm 1970 và 1980, phụ thuộc rất nhiều vào việc vay từ IMF. Nhưng IMF đã áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với nó, bao gồm việc đáp ứng một cách định kỳ các mục tiêu tài chính nhất định. Đôi khi các tài khoản của chính phủ sẽ bị thiếu vài triệu dollar.


  Và vì vậy, chính phủ [Jamaica] đã tìm đến Marc Rich + Co. Trong một dịp nọ, Hart nhớ lại đã gọi điện cho Strothhotte và nói với ông ta rằng chính phủ Jamaica đang rất cần 5 triệu dollar để đáp ứng các yêu cầu của IMF. Gã trader người Đức ngay lập tức đáp ứng. Một lần nữa, Marc Rich + Co đã cứu chính phủ Jamaica; và một lần nữa, nó đã làm như vậy mà không cần ký hợp đồng. Những giao dịch như vậy đòi hỏi một số bút toán kế toán sáng tạo: để đáp ứng IMF, số tiền mà nhà giao dịch gửi vào tài khoản của chính phủ không thể được ghi nhận là một khoản nợ. Hart nói:


  “Tất nhiên đó là một khoản nợ, nhưng nó không bao giờ được ghi nhận là một khoản nợ. Chúng tôi không nợ họ bất cứ thứ gì trên sổ sách”


  Đó không phải là tất cả. Khi chính phủ Jamaica muốn mua nhà máy lọc dầu của nước này từ một công ty con của Exxon, Marc Rich + Co đã cho họ vay tiền. Công ty thương mại thậm này thậm chí còn giúp tài trợ cho đội tuyển của Jamaica tại Thế vận hội 1984 ở Los Angeles, và trả tiền để gửi một đội xe trượt lòng chảo của họ tham gia Thế vận hội mùa đông 1988 - hành trình không tưởng đến với Thế vận hội của họ đã được ghi lại trong bộ phim Cool Runnings của Disney.


  Đối với các nhà phê bình, Marc Rich đơn giản là có vai trò quá quan trọng ở Jamaica.


  Một quan chức Mỹ cho rằng: “Ông ta gần như đã kiểm soát nền kinh tế của Jamaica”. Nhưng Hart, người ba thập kỷ sau vẫn thân thiện với một số trader cũ của Marc Rich + Co, nói rằng đất nước ông đã sụp đổ nếu không có họ.


  “Không có gì nghi ngờ về việc Marc Rich đã giúp chúng tôi rất nhiều,” ông nói.


  “Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời. Chắc chắn, họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Họ kiếm được rất nhiều tiền nên họ mới làm như vậy. Nhưng chúng tôi cũng đã kiếm được, ít nhất là nhiều hơn hơn những gì chúng tôi có thể, nếu chúng tôi tự giao dịch trên thị trường mở”


  Đối với Marc Rich + Co, mối quan hệ với người Jamaica là sự khởi đầu của một loạt thỏa thuận rực rỡ, trải dài từ đảo Caribbean đến trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ. Chúng mang lại cho nó một vị trí cao chót vót trên thị trường nhôm toàn cầu - và hàng trăm triệu đô la lợi nhuận. Điều xảy ra tiếp theo là một minh chứng tuyệt vời về cách các trader tại Marc Rich + Co có thể biến mối quan hệ với một chính phủ nghèo khó thành lợi thế tài chính của chính họ.


  Vào giữa những năm 1980, ngành công nghiệp nhôm đã bước vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. Lý do là chi phí năng lượng. Mặc dù nhôm là một trong những nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất, nhưng việc biến nhôm thành kim loại nguyên chất là một quá trình gồm hai bước tốn kém - đầu tiên, từ bauxite thành alumina, sau đó từ alumina thành nhôm - tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ.


  Sản xuất một tấn nhôm sử dụng lượng điện năng tương đương một hộ gia đình Mỹ tiêu thụ trong một năm. Mức tiêu thụ năng lượng lớn đến mức các trader gọi đùa nhôm là 'điện đông đặc'. Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà máy luyện kim được xây dựng ở nơi có giá điện rẻ, chẳng hạn như Siberia với thủy điện, Iceland với điện địa nhiệt hoặc Trung Đông với khí đốt tự nhiên.


  Cho đến năm 1973, các công ty nhôm không phải lo lắng quá nhiều về hóa đơn tiền điện của họ. Nhưng sau đó, giá dầu tăng vọt, khiến chi phí năng lượng tăng cao và đẩy ngành công nghiệp vào khủng hoảng.


  Đồng thời, quyền định giá của ngành đang chuyển từ các công ty lớn sang Sàn giao dịch kim loại London, nơi các trader mua và bán kim loại. Càng ngày, giá của mọi yếu tố trong chuỗi sản xuất nhôm, từ alumina đến giấy bạc, càng được so sánh với báo giá của LME. Và với việc tiêu thụ đình trệ, giá LME giảm.


  Ngành công nghiệp của Jamaica bị ảnh hưởng nặng nề. Các nhà máy alumina của hòn đảo đã được xây dựng cùng với các máy phát điện chạy bằng dầu vào những năm 1950 và 1960, khiến chúng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng đột biến.


  Sản xuất alumina và bauxite sụt giảm. Reynolds, một công ty nhôm lớn, thông báo họ sẽ đóng cửa hoạt động bauxite ở Jamaica vào năm 1984. Sau đó, vào năm 1985, người quản lý nhà máy Alcoa bước vào văn phòng của Hart và thông báo với ông rằng công ty Mỹ này sẽ đóng cửa nhà máy trong vài ngày tới.


  Nhận thức được những hậu quả tàn khốc có thể xảy ra đối với nền kinh tế Jamaica, Hart đã nhanh chóng phác thảo một kế hoạch để cứu ngành công nghiệp alumina.


  Ông quyết định rằng chính phủ sẽ mua nhà máy. Nhưng có một vấn đề: ông [hay chính phủ Jamaica] không có tiền để thực hiện nó. Để kế hoạch có hiệu quả, ông cần tìm một người sẵn sàng mua alumina, và điều đó hứa hẹn sẽ không dễ dàng.


  Thị trường dư cung và giá giảm. Và vấn đề còn tồi tệ hơn, alumina không thể được lưu trữ trong một thời gian dài, vì nó hấp thụ độ ẩm từ không khí. Vì vậy, Hart đã lên máy bay tới Thụy Sĩ để gặp những người duy nhất có thể giúp đỡ: các trader tại Marc Rich + Co.


  Strothotte và Weiss không chần chừ. Họ thương lượng một hợp đồng mười năm để mua alumina từ nhà máy Alcoa, Jamalco. Họ cũng sẽ cung cấp dầu nhiên liệu và xút [caustic soda], hai trong số các chi phí đầu vào chính của nhà máy, cũng như trả trước một phần tiền, giúp tài trợ cho việc chính phủ mua lại cổ phần của công ty từ Alcoa.


  Để đổi lấy việc cung cấp một khoản ứng trước tiền mặt và một thị trường ổn định cho alumina của Jamaica, họ đã nhận được mức giá thấp nhất. Phần lớn nguồn cung cấp sẽ được bán với giá tính bằng 9.25% giá nhôm LME. Đó là một món hời: Ngân hàng Thế giới, khi xem xét thỏa thuận này nhiều năm sau đó, đã lưu ý rằng tỷ lệ phần trăm này “thấp hơn khoảng 25% so với các điều khoản hợp đồng thông thường”


  Đó là khởi đầu của một trong những giao dịch sinh lợi nhất của Marc Rich + Co. Suy thoái không chỉ đặt các nhà sản xuất alumina của Jamaica dưới sức ép. Trên khắp thế giới, các nhà máy luyện nhôm - biến alumina thành nhôm - cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Và thế là Marc Rich + Co bắt đầu đưa ra một thỏa thuận cho các nhà máy luyện kim đang gặp khó khăn: công ty sẽ cung cấp alumina cho họ, và nhận thanh toán bằng nhôm mà họ sản xuất ra. Kiểu giao dịch này, trao đổi nguyên liệu thô lấy thành phẩm, được gọi là “tolling” và đã được sử dụng trước đây trong dầu mỏ và kẽm, nhưng Marc Rich + Co đã đưa nó vào lĩnh vực nhôm.


  “Nó bùng cháy như cháy rừng,” Weiss nói. Marc Rich + Co trở thành một công ty “giống như một công ty sản xuất nhưng không có dây chuyền sản xuất”. Trong khoảng thời gian vài tháng của năm 1986, chi nhánh tại Mỹ của Marc Rich + Co đã đạt được các thỏa thuận tolling với các nhà máy luyện kim ở Oregon, Ohio và Nam Carolina. Sự kết hợp giữa hợp đồng với chính phủ Jamaica để mua alumina và các hợp đồng tolling nhôm này đã giúp Marc Rich + Co trở thành nhà kinh doanh nhôm lớn nhất thế giới, cạnh tranh với những gã khổng lồ công nghiệp như Alcoa và Alcan - mà không cần thực sự vận hành bất kỳ nhà máy luyện kim nào. Năm 1987, công ty tiến xa hơn. Tại Mount Holly, ngay bên ngoại ô Charleston, thủ phủ của bang Nam Carolina, công ty đã mua 27% cổ phần của một nhà máy luyện nhôm - khoản đầu tư vào tài sản lớn đầu tiên của họ. Nó cũng đạt được thỏa thuận tolling đối với một nửa sản lượng đầu ra của nhà máy luyện kim này.


  Đó là thời điểm rất thuận lợi. Đầu năm 1987, Weiss tin chắc rằng giá nhôm sẽ tăng chóng mặt. Brazil từng được coi là một nước sản xuất lớn, mới nhưng ngành công nghiệp nhôm của nước này đã bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện. Ở những nơi khác, giá điện tăng đã làm giảm sản lượng. Và, sau cuộc suy thoái vào đầu những năm 1980, nền kinh tế Mỹ đang tăng tốc. Marc Rich + Co đã có vị thế thuận lợi để thu lợi nhuận từ các hợp đồng tolling, đảm bảo dòng chảy kim loại ổn định. Nhưng Weiss còn đi xa hơn: ông bắt đầu mua nhôm trực tiếp trên LME, đặt cược lớn rằng giá sẽ tăng.


  Giá nhôm không chỉ tăng mà còn tăng chóng mặt. Nhu cầu ngày càng tăng đối với kim loại dùng trong ô tô và thiết bị gia dụng đã kéo hàng tồn kho xuống mức thấp báo động. Những người sử dụng nhôm đổ xô đi mua loại kim loại này, làm cạn kiệt nguồn dự trữ trong các kho của LME. Và Weiss tham gia cùng họ. Vào thời kỳ đỉnh cao, số lượng vị thế của ông ấy - mà các sếp của ông tại Marc Rich + Co đã giới hạn ở mức 100.000 tấn - lớn hơn tất cả hàng tồn kho còn lại trong kho LME.


  Đó là một cơn bão dữ dội. Từ mức thấp nhất vào năm 1985 đến đỉnh điểm vào tháng 6 năm 1988, giá nhôm đã tăng hơn gấp bốn lần. Tác động đã được cảm nhận sâu rộng - thậm chí còn đẩy giá của loại mặt hàng thiết yếu trong nhà bếp, giấy bạc, lên hơn một phần ba.


  Weiss đã thao túng cả thị trường nhôm. Mặc dù ông không sở hữu tất cả nhôm trên thế giới - điều đó thậm chí còn vượt quá khả năng tài chính của Marc Rich + Co - nhưng ông không cần phải sở hữu. Trên LME và các sàn giao dịch kỳ hạn khác, trader mua và bán các hợp đồng giao hàng hóa vào một ngày cụ thể. Khi đến ngày đó, các trader đã bán hợp đồng kỳ hạn phải giao hàng hóa cho những người đã mua. Trên LME, điều đó có nghĩa là bàn giao kim loại có trong kho của LME.


  Nhưng trong thị trường nhôm của mùa hè năm 1988, không có đủ kim loại trong kho của LME để bàn giao. Điều đó đặt bất kỳ ai đã bán hợp đồng tương lai nhôm vào thế khó. Không có đủ dự trữ kim loại để giải quyết các hợp đồng, cách duy nhất họ có thể tránh vỡ nợ là mua lại các hợp đồng mà họ đã bán. Và điều đó, rất có thể, có nghĩa là mua từ Weiss.


  Chi phí phải bỏ ra là rất lớn. Giá nhôm giao ngay tăng vọt lên 4,290 dollar/tấn - cao hơn 1,000 USD so với hợp đồng giao trong 3 tháng, một dấu hiệu cho thấy quy mô của sự thiếu hụt. Sự khác biệt về giá đó quá lớn đến mức một số trader đối thủ bắt đầu vận chuyển nhôm từ Mỹ vào các nhà kho của LME gần Rotterdam trên các máy bay phản lực khổng lồ để đưa kim loại vào thị trường càng sớm càng tốt. Lợi nhuận của Weiss khi đó được đếm với đơn vị hàng triệu dollar.


  Sau đó, giá bắt đầu giảm nhanh như cách nó đã tăng. Các trader Nhật Bản bắt đầu bán hàng tồn kho của họ trong nỗ lực giảm bớt sức ép. Nhưng Marc Rich + Co, khi phát hiện ra hành động bán của Nhật Bản thông qua các mối quan hệ của mình ở Tokyo, đã tất toán tất cả vị thế của mình. Weiss nói rằng ông không có ý định lũng đoạn thị trường - ông chỉ thấy trước rằng sẽ không có đủ nhôm cho tất cả. “Đó không phải là tình huống mà bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng được; đó là nhờ may mắn”


  Kể cả như vậy, nó vẫn giúp cho Marc Rich + Co tiếp tục giàu có hơn. Đến năm 1988, bộ phận giao dịch kim loại đã vượt qua dầu mỏ để trở thành bộ phận tạo ra lợi nhuận chính cho công ty. Chỉ riêng nhôm đã kiếm được hơn 100 triệu đô la trong năm đó.


  Nhưng trong khi công ty của Rich trở nên giàu có nhờ nhôm, thì ở Jamaica, các chính trị gia đối lập lập luận rằng chính phủ đã bị lợi dụng bởi các trader hàng hóa láu cá. Sau cuộc bầu cử năm 1989, cựu thủ tướng Michael Manley trở lại nắm quyền với lời hứa sẽ điều tra các giao dịch của chính phủ tiền nhiệm với Marc Rich. Nhưng chẳng mấy chốc mà ông ấy đã một ví dụ về sức ảnh hưởng của các trader. Marc Rich sẽ không từ bỏ một mối làm ăn có lãi mà không chiến đấu. Và Jamaica vẫn cần tiền của hãng thương mại này.


  Hugh Small, vị bộ trưởng mỏ mới, là một trong những người chỉ trích công khai nhất mối quan hệ của chính phủ tiền nhiệm với Rich. Trong một chuyến đi đến Venezuela, Small đã bị một bộ trưởng Venezuela kéo sang một bên, người đã ca ngợi những đức tính của Marc Rich + Co và gợi ý rằng có thể “vì lợi ích của Jamaica” mà [Small] nên ít tỏ ra thù địch hơn đối với họ. Ngay sau đó, vị bộ trưởng đã đến Canada để đàm phán với Alcan, gã khổng lồ ngành nhôm. Một lần nữa, chủ đề về Marc Rich lại được đưa ra. Lần này, người Canada đã cho Small xem một bộ phim tài liệu mô tả chi tiết tầm quan trọng của công ty thương mại này đối với ngành công nghiệp nhôm toàn cầu.


  Small đến gặp Willy Strothhotte, người đã đồng ý tăng giá alumina một chút theo hợp đồng của Marc Rich + Co. Nhưng có một vấn đề. Strothhotte muốn chính phủ Jamaica tuyên bố công khai rằng họ sẽ hủy bỏ bất kỳ cuộc điều tra nào đối với Marc Rich. Vị bộ trưởng, cảm thấy bị xúc phạm bởi kiểu giao dịch có qua có lại, đã từ chối. Tuy nhiên, Jamaica có rất ít sự lựa chọn: nó vẫn cần tiền của Rich. Vào cuối tháng 6, Manley đứng trước quốc hội và tuyên bố rằng ông đã nhận một khoản vay mới trị giá 45 triệu dollar từ Marc Rich + Co để giúp chính phủ đạt được mục tiêu của IMF. Ông nói: “Nếu Marc Rich tốt cho Jamaica, thì Marc Rich tốt cho Jamaica”.


  Đó không hoàn toàn là lời xin lỗi mà Strhothotte yêu cầu, nhưng nó cũng gần như thế.


  Đối với Marc Rich + Co, và sau đó là công ty kế nhiệm Glencore, Jamaica sẽ là nguồn lợi nhuận đáng kể trong gần ba thập kỷ. Ví dụ, vào giữa những năm 2000, khi giá cả hàng hóa tăng cao, Glencore đã trả cho chính phủ Jamaica chưa đến nửa giá thị trường cho alumina của nước này, nhờ các hợp đồng đã ký từ nhiều năm trước. Chỉ trong vòng ba năm, từ 2004 đến 2006, chính phủ Jamaica lẽ ra đã nhận được thêm 370 triệu USD doanh thu nếu họ bán alumin của mình trên thị trường giao ngay chứ không bán cho Glencore. Ít nhiều có thể cho rằng, lợi nhuận của Gelncore trong thương vụ này [cũng trong giai đoạn đó] cũng khoảng tầm đó.


  Đổi lại, trong suốt gần ba mươi năm, Marc Rich + Co và Glencore đã tài trợ cho Jamaica số tiền gần 1 tỷ dollar. “Glencore, và Marc Rich trước đây, thực sự là người cho vay cuối cùng [của Jamaica],” Carlton Davis, cựu lãnh đạo cơ quan dân sự Jamaica, người đã tham gia vào nhiều cuộc đàm phán với công ty thương mại, cho biết.


  Các giao dịch ở Jamaica thể hiện khả năng sử dụng tầm ảnh hưởng, mà các trader hàng hóa mới có được, ở một đẳng cấp cao. Nhờ có nguồn lực tài chính chưa từng có và khả năng làm chủ thị trường hàng hóa, các trader như Marc Rich đã có thể nắm bắt được sự yếu kém về kinh tế của các quốc gia như Jamaica. Với việc các công ty khai thác và dầu mỏ lớn của phương Tây rút lui, hầu như không có sự giám sát của cơ quan quản lý nào, và với việc các ngân hàng Phố Wall vẫn chưa khám phá ra các thị trường mới nổi, các nhà giao dịch có quyền tự do kiểm soát.


  Marc Rich không phải là nhà trader hàng hóa duy nhất lên ngôi vào đầu những năm 1980. Thời đại này đã trở thành một giai đoạn tiêu biểu cho sự vô độ của Phố Wall, nhưng các nhà trader hàng hóa cũng không kém phần hào phóng trong cách vung tiền cũng như những sở thích của họ. Các trader của Marc Rich + Co đến văn phòng của họ ở Mayfair với những chiếc cà vạt đắt tiền của Hermès; một số còn có thói quen sử dụng cocaine; tại các bữa tiệc Giáng sinh của mình, công ty đã tặng nhân viên những chiếc xe thể thao.


  Nhìn rộng ra, các trader đã làm thay đổi bối cảnh chính trị toàn cầu nhờ vào gia tài của họ. Hoàn cảnh khó khăn về tài chính của Jamaica không phải là trường hợp duy nhất. Giá dầu tăng đột biến trong những năm 1970 đã khiến nhiều nước nhập khẩu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trên khắp châu Mỹ Latinh, các quốc gia đang quỳ gối trước cuộc khủng hoảng nợ đã quét sạch tầng lớp trung lưu của lục địa và khiến hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Trong khi đó, Moscow và Washington đang tiến hành các cuộc chiến tranh ủy nhiệm trên toàn cầu, từ Nicaragua đến Angola. Các lệnh cấm vận thương mại gia tăng.


  Chính phủ các nước đang phát triển không chỉ quốc hữu hóa ngành công nghiệp bauxite. Ở khắp mọi nơi, quyền kiểm soát thị trường hàng hóa đang bị giành giật khỏi tay các tập đoàn lớn của Mỹ. Bốn trong số các nhà xuất khẩu đồng lớn nhất thế giới - Chile, Peru, Cộng hòa Dân chủ Congo và Zambia - đã quốc hữu hóa một số hoặc tất cả các ngành khai thác mỏ của họ trong những năm 1960 và 1970. Khối các quốc gia Cộng sản phía Đông trở thành nguồn cung cấp chì, kẽm và dầu quan trọng hơn bao giờ hết cho những người sẵn sàng giao dịch với họ. Ở khắp mọi nơi, thị trường hàng hóa đã được mở ra. Các chuỗi cung ứng càng ngày càng bị phân mảnh và sức mạnh của các công ty khai khoáng và dầu mỏ lớn bị tiêu tan. Giá cả đã được thiết lập bởi thị trường chứ không phải do một vài công ty thống trị quyết định - và trader bước vào để lấp những khoảng trống còn lại trên thị trường.


  Khi các trader hàng hóa nhảy vào những quốc gia mà người khác coi là khó khăn, họ nhận thấy một thế giới đang thiếu tiền, nơi rủi ro thì nhiều nhưng phần thưởng thì vô cùng lớn. Năm 1981, một nhà kinh tế tại Ngân hàng Thế giới đã đặt ra thuật ngữ “các thị trường mới nổi” để mô tả một nhóm các quốc gia thuộc Thế giới thứ ba nhưng đang phát triển nhanh chóng để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu - và các trader là người đã phát hiện ra các quốc gia này trước bất kỳ ai khác. Các quốc gia như Brazil, Indonesia hay Ấn Độ, mà ngày nay là điểm đến không thể bỏ qua đối với ngay cả các nhà đầu tư chính thống, đã từng nằm ở biên giới của thế giới tư bản chủ nghĩa.


  Ở các thị trường mới nổi, các trader hàng hóa không chỉ mua và bán nguyên liệu thô. Thay vào đó, họ mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng thương mại và công ty cổ phần tư nhân, hôm nay họ cho chính phủ Nigeria vay tiền, hôm sau họ đầu tư vào các nhà máy cá cơm của Peru. Các trader hàng hóa đã tham gia một cách hiệu quả vào kinh doanh chênh lệch giá: gọi vốn tại các nước đã công nghiệp hóa và đầu tư vào các thị trường mới nổi, nơi họ được hưởng lợi nhuận cao hơn.


  Tuy nhiên, thế giới là nơi đầy rủi ro, bị bao vây bởi khủng hoảng chính trị, bị cản trở bởi các biện pháp kiểm soát ngoại hối và bị cản trở bởi tệ quan liêu. Nhưng nếu họ chọn đúng thời điểm, các trader có thể trúng số độc đắc. Ví dụ, ở Brazil và Argentina, các khoản đầu tư thu được lợi nhuận chỉ trong vòng hai hoặc ba năm, so với mười năm hoặc lâu hơn ở các quốc gia phát triển. Các công ty thương mại tự tin rằng họ sẽ được thu được lợi nhuận: nếu không có họ, các quốc gia không thể xuất khẩu hàng hóa của họ và kiếm được những đồng tiền quý giá.


  Đối với những trader hàng hóa như Rich, với sở thích chấp nhận rủi ro và sẵn sàng làm ăn với tất cả mọi người, đó là một môi trường lý tưởng. Một chính phủ cánh tả quốc hữu hóa ngành công nghiệp tài nguyên của mình? Các trader đã có mặt để giúp họ bán hàng hóa. Một chính phủ cánh hữu lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự? Chà, họ cũng cần giúp để bán hàng hóa.


  Đó chính xác là cách mọi chuyện đã diễn ra ở Jamaica. Khi chính phủ cánh tả của đất nước thực hiện một thỏa thuận với Moscow để đổi bauxite lấy ôtô Lada do Liên Xô sản xuất, Marc Rich + Co đã giúp xử lý vấn đề vận tải; khi chính phủ tiếp theo trao đổi bauxite với chính phủ Hoa Kỳ để lấy ngũ cốc và sữa bột của Mỹ, Marc Rich + Co đóng vai trò trung gian.


  “Đó là cuộc cạnh tranh không công bằng,” một trader đối thủ tại một công ty lớn của Pháp phàn nàn. “Ở hầu hết các công ty, nếu bạn đề nghị cho Jamaica vay tiền, họ sẽ đá bạn ra khỏi cửa”


  Vào những năm 1980, danh sách các quốc gia mà “hầu hết các công ty” không muốn giao dịch ngày càng dài ra. Ranh giới ở đâu một câu hỏi về khẩu vị của mỗi cá nhân. Một số trader rất vui khi được kinh doanh ở các quốc gia khó khăn như Ấn Độ hoặc Philippines, nhưng lại vạch ra ranh giới tại các khu vực chiến sự và các quốc gia bị lãng quên. Đối với những người khác, bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng là một sân chơi công bằng.


  Marc Rich là một trong số những người không ngại giao tiếp với bất kỳ ai, kể cả những quốc gia đang bị trừng phạt kinh tế. Eddie Egloff, một cổ đông cấp cao của Marc Rich + Co, cho biết: “Trong một lệnh cấm vận, chỉ những con người nhỏ bé mới chịu thiệt hại. Chúng tôi kinh doanh theo luật của chính mình chứ không phải luật của người khác”. Vì vậy mà Rich vui vẻ làm ăn với chính phủ cánh hữu của Augusto Pinochet tại Chile cũng như với chính phủ cánh tả của Daniel Ortega tại Nicaragua. Kim chỉ nam của ông là tiền chứ không phải chính trị.


  Trong số tất cả những vùng đất khắc nghiệt là sân chơi cho các trader hàng hóa vào những năm 1980, đất nước Nam Phi với nạn phân biệt chủng tộc là nơi thể hiện rõ nhất cách tiếp cận phi đạo đức của các trader. Và phần thưởng cho việc đặt đạo đức sang một bên là không nhỏ. Eric de Turckheim, giám đốc tài chính của Marc Rich + Co và sau này là cổ đông sáng lập của Trafigura, nhớ lại: “Tất cả mọi người đều làm ăn với Nam Phi”. Bản thân Rich công nhận giao dịch với Nam Phi là giao dịch "quan trọng nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất" cho ông.


  Thế như, một phần không nhỏ tài sản của một số công ty thương mại dầu mỏ và lãnh đạo của chúng đã được tạo nên bằng cách kéo dài sự đau khổ của người da đen tại Nam Phi. Dầu là gót chân Achilles của Nam Phi. Phần còn lại của lục địa được ban phước với sự giàu có về dầu mỏ, nhưng địa chất của Nam Phi không được tốt như vậy. Trong nhiều năm, nguồn xăng nội địa duy nhất của nó là quá trình sản xuất từ than đá, bằng một kỹ thuật tốn kém do Đức Quốc xã tiên phong trong Thế chiến thứ 2. Nếu Nam Phi muốn có dầu, thì nó sẽ phải nhập khẩu.


  Trong một vài năm sau khi áp dụng chế độ chỉ dành cho người da trắng vào năm 1948, Nam Phi vẫn có thể giao thương tự do với thế giới. Luật phân biệt đối xử của nó vẫn chưa phải là vấn đề với nhiều người ở Washington và London, những người rất vui vẻ khi hỗ trợ một đồng minh trong Chiến tranh Lạnh.


  Tuy nhiên, theo thời gian, chính phủ phân biệt chủng tộc Nam Phi phải chịu áp lực ngày càng tăng. Sự thay đổi về thái độ được phản ánh trong bài phát biểu của Thủ tướng Anh Harold Macmillan tại Cape Town năm 1960. “Làn gió thay đổi đang thổi qua lục địa này. Dù muốn hay không, sự phát triển ý thức dân tộc này là một thực tế chính trị. Tất cả chúng ta phải chấp nhận nó như một sự thật,” ông nói. Sự phẫn nộ của thế giới càng tăng cao khi có tin tức về các vụ thảm sát do lực lượng cảnh sát chỉ toàn người da trắng của Nam Phi gây ra. Quốc gia này đã bị loại khỏi Thế vận hội Olympic mùa hè Tokyo 1964, lần cấm đầu tiên trong số nhiều lệnh cấm như vậy. Nhưng trong khi Nam Phi bị tẩy chay trên trường quốc tế trong các sự kiện thể thao và văn hóa, nền kinh tế của nước này vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Dầu vẫn chảy tự do.


  Điều đó bắt đầu thay đổi vào năm 1973, khi các thành viên Arab của OPEC áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nam Phi do nước này “thân thiện” với Israel. Ngay sau đó, vào năm 1977, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cấm vận dầu mỏ để đáp trả việc Pretoria đàn áp bạo lực cuộc nổi dậy Soweto một năm trước đó. Tuy nhiên, Nam Phi vẫn có thể dựa vào Shah của Iran, người đảm bảo rằng dầu của ông tiếp tục chảy, bất kể phần còn lại của thế giới có thể nghĩ gì. Iran chiếm khoảng 80% nguồn cung xăng dầu của Nam Phi, với một số nhà máy lọc dầu của nước này được cấu hình để chạy hoàn toàn bằng dầu thô Ba Tư. Tuy nhiên, cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã chấm dứt hoạt động mua bán dầu chỉ sau một đêm, ít nhất là về mặt hình thức. Với việc Ayatollah Khomeini nắm quyền, Iran ngừng bán dầu trực tiếp cho Nam Phi.


  Pretoria đã phải tìm đến các trader hàng hóa. Họ đã giúp đảm bảo nguồn cung dầu từ Iran, Liên Xô, Saudi Arabia và Brunei - với cái giá của nó. Việc giao dịch được giữ bí mật, vì rất ít quốc gia sản xuất dầu cho phép, ít nhất là theo một cách chính thức, bán dầu cho Nam Phi. Trong nhiều trường hợp, các quan chức chính phủ nhắm mắt làm ngơ, vui vẻ nhận những khoản thu ngoại tệ và đôi khi là hối lộ. Đó là thời đại trước khi các vệ tinh theo dõi mọi con tàu đang đi trên biển và các trader có thể dễ dàng che giấu hành vi của họ. Trong một lần, thuyền trưởng của Dagli , một tàu chở dầu do Marc Rich + Co thuê, được yêu cầu xóa tên của con tàu. Thuyền trưởng ngạc nhiên trước yêu cầu, trả lời qua điện báo: “Chừng nào tôi còn chỉ đạo thì không có chuyện xóa tên tàu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng tôi sẽ che tên bằng vải bạt nếu thời tiết cho phép. Trân trọng”


  Các trader cũng sử dụng mật mã để chỉ các quốc gia bị cấm vận trong thông tin liên lạc nội bộ của họ. Trong các bức điện tín của Vitol, Nam Phi là “Tulip”. Trong nội bộ Marc Rich + Co, Nam Phi được gọi là “Udo”, theo tên của Udo Horstmann, trader phụ trách nước này. Dầu nhẹ của Iran là “dầu thô số ba”. Mark Crandall, người trở thành giám đốc dầu mỏ của công ty vào đầu những năm 1990, trước khi đồng sáng lập Trafigura, nhớ lại các cuộc họp ở Texas vào cuối những năm 1980 với các giám đốc điều hành của Caltex, một công ty con của Chevron, công ty sở hữu một nhà máy lọc dầu ở Nam Phi. Mọi người nói chuyện bằng mật mã để tránh rắc rối với chính quyền Hoa Kỳ. “Chúng tôi ngồi ở Dallas với một nhóm các chàng trai da trắng, người Mỹ, nói, "Chà, liệu trong năm sau các ông sẽ có thêm nhiều dầu thô số 3 hơn năm nay không?"” Công việc kinh doanh dầu mỏ tại văn phòng của Marc Rich + Co ở Johannesburg được thực hiện trong một căn phòng đặc biệt, có đường truyền tín hiệu riêng và cửa có khóa.


  Hàng chục nghìn người biểu tình tại Mỹ, yêu cầu Tổng thống Mỹ Reagan áp đặt cấm vận kinh tế lên Nam Phi Bất chấp mọi mánh khóe, một mạng lưới những gián điệp và việc sử dụng các báo cáo bảo hiểm đã cho phép Cục Nghiên cứu Hàng hải, một tổ chức phi chính phủ, theo dõi nhiều giao dịch. SRB đã theo dõi hơn 850 tàu chở dầu đã dỡ hàng ở Nam Phi từ tháng 1 năm 1979 đến tháng 12 năm 1993. Danh sách này cho biết dầu của ai đang được giao dịch vào thời điểm đó, với Marc Rich + Co, Transworld Oil và Marimpex sở hữu phần lớn các lô hàng. Nhưng họ không đơn độc: các chủ hàng khác bao gồm các công ty dầu mỏ như BP, Total và Royal Dutch Shell, và ở mức độ thấp hơn là các trader hàng hóa khác, bao gồm cả Vitol.


  Nhiều thông tin chi tiết hơn được công bố khi Nam Phi giải mật các tài liệu liên quan đến các thỏa thuận dầu mỏ sau khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc. Trong những ngày đầu của hoạt động thương mại dầu mỏ tại Nam Phi, Deuss và Transworld Oil chiếm ưu thế. Ví dụ, vào năm 1982, Deuss cung cấp hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Nam Phi, theo một bản ghi chép của một quan chức từ Quỹ nhiên liệu chiến lược, nơi quản lý kho chứa dầu của đất nước. Gã người Hà Lan đã có một chỗ đứng vững chắc ở Nam Phi vào đầu những năm 1980 đến mức các quan chức cấp cao của nước này đã nỗ lực phối hợp để đa dạng hóa nguồn cung dầu của họ, đi từ Pretoria đến New York để gặp Marc Rich + Co và đến Hamburg để gặp Marimpex.


  Nếu không có các trader, nền kinh tế của chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi gần như chắc chắn sẽ sụp đổ sớm hơn nhiều năm so với trước đây. Chris Heunis, một bộ trưởng Nam Phi, thừa nhận rằng Pretoria gặp nhiều khó khăn hơn trong việc mua dầu hơn là mua vũ khí và lệnh cấm vận dầu “có thể đã phá hủy” chế độ phân biệt chủng tộc. Đối với các trader, đó là một công việc kinh doanh cực kỳ sinh lời.


  P. W. Botha, nhà lãnh đạo của Nam Phi từ năm 1978 đến năm 1989, nói rằng việc mua dầu thô từ các trader đã khiến nước này tốn thêm 22 tỷ rand (hơn 10 tỷ USD) trong hơn một thập kỷ. Trong một hợp đồng đơn lẻ vào năm 1979, Rich đã có thể bán cho Nam Phi hàng triệu thùng dầu thô với giá 33 dollar một thùng mà ông đã mua với giá chính thức là 14.55 dollar một thùng, cao hơn tới 126%. Botha, người được mệnh danh là "con cá sấu lớn", nói với một tờ báo địa phương: “Chúng tôi phải tiêu số tiền đó vì chúng tôi không thể ngừng sử dụng ô tô và đầu máy xe lửa, như vậy thì hoạt động kinh tế của chúng tôi sẽ sụp đổ. Chúng tôi đã phải trả cái giá mà vẫn còn hành hạ chúng tôi cho đến ngày nay”.


  Các trader không kiếm được tiền thông qua sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Đơn giản là họ sẵn sàng bỏ qua mọi nguyên tắc đạo đức để kiếm nhiều tiền hơn. Khi bị dồn ép về các giao dịch của họ với Nam Phi, các trader sẽ trả lời rằng mọi việc họ đang làm đều hợp pháp. BBC đã cố gắng ép Deuss phỏng vấn vào năm 1986 tại một hội nghị ở London, trong cuộc phỏng vấn truyền hình duy nhất được biết đến của ông ta. Khi được hỏi về hoạt động giao dịch với Nam Phi, người đàn ông Hà Lan đã lảng tránh, nhưng nhấn mạnh rằng không có gì sai bất cứ điều gì ông ta đang làm. Ông nói: “Chúng tôi không vi phạm bất kỳ điều luật nào ở bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động. Sử dụng tài liệu giả? Điều đó tôi gọi là bất hợp pháp.


  Nhưng che đậy tên của một con tàu? Chà, tôi không chắc lắm… Ý tôi là, nếu bạn có một chiếc thuyền ở sân sau và bạn che đậy tên của nó, điều đó có phạm pháp không?”


  Câu trả lời của Rich thậm chí còn méo mó hơn. “Về cơ bản, tôi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Tất cả chúng tôi đều chống lại chế độ phân biệt chủng tộc,” ông nói. Và sau đó, trong cùng một nhịp thở, ông nói thêm: “Người Nam Phi cần dầu, và mọi người ngần ngại bán nó cho họ vì lệnh cấm vận. Chúng tôi đồng ý làm điều đó bởi vì chúng tôi cảm thấy nó không có gì là bất hợp pháp”


  Trong thế giới cấm vận và phe phái chính trị của những năm 1980, các trader đã học cách trở thành bậc thầy về ngụy trang và lừa dối. Hoạt động thương mại bị chia rẽ theo đường lối chính trị: nhiều quốc gia từ chối cho phép bán sản phẩm của họ sang Nam Phi; những người khác từ chối mua từ một số quốc gia; một số bán cho các đồng minh của họ với giá chiết khấu.


  Những hạn chế đã mở ra cơ hội kiếm tiền cho các trader có thể vượt qua chúng.


  Thông thường, điều này có nghĩa là có thể tạo ra tài liệu để chứng minh rằng dầu hoặc kim loại đến từ một nơi khác so với thực tế. Marc Rich + Co, theo một trader cao cấp vào thời điểm đó, có cả một tủ chứa đầy con dấu và biểu mẫu hải quan từ mọi quốc gia trên thế giới. Một trader cần chứng minh rằng dầu của họ đã được chất lên Puerto Rico? Không vấn đề gì. Hay nó đã được chuyển đến Singapore?


  Đơn giản.


  Đối với Marc Rich + Co, một trong những hình nhân thế mạng mang lại lợi nhuận cao nhất thời đại của nó là Cobuco. Nó giúp các trader hàng hóa giàu có nhất thế giới cải trang thành các quan chức từ quốc gia nghèo nhất hành tinh.


  Được thành lập vào đầu những năm 1980, Cobuco là Công ty Thương mại Burundaise de Commerce, có trụ sở chính tại một khu phố sang trọng của Brussels.


  Bề ngoài, Cobuco là một công ty thương mại mua dầu thô trên thị trường quốc tế để cung cấp cho Burundi, một quốc gia châu Phi nhỏ bé không giáp biển và nghèo đói ở vùng Great Lakes giáp với Rwanda, Tanzania và Cộng hòa Dân chủ Congo.


  Với nền kinh tế chỉ có chút cà phê, chè và nông nghiệp tự cung tự cấp, Burundi, quốc gia chỉ mới giành được độc lập từ Bỉ vào năm 1962, là quốc gia nghèo nhất thế giới. Mười triệu cư dân của quốc gia này sống với mức thu nhập tương đương chỉ 275 USD/người một năm, tức chỉ bằng một nửa so với người dân ở Afghanistan.


  Một người tình cờ đi qua có thể cho rằng Cobuco là văn phòng nước ngoài của chính phủ Burundi. Gọi cho văn phòng của công ty tại Marie Depage 7 ở Brussels và Monsieur Ndolo sẽ trả lời điện thoại.


  Tuy nhiên, trên thực tế, công ty chỉ là bình phong cho Marc Rich + Co - một minh chứng cho thấy công ty thương mại này sẵn sàng lừa đảo để theo đuổi lợi nhuận.


  Và Monsieur Ndolo không phải là một viên chức Burundi, mà là một trader người châu Âu của Marc Rich + Co. Tên của ông ta, không cần phải nói, không phải là Monsieur Ndolo. Ông ta thậm chí còn không sống ở Brussels - ông đã chuyển hướng các cuộc gọi của mình từ bất kỳ thành phố châu Âu hoặc châu Phi nào mà ông ta đang ở để làm cho chúng trông giống như chúng bắt nguồn từ thủ đô của Bỉ.


  Theo lời kể của chính Monsieur Ndolo - người đồng ý chỉ kể câu chuyện này nếu ông được nhắc đến bằng cái tên giả - câu chuyện về Cobuco bắt đầu khi ông đọc một bài báo về việc một quốc gia châu Phi cử một phái đoàn đến Libya giàu dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung cấp dầu thô với các điều khoản ưu đãi. Đó là đầu những năm 1980, và thế giới vẫn đang vượt qua cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai, với giá dao động quanh mức 30 dollar một thùng. Đối với nhiều quốc gia châu Phi, nhiên liệu trở nên đắt đỏ, vì vậy họ đã tìm đến các nhà sản xuất dầu lân cận để được giúp đỡ. Phong trào Không liên kết (Non-Aligned Movement), một nhóm các quốc gia cố gắng giữ khoảng cách với cả Washington và Moscow trong Chiến tranh Lạnh, vẫn tương đối gắn kết và các quốc gia rất nghèo nhất trong nhóm có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của các thành viên giàu có hơn. Đặc biệt, các quốc gia OPEC sẵn sàng bán dầu thô với giá chiết khấu cho các quốc gia châu Phi. Lãi suất đồng dollar Mỹ đã lên tới gần 20% và đối với nhiều quốc gia châu Phi, việc đảm bảo các khoản vay ưu đãi để tài trợ cho việc mua dầu của họ cũng quan trọng như việc tiếp cận với các thùng dầu giá rẻ.


  Các trader của Marc Rich + Co nảy ra một ý tưởng: sử dụng một quốc gia nghèo ở châu Phi hoặc Mỹ Latinh làm bình phong cho công ty thương mại để họ có được những thùng dầu giá rẻ và thậm chí nguồn tài chính rẻ hơn. Và thế là Cobuco ra đời. Chính thức, công ty là một liên doanh do Rich sở hữu một nửa và một nửa thuộc sở hữu của chính phủ Burundi. Trên giấy tờ, nó hoàn toàn hợp pháp: việc nó thành lập thậm chí còn được quốc hội của Burundi chính thức phê chuẩn. Trên thực tế, kế hoạch của trader giống như một trò đùa phi lý. Đất nước Burundi nhỏ bé dường như không phải là một ứng cử viên cho một liên doanh kinh doanh dầu mỏ quốc tế. Đầu tiên, nó không có biển. Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ dầu của nó quá nhỏ đến mức chỉ cần một tàu chở dầu thô cũng đủ đáp ứng nhu cầu của nó trong hơn sáu năm. Cuối cùng, Cobuco không cung cấp cho đất nước một thùng dầu nào - mặc dù nó đã giúp đút túi một số quan chức Burundi.


  Gã trader trẻ tuổi, người đã tổ chức việc liên doanh, điều hành công ty Cobuco, và bắt đầu lấy bút danh là Monsieur Ndolo. Ông ta đã chọn Iran là nguồn cung cấp dầu mỏ tiềm năng cho Burundi. Thông qua các mối liên hệ mà Marc Rich + Co đã có ở Tehran, ông đã tổ chức một chuyến đi cho tổng thống Burundi tới thủ đô Iran.


  Monsieur Ndolo đã hướng dẫn một cách chi tiết cho các đối tác châu Phi của mình.


  Ông ta muốn mua dầu thô với giá chính thức của OPEC (khoảng 27-28 đô la một thùng), thấp hơn đáng kể so với giá thị trường giao ngay vào thời điểm đó (30-35 đô la một thùng). Các điều khoản thanh toán thuận lợi một cách bất thường: vì Burundi là một quốc gia không liên kết nên nước này sẽ được hoãn thanh toán tiền mua dầu trong hai năm. Trên thực tế, số tiền đó tương đương với khoản vay không lãi suất trong hai năm. Cobuco nói với người Iran rằng Marc Rich + Co sẽ xử lý tất cả các chi tiết của các chuyến hàng và dầu thô sẽ được xử lý tại một nhà máy lọc dầu ở cảng Mombasa của Kenya và từ đó được vận chuyển bằng xe tải đến vùng cao nguyên Burundi.


  Chính phủ cách mạng Hồi giáo của Iran đã đồng ý.


  Trong vài tháng sau đó, Marc Rich + Co đã gửi tàu chở dầu đến Vịnh Ba Tư để lấy dầu thô. Một cách chính thức, tất cả các thùng dầu đã đến được Mombasa. Và thực sự? Tất nhiên là không, Monsieur Ndolo nói. Ông bổ sung: “Nhưng chúng tôi đã có tất cả các giấy tờ nói rằng các thùng dầu đã được dỡ xuống ở Mombasa”. Thay vào đó, Marc Rich + Co chuyển dầu sang thị trường toàn cầu, bán lại các thùng dầu với giá cao. Một phần dầu thô được đưa vào Nam Phi, nơi mà chế độ phân biệt chủng tộc sẵn sàng trả giá cao hơn cả giá giao ngay.


  Rich kiếm được bội tiền. Chênh lệch giữa giá mua chính thức mà Cobuco trả cho người Iran và giá bán giao ngay, tương đương từ 5 đến 8 dollar một thùng, mang lại lợi nhuận đâu đó từ 40 đến 70 triệu dollar, mặc dù Ndolo không chắc chắn về con số chính xác. Điều ông nhớ rõ ràng là lợi nhuận từ các điều khoản thanh toán đặc biệt hào phóng. Cobuco không phải trả tiền cho người Iran trong hai năm, nhưng bất kỳ ai mua dầu thô từ họ sẽ thanh toán trong vòng 30 đến 60 ngày. Điều đó đã mang lại cho Marc Rich + Co cơ hội đầu tư tiền mặt trong một năm hoặc hơn vào thị trường tiền tệ và nhận lãi suất gần 20%. Monsieur Ndolo nhớ chính xác lợi nhuận từ khoản vay hai năm béo bở như thế nào: công ty đã kiếm được thêm 42 triệu dollar tiền lãi, gần bằng số tiền bán lại dầu thô trên thị trường giao ngay.


  Burundi đã được trả một khoản phí cho việc tham gia vào phi vụ: 20 xu một thùng, một gia tài nho nhỏ đối với đất nước này - mặc dù ông Ndolo sẽ không nói liệu số tiền đó có được đưa vào ngân khố nhà nước hay không - nhưng chỉ là một phần nhỏ so với hàng triệu dollar mà Marc Rich + Co kiếm được.


  Rich rất lấy làm vui mừng. Ông ấy đã gửi một bức điện tín tới mọi văn phòng trong đế chế hàng hóa rộng lớn của mình: “Tôi muốn có thêm những Cobucos khác”. Và ông ấy đã có được chúng. Vào cuối những năm 1980, Marc Rich + Co đã thành lập 4 hoặc 5 liên doanh như vậy trên khắp châu Phi, theo một trader dầu mỏ cấp cao khác tại công ty vào thời điểm đó. Với sự thống trị của Marc Rich trong những năm 1980, có những giới hạn đối với những gì ông có thể làm để không thu hút những sự chú ý không mong muốn.


  Rich đã biến Iran thành trụ cột của đế chế của mình - nhưng theo một cách nào đó, điều đó cũng đang hủy hoại nó. Đất nước này từng là nguồn cung cấp cho các hợp đồng béo bở của ông qua đường ống dẫn dầu Eilat-Ashkelon vào những năm 1970. Nó là nền tảng cho khả năng sinh lời tuyệt vời của thỏa thuận Cobuco. Và nó là nguồn gốc của phần lớn dầu mà anh ta vận chuyển đến Nam Phi. Cuộc cách mạng năm 1979 đã không làm ông nản lòng: Pinky Green đã bay tới Tehran vào đúng ngày mà Ayatollah Khomeini trở lại, để thuyết phục người Iran tiếp tục bán dầu cho Marc Rich + Co.


  Vài tháng sau, một đám đông xông vào đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt cóc hàng chục nhà ngoại giao Mỹ, giam giữ họ trong hơn một năm. Để đáp trả vụ bắt cóc, Tổng thống Jimmy Carter đã ban hành một số lệnh hành pháp đóng băng tài sản của Iran ở Mỹ, áp đặt lệnh cấm vận thương mại chung và đặc biệt cấm giao dịch dầu mỏ với nước này.


  Nhiều người Mỹ có thể đã chấm dứt giao dịch với Tehran vào thời điểm này - vì lý do pháp lý hoặc đạo đức. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Rich. Xét cho cùng, ông đã xây dựng một đế chế kinh doanh cực kỳ thành công một phần nhờ vào sự sẵn sàng phá vỡ các lệnh cấm vận của mình. Bản chất quốc tế của kinh doanh thương mại hàng hóa có nghĩa là không một chính phủ nào có thể điều chỉnh nó một cách hiệu quả. Nếu chính phủ Hoa Kỳ cấm giao dịch dầu mỏ với Iran, điều đó không ngăn được một công ty Thụy Sĩ, chẳng hạn như chi nhánh Zug của Marc Rich + Co, thực hiện việc đó. “Tôi cảm thấy thoải mái,” ông trả lời, khi được hỏi liệu ông có cảm thấy tội lỗi khi mua dầu của Iran trong cuộc khủng hoảng con tin hay không.


  Và vì vậy, không có gì lạ đối với Rich khi vào mùa xuân năm 1980, John Deuss bước vào văn phòng của ông ở Manhattan với lời đề nghị mua một ít dầu của Iran. Deuss và Rich là hai người khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ trong thời đại của họ - họ xử lý khối lượng lớn nhất, chấp nhận rủi ro lớn nhất và không quan tâm đến các vấn đề chính trị. Không quan trọng là vào thời điểm đó có 52 người Mỹ đang bị bắt làm con tin ở Tehran; có một thỏa thuận cần được thực hiện. Và Deuss đã gặp Rich để tìm kiếm một thỏa thuận lớn: bán hơn 200 triệu dollar dầu mỏ của Iran.


  Từ tháng 7 đến tháng 9, công ty thương mại của Rich giao tám lô hàng dầu thô và dầu nhiên liệu cho Transworld Oil của Deuss, đỉnh điểm là chuyến hàng 1,607,887 thùng dầu thô Iran trị giá 56,463,649 USD, được giao vào ngày 30 tháng 9. Tiền được chuyển từ tài khoản của Transworld tại Société Générale ở Paris sang tài khoản của Rich ở New York, và từ đó ngược trở lại Paris đến một tài khoản mà Ngân hàng Trung ương Iran giữ tại Banque Nationale de Paris.


  Thương vụ này sẽ thay đổi cuộc đời của Marc Rich, và có lẽ là cả lịch sử của ngành giao dịch. Nó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến pháp lý kéo dài 20 năm đã đưa bức ảnh của Rich vào danh sách “Mười người bị truy nã gắt gao nhất” của FBI.


  Cùng khoảng thời gian Rich giao dịch dầu của Iran với Deuss, các công tố viên Mỹ đang chuẩn bị một vụ kiện chống lại Rich vì tội gian lận thuế. Khi họ phát hiện ra các giao dịch với Iran, các công tố viên biết rằng họ đã trúng số độc đắc. Những gì đã bắt đầu như một vụ án thuế phức tạp đã trở thành một câu chuyện về sự vô đạo đức của những trader hàng hóa, điều sẽ khuấy động cơn thịnh nộ của giới thượng tầng nước Mỹ và lên án Rich trong mắt công chúng.


  Năm 1983, khi Rich bị đại bồi thẩm đoàn truy tố, ông ta đã trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Câu chuyện của ông giống như cốt truyện của một bộ phim Hollywood gay cấn: một tỷ phú buôn bán hàng hóa trốn thuế; giao dịch dầu mỏ với những đồng minh thân cận của Ayatollah Khomeini của Iran; và các công tố viên dừng một chuyến bay của Swiss Air trên đường băng của sân bay John F. Kennedy vào đêm khuya để ngăn tài liệu bị tuồn ra khỏi đất nước.


  Vụ án làm say đắm trí tưởng tượng của thế giới. Các phóng viên bay đến Zug để rình rập các đường phố của thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ với hy vọng có thể nhìn thấy Rich; ông lẻn từ văn phòng của mình đến nhà hàng mà ông sở hữu bên kia đường cùng với các vệ sĩ. Hình ảnh của ông được gửi khắp thế giới trông giống như một nhân vật phản diện ngông cuồng: mái tóc đen bóng mượt trải ra sau và điếu xì gà dài đang hút trên tay. Rich, từng là người ngoài cuộc, cho rằng anh ta đã bị đối xử không công bằng. “Tôi đã được miêu tả một cách thật kinh khủng, như một người nghiện công việc, một kẻ cô độc, một cỗ máy kiếm tiền. Đó không phải là sự thật. Tôi là một người khiêm tốn, ít nói và chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp cả”, ông nói.


  Người dân Mỹ, đang phải chịu cảnh giá xăng dầu tăng cao, không mấy quan tâm đến những lời biện minh của ông. Nhờ có hàng tấn báo chí viết về Marc Rich và nhóm trader của ông, họ đã phát hiện ra những khoản lợi nhuận khổng lồ mà những người trader đã kiếm được. Để tăng thêm hào quang cho bộ phim truyền hình Hollywood, Rich được cho là chủ sở hữu bí ẩn của 50% cổ phần của hãng phim 20th Century Fox. Hình ảnh phổ biến của một trader hàng hóa từ đó đã ra đời. Trong ngành thương mại hàng hóa, trường hợp của Marc Rich sẽ được coi là một câu chuyện cảnh báo về lý do tại sao các trader hàng hóa nên tránh xa tầm mắt của công chúng.


  Trong tất cả các cáo buộc của các công tố viên, cáo buộc khiến Rich bị công luận lên án là các giao dịch của ông ta với Iran vào đúng thời điểm chính phủ cách mạng nước này đang bắt các công dân Mỹ làm con tin. Nhưng trọng tâm của vụ việc liên quan đến các thỏa thuận không liên quan gì đến Iran. Nó tập trung vào các quy định phức tạp trong lĩnh vực dầu mỏ của Mỹ, theo đó dầu từ các mỏ mới có thể được bán với giá cao hơn dầu từ các mỏ cũ. Thông qua một loạt các giao dịch phức tạp, Rich và các công ty của ông ta đã trốn thuế đối với hơn 100 triệu dollar thu nhập, bản cáo trạng cáo buộc. Các công tố viên liên bang - đầu tiên là Sandy Weinberg và sau đó là Rudy Giuliani, người sau này trở thành thị trưởng New York và sau đó là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump - gọi bản cáo trạng là vụ gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Rich phải đối mặt với án tù lên tới 300 năm nếu bị kết án về mọi tội danh.


  Các luật sư của Rich đã phản đối bản cáo trạng, cho rằng đây là một vụ án thuế dân sự chứ không phải là một vấn đề hình sự. Nhiều công ty khác đã tham gia vào hoạt động tương tự và trả tiền phạt nặng, nhưng không bị buộc tội hình sự. Ví dụ, Exxon đã bị phạt 895 triệu dollar vào năm 1983 vì tính giá 'dầu mới' cho lượng dầu thực tế là 'dầu cũ'. Atlantic Richfield, công ty từng tham gia một số giao dịch của Marc Rich, đã dàn xếp các vụ kiện với số tiền 315 triệu dollar vào năm 1986. Các luật sư của Rich cũng lập luận rằng mặc dù thực sự ông ta có giao dịch với Iran, nhưng ông ta làm như vậy với tư cách đại diện cho một công ty Thụy Sĩ, điều mà, họ tin rằng, không phạm pháp.


  Nhưng sự phản đối của họ không có ảnh hưởng. Marc Rich + Co, với tư cách công ty, cuối cùng đã trả khoảng 200 triệu dollar để dàn xếp các cáo buộc chống lại nó.


  Nhưng Rich và Green, với tư cách cá nhân, không bao giờ dàn xếp. Thay vì đối mặt với phiên tòa, họ đã trốn khỏi đất nước, không bao giờ quay trở lại. Vào thời điểm họ bị truy tố vào năm 1983, họ đã rời New York và chuyển đến Zug, nơi chính phủ Thụy Sĩ bảo vệ họ.


  Rich từ bỏ quốc tịch Mỹ và lấy hộ chiếu Tây Ban Nha và Israel. Đối với nhiều người Mỹ, chỉ riêng điều đó đã là một hành động phản bội. Luật sư riêng của Rich, Edward Bennett Williams, đã bị sốc khi nghe tin Rich đang chạy trốn. “Ông biết gì không, Marc? Ông đã phỉ nhổ vào lá cờ Mỹ. Ông đã phỉ nhổ vào hệ thống bồi thẩm đoàn.


  Ông xứng đáng với những gì ông phải đối mặt. Chúng tôi có thể giúp ông nhận mức án tối thiểu. Giờ thì ông đi đời rồi,” ông ấy nói.


  Cuối cùng, Rich and Green chưa bao giờ phải đối mặt với án tù hay bất kỳ hình phạt tài chính nào. Sau gần hai thập kỷ là những kẻ chạy trốn bị cảnh sát Mỹ tư pháp truy lùng khắp thế giới, họ đã được Tổng thống Clinton ân xá trong động thái cuối cùng của ông trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2001, nhờ một chiến dịch vận động hành lang cẩn thận có sự tham gia của thủ tướng Israel và vua Tây Ban Nha.


  Việc ân xá đã gây ra sự đồng thuận hiếm có ở Washington, với việc bị các đảng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa thống nhất lên án. Có thông tin cho rằng vợ cũ của Rich, Denise, từng là nhà tài trợ hàng đầu cho cả Đảng Dân chủ và Thư viện Tổng thống Clinton. Hạ nghị sĩ Henry Waxman, một đảng viên Đảng Dân chủ từ California và theo truyền thống là một người ủng hộ Clinton, đã gọi lệnh ân xá là “phải coi đây là một quyết định sai sót và đáng xấu hổ, vì bỏ qua nó sẽ phản bội nguyên tắc cơ bản của công lý”


  Rich lại trở thành một người tự do, nhưng hai thập kỷ chạy trốn khỏi công lý Mỹ đã để lại dấu ấn của nó. Gã trader thích chinh phục thế giới trong nhiều năm đã bị hạn chế ở một vài quốc gia và dành thời gian bay đi bay lại giữa các ngôi nhà ở Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Israel. Rich, từng là người ngoài cuộc, nay đã thủ thế, cay đắng và đa nghi.


  Tuy nhiên, công việc kinh doanh của ông thị lại trở nên phát đạt - như các giao dịch ở Jamaica, Nam Phi, Burundi và Angola cho thấy. Trong một thế giới của sự chia rẽ trong Chiến tranh Lạnh và các lệnh cấm vận chính trị, ông đã áp dụng mô hình giao dịch hàng hóa đã học được tại Philipp Brothers và làm cho nó trở nên hung hăng hơn và mang tính toàn cầu hơn, đồng thời trở nên sẵn sàng đối mặt với nguy cơ rơi khỏi lưỡi dao. Ông sẵn sàng bỏ nhiều tiền của công ty mình hơn để đầu tư vào các quốc gia có nền kinh tế khó khăn, tham nhũng và dễ đổ vỡ - và trong quá trình đó, trở thành người tiên phong đầu tư vào các thị trường mới nổi. Marc Rich + Co đã giao dịch cả nông nghiệp với kim loại và dầu mỏ và trở thành người dẫn đầu trong giao dịch hàng hóa toàn cầu. Nó thậm chí còn tiếp tục kinh doanh ở Mỹ, thông qua chi nhánh do Willy Strothhotte điều hành và được sở hữu một cách chính thức bởi đối tác của Rich, Alec Hackel.


  Những trader hàng hóa còn lại buộc phải làm theo phong cách của ông hoặc từ bỏ việc làm ăn ở những quốc gia mà Marc Rich + Co đang thống trị. Đó là sự thay đổi mà ngay cả lò đào tạo của Rich, Philipp Brothers, cũng đã sụp đổ trong thời kỳ khó khăn.


  Tuy nhiên, nhiều thay đổi tiếp tục diễn ra với ngành thương mại hàng hóa. Nhưng lần này chúng sẽ không được dẫn dắt bởi Marc Rich. Khi quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của các nhà sản xuất lớn, thị trường tài chính cho hàng hóa được mở rộng và trở nên điên cuồng hơn. Và khi khía cạnh tài chính của thị trường trở nên quan trọng hơn, do đó, một loại trader khác bắt đầu thống trị ngành hàng hóa - một kiểu trông không hề giống với Marc Rich và thế hệ của ông.


  Chương 4
Dầu giấy


  Andy Hall bị kéo khỏi giấc ngủ bởi một giọng Nhật Bản trên điện thoại. Lúc đó là một giờ sáng, Hall đang nằm trên giường tại nhà riêng ở Greenwich, Connecticut, một vùng ngoại ô giàu có cách New York một giờ lái xe, thì điện thoại reo.


  “Xe tăng của Iraq đã tiến vào Kuwait!” giọng nói vang lên.


  Bây giờ Hall đã hoàn toàn tỉnh táo. Là người đứng đầu một trong những công ty thương mại dầu mỏ lớn nhất thế giới, ông đã đặt cược hàng triệu dollar tiền của công ty mình - và có thể cả sự nghiệp của mình - vào một dự đoán rằng giá dầu sẽ tăng. Chiến tranh giữa Iraq và Kuwait, hai nước kiểm soát 20% trữ lượng dầu của thế giới, gần như chắc chắn sẽ chứng minh cho cú cược của ông là đúng.


  Ở đầu dây bên kia điện thoại là một trong những nhân viên của ông ở văn phòng Tokyo, được giao nhiệm vụ theo dõi thị trường dầu mỏ khi ông chủ ngủ.


  “Thế thị trường phản ứng thế nào?” Hall hỏi.


  Câu trả lời đến: “Tất cả đều mua vào. Trắng bên bán”


  Hall đặt điện thoại xuống. Cao, gầy và toát ra vẻ điềm tĩnh, Hall không thích thể hiện cảm xúc. Nhưng ông cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của tin tức này. Chỉ trong tích tắc, giao dịch của anh ta sẽ mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu dollar cho Phibro Energy, bộ phận giao dịch dầu mỏ của Philipp Brothers do ông điều hành.


  Đó là những giờ đầu tiên của ngày 2 tháng 8 năm 1990. Bốn sư đoàn của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iraq, lực lượng tinh nhuệ của nước này, báo cáo trực tiếp với Saddam Hussein, đã xâm lược nước láng giềng Kuwait. Hai ngày sau, họ giành quyền kiểm soát tiểu vương quốc này.


  Trong vòng chưa đầy 48 giờ, Saddam Hussein đã nắm quyền kiểm soát trữ lượng dầu lớn thứ tư thế giới và một phần đáng kể sản lượng của nó. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phản ứng bằng cách áp đặt lệnh cấm vận “tất cả hàng hóa” đối với Iraq.


  Thị trường dầu mỏ phản ứng đúng như Hall đã dự đoán. Đến sáng sớm ở New York, giá của loại dầu tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi, dầu thô Brent, đã tăng 15%. Trong vòng ba tháng, nó đã tăng gấp đôi, đạt mức cao nhất trên 40 dollar một thùng. Đó là cuộc khủng hoảng dầu mỏ lớn nhất kể từ năm 1979.


  Đối với Phibro Energy và Andy Hall, Chiến tranh vùng Vịnh là ngày trả lương lớn.


  Trong khoảng thời gian vài tuần, ván cược giá dầu của Hall đã mang lại lợi nhuận từ 600 đến 800 triệu dollar. Đó là một giao dịch kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về địa chính trị và hiểu biết về thị trường, tận dụng lợi thế của một loạt các công cụ tài chính mới đang được sử dụng trên thị trường dầu mỏ. Sau khi trừ chi phí, Phibro Energy đã báo cáo khoản thu nhập đáng kinh ngạc là 492 triệu đô la trong năm.


  Thị trường dầu mỏ đã phát triển kể từ cuộc khủng hoảng của những năm 1970, và những trader như Andy Hall đang lên ngôi. Mạnh mẽ và chu đáo, Hall thích phân tích thị trường một cách cẩn thận từ văn phòng của mình ở Connecticut hơn là bay từ quốc gia châu Phi này sang quốc gia châu Phi khác. Anh ta coi thường phong cách giao dịch của những người như Marc Rich và John Deuss, những người đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ mạng lưới các mối quan hệ của họ ở các quốc gia giàu dầu mỏ.


  Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, thế giới giao dịch năng lượng đang trải qua một cuộc cách mạng khác. Cuộc cách mạng lần này, theo cách riêng của nó, cũng có ảnh hưởng to lớn như những lần trước, khi Theodor Weisser và những người tiên phong khác trong lĩnh vực giao dịch dầu đã thay đổi cách định giá dầu bằng cách phá vỡ sự kìm kẹp của Seven Sisters trên thị trường. Bây giờ, sự thay đổi một lần nữa đang diễn ra với cách dầu được định giá. Lần này, chính Hall và nhóm của ông là những người đang thúc đẩy sự thay đổi, nhờ vào một thời kỳ mới của tương lai và quyền chọn.


  Những sản phẩm tài chính mới này giúp giảm rủi ro, cho phép các trader đặt cược vào giá của những thùng dầu ảo. Giờ đây, các trader có thể chốt giá cho các giao dịch dầu vật chất của họ và theo đuổi các hợp đồng lớn hơn nhiều mà không phải lo lắng rằng một động thái giá bất lợi có thể phá sản họ. Nhưng hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng cho phép hoạt động đầu cơ: chơi roulette theo hướng đi thị trường dầu mỏ chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.


  Colin Bryce, một trader dầu mỏ tại Morgan Stanley, người mà từ năm 1987 trở đi, nhận vị trí điều hành hoạt động kinh doanh hàng hóa của ngân hàng này cho biết:


  “Thực tế những con người ở Phố Wall tạo ra thị trường phái sinh và bán chúng cho những người dùng cuối, hãng hàng không, công ty vận tải biển, v.v., sau đó bắt đầu tạo thêm động lực mới cho thị trường. Đó là trò chơi của những năm 1990”


  Việc tài chính hóa thị trường dầu mỏ đã mở ra một phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Những ngôi sao của Phố Wall, sau khi đã cách mạng hóa thị trường thế chấp nhà ở và trái phiếu rủi ro cao, họ chuyển sự chú ý sang thị trường dầu mỏ vào cuối những năm 1980. Với các công cụ tài chính mới sẵn có, họ đã mở cửa thị trường cho một loạt những thành viên mới, những người không có ý định nhìn thấy một thùng dầu thô thực tế, và thay vào đó, họ vui vẻ mua và bán một số lượng danh nghĩa của thứ mà sau này được mệnh danh là “dầu giấy”. Những người này bao gồm các nhà đầu tư tài chính, chẳng hạn như các quỹ hưu trí, cũng như những người tiêu thụ dầu, chẳng hạn như các hãng hàng không và công ty vận tải, đang tìm cách bảo hiểm trước đà tăng giá dầu.


  Đó là nơi hợp đồng tương lai, quyền chọn và các sản phẩm tài chính tương tự khác ra đời. Trên thực tế, chúng không phải là điều gì mới mẻ. Các trader đồng và thiếc đã mua và bán các hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch Kim loại London trong cả thế kỷ. Các trader ngũ cốc trong Hội đồng Thương mại Chicago (Chicago Board of Trade - CBOT) và các nơi khác cũng vậy. Các nhà môi giới gạo ở Nhật Bản đã giao dịch kỳ hạn từ đầu năm 1697, bắt đầu nơi được cho là sàn giao dịch kỳ hạn đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, đối với dầu mỏ, không có thị trường nào như vậy tồn tại cho đến những năm 1980.


  Bất cứ ai mua một hợp đồng tương lai và giữ nó cho đến khi đáo hạn sẽ nhận được một lô hàng hóa; mặt khác, người bán hợp đồng tương lai khi đáo hạn phải giao hàng hóa. Khi thị trường tương lai dầu ra đời, các nhà giao dịch có thể sử dụng hợp đồng tương lai để mua hoặc bán dầu của họ nhiều tháng trước khi họ khai thác hay cần dùng đến chúng. Nhưng việc sử dụng các công cụ mới còn rộng hơn thế nhiều.


  Hầu hết mọi người không giữ chúng cho đến khi đáo hạn - thay vào đó, họ mua và bán hợp đồng tương lai giống như cách họ mua và bán chính những thùng dầu.


  Hợp đồng tương lai cho phép các trader (và bất kỳ ai khác) đặt cược vào hướng đi của thị trường mà không cần phải chạm vào thùng dầu vật chất. Do đó, mới có cụm từ “dầu giấy”


  Hợp đồng tương lai có nhiều vai trò: một số sử dụng chúng để đầu cơ, những người khác sử dụng chúng để bảo hiểm - hoặc “phòng ngừa” - những rủi ro mà họ phải đối diện với sự biến động của giá dầu. Giả sử một trader đã mua một lô hàng dầu và dự định bán nó một tháng sau đó. Thay vì phải chịu đựng sự chờ đợi đau đớn trong suốt cả tháng với hy vọng rằng giá dầu sẽ tăng lên, trader có thể chốt ngay một mức giá đã biết bằng cách bán các hợp đồng tương lai. Bây giờ, nếu giá dầu giảm, giá trị của các hợp đồng tương lai mà nhà giao dịch đã bán cũng sẽ giảm xuống và nhà giao dịch sẽ có thể mua lại chúng với giá thấp hơn. Nếu giá dầu tăng, trader sẽ mất tiền đối với các hợp đồng tương lai nhưng kiếm được số tiền tương tự đối với giá trị gia tăng của hàng hóa vật chất là dầu. Dù bằng cách nào, việc sử dụng thị trường tương lai cho phép trader chốt giá dầu, giảm thiểu rủi ro.


  Các hợp đồng quyền chọn thậm chí còn linh hoạt hơn. Bỏ ra một khoản phí - gọi là “premium” - họ đã cho trader một lựa chọn, nhưng không phải là nghĩa vụ, để mua hoặc bán một hợp đồng tương lai với mức giá và thời gian định trước. Cùng với nhau, hợp đồng tương lai và quyền chọn được gọi là công cụ phái sinh, bởi vì giá trị của chúng bắt nguồn từ giá trị của hàng hóa cơ sở.


  Đối với thị trường dầu mỏ, sự ra đời của các công cụ phái sinh là một sự thay đổi căn bản. Các trader dầu mỏ thời kỳ đầu, chẳng hạn như Theodor Weisser và Marc Rich, không thể bảo hiểm các giao dịch của họ trước những biến động về giá. Nếu họ mua dầu vào một ngày nào đó và giá sụt giảm vào ngày hôm sau, họ sẽ phải gánh chịu toàn bộ tổn thất. Tất nhiên, việc đó không phải là vấn đề khi giá đã được cố định. Nhưng cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970 đã khiến việc giao dịch dầu mỏ trở thành một ngành kinh doanh đầy rủi ro.


  Điều đó đã thay đổi vào những năm 1980, và tất cả là nhờ một loại hàng hóa khác: những củ khoai tây khiêm tốn của Mỹ. Trong hơn một thế kỷ, các công cụ phái sinh hàng hóa đã được giao dịch tại Sàn Giao dịch hàng hóa New York (Nymex), nơi các giao dịch được thực hiện bằng việc la hét vào mặt nhau và các trader nổi tiếng về những hành vi thô tục. Vào những năm 1970, trong khi các trader như Marc Rich và John Deuss đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc mua và bán dầu, thì các trader trên Nymex lại bị ám ảnh với các hợp đồng tương lai khoai tây. Cho đến thời điểm đó, khoai tây là hợp đồng phổ biến nhất trên sàn giao dịch Nymex. Nhưng vào tháng 5 năm 1976, các nhà giao dịch của Nymex đã không thể thực hiện được các nghĩa vụ của họ, vào thời điểm đó, đây là vụ vỡ nợ lớn nhất chưa từng có đối với hợp đồng tương lai hàng hóa. Đối với Nymex, đó là một thảm họa; sàn giao dịch gần như bị sụp đổ. Cố gắng để duy trì hoạt động trong tuyệt vọng, ban giám đốc của sàn giao dịch đã xem xét các mặt hàng khác để thay thế khoai tây làm sản phẩm ngôi sao của họ. Sau nhiều cuộc tranh luận, họ quyết định thử vận may với xăng dầu.


  Các công cụ phái sinh dầu không phải là một điều hoàn toàn mới lạ: hợp đồng tương lai và quyền chọn đã tồn tại từ một thế kỷ trước, trong những năm sau khi việc sản xuất dầu thương mại bắt đầu ở Mỹ vào năm 1859. Trong một thời gian ngắn, hợp đồng tương lai dầu được giao dịch trên ít nhất 20 sàn giao dịch trên khắp nước Mỹ. Nhưng thị trường sơ khai cho các sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ - như giao dịch giao ngay đối với dầu vật chất - đã chấm dứt khi Rockefeller giành quyền kiểm soát ngành này.


  Vào ngày 30 tháng 3 năm 1983, Nymex khởi động lại thị trường bằng việc tung ra hợp đồng tương lai cho dầu ngọt nhẹ - nghĩa là dầu có khối lượng riêng thấp với hàm lượng lưu huỳnh thấp - dựa trên dầu thô West Texas Intermediate được giao tại Cushing, Oklahoma, nơi Atlantic Richfield (ngày nay là một phần của BP) có một trung tâm lưu trữ lớn.


  Lần đầu tiên trong thời hiện đại, các trader dầu mỏ có thể phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch của họ. Việc này có tác động rất lớn: bỗng nhiên, các trader có thể xử lý khối lượng lớn hơn nhiều mà không phải mạo hiểm mọi thứ. Và sự tồn tại của các thị trường tương lai đã cho phép thực hiện một loạt những chiến thuật hoàn toàn mới, đặc biệt đối với những người tham gia cả thị trường vật chất lẫn tài chính.


  Sòng bạc Phố Wall đã thâm nhập vào thế giới dầu mỏ. Và không ai được trang bị tốt hơn để thu lợi từ sự va chạm giữa các nền văn hóa này hơn Andy Hall.


  Hall đã học nghề của mình tại gã khổng lồ dầu khí British Petroleum, ngay khi quyền lực của nó và các công ty khác trong Seven Sisters đang suy yếu. Ông gia nhập công ty theo chương trình học việc khi còn đi học. BP đã tài trợ cho ông đến học tại Đại học Oxford, và sau đó cho ông một công việc khi ông tốt nghiệp, ngay khi cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên xảy ra vào năm 1973.


  Chẳng mấy chốc, ông đã được làm việc tại trung tâm đầu não của công ty: đơn vị lập kế hoạch, nơi quyết định nơi mà mỗi thùng BP bơm lên sẽ đi đến đâu. Đó là một cỗ máy khổng lồ : BP, trước đây là Anglo-Persian Oil Company, khai thác khoảng năm triệu thùng mỗi ngày, phần lớn từ các mỏ mà họ kiểm soát tại Iran.


  Nhưng không hề có hoạt động giao dịch. Công việc của bộ phận lập kế hoạch là sắp xếp để dầu BP được tinh chế tại các nhà máy lọc dầu của BP và từ đó được bán tại các trạm nhiên liệu của BP.


  Tuy nhiên, công ty dầu mỏ này của Anh sớm bị buộc phải thay đổi khi cuộc cách mạng Iran năm 1979 đã cướp đi phần lớn sản lượng dầu của họ. Hall được cử đến New York để bắt đầu mua và bán dầu cho công ty. Ban đầu, ông chỉ kinh doanh dầu cho chuỗi cung ứng của chính BP. Nhưng ông nhanh chóng thích việc giao dịch. Nếu ông thấy một lô hàng dầu có vẻ rẻ, ông sẽ mua nó, bất kể BP có cần hay không và cố gắng bán lại cho người khác để kiếm lời. Cho đến lúc đó, BP và các công ty dầu mỏ tích hợp khác coi thường việc giao dịch với các bên thứ ba. Nhưng Hall không có thời gian cho lối tư duy cũ kỹ đó. Ông nhớ lại: “Về cơ bản, chúng tôi bắt đầu giao dịch dầu như điên”


  Khẩu vị rủi ro của trader trẻ người Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của các công ty thương mại hàng đầu thời bấy giờ, Philipp Brothers và Marc Rich + Co gần như đồng thời mời ông làm việc. Năm 1982, ông gia nhập Philipp Brothers, và trong vòng chưa đầy 5 năm, ông đã điều hành bộ phận dầu mỏ của công ty, lúc đó đã đổi tên thành Phibro Energy. Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất đã củng cố danh tiếng của ông với tư cách là trader dầu mỏ thành công nhất trong thế hệ của mình.


  Từ đó, anh ta tiếp tục kiếm được hàng trăm triệu đô la sau khi phán đoán chính xác sự trỗi dậy của Trung Quốc, kiếm được khoản tiền thưởng cá nhân hơn 100 triệu đô la vào năm 2008 và có biệt danh là “God”


  Tại BP và sau đó là Phibro, Hall đã phát triển phong cách giao dịch mà sau này nhờ nó mà ông trở nên nổi tiếng: tính toán cẩn thận các yếu tố chính trị và kinh tế tác động lên thị trường dầu mỏ, đặt cược thật lớn và chờ đợi với tinh thần thép để chứng minh mình đúng. Hall nói với một người phỏng vấn vào năm 1991: “Chúng tôi không giống như các công ty khác ở Phố Wall kiếm từng đồng xu lẻ, tìm cách móc túi mọi người”


  Hall đã thực hiện cú giao dịch bùng nổ của mình vào năm 1990 với một niềm tin đặc trưng. Mặc dù trong số các trader dầu mỏ khác, ông đã được biết đến là một người có thâm niên đầu cơ giá lên trên thị trường, luôn thích đặt cược vào giá dầu tăng, nhưng vào đầu năm 1990, Hall lại tin chắc rằng thị trường dầu mỏ đang dư cung. Điều này không phải là bất ngờ với bất kỳ ai theo dõi sự phức tạp của thị trường: dầu thô không bán được và các bể chứa dầu đang đầy lên. Vào đầu năm, dự trữ dầu thô tại các quốc gia giàu có là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đạt mức cao nhất kể từ năm 1982.


  Trong nửa đầu thập niên 1980 dầu có giá trung bình hơn 30 dollar một thùng, nhưng lúc này giá dầu chưa đến 20 dollar, và các quốc gia giàu dầu mỏ trong OPEC đang gặp nhiều khó khăn. Từng nước một, họ bắt đầu gian lận hạn ngạch sản xuất đã thỏa thuận với phần còn lại của OPEC, với hy vọng lén khai thác thêm vài thùng dầu và kiếm thêm vài dollar doanh thu. Hậu quả là giá bị đẩy xuống thấp hơn nữa.


  Trong số tất cả các thành viên OPEC, không ai cần giá dầu cao hơn là Iraq. Baghdad vừa mới phục hồi sau một cuộc chiến dài chống lại Iran, khiến nó gần phá sản. Đất nước phải đối mặt với công cuộc tái thiết tốn kém và phải trả khoản vay khoảng 40 tỷ dollar, với một phần đáng kể là từ các nước láng giềng như Kuwait, Saudi Arabia và UAE. Với giá dầu dưới 20 dollar một thùng, Saddam Hussein có rất ít cách để trả các khoản nợ của đất nước mình. Vào giữa năm 1990, ông nói với các nhà ngoại giao rằng ông có thể bị buộc phải ngừng trả lương hưu cho các cựu binh Iraq.


  Nếu Iraq là quốc gia cần giá cao nhất, thì Kuwait là kẻ gian lận khét tiếng nhất trong số các thành viên của OPEC. Vào đầu năm, tiểu vương quốc này đã âm thầm bắt đầu giảm giá cho một số nhà máy lọc dầu nếu họ mua thêm. Kuwait, phớt lờ các cam kết của OPEC, đã hy vọng bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ bằng cách tăng sản lượng. Phibro Energy, công ty sở hữu bốn nhà máy lọc dầu, đã sớm biết được những gì Kuwait đang làm: nó chỉ củng cố niềm tin của Hall rằng giá dầu đang giảm xuống.


  Cung vượt cầu đã đẩy giá dầu giảm. Nhưng các hợp đồng tương lai giao dầu giao trong sáu tháng sau đã không giảm nhanh như vậy. Sự khác biệt về giá đã tạo ra cơ hội cho một trader sáng tạo, và Phibro Energy trong nhiều năm, đã là một trong những nhà đổi mới hàng đầu trong thế giới đang phát triển của hợp đồng dầu tài chính. Hall nhận ra rằng ông có thể kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách mua một thùng dầu, cất giữ và bán lại sau sáu tháng. Trong quá khứ, một giao dịch như vậy sẽ là một vụ cá cược rủi ro kéo theo sáu tháng hồi hộp hy vọng rằng giá dầu sẽ đi đúng hướng. Nhưng sự xuất hiện của thị trường kỳ hạn vào giữa những năm 1980 đã thay đổi cục diện. Vào mùa xuân năm 1990, Hall có thể mua một thùng dầu và ngay trong ngày ấn định giá mà nó sẽ được bán trong thời gian sáu tháng bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai. Lợi nhuận sẽ được chốt.


  Vấn đề duy nhất là tìm một nơi để chứa dầu. Các bể chứa dầu trên bờ đã đầy ắp.


  Vì vậy, Hall quyết định thuê một đội tàu chở dầu - được gọi là 'tàu chở dầu thô cực lớn', hay VLCC - và biến chúng thành kho lưu trữ dầu nổi. Thay vì vận chuyển dầu thô từ cảng này sang cảng khác, anh ta sẽ chất đầy các tàu chở dầu và để chúng nằm yên trên biển cả, trả phí cho mỗi ngày chúng neo đậu. Ý tưởng lưu trữ dầu trên biển không hoàn toàn mới, nhưng chưa bao giờ nó được thực hiện ở quy mô như vậy, bởi thủ thuật kiếm lời của một trader độc lập. Hall nhớ lại: “Chúng tôi là những khách hàng lớn của các hãng tàu chở dầu. Vì vậy, tôi đã nói với những người thuê tàu cho chúng tôi: “Này, ông có thể thuê một VLCC và cho phép hoãn trả hàng trong sáu tháng không?” Anh chàng trả lời tôi đại loại như, "Tại sao ông lại muốn làm điều đó?" Và tôi nói với anh ấy là chỉ hỏi vậy thôi. “Chắc chắn rồi,” anh đáp lại,


  “Ông có thể làm thế được.””


  Hall bắt đầu thực hiện giao dịch trên quy mô lớn. Ông đã thuê hơn chục VLCC, mỗi chiếc có khả năng chứa khoảng 2 triệu thùng dầu. Khi mua dầu thô, ông đã bán các hợp đồng tương lai với giá cao hơn, thực tế là qua đó chốt được lợi nhuận. Tất cả những gì ông cần là đủ tín dụng để có thể mua dầu và giữ nó trong ít nhất sáu tháng. Nhưng đó không phải là vấn đề - kể từ năm 1981, Phibro Energy đã là một phần của Salomon Brothers, kết quả của một vụ sáp nhập đau thương đã định hình ngân hàng này trong phần lớn thập niên 1980. Kết quả là Hall có quyền tiếp cận một trong những hạn mức tín dụng lớn nhất ở Phố Wall. Vào lúc cao điểm, anh ta đang ngồi trên số dầu trị giá khoảng 600 triệu dollar - hơn 37 triệu thùng theo giá ngày hôm đó. Hall đã sử dụng quá nhiều tiền cho giao dịch đến nỗi John Gutfreund, người đứng đầu Salomon Brothers, người có không có thói quen quan tâm đến hoạt động kinh doanh dầu mỏ hàng ngày, đã gọi điện để hỏi chuyện gì đang xảy ra.


  Ông nhanh chóng được đảm bảo. Đó là một thỏa thuận hoàn hảo: với giá được chốt trên thị trường tương lai, Phibro Energy sẽ kiếm tiền từ giao dịch này bất kể điều gì xảy ra với giá dầu.


  Giá dầu không ở trong tình trạng lình xình lâu hơn nữa. Vào cuối tháng 6, Saddam Hussein công khai cáo buộc Kuwait bơm quá nhiều dầu thô và đe dọa sẽ giải quyết vấn đề bằng cách này hay cách khác. Trong vài tuần sau đó, những phát biểu của ông ta trở nên hiếu chiến hơn. “Người Iraq sẽ không quên câu nói rằng cắt cổ còn hơn cắt đường sống,” ông ta nói vào giữa tháng Bảy. “Lạy Chúa toàn năng, hãy làm chứng rằng chúng tôi đã cảnh báo họ. Nếu lời nói không bảo vệ được người Iraq, thì phải làm điều gì đó hiệu quả để đưa mọi thứ trở lại tiến trình tự nhiên của chúng và trả lại các quyền bị chiếm đoạt cho chủ sở hữu của chúng”


  Ở Connecticut, Hall đọc đọc những lời phát biểu của nhà lãnh đạo Iraq trên tờ New York Times. Ông sớm quyết định rằng nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông là quá lớn để bỏ qua. Trong một bước đi táo bạo, ông đã quyết định tất toán một phần vị thế phòng vệ cho số dầu mà ông đang trữ trên các tàu chở dầu. Khi làm vậy, ông ấy đã chấp nhận một rủi ro lớn. Kể từ thời điểm đó trở đi, Phibro Energy không được phòng hộ giá - theo cách gọi của trader là "naked" - và phải đối mặt với bất kỳ điều gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường dầu mỏ. Đó là một canh bạc kiểu cũ, nhưng nó sẽ không thể thực hiện được nếu không có thế giới mới của hợp đồng tương lai.


  Hall đã sử dụng thị trường phái sinh để tích lũy một lượng dầu khổng lồ mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào, và sau đó trong chớp mắt biến nó thành một vụ cá cược lớn rằng giá sẽ tăng. Nếu giá dầu giảm, thiệt hại sẽ rất lớn.


  Những sự kiện ở Vịnh Ba Tư dẫn tới một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi. Vào ngày 1 tháng 8, các cuộc đàm phán do Saudi Arabia làm trung gian giữa Iraq và Kuwait đã thất bại, với việc Kuwait từ chối chấp nhận một danh sách dài các yêu cầu từ Baghdad. Ngày hôm sau, Lực lượng Vệ binh Cộng hòa của Iraq vượt biên giới sang Kuwait, được hỗ trợ bởi hàng chục máy bay trực thăng và xe tăng.


  Những con tàu chở dầu của Hall biến thành máy rút tiền. Ông đã mua dầu với giá dưới 20 dollar một thùng. Ba tháng sau, cũng những thùng dầu đó được đổi chủ với giá hơn 40 dollar một thùng do nguồn cung dầu của cả Kuwait và Iraq cho thị trường thế giới đều ngừng lại. Canh bạc của Hall với giá dầu đã đền đáp xứng đáng.


  Nhưng đó không phải là tất cả: ngay cả phần còn lại của đội tàu chở dầu của ông, phần vẫn được bảo hiểm rủi ro, cũng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Trong khi giá giao ngay của dầu mỏ tăng vọt sau cuộc xâm lược Kuwait, thì giá dầu giao sau 6 tháng lại tăng ít hơn. Vào tháng 6, giá giao ngay của một thùng dầu được giao dịch thấp hơn 2 dollar so với giá của hợp đồng tương lai giao trong sáu tháng; đến tháng 10, nó được giao dịch cao hơn 8 dollar so với hợp đồng tương lai. Hall đã chốt được một khoản lợi nhuận khiêm tốn bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa giá; bây giờ anh ta có thể thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều bằng cách bán dầu của mình trên thị trường giao ngay và mua lại các vị thế phòng hộ với giá thấp hơn. Tiền đổ ào ạt vào túi.


  “Chúng tôi đã kiếm được sáu, bảy, tám trăm triệu dollar,” Hall nói.


  Tuy nhiên, giao dịch vẫn chưa kết thúc. Cuộc xung đột kéo dài suốt năm 1990, và các trader dầu mỏ trên thế giới đã theo dõi mọi biến động theo thời gian thực trên CNN. Một trader, Oscar Wyatt của Coastal Oil, là người có mặt gần với chiến trường nhất, sử dụng mối quan hệ cá nhân của mình với Saddam Hussein để đảm bảo việc thả hai chục con tin người Mỹ. Wyatt, một người Texas rắn rỏi, đã mua dầu của Iraq từ năm 1972, đã bay tới Baghdad vào tháng 12 năm 1990 - bất chấp yêu cầu trực tiếp từ Nhà Trắng là không - và thuyết phục Saddam cho phép anh ta mang về Mỹ một nhóm của những người Mỹ đã bị giam giữ ở Iraq như những lá chắn sống.


  Mỹ ngày càng tiến gần hơn đến việc phát động chiến tranh và Hall vẫn nhận định tích cực với giá dầu. Tháng 1 năm 1991, Mỹ cuối cùng đã phát động Chiến dịch Bão táp Sa mạc với chiến dịch ném bom áp đảo nhằm giải phóng Kuwait.


  Đối với thị trường dầu mỏ, đó là thời điểm đảo chiều. Thị trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài và sự gián đoạn đối với nguồn cung dầu toàn cầu.


  Nhưng khi các trader thấy phản ứng yếu ớt của Baghdad với cuộc tấn công của Mỹ, với vài quả tên lửa Scud, gây ra những thiệt hại hạn chế, thì họ nhận ra rằng Mỹ sẽ nhanh chóng áp đảo Iraq. Cùng lúc đó, Washington mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược và bán ra hàng triệu thùng.


  Thị trường phản ứng tức thị và dữ dội. Trong vòng chưa đầy 24 giờ, dầu thô Brent đã giảm giá cần 35%. Đó là đợt giảm giá lớn nhất trong một ngày mà thị trường từng chứng kiến. Chỉ trong một đêm tháng 01 năm 1991, Hall thua lỗ 100 triệu USD. Sau một năm thắng lợi trước đó, Phibro Energy kết thúc năm 1991 thua lỗ.


  Quá trình tài chính hóa thị trường dầu mỏ, với sự xuất hiện của hợp đồng tương lai, quyền chọn và các hợp đồng phái sinh khác mà Hall đã khai thác một cách xuất sắc trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, đã mở ra đủ loại khả năng mới cho các trader. Nó nhanh chóng làm thay đổi cách ngành công nghiệp hàng hóa vận hành. Một số trader năng lượng kiểu cũ bị mắc kẹt với phong cách giao dịch dầu mỏ mà họ biết, mua và bán hàng hóa vật chất của dầu và cố gắng kiếm lợi nhuận trên sự khác biệt. Nhưng những người khác nhìn thấy cơ hội tốt hơn kinh doanh trong thị trường tài chính mới được thành lập. Đánh cược vào biến động của thị trường dầu mỏ chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Mất 100 triệu USD chỉ trong một đêm là điều không tưởng vào những năm 1970. Hai thập kỷ sau, đó là việc hoàn toàn có thể xảy ra.


  Các trader của những năm 1960 và 1970, những người đã học hỏi việc kinh doanh trong phòng thư tín và lớn lên bắt chước cách thức kiếm tiền của Marc Rich và John Deuss, giờ đây đã được tham gia cùng với một thế hệ mới gồm những đứa trẻ thông thạo toán học, nói theo ngôn ngữ của phố Wall. Các trader ngày càng bị chia rẽ giữa những người chuyên về “phát triển kinh doanh”, những người sẽ bay đến các quốc gia xa xôi để uống rượu và ăn tối với các ông trùm dầu mỏ quyền lực ở địa phương, và những người tự gọi mình là 'trader', dán mắt vào điện thoại và màn hình máy tính, mua và bán các hợp đồng tài chính để kiếm tiền từ các giao dịch thực do các nhà phát triển kinh doanh mang lại.


  Không chỉ cung cấp những công cụ tài chính cho thị trường dầu mỏ, các ngân hàng phố Wall cũng bắt đầu tham gia giao dịch dầu. Với nguồn vốn rẻ và sự thành thạo với cách vận hành của công cụ tài chính mới của dầu mỏ, những ngân hàng như Goldman Sachs hay Morgan Stanley ở thành những trader dầu thô lớn, với biệt danh “những nhà máy lọc dầu phố Wall”. Thế hệ các trader dầu mỏ mới sử dụng thông tin mà họ có được từ thị trường hàng thực để đặt các lệnh cược trên thị trường tài chính, hay thị trường tài chính mở ra những cách chơi mới cho thị trường hàng thực. Những trader như Andy Hall tại Philbro Energy, Stephen Semlitz và Stephen Hendel ở Goldman Sachs, cùng với Neal Shear và John Shapiro ở Morgan Stanley trở thành những chuyên gia nhảy nhót qua lại giữa thị trường hàng thực và thị trường tài chính để kiếm lời.


  Các công ty thương mại kiểu cũ gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự thay đổi thời đại. Việc kiếm tiền quá dễ trong những năm 1970 đã thu hút một làn sóng những người chơi mới tham gia thị trường. Giờ đây, sự cạnh tranh giữa các trader trở nên rất gay gắt và rất ít công ty kiểu cũ có thể cạnh tranh về quy mô với những người mới đến từ phố Wall, những người có thể huy động về những khoản tiền khổng lồ cho những trader của họ.


  Đó là những gì đã diễn ra theo quy mô thu nhỏ tại một trong những công ty kinh doanh hàng hóa lâu đời nhất, và trớ trêu thay, lại là công ty nơi Andy Hall đang làm việc - Philipp Brothers. Trong suốt những năm 1980, công ty lâu đời đáng kính này đã bị một ngân hàng thâu tóm theo cách đặc trưng của văn hóa phóng túng của Phố Wall.


  Philipp Brothers đã đạt đến đỉnh cao vào năm 1979 và 1980, lướt sóng trên thị trường dầu mỏ trong cuộc cách mạng Iran. Lợi nhuận của công ty trong năm 1979 và 1980 đạt tổng cộng hơn 1 tỷ đô la. BusinessWeek đã giới thiệu sơ lược về công ty vào tháng 9 năm 1979, với một bức ảnh của Jesselson trên trang bìa của tạp chí bên cạnh tiêu đề: “Một trader siêu hạng trị giá 9 tỷ đô la mà hầu hết mọi người không biết”. Trong bài báo, Jesselson, thời điểm đó là chủ tịch hội đồng quản trị (chairman), và David Tendler, người được chỉ định sẽ kế nhiệm ông và là chủ tịch của công ty (president), đã khoe khoang về sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu của công ty mình.


  Tuy nhiên, mức lợi nhuận khổng lồ đã che phủ mất một thế tiến thoái lưỡng nan.


  “Chúng tôi bắt đầu, và tôi bắt đầu, lo ngại rằng những ngày tốt đẹp sẽ không thể kéo dài. Chúng tôi cần một cái gì đó khác,” Tendler nhớ lại. Giá năng lượng tăng cao đã đẩy Mỹ và phần lớn châu Âu lâm vào suy thoái. “Cuộc khủng hoảng dầu mỏ tốt cho hoạt động kinh doanh, những thứ khác thì sao?”


  Tendler và Jesselson quyết định rằng Philipp Brothers nên đa dạng hóa sang một mặt hàng mới: tiền. Tendler biết được rằng các đối tác của Salomon Brothers, ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất ở Mỹ, đang tìm cách huy động vốn. Hai bên nhanh chóng đồng ý rằng Philipp Brothers sẽ tiếp quản Salomon và tạo ra một thế lực mới mang tên Phibro-Salomon. Việc sáp nhập, được công bố vào ngày 3 tháng 8 năm 1981, đã gây chấn động thế giới tài chính. Tờ Financial Times gọi công ty là “thế lực mới của Phố Wall”. Tendler sẽ điều hành công ty mới, với John Gutfreund, ông chủ thô lỗ và đầy tham vọng của Salomon, là nhân vật số hai.


  Những phi vụ sáp nhập thường kết thúc không tốt đẹp, và thời kỳ trăng mật của các trader hàng hóa của Philipp Brothers và các trader trái phiếu của Salomon ngắn ngủi một cách đáng tiếc. Vào thời điểm sáp nhập, hoạt động kinh doanh kim loại truyền thống của Philipp Brothers đang phải vật lộn với tình trạng thua lỗ. Mặt khác, các banker của Salomon đã kiếm được nhiều lợi nhuận nhờ sự bùng nổ trong giao dịch trái phiếu. Trong thời đại mà tất cả các thị trường, bao gồm cả hàng hóa, đang được biến đổi bởi sự phát triển của các công cụ tài chính mới, các trader của Philipp Brothers không thể theo kịp các đồng nghiệp bên phía Salomon của họ.


  Đến cuối năm 1983, Gutfreund được bổ nhiệm làm đồng Giám đốc điều hành. Vài tháng sau, Phibro-Salomon chia hoạt động kinh doanh thương mại hàng hóa thành hai phần: Philipp Brothers cũ sẽ phụ trách mảng kim loại và một bộ phận mới có tên là Phibro Energy sẽ tập trung vào dầu mỏ. Tom O’Malley, người đã thay thế Marc Rich vào năm 1974 với tư cách là người đứng đầu bộ phận dầu mỏ, đã trở thành lãnh đạo của đơn vị mới, đơn vị này đã rời New York, nơi các trader của các loại hàng hóa khác đang hoạt động, để đến Greenwich, Connecticut. Về mặt giấy tờ, Tendler là lãnh đạo cao nhất, nhưng trên thực tế, O'Malley có thể làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn.


  Hoạt động giao dịch kim loại của Philipp Brothers tiếp tục sa sút. Sau một nỗ lực thất bại trong việc vực dậy bộ phận giao dịch kim loại, Tendler rời công ty vào tháng 10 năm 1984. Ngay sau đó, Phibro-Salomon được đổi tên thành Salomon. Không thể phát triển cùng với thị trường, bộ phận giao dịch kim loại nơi Marc Rich đầu quân đã trở thành một thế lực ngày càng yếu đi trên thị trường. Vào năm 1990, cuối cùng nó đã sụp đổ một cách ô nhục, khi Marc Rich + Co mua lại những hợp đồng kim loại còn lại của nó.


  Ngược lại, việc giao dịch dầu mỏ lại trở nên phát đạt. Khi O’Malley rời đi vào năm 1986, Hall, sau một thời gian gián đoạn ngắn, đã trở thành người đứng đầu Phibro Energy. Ông đã mở rộng phạm vi hoạt động của công ty, giao dịch hơn một triệu thùng mỗi ngày trên thị trường hàng thực, đầu tư vào các nhà máy lọc dầu và mỏ dầu, và trên hết là nắm bắt các hợp đồng tương lai và quyền chọn. Khi làm như vậy, ông đã thống lĩnh cả hai thế giới, giao dịch hàng thực và tài chính - không chỉ vận chuyển dầu đi khắp thế giới mà còn thực hiện các giao dịch phái sinh thay mặt cho các hãng hàng không và nhà đầu tư - và do đó đảm bảo rằng ít nhất một phần của công ty thương mại giàu truyền thống sẽ thịnh vượng trong bối cảnh thay đổi của hoạt động giao dịch dầu mỏ.


  Philipp Brothers không phải là trường hợp duy nhất gặp khó khăn trên thị trường vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Việc tài chính hóa thị trường dầu mỏ đã khiến hoạt động của tất cả các công ty thương mại phát triển trong thời kỳ trước trở nên khó khăn hơn. Việc có mối quan hệ tốt với một vài bộ trưởng OPEC hoặc một số quan chức tại một công ty dầu mỏ nhà nước là không đủ. Thành công trong môi trường mới đòi hỏi sự kết hợp của các mối quan hệ, túi tiền dồi dào, khả năng tiếp cận địa lý và đòi hỏi những hiểu biết về tài chính để sử dụng những thị trường phái sinh mới lạ. Sự xuất hiện của các ngân hàng có vốn hóa tốt ở phố Wall đồng nghĩa với việc những trader từng thống trị thị trường trong những năm 1970 nhận thấy rằng họ không còn khả năng làm như vậy nữa. Một số không thể thích ứng và ngừng kinh doanh. Những người khác đã cố gắng làm quen với các hợp đồng tương lai và quyền chọn và nhận được những hậu quả thảm khốc.


  Giao dịch hàng hóa, vốn đã thu hút tất cả mọi người vào những năm 1970 như một con đường dẫn đến sự giàu có nhanh chóng, giờ đây được biết đến với những vụ bê bối và sụp đổ. VoestAlpine, công ty nhà nước lớn nhất ở Áo, đã phải nhờ chính phủ cứu trợ sau khi bộ phận giao dịch nội bộ của họ thua lỗ gần 100 triệu USD do đầu cơ vào thị trường dầu mỏ vào năm 1985. Klöckner & Co, một tập đoàn của Đức tham gia trong mảng giao dịch thép và kim loại, đã thua lỗ khoảng 400 triệu USD khi đặt cược vào dầu mỏ. Công ty thương mại Italy, Ferruzzi đã báo cáo khoản lỗ 100 triệu USD vào năm 1989 khi kinh doanh đậu tương. Công ty cuối đã phá sản và chủ tịch của nó đã tự sát. Sucres et Denrées, một công ty thương mại của Pháp nổi tiếng trong giao dịch đường, đã bị thua lỗ 250 triệu USD, một phần là do thị trường dầu mỏ. Và Metallgesellschaft, nhà giao dịch kim loại lâu đời của Đức, đã mất 1.4 tỷ USD trong một giao dịch dầu khổng lồ.


  Không có vụ sụp đổ nào đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên hơn vụ sụp đổ của Transworld Oil, công ty thuộc sở hữu của John Deuss, người cùng với Marc Rich là một trong những gương mặt tiêu biểu của thập niên 1970. Giữa năm 1987 và 1988, gã người Hà Lan đã cố gắng thực hiện một trong những giao dịch táo bạo nhất mà thị trường dầu mỏ từng chứng kiến. Đó là một kế hoạch đặc trưng của Deuss, kết hợp các mối quan hệ chính trị chưa từng có với năng lực tài chính trên thị trường dầu mỏ.


  Thị trường cho giao dịch của Deuss là dầu Brent.


  Mỏ dầu Brent, cách quần đảo Shetland khoảng 190 km ở độ sâu khoảng 140 mét, bắt đầu bơm dầu thô vào năm 1976 và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn vàng cho các trader dầu mỏ. Trong những ngày đầu, dầu Brent đóng vai trò là một cách để các nhà sản xuất dầu thông minh ở Biển Bắc, chẳng hạn như BP và Shell, giảm hóa đơn thuế của họ. Các công ty xác định thời điểm mua và bán hàng hóa theo cách để cho các nhà chức trách Anh thấy giá bán thấp hơn giá bán thực tế của họ, một quy trình được gọi là “xoay vòng thuế”


  Vào giữa những năm 1980, mỏ dầu Brent cùng với một số mỏ khác do Shell vận hành, đã cung cấp cho hệ thống đường ống của họ lượng dầu thô đủ để mỗi tháng lấp đầy khoảng 45 tàu chở dầu, mỗi tàu chở khoảng 600.000 thùng. Tại thời điểm đó, dầu Brent cũng đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu: các loại dầu thô từ Trung Đông, Nga, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh được định giá dựa trên giá dầu ở Biển Bắc.


  Trên hết, thị trường hàng thực cũng đã làm cơ sở cho một số lớp phái sinh tài chính, bao gồm, từ năm 1988, hợp đồng tương lai dầu mỏ tại Sàn giao dịch dầu mỏ quốc tế ở London. Nếu một trader có thể tác động đến giá dầu Brent, ảnh hưởng của nó sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới.


  Và giá dầu Brent đặc biệt dễ bị thao túng. Số lượng hàng hóa tương đối nhỏ mỗi tháng có nghĩa là bất kỳ bên nào giành được quyền kiểm soát hầu hết chúng đều có thể áp đặt giá đối với phần còn lại của thị trường. Thị trường vật chất đã - và vẫn - gần như hoàn toàn không được kiểm soát và không có giới hạn pháp lý về số lượng hàng hóa mà một trader có thể mua.


  Bắt đầu từ mùa hè năm 1987, khi sản lượng khai thác ở Biển Bắc giảm do các công ty dầu mỏ tiến hành bảo dưỡng các giàn khoan ngoài khơi của họ, Deuss bắt đầu mua mọi lô hàng mà ông ta có thể chạm vào. Mike Loya, một trong những trader hàng đầu của Deuss ở London, đã giành được tất cả trừ một trong bốn mươi hai hợp đồng giao dầu Brent vào tháng Giêng, đẩy giá lên cao hơn. Đó là một phi vụ táo bạo, thậm chí theo tiêu chuẩn của thị trường Biển Bắc khốc liệt vào những năm 1980. Một trong những phụ tá của ông nhớ lại rằng Deuss không hài lòng với việc chỉ thao túng thị trường dầu Brent - ông muốn thao túng toàn bộ thị trường dầu mỏ toàn cầu.


  Tiếp theo, Deuss đã cố gắng thiết kế một thỏa thuận địa chính trị chưa từng có: một thỏa thuận giữa các nhà sản xuất OPEC và ngoài OPEC để cắt giảm sản lượng. Một thỏa thuận như vậy sẽ khiến giá cả tăng chóng mặt - giúp Deuss thậm chí còn giàu có hơn nữa. Các cuộc đàm phán của OPEC và ngoài OPEC do Oman và UAE dẫn đầu - cả hai quốc gia mà Deuss có quan hệ sâu sắc. Deuss cũng đã nói chuyện điện thoại với các bộ trưởng OPEC, tư vấn cho họ những việc cần làm, thời điểm và cách thức tiết lộ ý định của họ ra thị trường.


  Nhưng kế hoạch về một “OPEC toàn cầu”, như tờ Wall Street Journal gọi kế hoạch này, đã sụp đổ sau khi Saudi Arabia phủ quyết nó. Trên thị trường dầu Brent, Shell và các nhà giao dịch khác đã hợp lực để phá vỡ thế thao túng của Deuss. Thay vì giá tăng và lợi nhuận khổng lồ, Deuss buộc phải rút lui, mất khoảng 600 triệu dollar khi giá dầu giảm. Transworld Oil chỉ có thể tồn tại bằng cách bán đế chế lọc dầu tại Mỹ của mình cho Sun (Sunoco ngày nay) với giá 513 triệu dollar.


  Vụ thao túng thất bại là một bước ngoặt đối với Deuss và thị trường dầu mỏ. Trader dầu mỏ kỳ quặc nhất trong thế hệ của ông sẽ tiếp tục giao dịch trong suốt những năm 1990, nhưng Transworld Oil sẽ không bao giờ lấy lại được sự vênh váo và thống trị mà nó từng có. Từng người một, thế hệ cũ của ngành giao dịch hàng hóa đã bị thay thế bởi một thế hệ trader mới, chẳng hạn như Andy Hall, có khả năng giữ vững vị thế của mình trên thị trường dầu vật chất nhưng cũng thành thạo trong thế giới mới của hợp đồng tương lai và quyền chọn.


  Chẳng mấy chốc, rắc rối cũng sẽ đến với đối thủ truyền kiếp của Deuss, Marc Rich.


  Chương 5
Marc Rich ngã ngựa


  Thị trấn Zug của Thụy Sĩ là một khung cảnh tĩnh lặng. Từ khu phố cổ có từ thời trung cổ, những con đường lát đá cuội dẫn xuống mặt nước yên bình của một hồ nước trên núi cao. Thị trấn tự hào là một trong những nơi có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất thế giới, thứ đã và đang thu hút các trader hàng hóa từ những năm 1950, khi Philipp Brothers lần đầu tiên mở văn phòng ở đây. Nhưng giữa những tòa nhà văn phòng hình hộp, bạn vẫn có thể thoáng thấy những mảnh đất nông nghiệp, di sản của những vườn anh đào mà nhờ đó thị trấn được biết đến, trước khi những trader hàng hóa đến đây.


  Tuy nhiên, đến cuối năm 1992, mọi chuyện không hề yên ả với Marc Rich + Co.


  Trong tòa văn phòng bằng thép và kính ở trung tâm thị trấn Zug, trụ sở chính của đế chế thương mại của Marc Rich, một cơn bão đang hoành hành. Công ty thương mại hàng hóa ưu việt nhất thế giới đang cạn kiệt tiền. Mỗi ngày, các giám đốc điều hành phụ trách bộ phận tài chính đều phải gọi cuộc gọi khẩn cấp để cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của công ty.


  Tâm điểm của cơn bão là chiếc bàn của Zbynek Zak, một người đàn ông cao lớn, thẳng thắn với bộ ria mép rậm rạp, người chịu trách nhiệm đảm bảo các trader kim loại của Rich có đủ tài chính để giao dịch. “Chúng tôi có thể kiếm tiền từ đâu nữa?”


  Zak sẽ hỏi, với sự tuyệt vọng ngày càng tăng. “Làm thế nào để chúng ta thanh toán các hóa đơn trong ngày mai?”


  Sinh ra ở nơi lúc bấy giờ là Tiệp Khắc, Zak đã chuyển đến Đức tị nạn sau cuộc xâm lược của Liên Xô năm 1968. Sau khi làm kỹ sư, cố vấn và banker, ông đã gia nhập công ty của Marc Rich và phụ trách hoạt động tài chính. Và đến năm 1992, bất chấp tất cả quyền lực của Marc Rich + Co với tư cách là trader tài nguyên thiên nhiên thống trị thế giới, tình hình tài chính của nó ngày càng trở nên mong manh.


  Hoạt động của một trader hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào các ngân hàng, nơi cung cấp các khoản bảo lãnh và khoản vay cho phép công ty mua và bán bằng tiền vay. Mỗi ngày, nhu cầu của nó thay đổi tùy thuộc vào sự biến động của giá cả hàng hóa: nếu giá tăng, một lô hàng dầu mỏ hoặc kim loại sẽ tốn nhiều tiền hơn; nếu giá giảm, chúng tốn ít tiền hơn. Công việc của ba chuyên gia tài chính tại Marc Rich + Co là đảm bảo rằng không có trader nào bị buộc phải bán một lô hàng dầu mỏ, kim loại hoặc ngũ cốc sớm hơn mong muốn vì công ty không đủ khả năng tài trợ cho việc đó.


  Mỗi người trong số họ đều có mối quan hệ với các ngân hàng ở Thụy Sĩ, London và New York. Công việc hàng ngày là gọi những cuộc điện thoại. Có phải một trong số họ có một số khoản tín dụng chưa sử dụng? Phải chăng một khách hàng sắp trả tiền cho lô hàng, giải phóng một ít tiền mặt? Có lẽ họ đã bỏ qua một ít dầu mà họ có thể thế chấp?


  “Là một chuyên viên về tài chính trong hoàn cảnh như thế quả là một cơn ác mộng”, Zak nhớ lại.


  Bất chấp sự phụ thuộc hoàn toàn của công ty vào các ngân hàng của mình, các chuyên viên tài chính vẫn ít được coi trọng. Các trader là những con ong chúa của tổ chức: chính họ là những người thực hiện những chuyến bay liều lĩnh đến những nơi đáng sợ để đàm phán những giao dịch lớn; họ đặt cược tiền của công ty vào thị trường hàng hóa; và họ đã mang về nhà những khoản tiền thưởng lớn nhất. Trong suốt quá trình tồn tại, Marc Rich + Co chưa bao giờ có một chuyên gia tài chính nào trong ban giám đốc. Trong vài năm đầu tiên ra đời, nó thậm chí còn không có giám đốc tài chính - Pinky Green đã đích thân xử lý các mối quan hệ với các ngân hàng.


  Nhưng đến đầu những năm 1990, các trader tại Marc Rich + Co đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Mức lợi nhuận cao nhất thế giới trong những năm 1970 và 1980 đã là một ký ức xa vời, và công ty thương mại hàng hóa mạnh nhất thế giới đã bị lấn át bởi sự hoang tưởng và phản bội.


  Trong suốt năm 1992 và 1993, cuộc chiến sống còn của công ty đạt đến đỉnh điểm, khiến cục diện của ngành giao dịch hàng hóa thay đổi mãi mãi. Đó sẽ là cuộc cung đấu sau cùng trong triều đại thống trị của những trader hàng hóa, bắt đầu với Philipp Brothers và tiếp tục với Marc Rich + Co. Vào thời điểm mọi tranh cãi trong phòng họp của Marc Rich + Co lắng xuống, hai thành viên mới của triều đại đã ra đời: Glencore và Trafigura.


  Cuộc khủng hoảng đã kết thúc sự nghiệp của chính Marc Rich ,sau nhiều thập kỷ ở đỉnh cao của ngành giao dịch hàng hóa toàn cầu. Sự kết thúc của thời kỳ thống trị của ông đã mở ra bức màn bí mật của cả một kỷ nguyên giao dịch hàng hóa: những năm tháng liều lĩnh của thập kỷ 1970 và 1980, khi một trader hàng hóa có đủ tiền và can đảm có thể bỏ qua mọi quy tắc và tiêu chuẩn về sự ngay thẳng.


  Trong khi các thế hệ trader hàng hóa sau này sẽ tiếp tục giao dịch theo khuôn mẫu của Marc Rich, thì ngành công nghiệp này sẽ không bao giờ có cảm giác bất khả xâm phạm như trước nữa.


  Đối với những người sáng lập Glencore và Trafigura, những người đã nổi lên từ cuộc khủng hoảng đã nhấn chìm Marc Rich + Co vào năm 1992, đó là một kinh nghiệm sẽ định hình nên cách tiếp cận giao dịch của họ - và, nhờ ảnh hưởng của các công ty của họ, của toàn bộ ngành. Họ vẫn là những sinh viên tốt nghiệp của trường Rich, nhưng, bị ám ảnh bởi chứng hoang tưởng tự cao tự đại trong những ngày cuối cùng của Rich, họ tìm cách chia sẻ quyền sở hữu và quyền kiểm soát công ty của mình, tạo nên những nhóm gắn bó chặt chẽ tồn tại qua nhiều thế hệ.


  Và, với trader hàng hóa khét tiếng nhất thế giới hiện đã nghỉ hưu, những người kế vị ông đã nhân cơ hội ông ra đi để lui vào bóng tối, biến ngành giao dịch hàng hóa thành một pháo đài bí mật. Bằng cách giải phóng bản thân khỏi cái tên độc hại của người sáng lập đang phải chạy trốn, họ đã có thể hòa nhập sâu hơn vào ngành tài chính rộng lớn - đặt nền móng cho một tương lai, mà trong đó họ sẽ kết hợp tinh thần phiêu lưu của Marc Rich với sức mạnh kinh tế của phố Wall.


  Vào đầu những năm 1990, các đối tác ban đầu của Marc Rich đều nghỉ hưu - kể cả Pinky Green. Vợ cũ của Rich, Denise, người mà gia đình đã giúp cấp vốn cho công ty trong những ngày đầu thành lập, cũng đã bán cổ phần của mình. Với tất cả mọi người muốn rời đi, Rich đều sắp xếp để mua lại cổ phần của họ, và kết quả là lần đầu tiên kể từ khi nó được thành lập, Rich có cổ phần kiểm soát trong công ty giao dịch mang tên anh ta.


  Rich, lúc này đã ngoài 50 tuổi, vẫn nắm quyền lãnh đạo công ty của mình. Dưới ông là bộ tứ gồm bốn trader trẻ ở độ tuổi ba mươi và bốn mươi. Có Willy Strothhotte, gã người Đức nghiêm nghiêm, người đã chèo lái bộ phận tại Mỹ của công ty vượt qua cuộc khủng hoảng do bản cáo trạng với Rich, hiện đang phụ trách kinh doanh kim loại và khoáng sản. Ở London có Manny Weiss, một người gốc Brooklyn mau mồm miệng, người đã cùng với Strothhotte lập kế hoạch thống trị thị trường nhôm của Marc Rich + Co, và Claude Dauphin, một người Pháp duyên dáng, ăn mặc lịch sự, phụ trách kinh doanh dầu mỏ. Và ở Hà Lan là Danny Dreyfuss, một trader cổ điển, quỷ quyệt, người điều hành hoạt động buôn bán ngũ cốc.


  Rich đã phải chịu áp lực trong cả về công việc lẫn chuyện cá nhân. Cuộc hôn nhân của ông với Denise đổ vỡ, dẫn tới một vụ ly hôn gay gắt, và gia đình anh đã dọn đi.


  Con gái ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Các quan chức Hoa Kỳ tiếp tục theo đuổi việc bắt giữ ông. Và sau khi một nhà máy luyện nhôm ở West Virginia có mối liên hệ với Rich xảy ra tranh chấp với công nhân của mình, các công đoàn đã phát động một chiến dịch công khai chống lại ông ta, đi khắp thế giới và phát tấm áp phích “Truy nã: Marc Rich”.


  Rich, giờ đây không có những cộng sự cũ của mình để xin lời khuyên, trở thành một con người ngày càng bảo thủ. Danny Posen, khi đó là người đứng đầu văn phòng Marc Rich + Co ở Moscow và là con trai của một trong những cộng sự đầu tiên của Rich, nói: “Tôi không nghĩ ông ấy phát điên, nhưng tôi nghĩ có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy.”


  Đầu năm 1991, Rich đưa luật sư riêng từ Mỹ sang giúp ông điều hành công ty. Vị luật sư, Bob Thomajan, là một gã thích ăn chơi đến từ Austin, Texas, thích ở nhà trên chiếc ván trượt phản lực của mình hơn là xử lý các chi tiết hậu cần của một lô hàng quặng đồng. Nhưng Rich, giờ chỉ còn là một lãnh đạo đơn độc và nghi ngờ rằng các trader đang âm mưu hạ bệ mình, nên đã đưa Thomajan lên làm người gác cổng. Đột nhiên, các trader, nhiều người trong số họ đã chứng tỏ bản thân qua hàng loạt công việc tầm thường tại Philipp Brothers hoặc Marc Rich + Co trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ, nhận thấy họ phải nhận lệnh từ anh ta [Thomajan].


  “Ông ấy [Rich] đã sắp xếp văn phòng của Thomajan ngay bên ngoài văn phòng của mình”, Mark Crandall, một trader dầu mỏ cao cấp, nhớ lại. “Khi bạn muốn nói chuyện với Marc, thay vào đó Marc sẽ bảo bạn gặp Thomajan”


  Không khí của công ty đã thay đổi. Marc Rich + Co vẫn ở trên đỉnh cao thế giới, nhưng nó không còn cảm giác như vậy nữa. Các trader trong những năm trước đã thực hiện những giao dịch xuất sắc, rủi ro hay mờ ám, giờ đây đã bị lấn át bởi chính trị văn phòng. Weiss, Strothhotte và những người khác thúc giục Rich phân phối cổ phiếu rộng rãi hơn cho nhân viên, nhưng Rich vẫn kiên quyết. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ấy sẽ nhường chỗ cho thế hệ trẻ.


  “Tôi yêu công việc này và đây là điều tôi muốn tiếp tục làm,” ông ấy nói với một người phỏng vấn. “Tôi muốn ủy quyền, nhưng đồng thời, đối với các quyết định quan trọng và các vấn đề đặc biệt, tôi muốn có tiếng nói quyết định”


  Các trader không còn cảm thấy họ là cộng sự trong một công ty đang phát triển với cơ hội tiếp quản công ty vào một ngày nào đó, mà là những người hầu được ký hợp đồng thực hiện mệnh lệnh từ ông chủ ở trên cao của họ. Rich, thần đồng của Philipp Brothers, người đã rời đi vì Jesselson không chia sẻ thu nhập của công ty cho ông một cách công bằng hay cho phép ông tự do giao dịch theo cách mà ông muốn, đang lặp lại những sai lầm tương tự tại chính công ty của mình.


  “Vấn đề không chỉ là về tiền… mà nó là về tiền, là cảm giác một nơi được thuộc về, là cảm giác có tiếng nói trong cách thức tổ chức của công ty,” Crandall nói. “Và Marc, bằng cách tự xây tường sau lưng Thomajan, ông ấy đã biến mọi người thành chư hầu. Ông ấy khiến mọi người cảm thấy mình như một lũ gái điếm”


  Sự đối đầu là không thể tránh khỏi. Cuộc đụng độ đầu tiên xảy ra giữa Rich và Strothhotte. Gã trader người Đức đã có một bài phát biểu tại một trường đại học ở Zurich, trong đó ông đã thảo luận về hoạt động kinh doanh của công ty. Rich, ngày càng hoang tưởng, coi đây là dấu hiệu của sự bất phục tùng. Những yêu cầu đòi Rich giảm cổ phần của mình đã làm dấy lên sự nghi ngờ của ông. Vì vậy, ông bảo Strothhotte rời công ty.


  Nhiều người khác cũng đi theo. Claude Dauphin, người đứng đầu bộ phận kinh doanh dầu mỏ, đã chịu sự áp đặt của Rich trong nhiều năm. Vào mùa hè năm 1992, cha ông qua đời. Dauphin quyết định rằng mình chịu vậy là đủ rồi: vào đầu tháng 7, ông ấy từ chức, nói với Rich rằng ông ấy dự định quay lại Pháp để điều hành công việc kinh doanh kim loại phế liệu của gia đình mình.


  Rich gọi điện cho Weiss, lúc này là trader cấp cao duy nhất còn lại ở London. Trở lại với Zug và đảm nhận vị trí chủ tịch của công ty, Rich cầu xin. Weiss nói không.


  Ông ấy sắp bước sang tuổi bốn mươi, ông ấy đã trở nên giàu có, gia đình ông ấy đã định cư ở London và ông ấy muốn dành nhiều thời gian hơn cho họ. Ông nói với Rich rằng, dù thế nào đi nữa, ông muốn có một kỳ nghỉ phép dài hạn.


  "Nếu ông định nghỉ, thì ông nghỉ luôn bây giờ đi," Rich ngắt lời. Và thế là Weiss từ chức vào ngày 8 tháng 7, chỉ vài ngày sau khi Dauphin từ chức.


  Lúc này Marc Rich + Co đang ở trong một cuộc khủng hoảng toàn diện. Nhưng nó sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều.


  Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 không phải là khoảng thời gian tốt đẹp đối với nhiều người trong ngành kinh doanh hàng hóa. Thị trường khó khăn, Mỹ rơi vào suy thoái và ngành này được biết đến với những vụ sụp đổ ngoạn mục - chẳng hạn như nỗ lực tai hại của John Deuss nhằm lũng đoạn thị trường dầu Brent.


  Marc Rich + Co, nhờ các thỏa thuận dầu mỏ với Nam Phi, giao dịch nhôm và hoạt động kinh doanh đang phát triển ở Nga, đã vượt qua thời kỳ mà không gặp khủng hoảng. Nhưng điều đó sắp thay đổi.


  Trong khi những trader cao cấp nhất của công ty đang mải mê với những cuộc tranh cãi nội bộ, thì bản thân Marc Rich lại dấn thân vào một giao dịch khổng lồ và cực kỳ rủi ro.


  Câu chuyện vào năm 1991, khi David Rosenberg, một trader kim loại ở London, đã thuyết phục Rich ủng hộ kế hoạch của mình nhằm lũng đoạn thị trường kẽm. Việc các trader của Rich nắm giữ các vị thế lớn hoặc thậm chí lũng đoạn thị trường bằng cách kiểm soát một phần lớn nguồn cung hiện có không phải là điều gì mới mẻ.


  Weiss đã thực hiện nghiệp vụ này một cách rất tốt với nhôm vào năm 1988. Nhưng có nhiều cách mà chiến thuật này có thể phản tác dụng, như John Deuss đã phát hiện ra trên thị trường dầu Brent. Bằng cách đẩy giá lên một cách giả tạo, trader đã lũng đoạn thị trường phải đối mặt với nguy cơ, rằng hành động này sẽ khuyến khích người tiêu dùng trì hoãn việc mua hàng và các nhà cung cấp bán nhiều hơn. Và mặc dù việc chiếm được thị phần lớn trên thị trường có thể khá dễ dàng, nhưng việc bán hàng ra trong khi vẫn kiếm được lợi nhuận đòi hỏi phải có kỹ năng và kinh nghiệm.


  Để thực hiện ván bài kẽm của mình, Rosenberg có được sự hỗ trợ Asturiana de Zinc của Tây Ban Nha và Metallgesellschaft của Đức, hai trong số những nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới. Ba bên cố gắng mua nhiều kẽm nhất có thể. Rosenberg đã mua số lượng lớn hợp đồng quyền chọn và sử dụng chúng để khủng bố các trader khác. Có thời điểm, ba công ty nắm giữ hơn 90% lượng kẽm dự trữ tại LME.


  Đến tháng 6 năm 1992, hội đồng quản trị của LME, một nhóm các ông lớn trong thị trường kim loại chịu trách nhiệm đảm bảo mọi thứ không đi quá xa, cảm thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp. Sàn giao dịch ra phán quyết rằng bất kỳ công ty nào đã bán kẽm nhưng không thể giao hàng cho sàn giao dịch đều có thể trả một khoản phí cố định để hoãn giao hàng - việc sẽ giới hạn lợi nhuận tiềm năng cho Rosenberg và những người bạn đồng hành của ông.


  Các trader cao cấp khác đã cố gắng thuyết phục Rich rằng kế hoạch này đã thất bại. Nhưng Rich, vốn đã nghi ngờ về một âm mưu đảo chính, không lắng nghe. Ông dường như quyết tâm chứng minh với các trader rằng ông vẫn có đủ khả năng để thực hiện một cú xoay chuyển ngoạn mục.


  Vào giữa tháng 7, Isaac Querub, giám đốc văn phòng Madrid và là người trung gian cho mối quan hệ với Asturiana de Zinc, đã bay đến nhà Rich ở Marbella để cố gắng thuyết phục ông làm khác đi. Rich, chuẩn bị ra khơi trên du thuyền của mình, đưa cho anh ta một bộ đồ bơi và một cốc bia rồi bảo anh ta leo lên thuyền. Nhưng anh không có tâm trạng để nghe.


  “Cậu muốn gì?” ông hỏi. Khi Querub giải thích, Rich tức giận.


  “Hãy lo việc của mình đi,” ông quát.


  Vào tháng 9, giá kẽm tăng trở lại, chạm mức cao nhất trong hai năm. Nhưng đó là cú reo hò cuối cùng. Metallgesellschaft quyết định không muốn tham gia vào nỗ lực lũng đoạn thị trường nữa và bắt đầu bán. Giá kẽm giảm. Trong hai tháng, nó đã giảm hơn một phần tư.


  Vị thế kẽm của Rosenberg trở thành một gánh nặng khổng lồ. Giống như tất cả các trader trên thị trường tương lai, Marc Rich + Co không phải thanh toán toàn bộ giá trị các hợp đồng kẽm của mình, mà chỉ phải nộp “ký quỹ”. Điều đó có nghĩa là trader đã trả tiền đặt cọc cho các ngân hàng và người môi giới của mình, để họ đã thay mặt trader mua các hợp đồng. Miễn là giá tăng lên, mọi người đều vui vẻ. Nhưng mỗi khi giá giảm, các ngân hàng và nhà môi giới lại yêu cầu Marc Rich + Co nộp thêm tiền ký quỹ - một thủ tục được gọi là “call margin”


  Đó là khi mà Zak và các chuyên viên tài chính nhận thấy công ty đã hết tiền. Mỗi ngày, các ngân hàng sẽ yêu cầu hàng triệu dollar tiền ký quỹ, và Zak sẽ phải kiếm đủ tiền mặt. “Chúng tôi đã nói: mọi người nghe này, chúng ta không thể kinh doanh như thế này. Nói ngắn gọn là chúng ta đã cạn kiệt tiền mặt,” Zak nhớ lại.


  Các trader cuối cùng đã thuyết phục được Rich bán ra lượng kẽm khổng lồ - một việc mất đến vài tháng. Nhưng Rich đã bị tổn thương. Nỗ lực tái tạo lại những giao dịch huy hoàng thời trẻ của ông đã thất bại. Công ty thương mại của ông đã thua lỗ 172 triệu dollar do vụ giao dịch kẽm thất bại. Đó là một dấu hiệu cho thấy bản chất của thị trường đang thay đổi - vào những năm 1990, thành công trong giao dịch hàng hóa không chỉ đòi hỏi sự táo bạo và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Nó cũng dựa trên sự hiểu biết về thế giới phái sinh đang phát triển và khả năng quản trị rủi ro thay vì đối đầu với nhà cái trong một giao dịch. Đó là một thế giới mà Marc Rich trông ngày càng lạc lõng.


  Không khí ở Marc Rich + Co thật ảm đạm. Những trader ở lại công ty bắt đầu gây áp lực lên Rich. Từng cá nhân và theo nhóm, họ nói với ông ấy rằng ông ấy cần vạch ra một lộ trình để giảm cổ phần của mình trong công ty và mời Strothotte trở lại.


  Cùng lúc đó, họ bắt đầu chuẩn bị cho sự sụp đổ của công ty. Ở Zug, Strothhotte, Zak và Craig Davis, người phụ trách về tài sản trong ngành nhôm của công ty, đã ấp ủ kế hoạch thành lập một công ty mới và thậm chí đã tìm được văn phòng cho liên doanh mới. Ở London, Dauphin đã bắt đầu gọi điện cho một số đồng nghiệp cũ trong nhóm dầu mỏ để hỏi xem họ có muốn tham gia cùng ông trong một công ty mới hay không.


  Nhóm giao dịch dầu mỏ đồng loạt từ chức vào tháng 2 năm 1993. Đối với các ngân hàng của công ty, đây là giọt nước tràn ly. Họ bảo Rich hãy làm gì đó để ngăn chặn cuộc khủng hoảng. Ông nhờ Alec Hackel, một nhân vật có tiếng nói với mọi người, từng là một trong những cộng sự ban đầu của ông và là người đã thuê nhiều trader trẻ tuổi, đóng vai trò trung gian.


  Và như vậy, vào một ngày mùa đông đầu năm 1993, một nhóm trader đã tập trung tại London. Dẫn đầu bởi Dauphin, cựu giám đốc dầu mỏ. Ngoài ra còn có nhóm giao dịch cũ của ông: Crandall, người sau khi Dauphin rời đi, đã được bổ nhiệm để điều hành hoạt động kinh doanh dầu mỏ tại Marc Rich + Co, cũng như Graham Sharp và Eric de Turckheim. Strothhotte và Weiss, hai trader cấp cao khác đã rời đi vào mùa hè trước, cũng tham gia vào cuộc thảo luận. Hackel, người hòa giải, là người cuối cùng.


  Dauphin và nhóm của ông ấy đã viết một bản tuyên ngôn dài một trang đưa ra các điều khoản mà theo đó họ sẽ quay trở lại. Nó, về cơ bản, là một cuộc đảo chính toàn diện: Rich nên dần dần bán tất cả cổ phần của mình theo thời gian, anh ta nên từ chức khỏi vị trí quản lý và công ty sẽ đổi tên.


  “Tôi nghĩ cách họ viết nó ra thật tàn bạo,” Weiss nói. Rich ban đầu đồng ý với yêu cầu của những trader nổi loạn, nhưng lòng kiêu hãnh của anh ta đã bị tổn thương.


  Và sau tất cả, ông vẫn là một trader. “Marc không biết cách thực hiện một thỏa thuận mà không cố gắng thương lượng lại,” Crandall nói. “Marc sẽ thương lượng với những đứa con của ông, đó là DNA của ông ấy”


  Vài ngày sau, ông gọi điện cho Dauphin ở Pháp. “Các cậu đã hơi quá khắt khe và tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra hơi quá nhanh,” Rich bắt đầu, theo lời Crandall, người cũng nghe cuộc gọi đó. Và như vậy ông ấy bắt đầu cố gắng đàm phán lại. Anh ấy gợi ý rằng có lẽ việc bán cổ phần sẽ diễn ra trong vài năm, trong thời gian đó anh ấy sẽ ở lại công ty. Dauphin mất bình tĩnh. “Chúng tã sẽ đàm phán với Rich cho đến khi chúng ta chết!” anh ta nổi giận. Anh ấy nói với Rich rằng không có thỏa thuận nào hết và chuẩn bị để tự làm mọi thứ đi.


  Vài ngày sau, Strothhotte gọi điện cho Dauphin và Crandall để hỏi liệu họ có phiền không nếu anh ta thử đàm phán lại với Rich. Trong khi Dauphin mất kiên nhẫn, Strothhotte đã tìm cách lấn tới. Từng là một nhà đàm phán khôn ngoan, Strothotte đã cố gắng kiềm chế cái tôi của mình và đồng ý với một số điều khoản của Rich.


  Vài tuần sau, vào ngày 8 tháng 3 năm 1993, thỏa thuận được công bố. Nó trông rất giống cái mà Dauphin đã đàm phán, với một vài điều chỉnh nhỏ: trong vòng vài tháng, Marc Rich sẽ bán đủ số cổ phần để ông ta không còn nắm giữ cổ phần kiểm soát trong công ty nữa; Strothhotte sẽ trở lại với tư cách là giám đốc điều hành, nhưng Rich sẽ vẫn là chủ tịch; và công ty sẽ giữ tên Marc Rich + Co.


  “Không có gì đặc biệt về thời điểm của những hành động,” Strothhotte nói với các nhà báo, hiểu rõ tầm quan trọng của thời khắc đó. “Đã có một kế hoạch dài hạn để chuyển quyền kiểm soát công ty cho các cổ đông thiểu số”


  Bầu không khí lạnh giá khi Strothhotte và Rich gặp nhau tại một phòng riêng tư ở Glashof, nhà hàng đối diện văn phòng công ty, để ký thỏa thuận. Không có cái bắt tay nào. Khi các luật sư đã hài lòng, Rich đứng dậy và bước ra ngoài. Khi rời đi, anh ta quay sang Strothhotte và gầm gừ cảnh báo: “Tôi vẫn sở hữu một phần lớn công ty - hãy ghi nhớ điều đó”


  Vào thứ Hai ngày 29 tháng 11, việc mua bán cổ phần đã hoàn tất và Marc Rich chính thức cắt giảm cổ phần của mình xuống chỉ còn 27,5%. Phần còn lại thuộc sở hữu của khoảng 200 nhân viên. Các nhân viên có tùy chọn mua số cổ phần còn lại của Rich, nhưng họ phải trả bằng tiền mặt. Querub, người đứng đầu văn phòng ở Madrid và có lẽ là giám đốc điều hành thân cận nhất với Rich vào thời điểm đó, cho biết:


  “Rich chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ có tiền. Có lẽ ông ấy đã hy vọng rằng, sau một vài năm, số cổ phần thiểu số sẽ giúp ông ấy quay trở lại công ty của mình.


  Nhưng Strothotte, lưu tâm đến phát súng chia tay của Rich, đã quyết tâm cắt đứt mọi ràng buộc. Anh bắt đầu tìm kiếm các nguồn vốn để mua lại số cổ phần còn lại của Rich. Sau một vài năm công ty công ty, các ngân hàng quen thuộc của công ty không sẵn sàng chi thêm tiền. Strothotte và các trader của ông đã thảo luận về việc mời Martin Ebner, một nhà đầu tư, một tỷ phú thích đeo nơ được biết đến như là chuyên gia săn doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ. Nhưng Ebner, người đã thành danh khi mua cổ phần của các công ty Thụy Sĩ và tạo ra những thay đổi, hẳn muốn có tiếng nói trong cách thức điều hành công ty, và Strothhotte, vẫn còn đang ám ảnh với Rich, không thích ý tưởng đó.


  Sau đó là một cuộc đảo chính doanh nghiệp chưa từng có, thuộc loại chỉ có thể được thực hiện trong thế giới câu lạc bộ của doanh nghiệp Thụy Sĩ vào những năm 1990. Vị cứu tinh của Strothhotte không phải là một nhà quản lý quỹ sắc bén hay một ngân hàng ở Phố Wall, mà là một trong những tổ chức có khối tài sản lớn nhất ở Thụy Sĩ. Nhà đầu tư mới nhất vào Marc Rich + Co, trader hàng hóa lớn nhất thế giới, là Roche, một công ty dược phẩm. Và nó đã đến với Strothhotte nhờ Valium.


  Roche đã giới thiệu viên thuốc nhỏ màu vàng vào năm 1963, nó nhanh chóng trở thành loại thuốc được kê đơn nhiều nhất trên thế giới và trở thành bất tử trong bản hit 'Mother's Little Helper' của ban nhạc Rolling Stones năm 1966. Đối với Roche, đó là cỗ máy in tiền đã biến công ty do gia đình sở hữu thành một gã khổng lồ toàn cầu. Nhưng vào năm 1985, bằng sáng chế cho Valium đã hết hạn ở Mỹ và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dược phẩm của hãng sụt giảm nghiêm trọng.


  Nhưng những gì Roche có là tiền mặt, và có rất nhiều, được tích lũy trong những năm bội thu từ việc bán Valium. Vào đầu những năm 1990, nó đã có khoảng 9 tỷ dollar. Và như vậy, dưới sự giám sát của giám đốc tài chính Henri B. Meier, Roche bắt đầu đưa đống tiền mặt của mình vào một loạt các khoản đầu tư không liên quan gì đến dược phẩm. Đó là cách mà vào năm 1994, nhờ lời giới thiệu của cố vấn tài chính Heinz Pauli của Marc Rich, công ty dược phẩm này đã ra tay giải cứu Strothhotte. Không giống như Ebner, Roche không quan tâm đến cách thức điều hành công ty - họ chỉ muốn kiếm tiền. Strothhotte đã đồng ý bán 15% cổ phần của công ty với giá khoảng 150 triệu dollar, với lời hứa sẽ mua lại chúng vào một ngày sau đó và đảm bảo rằng Roche sẽ nhận được một khoản lãi nhất định từ khoản đầu tư của mình.


  Cuối cùng, Marc Rich có thể bị loại một lần và mãi mãi. Trong nội bộ công ty, một cuộc đua được tổ chức để tìm một cái tên mới cho công ty. Các trader đi dọc các hành lang lướt qua cuốn từ điển tiếng Hy Lạp để tìm tên của một vị thần thích hợp.


  Cuối cùng, một tư vấn viên đã nghĩ ra cái tên Glencore, viết tắt của các từ toàn cầu, năng lượng, hàng hóa và tài nguyên. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1994, Marc Rich + Co chính thức trở thành Glencore International, và hai tháng sau, công ty tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với người sáng lập đang bỏ trốn.


  Rich bị sốc. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, các nhân viên cũ của ông đã giành được toàn quyền sở hữu công ty và xóa tên ông khỏi bảng tên. Và họ đã làm như vậy với một mức giá hời, được tài trợ một phần bởi nguồn lực của chính công ty và lợi nhuận kinh doanh. Theo một số cộng sự cũ, giá trị sổ sách của công ty, bị thu hẹp do sự ra đi của những người sáng lập và khoản lỗ từ giao dịch kẽm, chỉ còn dưới 1 tỷ dollar một chút. Điều đó có nghĩa là Rich, với khoảng 70% cổ phần của mình, đã nhận được khoảng 700 triệu đô la.


  “Tôi thất thế và những người khác có thể thấy rõ được điều đó, vì vậy họ đã lợi dụng thời cơ,” sau này ông nói với người viết tiểu sử của mình. “Họ kề dao vào cổ tôi”


  Gã trader hàng hóa từng thống trị trong thời đại của mình đã bị lật đổ. Nhưng những người kế vị ông đang xếp hàng để thế chỗ ông, tất cả họ đều thấm nhuần triết lý của Marc Rich - đi bất cứ đâu, chấp nhận rủi ro và để lại sự câu nệ ở nhà.


  Dauphin, cựu lãnh đạo bộ phận dầu mỏ, không lãng phí một chút thời gian sau khi cắt đứt đàm phán với Rich.


  Ngay tối hôm sau, anh ta tập hợp tất cả các đồng minh thân cận nhất tại ngôi nhà của mình trên đường Redington, một con phố yên tĩnh, rợp bóng cây ở phía bắc London. Dauphin nói với họ rằng ông ấy sẽ không còn làm việc với Rich nữa. “Vì vậy, tất cả các cậu phải đưa ra quyết định của mình,” ông ấy nói.


  Một cuộc tranh luận chóng vánh diễn ra. Năm người khác tham gia với Dauphin.


  Nhóm này bao gồm bộ phận dầu khí của Crandall, Sharp và de Turckheim, những người đã cùng đàm phán với ông để trở lại Marc Rich + Co. Họ có sự tham gia của Danny Posen và Antonio Cometti, những người sẽ điều hành kim loại tại công ty mới. Chấp nhận rủi ro khi tách ra làm ăn độc lập. Họ để lại đằng sau sự thoải mái của các mối quan hệ lâu dài của Rich với người mua và người bán hàng hóa trên khắp thế giới, cũng như đầu mối tài chính với các ngân hàng mà Rich có.


  Sáu người đàn ông, hầu hết đều ở độ tuổi 30 và 40 vào thời điểm đó, quyết định thành lập một công ty thương mại mới. Họ gom tiền tiết kiệm của mình, trong đó lớn nhất là của Dauphin, để làm vốn cho công ty, đồng thời đầu tư vào công việc kinh doanh của gia đình Dauphin ở Pháp. de Turckheim nhớ lại: “Chúng tôi bắt đầu với số vốn chủ sở hữu khoảng 12 triệu dollar, vào thời điểm đó, đó là một con số khá lớn.


  Lúc đó, Sharp, một trader dầu mỏ, đã giành được hợp đồng đầu tiên của công ty: mua một lô hàng xăng từ công ty xăng dầu quốc doanh Rumani. Bucharest muốn bán, nhưng nó cần biết bán cho ai. Công ty mới cần một cái tên.


  Dauphin, cảnh giác với việc lặp lại sai lầm của Marc Rich, đã từ chối đưa tên mình vào tên của công ty mới. Nhóm đã được đề nghị mua các công ty đã đăng ký ở Hà Lan nhưng không hoạt động để đẩy nhanh quá trình vận hành. Bây giờ họ buộc phải nhanh chóng chọn tên mà họ sẽ sử dụng. Các lựa chọn là Skydiver, Blackheart và Trafigura. Mọi người đều nhất trí Skydiver không phải là một cái tên lý tưởng cho một công ty thương mại hàng hóa phức tạp; và Blackheart nghe có vẻ hơi quá bí ẩn, ngay cả đối với ngành thương mại. Vì vậy, Trafigura được chọn.


  Công ty mới trở thành dự án cả đời của người sáng lập. Dauphin được sinh ra trong thế giới hàng hóa, là con trai của một người buôn bán phế liệu ở Normandy miền bắc nước Pháp. Ông gia nhập Marc Rich + Co vào năm 1977, khi mới ngoài 20 tuổi, đến Bolivia để điều hành văn phòng công ty ở đó, và thăng tiến nhanh chóng với các vị trí trưởng bộ phận chì, kẽm và sau đó là dầu mỏ. Ông là một trader theo trường phái cổ điển, với tinh thần làm việc không mệt mỏi và lịch trình di chuyển không ngừng nghỉ. Tại Trafigura, anh ấy đảm bảo rằng công ty có quyền tiếp cận thường xuyên với xuất hạ cánh sớm nhất tại sân bay Geneva vào sáng Chủ nhật, để có thể có thêm vài giờ làm việc trong tuần.


  Anh ta cũng đã học được từ những trader cổ điển khả năng quyến rũ bất kỳ ai, từ những người thợ mỏ nhỏ người Bolivia cho đến tổng thống của các nước châu Phi.


  Edmundo Vidal, người từng là đại diện của Trafigura ở Mexico City trước khi tiếp quản công việc kinh doanh của công ty này trên khắp châu Mỹ Latin, nhớ lại ký ức kỳ lạ về những món quà nhỏ của Dauphin, từng làm hài lòng từng ông trùm khai thác mỏ Mexico mà họ gặp. Có người, đó là một chai Cognac; với người khác, là một hộp sôcôla. Vidal nhớ lại: “Ông ấy này thật tuyệt vời, sự nhạy cảm của ông ấy”.


  Trong suốt sự nghiệp của mình, Dauphin đã tạo dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp dầu ở Angola và Nigeria và những người mua ở Mỹ Latin; ông đã mua khoáng sản từ hàng chục mỏ nhỏ ở Peru và Mexico rồi vận chuyển chúng cho những người mua khát hàng Trung Quốc.


  Dauphin là kiểu ông chủ khắt khe, người có thể nổi giận với bất kỳ ai không theo kịp tốc độ của mình và tuân thủ các tiêu chuẩn về cách ăn mặc, lòng hiếu khách và sự đúng giờ. Nhưng ông ấy có một tính cách vui vẻ tinh quái. Một cựu nhân viên nhớ lại một chuyến đi máy bay dài, khi mà sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, Dauphin đột nhiên đứng dậy và thông báo: “Thưa các quý ông, quán bar đã mở cửa.” Hơn 25 năm lãnh đạo Trafigura, ông trở thành người thầy cho cả một thế hệ các trader, một bậc thầy của trường phái giao dịch hàng hóa hào hoa coi trọng tính chăm chỉ và các mối quan hệ cá nhân hơn tất cả.


  Tuy nhiên, bất chấp tất cả sự quyến rũ của ông, Dauphin và nhóm trader của mình phải mất nhiều năm mới xây dựng được Trafigura từ con số không. Mặt khác, đối với Glencore, đó là một quá trình dễ dàng hơn. Từ ngày đầu tiên, kinh doanh đã bùng nổ. Không còn tranh cãi về cái tên Marc Rich, công ty có thể tận dụng những cơ hội mới. Kể từ năm 1983, khi Marc Rich trở thành kẻ chạy trốn khỏi hệ thống tư pháp Mỹ, các ngân hàng Mỹ đã không cho công ty vay tiền. Ngay cả một số ngân hàng châu Âu cũng giữ khoảng cách.


  Và rồi, chỉ vài ngày sau khi việc mua lại hoàn tất và công ty đã đổi tên, Zak nhận được cuộc gọi từ J.P. Morgan. Ngân hàng Mỹ này muốn biết họ có thể hỗ trợ như thế nào. Sau đó, Deutsche Bank gọi. Sau đó là Goldman Sachs. “Đối với một người làm tài chính như tôi, đó là thiên đường,” Zak nói.


  Một loạt các cơ hội mới được mở ra. Glencore được xếp hạng tín dụng, được sự chấp thuận từ những người gác cổng của Phố Wall. Nó bắt đầu huy động tài chính từ tất cả mọi loại hình thứ từ các nhóm nhà đầu tư mới: tài trợ ngắn hạn từ thị trường thương phiếu Hoa Kỳ; khoản vay hợp vốn đầu tiên vào năm 1995; và vào năm sau, đợt phát hành [trái phiếu] riêng lẻ đầu tiên, qua đó công ty đã bán khoản nợ của mình cho các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm của Mỹ.


  Công ty đã đầu tư vào các tài sản như lò luyện kim và mỏ quặng vào cuối những năm 1980. Nhưng nó đã không thể tăng nợ dài hạn để tài trợ cho các khoản đầu tư.


  Giờ đây, khi thị trường trái phiếu mở cửa, Strothhotte và nhóm của ông có thể tự do đầu tư vào tài sản ở Úc, Colombia, Kazakhstan và Nga.


  Các trader của Glencore duy trì văn hóa mà họ thừa hưởng từ Rich (và đến lượt mình, ông ấy đã học được ở Philipp Brothers) về sự chăm chỉ và kỳ vọng cao. “Ở Glencore, nó giống như một khu rừng rậm,” Lucio Genovese, người đã gia nhập công ty vào cuối những năm 1980 và vươn lên vị trí điều hành văn phòng ở Moscow, cho biết. “Bạn phải thể hiện và bạn phải thể hiện cao độ, hàng ngày và hàng năm, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối. Nó hoặc là thể hiện hoặc là chết”


  Một nhóm mới gồm hơn chục trader cấp cao hiện đang nắm quyền điều hành công ty, được một số người đặt cho biệt danh là 'G12' hoặc 'mười hai tông đồ'. Strothhotte là thủ lĩnh của họ, giờ đây trong vai trò là tổng tư lệnh của một đế chế toàn cầu.


  Ông sẽ bay vòng quanh thế giới, săn gấu với một ông trùm nhôm ở Siberia vào một ngày nào đó, chiêu đãi và ăn tối với khách hàng trên du thuyền của anh ta ở Caribbean vào ngày hôm sau. Trong số những ngôi sao đang lên có một người sẽ tiếp tục điều hành cả công ty: Ivan Glasenberg.


  Marc Rich + Co đã liên tục tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các cộng sự của mình, nhưng giờ đây Glencore đã trở thành một nhà máy tạo ra triệu phú chưa từng có.


  Cổ phiếu nhanh chóng được phân phối cho khoảng 350 trader, mặc dù Strothotte, Dreyfuss và phần còn lại của G12 vẫn giữ một phần đáng kể trong số đó. (Trong nửa đầu những năm 2000, những năm có dữ liệu, mười hai giám đốc điều hành hàng đầu sở hữu từ 26,7 đến 44,4% cổ phần của công ty.) Mỗi năm, một trader sẽ nhận được tiền lương; tiền thưởng bằng tiền mặt được tính bằng 10% lợi nhuận giao dịch của họ; và, trên giấy tờ, một phần lợi nhuận ròng của công ty tương ứng với cổ phần của họ. Khi trader rời công ty, lợi nhuận tích lũy của họ sẽ được thanh toán trong khoảng thời gian 5 năm.


  Chỉ riêng tiền thưởng đã đủ để khiến hầu hết các trader trở nên cực kỳ giàu có. Từ năm 1998 đến 2001, bốn năm cuối cùng dưới triều đại của Strothhotte, công ty đã trả trung bình 110 triệu dollar tiền thưởng mỗi năm cho vài trăm trader. Lợi nhuận trả trên cổ phiếu thậm chí còn được tích lũy nhiều hơn. Công ty đạt lợi nhuận trung bình từ 150-200 triệu dollar một năm trong những năm 1990, con số này đã tăng lên hàng tỷ dollar trong những năm 2000. Chỉ riêng Strothhotte có thể được nhận khoảng 10-15% trong số đó. Và danh sách các triệu phú thành một hàng dài trong sổ đăng ký cổ đông. Chỉ lấy một ví dụ, đươc công khai thông tin vì tranh chấp thuế, một trader than người Úc đã làm việc cho Glencore trong mười lăm năm mà chưa bao giờ thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao đã nhận được khoản thanh toán 160 triệu dollar khi rời công ty vào năm 2006. Không có gì lạ khi suy đoán rằng, rằng công ty đã biến hơn 100 người thành triệu phú dollar trong suốt lịch sử của mình.


  Chương 6
Vụ bán tháo lớn nhất lịch sử


  David Reuben đang ngồi trong văn phòng thì một người đàn ông khập khiễng bước vào, người sẽ thay đổi cuộc đời ông.


  Bối cảnh lúc đó là Moscow, tháng 5 năm 1992, vài tháng sau khi Liên Xô sụp đổ.


  Đối với một trader nhôm như Reuben, đó là khung cảnh hỗn loạn. Trong nhiều năm, ông chỉ giao dịch với một nhà cung cấp duy nhất: nhà nước Xô Viết. Bây giờ nó không còn tồn tại.


  Tất cả những gì ông biết là nhôm có thể được mua ở Nga với giá rẻ hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Bất cứ ai có thể có được nguồn cung cấp đáng tin cậy và bán nó ra thị trường thế giới đều sẽ trở nên giàu có.


  Người đàn ông ngồi trước mặt ông là một người như vậy. Sinh ra ở Trung Á và bị bệnh bại liệt khi còn là một cậu bé, với đôi mắt xanh dữ dội và tính tình nóng nảy, Lev Chernoy là một trong số những trader nhạy bén và hung hăng, đang phát tài khi nền kinh tế kế hoạch hóa của Liên Xô nhường chỗ cho nền kinh tế tự do.


  Khi Reuben và Chernoy ngồi nói chuyện, cả một quốc gia đang sụp đổ xung quanh họ. Ngành sản xuất khổng lồ của Liên Xô đã bị đình trệ do nhu cầu từ người mua duy nhất - nhà nước - đã biến mất. Chính phủ Nga đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát giá hàng hóa hàng ngày và giá bánh mì, sữa và pho mát tăng vọt do giá trị của đồng ruble giảm mạnh. Tiền tiết kiệm của những người dân Nga, được tích lũy một cách cẩn thận trong nhiều đời, đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm. Những người về hưu túm tụm trên những góc phố đóng băng bán bất cứ thứ gì họ có thể để gom đủ tiền mua thức ăn.


  Lý do tại sao Chernoy đến văn phòng của Reuben rất bình thường với tình trạng hỗn loạn lúc bấy giờ. Chernoy đã đồng ý bán một lượng nhỏ nhôm cho công ty của Reuben, Trans-World, và sau đó không giao hàng. Điều đó khá bình thường ở Nga vào thời đó; điều bất thường là Chernoy đã đến để xin lỗi.


  Công ty của Reuben, Trans-World (không có mối liên hệ nào với Transworld Oil của John Deuss), đã là một tay chơi lâu đời trong một nhóm nhỏ các nhà buôn kim loại. Với khuôn mặt tròn trịa, cởi mở và phong thái khiến một số người cho rằng ông khá ngây thơ, Reuben là một người có tầm nhìn lớn cho công việc kinh doanh của mình, sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn nhưng không quan tâm đến tiểu tiết. Ông ấy không quan tâm đến lời xin lỗi của Chernoy vì đã không giao nhôm cho ông. Điều khiến ông quan tâm là Chernoy dường như biết nơi có thể mua được nhôm trong thế giới của một nước Nga hậu Xô Viết.


  Chernoy bắt đầu giải thích. Nhưng Reuben ngắt lời.


  “Hãy cho tôi thấy,” Reuben yêu cầu vị khách của mình, “và tôi sẽ biến ông thành tỷ phú”


  Sự sụp đổ của Liên Xô là một sự kiện địa chấn đối với các trader hàng hóa, sự phát triển quan trọng nhất trong lịch sử của ngành kể từ khi thị trường dầu mỏ được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của Seven Sisters vào những năm 1970. Vào thời điểm tan rã, Liên Xô đã khai thác nhiều dầu hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và cũng là một trong những nhà sản xuất kim loại và ngũ cốc lớn nhất. Bây giờ, một cách rất đột ngột, nó biến đổi từ một hệ thống khép kín thành một phần tổng hòa trong nền kinh tế thế giới.


  Cho đến đầu những năm 1990, hoạt động thương mại của Liên Xô với thế giới bên ngoài đã được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Đột nhiên nhôm, đồng, kẽm, dầu và than của Nga tràn ra thị trường toàn cầu. Trong một thời gian, Nga và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác có rất ít cơ sở hạ tầng để xuất khẩu hàng hóa của họ, không có chuyên môn về cách bán hàng quốc tế và không có mối liên hệ nào với thế giới tài chính.


  Các trader hàng hóa như Reuben đã lấp vào khoảng trống, kết nối ngành công nghiệp khai thác tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Nga với phần còn lại của thế giới, và nhờ đó chuyển các khoản thu nhập ngoại tệ quý giá vào Nga. Điều đó khiến cho vai trò của các trader trở nên cực kỳ quan trọng - đối với sự tồn tại của toàn bộ ngành công nghiệp, đối với sức khỏe của nền kinh tế quốc gia và đối với câu hỏi ai sẽ làm giàu từ chiến lợi phẩm của tất cả sự hỗn loạn kinh tế này.


  Vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, các trader hàng hóa đã làm ăn ở Moscow trong nhiều thập kỷ. Theodor Weisser đã đến đó để mua dầu vào năm 1954. Cargill và các trader ngũ cốc khác đã thường xuyên ghé thăm trong suốt những năm 1960 và 1970. Philipp Brothers là một trong những công ty Mỹ đầu tiên mở văn phòng tại Moscow vào năm 1973.


  Trong suốt thời gian này, giao dịch của các trader ở Liên Xô được có sự tập trung cao. Hoạt động ngoại thương của cả nước chỉ do một số cơ quan nhà nước thực hiện. Đối với kim loại, có Raznoimport (cũng kiểm soát cả hoạt động xuất khẩu); đối với ngũ cốc, có Exportkhleb (tổ chức này cũng tham gia đàm phán nhập khẩu, giống như nó đã từng làm trong Vụ cướp ngũ cốc lớn); và đối với dầu mỏ, có Soyuznefteexport.


  Các trader đã tập trung nỗ lực vào việc lôi kéo các quan chức Liên Xô điều hành những cơ quan này. Trong lĩnh vực kim loại, Felix Posen, một cộng sự của Marc Rich + Co trong những năm 1970 và 1980, đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với các ông chủ của Raznoimport, điều này đã giúp công ty của ông trở thành đối tác chính trong thương mại kim loại quốc tế của Liên Xô. Posen nhớ rằng những ông chủ của Raznoimport “thích được mời ăn tối và uống rượu”


  Hệ thống tập trung bắt đầu thay đổi vào cuối những năm 1980. Dưới chương trình perestroika (tái cấu trúc) và glasnost (cởi mở) của Gorbachev, hệ thống ọp ẹp của Liên Xô dần bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân. Năm 1987, lần đầu tiên những công dân Liên Xô trẻ tuổi có năng khiếu kinh doanh được phép điều hành các doanh nghiệp nhỏ, được gọi là hợp tác xã. Trong số đó có nhiều nhà tài phiệt tương lai của đất nước. Các hợp tác xã sẽ đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng bởi các cơ quan của chính phủ Liên Xô - nhập khẩu máy tính, chạy xổ số hoặc kinh doanh vé xem kịch. Và họ sẽ khai thác sự kém hiệu quả của hệ thống Xô Viết đang sụp đổ, mua nguyên liệu dư thừa với giá rẻ hoặc cung cấp dịch vụ cho các quan chức, những người cần tìm cách chi tiêu ngân sách của họ. Có lúc các doanh nhân trẻ nắm trong tay được hàng hóa, có lúc họ tìm được đường xuất khẩu. Và thế là họ gặp gỡ những trader hàng hóa.


  Một lần nữa, các trader dùng đến kỹ năng thuyết phục đỉnh cao của mình. Trong số các doanh nhân Liên Xô mới có Artem Tarasov, người đã trở nên nổi tiếng vào cuối những năm 1980 sau khi tuyên bố mình là triệu phú hợp pháp đầu tiên của Liên Xô. Giống như nhiều người khác, ông đang kiếm bộn tiền và kinh doanh trong góc khuất của nền kinh tế Liên Xô. Một ngày nọ, ông chớp được cơ hội mua một ít dầu đốt. Tình huống này là một mô hình thu nhỏ về sự thiếu hiệu quả của hệ thống Xô Viết: một nhà máy lọc dầu ở Ukraine đang sản xuất dầu nhiên liệu để cung cấp cho các nhà máy điện địa phương. Khi một mùa đông ấm áp hơn bình thường, các nhà máy điện sử dụng ít nhiên liệu hơn, và do đó nhà máy lọc dầu có nguồn cung dư thừa. Không có chỉ đạo nào khác về nơi giao dầu, giám đốc nhà máy lọc dầu chỉ đơn giản yêu cầu nhân viên của mình đào hố trong khu rừng gần đó và đổ dầu nhiên liệu vào đó.


  Từ những tình huống như vậy, Tarasov sớm nhận ra mình có một lượng đáng kể dầu nhiên liệu của Liên Xô để bán. Và vì vậy, ông đã thu hút sự chú ý của các trader tại Marc Rich + Co, những người đang tìm cách giao dịch bên ngoài giới hạn của các cơ quan thương mại nhà nước. Trong hồi ký của mình, Tarasov nhớ lại chuyến thăm đầu tiên 'không thể nào quên' của mình tới Vương quốc Anh.


  “Những nhân viên chịu trách nhiệm mua dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Rich ngay lập tức hiểu ra: cuối cùng một lỗ hổng tuyệt vời đã mở ra, cho phép họ qua mặt nhà nước và giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn hay báo cáo nào! Vì vậy, họ quyết định đối xử tốt với tôi, để đảm bảo rằng khách hàng số một của họ sẽ không bỏ đi”, ông viết.


  Người của Marc Rich + Co đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Tarasov sẽ trở về Liên Xô với tâm trạng vui vẻ. Họ cho ông ở tại một căn phòng hạng sang tại khách sạn Meridien ở Piccadilly. Họ thuê một chiếc thuyền trên sông Thames với một dàn nhạc để mua vui cho ông ta. Và vào buổi tối, họ đảm bảo rằng mọi nhu cầu của ông ấy đều được đáp ứng. Tarasov nhớ lại: “Họ đã thuê một số hộp đêm, nơi họ bảo tôi đưa bất kỳ vũ công nào tôi muốn về phòng của mình: mọi thứ đã được thanh toán qua tài khoản của công ty. “Tất nhiên, điều này có ảnh hưởng lớn đến tâm hồn Xô Viết nhạy cảm của tôi, và chẳng mấy chốc tôi đã nghĩ chắc chắn Marc Rich là công ty nước ngoài tốt nhất trên thế giới. Trong vài ngày, tôi đã ăn uống no say, đi du lịch, đi câu cá, nghe dàn nhạc chơi để vinh danh tôi, và cuối cùng, tất nhiên, tôi đã ký hợp đồng”


  Một loạt các nhân vật đã phát triển mạnh mẽ trong những ngày hấp hối của Liên Xô. Nền kinh tế của đất nước này rơi tự do. Tất cả các loại giao dịch kỳ quặc nhất đã được thực hiện. PepsiCo trong chớp nhoáng trở thành một trong những cường quốc hải quân lớn nhất thế giới khi chấp nhận, để đổi lấy Pepsi mà họ bán cho Liên Xô, họ sẽ nhận 17 tàu ngầm, một tàu tuần dương, một tàu khu trục nhỏ và một tàu khu trục của Liên Xô. Hạm đội hải quân này đã bị bán để làm phế liệu, khiến chủ tịch của PepsiCo nói đùa với Nhà Trắng: “Chúng tôi đang giải giáp Liên Xô nhanh hơn các ông”


  Trong nhiều năm, Marc Rich + Co đã là một thế lực thống trị trong mảng kinh doanh kim loại của Liên Xô nhờ vào mối quan hệ của Felix Posen với các ông chủ của Raznoimport. Nhưng sau đó KGB bắt đầu điều tra mối quan hệ này, và Marc Rich + Co không được ủng hộ. Các nhà giao dịch kim loại khác không ngần ngại lao vào. Philipp Brothers đã đạt được thỏa thuận mua nikel của Liên Xô, chẳng khác nào một cuộc đảo chính khi quốc gia này chiếm tới 25% sản lượng nikel của thế giới.


  Khi nói đến việc xác định số lượng mà Raznoimport sẽ bán cho Philipp Brothers, hợp đồng chỉ đơn giản viết: “Tổng số hàng xuất khẩu của Liên Xô”


  Và rồi David Reuben của Transp-World xuất hiện.


  Reuben, sinh ra ở Ấn Độ vào năm 1938 trong một gia đình gốc Iraq, đã chuyển đến London khi còn là một thiếu niên vào những năm 1950 với rất ít tiền. Gần như ngay lập tức, ông ấy bắt đầu làm việc trong lĩnh vực buôn bán kim loại, gia nhập một đại lý kim loại phế liệu có tên là Mountstar Metals vào năm 1958. Quyết tâm lập nghiệp ở Vương quốc Anh, ông đã dấn thân vào công việc kinh doanh cùng với anh trai Simon, người bạn thân nhất và cũng là người bạn tâm giao của ông, người đã khởi sự đầu tư từ bất động sản. Nói tiếng Anh với giọng yếu ớt, David Reuben có tình yêu của một người nhập cư đối với hào nhoáng của xã hội thượng lưu Anh và ngôn ngữ Anh, với niềm đam mê đặc biệt đối với ô chữ và trò chơi xếp chữ Scrabble.


  Trong khi Simon là một nhà quản lý vi mô, thích biết mọi chi tiết trong công việc kinh doanh của mình, thì David lại là một người có tầm nhìn xa trông rộng, không quan tâm đến chi tiết thực tế. Theo con trai ông: “Bố tôi thích những bức tranh lớn.


  Ông ấy không phải là một người đàn ông tiểu tiết. Nếu ông ấy nói điều gì đó trong một dòng, ông ấy hy vọng mọi người sẽ chuyển nó thành một bộ kế hoạch kinh doanh”


  Ngay cả trong những ngày đầu của sự nghiệp kinh doanh kim loại của mình, David Reuben đã đi khắp nơi tìm kim loại để mua, đến thăm Liên Xô, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Năm 1974, ông tham gia một liên doanh kinh doanh kim loại do Merrill Lynch sở hữu một phần, và ba năm sau, ông rời nhóm của mình để tự khởi nghiệp.


  Và thế là Trans-World ra đời vào tháng 3 năm 1977. Công ty bắt đầu với quy mô nhỏ, chỉ với 2 triệu dollar vốn và văn phòng ở London và New York, nhưng Reuben đã sớm tạo được chỗ đứng riêng cho mình khi giao dịch nhôm và thiếc. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, Reuben không còn yêu thích giao dịch kim loại. Ông ấy đã tranh cãi hàng tháng trời về cuộc khủng hoảng tại Sàn giao dịch kim loại London sau sự sụp đổ của kế hoạch liên chính phủ nhằm kiểm soát giá thiếc. Anh trai Simon của ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Kiệt sức, ông ấy lùi một bước khỏi công việc kinh doanh.


  Reuben đã phải vắng mặt vì rắc rối ở Liên Xô. TransWorld đã hiện diện đáng kể ở quốc gia Cộng sản này từ những năm 1970, bán thiếc cho Raznoimport và đổi lại mua nhôm. Nhưng khi Chernoy bước vào văn phòng của Reuben ở Moscow vào năm 1992, toàn bộ hệ thống đã sụp đổ. Những người như Artem Tarasov, trader dầu nhiên liệu, đã phá vỡ sự thống trị của các cơ quan tập trung của Liên Xô đối với xuất khẩu hàng hóa kể từ cuối những năm 1980. Khi toàn bộ đất nước tan rã vào năm 1991, những gì từng là một giọt nước nhỏ đã trở thành một làn sóng thủy triều.


  Liên Xô sụp đổ giống như một đợt bán tháo hàng hóa. Các tài nguyên có giá trị, chẳng hạn như dầu mỏ, nhôm và crôm, có thể được mua với giá chỉ bằng một phần tư giá thị trường quốc tế. Đối với các trader, đó là một giải thưởng quá hấp dẫn để từ chối. Khi lao vào, họ cũng giúp hình thành một hệ thống kinh tế mới. Nơi mà trước đây các nhà hoạch định kinh tế của Liên Xô đã xác định cách các nguồn lực và tiền mặt sẽ luân chuyển khắp đất nước, thì giờ đây, các trader hàng hóa phương Tây đóng vai trò đó.


  Các doanh nghiệp công nghiệp khổng lồ của Liên Xô đã bị sốc. Hệ thống đã hướng dẫn họ sản xuất cái gì và gửi đi đâu, đã cung cấp cho họ nguyên liệu thô và giao tiền mặt để trả lương cho công nhân của họ, đột nhiên ngừng hoạt động. Hầm mỏ, mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, lò luyện kim, thậm chí cả các bộ của chính phủ cũng hết tiền để trả lương và mua các vật tư cần thiết để tiếp tục hoạt động. Trong tuyệt vọng, họ bắt đầu thực hiện các giao dịch trực tiếp với các đại lý môi giới địa phương hoặc trader hàng hóa nước ngoài, chấm dứt sự thống trị của các cơ quan chính phủ như Raznoimport một lần và mãi mãi.


  Đối với công dân của các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, đây là một thời gian khó khăn và tàn khốc. Đế chế Liên Xô hùng mạnh một thời, giờ đây đã xảy ra tình trạng thiếu lương thực, quần áo và cả tiền bạc. Một dòng vốn đã chảy ra khỏi Liên Xô trong những năm hấp hối của nó, và ở nước Nga mới độc lập, lạm phát tăng vọt và đồng ruble sụp đổ.


  Tuy nhiên, đối với các trader hàng hóa phương Tây, cơ hội thu được lợi nhuận khổng lồ ở khắp mọi nơi. Như David Issroff, một trader tại Glencore, người đã trở thành lãnh đạo bộ phận hợp kim sắt, giải thích: “Bạn có những cơ sở sản xuất khổng lồ nhưng không có cửa hàng. Và bỗng nhiên có những trader phương Tây, là những người rất tử tế, xuất hiện và nói: “Chúng tôi sẽ lấy tất cả sản phẩm của anh, chúng tôi sẽ giúp anh đưa nó đến các cảng” Vì vậy, đó là cách chúng tôi bắt đầu.


  Kinh doanh trong một nền kinh tế đang sụp đổ buộc các trader phải ứng biến. Họ sẽ thuê cả máy bay phản lực với giá 20 dollar một giờ, chất đầy những thùng thuốc lá và rượu whisky Johnnie Walker, loại tiền duy nhất họ có thể sử dụng để mua nhiên liệu tại các sân bay xa xôi ở các thị trấn đang gặp khó khăn ở Siberia. Họ sẽ đến những mỏ và nhà máy luyện kim rộng lớn, nơi các ông chủ thời Xô Viết - được gọi là 'giám đốc đỏ' - sẽ bắt đầu cuộc họp buổi sáng với một hoặc vài ly vodka.


  Reuben đã đến Moscow vào tháng 5 năm 1992 để cố gắng hiểu trật tự mới này và tìm ra vai trò của ông trong đó. Bây giờ đối mặt với việc toàn bộ hệ thống kinh tế của Liên Xô bị sắp xếp lại, ông nhận ra rằng đó có thể là một cơ hội vô cùng lớn.


  Điều cản trở ông là cách tổ chức phức tạp, bí mật và phản trực giác của nền công nghiệp Xô Viết. Ví dụ, đối với nhôm, một kim loại được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không vũ trụ khiến nó trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với cả hai cường quốc trong Chiến tranh Lạnh, Liên Xô là nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng các bộ phận khác nhau của ngành công nghiệp nhôm của Liên Xô đã trải rộng khắp đất nước. Một số nhà máy tinh chế alumina quan trọng nhất của nó được đặt ở vùng viễn tây Ukraine và ở phía đông Kazakhstan, gần biên giới với Mông Cổ. Các nhà máy luyện lớn nhất, biến alumina thành nhôm, được đặt tại Siberia của Nga, cách các cảng hàng nghìn km và bị cắt đứt khỏi nguồn cung cấp alumina bởi khoảng cách rất xa và các đường biên giới quốc tế mới được dựng lên.


  Những người như Lev Chernoy đã xuất hiện tình trạng hỗn loạn này. Sinh năm 1954, Chernoy lớn lên ở Tashkent, một đô thị sầm uất với những góc cạnh gồ ghề phù hợp với vị thế là thủ đô của vùng Trung Á thuộc Liên Xô. Giống như các doanh nhân thời kỳ đầu khác của Liên Xô, Chernoy bắt đầu hoạt động trong góc khuất của một hệ thống ọp ẹp, khai thác sự kém hiệu quả của nó để kiếm lợi nhuận. Cùng với anh trai của mình, Mikhail (người có tên phiên âm là Michael Cherney), ông ấy đã kiếm được gia tài đầu tiên khi điều hành một hợp tác xã sản xuất giày. Họ thuê không gian và thiết bị từ một nhà máy không sử dụng, đồng thời mua da và PVC phế liệu thừa so với yêu cầu của hệ thống Xô Viết. Đó là một thế giới đòi hỏi anh em nhà Chernoy phải duy trì một mạng lưới các mối quan hệ với tất cả mọi người, từ các quan chức ở Moscow đến những người môi giới quyền lực địa phương trên đường phố Tashkent.


  Khi hệ thống của Liên Xô sụp đổ, anh em nhà Chernoy nhanh chóng chuyển từ kinh doanh giày dép sang các mặt hàng như gỗ và nhôm. Lev Chernoy đã từng bán hàng cho các nhà quản lý của một nhà máy nhôm ở miền bắc Kazakhstan. Nhưng họ, giống như mọi doanh nghiệp khác ở Liên Xô cũ, không có tiền mặt. Vì vậy, họ đã trả cho ông bằng alumina. Alumina sẽ được xử lý tại một nhà máy nhôm ở Krasnoyarsk, ở Siberia của Nga. Nhà máy nhôm cũng không có tiền trả nên trả bằng nhôm cho ông.


  Ông giải thích với Reuben vào ngày hôm đó tại Moscow vào tháng 5 năm 1992 rằng đó là cách ông đã có trong tay nhôm. Nhưng đối với Reuben, nghe lời giải thích là chưa đủ - ông ấy muốn xem nó. Chernoy không ngần ngại: hai người nên lên chuyến bay tiếp theo tới Siberia, ông ấy đề xuất.


  Hôm đó là thứ Sáu. Reuben từ chối. Ông ấy đã lên kế hoạch trở lại London vào cuối tuần. Ông không chuẩn bị cho một cuộc hành trình đến Siberia. Ông thậm chí không còn chiếc áo sạch nào.


  Nhưng Chernoy kiên quyết.


  Đó là cách Reuben đến Krasnoyarsk lần đầu tiên. Được thành lập bởi một đội quân Cossacks vào thế kỷ XVII, thị trấn Krasnoyarsk kể từ đó đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Liên Xô. Nó từng là nơi đặt một căn cứ bí mật, rộng lớn của Liên Xô, không tìm thấy trên bất kỳ bản đồ nào, nơi Liên Xô đã sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho bom nguyên tử.


  Giờ đây, nhôm là ngành công nghiệp chính của thành phố có một triệu dân này, với những dãy nhà chung cư dài vô tận nằm xen kẽ với những ngôi nhà gỗ lâu đời hơn được chạm khắc công phu. Nằm trên một khúc quanh của sông Yenisei, nhà máy luyện nhôm bao gồm nhiều dãy sảnh lớn, mỗi sảnh dài nửa cây số, chứa đầy các nồi để nấu kim loại nóng chảy. Cùng với nhà máy chị em ở Bratsk, cách đó vài trăm km, đây là nhà máy luyện nhôm lớn nhất hành tinh.


  Đối với Reuben, đó là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Người quản lý nhà máy luyện Krasnoyarsk tỏ ra lo lắng vì không có đủ tiền để chi trả cho việc cung cấp lương thực cho thị trấn. Ngay lập tức, Reuben đồng ý ứng trước tiền cho anh ta, và sẽ được hoàn trả bằng nhôm.


  Tin chắc rằng mình đã nắm được cơ hội ngàn năm có một, Reuben bay trở lại London và bắt đầu thuyết phục anh trai mình đầu tư vào Nga. Họ đã tập hợp phần lớn tài sản của mình và vay mượn tiền, tất cả để đầu tư vào ngành công nghiệp nhôm ở Liên Xô cũ. Họ bắt đầu xây dựng mối quan hệ với Lev Chernoy.


  “Lev đã cho tôi sơ đồ chi tiết về cách kinh doanh ở Liên Xô cũ,” David Reuben sau này nói.


  Tại Krasnoyarsk, các đối tác của Trans-World đã đạt được thỏa thuận cung cấp alumina mà nhà máy cần và nhận thanh toán bằng nhôm. Đó là kiểu sắp xếp tương tự mà Willy Strothhotte và Manny Weiss, các nhà giao dịch tại Marc Rich + Co, đã đi tiên phong ở Jamaica và Hoa Kỳ vào những năm 1980. Loại thỏa thuận 'tolling' này nhanh chóng quét qua ngành công nghiệp nhôm của Nga, dẫn đầu bởi các trader như Trans-World.


  David Reuben xử lý việc bán nhôm của Nga ra khắp thế giới, trong khi Chernoy quản lý mọi thứ tại Nga. Reuben nói: “Lev đã hứa rằng người của anh ấy sẽ thực sự sống trong các nhà máy và đi theo các chuyến tàu chở hàng để đảm bảo nhôm được giao đúng hạn”


  Sự kết hợp giữa tiền của Reubens và sự hiện diện tại địa phương của Chernoy đã tỏ ra hiệu quả, và Trans-World nhanh chóng trở thành công ty chiếm ưu thế trong ngành công nghiệp nhôm của Nga. Nó không chỉ thực hiện các giao dịch tolling.


  Khi chính phủ Nga bắt đầu bán bớt cổ phần trong các công ty công nghiệp lớn của mình, Trans-World đã không ngần ngại mua cổ phần của ba nhà máy luyện nhôm lớn nhất của Nga. Và nó cũng xây dựng cơ sở hạ tầng mới, chẳng hạn như một cảng ở Viễn Đông của Nga để nhập khẩu alumina từ Úc.


  May mắn là đối thủ tiềm năng lớn nhất của Trans-World, Marc Rich + Co, đã bị tiêu hao bởi các cuộc giao tranh nội bộ khi Liên Xô sụp đổ. Sự do dự sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Công ty này, sau đó được đổi tên thành Glencore, trong những năm sau đó sẽ trở lại và trở thành đối thủ cạnh tranh khó nhằn và kiên cường nhất của Trans-World ở Nga. Tuy nhiên, trong giai đoạn quan trọng trong năm 1992-93, nó đã yếu đi và đánh mất sự tập trung. Điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh thực sự mà Trans-World gặp phải, đến từ các công ty nhỏ hơn, chẳng hạn như AIOC, một công ty thương mại mới mới nổi, Gerald Metals và Euromin, một liên doanh giữa một nhóm các trader của Marc Rich + Co và Vitol.


  Những rủi ro khi kinh doanh ở nước Nga mới là rất lớn. Các quy tắc về sở hữu tư nhân đối với tài sản vẫn đang được soạn thảo và không có gì đảm bảo rằng một trader như Trans-World sẽ được phép nắm giữ cổ phần của mình trong ngành tài nguyên thiên nhiên của Nga. Nhưng trong tất cả các nhà giao dịch, Reuben, với sự khuyến khích bởi Chernoy, là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhất. “Chúng tôi là những người chấp nhận rủi ro. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến Nga, và đó là lý do tại sao bạn không thấy bất kỳ nhà sản xuất lớn nào, Alcoas, Alcans, ở Nga,” David Reuben nói, đề cập đến các nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Hoa Kỳ và Canada.


  “Họ không phải là những người chấp nhận rủi ro. Chỉ có những người như chúng tôi thôi.”


  Trong sự hỗn loạn của sự sụp đổ của Liên Xô, một lần nữa trật tự đã được áp đặt lên ngành công nghiệp - chỉ khác là ở nước Nga tư bản mới, chính những trader như Reubens, chứ không phải ủy ban kế hoạch của Liên Xô, là người điều khiển dòng chảy hàng hóa.


  “Sự hợp tác của chúng tôi với TWG [Trans-World Group] đã có đóng góp quan trọng, trong những năm khó khăn nhất của đất nước chúng tôi, cho sự hồi sinh của ngành công nghiệp nhôm của Nga, đổi mới cơ sở hạ tầng, cung cấp vốn lưu động cho các nhà máy và mở rộng năng lực sản xuất của nó," Lev Chernoy nói. “Nhờ những nỗ lực này, ngành công nghiệp nhôm của đất nước chúng tôi đã được cứu khỏi sự sụp đổ, cho phép Nga duy trì vị thế của mình và trở thành một trong những nước dẫn đầu thị trường nhôm thế giới”


  Vào cuối làn sóng tư nhân hóa đầu tiên vào năm 1994, Trans-World đã có quyền sở hữu và liên kết kinh doanh với tất cả các nhà máy luyện nhôm lớn nhất của Nga, khiến nhóm này, theo ước tính của một ngân hàng đầu tư, trở thành công ty nhôm lớn thứ hai thế giới sau Alcoa của Mỹ. Cùng với các thỏa thuận tolling, nó kiểm soát khoảng một nửa sản lượng nhôm của Nga, và đôi khi có thể nhiều hơn - khiến nó trở thành nhà cung cấp khoảng từ 5% đến 10% sản lượng kim loại toàn cầu.


  Vụ đặt cược lớn của Reubens vào nước Nga đã được đền đáp một cách ngoạn mục. Nhóm Trans-World, là một tập hợp gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm tổ chức ở các khu vực pháp lý từ Monte Carlo đến Samoa, chưa bao giờ công bố bất kỳ thông tin tài chính nào. Nhưng các đối thủ và nhân viên cũ ước tính rằng, vào thời kỳ đỉnh cao, nó đã kiếm được hàng trăm triệu dollar mỗi năm. Gary Busch, người phụ trách công tác hậu cần của nhóm Trans-World từ năm 1992 đến năm 1997, cho biết hoạt động kinh doanh tolling là "siêu lợi nhuận", ước tính rằng nhóm TransWorld đã kiếm được khoảng 3 tỷ dollar từ hoạt động kinh doanh của mình ở Nga trong suốt những năm 1990.


  Trong những ngày đầu, giá nhôm bên trong nước Nga được giao dịch bằng một phần nhỏ so với giá toàn cầu, đặc biệt là khi đồng ruble sụt giảm. Tỷ suất lợi nhuận cho giao dịch nhôm ở thế giới phương Tây vào thời điểm đó chỉ là 5 dollar một tấn.


  Ở Nga, một trader có thể kiếm được 200 dollar một tấn trở lên. Nhu cầu về alumina của các nhà máy luyện kim đã giúp các trader chiếm thế thượng phong trong việc đàm phán các thỏa thuận tolling. Và sau đó, khi ngành công nghiệp mở cửa để tư nhân hóa, các trader đã có thể mua các tài sản công nghiệp lớn với giá rẻ. “Chúng tôi đã nhắm đúng vào một thị trường có nhiều may mắn,” Reuben nói.


  Làn sóng nhôm khổng lồ chảy ra khỏi Nga tạo nên những gợn sóng trên thị trường toàn cầu. Từ năm 1990 đến 1994, hơn 2,5 triệu tấn nhôm tràn ngập Sàn giao dịch kim loại London. Giá nhôm, từng chạm mức 4,000 dollar một tấn trong thời kỳ Manny Weiss lũng đoạn thị trường vào năm 1988, đã giảm xuống còn 1,000 dollar.


  Quá nhiều kim loại đổ vào cảng Rotterdam, điểm giao hàng quan trọng của sàn giao dịch, đến nỗi các nhà kho ở đó không còn khả năng chứa tất cả và bắt đầu chất đống ra bên ngoài.


  Đối với các trader, đó là một ngành công nghiệp béo bở nhưng nguy hiểm. Các doanh nhân quốc tế như Reubens không phải là người duy nhất nhìn thấy cơ hội trong đống đổ nát của Liên Xô - sự giàu có của ngành công nghiệp tài nguyên đã thu hút đủ loại người tìm kiếm vận may ở địa phương, bao gồm cả các loại tội phạm.


  Chẳng bao lâu sau, các trader như Trans-World phải cạnh tranh với các ông trùm và xã hội đen địa phương.


  Trên khắp thế giới giao dịch kim loại, Liên Xô cũ được biết đến với cái tên “phía đông hoang dã” - một vùng đất nhiều rủi ro, nơi chỉ những người dũng cảm hoặc liều lĩnh mới dám mạo hiểm. Roman Abramovich, một nhà tài phiệt nổi tiếng người Nga, sau đó đã khai trước một tòa án ở London: “Cứ ba ngày lại có một người bị sát hại trong lĩnh vực kinh doanh đó”


  Năm 1995, bạo lực tràn ra đường phố Moscow. Felix Lvov, vị đại diện đầy tự tin và quyến rũ của công ty thương mại hàng hóa AIOC ở Moscow, đã thúc đẩy việc làm ăn nhiều hơn với nhà máy luyện Krasnoyarsk. Nhưng ngay cả trader gan dạ này cũng lo sợ cho mạng sống của mình. Mùa thu năm đó, khi lên đường đến sân bay Sheremetyevo ở Moscow để bay đến Kazakhstan, ông đã đi cùng các vệ sĩ.


  Vệ sĩ của Lvov được thuê để đi cùng ông ta đến cửa an ninh sân bay, và sau khi theo dõi ông ta đi qua máy dò kim loại, đã quay trở lại Moscow. Nhưng Lvov không bao giờ lên máy bay. Ở đâu đó giữa cửa an ninh và cổng lên máy bay, Lvov được hai người đàn ông mặc đồng phục tiếp cận và bảo anh đi theo họ. Một ngày sau, thi thể anh được tìm thấy, chi chít vết đạn.


  Đối với AIOC, vụ án mạng này là một cú sốc quá lớn để có thể chấp nhận. Trong vòng vài tháng, nó rơi vào tình trạng phá sản.


  Khi AIOC không còn nữa, Glencore trở thành đối thủ cạnh tranh chính của TransWorld trong số các công ty thương mại hàng hóa quốc tế. Tại Krasnoyarsk, giám đốc nhà máy luyện nhôm đã có thiện cảm với Willy Strothhotte và mời anh cùng nhóm của mình tham gia một chuyến đi săn gấu kéo dài ba ngày trong rừng Taiga, khu rừng lá kim, đầm lầy bao quanh khu vực.


  Tuy nhiên, những con gấu không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà các trader của Glencore phải đối mặt. David Issroff, một trader hợp kim sắt của Glencore, đang chuẩn bị lên máy bay tới Almaty ở Kazakhstan để chốt một hợp đồng kinh doanh thì đại diện của Glencore ở đó yêu cầu anh ta không được lên máy bay.


  Người mà anh sắp gặp vừa được tìm thấy đã chết, treo cổ trong phòng khách sạn ở ngoại ô thành phố. “Sau những lần như vậy thì tôi luôn ngồi đối diện với cửa ra vào mỗi khi vào nhà hàng,” Issroff nói.


  Krasnoyarsk là tâm điểm của cuộc chiến gay gắt nhất để giành quyền kiểm soát, điều mà David Reuben cho là nguyên nhân khiến Trans-World buộc phải rời khỏi nhà máy này vào giữa những năm 1990. “Vào năm 1994, họ đã tịch thu cổ phần của chúng tôi ở Krasnoyarsk,” Reuben nói. “Một khoảng trống đã được tạo ra và điều này đã thu hút rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mỗi người đều tranh giành để có được quyền lực trước những người khác”


  Báo chí Nga đã thống kê hàng chục vụ giết người liên quan đến buôn bán kim loại và gọi những xung đột này là “Cuộc chiến nhôm yêu nước vĩ đại”. Các nạn nhân bao gồm cả đồng minh và đối thủ cạnh tranh của Trans-World, mặc dù Reuben luôn phủ nhận mọi gợi ý rằng anh ta hoặc các đối tác của anh ta có bất kỳ vai trò nào trong những vụ bạo lực. “Hoàn toàn không có sự thật nào đối với bất kỳ cáo buộc nào rằng Trans-World đã tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào ở Nga,” ông nói vào năm 2000. “Hãy để tôi nói rõ. Trans-World có một nguyên tắc không thể lay chuyển - đó là cam kết tuân theo các nguyên tắc và chuẩn mực pháp lý ở bất cứ nơi nào chúng tôi làm việc. Trong nhiều lần, chúng tôi là nạn nhân những hành động bất hợp pháp”


  Tuy nhiên, đến cuối những năm 1990, Trans-World gặp nhiều rắc rối. Tập đoàn đã gặp khó khăn ở Kazakhstan, nơi các đối tác địa phương tịch thu tài sản của họ sau một tranh chấp về việc không nộp thuế. Và một sự thay đổi chính trị đang diễn ra ở Nga, nơi quyền lực của nhà lãnh đạo già nua Boris Yeltsin đang suy yếu và Vladimir Putin đang chờ sẵn để trở thành tổng thống tiếp theo. Xung quanh ông là những người ủng hộ một nhà nước Nga mạnh hơn và chống lại quyền sở hữu nước ngoài đối với sự giàu có tài nguyên thiên nhiên của Nga. Đồng thời, Oleg Deripaska, một ông trùm nhôm địa phương từng làm việc với Trans-World vào đầu những năm 1990 nhưng hiện đang làm việc cho chính mình, đã nổi lên như một lực lượng đáng gờm trong ngành nhôm.


  Với một buổi lễ nhỏ, Reubens quyết định rút khỏi thị trường Nga. Họ chấp nhận hòa giải các vụ kiện của mình ở Kazakhstan, nhận được khoản thanh toán khoảng 200 triệu dollar đến 250 triệu dollar. Với các đối tác của mình, họ đã đạt được thỏa thuận bán tài sản nhôm ở Nga cho một tập đoàn do Roman Abramovich đứng đầu với giá 575 triệu USD. Cùng với lợi nhuận mà họ đã kiếm được trong nhiều năm, đó là một "khoản tiền mặt rất đáng kể", theo sổ sách riêng của Reubens trong những năm đó.


  “Cấu trúc trong ngành đã thay đổi trong những năm gần đây,” Simon Reuben nói vào năm 2000. “Những người chơi mới đang xuất hiện trên sân khấu. Chúng tôi đã nhìn thấy một cơ hội để thoái vốn khỏi một số tài sản của chúng tôi với các điều khoản có lợi và do đó đã thuyết phục được họ”


  Anh em nhà Reuben không ngồi chơi trên chiến thắng. Họ lấy số tiền thu được từ cuộc phiêu lưu ở Liên Xô cũ và đầu tư vào thị trường bất động sản London, mua một lượng lớn bất động sản ở Mayfair. Đó là một quyết định thậm chí còn sinh lợi hơn so với việc họ đặt cược tất cả vào Nga vào đầu những năm 1990. Tính đến năm 2020, họ là những người giàu thứ tư và thứ năm ở Vương quốc Anh, với khối tài sản ước tính là 6,8 tỷ USD mỗi người, theo Forbes. Họ trở thành những nhà tài trợ chính cho đảng Bảo thủ, kề vai sát cánh với các thủ tướng. Và, vào năm 2020, Đại học Oxford tuyên bố sẽ mở trường đại học mới đầu tiên sau 30 năm, lấy tên là Cao đẳng Reuben sau khoản tài trợ 80 triệu bảng Anh từ quỹ gia đình của hai anh em.


  Đối với Glencore, đó là một câu chuyện khác. Sự ra đi của Trans-World đã loại bỏ đối thủ cạnh tranh lớn của họ trong ngành công nghiệp kim loại của Nga.


  Deripaska, người bắt đầu mua cổ phần của nhà máy luyện nhôm Sayanogorsk cách Krasnoyarsk vài trăm km, đã tích cực mua lại quyền kiểm soát các bộ phận khác của ngành công nghiệp nhôm Nga. Bây giờ Glencore trở thành đồng minh thân cận nhất của ông ta. Vào năm 2000, khi Deripaska đạt được thỏa thuận tập hợp một lượng lớn tài sản nhôm của Nga để thành lập một công ty tên là Rusal, các nhà máy luyện của ông một lần nữa cần alumina và tiền mặt. Và Glencore đã vào cuộc. Công ty thương mại hàng hóa này đã sắp xếp tài trợ 100 triệu dollar cho Rusal, cũng như cung cấp alumina cho nó, theo Igor Vishnevskiy, cựu giám đốc văn phòng Glencore ở Moscow. Ông nói: “Chúng tôi đã cứu Rusal, bởi vì chúng tôi đã cung cấp cho họ nguồn tài trợ đầu tiên, và chúng tôi đã cung cấp cho họ alumina”


  Nhận thấy Deripaska là ông vua đang lên của ngành nhôm Nga, Ivan Glasenberg, khi đó là giám đốc điều hành của Glencore, đã tìm cách làm thân. Cùng nhau, họ sẽ đến một khu VIP ở Stamford Bridge để xem Chelsea, đội bóng mà ông trùm nhôm đồng nghiệp của Deripaska là Roman Abramovich đã mua vào năm 2003. Ở đó, họ gặp gỡ những thành viên thuộc giới thượng lưu Anh và những người nổi tiếng. Năm 2007, Glencore, Deripaska và một nhóm nhà đầu tư Nga khác đã đồng ý hợp nhất tài sản nhôm của họ. Thỏa thuận này đã mang lại cho Rusal sự độc quyền trên thị trường nhôm của Nga. Và Glencore là cầu nối của nó với thế giới.


  Sự sụp đổ của Liên Xô đã vẽ lại bản đồ thế giới, thay thế một đế chế đang suy tàn bằng các quốc gia mới và tạo ra một nhóm tỷ phú đầu sỏ mới có tiền sẽ chảy khắp thế giới trong những thập kỷ tiếp theo. Reuben đã giữ lời hứa với Chernoy - cả hai người đều trở nên giàu có một cách ngoạn mục.


  Nhưng ảnh hưởng của Reuben vượt xa số dư ngân hàng của chính ông: đế chế lỏng lẻo của các công ty Trans-World là trường học đã hun đúc cho một thế hệ giới tinh hoa mới của Nga - những nhà tài phiệt tương lai. Như Chernoy đã khoe trong một cuộc phỏng vấn năm 2004: “Gần một nửa giới kinh doanh ưu tú của đất nước là học trò cưng của tôi”


  Và nó không chỉ Trans-World. “Chúng tôi đã tài trợ cho một số tài phiệt Nga,” Lucio Genovese, người đứng đầu văn phòng Glencore ở Moscow vào những năm 1990, cho biết khi đếm danh sách những người đàn ông hiện nằm trong số những người giàu nhất nước Nga. “[Khi] Họ bắt đầu trở thành chủ sở hữu của một số hoạt động kinh doanh, chúng tôi đã tài trợ [vốn] cho họ”


  Sự hợp tác giữa những trader hàng hóa và những người đàn ông sẽ trở thành tầng lớp ưu tú mới của Nga đã gây ra những hậu quả trên phạm vi rộng. Các trader hàng hóa đã có mặt để chỉ cho các đầu sỏ chính trị thời kỳ đầu cách xuất khẩu hàng hóa của họ, giúp họ kiếm được vốn đầu tư cho phép họ mua lại phần lớn nền kinh tế Nga khi nó đang được tư nhân hóa. Họ liên kết người Nga với thế giới tài chính phương Tây, trong một số trường hợp giúp dạy cho họ những mánh khóe về thiên đường thuế và công ty vỏ bọc mà các trader hàng hóa đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.


  Ví dụ, các trader tại công ty thương mại ngũ cốc André có trụ sở tại Lausanne đã thiết lập mối quan hệ với nhà tài phiệt quyền lực nhất thời bấy giờ, Boris Berezovsky. Thông minh, hay thay đổi và kiêu ngạo, trong những năm 1990, Berezovsky từng là người giàu nhất và có ảnh hưởng nhất nước Nga - “bố già của Điện Kremlin”, theo lời của Paul Klebnikov, một nhà báo nổi tiếng người Mỹ bị ám sát ở Moscow năm 2004. Các trader tại André đã chỉ cho Berezovsky cách cấu trúc các công ty của mình với tư cách là các thực thể Thụy Sĩ, được sở hữu trên cơ sở các cổ phiếu không ghi tên - nghĩa là chủ sở hữu không được xác định trong bất kỳ sổ đăng ký cổ đông nào. Berezovsky đã thành lập một loạt thực thể ở Lausanne, thị trấn ven hồ nơi André đặt trụ sở. Đổi lại, công ty thương mại Thụy Sĩ này đã trở thành đối tác trong nhiều dự án mạo hiểm của Berezovsky. Một trong số đó, trong vài năm, đã xử lý gần như toàn bộ thu nhập ngoại tệ của Aeroflot, hãng hàng không quốc gia Nga mà Berezovsky sở hữu cổ phần, bao gồm các khoản thanh toán khổng lồ mà hãng này nhận được từ các hãng hàng không nước ngoài sử dụng không phận Nga.


  Bản chất cá nhân hóa của quyền lực trong chính trị và kinh doanh ở Nga hoàn toàn phù hợp với những trader hàng hóa. “Tất cả mọi người đã cố gắng chọn một đối tác.


  Ai sẽ đi làm? Ai sẽ mang tiền đến? Ai sẽ cung cấp sức mạnh tài chính?”, Vishnevskiy, cựu giám đốc của Glencore ở Moscow, giải thích. “Tình hình đôi bên cùng có lợi cho những người còn sống sót”


  Đối với các trader, đó là một trò chơi mạo hiểm. Những người sẵn sàng ném mình và tiền của họ vào “miền đông hoang dã” của Liên Xô cũ đã được đền đáp bằng những khoản lợi nhuận kếch xù. Và không chỉ trong ngành công nghiệp kim loại của Nga mà các trader trở nên phát đạt. Sự sụp đổ của Liên Xô đã vẽ lại bức tranh kinh tế cho hàng chục quốc gia từng hoạt động dưới sự bảo trợ của Moscow, từ Mỹ Latin đến Đông Á. Ở khắp mọi nơi, luôn có vai trò cho các trader hàng hóa.


  Chương 7
Cộng sản với ảnh hưởng của Tư bản


  Cuộc cách mạng Cuba đang gặp khó khăn. Đảo quốc Caribbean này đã dựa vào các khoản tài trợ từ Moscow kể từ khi Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Nhưng giờ đây Liên Xô đã không còn tồn tại, sự hỗ trợ kinh tế của Cuba cũng vậy.


  Hòn đảo, tiền đồn của chủ nghĩa cộng sản ở sân sau của Mỹ, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn mọi thứ, từ xăng dầu đến thực phẩm và thuốc men.


  Những chú mèo biến mất khỏi đường phố và xuất hiện trở lại trên bàn ăn tối. Những con đường vắng bóng xe cộ, vì đơn giản là không có nhiên liệu cho ô tô. Khu trung tâm bên bờ biển giàu lịch sử của Havana đã đổ nát theo đúng nghĩa đen.


  Nhưng vào giữa những năm 1990, một tòa nhà hiện đại lấp lánh mọc lên từ đống đổ nát ở thủ đô của Cuba. Khối thủy tinh và đá cẩm thạch Ý này, với một bể bơi có hàng cây cọ trên mái, là khách sạn Parque Central. Đó là sự pha trộn đầy tương phản giữa cung điện hào nhoáng và tác phẩm tuyên truyền của Cộng sản. Đằng sau mặt tiền kiểu tân thuộc địa hình vòm, khách sạn có bốn nhà hàng, một dãy cửa hàng và một phòng hút xì gà. Trong sảnh rộng rãi, rợp bóng cây nhiệt đới, khách du lịch Mỹ và doanh nhân châu Âu kề vai sát cánh dưới con mắt dõi theo của những bức chân dung các anh hùng cách mạng Cuba xếp dọc các bức tường.


  Khách sạn đại diện cho hy vọng cuối cùng của Castro để cứu nền kinh tế của đất nước ông, một nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho cuộc cách mạng tồn tại bằng cách nới lỏng các hạn chế đối với đầu tư nước ngoài và mở ra những bãi biển cát trắng và thành phố thuộc địa của Cuba cho đám đông khách du Iịch giàu có. Tại lễ khai trương khách sạn 281 phòng vào năm 1999, Carlos Lage, một trong những cố vấn thân cận nhất của Castro và là thủ tướng thực quyền của nước này, đã ca ngợi công trình trị giá 31 triệu dollar như một hình mẫu cho ngành du lịch Cuba. Trong những năm sau đó, nó sẽ được chính thức công nhận là khách sạn năm sao đầu tiên của đất nước, đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo và người nổi tiếng trên thế giới, bao gồm phái đoàn từ Hạ viện Hoa Kỳ, cầu thủ bóng đá người Argentina Diego Maradona, và gần đây nhất là Kanye West và Kim Kardashian.


  Ai đã trả tiền xây khách sạn sang trọng này ở một trong những tiền đồn cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản trên hành tinh? Ai đã sẵn sàng đầu tư tiền của họ vào Havana trong cơn khủng hoảng kinh tế, bỏ qua nguy cơ bị Mỹ trừng phạt? Nó không phải là một nhà phát triển khách sạn châu Âu khôn ngoan; nó cũng không phải là một trong những đồng minh xã hội chủ nghĩa của Castro. Nhà đầu tư đầu tiên vào khách sạn 5 sao đầu tiên của Cuba không ai khác chính là Vitol.


  Công ty thương mại hàng hóa này đã bắt tay vào dự án vào năm 1994, đưa ra một quyết định khá khác thường khi vượt ra khỏi lĩnh vực kinh doanh truyền thống là mua bán hàng hóa và dấn thân vào ngành khách sạn. Được thúc đẩy bởi trader dầu thô đầy tham vọng Ian Taylor, Vitol đã bán nhiên liệu cho Cuba trong một vài năm và quốc gia thiếu tiền mặt này đang gánh một khoản nợ lớn. Công ty này đang tìm cách lấy lại tiền - và du lịch dường như là cơ hội tốt nhất mà họ có. “Sự tăng trưởng của Cuba sẽ nhờ du lịch,” Enrique Castaño, đại diện của Vitol ở Havana, giải thích khi ông công bố kế hoạch chi 100 triệu dollar để xây dựng sáu khách sạn trên đảo.


  Nước cờ xây khách sạn của Vitol đã cho thấy khá rõ hậu quả của sự sụp đổ của Liên Xô đang được cảm nhận trên toàn cầu như thế nào. Ngay lập tức, những mạng lưới thương mại và kinh tế đã bám rễ sâu bị xé toạc. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngần ngại đặt tiền mặt và danh tiếng của họ vào những nơi mà cho đến gần đây vẫn là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Nhưng không phải những trader hàng hóa: họ hỗ trợ các quốc gia thiếu tiền mặt, cung cấp dầu và thực phẩm dưới hình thức tín dụng; họ đổ tiền của mình vào các dự án trên khắp các quốc gia thuộc Khối Cộng sản trước đây; và họ chuyển hướng các dòng tài nguyên thiên nhiên từ các chuỗi cung ứng có cùng hệ tư tưởng chính trị được các nhà hoạch định trung ương ưa chuộng đến bất cứ nơi nào có giá cao nhất.


  Đó là cách Vitol xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Cuba. Từ giờ trở đi, chỉ có logic của thị trường sẽ được áp dụng. Đó là một lớp học bậc thầy về cách các trader hàng hóa có thể vượt qua rào cản chính trị một cách độc nhất vô nhị: họ bước vào để thay thế hệ thống cũ của Liên Xô và trong quá trình đó, giúp duy trì các chế độ Cộng sản như chế độ của Castro tồn tại; và họ đã làm tất cả bằng cách kết nối chúng với các thị trường tài chính ở London và New York.


  Việc tái tạo lại một khu vực rộng lớn như vậy của nền kinh tế toàn cầu là một món quà cho các trader, mở ra một khu vực mới rộng lớn để tham gia và nhiều cơ hội hơn để mua và bán hàng hóa. Những trader lao vào nước Nga vào đầu những năm 1990 đã kiếm bộn tiền; nhưng trên khắp thế giới Cộng sản thậm chí còn có nhiều cơ hội kiếm lợi hơn - từ Angola, với nguồn tài nguyên dầu mỏ lớn, đến Rumania, một trung tâm lọc dầu quan trọng trên Biển Đen, đến Kazakhstan, với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Đó là thời đại mà sự chia rẽ về ý thức hệ hình thành trong Chiến tranh Lạnh đã biến mất, và điều duy nhất quan trọng là tiền. Tất nhiên, đó đã là nguyên lý trung tâm trong triết lý của các trader ít nhất là từ những năm 1950, và họ đã chấp nhận vai trò của mình trong trật tự kinh tế mới một cách thích thú.


  Nếu có một trader thể hiện tinh thần của thời đại, thì đó chính là Ian Taylor. Ông có tất cả tinh thần mạo hiểm như những người tiền nhiệm của mình, sẵn sàng đáp máy bay đến Havana để gặp Fidel Castro hoặc đến Muscat để gặp Quốc vương Oman - hoặc bay đến Benghazi đang bị chiến tranh tàn phá để đạt được thỏa thuận với quân nổi dậy ở Libya. Nhưng ông thông minh hơn và lão luyện hơn về mặt chính trị so với những trader như Marc Rich và John Deuss. Ngay cả khi dẫn Vitol đến mọi nơi trên trái đất để tìm kiếm dầu mỏ để giao dịch, ông vẫn đảm bảo rằng tên tuổi của nó sẽ được tiếp nhận một cách vui vẻ trong các hành lang quyền lực của phương Tây.


  Sinh năm 1956 ở tây nam London trong một gia đình có nguồn gốc Scotland, Ian Roper Taylor lớn lên ở Manchester, nơi cha ông là giám đốc điều hành của công ty hóa chất khổng lồ ICI. Ông trở thành một trader dầu mỏ một cách tình cờ: ông học triết học, chính trị và kinh tế tại Đại học Oxford, một khóa học nổi tiếng là con đường nhanh chóng dẫn đến sự nghiệp chính trị. Nhưng Taylor, muốn kiếm nhiều tiền hơn, đã nộp đơn xin việc vào một số công ty. Khi nhận được lời mời, một công việc có mức lương cao hơn 200 bảng một năm so với những công việc khác. Và vì vậy ông đã chấp nhận nó. Công việc là ở Shell.


  Ngay từ khi còn nhỏ, Taylor đã thể hiện sở thích phiêu lưu mạo hiểm, thứ sẽ giúp ích cho ông rất nhiều trong thế giới kinh doanh dầu mỏ. Khi cha mẹ anh chuyển đến đất nước Iran trước cuộc cách mạng hồi giáo, Taylor đã dành những ngày nghỉ học ở Tehran. Khi còn trẻ, ông đã từng đi nhờ xe từ Iran đến Kabul. Và vì vậy, khi Shell có một công việc dành cho người đại diện cho công ty dầu mỏ ở Caracas, Taylor đã chớp ngay lấy cơ hội.


  Không nói được một từ tiếng Tây Ban Nha nhưng tràn đầy sự thích du lịch của tuổi trẻ, Taylor đến Caracas vào thời điểm thị trường dầu mỏ đang có nhiều biến động: năm 1979. Chẳng mấy chốc, ông đã ngồi uống bia tại bể bơi của một khách sạn cao cấp ở Caracas với các bộ trưởng từ OPEC, những người đang họp ở thủ đô Venezuela. Đó là khoảng thời gian ly kỳ đối với gã trader dầu mỏ trẻ tuổi. Ông đi khắp Trung Mỹ, mua và bán các sản phẩm tinh chế ở Haiti, Cộng hòa Dominica và Barbados. Ông đã ở Suriname khi một cuộc đảo chính nổ ra, và phải qua đêm trong một nhà thổ, vì đây là tòa nhà hai tầng duy nhất trong thị trấn và do đó được bảo vệ tốt hơn một chút khỏi tình hình trên đường phố. Khi ông đến Jamaica, Shell đã trang bị cho ông một khẩu súng (nhưng không dạy ông cách sử dụng nó).


  “Thật tuyệt vời, rất vui vẻ”, Taylor nói về thời gian ở Caracas. Đó cũng là nơi ông gặp vợ mình, Cristina, cầu hôn bà vào đầu giờ sáng sau một đêm tiệc tùng.


  Điểm dừng chân tiếp theo của Taylor là Singapore, tiền tuyến của thị trường dầu mỏ châu Á đang phát triển. Ông nhanh chóng trở nên nổi bật. Ông có một nguồn năng lượng và sự nhiệt tình vô tận mà ông đã sử dụng đồng đều cho cả công việc kinh doanh và đời sống xã hội của mình. Và ông đã kết hợp trí tuệ sắc bén với sức hút cá nhân khiến ông ấy có được bạn bè ở bất cứ nơi nào ông đi du lịch.


  “Chìa khóa thành công của Ian là ông ấy là một trong số hiếm hoi những người vừa là người suồng sã, vừa là người kết nối và là người chia sẻ, nhưng ông ấy lại có tư duy thương mại để kiếm tiền từ điều đó”, Colin Bryce, một nhân vật kỳ cựu trong thị trường dầu mỏ, lãnh đạo bộ phận dầu mỏ của Morgan Stanley và trong nhiều năm là một trong những đối thủ cạnh tranh khó nhằn nhất của Taylor.


  Chính tư duy thương mại này đã thu hút sự chú ý của Vitol. David Jamison, một trong những cộng sự đầu tiên của Vitol, lúc đó đang điều hành các hoạt động ở châu Á, đã vận chuyển một lượng lớn dầu mazut đến Singapore để bán cho các nhà phân phối khác. Trong số tất cả những người mà ông ta bán cho, Ian Taylor là người duy nhất tính toán chính xác chi phí giao dịch của Jamison.


  “Tôi kiếm được một ít tiền từ ông ấy,” Jamison nhớ lại. “Và tôi đã không quên điều đó, nên đã mời ông ấy đi ăn trưa và nói rằng ông ấy phải đến làm việc cho Vitol.”


  Không có những góc cạnh khô khan và phong cách thô bạo của một số trader hàng đầu khác, Taylor có các kỹ năng xã hội để thành công trong một ngành mà các mối quan hệ cá nhân là rất quan trọng. Ông ấy có thể thuyết phục số đông tốt như bất kỳ chính trị gia nào, biết cách thu phục mọi người theo bản năng, ghi nhớ chi tiết về cuộc sống gia đình của mọi người và luôn thực hiện đúng lời hứa của mình.


  Và ông ấy có sức hút của một nghệ sĩ bẩm sinh. Một đồng nghiệp nhớ Taylor đã nói rằng, nếu ông ấy có thể hoán đổi vị trí với bất kỳ ai khác trên thế giới, thì đó sẽ là với Prince, nhạc sĩ, lúc đó là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới. “Ông ấy luôn tận hưởng ánh đèn sân khấu và không bao giờ là người lặng lẽ lê bước trên sàn nhảy,” một trader dầu mỏ đồng nghiệp của ông nhớ lại.


  Phong cách cá nhân của Taylor rất phù hợp với thời đại. Chiến tranh Lạnh kết thúc đánh dấu sự khởi đầu của thời kỳ bá quyền của Hoa Kỳ, thời kỳ mà một kẻ chạy trốn khỏi công lý Mỹ sẽ không thể lãnh đạo một công ty thương mại hàng hóa lớn, như Marc Rich đã làm. Với việc mở rộng thương mại hàng hóa toàn cầu và sự phổ biến của các hợp đồng tương lai và quyền chọn làm cho thị trường hoạt động hiệu quả hơn, một công ty thương mại càng ngày càng cần có quy mô để thành công.


  Để làm được điều đó, nó cần được tiếp cận tự do với thị trường tài chính và hạn mức tín dụng từ các ngân hàng Mỹ và châu Âu - trên hết, nó cần phải được tôn trọng. Và Taylor chính là người đảm bảo rằng Vitol có một mạng lưới bạn bè và các mối quan hệ trong giới tinh hoa ở London và Washington. Công ty sẽ tiếp tục đi trên lưỡi dao, như lời của Marc Rich, trong những thập kỷ sau đó, nhưng những mối quan hệ rộng và sức quyến rũ của Taylor đã mang lại cho nó hình ảnh của sự tôn trọng mà thời đại đang đòi hỏi.


  Nhiều thập kỷ hốt bạc nhờ giao dịch dầu mỏ đồng nghĩa với việc Taylor có đủ khả năng chi trả cho một số sở thích cá nhân - một chiếc Aston Martin màu bạc và một bộ sưu tập nghệ thuật phong phú. Nhưng niềm đam mê thực sự của ông ấy luôn là giao dịch. Khi chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng nhiều năm sau đó, ông rơi vào trạng thái hôn mê, ảo giác của ông là ảo giác của một trader bẩm sinh. “Tôi nghĩ rằng mình đang… lơ lửng trong không gian để đàm phán các thỏa thuận cho hành tinh này,” ông nhớ lại. Và một vài đồng nghiệp của ông ở Vitol đã ngạc nhiên khi vài ngày sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, ông ấy đã trở lại sàn giao dịch.


  Vào đầu những năm 1990, Cuba là một điểm đến hấp dẫn cho bất kỳ ai đam mê giao dịch hàng hóa. Và Taylor, một ngôi sao đang lên, hướng tới vị trí cao nhất tại Vitol, không cần phải đắn đo suy nghĩ trước khi lao vào. Fidel Castro sẽ sớm coi Taylor là một người đồng chí trung thành, và Vitol sẽ trở thành một chủ nợ quan trọng với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Cuba.


  Vitol không phải là công ty thương mại đầu tiên phát hiện ra lợi nhuận tiềm năng khi giao dịch ở Cuba: vinh dự đó thuộc về Marc Rich + Co. Từ những năm 1960, Liên Xô đã hỗ trợ Cuba thông qua một thỏa thuận lớn đổi dầu lấy đường. Moscow cung cấp 90% hoặc nhiều hơn hàng nhập khẩu của Cuba, phần lớn với giá được trợ cấp.


  Và hòn đảo Caribe, khi đó là nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới, lại gửi phần lớn sản lượng đường khổng lồ của mình sang Nga. Hệ thống này hoàn toàn hợp lý về mặt chính trị, nhưng về mặt thương mại, nó phi logic: dầu của Liên Xô nằm gần các nhà máy lọc dầu ở châu Âu hơn nhiều, trong khi dầu từ các quốc gia khác gần Cuba có thể dễ dàng cung cấp cho đảo Caribbean. Logic tương tự áp dụng cho đường.


  Vào cuối những năm 1980, các trader tại Marc Rich + Co đã vạch ra một kế hoạch để giải quyết tình trạng kém hiệu quả: họ sẽ vận chuyển dầu của Venezuela và Mexico đến Cuba, đổi lại dầu của Liên Xô sẽ được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở Ý và các nơi khác ở Địa Trung Hải. Tương tự, đường của Cuba có thể được bán sang các nước khác ở châu Mỹ, trong khi các nhà cung cấp gần đó có thể đáp ứng nhu cầu của Nga và Đông Âu. Sự sắp xếp có lợi cho cả hai bên. Đối với người Cuba và Liên Xô, nó đã tiết kiệm hàng triệu dollar chi phí vận chuyển. Và đối với Marc Rich + Co, thỏa thuận này “cực kỳ lời”, theo một người trực tiếp tham gia.


  Khi Liên Xô bắt đầu tan rã, các trader đột nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Cuba. Không có sự hỗ trợ từ Moscow, Castro buộc phải chấp nhận giá dầu và giá đường trên thị trường quốc tế. Khi Saddam Hussein xâm lược Kuwait vào tháng 8 năm 1990, Cuba đã chịu toàn bộ tác động của việc giá dầu tăng vọt. Khi giá đường cũng sụt giảm, có vẻ như cả thị trường đang âm mưu chống lại Cuba.


  Cú sốc gần như quá sức chịu đựng của Cuba. Nền kinh tế của hòn đảo rơi vào thời kỳ khó khăn, được Cuba gọi là "giai đoạn đặc biệt trong thời kỳ hòa bình". Nếu không có sự hỗ trợ của Moscow, hòn đảo phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tất cả các loại nhu yếu phẩm cơ bản. Castro nói với người dân Cuba hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. “Chúng ta không thể lừa dối chính mình. Chúng ta không có đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt lớn, đường dây điện hoặc thông tin liên lạc đường sắt. Chúng ta xuất khẩu một số nguyên liệu thô. Chúng ta xuất khẩu một số thực phẩm. Tôi không nghĩ rằng chúng vô giá trị theo bất kỳ cách nghĩ nào, nhưng chúng không có sự ảnh hưởng như năng lượng có,” ông nói vào tháng 1 năm 1990.


  Thiếu tiền mặt và đang rất cần dầu, Castro có rất ít sự lựa chọn. Vì vậy, ông tìm đến các trader hàng hóa. Marc Rich + Co là người đầu tiên tham gia vào các thỏa thuận đổi dầu lấy đường ở Cuba, nhưng không lâu sau đó các trader đối thủ đã bay đến hòn đảo này để tìm kiếm các thỏa thuận của riêng họ.


  Taylor đã nhanh chóng nhận ra cơ hội. Một phần nhiệm vụ của ông khi gia nhập Vitol vài năm trước đó là thách thức những công ty như Marc Rich + Co và Phibro Energy trong lĩnh vực giao dịch dầu thô và Cuba có tiềm năng trở thành một khách hàng lớn. Được hỗ trợ bởi những cuộc tranh cãi nội bộ đang nhấn chìm Marc Rich + Co vào khoảng thời gian này, Taylor đã sớm đưa Vitol trở thành công ty hàng đầu trong thương mại hàng hóa với Cuba. Ông trở thành vị khách quen trong các bữa tiệc tối kéo dài của Fidel Castro, ngồi đến khuya trong Cung điện Cách mạng ở Havana khi nhà lãnh đạo Cuba phì phèo điếu xì gà thuyết trình về mọi thứ, từ địa chính trị đến sự phức tạp của thị trường hàng hóa, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho khán giả của mình, kiểm tra xem họ có ngủ gật không. Đó là một mối quan hệ phi lý giữa một trong những nhà lãnh đạo Cộng sản cuối cùng còn sống sót của thế giới và một trong những nhà tư bản hăng hái nhất của thế giới. Tuy nhiên, đó là một điều cốt yếu: các trader sẽ cung cấp cho Castro một giải pháp cho những khó khăn kinh tế của ông ngay khi tình hình dường như gần như vô vọng.


  Kế hoạch mà Taylor và các trader khác mơ ước là nâng cấp thỏa thuận đổi đường lấy dầu thời Liên Xô cho phù hợp thời đại tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế, các trader sẽ đảm nhận vai trò mà trước đây Moscow đã đảm nhận. Họ sẽ đồng ý mua đường của Cuba nhiều tháng trước vụ thu hoạch, cung cấp nguồn tài chính rất cần thiết cho chính phủ Cuba. Và Havana sẽ sử dụng khoản tín dụng đó để mua dầu và nhiên liệu từ các trader. Sau đó, Cuba sẽ trả tiền cho các trader bằng đường, tạo nên một vòng lặp khép kín. Một bên của thỏa thuận là các trader hàng hóa và một nhóm các ngân hàng châu Âu sẵn sàng tài trợ cho hoạt động này; bên kia là Cubazucar và Cubametales, hai công ty nhà nước phụ trách kinh doanh đường, kim loại và dầu mỏ.


  Vitol là một trong những trader hàng hóa năng nổ nhất bị lôi kéo đến Cuba thời hậu Chiến tranh Lạnh. Năm 1992, nó mở một bộ phận kinh doanh đường, một công ty Thụy Sĩ gọi là Vitol Sugar SA, là một liên doanh giữa Vitol và nhà nước Cuba. Vào thời kỳ đỉnh cao, đơn vị này xử lý 5% lượng đường giao dịch tự do trên thế giới. Vitol thậm chí đã đầu tư vào một nhà máy đường ở Kyrgyzstan trong một thời gian ngắn, và chuyển một phần mía đường thu hoạch từ Cuba đến đây. Đến năm 1993, nó đã cung cấp 300 triệu dollar nhiên liệu cho Cubametales.


  Đối với Castro, các trader đại diện cho một huyết mạch tài chính vào thời điểm mà đất nước ông đang cần nhất. Các bộ trưởng của chính ông ta đang vật lộn để gây quỹ cho Cuba, nhưng nhóm trader tư bản này dường như không gặp khó khăn gì.


  Sau cuộc gặp với Serge Varsano, người đứng đầu công ty kinh doanh đường Sucres et Denrées, Castro nói: “Tôi không biết bằng cách nào mà các ông huy động được hơn một tỷ dollar, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên trả chúng”


  Khoản tài trợ mà chính phủ Cuba nhận được vào đầu những năm 1990 sẽ không thể thực hiện được nếu không có các trader. Nó dựa vào việc các công ty như Vitol sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn dựa trên khả năng tín dụng của chính phủ Cuba.


  Trong quá trình này, Vitol đã ném một lượng tiền bạc lớn vào nền kinh tế đang gặp khó khăn của Cuba. Vụ đánh cược này, so với quy mô của công ty vào thời điểm đó, cũng táo bạo không kém giao dịch của nó với quân nổi dậy Libya hai thập kỷ sau đó. David Fransen, với tư cách là đại diện của Vitol tại Bermuda, đã chịu trách nhiệm về nhiều khoản đầu tư ở Cuba, nhớ lại: “Đó là một rủi ro rất lớn khi so với quy mô của công ty chúng tôi”


  Vitol không phải là người duy nhất nhìn thấy tiềm năng ở Cuba. Claude Dauphin, cựu lãnh đạo bộ phận dầu mỏ của Marc Rich + Co, đã không quên khoản lợi nhuận kiếm được trong những ngày đầu giao dịch dầu mỏ với Cuba. Sau khi thành lập Trafigura, ông nhanh chóng bay đến đảo để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Trong số các thỏa thuận mà ông đạt được có một thỏa thuận liên quan đến việc Trafigura giúp tài trợ cho kho dự trữ dầu và các sản phẩm tinh chế của nước này.


  Nhưng đó không phải là phi vụ dễ dàng cho các trader. Khả năng trả nợ cho những người cho vay của Cuba phụ thuộc phần lớn vào sự cân bằng giữa giá đường, quy mô mùa vụ và giá dầu trên thị trường quốc tế. Thiếu phân bón và thuốc trừ sâu nhập khẩu, sản lượng đường của Cuba sụt giảm vào đầu những năm 1990, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Từ 8 triệu tấn trong niên vụ 1989-90, sản lượng đường của hòn đảo giảm hơn một nửa xuống còn 3,3 triệu tấn trong niên vụ 1994-95.


  Đối với những trader đã bán dầu cho Cuba với lời hứa được nhận lại đường trong tương lai, điều đó có nghĩa là họ phải chờ đợi hàng năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ để lấy lại tiền. Ngày càng thường xuyên hơn, các trader tìm đến Havana để cố gắng cứu các giao dịch cũ hơn là ký các giao dịch mới. Với vụ mùa đường suy giảm, các trader đã nghĩ ra những cách sáng tạo hơn bao giờ hết để được trả tiền.


  Đối với Vitol, cách để thu lại khoản đầu tư vào Cuba là tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Vào giữa những năm 1990, Castro đã nhận ra sự cần thiết phải mở cửa đất nước cho đầu tư nước ngoài và tìm kiếm một nguồn thu nhập từ nước ngoài ngoài đường. Và du lịch dường như là giải pháp tự nhiên. Nhà lãnh đạo Cuba, quyết tâm tìm những khoản đầu tư phù hợp cho những người bạn trader hàng hóa của mình, đã đưa Taylor và những người còn lại trong nhóm Vitol đi vòng quanh hòn đảo để tìm kiếm các địa điểm đầu tư khách sạn khác ngoài Parque Central. Có một lần, họ bay giữa những bãi biển cát trắng trên chiếc trực thăng cá nhân của Castro, một chiếc Mi-8 của Liên Xô được trang bị những chiếc ghế bành bọc da lớn mà những trader hàng hóa đã đổ mồ hôi trên đó vì cái nóng ở Caribbean. Fransen nói: “Chúng tôi đang cố gắng bán dầu và được trả tiền, bằng cách nào đó”


  Ngay từ đầu những năm 1990, chính phủ Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi về hoạt động của các trader ở Cuba. Hoa Kỳ đã cấm vận Cuba kể từ cuộc cách mạng, và vào năm 1996, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Helms-Burton, tăng cường phong tỏa và trừng phạt các công ty không phải của Mỹ đang kinh doanh trên đảo.


  Nhận thức được những rủi ro khi đối đầu với Washington, Vitol đã tạo ra một mạng lưới các công ty từ Thụy Sĩ đến Bermuda để giữ cho các giao dịch của mình ở Cuba tránh xa tầm tay của các nhà quản lý Mỹ. Các khoản đầu tư vào khách sạn đã được thực hiện, cùng với công ty du lịch nhà nước Cuba, thông qua một thực thể có tên là Amanecer Holding ('amanecer' trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là mặt trời mọc). Cổ phần của Vitol được sở hữu thông qua một loạt công ty vỏ bọc ở Bermuda và Thụy Sĩ: Sunrise (Bermuda) Ltd, công ty này lại thuộc sở hữu của Vitol Energy (Bermuda) Ltd, công ty này lại thuộc sở hữu của Vitol Holding Sarl, một công ty cổ phần ở Thụy Sĩ của công ty thương mại này.


  Các trader đã nói chuyện bằng mật mã khi thảo luận về công việc kinh doanh ở Cuba, gọi nó là “Sàn giao dịch trên đảo”. Và Vitol đã cẩn thận không cho bất kỳ ai từ các văn phòng ở Houston hoặc New York tham gia vào các giao dịch. Fransen nhớ lại: “Không có người Mỹ, không có thực thể Mỹ, không dollar, không gì cả”


  Bất chấp tất cả những hào nhoáng, ngành khách sạn hoàn toàn không phải là trọng tâm kinh doanh của Vitol. Chỉ vài năm sau khi tuyên bố thâm nhập vào lĩnh vực khách sạn Cuba, công ty thương mại này đã lặng lẽ bán liên doanh khách sạn của mình. Nhưng nó cần mẫn duy trì các mối quan hệ của mình ở Cuba. Taylor, hiện là giám đốc điều hành của Vitol, đã đến thăm hòn đảo này hàng năm để đảm bảo rằng người dân Cuba không bao giờ quên những người đã hỗ trợ họ trong lúc khó khăn. Trong một lần ông gặp bộ trưởng thương mại của Vương quốc Anh ở Havana, và hai người Anh đã ngồi với Castro đến 4 giờ sáng, uống hai chai rượu Bordeaux 1956 cuối cùng từ các hầm rượu của Cuba, một món quà từ tổng thống Pháp François Mitterrand.


  Họ đã tạo nên một bữa tiệc kỳ lạ - ông trùm kinh doanh dầu mỏ, một chính trị gia người Anh và lãnh đạo du kích của một cuộc cách mạng theo chủ nghĩa Marx. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó phù hợp với thời đại: thời đại mà tiền bạc quan trọng hơn ý thức hệ, và trong đó ảnh hưởng của các trader hàng hóa lan rộng đến ngày càng nhiều các dinh tổng thống trên khắp thế giới.


  Như người quản lý đầu tiên của khách sạn Parque Central đã nói: “Cuộc cách mạng bắt đầu từ năm 1959 đang được điều chỉnh cho phù hợp với thời hiện đại với những ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản.”


  Khi sự sụp đổ của Liên Xô gây chấn động khắp thế giới, các trader hàng hóa đã sẵn sàng khai thác bối cảnh chính trị đã thay đổi. Nó mang đến những cơ hội mới để phát triển, mua và bán hàng hóa ở nhiều quốc gia hơn và trên quy mô lớn hơn. Sự tan rã của Liên Xô đã khai sinh ra 15 quốc gia mới, từ Lithuania ở vùng Baltic đến Turkmenistan ở Trung Á. Và sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh đã giúp chấm dứt nhiều cuộc xung đột trên khắp thế giới được thúc đẩy bởi tiền và vũ khí của Mỹ và Liên Xô. Các cuộc nội chiến kéo dài ở Mozambique và Angola, cũng như ở Nicaragua, El Salvador và Guatemala, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.


  Theo một số góc độ, quá trình chuyển đổi bên ngoài nước Nga diễn ra khó khăn hơn. Các quốc gia khác của Khối Cộng sản trước đây không chỉ phải đối phó với việc chuyển đổi sang các hệ thống ít nhiều tư bản chủ nghĩa, mà họ còn mất đi sự trợ giúp của Nga mà nhiều người phụ thuộc vào. Từ Trung Mỹ đến Trung Á, các quốc gia phải tham gia vào thị trường mà trước đây họ phụ thuộc vào túi tiền rủng rỉnh của Moscow. Và trong hầu hết mọi trường hợp, các trader hàng hóa đã đến giải cứu.


  Để phát triển mạnh ở các tiền đồn của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1990, đòi hỏi sự sẵn sàng kinh doanh ở tất cả các loại địa điểm đáng sợ nhất. Tại Tajikistan, giáp Afghanistan ở Trung Á, Marc Rich + Co và sau đó là Glencore đã tài trợ cho chính phủ giữa cuộc xung đột đẫm máu nhất khi Liên Xô tan rã, mua nhôm, mặt hàng xuất khẩu chính của nước này. “Đó thực sự là một công việc kinh doanh đáng kinh ngạc, bởi vì đó là một cuộc nội chiến,” Igor Vishnevskiy, trader nhôm của Glencore, người đã trở thành lãnh đạo văn phòng của công ty ở Moscow, nhớ lại.


  “Hơi mạo hiểm một chút - bởi vì không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với cuộc xung đột tranh giành quyền lực này”


  Nó cũng đòi hỏi các trader phải sáng tạo, tìm cách kiếm lợi nhuận từ các quốc gia có ít khả năng thanh toán cho các dịch vụ hoặc hàng hóa của họ. Đó là thời kỳ trao đổi hàng hóa diễn ra một cách điên cuồng - rất ít quốc gia hoặc công ty có sẵn tiền mặt, và vì vậy các trader trở thành chuyên gia trong việc trao đổi hàng hóa này lấy hàng hóa khác.


  “Có những người cố gắng trong tuyệt vọng để bán những thứ mà họ không biết cách bán vì Raznoimport đã sụp đổ và không ai biết cách trả tiền,” Danny Posen, người đứng đầu văn phòng Marc Rich + Co ở Moscow năm 1992, trước khi rời đi để đồng sáng lập Trafigura, cho biết. “Và sau đó chúng tôi nhận ra rằng bạn không phải trả bằng tiền; bạn có thể trả bằng những thứ mà người khác cần”


  Marc Rich + Co không hề đơn độc. Ở Uzbekistan, Cargill đã đồng ý một thỏa thuận hàng đổi hàng để mua bông, thanh toán bằng ngô từ một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, Ukraine. André, trader người Thụy Sĩ, nhà buôn ngũ cốc lớn thứ năm trên thế giới, đã trở thành bậc thầy về giao dịch hàng đổi hàng. Nó cung cấp sữa bột cho Cuba và lấy xì gà để thanh toán. Và nó đã đổi ngũ cốc lấy kim loại với Bắc Triều Tiên.


  Nhưng trong số tất cả các công ty thương mại tìm cách kiếm lợi từ thế giới hỗn loạn hậu Cộng sản, Vitol là công ty có sự biến đổi ấn tượng nhất. Vào đầu những năm 1990, công ty là một công ty cỡ trung bình chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tinh chế; vào cuối thập kỷ, nó là trader dầu mỏ lớn nhất thế giới. Giữa năm 1990 và 1999, khối lượng giao dịch của nó tăng gấp ba lần.


  “Tập đoàn Vitol là nhà phân phối dầu độc lập lớn nhất thế giới', công ty đã có thể tự hào tuyên bố vào cuối thập kỷ. “Không có công ty đơn lẻ nào khác có thể bao phủ tất cả các thị trường toàn cầu bằng phạm vi giao dịch thực tế của Vitol”


  Khởi đầu của Vitol khá khiêm tốn. Vào tháng 8 năm 1966, hai người Hà Lan ở độ tuổi ngoài 30, Henk Viëtor và Jacques Detiger, thành lập công ty để thử vận may mua và bán các sà lan sản phẩm tinh chế xuôi ngược sông Rhine. Họ đã ghép Viëtor và “dầu” để làm tên công ty mới. Số vốn ban đầu của họ là 10.000 đồng guilder Hà Lan (khoảng 2.800 USD vào thời điểm đó) - một khoản vay từ cha của Viëtor.


  Detiger nhớ rằng cha của Viëtor đã cảnh báo cặp đôi này: “Hai đứa có 6 tháng - nếu nó không hiệu quả, hai đứa sẽ phá sản cho coi”


  Hai gã trader đã gặp may mắn. Họ đang thực hiện những bước đầu tiên trong giao dịch dầu mỏ ngay khi thị trường chuẩn bị bùng nổ. Và Rotterdam, nơi đóng đô của họ, sắp trở thành thủ phủ của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Vào cuối năm 1967, chỉ sau 17 tháng hoạt động, khoản lợi nhuận đầu tiên của công ty là 2,4 triệu guilders (khoảng 670,000 dollar).


  Lợi nhuận tiếp tục đổ về, và Vitol mở rộng ra ngoài Hà Lan, với các văn phòng ở Thụy Sĩ, London và Bahamas. Năm 1973, năm xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên, Vitol kiếm được khoảng 20 triệu dollar (cùng năm đó, lợi nhuận trước thuế của Philipp Brothers là 55 triệu dollar). Nó bắt đầu tìm kiếm những lĩnh vực mới để đầu tư lợi nhuận của mình, thậm chí thành lập một công ty con để đầu tư vào nghệ thuật. Công ty con này, công ty đã ghi trong một báo cáo thường niên, “có sức hấp dẫn khi kết hợp ý thức đầu tư và sở thích của người sưu tầm”. Nó đầu tư vào các bức tranh hiện đại, các icon của Nga và búp bê của Trung Quốc.


  Năm 1976, một thập kỷ sau khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau, Detiger và Viëtor chia tay. Họ đã xung đột với nhau về sở thích mạo hiểm: Viëtor muốn dồn lợi nhuận kinh doanh của họ vào đầu tư vào các mỏ dầu; Detiger bảo thủ hơn, thích gắn bó với giao dịch hơn. Viëtor, người kiểm soát 90% cổ phần, đã rời công ty và Detiger lên làm chủ tịch. Phần lớn cổ phần - 72% - được chia cho ông và ba nhân viên cấp cao khác. Từ một tòa nhà kín đáo có mặt tiền bằng kính trên một trong những con kênh của Rotterdam, Detiger đã điều hành công ty đang trở thành một tay chơi quan trọng trên thị trường các sản phẩm dầu tinh chế. Với những bộ vest được cắt may cẩn thận và những điếu xì gà đắt tiền, người đàn ông Hà Lan này là một người đàn ông tuyệt vời trong các mối quan hệ, luân phiên đưa những “điều tốt đẹp và vĩ đại” của ngành công nghiệp dầu mỏ Rotterdam đi ăn trưa.


  Nhưng trọng tâm của công ty là cuộc chiến giữa các trader người Hà Lan ở Rotterdam và các đối tác người Anh của họ ở London, điều sẽ định hình Vitol trong hai thập kỷ tới. Khi thế giới giao dịch dầu phát triển thành sòng bạc của thị trường Rotterdam, chấp nhận rủi ro và đầu cơ là cách mọi thứ vận hành lúc đó. David Jamison, người sau này đã phát hiện ra tài năng của Ian Taylor và khi đó đang điều hành văn phòng của công ty ở London, đã “đầu cơ càng ngày càng nhiều”, ông ấy nhớ lại. Nhưng Detiger vẫn không thoải mái với khả năng biến động giá bất lợi có thể quét sạch công ty của ông chỉ sau một đêm. Sự thận trọng của Detiger đã được đền đáp: trong khi nhiều trader ban đầu biến mất sau vài năm kể từ khi bắt đầu, thì Vitol vẫn tồn tại.


  Vào giữa những năm 1980, công ty đã giao dịch khoảng 450,000 thùng sản phẩm tinh chế mỗi ngày. Điều đó khiến nó trở thành một công ty quan trọng trong một số lĩnh vực nhất định, chẳng hạn như cung cấp dầu nhiên liệu cho các nhà máy điện hoặc vận chuyển dầu diesel trên sà lan quanh lục địa Châu Âu. Nhưng nó vẫn chưa tạo được dấu ấn trong thị trường lớn nhất: dầu thô. Vitol đã bắt đầu kinh doanh dầu thô vào đầu những năm 1970, thành lập một công ty con có tên là Crude Oil Trading ở Thụy Sĩ. Nhưng nó đã phải vật lộn để đạt được sức hút, ghi nhận trong báo cáo thường niên năm 1970: “Nếu nói rằng sự xuất hiện của C.O.T. trên thị trường được chào đón nồng nhiệt là nói quá, bởi vì, ai cũng biết rằng, những công ty lớn không bao giờ thích việc một tay chơi mới lượn lờ xung quanh các nhà sản xuất và khách hàng của họ”


  Điều không may này khiến Vitol phải rời khỏi thị trường dầu thô cho đến giữa những năm 1980. Nhưng nó đã thiết lập được quan hệ tốt với các cơ quan thương mại nhà nước khác nhau của khối Đông Âu. Sau đó, với việc sản xuất dầu của Nga tăng mạnh, Liên Xô đề nghị bán dầu thô cho Vitol ngoài các sản phẩm tinh chế thông thường. Sau khi thua lỗ trong vài chuyến hàng đầu tiên, các nhà quản lý của Vitol quyết định thuê một người biết chút ít về dầu thô. Và vì vậy họ đã tiếp cận một trader trẻ từ Shell tên là Ian Taylor. Đó là một quyết định đã được dự đoán trước: dầu thô sẽ là tương lai của công ty, khi sự sụp đổ của trật tự Cộng sản đã mở ra một loạt nguồn cung mới cho các trader như Vitol.


  Sau khi gia nhập Vitol vào năm 1985, Taylor đã thăng tiến nhanh chóng trong các cấp bậc. Năm 1990, ông là một trong số khoảng 40 trader đã mua lại Vitol từ Detiger và các cộng sự lớn tuổi hơn với giá 250 triệu guilder (khoảng 140 triệu dollar). Việc mua lại quyền quản lý, được tài trợ bởi ngân hàng ABN, đã đưa Ton Vonk, một trong những trader người Hà Lan của công ty, đảm nhận vị trí giám đốc điều hành.


  Trong những năm đó, Taylor đã đi khắp thế giới để xây dựng sự hiện diện của Vitol trên thị trường dầu thô. Sự sụp đổ của Liên Xô đã mở ra một làn sóng mới trên thị trường quốc tế, tạo ra cơ hội hoàn hảo cho Vitol. Taylor nhìn thấy tiềm năng không chỉ ở Cuba. Vitol đã mở một văn phòng ở Moscow, nơi thu hút các trader có sở thích mạo hiểm, bao gồm cả một người sẽ lái xe đưa các giám đốc điều hành đi chơi quanh Quảng trường Đỏ trên chiếc xe jeep cũ của quân đội Nga, trong khi đeo kính nhìn ban đêm và tắt đèn pha. Công ty cũng thâm nhập vào các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, đạt được các giao dịch ở khắp mọi nơi từ Kazakhstan đến Turkmenistan.


  Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ với Vitol ở “miền đông hoang dã” của Liên Xô cũ. Sai lầm lớn nhất của công ty liên quan đến một nỗ lực nhằm thâm nhập vào thị trường kim loại, bắt chước các giao dịch nhôm đang mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho những công ty như Trans-World và Marc Rich + Co. Năm 1991, Vitol thành lập một liên doanh với một nhóm cựu nhân viên của Marc Rich + Co để kinh doanh kim loại, được gọi là Euromin. Công ty khởi đầu thuận lợi, đạt được các thỏa thuận tolling với các nhà máy luyện nhôm của Nga và mua một nhà máy kẽm của Nga. Nó thậm chí còn đầu tư vào một khách sạn ở thành phố công nghiệp ảm đạm Chelyabinsk - một phi vụ hao hao với cú cược tại Cuba.


  Tuy nhiên, vào năm 1995, tiền của Euromin bắt đầu thất thoát. Vấn đề lớn nhất mà công ty mô tả là “đã nhận được một lượng đáng kể nhôm tấm không đạt tiêu chuẩn”. Thực tế là công ty đã bị lừa. Nó đã mua thứ mà nó nghĩ là nhôm trị giá hàng chục triệu dollar, và sau đó kim loại này bắt đầu rỉ sét - một dấu hiệu chắc chắn rằng đó không phải là nhôm. Vitol đã phải chi 96 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 85 triệu dollar) để duy trì hoạt động của Euromin.


  Taylor không chỉ ký kết những thỏa thuận mới trong thế giới hậu Cộng sản. Ông trở lại mảnh đất Iran thời thơ ấu của mình, bồi đắp mối quan hệ đã được thiết lập bởi các cộng sự Hà Lan của Vitol. Ông đã mua dầu từ Đại tá Gaddafi của Libya và Quốc vương Oman. Và ông ấy đã mạo hiểm vào trung tâm chế độ tham nhũng của ngành công nghiệp dầu mỏ đang phát triển của Châu Phi, Nigeria.


  Năm 1995, Vonk nghỉ hưu và Taylor trở thành giám đốc điều hành của Vitol. Đó là chiến thắng của văn phòng London trong cuộc đối đầu với văn phòng Rotterdam.


  Vitol giờ đây hoàn toàn mang phong cách của người Anh, và sự bảo thủ của các nhà quản lý người Hà Lan đã không còn nữa. “London là văn phòng dẫn dắt của công ty; nó mang ít tính cách Hà Lan hơn,” Taylor nói. “Người Hà Lan thật tuyệt vời nhưng họ không muốn làm việc ngoài giờ hành chính. Việc đó khiến họ bị ra rìa khá nhanh”


  Vitol trở thành một công ty làm việc chăm chỉ hơn và giàu năng lượng hơn, với sự quan tâm lớn hơn đối với những rủi ro vốn chỉ có trong việc mua và bán dầu ở một số nơi khó khăn nhất trên thế giới. Đó là thời điểm hoàn hảo để xây dựng Vitol thành một công ty thương mại toàn cầu thực sự: sự hội nhập của Khối Cộng sản cũ vào phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu đã mang đến cơ hội hiếm có cho một trader mở rộng và sự phổ biến của các công nghệ như điện thoại di động và internet đã làm cho việc giao dịch trên các khoảng cách và múi giờ lớn trở nên dễ dàng hơn.


  Vào cuối thập kỷ này, Vitol sắp vượt qua Glencore để trở thành công ty thương mại dầu mỏ lớn nhất thế giới, 43 tuổi và Taylor đang trên đường khẳng định vị trí của mình trong sách lịch sử của ngành kinh doanh.


  Khung cảnh hỗn loạn của thế giới Cộng sản trước đây là một lợi ích cho những trader hàng hóa có thể lèo lái nó một cách thành thạo. Nhưng đó cũng là một nơi đầy thách thức để hoạt động vào đầu những năm 1990 - đầy những quy tắc luôn thay đổi đôi khi xung đột trực tiếp với nhau; tham nhũng sâu rộng, ở mọi cấp độ từ nhà máy đến dinh tổng thống; và đầy những xung đột đẫm máu và những kẻ môi giới quyền lực tàn bạo. Chính vì những lý do này mà nhiều công ty phương Tây đã tránh xa khu vực này. Một số trader hàng hóa lao vào nó bất chấp nổi lên với tài khoản ngân hàng đầy ắp nhưng danh tiếng của họ lại bị bôi nhọ.


  Ví dụ, Vitol đã cung cấp nhiên liệu cho Nam Tư ngay cả khi đất nước này đang bị chia cắt trong một loạt cuộc chiến tranh tàn khốc. Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chế độ của Slobodan Milosevic, nhà lãnh đạo Serbia do liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu ở Bosnia. Sau đó, khi một thỏa thuận hòa bình vào cuối năm 1995, các biện pháp trừng phạt đã được dỡ bỏ. Vitol nhanh chóng bắt đầu vận chuyển nhiên liệu đến đất nước của Milosevic. Khi xảy ra tranh chấp với khách hàng, Vitol đã trả tiền cho một lãnh chúa khét tiếng người Serbia để giúp giải quyết tình hình. Bob Finch, cánh tay phải của Taylor tại Vitol, đã bay tới Belgrade để gặp người đã không trả tiền cho Vitol. Gã lãnh chúa, được biết đến với biệt danh Arkan, cũng có mặt - một dịch vụ mà Vitol đã trả cho anh ta 1 triệu dollar.


  Thật trùng hợp, khoản nợ của Vitol đã nhanh chóng được thanh toán. Một năm sau, Arkan bị truy tố vì tội ác chống lại loài người, bao gồm cả việc thanh lọc sắc tộc đối với hàng chục người Bosnia. “Tôi đã gặp Arkan một lần,” Finch nói, khi vấn đề bị công khai. “Việc đó có vẻ không ổn, tôi đồng ý.” (Vitol nói rằng các nhân viên của họ không biết Arkan là ai trước khi cuộc họp diễn ra và họ đã trả tiền cho hắn ta vì họ lo sợ cho sự an toàn của chính mình) Glencore không phải lúc nào cũng hành xử hoàn toàn đáng ngưỡng mộ trong khu vực. Dù Marc Rich đã ra đi, nhưng Glencore vẫn giữ nguyên văn hóa mà ông đã dày công xây dựng: mạo hiểm, đổi mới và sẵn sàng lách luật.


  Vào ngày 28 tháng 4 năm 1995, một vài tháng sau khi Rich vĩnh viễn rời công ty, Glencore đã ký một thỏa thuận với một cơ quan chính phủ ở Romania để cung cấp dầu cho quốc gia này. Không có gì đặc biệt đáng chú ý về hợp đồng. Nhưng khi nó nổi lên vài năm sau đó như một phần của một cuộc chiến pháp lý, nó đã cung cấp một khe cửa để nhìn vào hoạt động bên trong của Glencore - và các loại hành vi phi đạo đức mà các trader hàng hóa đã thực hiện trong bối cảnh hỗn loạn của thế giới hậu Xô Viết.


  Đối với các trader dầu mỏ, Romania là một khách hàng quan trọng. Cảng Constanta trên bờ Biển Đen khiến nó trở thành một trung tâm quan trọng của khu vực. Với công suất lọc dầu 500.000 thùng/ngày, Romania có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của chính mình và xuất khẩu một lượng xăng, dầu diesel và các sản phẩm dầu mỏ dư thừa đáng kể sang các nước láng giềng không giáp biển.


  Glencore đã kinh doanh ở Romania kể từ thời của Marc Rich, và các hợp đồng được ký kết vào năm 1995 là sự tiếp nối của mối quan hệ đó. Theo hợp đồng này, Glencore đồng ý cung cấp cho Romania một số loại dầu thô nhất định đã được thỏa thuận trước - dầu nặng của Iran, hỗn hợp dầu Vịnh Suez từ Ai Cập và Urals từ Nga.


  Không phải tất cả dầu đều như nhau. Một nhà máy lọc dầu thường xử lý tới bốn mươi hoặc năm mươi loại khác nhau. Mỗi loại đều có dấu hiệu hóa học riêng: có loại dầu thô nặng, trông giống như mứt cam và khi tinh chế sẽ tạo ra nhiều dầu nhiên liệu, nhưng ít dầu diesel và xăng; có dầu thô nhẹ, giống như dầu ăn, tạo ra nhiều sản phẩm xăng và hóa dầu hơn. Và mỗi loại có hàm lượng lưu huỳnh, kim loại nặng và các tạp chất khác nhau. Mỗi loại cũng có giá riêng. Ba loại mà Glencore đồng ý cung cấp cho Romania là những loại dầu phổ biến, có giá thị trường rất rõ ràng.


  Nhưng Glencore đã không cung cấp các loại dầu như đã hứa. Thay vào đó, trong khoảng thời gian vài năm, Glencore đã cung cấp một loạt các loại dầu khác rẻ hơn đáng kể và làm giả các tài liệu để người Romania không nhận ra. Có lần, bằng cách sử dụng đường ống Eilat-Ashkelon có từ thời Marc Rich, Glencore đã tạo ra các hỗn hợp các loại dầu khác nhau tại cảng Ashkelon để trông giống với các loại mà họ đã đồng ý cung cấp, nhưng thực tế là hỗn hợp của các loại dầu thô khác nhau từ Yemen , Kazakhstan, Nigeria và các nơi khác. Sự pha trộn không bao giờ giống hệt nhau, thay vào đó được tạo thành từ bất cứ thứ gì Glencore có trong tay. Nhưng mục tiêu luôn giống nhau: bắt chước thành phần hóa học của các loại dầu có tên trong hợp đồng của Glencore, nhưng với chi phí thấp hơn. Có thời điểm, Glencore đã liều lĩnh hơn khi trộn dầu thô với dầu nhiên liệu tinh chế rẻ hơn nhiều và cung cấp hỗn hợp mới như thể nó là dầu thô.


  Đó là bằng chứng cho thấy việc lợi dụng các quốc gia Cộng sản trước đây có thể dễ dàng như thế nào, nơi có rất ít quan chức hiểu được sự phức tạp của giao dịch hàng hóa và những người hiểu được thường có thể bị mua chuộc với giá rẻ mạt.


  Trong một phán quyết tại Tòa án tối cao của Vương quốc Anh, Lord Justice Flaux kết luận rằng Glencore đã tạo ra “một bộ tài liệu giả mạo”, bao gồm các bản kê khai vận chuyển, hóa đơn thương mại và thỏa thuận bảo hiểm. Thẩm phán đã kết thúc phán quyết của mình bằng cách bày tỏ “sự phẫn nộ và không hài lòng trước hành vi gian lận của Glencore”, đồng thời yêu cầu công ty bồi thường 89 triệu dollar cho người Romania.


  Bất chấp tất cả các cơ hội dành cho các trader đã được tạo ra do sự sụp đổ của Liên Xô, những năm 1990 là thời điểm đầy thách thức đối với ngành. Nền kinh tế toàn cầu đang trên con đường gập ghềnh khiến giá cả hàng hóa luôn ở mức thấp và khó thu được lợi nhuận lớn. Các cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp tấn công một số quốc gia, nơi các trader hàng hóa đã đầu tư rất nhiều: đầu tiên là Mexico vào năm 1994; sau đó là Đông Nam Á, bắt đầu từ năm 1997; tiếp theo là vụ vỡ nợ trái phiếu chính phủ của Nga vào năm 1998 và cuộc khủng hoảng tài chính Brazil vào năm sau đó.


  Và chi phí cũng tăng lên. Khi các thị trường được kết nối và tài chính hóa hơn bao giờ hết của những năm 1990, việc một trader hàng hóa chỉ tập trung vào một thị trường ngách cụ thể là không đủ. Càng ngày, càng cần phải có sự hiện diện ở mọi nơi trên thế giới. Điều đó có nghĩa là phải chi trả cho một mạng lưới văn phòng đắt tiền và nhiều nhân viên hơn.


  Tệ hơn nữa, các khoản đầu tư mà các trader đã đổ vào các tài sản, chẳng hạn như mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, cơ sở cấp liệu, mỏ và nhà máy luyện kim, gặp khó khăn khi cuộc khủng hoảng ở các thị trường mới nổi ảnh hưởng đến nhu cầu đối với hàng hóa. Giá dầu trung bình chỉ 12 dollar một thùng vào năm 1998, mức thấp nhất kể từ trước cuộc cách mạng Iran.


  Đối với ngành giao dịch hàng hóa, đó là thời kỳ theo chủ nghĩa Darwin mà chỉ những người mạnh nhất mới tồn tại được. Trafigura, bắt đầu kinh doanh giữa tất cả những biến động này vào năm 1993, đã gặp khó khăn trong vài năm đầu tiên. Graham Sharp, một trong những người sáng lập Trafigura, cho biết: “Chúng tôi đã đánh giá thấp giá trị của quy mô, việc xây dựng một doanh nghiệp từ đầu khó đến mức nào.


  Các tài khoản đầu tiên của công ty cho thấy lợi nhuận là 3.6 triệu dollar và từ năm 1993 đến năm 2000, công ty đã ghi nhận khoản thu nhập khiêm tốn từ 20 triệu đến 30 triệu dollar một năm. Glencore đã hồi phục sau tổn thất từ phi vụ kẽm vào năm 1992, nhưng lợi nhuận vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ hoàng kim, chỉ đạt 192 triệu dollar vào năm 1998. Một cách tượng trưng, công ty đã rời văn phòng mà họ đã từng làm việc trong những ngày còn ở Marc Rich + Co, di chuyển vài dặm tới Baar, một ngôi làng bắt đầu nơi Zug kết thúc. Ngay cả Vitol, trên con đường thống trị thị trường dầu mỏ, cũng có một vài khoảnh khắc đáng sợ: vào năm 1997, nó hầu như không hòa vốn do sự cố tại một nhà máy lọc dầu mà nó đã mua ở Newfoundland, Canada.


  Những trader nông sản còn gặp nhiều khó khăn lớn hơn. André sụp đổ vào năm 2001. Đơn vị chứng khoán hóa tài sản của Continental, ContiFinancial, đã mắc phải sai lầm trong cuộc khủng hoảng nợ của các thị trường mới nổi vào năm 1998 và đơn vị này đã phải ngừng hoạt động. Continental đã bán hoạt động kinh doanh ngũ cốc của mình cho đối thủ truyền kiếp Cargill với giá xấp xỉ 450 triệu dollar, cộng với giá trị thị trường của hàng tồn kho hiện có.


  Cũng quan trọng như việc hợp nhất trong ngành giao dịch hàng hóa, có một sự hợp nhất song song diễn ra giữa các nhà sản xuất hàng hóa lớn - một quá trình khiến môi trường cạnh tranh càng thu hẹp hơn đối với các trader.


  Các công ty dầu mỏ đã trở thành những trader có ảnh hưởng kể từ đầu những năm 1980, khi Seven Sisters nhận ra rằng họ không thể tiếp tục phớt lờ thị trường dầu giao ngay đang phát triển. Nhưng giờ đây nhiều công ty phải rút lui. Exxon mua Mobil vào năm 1998, và Chevron tiếp quản Texaco vào năm 2000. Cả Exxon và Chevron đều không sở hữu văn hóa giao dịch đã ăn sâu của các công ty mà họ mua lại, và do đó, các bộ phận giao dịch hùng mạnh một thời của Mobil và Texaco nhanh chóng lụi tàn. Total, gã khổng lồ dầu mỏ người Pháp, sáp nhập với các đối thủ Fina và Elf Aquitaine vào năm 1998 và 1999, hợp nhất ba hoạt động kinh doanh trong một. Một hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra trong khai thác mỏ. Các công ty như Billiton và Pechiney, vốn đã điều hành các hoạt động giao dịch lớn cùng với các hoạt động kinh doanh khai thác và luyện kim của họ, phần lớn đã rút lui khỏi thị trường do hậu quả của việc sáp nhập và mua lại.


  Từ giai đoạn sáp nhập điên cuồng này, hai công ty dầu khí lớn đã nổi lên, khi không chỉ duy trì hoạt động giao dịch nội bộ mà còn mở rộng chúng. Vào đầu thiên niên kỷ mới, cả BP và Shell đều tổ chức lại và tập trung hóa các hoạt động giao dịch của họ, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các công ty thương mại như Vitol, Glencore và Trafigura.


  Hai công ty đã giữ im lặng về hoạt động giao dịch hàng hóa của họ trong nhiều năm và rất ít thông tin chi tiết về hoạt động này của họ đã từng được báo cáo. Tuy nhiên, theo những người có hiểu biết trực tiếp về hoạt động giao dịch hàng hóa những công ty này, mỗi công ty giao dịch hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, gấp nhiều lần sản lượng họ sản xuất. Giống như các trader độc lập, đây là một hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cao cho BP và Shell: BP thường ghi nhận lợi nhuận trước thuế từ giao dịch từ 2 tỷ dollar đến 3 tỷ dollar một năm; Shell đặt mục tiêu lợi nhuận giao dịch là 4 tỷ dollar.


  Trong lĩnh vực phái sinh tài chính, các đơn vị giao dịch của họ cũng sáng tạo như các trader. Ví dụ, vào cuối những năm 1990, BP đã phân bổ một lượng tiền để giao dịch bằng máy tính - rất lâu trước khi giao dịch thuật toán trở thành lực lượng thống trị trên thị trường tài chính. Chiến lược giao dịch của BP, do một chuyên gia toán học nội bộ nghĩ ra và được biết đến với cái tên 'Q book', đã giao dịch hàng chục loại hàng hóa tương lai bao gồm vàng và ngô.


  Và việc thu thập thông tin thị trường của họ cũng sắc bén như của các công ty thương mại. Kể từ thời của Andy Hall trở đi, các trader của BP chưa bao giờ ngại đặt cược lớn - và họ đã duy trì sự dũng cảm đó cho đến ngày nay. Ví dụ, khi dầu giảm xuống mức thấp dưới 30 dollar một thùng vào năm 2016, các trader của BP đã đặt cược lớn vào thị trường tương lai rằng giá sẽ tăng. Đó là một bước đi mạo hiểm: công ty đã phải đối mặt rất nhiều với những biến động của giá dầu do sở hữu các mỏ dầu trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các trader lập luận rằng giá đã giảm quá nhiều và nó chỉ có thể tăng lên. Họ đã được chứng minh là đúng, và vụ cá cược đã mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu dollar.


  Nhưng trong khi BP và Shell tận dụng làn sóng sáp nhập của những năm 1990 để xây dựng các doanh nghiệp thương mại khổng lồ, họ không sẵn sàng đối đầu với các công ty thương mại theo kiểu ăn miếng trả miếng ở những thị trường rủi ro nhất, chẳng hạn như các quốc gia thuộc Khối Cộng sản cũ. Và vì vậy, bất chấp quy mô của mình, họ đã bỏ lại nhiều giao dịch hấp dẫn nhất - và có ảnh hưởng chính trị nhất - cho các trader. Brian Gilvary, từng là giám đốc tài chính của BP cho đến năm 2020, cho biết có những quốc gia mà tập đoàn dầu mỏ lớn của Anh sẽ không giao dịch vì những rủi ro liên quan. “Có cơ hội nào đang tồn tại để chúng tôi có thể nắm bắt được nhiều hơn những gì chúng tôi nắm bắt được ngày nay không? Chắc chắn. Chúng tôi có sẵn sàng chấp nhận rủi ro đi cùng với chúng không? Chắc chắn không. Tôi có thể cung cấp cho bạn một danh sách các quốc gia, nhưng bạn biết chúng ở đâu”


  Đối với một số trader, sống sót qua những năm 1990 có nghĩa là sẽ phiêu lưu đến nhiều ngóc ngách trên thế giới hơn bao giờ hết; đối với những người khác, nó có nghĩa là thực hiện các phi vụ mập mờ hơn. Công ty sáp nhập điên cuồng nhất trong giai đoạn đó, không phải là trader hay công ty dầu mỏ lớn. Đó là một công ty đã bắt đầu cuộc như một công ty vận hành đường ống bình thường, nhưng sau đó đã lướt trên con sóng tự do hóa thị trường khí đốt và điện để trở thành một trong những nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới: Enron.


  Trong suốt những năm 1990, Enron đã là một nơi có sức hút lớn nhất trong ngành thương mại, thu hút các trader trẻ sáng giá và mua lại các công ty thương mại đối thủ, xác định lại cách thức hoạt động của một công ty thương mại và tự vẽ lại thị trường hàng hóa. Ngay khi những đổi mới tài chính bắt đầu cách mạng hóa thị trường dầu mỏ, Enron, với đội quân gồm những trader trẻ thông minh và ngân sách vận động hành lang khổng lồ, đã giúp biến điện và khí đốt tự nhiên từ một ngành công nghiệp chịu sự điều tiết nhàm chán thành một sòng bạc nơi vận may có thể được tạo ra hoặc mất đi trong chớp mắt.


  Từ hai thị trường ban đầu là khí đốt và điện, Enron đã tìm cách chinh phục phần còn lại của ngành thương mại hàng hóa. Đầu năm 2000, nó đã mua MG, công ty giao dịch kim loại đáng kính của Metallgesellschaft, công ty kinh doanh đồng lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, trả 445 triệu dollar cộng thêm khoản nợ. Nó cũng cố gắng mở rộng sang kinh doanh dầu mỏ, đặt giá mua Vitol. Ian Taylor và các đối tác của anh ấy đã từ chối lời đề nghị, nhờ đó mà ngăn chặn được một thảm họa: Enron đề nghị trả cho các chủ sở hữu của Vitol bằng chính cổ phần của mình, nhưng số cổ phiếu này nhanh chóng trở nên vô giá trị.


  Vào thời kỳ bong bóng dot-com, Enron là con cưng của Phố Wall. Nó không cần phải cạnh tranh trên thị trường dầu mỏ với những tay chơi khác như Marc Rich và John Deuss, hay thậm chí là Andy Hall - nó sẽ chỉ cần phát minh ra những thị trường mới. Sau khi đã làm chủ khí đốt và điện, nó sẽ bắt đầu mua và bán quyền truy cập vào cáp quang được sử dụng để truyền dữ liệu. Mọi thứ sẽ được mua và bán trên nền tảng internet của Enron. “Chúng tôi gần như tin rằng bạn có thể tạo ra thị trường chỉ bằng sức mạnh ý chí,” một cựu giao dịch viên của Enron nói.


  Tuy nhiên, thực tế thì tầm thường hơn vậy. Công ty chỉ đơn giản là một ngôi nhà bằng lá bài. Nợ đã bị che giấu khỏi các nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Lợi nhuận đã bị thổi phồng quá mức. Enron đã tạo ra một nền văn hóa khuyến khích các trader thao túng thị trường, sử dụng ưu thế của họ để móc túi khách hàng. Enron ngừng hoạt động vào tháng 12 năm 2001, nộp đơn xin phá sản trong một vụ gian lận kế toán lớn. Giám đốc điều hành Jeffrey Skilling và chủ tịch Kenneth Lay đều bị kết tội nhiều tội âm mưu và lừa đảo. Sự sụp đổ của nó là một trong những sự sụp đổ lớn nhất từ trước đến nay đối với các công ty Mỹ, biến logo Enron thành một biểu tượng của sự khiếm nhã, và nó đánh dấu đỉnh điểm của một trong những thời kỳ thử thách nhất của ngành thương mại hàng hóa, trong đó chỉ những kẻ cứng rắn nhất mới sống sót.


  Từ đống đổ nát của Khối Cộng sản trước đây đã xuất hiện những đường nét của ngành thương mại hàng hóa ngày nay. Vào đầu những năm 2000, một vài trader khổng lồ đã tích lũy được một phần lớn dòng chảy của dầu mỏ, kim loại và nông nghiệp - một sự hình thành vẫn không thay đổi đáng kể cho đến ngày nay. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cargill, bằng cách mua lại Continental, chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ. Về dầu mỏ, Vitol đã mở rộng để trở thành nhà giao dịch hàng đầu; Glencore là lực lượng thống trị trong lĩnh vực kim loại. Đằng sau họ, Trafigura đang phát triển nhanh chóng. Duy chỉ có thị trường năng lượng và khí đốt ở Bắc Mỹ là vẫn còn sự cạnh tranh khốc liệt, khi các ngân hàng và công ty thương mại ở Phố Wall tranh nhau lấp đầy khoảng trống mà Enron để lại.


  Các trader hàng hóa đã xuất hiện từ những giao dịch hoang dã và nguy hiểm của những năm 1990 với các doanh nghiệp trải dài khắp thế giới, từ Cuba đến các quốc gia tư bản đang phát triển nhanh chóng ở Đông Âu, với một loạt các chế độ độc tài và các quốc gia thất bại. Hơn tất cả, những người sống sót sau làn sóng hợp nhất tàn khốc của thập kỷ đã phát triển thành những trader hùng mạnh về tài nguyên thiên nhiên, với quy mô lớn hơn và mang tính toàn cầu hơn bao giờ hết.


  Các trader có thể chưa nhận ra, nhưng đó sẽ sớm là tấm vé của họ đến một kỷ nguyên giàu có mới. Một nguồn cầu khổng lồ mới về tài nguyên thiên nhiên sắp xuất hiện sẽ cách mạng hóa hoạt động kinh doanh của họ: Trung Quốc.


  Chương 8
Big Bang


  Đó là một buổi sáng nóng và ẩm vào cuối tháng 6 năm 2001, Mick Davis đang ngồi trên bàn làm việc tại nhà riêng ở phía bắc London, nhìn ra khu Hampstead Heath rợp bóng cây.


  “XSTRATA,” ông gõ. ‘Một bước nhảy vọt.”


  Trong bản ghi chú dài sáu trang gửi cho các cộng sự thân cận nhất của mình, ông đã vạch ra các kế hoạch của mình cho Xstrata, một công ty nắm giữ nhỏ niêm yết tại Thụy Sĩ đang gặp khó khăn. Ông hướng dẫn họ lùng sục khắp thế giới để mua lại công ty khai khoáng.


  Ở tuổi bốn mươi ba, với bộ râu lởm chởm và cái bụng phệ, Davis trông giống một con gấu bông hơn là một kẻ thâu tóm doanh nghiệp không khoan nhượng. Nhưng vẻ bề ngoài dễ thương của người Nam Phi đã che dấu sự tự tin và tham vọng của ông.


  Vài tháng trước đó, ông nhận được cuộc gọi từ một người quen cũ, Ivan Glasenberg, Giám đốc điều hành của Glencore, với một lời đề nghị hấp dẫn: ông có muốn điều hành Xstrata, công ty mà Glencore có 39% cổ phần không, và cố gắng vực nó dậy?


  Davis ngay lập tức đồng ý. Trong một sự nghiệp đầy sóng gió, ông đã vươn lên từ vị trí kế toán ở quê hương Nam Phi của mình để dẫn đầu thương vụ lớn nhất cho đến thời điểm đó của ngành khai thác mỏ: sự sáp nhập giữa hãng khai thác quặng sắt lớn của Úc có tên là BHP và công ty Billiton niêm yết ở London. Nhận thấy có ít triển vọng sẽ nhận được công việc ngon nghẻ tại công ty BHP Billiton mới, ông vui vẻ nhận lời đề nghị của Glasenberg.


  Vì vậy, vào cuối tháng 6, ông ấy đang rảnh rỗi, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi bắt buộc, có nhiều không gian để hoạch định chiến lược biến Xstrata thành một trong những công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới.


  Trọng tâm kế hoạch của ông là đặt cược vào giá cả hàng hóa. Thế giới đang nổi lên từ thời kỳ giá cả thấp khủng khiếp khiến vị thế của các công ty khai thác và các nhà đầu tư của họ bị hạ thấp. Davis bị thuyết phục rằng giá hàng hóa sắp tăng. Ông đã đến thăm Trung Quốc vài tháng trước đó khi làm giám đốc tài chính cho Billiton và bắt đầu tin rằng đất nước này sắp trải qua một giai đoạn công nghiệp hóa quan trọng, thúc đẩy nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên.


  “Giá hàng hóa phải ở mức thấp nhất hoặc gần mức thấp nhất của chúng,” ông viết trong bản ghi chú, gửi lúc 11 giờ 42 phút sáng ngày 27 tháng 6 năm 2001. “Những hạn chế về phía cung đang tăng lên, nhu cầu từ Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong vài năm tới - vì vậy bây giờ là thời gian để hành động!”


  Dự đoán của Davis sẽ được chứng minh là đúng nhưng nó vượt ra ngoài cả sự mong đợi điên rồ nhất của ông ấy. Trong thập kỷ tiếp theo, Trung Quốc trải qua một giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc, làm thay đổi ngành công nghiệp tài nguyên thiên nhiên. Cho đến nay, nó đã trở thành nơi tiêu thụ nguyên liệu thô lớn nhất thế giới, với nhu cầu đa dạng như thép, niken, đậu nành, len và cao su, khiến giá cả tăng gấp ba hoặc gấp bốn lần. Nó sẽ làm cho Xstrata trở thành bộ phận có giá trị nhất của Glencore, biến công ty giao dịch đã thừa kế lớp áo của Philipp Brothers và Marc Rich + Co thành một tổ hợp kết hợp giữa trader và thợ mỏ. Đó là một may mắn mà các trader hàng hóa chưa từng có kể từ những năm 1970. Và rất ít người trong số họ nhận ra cơ hội đang đến.


  Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng cho đến cuối những năm 1990, Trung Quốc vẫn là một nước đi sau đối với các trader hàng hóa. Trong nhiều năm, các công ty như Philipp Brothers, Cargill và Marc Rich + Co đã điều hành các hoạt động ở châu Á của họ từ Tokyo, thay vì Hồng Kông, Bắc Kinh hay Thượng Hải.


  Sự thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu vào năm 1978, khi Davis vẫn còn là sinh viên tại Đại học Rhodes ở Nam Phi. Tại cuộc họp của Đảng Cộng sản năm đó ở Bắc Kinh, Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc lên nắm quyền sau cái chết của Mao Trạch Đông, đã đề ra một hướng đi mới cho đất nước. Đặng đã bác bỏ sự hỗn loạn và khủng bố của cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao, và kêu gọi một kỷ nguyên kinh tế mới dưới tiêu chí cải cách và mở cửa: chấp nhận hạn chế chủ nghĩa tư bản và tăng cường giao thương với thế giới bên ngoài. “Dưới hệ thống quản lý kinh tế hiện tại của chúng ta, quyền lực được tập trung quá mức, vì vậy cần phải chuyển giao một phần quyền lực cho các cấp thấp hơn,” Đặng nói. “Nếu không, chúng ta sẽ không thể đưa đất nước mình thoát khỏi nghèo đói và lạc hậu hoặc để đuổi kịp - thậm chí còn kém hơn - các nước tiên tiến”


  Quá trình chuyển đổi đã mở ra ba thập kỷ tăng trưởng ngoạn mục ở Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 10% mỗi năm từ năm 1980 đến năm 2010.


  Trong cuộc biến đổi kinh tế lớn nhất kể từ cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu và Châu Mỹ vào thế kỷ 19, Trung Quốc đã trở công xưởng của thế giới, sản xuất mọi thứ từ thiết bị gia dụng đến iPhone. Đến năm 2008, xuất khẩu trong một ngày của Trung Quốc đã nhiều hơn được những gì họ đã xuất khẩu trong cả năm 1978.


  Quá trình công nghiệp hóa nền kinh tế Trung Quốc đã mở ra quá trình đô thị hóa ồ ạt của người dân nước này. Khi Đặng đưa ra chương trình cải cách của mình, chưa đến hai phần mười người Trung Quốc sống ở các khu vực đô thị. Trong bốn thập kỷ tiếp theo, khoảng 500 triệu người Trung Quốc đã di cư vào các thành phố, nâng tỷ lệ người dân sống ở khu vực thành thị lên gần 60% vào năm 2017.


  Sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc bắt đầu gần như ngay lập tức sau khi Đặng công bố những cải cách của mình vào năm 1978, nhưng nó không tạo ra tác động đáng kể đến thị trường hàng hóa cho đến rất lâu sau đó. Để hiểu tại sao, cần phải xem xét mối quan hệ giữa sự giàu có của một quốc gia và mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên của quốc gia đó.


  Lượng hàng hóa mà một quốc gia tiêu thụ phần lớn phụ thuộc vào hai yếu tố: số dân trong nước và thu nhập của họ. Tuy nhiên, mối quan hệ với nhu cầu hàng hóa không phải là một đường thẳng. Chừng nào một quốc gia vẫn còn tương đối nghèo, với thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới khoảng 4.000 USD, người dân sẽ chi phần lớn thu nhập của họ cho những thứ cơ bản họ cần để tồn tại: thực phẩm, quần áo và nhà ở. Hơn nữa, chính phủ của các nước nghèo không có tiền để đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng công cộng sử dụng nhiều hàng hóa, chẳng hạn như nhà máy điện và đường sắt. Ngay cả khi một quốc gia rất nghèo phát triển nhanh chóng, điều đó cũng không tạo ra nhiều nhu cầu hơn đối với hàng hóa.


  Điều này cũng đúng đối với một quốc gia rất giàu có. Khi thu nhập của một quốc gia tăng lên trên khoảng 18.000-20.000 dollar Mỹ trên đầu người, các hộ gia đình sẽ chi bất kỳ khoản thu nhập gia tăng nào cho các dịch vụ đòi hỏi một lượng hàng hóa tương đối nhỏ: giáo dục và y tế tốt hơn, vui chơi và giải trí. Chính phủ của các quốc gia giàu có cũng thường đã xây dựng phần lớn cơ sở hạ tầng công cộng mà họ cần.


  Ở giữa hai thái cực, có một điểm ngọt ngào cho nhu cầu hàng hóa. Sau khi thu nhập bình quân đầu người tăng trên 4.000 đô la, các quốc gia thường công nghiệp hóa và đô thị hóa, tạo ra mối quan hệ mạnh mẽ và đôi khi không cân xứng giữa tăng trưởng kinh tế hơn nữa và nhu cầu hàng hóa bổ sung. Trung Quốc đạt được điểm hấp dẫn về hàng hóa vào khoảng thời gian Davis viết bản ghi nhớ Xstrata của mình: GDP bình quân đầu người của nước này đạt 3.959 USD vào năm 2001. Phân tích của Davis không dựa trên mô hình kinh tế chi tiết, nhưng qua chuyến đi của mình, ông biết rằng có điều gì đó lớn lao đang xảy ra ở Trung Quốc điều đó có thể tăng thêm thị trường hàng hóa.


  Ở giữa hai thái cực, có một điểm tối ưu cho nhu cầu hàng hóa. Sau khi thu nhập bình quân đầu người tăng trên 4.000 dollar, các quốc gia thường công nghiệp hóa và đô thị hóa, tạo ra mối quan hệ mạnh mẽ và đôi khi không cân xứng giữa tăng trưởng kinh tế hơn nữa và nhu cầu hàng hóa bổ sung. Trung Quốc đạt được điểm hấp dẫn về hàng hóa vào khoảng thời gian Davis viết bản ghi chú cho Xstrata của mình: GDP bình quân đầu người của nước này đạt 3.959 USD vào năm 2001. Phân tích của Davis không dựa trên mô hình kinh tế chi tiết, nhưng qua chuyến đi của mình, ông biết rằng có điều gì đó lớn lao đang xảy ra ở Trung Quốc điều đó có thể thúc đẩy thị trường hàng hóa.


  Các hộ gia đình Trung Quốc bắt đầu chi thu nhập tăng thêm của họ cho hàng tiêu dùng, chẳng hạn như tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị gia dụng khác, đồng thời đổi xe đạp lấy ô tô. Chế độ ăn uống của quốc gia này cũng thay đổi: bát cơm nhường chỗ cho thịt lợn và gia cầm. Đồng thời, Bắc Kinh và chính quyền các tỉnh của nó bắt tay vào xây dựng cơ sở hạ tầng với quy mô tương đương với việc tái thiết Châu Âu và Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Hàng nghìn km đường cao tốc và đường sắt mới được xây dựng, hàng chục nhà máy điện và sân bay được xây dựng, toàn bộ thành phố mọc lên chỉ trong vài năm với đầy đủ bệnh viện, trường học và trung tâm mua sắm.


  Ngay khi Trung Quốc vượt qua ngưỡng đột phá về nhu cầu hàng hóa, một sự kiện quan trọng khác đã thúc đẩy nền kinh tế của nước này. Ngày 11 tháng 12 năm 2001, Trung Quốc chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.


  Động thái này báo trước một giai đoạn tăng trưởng kinh tế thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng mạnh. Nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã tăng trưởng 50% từ năm 1980 đến 1989, và 175% trong thập kỷ tiếp theo, hiện đã tăng trưởng hơn 400% trong thập kỷ sau khi nước này gia nhập WTO.


  Tác động của Trung Quốc đến nhu cầu hàng hóa như một cơn địa chấn. Năm 1990, Trung Quốc tiêu thụ lượng đồng tương đương với Italy, chiếm chưa đến 5% nhu cầu của thế giới. Đến năm 2000, mức tiêu thụ của Trung Quốc gần gấp ba lần của Italy.


  Đến năm 2017, Trung Quốc chiếm một nửa nhu cầu đồng toàn cầu, khiến mức tiêu thụ của nước này gần gấp 20 lần so với Italy.


  Hoặc như dầu thô. Cho đến năm 1993, Trung Quốc là nước xuất khẩu ròng, bán nhiều dầu trên thị trường thế giới hơn một số thành viên của nhóm OPEC. Nhưng các mỏ dầu của Trung Quốc đã sớm không thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Từ năm 1993, nước này trở thành nước nhập khẩu ròng. Sau đó, khi nó bước vào tối ưu của hàng hóa, nhu cầu tăng vọt. Năm 2001, nhập khẩu của Trung Quốc là 1.5 triệu thùng/ngày. Đến năm 2009, họ đã nhập gấp ba lần mức đó và đến năm 2018, Trung Quốc đã trở thành nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, mua gần 10 triệu thùng mỗi ngày trên thị trường quốc tế, tương đương với toàn bộ sản lượng của Saudi Arabia. Chỉ trong vài năm, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới cho đến nay.


  Trung Quốc là quốc gia quan trọng nhất nhảy vào thị trường hàng hóa đúng điểm tối ưu, nhưng không phải là quốc gia duy nhất. Trên khắp thế giới, nhiều quốc gia bên ngoài các quốc gia công nghiệp hóa ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đang đạt đến mức độ phát triển kinh tế đòi hỏi nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn trước. Sự tăng trưởng đồng bộ, sử dụng nhiều tài nguyên đã tạo ra cái mà các nhà kinh tế gọi là “siêu chu kỳ” hàng hóa: một giai đoạn kéo dài trong đó giá nguyên liệu thô cao hơn nhiều so với xu hướng dài hạn của nó, kéo dài ngoài chu kỳ kinh doanh thông thường và thường kéo dài hàng thập kỷ.


  Một chu kỳ giá hàng hóa thông thường, là kết quả của một cú sốc cung, chẳng hạn như mất mùa hoặc đóng cửa mỏ, có xu hướng tồn tại trong thời gian ngắn: giá tăng kích thích nguồn cung bổ sung và làm giảm nhu cầu, và thị trường tái cân bằng.


  Supercycles được dẫn dắt bởi nhu cầu và tồn tại lâu hơn. Chúng có xu hướng trùng với thời kỳ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng trong nền kinh tế toàn cầu.


  Chẳng hạn, siêu chu kỳ hàng hóa hiện đại đầu tiên được kích hoạt bởi cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 19 ở Châu Âu và Châu Mỹ; thứ hai, do tái vũ trang toàn cầu trước Chiến tranh thế giới thứ hai; thứ ba, bởi sự bùng nổ kinh tế của Pax Americana và sự tái thiết của Châu Âu và Nhật Bản vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960.


  Giai đoạn thứ tư bắt đầu vào khoảng thời gian chuyển giao thiên niên kỷ, khi Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác bước vào điểm tối ưu hàng hóa. Nó làm thay đổi cơ bản cấu trúc của thị trường hàng hóa toàn cầu. Từ năm 1998 đến 2018, bảy thị trường mới nổi lớn nhất (nhóm BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, cộng với Indonesia, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ) chiếm 92% mức tăng tiêu thụ kim loại của thế giới, 67% mức tăng năng lượng và 39% mức tăng tiêu thụ thực phẩm.


  Ngành công nghiệp hàng hóa đã không chuẩn bị để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu.


  Mức giá thấp của những năm 1990 đã buộc nhiều công ty khai thác mỏ, công ty dầu mỏ và nông dân phải cắt giảm chi phí mạnh mẽ, vì vậy khi tiêu dùng tăng cao, họ không thể thúc đẩy sản xuất.


  Sự kết hợp giữa nhu cầu tăng đột biến và nguồn cung trì trệ đã có tác động bùng nổ đến giá cả. Dầu thô, năm 1998 chạm mức thấp dưới 10 dollar, đã tăng lên hơn 50 dollar vào giữa năm 2004. Giá niken tăng gấp bốn lần trong cùng thời kỳ. Giá đồng, than, quặng sắt và đậu tương đều tăng cao hơn. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của những gì sắp xảy ra. Vào cuối thập kỷ, tất cả chúng sẽ phá vỡ mọi kỷ lục.


  Giá cả tăng vọt đã lấp đầy kho bạc của các nước giàu hàng hóa, chẳng hạn như Australia, Brazil, Chile, Saudi Arabia và Nigeria, tạo ra một chu kỳ tự củng cố mà trong đó tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và các nơi khác thúc đẩy nhu cầu và giá cả hàng hóa, kích thích tăng trưởng hơn nữa tại các nước giàu tài nguyên, từ đó đòi hỏi nhiều hàng hóa sản xuất hơn từ Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu tăng tốc trung bình lên hơn 5% từ năm 2004 đến 2007, với các thị trường mới nổi trung bình gần 8% - trong cả hai trường hợp, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 30 năm.


  Davis đã không lường trước được tất cả những điều đó khi ông ngồi viết bản ghi chú của mình vào năm 2001. Nhưng chỉ trong vòng vài năm, sự bùng nổ nhu cầu hàng hóa sẽ biến Xstrata từ một mối phiền toái, khó khăn về tài chính thành một phần có giá trị nhất của Glencore. Ở vị trí lãnh đạo của công ty thương mại hàng hóa, có một người đàn ông cuối cùng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ siêu chu kỳ này hơn hầu hết mọi người khác trên hành tinh này. Và ông ấy và Davis sẽ trở thành một bộ đôi đảm nhận cả lĩnh vực thương mại và khai thác mỏ. Người đàn ông đó là Ivan Glasenberg.


  Sinh ngày 7 tháng 1 năm 1957, Glasenberg lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Johannesburg. Hầu hết cộng đồng Do Thái gắn bó chặt chẽ của thành phố đều có nguồn gốc từ Lithuania, và nhà Glasenberg cũng không ngoại lệ: cha của Ivan sinh ra ở đó, trong khi tên thời con gái của mẹ anh là Vilensky - nghĩa là “đến từ Vilnius”


  Cậu thanh niên Glasenberg lớn lên ở một vùng ngoại ô yên bình ở phía bắc Johannesburg, nơi có những con đường rợp bóng cây và những ngôi nhà lớn được bảo vệ bởi những bức tường bê tông và hàng rào sắt. Ông ấy học tại trường trung học Hyde Park gần đó, nơi anh ấy là một học sinh không nổi bật nhưng tự tin và thẳng thắn. “Cậu ấy không phải là người quá nhút nhát,” một giáo viên nhớ lại, “và không phải lúc nào cũng chấp nhận rằng giáo viên đúng”


  Một điều mà Glasenberg có, đó là động lực để thành công. Trong khi anh trai Martin tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình - nhập khẩu và phân phối túi xách và vali - Ivan, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã nhận công việc kế toán cấp thấp với mức lương hàng tháng khoảng 200 rand (230 USD). Đồng thời, ông đăng ký vào Đại học Witwatersrand để học kế toán. Năm 1982, ông chuyển đến Los Angeles để học MBA tại Đại học Nam California.


  Bản năng cạnh tranh của ông ấy không giới hạn trong sự nghiệp của mình. Ông là một vận động viên từ khi còn nhỏ, và sớm bắt đầu thi đấu trong cuộc đua đi bộ, môn thể thao lắc lư trong đó các đối thủ phải chạy một quãng đường càng nhanh càng tốt trong khi luôn duy trì tiếp xúc với mặt đất. Glasenberg đã hy vọng được thi đấu tại Thế vận hội ở Los Angeles vào năm 1984, nhưng các vận động viên Nam Phi đã bị cấm tham gia trong làn sóng chiến dịch chống phân biệt chủng tộc.


  Ông ấy vẫn là một người đam mê thể thao trong suốt quãng đời còn lại của mình, chạy bộ hoặc bơi lội vào hầu hết các buổi sáng và tạo ra một nền văn hóa cuồng thể thao ở Glencore, nơi toàn bộ các nhóm trader sẽ chạy bộ hoặc đạp xe theo nhóm trên những ngọn đồi xung quanh Zug thay vì nghỉ trưa. Giao dịch hàng hóa sẽ sớm thay thế thể thao để trở thành trọng tâm chính thu hút thời gian và sức lực của Glasenberg. Thế nhưng, ông ấy đã chạy marathon ở New York vào năm 1994, ở tuổi 37, trong thời gian đáng nể là 3 giờ 34 phút và tiếp tục thi đấu ba môn phối hợp ở Thụy Sĩ khi đã ngoài 50.


  Glasenberg gia nhập Marc Rich + Co vào tháng 4 năm 1984, khi công ty vẫn đang nằm trong tầm ngắm của hệ thống tư pháp Mỹ. (Vụ kiện chống lại công ty mãi đến cuối năm đó mới được giải quyết.) Glasenberg bắt đầu làm việc tại văn phòng ở Johannesburg, nơi có một căn phòng riêng biệt với cửa khóa để sắp xếp việc nhập khẩu dầu vào Nam Phi, bất chấp lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, một trong những mối kinh doanh chính của công ty. Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về việc giúp đỡ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi vượt qua lệnh cấm vận, Glasenberg cười khúc khích đáp lại và nói rằng công ty không vi phạm bất kỳ luật nào và đã giao than cho các quốc gia muốn có nó.


  Công việc kinh doanh than đá mà Glasenberg tham gia là mảng kinh doanh khá tù túng và buồn chán, chỉ kiếm được vài triệu đô la trong một năm thuận lợi. Lãnh đạo của nó là Udo Horstmann, một trader người Đức cổ điển có niềm đam mê chính là sưu tập nghệ thuật bản địa châu Phi. Horstmann cảm thấy Glasenberg là một mối đe dọa. Anh ấy đã từng phàn nàn với Felix Posen, khi đó là một trong những cộng sự cấp cao của công ty, rằng chàng trai trẻ Nam Phi sẽ hủy hoại ngành kinh doanh than.


  Trong thực tế là ngược lại. Không có thị trường tương lai cho than đá, hạn chế tiềm năng cho các chiến lược giao dịch tinh vi. Thay vào đó, điều cốt lõi là tìm cách xoay xở và thỏa thuận, mặc cả với những người khai thác than ở Nam Phi, Australia hoặc Colombia và với các nhà máy điện ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức, nơi tiêu thụ chúng, xây dựng và khai thác mối quan hệ với cả hai bên.


  Trong việc này, Glasenberg tỏ ra xuất sắc. Ông ấy là một “người hành động”, Posen, người đã giúp thuê ông ấy nói. Ông ấy biết tất cả những người mua và bán than cần phải biết. Thị trường đủ chậm để có thể theo dõi mọi giao dịch diễn ra - và kiến thức của Glasenberg là bách khoa toàn thư. Không lâu sau, ông chuyển đến Australia để điều hành bộ phận than ở đó, và sau đó điều hành văn phòng của Glencore ở Hồng Kông. Năm 1990, ông thay thế Horstmann làm giám đốc bộ phận than của công ty ở Zug.


  Ông ấy được coi là một trong những ngôi sao đang lên của công ty, và trong vòng vài năm, ông ấy sẽ củng cố vị trí lãnh đạo tương lai của mình. “Khi tôi vào công ty, và Ivan đến Zug, anh ấy đã là ngôi sao,” Josef Bermann, người gia nhập vào năm 1990 và sẽ trở thành giám đốc bộ phận nhôm, nói. Rich đã ở tuổi xế chiều của sự nghiệp, nhưng anh chàng buôn than trẻ tuổi tham vọng đã lọt vào mắt xanh của ông. “Marc luôn nói với tôi, sau khi tôi rời đi, ông ấy luôn nói với tôi rằng ông ấy có thể thấy [Glasenberg] là người về cơ bản sẽ đưa Glencore lên giai đoạn tiếp theo,”


  Bermann nhớ lại.


  Glasenberg đứng ngoài cuộc khi cuộc đấu đá nội bộ nhấn chìm Marc Rich + Co vào năm 1992 và 1993. Nhưng khi mọi chuyện qua đi và Willy Strothhotte giành chiến thắng trong cuộc chiến giành tương lai của công ty, Glasenberg đã ở bên cạnh ông với tư cách là một trong số hàng tá trưởng bộ phận, những người bây giờ sở hữu một phần lớn của công ty.


  Strothhotte và Glasenberg, ngày càng trở thành hai nhân vật quan trọng nhất trong công ty, có phong cách bổ sung cho nhau nhưng lại khác biệt một cách khôi hài.


  Gã người Đức Strothotte cao ráo, dịu dàng đóng vai trò một vị trí đại sứ trong thời đại của Glencore. Ông ấy sẽ bay khắp thế giới trên chiếc chuyên cơ riêng của mình, thoải mái trong những chiếc áo sơ mi đầy hoa văn, thuyết phục các nhà cung cấp, khách hàng và chủ ngân hàng bằng nửa tá ngôn ngữ mà ông ấy nói một cách hoàn hảo. Ông ấy không sống vì công việc: thỉnh thoảng, ông gọi điện cho một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của Glencore và bảo họ hủy các cuộc họp để buổi chiều đến chơi golf với ông tại câu lạc bộ Schönenberg thượng lưu gần Zurich, nơi ông ấy là thành viên.


  Glasenberg thì hoàn toàn ngược lại. Thấp và mảnh khảnh, với mái tóc nâu mượt được chải ngược ra sau, ông là một người năng động với tính cách hiếu chiến mà ít người trong và ngoài Glencore có thể sánh được. Với giọng Nam Phi ngọng nghịu và phong cách nói chuyện thẳng thừng, thô lỗ, pha lẫn những lời tục tĩu, ông không có được sự trôi chảy của Strothhotte. Một tờ báo của Australia đã mô tả ông là “một con chó săn dễ bị kích động”. Ông không quan tâm đến những thứ xa xỉ đi kèm với vị trí của mình: ông cắt giảm chi phí mà không hối hận, và trong nhiều năm thích khoe khoang rằng Glencore không sở hữu một chiếc máy bay phản lực nào. (Trên thực tế, Strothhotte sở hữu một chiếc mà ông ta cho công ty thuê lại, và Kazzinc, một công ty con của Glencore, sở hữu một chiếc khác.) Và, đối với Glasenberg, công việc là tất cả: vào cuối tuần, khi buồn chán, ông thường gọi đồng nghiệp để gặp gỡ và nói chuyện kinh doanh.


  Glasenberg có xuất thân và thế hệ khác với Marc Rich, nhưng hai người đàn ông giống nhau về nhiều mặt. Họ có chung niềm đam mê với việc giao dịch hàng hóa, làm lu mờ mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của họ, một đạo đức làm việc của Stakhanovite khiến tất cả những người khác phải xấu hổ và một phong cách cá nhân dựa trên sức mạnh của ý chí hơn là sự quyến rũ.


  Glasenberg, một người dậy sớm, sẽ chào đón các đồng nghiệp đến trụ sở chính của Glencore lúc 8:30 sáng bằng một câu "chào buổi chiều" đầy châm biếm. Đó chính là trò đùa mà Rich đã thực hiện, vài thập kỷ trước, với các đồng nghiệp của mình tại Philipp Brothers ở New York.


  Sau khi Strothhotte về hưu và Glasenberg tiếp quản vào năm 2002, ông đã xây dựng Glencore ngày càng hoàn thiện hơn theo hình ảnh của chính mình. Điều đó có nghĩa là một công ty nơi mọi người làm việc với tốc độ không ngừng nghỉ ; nơi các trader dành nhiều thời gian trên đường hơn là với gia đình của họ; và nơi mọi chi tiết của một thỏa thuận nên được mặc cả đi mặc cả lại để kiếm thêm một vài dollar lợi nhuận. Glasenberg cũng tập trung quyền lực, chấm dứt quyền tự chủ của các văn phòng khu vực và yêu cầu các trader cấp cao phải ở Baar, ngôi làng bên cạnh Zug, nơi Glencore hiện đặt trụ sở chính.


  Glasenberg cũng đảm nhận vai trò của Strothhotte với tư cách là người quản lý các mối quan hệ quan trọng nhất của Glencore. Trong thời gian làm giám đốc điều hành của Glencore, ông trở nên thân thiện với các nhà tài phiệt như Alexander Mashkevich của Kazakhstan và các chính trị gia như tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Ông sẵn sàng lên máy bay chỉ sau một thông báo gấp gáp để giải quyết một số khó khăn trong hợp đồng hoặc ký kết một thỏa thuận.


  Nhưng chỉ vài người từng làm việc với ông nghi ngờ rằng, đối với Glasenberg, các mối quan hệ chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Và điều đó cũng đúng với các trader của ông tại Glencore. Ông ấy sẽ gọi cho họ hết lần này đến lần khác, bất kể thời gian nào trong ngày, nếu ông ấy muốn điều gì đó từ họ. Ông không có nhiều kiên nhẫn đối với cuộc sống cá nhân của nhân viên. Và ông nhanh chóng quay lưng lại với những người mà ông ấy cảm thấy không còn cống hiến 100% cho sự nghiệp Glencore nữa.


  “Hoặc cậu là một phần của gia đình hoặc cậu nghỉ đi,” một cựu nhân viên của Glencore cho biết. “Sau khi tôi nói rằng tôi sẽ rời đi, Ivan đã không nói chuyện với tôi nữa”


  Nhiều năm trước khi siêu chu kỳ hàng hóa bắt đầu, Glasenberg đã bắt tay vào một loạt các giao dịch, việc sẽ thay đổi vận may của công ty nhờ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Năm 1994, khi rất ít người trong thế giới khai thác tài nguyên thiên nhiên có bất kỳ hy vọng nào về giá cao hơn, ông bắt đầu mua các mỏ than cho Glencore.


  Đó là một hướng đi mới cho công ty, mà cho đến thời điểm đó, vẫn tập trung vào kinh doanh hàng hóa hơn là sở hữu tài sản sản xuất. Ở giai đoạn này, không có chiến lược lớn nào - giá than thấp, những người khai thác than đang gặp khó khăn, và vì vậy Glasenberg đã tận dụng lợi thế. Thỏa thuận đầu tiên của ông ấy là với Tselentis Mining, một công ty khai thác than thuộc sở hữu gia đình ở Nam Phi. Glencore đã mua than từ công ty này và cung cấp một số hỗ trợ tài chính cho công ty; cuối cùng, nó đã chuyển nợ của mình thành cổ phần kiểm soát. Cùng năm đó, Glasenberg đã mua cổ phần của Cook Colliery của Úc.


  Những giao dịch ban đầu này rất nhỏ, các khoản đầu tư trị giá khoảng 5 đến 10 triệu dollar mỗi giao dịch. Glencore, vẫn đang gặp khó khăn do mối liên hệ với Marc Rich, có rất ít khả năng vay dài hạn và do đó phải tài trợ hoàn toàn cho các giao dịch từ lợi nhuận giữ lại của chính mình.


  “Mỗi lần mua một tài sản, tôi lại phải chứng minh rằng Marc Rich không còn là là cổ đông của công ty,” Greg James, người phụ trách các thương vụ thuộc nhóm than của Glasenberg, nhớ lại. “Không có sự hỗ trợ thực sự từ bất kỳ ngân hàng nào. Họ không hiểu chúng tôi đang làm gì”


  Không chỉ sự lạc quan của Glasenberg về tương lai của than đá đã thúc đẩy ông.


  Ông cũng bi quan về tương lai của giao dịch hàng hóa. Ngành thương mại không còn là lĩnh vực của một vài công ty được biết đến - sự cạnh tranh diễn ra không ngừng. Và khi điện thoại di động, internet và email cách mạng hóa việc liên lạc, lợi thế của một tổ chức thương mại truyền thống theo phong cách Philipp Brothers đang giảm dần. Việc duy trì các văn phòng ở hàng chục quốc gia trên thế giới rất tốn kém và không có gì đảm bảo rằng lợi nhuận kinh doanh mỗi năm sẽ đủ để trang trải các chi phí đó.


  Mua mỏ là một cách để giải quyết vấn đề: giờ đây các trader của Glencore sẽ có một luồng hàng hóa đảm bảo để bán mà không cần phải trả giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh để mua chúng. “Tôi đã luôn nói rằng, giao dịch hàng hóa thuần túy mà không có tài sản hỗ trợ giao dịch là rất khó,” Glasenberg nói.


  Mua một vài mỏ than là một chuyện. Nhưng nếu Glencore có thể tích lũy đủ số mỏ, nó sẽ mang lại một lợi thế khác: khả năng tác động đến giá, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán hàng năm với các nhà máy điện Nhật Bản, nơi định giá phần lớn than trên thế giới. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp than của Australia được tạo thành từ hàng chục công ty vừa và nhỏ, trong khi ngành điện của Nhật Bản được đại diện bởi một số công ty khổng lồ. Người Nhật không gặp mấy khó khăn trong việc thống trị các cuộc thương thảo. Nếu Glasenberg có thể mua một lượng cổ phần đủ lớn trong ngành công nghiệp than của Australia, ông ấy sẽ có thể thay đổi điều đó.


  Năm 1998, thị trường than bước vào thời kỳ suy thoái lớn hơn và cơ hội của Glasenberg đã đến. Giá một tấn than giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa những năm 1980. Phần lớn ngành công nghiệp khai thác than đang thua lỗ. Glasenberg tin rằng giá than chỉ có thể tăng. Nhưng đối với than đá, không có thị trường tương lai, không có nơi nào để đặt cược vào việc tăng giá. Cách duy nhất là mua toàn bộ mỏ. Vì vậy, đó là những gì Glasenberg đã làm. Trong bốn năm tiếp theo, ông đã mua hơn một chục mỏ ở Úc và Nam Phi, ngoài các giao dịch ở Colombia.


  Vào cuối thập kỷ, Glencore là nhà cung cấp than nhiệt lớn nhất thế giới, giao dịch 48,5 triệu tấn vào năm 2000 - thực hiện một trong mỗi 6 chuyến hàng vận chuyển qua đường biển. Các khoản đầu tư của Glasenberg không dựa trên kỳ vọng về sự bùng nổ kinh tế sắp tới của Trung Quốc, nhưng chúng sẽ sớm bị biến đổi bởi nó.


  Ngay cả trước khi điều đó xảy ra, họ đã đủ thành công để đưa anh lên hàng ngũ những trưởng bộ phận trẻ đầy tham vọng của Glencore. Khi Strothhotte nói với các cộng sự rằng ông đang tìm cách rút lui khỏi việc điều hành công ty hàng ngày, chỉ có một số ứng cử viên có khả năng thay thế ông: Glasenberg; Paul Wyler, trưởng bộ phận đồng và niken người Thụy Sĩ, người đã làm việc tại công ty từ những năm 1970; và Ian Perkins, lão đạo ngành nhôm oxit, người Anh. Trong vài tuần, Strothhotte mời từng người đứng đầu bộ phận gặp mặt riêng và hỏi xem họ nghĩ ai sẽ kế nhiệm ông. Không có nhiều sự cạnh tranh - Glasenberg được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành.


  Năm 2001, vụ đặt cược của Glasenberg vào than đá đã thành công: vào giữa năm, giá đã tăng 35% so với mức thấp nhất. “Mọi người đều thích than đến phát điên,”


  Glasenberg khoe khoang trong một cuộc phỏng vấn. Nếu ông ấy có bất kỳ lo ngại nào về tác động của việc đốt hàng triệu tấn than đối với khí hậu, thì ông ấy đã không thể hiện điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn khác cùng năm, ông thậm chí còn mô tả hoạt động sản xuất than của Glencore ở Úc là “thân thiện với môi trường”


  Sự bùng nổ của Trung Quốc vẫn chưa làm thay đổi thị trường, nhưng hoạt động kinh doanh than của Glencore đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty có một vấn đề cấp bách: cần mua lại 15% cổ phần mà Strothhotte đã bán cho Roche vào năm 1994 để tài trợ cho việc mua lại quyền quản lý từ Marc Rich. Cho đến bây giờ, công ty dược phẩm này là một nhà đầu tư hoàn toàn im lặng, hài lòng với lời hứa về lợi tức đầu tư được đảm bảo và không dính líu đến các công việc của Glencore.


  Nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Theo thỏa thuận ban đầu, Roche có quyền buộc Glencore mua lại cổ phần - được gọi là 'quyền chọn bán' đối với cổ phiếu Glencore của mình - bất cứ lúc nào kể từ tháng 11 năm 1999 trở đi. Tuy nhiên, không rõ liệu Glencore có đủ khả năng chi trả hay không. Vì vậy, hai bên đã thương lượng một thỏa hiệp: Roche sẽ trì hoãn quyền bán cổ phần của mình, cho Glencore thời hạn đến tháng 1 năm 2003 để duy động tiền. Nếu không, Roche sẽ có quyền bán một số hoặc tất cả cổ phần của mình “ra công chúng hoặc… cho một nhà đầu tư khác”, theo một bản cáo bạch do công ty này công bố.


  Đó là một hoàn cảnh không thể chấp nhận được đối với các trader Glencore. Một nhà đầu tư khác có thể sẽ can thiệp nhiều hơn vào công việc kinh doanh của họ so với Roche. Strothhotte đã chiến đấu với Marc Rich để đảm bảo sự độc lập của Glencore, và ông ấy sẽ không từ bỏ nó. Và nếu Roche bán cổ phần của mình ra công chúng, Glencore sẽ thực sự trở thành một công ty đại chúng. Strothhotte không muốn bị buộc phải công bố báo cáo tài chính của Glencore và bị các nhà đầu tư đặt câu hỏi về các hoạt động của công ty. “Về mặt văn hóa, tôi không nghĩ điều đó có ý nghĩa,” ông ấy nói vào thời điểm đó. '”Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể hoạt động theo cách mà chúng tôi cứ phải nhìn qua vai mình, tôi nghĩ chúng ta phải có quyền tự do kinh doanh”


  Cuộc chạy đua diễn ra nhằm tìm kiếm một nguồn tiền mặt để mua lại Roche. Mức giá mà hai bên đã thương lượng là 494,3 triệu USD. Đó dường như là một khoản tiền nhỏ, nhưng vào đầu những năm 2000, đó vẫn là một khoản tiền đáng kể để Glencore huy động. Con số này cao hơn tổng lợi nhuận ròng của công ty trong năm 1998 và 1999. “Chúng tôi dự định mua cổ phần từ Nhà đầu tư [Roche] ngay khi điều kiện tài chính của Glencore cho phép,” công ty cho biết trong một bản cáo bạch khác.


  Glasenberg đã tìm ra giải pháp cho vấn đề. Anh ấy nghĩ rằng công ty có thể gom tất cả các mỏ than mà anh ấy đã mua vào một thực thể mới. Thay vì bán cổ phần của Glencore để huy động tiền, thay vào đó, nó có thể bán cổ phần của đế chế than mà ông vừa xây dựng. Glencore sẽ huy động đủ tiền để mua lại Roche, và công ty sẽ chỉ phải nói với các nhà đầu tư những bí mật về hoạt động kinh doanh khai thác than của mình, chứ không phải của toàn bộ công ty.


  Đối với Glencore, đó là một mô hình đã được thử nghiệm. Công ty đã làm điều gì đó tương tự trước đây, sử dụng một công ty mà cuối cùng trở thành Xstrata. Nhóm các công ty khai thác đã bắt đầu hoạt động vào năm 1926, khi nó được thành lập dưới tên Südelektra ở Thụy Sĩ như một phương tiện để tài trợ cho các dự án điện ở Nam Mỹ. Đến năm 1990, khi Marc Rich mua phần lớn cổ phần, nó gần như là một phương tiện đầu tư không hoạt động. Nhưng dưới quyền sở hữu của Rich, nó đảm nhận một chức năng khác. Với tình trạng của Rich là kẻ chạy trốn khỏi công lý Mỹ khiến công ty của ông ta gần như không thể huy động được nguồn tài trợ dài hạn thuộc loại cần thiết để mua tài sản - các ngân hàng cho rằng ông ta là kẻ độc hại.


  Südelektra cung cấp một giải pháp: Marc Rich + Co, và sau này là Glencore, có thể sử dụng nó như một phương tiện để huy động tiền dài hạn và do đó mua tài sản trong khi sử dụng ít vốn tự có hơn. Công ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Zurich, vì vậy thật dễ dàng để huy động tiền bằng cách bán cổ phiếu, và ban giám đốc của nó là một nhóm những người thuộc giới thượng lưu ở Thụy Sĩ. Vì vậy, Südelektra, dưới sự tư vấn của Rich, đã đầu tư vào một mỏ dầu ở Argentina, một công ty lâm nghiệp ở Chile và một doanh nghiệp sản xuất sắt thép ở Nam Phi.


  Trong nhiều năm, công ty niêm yết tại Zurich này là cách chính để Marc Rich + Co mua lại tài sản. Sau đó, khi các trader mua số cổ phiếu cuối cùng của Marc Rich vào năm 1994, bản thân Glencore đã được chào đón trở lại với hệ thống tài chính quốc tế. Khi Marc Rich ra đi, công ty được đổi tên đã có thể khai thác nhiều đối tượng cho vay hơn. Giờ đây, các trader như Glasenberg không còn cần sử dụng Südelektra như một phương tiện để mua tài sản của họ nữa. Tuy nhiên, họ vẫn chưa quên cấu trúc này có thể hữu ích như thế nào.


  Glasenberg, đối mặt với nhu cầu phải trả lại tiền cho Roche, giờ đây đã tìm cách tạo ra một phiên bản mới của cấu trúc Südelektra cũ bằng công ty khai thác than đá mà ông đã tích lũy được. Ông bắt đầu thực hiện đợt chào bán lần đầu ra công chúng các mỏ than trên Sở giao dịch chứng khoán Australia, tập hợp các tài sản lại thành một công ty mới có tên là Enex. Đối với Glencore, đó sẽ là một chiến lược lý tưởng: ngoài việc huy động số tiền cần thiết, nó sẽ giữ lại khoảng một phần ba vốn chủ sở hữu trong các mỏ than của mình và do đó tiếp tục kinh doanh than mà họ sản xuất.


  Glasenberg canh thời điểm gần như hoàn hảo: ít nhà đầu tư nhận thấy điều đó sẽ xảy ra, nhưng giá than sẽ sớm tăng vọt khi nhu cầu của Trung Quốc bùng nổ và quốc gia này, vào thời điểm đó vẫn là nhà xuất khẩu than lớn trên thị trường toàn cầu, bắt đầu nhập khẩu ngày càng nhiều.


  Nhưng việc canh thời gian chưa đủ hoàn hảo. Kế hoạch tài tình của Glasenberg đã thất bại khi những kẻ khủng bố cướp hai chiếc máy bay và lao chúng vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một chiếc máy bay khác đâm vào Lầu Năm Góc ở Washington; chiếc thứ tư bị rơi ở vùng nông thôn Pennsylvania. Đó là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ trong lịch sử và nó đã tấn công vào trung tâm của Phố Wall. Thị trường tài chính đình trệ.


  Glasenberg đã ở New York cùng với nhóm của mình vào ngày 10 tháng 9 để gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng cho đợt IPO của Enex. Ông ấy bay trở lại Thụy Sĩ vào tối hôm đó, và ông trở lại văn phòng của Glencore ở Baar, nơi mà điện thoại reo vào đầu giờ chiều ngày 11 tháng 9.


  Đó là Greg James, chuyên gia tài chính của bộ phận than đá, người đã làm gặp gỡ các nhà đầu tư ở bên kia thế giới ở Sydney. "Hãy xem những gì đang chiếu trên CNN," James nói với ông. “Việc niêm yết đã bị hủy bỏ”


  Nhóm Glencore và các nhân viên ngân hàng của họ đã dành vài tuần để cố gắng hồi sinh đợt IPO của Enex, nhưng sự kiện 11/9 đã khiến thị trường tài chính bị đóng băng.


  Thất bại trong việc niêm yết công ty than không phải là vấn đề đau đầu duy nhất của Glencore vào thời điểm đó. Xstrata, là Südelektra lúc này đã được đổi tên, cũng đang gặp khó khăn. Nó đã vay 600 triệu euro vào đầu năm đó để mua Asturiana de Zinc, một trong những nhà sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, nằm ở phía bắc Tây Ban Nha. Nó đã lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu ở Thụy Sĩ để trả lại khoản vay. Nhưng sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đồng nghĩa với việc kế hoạch đó cũng bị đình trệ và công ty tất nhiên là vi phạm các giao ước với những người cho vay - điều này có thể buộc Glencore phải cung cấp hỗ trợ tài chính. “Chúng tôi vẫn có khả năng thanh toán nhưng chúng tôi chắc chắn không thể đảm bảo các giao ước,” Mick Davis nói về công ty mà ông tiếp quản vào giữa năm 2001.


  Davis và Glasenberg là những người quen cũ: Davis đã dạy các buổi hội thảo tại Đại học Witwatersrand khi Glasenberg còn là sinh viên ở đó, và hai người đã biết nhau.


  Hai thập kỷ sau, họ gặp nhau khi đang ở hai phía đối lập trong các thỏa thuận về than ở Colombia và Nam Phi. Khi Glasenberg và Strothhotte đang tìm kiếm một CEO mới cho Xstrata, tên của ông ấy đã xuất hiện.


  Giờ đây, Davis đang cố gắng tìm cách giải thoát Xstrata khỏi mớ hỗn độn tài chính của nó - đồng thời tận dụng sự bùng nổ hàng hóa mà ông đã dự đoán. Glasenberg vẫn cố gắng tìm cách huy động tiền để mua lại cổ phần của Glencore do Roche sở hữu.


  Vài tuần sau vụ tấn công 11/9, Davis bay tới Baar để giới thiệu giám đốc tài chính mới của mình, Trevor Reid, với Glasenberg và Strothhotte. Trên máy bay trở về London, Davis và Reid bắt đầu thảo luận về tình trạng khó khăn của công ty mới của họ. Đột nhiên, họ nảy ra ý tưởng giải quyết cả vấn đề của Xstrata và Glencore trong một giao dịch duy nhất. Davis chộp lấy một tờ giấy và bắt đầu phác thảo các chi tiết - Xstrata sẽ mua mảng kinh doanh than mà Glencore đã thất bại, bán cổ phần cho các nhà đầu tư mới ở London để tài trợ cho việc mua bán. Anh nhanh chóng ghi lại vài con số quan trọng: họ sẽ trả Glencore bao nhiêu tiền để mua mỏ, và họ sẽ huy động được bao nhiêu tiền để làm như vậy.


  Khi máy bay hạ cánh, Davis gọi điện cho Glasenberg và Strothhotte và nói với họ rằng anh sẽ quay lại Baar. Với sự hỗ trợ của một số nhà quản lý quỹ ở London, những người đã nói với ông rằng họ sẽ ủng hộ việc bán cổ phần tiềm năng, Davis bắt đầu đàm phán một thỏa thuận với Glasenberg để mua các mỏ.


  Đây là cuộc đàm phán đầu tiên trong một loạt các cuộc đàm phán mang tính chiến đấu giữa hai người đàn ông trong vòng 11 năm tới mà đỉnh điểm là một trong những vụ sáp nhập lớn nhất và gây tranh cãi gay gắt nhất trong lịch sử thị trường London.


  Đó là một mối quan hệ phức tạp: Davis điều hành Xstrata như một công ty độc lập, nhưng Glasenberg thực sự có tiếng nói cuối cùng trong tất cả các quyết định lớn, nhờ vào số cổ phần lớn mà Glencore sở hữu trong công ty khai thác.


  Tuy nhiên, hiện tại, họ chỉ cần thống nhất về số tiền mà Xstrata sẽ trả cho Glencore để mua các mỏ than. Glasenberg tiếp tục mặc cả, nói với Davis rằng anh ta có thể quay lại kế hoạch ban đầu là IPO của Enex ở Úc, cho đến khi Strothhotte can thiệp để phá vỡ thế bế tắc.


  Vào ngày 19 tháng 3 năm 2002, Xstrata bán 1,4 tỷ dollar cổ phiếu cho các nhà đầu tư mới ở London, sử dụng số tiền đó cộng với cổ phiếu bổ sung để mua tài sản than từ Glencore. Trong một thời gian, có vẻ như Glasenberg có lợi hơn sau cuộc đàm phán. Glencore đã sử dụng số tiền có được từ Xstrata để mua lại cổ phần của mình từ Roche, hoàn tất thương vụ vào tháng 11. Giá than giảm và mức giá 2,57 tỷ dollar mà Xstrata đã trả cho các hoạt động khai thác than ở Úc và Nam Phi của Glencore trông có vẻ rất đắt.


  Nhưng chẳng mấy chốc, sự lạc quan của Davis về sự bùng nổ hàng hóa sắp tới sẽ được chứng minh là hợp lý. Khi giá than tăng từ dưới 25 dollar một tấn vào giữa năm 2002 lên gần 40 dollar vào cuối năm 2003, Davis đã sẵn sàng tận dụng lợi thế của nó. Với nhận thức muộn màng, Glasenberg đã bán rẻ. Siêu chu kỳ do Trung Quốc dẫn đầu sắp thay đổi vận may của cả Xstrata và Glencore - và cùng với họ là toàn bộ ngành thương mại hàng hóa.


  “Chúng ta cần tạo ra một vụ nổ “big bang” cho XSTRATA, Davis đã viết trong bản ghi chú tháng 6 năm 2001 của mình, đặt ra một kế hoạch gồm hai bước để đưa công ty vào nhóm những công ty khai thác mỏ lớn. Đầu tiên, ông ấy sẽ cố gắng mở rộng số lượng nhà đầu tư của công ty và tăng mức định giá của công ty lên khoảng 2-2,5 tỷ dollar, giúp công ty có quy mô để theo đuổi một thương vụ “big bang”.


  Mục tiêu là biến Xstrata thành một công ty trị giá 5 tỷ dollar trong vòng ba năm.


  Được thúc đẩy bởi sự lạc quan của Davis về Trung Quốc, nhóm Xstrata bắt đầu tìm kiếm các công ty để mua lại. Ngay cả khi giá cả hàng hóa bắt đầu tăng vào năm 2002 và 2003, hầu hết các giám đốc điều hành trong ngành khai thác mỏ, vẫn còn mang vết sẹo của suy thoái, đã cảnh giác về việc đặt cược vào sự bùng nổ. Giá của hợp đồng tương lai đối với các kim loại như đồng giao sau hai, ba hoặc năm năm thấp hơn giá giao ngay - một điều kiện được gọi là “backwardation” - và hầu hết các giám đốc điều hành khai thác đều làm việc với giả định rằng giá thực sự sẽ giảm. Nhóm Xstrata cũng vậy: họ chỉ cho rằng giá sẽ giảm chậm hơn một chút.


  “Chúng tôi cho rằng giá hàng hóa sẽ ở mức cao trong thời gian dài hơn,” Davis nhớ lại. “Chúng tôi không có một giả định thực sự nào về khoảng thời gian chính xác mà giá sẽ ở mức cao. Nhưng cấu trúc backwardation, điều mà ngành công nghiệp dựa vào, được hình thành từ những giả định về giá hàng hóa giảm mạnh so với giá giao ngay hiện hành. Chúng tôi đã trì hoãn việc giảm giá và giả định rằng giá sẽ quay trở mức trung bình”


  Trong vòng vài tháng sau khi hoàn tất thỏa thuận mua các mỏ than của Glencore, ông ấy đã tiến hành đấu thầu mua lại Mount Isa Mines, một nhà sản xuất đồng, chì và kẽm của Australia, và cuối cùng mua lại công ty này với giá hơn 2 tỷ dollar một chút. Những công ty khai thác khác đã xem xét việc trả giá cao hơn, nhưng không ai có thể cạnh tranh được với mức giá của Davis.


  Một số giám đốc điều hành của Glencore, với số tiền tiết kiệm cả đời của họ gắn liền với cổ phiếu Glencore, tỏ ra thận trọng hơn Davis về triển vọng trong những năm đầu của thời kỳ bùng nổ. Willy Strothhotte, người đứng đầu công ty, hiện đang chuẩn bị nghỉ hưu, đã lên tiếng nghi ngờ về thương vụ mua lại Mount Isa Mines và cần Glasenberg nói chuyện với ông ta. Telis Mistakidis, người Hy Lạp hiếu động, từng là trader đồng hàng đầu của công ty, thậm chí còn phòng hộ giá cho một số sản lượng đồng của Glencore trong khoảng thời gian này - đồng nghĩa với việc, đặt cược rằng giá cao có thể không kéo dài.


  Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tất cả sự thận trọng nào cũng bị lãng quên. Đến cuối năm 2003, Davis đã đạt được nhiều hơn mục tiêu của mình đối với Xstrata: công ty trị giá ít nhất 450 triệu đô la vào giữa năm 2001, giờ đây trị giá 7 tỷ đô la. Vào thời kỳ đỉnh cao vào năm 2008, nó sẽ có giá trị thị trường là 84.2 tỷ đô la, trở thành công ty khai thác mỏ có giá trị thứ năm trên thế giới.


  Việc Glasenberg đặt cược vào việc mua tài sản một thập kỷ trước giờ đây đã giúp mang lại lợi nhuận cho Glencore thậm chí còn vượt qua cả những năm vàng son của Marc Rich. Năm 2003, lần đầu tiên thu nhập ròng của công ty vượt quá 1 tỷ dollar, và năm sau đó là hơn 2 tỷ dollar, và năm 2007, nhà giao dịch đã kiếm được 6,1 tỷ dollar.


  Glencore không đơn độc. Đến khoảng năm 2003, các trader hàng hóa trong toàn ngành bắt đầu nhận ra tác động biến đổi của Trung Quốc đối với thị trường của họ.


  Ở Connecticut, Andy Hall đã bắt đầu mất hứng thú với việc giao dịch dầu mỏ. Đến nay, nhờ một loạt vụ sáp nhập, Phibro đã trở thành một phần của Citigroup. Hall, chán nản với thị trường dầu mỏ trong nhiều năm không có tiếng pháo của cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất, ngày càng dành nhiều thời gian hơn để tham gia các cuộc thi chèo thuyền và xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật của mình.


  Ông đã bị thúc giục hành động bởi Robert Rubin, người đã gia nhập Citigroup sau khi thôi chức Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ. Rubin đã yêu cầu Hall chuẩn bị một bài thuyết trình về triển vọng thị trường dầu mỏ cho một nhóm các trader hàng đầu của ngân hàng. Hall, tại một cuộc đua thuyền ở California vào thời điểm đó, bắt đầu tính toán những con số về triển vọng cung và cầu dầu mỏ trong vài năm tới.


  “Bản thân tôi thực sự bị sốc,” ông nhớ lại. “Tôi kiểu như, ồ, điều này thật không thể tin được, tốc độ nhập khẩu của Trung Quốc đang tăng lên. Và sau đó tôi bắt đầu kiểm tra tất cả dữ liệu nguồn cung và tôi bắt đầu tìm hiểu xem các công ty dầu mỏ đang làm gì trong việc bổ sung vào kho dự trữ, và nó không cân bằng”


  Giống như Mick Davis, Andy Hall tin rằng thị trường kỳ hạn đã không phản ánh đúng thực tế. Đến giữa năm 2003, giá dầu giao ngay đã tăng gấp ba lần từ mức thấp nhất vào năm 1998 để giao dịch ở mức gần 30 dollar một thùng. Nhưng hợp đồng tương lai giao hàng vài năm sau đó vẫn giao dịch dưới 25 dollar.


  Hall quyết định dốc toàn lực. Ông đã yêu cầu các ông chủ của mình tại Citigroup cho ông thêm vốn để nhảy vào thị trường - được đo lường theo khái niệm thống kê là “value-at-risk”. Đây là những năm bùng nổ của Phố Wall, và họ nhanh chóng đồng ý. Và thế là Hall đặt cược lớn nhất trong đời vào hợp đồng dầu mỏ dài hạn.


  Ở London, một trader kim loại kỳ cựu tên là Michael Farmer cũng đang cân nhắc từ bỏ giao dịch hàng hóa. Trong hơn một thập kỷ, ông đã thống trị thị trường đồng toàn cầu, đầu tiên với tư cách là người đứng đầu bộ phận đồng tại Philipp Brothers, và sau đó là lãnh đạo của đơn vị kinh doanh kim loại vật chất của Metallgesellschaft. Bây giờ, sau khi Enron mua MG và sau đó phá sản, ông đang thất nghiệp.


  Là một người cải đạo sang đạo Cơ đốc, Farmer đã bắt đầu sự nghiệp của mình trong trận đấu la hét ầm ĩ trên sàn giao dịch của Sàn giao dịch Kim loại London.


  Sau sự phá sản của Enron, ông ấy đã đăng ký một khóa học thần học và cân nhắc việc đào tạo để trở thành một linh mục, nhưng đã bị thuyết phục quay lại giao dịch hàng hóa bởi một đồng nghiệp lâu năm và cũng là người theo đạo Thiên chúa, David Lilley.


  Hai người đàn ông - những người có biệt danh là “Biệt đội của Chúa” - sớm gặp phải rắc rối nhưng hóa ra lại là may mắn. “Chúng tôi đã tìm hiểu về hoạt động giao dịch hàng vật chất nhưng không có đồng ở bất cứ đâu và chúng tôi dần dần nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc đã khiến ngành của họ rơi vào tình trạng thiếu hụt,” Farmer nhớ lại. Nếu họ cần thêm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường sắp tăng cao hơn, thì bây giờ họ đã có nó. Dưới cái tên Red Kite, họ bắt đầu đặt cược rằng giá đồng sẽ tăng, kiếm bộn tiền.


  Ở Hồng Kông, một gã người Anh bỏ học trung học và một thời là dân hippie, người đã truyền bá phúc âm về Trung Quốc trong nhiều năm cũng thấy những dự đoán của mình trở thành hiện thực. Richard Elman đã học nghề mua và bán kim loại phế liệu ở Newcastle, San Francisco và Tokyo, cuối cùng điều hành văn phòng tại Hồng Kông của Philipp Brothers trước khi tự mình thành lập Noble Group vào năm 1986.


  Elman cho biết ông đã quen với việc bạn bè “kiên nhẫn lắng nghe giấc mơ của tôi về Noble trong khi đảo mắt”. Nhưng khi Trung Quốc gia nhập WTO vào năm 2001, ông biết rằng thời khắc của mình đã đến. “Tôi nghĩ rằng đó là một trong những điều quan trọng nhất đã xảy ra trong thương mại thế giới trong nhiều, rất nhiều năm,” ông ấy hào hứng.


  Không lâu sau đó, toàn bộ ngành kinh doanh hàng hóa đã thức tỉnh trước tác động mang tính đột phá từ sự tăng trưởng của Trung Quốc. Và không chỉ những trader hàng hóa mới mắc phải lỗi này - những người khai thác mỏ, thợ khoan dầu, nông dân, dân tài chính, và ngay sau đó, công chúng nói chung bắt đầu chú ý đến sự biến động đáng kinh ngạc của giá cả hàng hóa. Đến năm 2005, thuật ngữ “siêu chu kỳ” đã trở thành một từ thịnh hành ở Phố Wall, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với thị trường hàng hóa.


  Cơn sốt vàng đang diễn ra và bất kỳ ai có thể có được nguồn cung cấp hàng hóa đáng tin cậy đều được đảm bảo sẽ trở nên giàu có.


  Chương 9
Dollar dầu mỏ và chính phủ tham nhũng


  Không ai mảy may bận tâm khi Murtaza Lakhani bước vào văn phòng của Glencore ở Baar vào một ngày mùa xuân năm 2002. Gã doanh nhân sinh ra ở Pakistan, một người sành sỏi với ánh mắt sáng ngời và sở thích mặc áo sơ mi hai tông màu, hòa vào dòng nhân viên ăn mặc chỉnh tề đổ xô vào tòa nhà hình hộp là trụ sở của công ty kinh doanh hàng hóa lớn nhất thế giới.


  Trong những ngày đầu của thời kỳ bùng nổ hàng hóa, việc gặp vô số những nhân vật khác nhau trong hành lang kín đáo có mặt tiền bằng kính của Glencore là điều bình thường, từ các nhà tài phiệt Trung Á và các ông trùm châu Phi cho đến các giám đốc điều hành ăn mặc bảnh bao từ một số ngân hàng lớn nhất thế giới. Và dù thế nào đi nữa, Lakhani là một vị khách thường xuyên. Tự hào mô tả mình là "người đại diện ở Baghdad" của Glencore, đây là một trong ít nhất bốn chuyến thăm trụ sở Glencore mà ông thực hiện chỉ trong nửa đầu năm 2002.


  Vào lần này, vào ngày 15 tháng 5, Lakhani đi qua khu tiếp tân nhỏ và tiến vào văn phòng. Không có thông tin gì về người ông ta đã gặp, hay cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu. Những gì được biết là những gì ông ta mang đi. Nó đã được ghi chú trong một biên lai chính thức của Glencore: chi phiếu tiền mặt số 7165, được xác nhận bằng chữ ký của thủ quỹ công ty. Tuy nhiên, số tiền này không phải là không đáng kể: 415,000 dollar tiền mặt, nặng khoảng 4 kg, đủ để chất đầy một chiếc cặp nhỏ.


  Điểm dừng chân tiếp theo của Lakhani là ở phía bên kia của Thụy Sĩ. Hai ngày sau chuyến thăm Glencore, ông đến văn phòng ngoại giao của Iraq ở Geneva, cách Baar khoảng ba giờ đi ô tô. Ông đã ở đó để thực hiện một khoản tiền gửi. Bằng tiền mặt. Số tiền: $400,000.


  Theo hồ sơ chính thức của Iraq, khoản thanh toán này là để trang trải một khoản “phụ phí” - điều mà các quan chức tại Liên Hợp Quốc coi là bất hợp pháp - trả cho Baghdad để đổi lấy các hợp đồng dầu mỏ mà cuối cùng Glencore là người hưởng lợi cuối cùng.


  Đó là hành trình mà Lakhani đã thực hiện nhiều lần trong năm đó, lần nào cũng với một loại hàng hóa giống nhau. Vào ngày 24 tháng 1, ông ta rời văn phòng của Glencore với 170,850€. Vào ngày 24 tháng 4, ông ta lấy thêm 230,000€. Và vào ngày 10 tháng 6, ông rời tòa nhà với 190,000 dollar. Tổng cộng, một cuộc điều tra do Liên Hợp Quốc ủy nhiệm đã phát hiện ra rằng Lakhani chỉ trả hơn 1 triệu dollar “phụ phí mua và vận chuyển dầu cho Glencore”


  Công ty luôn phủ nhận mọi thông tin về các khoản thanh toán bất hợp pháp. Nhưng nó không thể phủ nhận số tiền mặt lớn mà nó đã trao cho Lakhani. Luis Alvarez, người phụ trách mảng dầu Iraq tại Glencore và sau đó trở thành giám đốc giao dịch dầu thô, sau đó nói với các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc rằng ông đã đề xuất bằng miệng cái mà ông gọi là 'phí thành công' là 300,000 hoặc 400,000 USD cho Lakhani. Nhưng một giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty, người đứng đầu bộ phận khai thác dầu thô, nói với các nhà điều tra rằng, theo những gì ông biết, Glencore chưa bao giờ trả khoản tiền thưởng lớn như vậy bằng tiền mặt. Và bản thân Lakhani đã nói với các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc rằng anh ta định kỳ nhận tiền mặt từ Glencore để thanh toán các khoản phụ phí.


  Lakhani là người có bản năng tự nhiên trong thế giới kinh doanh dầu mỏ, cảm thấy trong dinh tổng thống của một kẻ cuồng quyền lực có nhiều dầu mỏ cũng thoải mái như trong thế giới tinh tế và kín đáo của tài chính Thụy Sĩ. Ông sinh ra ở Karachi, Pakistan, nhưng lớn lên ở London và Vancouver. Vốn là một nghệ sĩ giải trí, anh ấy đã tổ chức các buổi hòa nhạc cho các phái đoàn ngoại giao tại ngôi nhà gỗ của mình ở một khu phố giàu có của Baghdad. Sau đó ở Erbil, trong khu vực bán tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, ông ấy tổ chức các bữa tiệc với rượu sâm panh theo nhu cầu và hải sản mang từ Dubai bằng máy bay, nơi các vị khách sẽ say sưa ngắm nhìn bộ sưu tập tranh Salvador Dali của ông.


  Vai trò của Lakhani là sự kết hợp giữa người dắt mối và nhà ngoại giao. Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau là 'người trung gian', 'đại lý' hoặc 'người dàn xếp' (Lakhani thích dùng từ 'nhà tư vấn' hơn), những người như Lakhani được các trader hàng hóa thuê vì mối quan hệ và khả năng biến mọi thứ thành hiện thực ở những nơi khó khăn trên thế giới, nơi mà các công ty thương mại có thể không có văn phòng đầy đủ nhân viên. Việc họ được trả lương với tư cách là nhà thầu bên ngoài, thay vì nhân viên nội bộ, giúp các trader có một lớp phòng hộ nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Lakhani từng tóm tắt vai trò của mình, nói: “Tôi chấp nhận nhúng tay vào vũng bùn”


  Vào đầu những năm 2000, công việc của Lakhani, với mức thù lao 5,000 dollar hàng tháng, là đại diện cho Glencore “để mua dầu thô của Iraq”


  Đó là thời điểm mà việc mua dầu đã trở thành chìa khóa thành công cho một công ty thương mại như Glencore. Sau một thập kỷ giá cả trì trệ, sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc mới chỉ bắt đầu làm đảo lộn thị trường dầu mỏ. Khi giá tăng, tiền chảy vào két sắt của bất kỳ ai có dầu mỏ, trao quyền cho một thế hệ mới của các ông trùm dầu mỏ và những quan chức tham nhũng. Các hoàng tử Ả Rập, thống đốc Congo, đầu sỏ Nga và chính trị gia Kazakhstan, tất cả tràn vào các khách sạn và hộp đêm Mayfair và Knightsbridge ở London cũng như các khách sạn ven hồ của Thụy Sĩ. Toàn bộ ngành luật sư, kế toán và chủ ngân hàng nổi lên để phục vụ tầng lớp triệu phú mới này.


  Nhưng không ai quan trọng đối với sự đi lên của họ hơn các trader hàng hóa. Chính các trader đã đảm bảo rằng dầu của họ có thể được bán trên thị trường toàn cầu.


  Và chính các trader đã đảm bảo rằng dollar sẽ quay trở lại các tài khoản ngân hàng thích hợp. Khi các nhà lãnh đạo của các quốc gia giàu dầu mỏ như Nga, Oman và Venezuela ngày càng tự tin trên trường quốc tế, một phần không nhỏ là nhờ các trader hàng hóa.


  Hai bên phụ thuộc lẫn nhau. Lần đầu tiên sau nhiều năm, dầu bị thiếu hụt. Đối với các trader, áp lực là phải lùng sục khắp mọi nơi trên thế giới để có thêm những thùng dầu, đi đến bất cứ nơi nào cần thiết và làm ăn với bất kỳ ai mà họ phải làm.


  Saddam Hussein, nhà lãnh đạo khôn ngoan của Iraq, đã nắm bắt được một cơ hội.


  Sau khi Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc vào năm 1991, Mỹ và các đồng minh đã thuyết phục Liên Hợp Quốc tiếp tục cấm vận dầu mỏ của Iraq để kiểm soát Saddam. Nếu không có tiền từ dầu mỏ, nhà cai trị Iraq sẽ không thể chi trả cho nhiều cuộc phiêu lưu quân sự hơn như cuộc xâm lược Kuwait của ông ta. Nhưng việc thiếu tiền từ dầu mỏ cũng ảnh hưởng đến phần còn lại của nền kinh tế đất nước, và hậu quả là người dân Iraq phải chịu cảnh nghèo đói và suy dinh dưỡng.


  Đến năm 1995, Iraq lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện và Washington cùng các đồng minh của họ đã nhượng bộ.


  Liên Hợp Quốc đã tạo ra chương trình đổi dầu lấy lương thực: Iraq có thể bán dầu thô của mình trên thị trường quốc tế, nhưng tất cả số tiền thu được sẽ chuyển vào một tài khoản ở New York do Liên Hợp Quốc kiểm soát và số tiền này sẽ được sử dụng để mua thực phẩm, thuốc men và một số nhu yếu phẩm khác. Đối với cộng đồng quốc tế, đó là một cách để kiểm soát Saddam trong khi giảm bớt tác động tàn phá của các biện pháp trừng phạt đối với người dân Iraq.


  Các trader hàng hóa là những người đầu tiên xếp hàng mua dầu mỏ của Iraq: Oscar Wyatt, người sáng lập Coastal Oil, đã nhận chuyến hàng đầu tiên khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ vào năm 1996. Ông ta là một tay lão luyện ở Iraq: chính Wyatt đã đến Baghdad giữa Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990 để giải cứu những người Mỹ mà Saddam đã sử dụng làm lá chắn sống. Ngay sau đó, các trader và công ty dầu mỏ lớn khác tham gia cùng ông trong việc tìm kiếm nguồn dầu thô rẻ hơn tại các thị trường khó khăn vào cuối những năm 1990.


  Trong bốn năm đầu tiên, chương trình đổi dầu lấy lương thực diễn ra tương đối suôn sẻ. Iraq đã phân phối một số hợp đồng dầu mỏ cho các đồng minh chính trị của mình, những người đã lên tiếng phản đối chương trình trừng phạt - Đảng Cộng sản Nga đã nhận được phân bổ, và một số chính trị gia từ Pháp, những người đã lập luận ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Dầu được bán thấp hơn một chút so với giá thị trường, cho phép bất kỳ ai nhận được phân bổ có thể bán lại cho các trader để kiếm lời. Nhưng các đồng dollar dầu mỏ đã chảy vào tài khoản do Liên Hợp Quốc kiểm soát như dự kiến.


  Baghdad đã có cơ hội để lách qua hệ thống này sau khi nhu cầu bất thường từ Trung Quốc khiến giá dầu tăng cao hơn nhiều vào năm 2000. Tại cuộc họp của OPEC vào mùa thu năm đó ở Vienna, các quan chức Iraq đã nhắn nhủ với những người mua dầu rằng: nếu họ muốn tiếp tục nhận dầu, họ sẽ cần phải trả 'phụ phí' trực tiếp cho Baghdad, thông qua các đại sứ quán của Iraq và các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do chính phủ Iraq kiểm soát. Khoản phụ phí khoảng vài xu cho mỗi thùng dầu, nhưng các quan chức Liên Hợp Quốc phụ trách chương trình đổi dầu lấy lương thực đã cảnh báo các trader rằng việc này là bất hợp pháp. Hầu hết những người mua bỏ qua yêu cầu và không bao giờ nhận thêm dầu của Iraq. Những người khác tìm cách để tiếp tục mua.


  Điều xảy ra tiếp theo là chủ đề của một cuộc điều tra mở rộng của Liên Hợp Quốc do cựu giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Paul Volcker, chủ trì.


  Trong một báo cáo dài 623 trang, được xuất bản vào năm 2005, nó đã đưa ra một trong những hiểu biết toàn diện nhất về góc khuất âm u của thế giới kinh doanh dầu mỏ, nơi đã phát triển nở rộ trong thời đại giá cả tăng cao và khả năng phát tài dễ dàng. Các nhà điều tra đã phỏng vấn các trader, chính trị gia và chủ ngân hàng; họ có bản sao chuyển khoản ngân hàng, hợp đồng và email. Điều quan trọng đối với cuộc điều tra là các chi tiết tài khoản của chính chính phủ Iraq về tất cả các khoản phụ phí bất hợp pháp được trả bởi những trader hàng hóa, những tài khoản này được cung cấp cho các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc sau khi Saddam Hussein bị lật đổ sau cuộc xâm lược của Mỹ vào năm 2003.


  Báo cáo nêu chi tiết, từng thùng một và từng khoản tiền chuyển qua ngân hàng, cách các giao dịch dầu của Iraq đã được chuyển vào bóng tối sau khi Baghdad yêu cầu các khoản phụ phí như thế nào.


  Dầu được chuyển từ công ty này sang công ty khác thông qua một mạng lưới các thực thể ẩn danh thực tế được thành lập tại các thiên đường thuế. Trafigura đã sử dụng một công ty có sẵn ở Bahamian tên là Roundhead; Vitol chuyển các khoản thanh toán qua một công ty bí ẩn ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tên là Peakville Limited, các giao dịch chuyển ghi tên người người liên hệ là một nhân viên kế toán hàng đầu của Vitol ở Geneva; Oscar Wyatt đã thanh toán thông qua hai công ty được thành lập ở Cyprus ngay sau khi các khoản phụ phí được áp dụng.


  Glencore đã đi theo một lộ trình thậm chí còn phức tạp hơn: họ mua dầu thô mà người Iraq đã phân bổ cho một công ty đã đăng ký tại Panama có tên là Incomed Trading Corporation. Trả lời các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc, Glencore nói rằng không có gì sai trái trong việc mua dầu của Iraq.


  “Cộng đồng thế giới đã biết và chấp nhận rằng chế độ Iraq đang phân bổ dầu mỏ cho những người bạn và đồng minh chính trị của mình,” Glencore cho biết thông qua luật sư của mình. “Cách nhìn nhận phổ biến trong cộng đồng thế giới vào thời điểm đó là những người nhận phân bổ dầu đang được sự khen thưởng vì lòng trung thành và sự ủng hộ chính trị của họ, chứ không phải vì họ đã trả phụ phí cho chế độ”


  Tuy nhiên, Incomed lại có quan hệ với Glencore, chứ không phải Baghdad. Nó thuộc sở hữu của người thân của Luis Alvarez, trader dầu mỏ chính của Iraq tại Glencore và cũng chính là người đã nói rằng ông đã phê duyệt một khoản phí thành công 400,000 dollar cho Lakhani. Cha của Alvarez là cổ đông chính của Incomed, còn mẹ anh là chủ tịch của công ty.


  Cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc kết luận rằng Lakhani đã trả “khoảng 1 triệu dollar” phụ phí cho hai hợp đồng của Incomed Trading với Baghdad. Trong số đó, khoảng 710,000 dollar đã được giải quyết bằng tiền mặt được gửi tại phái bộ Iraq tại Liên hợp quốc ở Geneva, bằng tiền mặt mà Lakhani đã nhận được từ Glencore.


  Một cuộc điều tra riêng biệt - được gọi là báo cáo của Duelfer - đã mô tả Glencore là một trong những “người mua dầu mỏ tích cực nhất” của Iraq và trích dẫn hồ sơ của Iraq cho thấy Glencore đã trả 3,222,780 dollar “phụ phí bất hợp pháp” trong quá trình thực hiện chương trình đổi dầu lấy lương thực.


  Tổng cộng, chế độ Iraq đã kiếm được 228.8 triệu đô la từ năm 2000 đến 2002, những năm mà chế độ này vận hành chương trình phụ phí dầu bất hợp pháp, từ nhiều trader hàng hóa và công ty dầu mỏ. Saddam Hussein đã đảm bảo rằng Iraq giữ giá dầu ở mức thấp nhất có thể để tạo điều kiện cho các trader dầu mỏ trả phụ phí cho Baghdad.


  Glencore luôn phủ nhận việc thực hiện hay phê duyệt các khoản thanh toán bất hợp pháp cho chính phủ Iraq. Và công ty chưa bao giờ bị buộc tội vì bất kỳ hành vi sai trái nào trong vụ đổi dầu lấy thực phẩm - cả Lakhani, Alvarez hay bất kỳ nhân viên hay đại diện nào khác của Glencore cũng vậy. Vì công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ nên trách nhiệm đối với mọi khả năng bị truy tố dựa trên báo cáo của Liên Hợp Quốc thuộc về chính quyền Thụy Sĩ và không có gì xảy ra.


  Nhiều năm sau, khi được hỏi về vai trò của mình, Lakhani trả lời thông qua một người phát ngôn rằng ông ta “được yêu cầu tham gia các cuộc phỏng vấn với chính phủ Hoa Kỳ để hỗ trợ điều tra và tự nguyện hỗ trợ”. Người phát ngôn cho biết: “Kể từ năm 2006, ông Lakhani không còn dính líu gì đến vấn đề này nữa”


  Glencore dường như không thấy có gì sai trái trong việc Alvarez mua dầu của Iraq thông qua một công ty do cha ông ta sở hữu và mẹ làm chủ tịch. Trên thực tế, nó đã giúp đưa ông ta lên vị trí điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh dầu thô của công ty. Khi Glencore lên sàn chứng khoán London, Alvarez nổi lên như một trong những cổ đông lớn nhất của công ty với số cổ phần trị giá 550 triệu dollar vào năm 2012.


  Các trader hàng hóa khác, sau khi ban đầu phủ nhận toàn bộ, cuối cùng đã thừa nhận hành vi sai trái trong chương trình đổi dầu lấy lương thực. Sau cuộc điều tra của Volcker, Vitol đã nhận tội ở Mỹ về tội ăn cắp lớn và trả 17.5 triệu dollar tiền phạt và tiền bồi thường. Tuy nhiên, giống như Glencore, nó không thể hiện bất kỳ sự không hài lòng rõ ràng nào với những nhân viên có liên quan. Cả trader phụ trách xử lý dầu của Iraq và nhân viên kế toán có tên trong báo cáo của Liên Hợp Quốc đều tiếp tục làm việc cho Vitol hoặc các tổ chức liên kết với nó trong nhiều năm nữa.


  Trafigura đã nhận tội với tội danh tuyên bố sai rằng dầu mà họ đang bán ở Mỹ tuân thủ chương trình đổi dầu lấy thực phẩm.


  Các trader Mỹ phải đối mặt với những hình phạt khắc nghiệt nhất. Oscar Wyatt, chủ sở hữu của Coastal Petroleum, bị kết án một năm tù, trong khi bạn của anh ta là David Chalmers, chủ sở hữu của Bayoil, bị kết án hai năm. Vụ bê bối đổi dầu lấy thực phẩm là biểu tượng cho kỷ nguyên khan hiếm mới của ngành công nghiệp hàng hóa. Trong thập kỷ tới, giá thấp sẽ chỉ còn là ký ức xa vời, và các trader hàng hóa sẽ tranh giành nhau để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô quý giá cần thiết để nuôi sống Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác đối với nhu cầu hàng hóa dường như không đáy. Và dầu mỏ là nguồn tài nguyên quý giá nhất.


  Sự bùng nổ hàng hóa thực sự tăng lên vào nửa cuối năm 2003 và sang năm 2004.


  Ngành công nghiệp dầu mỏ đã hoạt động gần hết công suất. Gần hai thập kỷ giá thấp đã hạn chế đầu tư vào các mỏ dầu, đường ống dẫn và nhà máy lọc dầu, do đó không có đủ nguồn cung mới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang bùng nổ, thứ trong năm 2004 đã có mức tăng lớn nhất kể từ năm 1978. Giá tăng vọt trên 40 dollar một thùng lần đầu tiên kể từ Chiến tranh vùng Vịnh đầu tiên và sau đó lần đầu tiên vượt qua mức 50 dollar lần đầu tiên trong lịch sử.


  Theo nhiều cách, đó là sự lặp lại của những năm 1970. Các chính trị gia ở các nước tiêu thụ cũng tỏ ra lo lắng khi OPEC lấy lại quyền lực. Giá xăng trở thành chủ đề chính của các bản tin thời sự. Đã có những cảnh báo tận thế về sự cạn kiệt nguồn dự trữ dầu mỏ của thế giới.


  Và đối với các trader, cuộc đua giành nguồn cung dầu có nghĩa là một kỷ nguyên giàu có mới. Nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc đòi hỏi nhập khẩu của Trung Quốc phải tăng mạnh, và điều đó có nghĩa là cần phải vận chuyển nhiều hàng hóa hơn trên khắp thế giới. Từ năm 2000 đến 2008, thương mại dầu mỏ toàn cầu tăng 27.2%. Đó là mức tăng cao hơn hai lần tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu trong cùng thời kỳ. Đổi lại, điều đó có nghĩa là nhiều hoạt động kinh doanh hơn cho các trader, những người có hoạt động kinh doanh cốt lõi là vận chuyển hàng hóa toàn cầu.


  Giá cả tăng vọt cũng làm thay đổi cách kiếm tiền của các trader hàng hóa. Đó là thời điểm hoạt động đầu cơ thuần túy và đơn giản có hiệu quả: thị trường rõ ràng đang đi lên. Không giống như những năm 1970, giờ đây có thể đặt cược vào giá dầu trên thị trường tương lai và nhiều người đã làm như vậy. Từ năm 2001 đến năm 2008, giá trung bình hàng năm đối với dầu thô Brent cao hơn mỗi năm - chuỗi tăng giá hàng năm dài nhất trong lịch sử ngành dầu mỏ, kể từ năm 1861.


  Nhưng đầu cơ không phải là cách duy nhất mà giá cả tăng cao giúp hoạt động thương mại lãi hơn. Trong một số trường hợp, các hợp đồng dài hạn mà các trader đã ký kết nhiều năm trước đó đột nhiên trở nên cực kỳ sinh lời. Ví dụ, Glencore đã có thể mua alumina từ Jamaica với giá cố định theo hợp đồng dài hạn đã được đàm phán lại vào năm 2000. Khi giá tăng vọt, công ty thương mại hàng hóa này đã phải trả ít hơn một nửa giá thị trường cho alumina của họ.


  Ngay cả các giao dịch hàng hóa được thỏa thuận theo giá thị trường cũng trở nên sinh lời cao trong thị trường bùng nổ. Đó là bởi vì hầu hết các hợp đồng hàng hóa vật chất bao gồm một số dung sai về số lượng, cho phép trader mua hoặc cung cấp một khối lượng đã thỏa thuận cộng hoặc trừ một vài phần trăm. Trong thời gian bình thường, mức chênh lệch cho phép này, được biết đến trong biệt ngữ của ngành là “optionality”, có nghĩa là trader sẽ không vi phạm hợp đồng nếu một lô hàng bị phát hiện lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút so với kế hoạch - một khả năng có thể hiểu được trong hoạt động vận tải quy mô lớn.


  Nhưng khi giá cả tăng vọt, lượng chênh lệch này trở nên cực kỳ có giá trị: một trader có thể mua nhiều hơn một chút từ nhà cung cấp của mình vào thời điểm có nhiều nhu cầu hoặc giao ít hơn một chút cho người mua vào thời điểm mà những người khác sẵn sàng trả thêm một khoản tiền lớn để có được những mặt hàng họ cần.


  Hoặc, trader có thể hưởng lợi từ lượng chênh lệch cho phép ở cả hai bên.


  Hãy tưởng tượng rằng một trader có hợp đồng dài hạn với cả nhà sản xuất dầu và người tiêu dùng dầu, chẳng hạn, một triệu thùng mỗi tháng. Giá cho mỗi hợp đồng là như nhau: giá trung bình của tháng. Mỗi hợp đồng cho phép nhà giao dịch dung sai khối lượng 10%. Nếu giá dầu hoàn toàn không thay đổi, trader chắc chắn sẽ thua lỗ: anh ta sẽ bán dầu với giá mà anh ta đã mua, và do đó kiếm được lợi nhuận bằng không, trước khi tính đến chi phí vận chuyển và tài chính.


  Nhưng trong một thị trường dầu mỏ đang lên, trader có thể khai thác lượng chênh lệch trong hợp đồng để kiếm lợi nhuận. Từ nhà sản xuất, anh ta sẽ tối đa hóa khối lượng theo hợp đồng của mình, đảm bảo 1,1 triệu thùng - nhiều hơn 10% so với bình thường. Đối với người tiêu dùng, anh ta sẽ giảm thiểu khối lượng theo hợp đồng của mình, chỉ cung cấp 900,000 thùng, hoặc ít hơn 10% so với bình thường. Khoản chênh lệch - 200,000 thùng - sau đó có thể được bán lại. Thị trường đang tăng, vì vậy vào cuối tháng, giá sẽ cao hơn mức trung bình hàng tháng và trader sẽ bán lại 200,000 thùng của mình để kiếm lời.


  Cho đến những năm 2000, rất ít nhà cung cấp hàng hóa và người mua hiểu được giá trị của lượng chênh lệch như vậy đối với các trader - xét cho cùng, trong thời đại trước khi siêu chu kỳ khiến giá cả tăng vọt, nó gần như không có giá trị như vậy.


  Nhưng, khi giá tăng, lượng chênh lệch đó đã trở thành giấy phép in tiền. Ton Klomp, người đã giúp xây dựng Mercuria, một trong những trader mới nổi của kỷ nguyên siêu chu kỳ, sau sự nghiệp giao dịch dầu tại Cargill và Goldman Sachs, nhớ lại rằng “ngày xưa” các trader có thể tận dụng các hợp đồng có dung sai rộng: hợp đồng tiêu chuẩn đối với naphtha, một sản phẩm tinh chế được sử dụng trong ngành hóa dầu, cho phép giao bất kỳ khối lượng nào từ 17,000 đến 25,000 tấn, tùy theo lựa chọn của trader. “Chúa ơi. Đó là rất nhiều tiền miễn phí nếu bạn biết cách tối ưu hóa những dung sai đó,” ông ấy nói.


  Tâm lý trong thời kỳ bùng nổ nhu cầu, khi mà người mua lo lắng về việc hết nguyên liệu thô hơn là lo mặc cả thêm vài xu, cũng có ích. Thế giới đang kêu gào vì hàng hóa. Các nhà máy lọc dầu, đối mặt với nhu cầu mạnh mẽ đối với xăng, dầu diesel và các sản phẩm khác, sẵn sàng trả thêm tiền để đảm bảo nhận được các lô hàng dầu thô và từ đó có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu từ khách hàng của họ.


  Đối với các trader, đó là một lời kêu gọi hành động. Họ bắt đầu cuộc săn lùng tài nguyên ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Họ đến các quốc gia dầu mỏ mới, chẳng hạn như Chad và Sudan, lần đầu tiên xuất khẩu dầu thô, và đến các nhà sản xuất lâu đời sắp khai thác nhiều hơn, chẳng hạn như Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Yemen, Brazil, Equatorial Guinea and Angola.


  Đó là một quá trình đã đẩy các trader đến gần hơn với thế giới của những kẻ đầu sỏ, những kẻ chuyên quyền và những kẻ độc tài, những người đang trở nên giàu có nhờ sự bùng nổ hàng hóa. Họ củng cố các liên minh, và đôi khi là liên doanh, với các cá nhân có thế lực ở địa phương. Một số trader đã phạm luật, như vụ bê bối đổi dầu lấy thực phẩm đã chứng minh. Những người khác lao đầu vào các loại tình huống khó khăn: chiến tranh, đảo chính, chính phủ tham nhũng và các quốc gia hỗn loạn. Tất cả chỉ để bảo đảm nguồn cung tài nguyên thiên nhiên.


  “Một quốc gia càng phức tạp thì càng có lợi ích tiềm năng”, Bob Finch, cựu giám đốc điều hành của Vitol, một trong những nhân vật hàng đầu của công ty trong những năm 2000, giải thích.


  Bất kỳ ai có thể tiếp cận được với hàng hóa đều đột nhiên có được vị trí đặc quyền nhờ sự bùng nổ nhu cầu của Trung Quốc. Các công ty trước đây từng là những người chơi nhỏ trên thị trường hàng hóa toàn cầu đột nhiên trở thành những ngôi sao xử lý các nguồn tài nguyên trị giá hàng chục tỷ dollar mỗi năm. Họ không chỉ là những doanh nghiệp có lợi nhuận - trong một thế giới mà hàng hóa khan hiếm và nhu cầu của Trung Quốc dường như vô độ, khả năng duy trì dòng chảy hàng hóa của các trader đã khiến họ trở thành một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.


  Và sự kết hợp giữa số tiền lớn và vai trò chiến lược đã mang lại cho các trader một vai trò chính trị quan trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Khả năng giữ cho dòng tiền chảy vào kho bạc của các cường quốc giàu dầu mỏ đã khiến họ trở thành những đồng minh đắc lực. Đó là điều mà Saddam đã hiểu theo bản năng, khiến ông ta bắt đầu đòi lại quả cho việc bán dầu của Iraq. Và điều đó cũng đúng ở Nga, nơi Điện Kremlin ngày càng cần các trader thân thiện để đảm bảo dầu của họ sẽ tiếp tục được bán, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng chính trị.


  Từ sự kết hợp đầy tương thích giữa một thế giới khao khát dầu mỏ và các quốc gia dầu mỏ khao khát tiền mặt, hai công ty đã nhảy vào nhóm những công ty thương mại dầu mỏ lớn trên toàn cầu chỉ trong vài năm. Theo nhiều cách khác nhau, chúng sẽ là biểu tượng của thị trường dầu mỏ những năm 2000 - cơ hội, có mối quan hệ tốt, liên kết các nhà sản xuất dầu mỏ đang phát triển nhanh chóng ở các thị trường mới nổi với nhu cầu vô độ của Trung Quốc. Họ là Mercuria và Gunvor.


  Hai công ty này đã nổi lên từ sự kiện tự do-cho-tất cả của Liên Xô cũ vào những năm 1990, vào khoảng thời gian mà David Reuben đang biến Trans-World thành nhà kinh doanh nhôm lớn nhất thế giới. Nhưng đối với Mercuria và Gunvor, thời điểm quan trọng thực sự không đến vào những năm 1990 mà là vào những năm 2000, khi họ trở thành điểm phân phối quan trọng cho dầu mỏ của Nga, giúp giữ cho hàng tỷ dollar chảy vào kho bạc của Điện Kremlin, mang lại cho vị tổng thống trẻ tuổi Putin tự tin để trở nên quyết đoán hơn trên vũ đài quốc tế.


  Khởi nguồn của Mercuria bắt đầu từ những ngày sau khi Liên Xô tan rã, khi hai nhạc sĩ chuyên nghiệp sinh ra ở Liên Xô tên là Wiaczeslaw Smolokowski và Gregory Jankilevitsch nghỉ việc để dầu mỏ. Vào những năm 1980, cặp đôi này đã kiếm sống bằng cách chơi guitar và piano theo các hợp đồng biểu diễn tại các nhà hàng và câu lạc bộ ở Moscow. Họ đã di cư đến Ba Lan và đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ mua bán thiết bị máy tính và đồ điện tử khác, khi một trong những khách hàng của họ ở một thị trấn dầu mỏ xa xôi ở Siberia đưa ra đề nghị: họ có muốn tham gia kinh doanh dầu mỏ không? Ông đã có được giấy phép xuất khẩu, một điều quý hiếm vào đầu những năm 1990. Hai gã nhạc sĩ từ chối. Họ không biết điều đầu tiên về dầu mỏ. Nhưng ông ấy đã rất thuyết phục. “Ông ấy nói rằng chúng tôi sẽ học cùng nhau,” Jankilevitsch sau này nhớ lại.


  Và như vậy, chúng tôi đã từ bỏ tủ lạnh sang kinh doanh dầu. Quay trở lại Ba Lan, họ đạt được thỏa thuận với một nhà máy lọc dầu đang gặp khó khăn, và nhanh chóng trở thành người vận chuyển chính dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba do Liên Xô xây dựng vào Ba Lan. Vào giữa những năm 1990, công ty của họ, J&S, chiếm 60% nguồn cung dầu thô của cả nước.


  Làm thế nào mà hai kẻ lưu vong lại có thể xoay sở để thiết lập một vị trí thống trị như vậy ở “miền đông hoang dã” của Nga trong những năm 1990? “Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của cả [nhà sản xuất và người tiêu dùng]; chúng tôi chấp nhận rủi ro,”


  Jankilevitsch nói. “Chúng tôi chưa bao giờ để các đối tác của mình ở Ba Lan thất vọng”


  Những người khác không vui vẻ lắm về vai trò của họ. Khi một số nhà tài phiệt quyền lực nhất của Nga kiện một vài nhân viên của chính mình, những người chịu trách nhiệm bán dầu cho họ [J&S], vì tội nhận hối lộ, vụ kiện đã phát hiện ra khoản thanh toán 1,7 triệu dollar từ J&S. Thẩm phán mô tả khoản thanh toán này là một trong số các “khoản tiền hoa hồng hoặc hối lộ bí mật” mà các nhân viên đã nhận được. (Khi được hỏi về điều này, Jankilevitsch và Smolokowski lưu ý rằng không có tuyên bố nào về hành vi không đúng đắn nhắm vào họ và rằng họ sẽ “kiến quyết chống lại” bất kỳ cáo buộc nào đã được nêu ra) Cùng khoảng thời gian Jankilevitsch và Smolokowski bắt đầu kinh doanh máy tính và tủ lạnh, hai người đàn ông khác cũng bắt đầu kinh doanh dầu mỏ của Nga. Ở St Petersburg, khi đó vẫn còn được gọi là Leningrad, một kỹ sư cơ điện trẻ tuổi điềm tĩnh, tự tin tên là Gennady Timchenko nhận được cuộc gọi từ một người bạn hỏi liệu ông có muốn tham gia kinh doanh dầu mỏ không. Timchenko nhanh chóng chớp lấy cơ hội.


  Trong thế giới hỗn loạn của giao dịch dầu mỏ ở Nga vào những năm 1990, Timchenko thấy mình phải cạnh tranh với Torbjörn Törnqvist, một người Thụy Điển đã thành lập một công ty mới với ý tưởng xuất khẩu các sản phẩm tinh chế của Nga qua Estonia. Cặp đôi này bắt đầu với tư cách là đối thủ của nhau, nhưng cuối cùng lại hợp tác với nhau thành một trong những mối quan hệ đối tác thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ.


  Lúc đó là thời điểm nguy hiểm đối với bất kỳ ai kinh doanh trong lĩnh vực hàng hóa của Nga. Các cuộc chiến trong ngành nhôm trở nên nổi tiếng, nhưng các trader dầu mỏ cũng gặp rủi ro. Một ngày nọ, đối tác kinh doanh của Törnqvist biến mất, được cho là đã bị sát hại. Törnqvist lo sợ cho sự an toàn của chính mình. “Vì tôi rất thân với anh ấy nên tôi quyết định không ở Nga ít nhất một năm,” ông nói. “Tôi đã rất thận trọng trong một thời gian”


  Hoạt động xuất khẩu dầu nhiên liệu của Törnqvist qua cảng Estonia đã khiến ông phải cạnh tranh với Timchenko và các đối tác của ông ta. Thay vì cạnh tranh ở Estonia cho đến khi một trong hai bên ngừng kinh doanh, cặp đôi này quyết định hợp tác kinh doanh cùng nhau. Timchenko và các đối tác của mình đã hợp tác với Törnqvist và các đối tác của ông để thành lập một công ty - tên là Gunvor Energy.


  (Gunvor là tên của một cô gái Thụy Điển có nghĩa là “Cảnh giác trong chiến tranh” trong tiếng Bắc Âu cổ) Khi một số cộng sự tại Gunvor Energy bất hòa với Törnqvist, Timchenko đã đứng về phía người Thụy Điển hơn là các đồng nghiệp cũ của mình và loại bỏ họ. Hai người đã cùng nhau thành lập một công ty mới vào năm 2000: Gunvor International.


  Cho đến thời điểm này, hoạt động kinh doanh của những trader dầu mới này đã có lãi, nhưng bị hạn chế về phạm vi. Lợi nhuận của họ mới được tính bằng hàng chục chứ không phải hàng trăm triệu dollar mỗi năm.


  Nhưng thời điểm thực sự quan trọng đã đến gần. Nền kinh tế Trung Quốc đang bùng nổ, tạo cơ hội kiếm lợi nhuận ngoạn mục cho bất kỳ ai tiếp cận nguồn cung cấp dầu mỏ. Chính trong môi trường này, Saddam Hussein đã thành công trong việc thuyết phục các nhà kinh doanh dầu quốc tế trả phụ phí theo chương trình đổi dầu lấy lương thực. Mercuria và Gunvor đã gặp may mắn: họ ở đúng nơi, đúng thời điểm và có mối liên hệ phù hợp để tiếp cận được nhiều dầu.


  Sản xuất dầu của Nga cũng đang bùng nổ. Sau sự sụp đổ trong sản xuất vào đầu những năm 1990 khi nền kinh tế Nga sụp đổ cùng với sự sụp đổ của Chủ nghĩa cộng sản, ngành dầu mỏ của nước này đã phục hồi nhanh chóng vào đầu những năm 2000. Vào thời điểm này, quyền sở hữu ngành đã được thiết lập vững chắc trong tay của một số đầu sỏ quyền lực, và giờ đây họ chuyển trọng tâm từ bảo vệ cổ phần sang cải thiện công ty của mình. Từ năm 1999 đến 2005, sản lượng dầu của Nga đã tăng hơn 50%. Xuất khẩu tăng mạnh.


  Các trader, với tư cách là mối liên kết giữa các nhà sản xuất Nga và hệ thống tài chính quốc tế, đã đảm nhận một vai trò chính trị mới đối với nhà nước Nga. Tổng thống mới của Nga, Vladimir Putin, đã nhận ra rằng dầu có nghĩa là tiền và quyền lực. Khi Điện Kremlin tìm cách tăng cường kiểm soát lĩnh vực dầu mỏ, Mercuria và Gunvor đã mở ra những cánh cửa mới cho việc bán dầu của Nga, theo những cách khác nhau giúp duy trì dòng dollar cho nhà nước Nga.


  Đối với Mercuria, điều đó có nghĩa là đi tiên phong trong việc buôn bán dầu mỏ giữa hai trong số các lực lượng địa chính trị quan trọng nhất của thế kỷ mới: Moscow và Bắc Kinh. Khi sản lượng dầu của Nga tăng mạnh vào đầu những năm 2000, J&S đã bắt đầu mua nhiều dầu thô hơn mức có thể bán ở Ba Lan. Và thế là công ty bắt đầu xuất khẩu, lấy dầu từ Siberia vào Ba Lan và đến cảng Gdansk trên bờ biển Baltic, rồi từ đó, bằng tàu chở dầu, đi ra thế giới.


  Tuy nhiên, Jankilevitsch và Smolokowski hiểu rằng họ không thể xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ quốc tế một mình. Vì vậy, họ đã liên lạc với Marco Dunand và Daniel Jaeggi, một cặp trader nổi tiếng về sự giống nhau trong giao dịch thông minh và tham vọng tàn nhẫn. Cặp đôi này đã học cùng nhau tại Đại học Geneva và tiếp tục làm việc cùng nhau tại một chuỗi các công ty thương mại hàng đầu.


  Năm 2004, Jaeggi và Dunand ký hợp đồng với J&S. Một công ty cổ phần mới của Tập đoàn J&S sẽ được thành lập tại Cyprus, được gọi là J&S Holding. Jankilevitsch và Smolokowski giảm cổ phần xuống còn 62%, Dunand và Jaeggi mỗi người 15%, trong khi Vadim Linetskiy và Pavel Pojdl, hai thành viên của nhóm J&S, lần lượt nhận 7% và 1%.


  Dunand cho biết ông và Jaeggi đã đầu tư “gần như toàn bộ số tiền” mà họ có để mua cổ phần của mình trong công ty. Nhưng họ cũng nhận được một khoản vay đáng kể từ Jankilevitsch và Smolokowski, những người đã đồng ý rằng khoản tiền này có thể được hoàn trả bằng lợi nhuận trong tương lai của công ty. Với vốn hóa ban đầu là 250 triệu USD, cổ phần của Dunand và Jaeggi trong công ty trị giá 75 triệu USD. Theo thỏa thuận, Dunand và Jaeggi sẽ có toàn quyền điều hành công ty, còn Jankilevitsch và Smolokowski sẽ giảm dần cổ phần của họ theo thời gian.


  Dunand nói: “Họ đưa cho chúng tôi chìa khóa và họ bước tiếp”


  Nó hóa ra là một quyết định thông minh. Dunand từ lâu đã tin tưởng rằng sự tăng trưởng của Trung Quốc sẽ cách mạng hóa thị trường dầu mỏ. Ngay sau đó, công ty đã vận chuyển dầu của Nga, qua Gdansk ở Ba Lan, đến Trung Quốc. Dòng chảy thương mại sẽ trở nên quan trọng hơn trong những năm qua khi các trader khác tham gia, đến mức ngày nay Nga là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc.


  Công ty đã phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 2009, lợi nhuận ròng của công ty đạt mức kỷ lục 454 triệu USD. Đến giờ công ty đã đổi tên thành Mercuria, nhưng Jankilevitsch và Smolokowski vẫn là những cổ đông quan trọng. Họ sẽ xuất hiện tại các bữa tiệc của công ty và - với Jankilevitsch chơi guitar và Smolokowski chơi piano - tạo ra một vài bản nhạc rock kinh điển cho các trader của Mercuria tham dự.


  Khả năng kết nối nguồn cung dầu của Nga với nhu cầu của Trung Quốc vào thời điểm thị trường đang bùng nổ đã khiến tất cả họ trở nên giàu có. Từ năm 2007 đến 2018, Mercuria có lợi nhuận tích lũy sau thuế là 3,9 tỷ USD. Và khi các đối tác ban đầu giảm cổ phần của họ, Bắc Kinh đã đầu tư vào công ty, với việc Tập đoàn Hóa chất Quốc gia Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước mua cổ phần thiểu số của Mercuria.


  Nếu Mercuria đã cho thấy tiền kiếm được từ việc đưa dầu của Nga đến Trung Quốc, thì đối thủ chính của nó, Gunvor, đã tiết lộ một cách khác để vượt lên: các mối quan hệ chính trị. Timchenko và Törnqvist từ lâu đã vun đắp mối quan hệ với những nhân vật quan trọng trong giới chính trị và kinh doanh của Nga. Nhưng một trong những mối quan hệ đó sẽ đóng góp nhiều hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác để định hình tương lai của công ty, khi Vladimir Putin lên làm tổng thống Nga vào ngày 31 tháng 12 năm 1999.


  Timchenko và các đối tác của ông lần đầu giao dịch với Putin vào đầu những năm 1990, khi ông phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại của thành phố St Petersburg.


  Vào cuối thập kỷ này, Putin đã sẵn sàng trở thành tổng thống và Timchenko là một nhà kinh doanh dầu mỏ lâu đời mới bắt đầu làm việc dưới cái tên Gunvor. Họ vẫn giữ liên lạc: vào năm 1998, Timchenko và những người khác đã tài trợ cho một câu lạc bộ judo và bầu Putin - người đam mê judo từ khi còn nhỏ - làm chủ tịch danh dự.


  Trong nhiều năm, Timchenko nổi giận trước bất kỳ lời bàn tán nào rằng ông và Putin là bạn bè. Tuy nhiên, vào năm 2014, tổng thống Nga đã vui mừng mô tả Timchenko là một trong những "người quen thân của tôi - những người bạn của tôi". Ngược lại, Timchenko tiết lộ rằng chú chó cưng của anh là con chó Labrador của con gái Putin, một món quà từ tổng thống Nga năm 2004.


  Và sau khi Putin trở thành tổng thống, là lúc Timchenko và Gunvor đã đạt được thành công lớn nhất. Sau những năm 1990 đầy hỗn loạn của nước Nga, Putin đã hứa hẹn về trật tự, ổn định và sự lãnh đạo mạnh mẽ. Giống như nhiều người dân Nga bình thường, ông phẫn nộ với tầng lớp đầu sỏ và cách họ lợi dụng một nhà nước Nga yếu kém dưới thời tổng thống của Boris Yeltsin, người cầm quyền từ năm 1991 đến 1999, để vơ vét tài nguyên của đất nước với giá rẻ mạt.


  Khi lần đầu tiên lên nắm quyền vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ, Putin đã đưa ra một thỏa thuận ngầm với các nhà tài phiệt: ông sẽ không tìm cách đảo ngược các thỏa thuận tư nhân hóa mà nhờ đó họ đã có được tài sản của mình, nhưng ngược lại, họ nên đứng ngoài chính trường. Nhưng căng thẳng không bao giờ nằm sâu dưới bề mặt. Mikhail Khodorkovsky, chủ sở hữu của công ty dầu mỏ Yukos, là nhà tài phiệt đầu sỏ chính trị, người hơn bất kỳ ai khác đã thử thách ranh giới lập trường của Putin.


  Đến năm 2003, Khodorkovsky, một người đàn ông bốn mươi tuổi ham đọc sách, đã trở thành nhà tài phiệt số một của Nga và là người giàu có nhất nước này. Thông minh và đầy tham vọng, ông đã thành lập một hợp tác xã vào cuối những năm 1980 khi doanh nghiệp tư nhân mới trở nên khả thi ở Liên Xô. Chẳng mấy chốc, hợp tác xã của ông, Menatep, đã biến thành một ngân hàng. Và nó nhanh chóng trở thành một trong những công ty tư nhân lớn nhất và tích cực nhất trong nước, với một trong những mạng lưới quan hệ chính phủ tốt nhất. Khi chính phủ Yeltsin yếu kém đưa ra một kế hoạch cho vay lấy cổ phiếu ngắn ngủi, Khodorkovsky đã giành được cổ phần kiểm soát trong công ty dầu mỏ Yukos chỉ với 309 triệu dollar. Một thập kỷ sau, ông đã biến nó thành con cưng của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga với giá trị thị trường hơn 20 tỷ dollar.


  Nhưng Yukos cũng là một đứa trẻ điển hình cho mọi thứ khiến Putin và các đồng minh của ông tức giận về các nhà tài phiệt của những năm 1990. Nó là là một trong những công ty tích cực nhất trong việc sử dụng các công ty nước ngoài và các đặc khu kinh tế có mức thuế thấp để giảm hóa đơn thuế. Đó là một trong những công ty vận động hành lang trơ trẽn nhất ở Nga.


  Và Khodorkovsky ngày càng trở nên táo bạo - thậm chí là khiêu khích. Ông thách thức Putin về vấn đề tham nhũng trong một cuộc họp truyền hình tại Điện Kremlin.


  Ông ta nói rằng sẽ nghỉ hưu tại Yukos vào năm 2007 - một năm trước khi hiến pháp yêu cầu Putin phải từ chức - và tạo nên những đồn đoán rằng ông ta có thể quan tâm đến việc nhảy vào chính trường. Và ông bắt đầu đàm phán với Chevron và ExxonMobil để bán cổ phần của Yukos. Ông thậm chí còn tiến gần đến thỏa thuận sáp nhập Yukos với Chevron để tạo ra công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới.


  Vào ngày 25 tháng 10 năm 2003, Khodorkovsky đang bay qua Siberia thì máy bay của ông dừng lại để tiếp nhiên liệu và bị bao vây bởi lực lượng đặc biệt. Vị tỷ phú giàu nhất nước Nga đã bị bắt giữ. Ông ta sẽ trải qua một thập kỷ tiếp theo trong trại tù vì tội gian lận, trốn thuế và tham ô. Một năm sau, với việc số tiền cáo buộc trốn thuế chống lại Yukos tăng lên, công ty dầu khí nhà nước của Nga Rosneft đã chiếm quyền kiểm soát tài sản lớn nhất của nó - hoạt động sản xuất dầu khổng lồ ở trung tâm Siberia.


  Đó là một trong những khoảnh khắc quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của Putin: một sự khẳng định rằng không một tài phiệt nào có thể hy vọng có quyền lực lớn hơn Điện Kremlin, rằng các doanh nhân Nga sẽ chỉ làm giàu cho bản thân khi mà tổng thống còn hài lòng, và rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga cuối cùng thuộc về nhà nước. Sự kiện này đã trở thành cột thu lôi đối với những người chỉ trích Putin trong và ngoài nước, đồng thời là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý kéo dài, trị giá hàng tỷ dollar giữa chính phủ Nga và các cổ đông cũ của Yukos.


  Đối với Gunvor, đó là tấm vé đến với thời kỳ đỉnh cao của việc giao dịch dầu mỏ.


  Khi Yukos sụp đổ dưới áp lực chiến dịch chống lại nó của Kremlin, Gunvor đã có mặt để giúp nhà nước Nga duy trì dòng chảy của dầu. Trader, ít được biết đến cho đến lúc đó, đột nhiên trở thành một bánh răng thiết yếu khi Putin tìm cách thiết lập lại sự thống trị của nhà nước đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.


  Trong nhiều năm, Gunvor đã giữ im lặng về vụ Yukos. Timchenko, khi được hỏi về điều đó trong một trong số ít cuộc phỏng vấn của mình, nói: “Tôi không muốn đưa ra bình luận của mình về một công ty mà tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào”


  Nhưng bây giờ Törnqvist sẵn sàng nói cả về sự sụp đổ của Khodorkovsky và về vai trò của Gunvor trong việc giúp nhà nước Nga giải quyết hậu quả.


  Törnqvist nói rằng ông ta biết trước rằng Yukos sẽ bị hạ bệ. “Tôi không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, tôi được thông báo rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra,” ông nói. Ông không nói ai đã tiết lộ cho mình. “Tôi được thông báo rằng tôi nên sẵn sàng giao dịch với khối lượng lớn hơn”


  Ông nói rằng Khodorkovsky đã phạm hai sai lầm. Đầu tiên là phớt lờ lời cảnh báo của Putin về việc không can thiệp vào chính trị Nga. Thứ hai là cuộc đàm phán của ông để bán Yukos cho một công ty dầu mỏ của Mỹ. “Bạn có thể tưởng tượng sự tức giận. Những người họ đã nhận được cái này [Yukos] miễn phí. Họ đã không trả tiền cho điều này: họ được cho. Và bây giờ họ sẽ bán nó cho một công ty đa quốc gia của Mỹ?”


  “Đó là thời điểm họ quyết định hạ gục anh ta,” Törnqvist nói. “Họ rất rõ ràng về điều đó… Nếu chúng ta cho phép điều này xảy ra, nước Nga sẽ tan rã. Sự giàu có của Nga sẽ được phân phát ở khắp mọi nơi và người dân Nga sẽ chẳng nhận được gì cả”


  Sau khi các mỏ dầu của Yukos bị tịch thu, Gunvor đã có mặt để giúp bán dầu. Công ty này cho đến thời điểm đó giao dịch rất ít dầu thô, mà chỉ tập trung vào các sản phẩm tinh chế. Bây giờ Törnqvist đột nhiên được hỏi liệu ông có thể xử lý khối lượng lớn hơn hàng tháng hay không. “Tôi hiểu đây là cơ hội của cả cuộc đời,” Ông ấy nói.


  “Tôi đã gọi cho nhân viên tài chính của mình: Tôi không biết cậu làm thế nào nhưng cậu phải gọi cho BNP Paribas và tìm hạn mức tín dụng ngay bây giờ”


  Törnqvist nói rằng ông không phải là trader duy nhất nhận được lời kêu gọi hành động. Nhưng Gunvor nhanh chóng trở thành công ty lớn nhất, xử lý, theo ước tính của Törnqvist, 60% hàng xuất khẩu bằng đường biển của Rosneft vào thời kỳ đỉnh cao. Các giao dịch khác theo sau đó. Từ một tay chơi nhỏ, Gunvor nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng của thị trường dầu mỏ toàn cầu. Đến năm 2008, khi giá dầu tăng vọt trên 100 dollar một thùng và việc kiểm soát bất kỳ loại dầu nào là tấm vé đi đến thành công, công ty là trader dầu mỏ lớn nhất của Nga, có thời điểm xử lý 30% lượng xuất khẩu bằng đường biển của đất nước này.


  Khi Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn ở trong và ngoài nước, Gunvor là một trong những công ty chủ chốt hoạt động đằng sau hậu trường để giữ cho dầu mỏ của Nga chảy ra thế giới. Và Gunvor đã thu được lợi nhuận kếch xù từ công việc này.


  Trong nhiều năm, lợi nhuận ban đầu của công ty chỉ được phỏng đoán. Nhưng bây giờ, Gunvor nói rằng từ năm 2005 đến 2009, lợi nhuận trung bình hàng năm của nó là 347 triệu dollar. Giá trị vốn chủ sở hữu của nó đã tăng từ 254 triệu dollar năm 2005 lên gần 1.4 tỷ dollar năm 2009 - tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc, ngay cả theo tiêu chuẩn của ngành kinh doanh hàng hóa thời kỳ siêu chu kỳ.


  Làm thế nào mà một công ty thương mại chưa từng được biết đến lại kiếm được nhiều tiền như vậy? Có phải lợi nhuận của Gunvor được tạo ra từ dựa trên thiệt hại của công ty dầu khí nhà nước Nga? “Rosneft đột nhiên sở hữu công ty dầu mỏ lớn nhất ở đó… Họ không có tổ chức, họ không có gì cả. Rõ ràng với tư cách là một trader, đó là nơi bạn muốn xuất hiện. Vậy, bạn có lợi dụng tình hình? Tất nhiên là có,” Törnqvist nói. “Đó là cách các trader. Cố gắng xuất hiện đúng chỗ, để tận dụng tình hình. Tôi không nói rằng chúng tôi đã lợi dụng Rosneft. Nhưng chúng tôi đã thấy rõ cơ hội dành cho mình trong tình huống đó”


  Nhưng các câu hỏi vẫn còn đó là làm thế nào mà Gunvor đã vươn lên vị trí nổi bật như vậy trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga - một đòn bẩy chính của quyền lực nhà nước - nhanh chóng như vậy. Bản thân Timchenko cũng nhiều lần phủ nhận việc ông nhận được sự ưu ái đặc biệt nào nhờ mối quan hệ với tổng thống Nga. Nhưng những nghi ngờ về mối liên hệ sẽ ám ảnh Gunvor trong nhiều năm tới - và đòi hỏi sự tính toán chưa từng có.


  Một lần nữa, Nga và phần còn lại của Liên Xô cũ đã mang lại sự giàu có lớn cho các trader hàng hóa. Tuy nhiên, không giống như những năm 1990, lần này lợi nhuận không phải nhờ vào sự hỗn loạn của một hệ thống đang sụp đổ, mà nhờ vào khả năng thúc đẩy sản xuất của khu vực ngay khi Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác đang khao khát dầu mỏ. Mercuria và Gunvor là hai người chiến thắng rõ ràng nhất. Vào cuối giai đoạn đó, họ đã chắc chắn trở thành công ty thương mại dầu mỏ độc lập lớn thứ tư và thứ năm trên thế giới. Trong mười năm tính đến năm 2018, tổng lợi nhuận gộp của hai công ty đạt khoảng 6.6 tỷ dollar - phần lớn trong số đó chỉ thuộc về sáu cá nhân: Jankilevitsch, Smolokowski, Dunand, Jaeggi, Timchenko và Törnqvist.


  Câu chuyện của họ, giống như chương trình đổi dầu lấy lương thực, là một minh chứng cho thấy giá dầu tăng vọt đã vẽ lại đường nét của nền kinh tế toàn cầu như thế nào, trao quyền cho các nhà lãnh đạo độc tài nhiều dầu mỏ và trao cho các trader vai trò có ảnh hưởng trong việc đưa dầu của họ ra thị trường.


  Nhưng khi sự bùng nổ nhu cầu hàng hóa tăng tốc, ngay cả sự giàu có của Liên Xô cũ cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường đối với các nguồn tài nguyên.


  Các trader hàng hóa đã chuyển sang một biên giới mới, một lục địa là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất thế giới, nhưng cũng là một trong những khu vực khó hoạt động nhất: Châu Phi.


  Chương 10
Điểm đến châu Phi


  Mới bảy giờ sáng, con đường dẫn ra khỏi Kolwezi đã đông nghịt người. Khắp nơi trên con đường ra khỏi thị trấn đều có thể thấy những dấu hiệu cho thấy rằng, trên cao nguyên đầy bụi ở trung tâm châu Phi này, ngành khai thác mỏ đang thống trị. Những hàng búa và cuốc thô sơ được bày bán bên vệ đường, tất cả là để trang bị cho những người đàn ông và cậu bé quần áo lấm lem bùn đất hàng ngày lê bước ra rìa thị trấn và bắt đầu đào xới bằng tay.


  Con đường này đi ngang qua những tòa nhà trang nghiêm được xây dựng bởi thực dân Bỉ, những người đầu tiên bắt đầu khai thác mỏ ở vùng này vào năm 1906. Sau đó, nó đi qua thành quả của ngành khai thác mỏ hiện đại hơn: sòng bạc và nhà hàng, tất cả đều có bảng hiệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, để giúp đỡ những người tìm kiếm vận may đã bị lôi cuốn đến Kolwezi trong những buổi tối dài đằng đẵng và làm nhẹ những xấp dollar trong túi của họ.


  Không ai ở đây lái xe vào ban đêm, khi những con đường trần đầy các băng nhóm moto. Và ngay khi bình minh ló dạng, mọi người đều có nơi để đến: những chiếc xe tải chở đầy kim loại và quặng, những chiếc xe bồn chở nhiên liệu hoặc axit, những chiếc xe jeep chở các giám đốc điều hành và chuyên gia tư vấn nước ngoài.


  Ra khỏi Kolwezi, con đường băng qua Lualaba, nhánh lớn nhất của con sông Congo hùng vĩ. Và rồi, cuối cùng, điểm đến trở nên rõ ràng: một ngọn đồi nhô lên ở phía xa, nơi nhiều xe tải đang hướng tới.


  Đây là Mutanda, ở Cộng hòa Dân chủ Congo, một trong những mỏ khoáng sản phong phú nhất thế giới. Bên trong ngọn đồi có ba hố khổng lồ, mỗi hố sâu 150m, nơi những chiếc xe tải chở đầy quặng đồng ngoằn ngoèo như kiến bò trên tổ kiến.


  Chủ sở hữu của hoạt động khai thác ở một trong những khu vực khó khăn và xa xôi nhất thế giới không ai khác chính là Glencore.


  Mutanda là biểu tượng của cuộc tranh giành châu Phi nắm giữ ngành công nghiệp tài nguyên trong những năm 2000. Khi siêu chu kỳ tăng tốc, các công ty khai thác, công ty dầu mỏ và trader không thể bỏ qua sự giàu có của châu Phi. Trong nhiều thập kỷ, phần lớn lục địa này đã bị các công ty lớn của phương Tây bỏ quên vì quá xa xôi, quá kém phát triển và quá tham nhũng. Bây giờ họ đang đổ dồn vào tranh nhau đầu tư.


  Đi tiên phong là các trader hàng hóa như Glencore. Họ mua hàng hóa châu Phi, họ đầu tư vào các mỏ như Mutanda, và họ giúp tài trợ cho các chính phủ châu Phi.


  Trong quá trình đó, họ đã ủng hộ nhiều nhà lãnh đạo độc tài và không được lòng dân. Và họ đã tạo ra những kết nối mới giữa hàng hóa châu Phi và các nhà máy Trung Quốc, và giữa những kẻ ăn cắp vặt châu Phi với các tài khoản ngân hàng ở London và Thụy Sĩ.


  Đối với Glencore, nổi lên từ cuộc tranh giành tài nguyên với tư cách là chủ sở hữu của Mutanda, cuộc chạy đua đến châu Phi là một điều may mắn nhưng cũng là một lời nguyền. Nó sẽ là nền tảng của phần lớn sự giàu có của công ty này, nhưng cũng là nguồn gốc của đám mây đen tối nhất trong tương lai của nó.


  Hầu hết các nước châu Phi xuất khẩu hàng hóa, và một số ít những thứ khác. Và điều đó có nghĩa là vận may kinh tế của châu Phi đi lên xuống cùng với thị trường hàng hóa. Những năm 1950 và 1960, khi nhiều quốc gia châu Phi giành được độc lập từ các cường quốc thực dân châu Âu, là một kỷ nguyên vàng cho lục địa này.


  Sau Thế chiến thứ Hai, Châu Âu và Châu Á cần hàng hóa để tái thiết. Các trader đã đến Châu Phi để khai thác đồng và các kim loại khác.


  Nhưng chẳng mấy chốc, sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên của châu Phi đã trở thành một gánh nặng. Giá cả hàng hóa thấp, quản lý yếu kém, tham nhũng, chiến tranh và di sản của chủ nghĩa thực dân đã cản trở sự phát triển của lục địa này trong phần lớn thập niên 1980 và 1990. Đến năm 2001, quy mô nền kinh tế của châu Phi cận Sahara không lớn hơn so với năm 1981.


  Nhìn chung, hoạt động sản xuất hàng hóa của lục địa này bị đình trệ. Giá thấp không khuyến khích hoạt động đầu tư; cơ sở hạ tầng cũ kỹ không được thay thế; chiến tranh tàn phá mỏ, giếng dầu và trang trại; tham nhũng và chế độ độc tài khiến các tổ chức tài chính nước ngoài lo ngại. Quốc gia hiện được gọi là Cộng hòa Dân chủ Congo từng là một trong những nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, chiếm hơn 7% nguồn cung toàn cầu vào năm 1975. Hai mươi năm sau, sản lượng của nó đã giảm xuống chỉ còn 0,3% tổng sản lượng thế giới. Zimbabwe đã đi từ một cái vựa lương thực sang một cái rổ trống rỗng. Nigeria khai thác được ít dầu hơn trong năm 1999, khi nền dân chủ trở lại sau nhiều thập kỷ dưới sự cai trị của chế độ quân phiệt, so với năm 1979. Châu Phi, trong mắt nhiều nhà đầu tư nước ngoài, là “lục địa vô vọng”


  Các trader hàng hóa đã kiếm được tiền ở Châu Phi ngay cả trong những năm tồi tệ: đó là thời kỳ mà Marc Rich và John Deuss bất chấp lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc để cung cấp nhiên liệu cho Nam Phi. Nhưng nhìn chung, các trader tập trung sự chú ý của họ vào nơi khác. Với việc sản xuất hàng hóa giảm trong những năm 1980 và 1990, không có nhiều thứ để mua ở Châu Phi. Và với hoạt động kinh tế giảm sút, cũng không có nhiều thứ để bán cho châu Phi.


  Sau đó, bắt đầu từ đầu những năm 2000, sự bùng nổ do Trung Quốc dẫn đầu đã thúc đẩy thị trường hàng hóa và vận mệnh của lục địa này đã thay đổi đáng kể. Các nguồn cung cấp hàng hóa truyền thống như Mỹ, Canada, Australia, Trung Đông và Mỹ Latin đã không còn đáp ứng đủ. Nếu thế giới cần nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn, ngành công nghiệp sẽ cần phải đi xa hơn. Câu trả lời là Châu Phi.


  Các trader hàng hóa đổ xô đến châu Phi, không chỉ buôn bán với các nước châu Phi mà còn đầu tư vào các mỏ, mỏ dầu và chế biến nông sản. Đối với nền kinh tế châu Phi, hàng hóa một lần nữa là một may mắn. Trong một thập kỷ bùng nổ giá cả từ 2001 đến 2011, nền kinh tế của châu Phi cận Sahara đã tăng gấp bốn lần về quy mô.


  Dòng dollar từ việc bán hàng hóa đã làm giàu cho một thế hệ các nhà lãnh đạo châu Phi, củng cố giới tinh hoa chính trị lâu đời ngay cả khi họ tham nhũng trắng trợn hoặc không được lòng dân. Các trader hàng hóa đã trở thành một mắt xích quan trọng trong một góc mới của hệ thống tài chính quốc tế, giúp các chính phủ và chính trị gia châu Phi tiếp cận các nguồn tiền ở phương Tây. Nhiều người cũng sớm giữ tiền riêng của họ ở phương Tây, hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận hàng hóa trong ngày trước khi dành cả buổi tối ở các khu vực sầm uất ở London hoặc Paris.


  Một ví dụ hiện đã được công khai nhờ vụ án chống tham nhũng của Mỹ, từ năm 2011 đến 2015, bộ trưởng dầu mỏ Nigeria Diezani Alison-Madueke bị cáo buộc đã chỉ đạo ký các hợp đồng dầu mỏ với hai doanh nhân địa phương, những người đã hậu tạ bà ta bằng cách tài trợ cho bà ta và gia đình một lối sống xa hoa. Họ đã mua những món quà cho bà ta bao gồm một số bất động sản trong và xung quanh London, đồng thời trang bị cho những ngôi nhà đồ nội thất và tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu dollar. Tuy nhiên, hai doanh nhân địa phương đã nhận được các hợp đồng dầu mỏ không quan tâm đến giao dịch. Các công ty của họ chỉ đơn giản là bán lại dầu cho các trader hàng hóa - trong số đó có Glencore, công ty đã mua 800 triệu USD. Mặc dù Hoa Kỳ không cho rằng Glencore đã làm bất cứ điều gì sai trái, nhưng rõ ràng là nếu không có sự tham gia của một trader hàng hóa thì sẽ không có tiền để tài trợ cho cáo buộc tham nhũng.


  Các trader cũng trở thành một mắt xích quan trọng cho một động lực mới trong nền kinh tế toàn cầu: sự gia tăng của dòng chảy thương mại giữa các thị trường mới nổi hoàn toàn bỏ qua phương Tây. Sự bùng nổ đã bắt đầu ở Trung Quốc, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi phần lớn hàng hóa mà các trader mua ở châu Phi kết thúc ở đó. Chẳng bao lâu nữa, Trung Quốc sẽ đi theo dấu vết của các trader hàng hóa để trực tiếp đầu tư vào châu Phi, khởi đầu cho một giai đoạn đầu tư mới của Trung Quốc, điều sẽ đưa Bắc Kinh trở thành một trong những chủ thể quan trọng nhất trên khắp lục địa châu Phi.


  Đối với bản thân các trader, việc kinh doanh ở Châu Phi đặt ra nhiều thách thức.


  Làm ăn ở lục địa này thường có nghĩa là đụng độ với những kẻ độc tài tàn bạo, những chính trị gia tham nhũng và những ông trùm tham lam địa phương. Trong nhiều trường hợp, giải pháp của các trader hàng hóa là thuê một nhóm gồm các đại lý, người trung gian và tư vấn để tạo lập các mối quan hệ của họ với các ông trùm địa phương cho. Những người như Ely Calil, một trong những tay dắt mối nổi tiếng nhất trong khu vực, người có mối liên hệ trải dài từ Nigeria đến Congo, Senegal đến Chad.


  Trong một số trường hợp, vai trò của những nhà tư vấn hoặc người trung gian bên ngoài như vậy cực kỳ đơn giản: tạo ra một lớp cách ly giữa những trader hàng hóa và các khoản hối lộ cũng như các khoản thanh toán khác cần được thực hiện để duy trì dòng chảy của dầu và kim loại. “Không có cách nào để kinh doanh ở Thế giới thứ ba mà không làm giàu cho các quan chức chính phủ,” Calil nói. Ông ấy giải thích cách thức bôi trơn các quan chức của các cường quốc châu Phi đã phát triển như thế nào: “Trước đây bạn đưa cho một nhà độc tài một vali dollar; bây giờ bạn hãy tặng cổ phiếu của mình, hoặc mua một bất động sản nhà ở từ chú hoặc mẹ của ông ta với giá gấp mười lần giá trị của nó”


  Trong những trường hợp khác, công việc của những người trung gian đơn giản hơn: xử lý khâu hậu cần rườm rà ở các quốc gia châu Phi nơi họ có nhiều kinh nghiệm hơn những trader hàng hóa mà họ đang làm việc, hoặc sắp xếp một mạng lưới kết nối một cách hiệu quả để giải quyết các thủ tục giấy tờ và rào cản quan liêu.


  Với Glencore, ở Cộng hòa Dân chủ Congo, vai trò này được thực hiện bởi một thương gia kim cương người Israel, người đã có một tình bạn không tưởng với vị tổng thống trẻ tuổi của đất nước. Tên ông ta là Dan Gertler. Có diện tích bằng khoảng hai phần ba diện tích Tây Âu, Cộng hòa Dân chủ Congo chứa đựng một trong những vùng giàu khoáng sản nhất thế giới. Được biết đến trước đây là Zaire và Congo thuộc Bỉ, đây là một trong những nhà cung cấp kim loại quan trọng nhất cho thị trường toàn cầu trong một thế kỷ.


  Uranium của Congo từ một mỏ cách Mutanda khoảng 80 km đã được sử dụng trong dự án Manhattan để sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên, thả xuống Hiroshima trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ Hai. Và đồng Congo sau này được sử dụng để xây dựng lại Nhật Bản và châu Âu. Đất nước này cũng rất giàu khoáng sản cung cấp nhiên liệu cho cuộc sống hiện đại: coban, được sử dụng trong pin hiệu suất cao, chẳng hạn như pin trong ô tô điện và tantalum, được sử dụng trong điện thoại di động.


  Nhưng năm 1965, Mobutu Sese Seko lên nắm quyền. Là một độc tài tham nhũng, người sẽ cai trị đất nước trong hơn ba thập kỷ, Mobutu không mất nhiều thời gian để quốc hữu hóa ngành khai thác mỏ. Sự giàu có về khoáng sản của Congo đã phải trả giá cho những ý tưởng ngông cuồng bất chợt của Mobutu, chẳng hạn như biến ngôi làng nơi anh ta sinh ra thành một cung điện khoái lạc tầm thường với một đường băng khoét ra khỏi cánh rừng đủ dài để hạ cánh Concorde. Khi giá kim loại giảm trong những năm 1980 và 1990, ngành khai thác mỏ của Congo rơi vào tình trạng điêu đứng. Với nguồn cung dồi dào ở những nơi khác, các công ty khai thác quốc tế và trader hàng hóa chỉ đơn giản là rút lui đến những nơi kinh doanh dễ dàng hơn.


  Dan Gertler đến Cộng hòa Dân chủ Congo lần đầu tiên vào năm 1997, khi mới ngoài 20 tuổi, ngay khi Mobutu bị phế truất trong một cuộc xung đột đẫm máu. Gertler là một thương gia kim cương trẻ tuổi, xuất thân từ một gia đình buôn bán đá quý giàu có, ông nội của ông đã thành lập Sàn giao dịch kim cương Israel. Laurent-Désiré Kabila, Tổng thống mới của DRC, đang chiến đấu trong một cuộc chiến tàn khốc để củng cố quyền lực của mình và rất cần tiền. Gertler đã nhìn thấy một cơ hội. Vào tháng 8 năm 2000, công ty của ông đã đồng ý trả 20 triệu dollar cho chính phủ Congo, để đổi lấy việc độc quyền bán kim cương từ nước này.


  Ảnh hưởng của ông tăng lên khi vào năm 2001, Laurent-Désiré Kabila bị ám sát bởi một trong những vệ sĩ của chính ông, và con trai ông, Joseph Kabila, trở thành tổng thống. Gertler nhanh chóng trở thành người bạn tâm giao của vị tổng thống trẻ tuổi.


  Hai người đàn ông bằng tuổi nhau. Gertler sống ở Israel, nhưng hàng tuần đều bay đến Congo.


  Và ông sẵn sàng giúp đỡ Kabila cả về chính trị và kinh doanh. Vào giữa những năm 2000, ông đóng vai trò trung gian cho Kabila và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Condoleezza Rice khi tân tổng thống Congo vẫn đang tìm chỗ đứng trên trường quốc tế. Cuối cùng, Kabila đã được George W. Bush mời đến Nhà Trắng vào năm 2007. Và văn phòng của Gertler ở Tel Aviv, nơi đóng vai trò như một cơ quan ngoại giao của Congo, trưng bày những bức ảnh của Gertler và Kabila cùng nhau ở độ tuổi đôi mươi, bên cạnh những bức ảnh chụp đồng và mỏ coban mà ông ấy đã xây dựng với Glencore.


  Gertler không chỉ vun đắp mối quan hệ với Kabila. Ông ta cũng trở nên thân thiết với Augustin Katumba Mwanke, cựu thống đốc của tỉnh Katanga giàu khoáng sản, nơi có mỏ Mutanda, và là cánh tay phải của Kabila. Các nhà ngoại giao Mỹ, những người mô tả Katumba là một "nhân vật mờ ám, thậm chí bất chính", tin rằng ông ta quản lý phần lớn tài sản cá nhân của Kabila. Theo cuốn tự truyện tự xuất bản của Katumba, Gertler đã đưa Katumba và vợ đi du thuyền trên Biển Đỏ và chiêu đãi họ màn trình diễn của ảo thuật gia uốn cong chiếc thìa Uri Geller. Trong cuốn sách, ông ta cũng kể lại việc Gertler đã cứu sống ông bằng cách thuê bác sĩ chữa trị cho ông. “Kể từ đó, ý tưởng của anh ấy cũng trở thành của tôi,” Katumba viết. “Dan, bạn của tôi, người anh em sinh đôi của tôi bất chấp mọi thứ dường như khiến chúng ta trở nên khác biệt, tôi tự hào là người anh em mà bạn chưa bao giờ có”


  Khi sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc làm tăng nhu cầu đối với kim loại của Congo, Gertler đã có một vị thế hoàn hảo. Ông trở thành người gác cổng cho sự giàu có về khoáng sản của Congo ngay khi thế giới bắt đầu trải qua tình trạng thiếu hụt hàng hóa chưa từng thấy kể từ những năm 1970. Ông mở rộng ra ngoài mảng kim cương để bắt đầu đầu tư vào các mặt hàng khác, chẳng hạn như đồng, coban và dầu mỏ.


  Ông ấy đã khoe khoang trong một email gửi cho một đối tác kinh doanh vào năm 2008 rằng Congo đang “trong quá trình hình thành và tôi đang định hình nó - không giống bất kỳ ai khác”


  Trong cùng một email, ông khoe khoang về quyền lực của chính mình: “Tôi đã tạo điều kiện cho bạn tham gia vào một thời điểm / mức giá hấp dẫn, biết rằng bạn sẽ thấy có một bức tranh lớn hơn trong tất cả những điều này. Bức tranh lớn hơn này chính xác trông như thế nào vẫn chưa được xác định, nhưng chính đối tác của bạn là người cầm bút - Tôi chỉ cần sự linh hoạt trên bảng vẽ để tạo ra giá trị đầy đủ cho mối quan hệ đối tác của chúng ta”


  Gertler có cơ hội vẽ lại bối cảnh của ngành khai thác mỏ Congo trước cuộc bầu cử tổng thống Congo vào tháng 11 năm 2011. Kabila thiếu tiền và cánh tay phải của ông là Katumba đã làm việc cật lực để giành chiến thắng. Trên hết, ông ta cần huy động tiền. Nhà nước Congo bắt đầu bán cổ phần trong các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng, trong một loạt các thỏa thuận chỉ được đưa ra ánh sáng sau đó. Người mua là những công ty hải ngoại, hóa ra lại có mối liên hệ với “anh em sinh đôi” của Katumba, Gertler. Từ năm 2010 đến 2012, Hội đồng Tiến bộ Châu Phi, một nhóm do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đứng đầu, ước tính rằng nhà nước Congo kiếm được ít hơn 1.36 tỷ dollar so với những gì đáng lẽ họ được nhận khi bán cổ phần trong các mỏ với giá mức giá rẻ mạt.


  Gertler đã bác bỏ ý kiến cho rằng các thương vụ được thực hiện với giá thấp hơn giá thị trường, thay vào đó lập luận rằng ông nên được nhận giải Nobel cho những gì ông đã làm ở Congo. “Chúng tôi bắt đầu đầu tư vào những ngày đầu tiên - khi không ai khác muốn đầu tư, khi đất nước có chiến tranh, khi giá đồng và coban ở mức thấp nhất,” ông nói.


  Chính phủ Mỹ không đồng ý. Vào năm 2017, nó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Gertler, nói rằng ông ta đã sử dụng tình bạn thân thiết của mình với Kabila để “làm người trung gian cho việc bán mỏ khoáng sản ở Cộng hòa Dân chủ Congo, yêu cầu một số công ty đa quốc gia phải thông qua” ông ta để ký kết các giao dịch.


  Kết quả, Washington cho biết, là "các hợp đồng khai thác và dầu mỏ mờ ám và tham nhũng trị giá hàng trăm triệu dollar". Gertler đã bác bỏ những cáo buộc đó, và người phát ngôn của ông ta nói rằng tất cả các giao dịch của ông ở Congo đều hợp pháp và trung thực, đồng thời chỉ ra rằng không có gì được chứng minh chống lại ông trước tòa án.


  Các biện pháp trừng phạt chống lại Gertler ban hành hơn một thập kỷ sau khi Ivan Glasenberg mạo hiểm đến Congo để săn tìm đồng. Ông chủ của Glencore đã bị thu hút đến đất nước này để tìm kiếm sự giàu có, nhưng cuối cùng, mối quan hệ của ông với Gertler sẽ trở thành vấn đề đau đầu nhất của công ty ông.


  Trong nhiều năm, ngọn đồi Mutanda đã thu hút hàng trăm người dân địa phương Congo, những người đến để nhặt những vệt đá màu xanh lục của nó bằng tay không. Họ không được tổ chức thành bất kỳ công ty nào; họ không có thiết bị an toàn; không ai yêu cầu chúng. Họ sẽ được biết đến, theo biệt ngữ của các tổ chức phi chính phủ thời hiện đại, là “những người khai thác thủ công”. Công cụ của họ rất thô sơ: búa, đục, cuốc và xẻng. Tuy nhiên, họ vẫn đào những hố dài bên trong núi, sâu tới 70 mét, để tiếp cận những mạch quặng phong phú và quý giá nhất. Đó là công việc nguy hiểm; mỗi năm, hàng chục người chết trong các hoạt động tương tự trên khắp đất nước. Nhưng, ở một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, phần thưởng nhận được thật tuyệt vời. Trong một ngày, một thợ đào có thể kiếm được nhiều tiền hơn một giáo viên kiếm được trong một tuần. Đối với những người khai thác thủ công, quặng đồng và coban là nguồn thu nhập duy nhất trong một nền kinh tế ảm đạm.


  Họ được kết nối với thị trường toàn cầu không phải bởi các trader hàng hóa lớn, mà bởi những người trung gian quy mô nhỏ của Ấn Độ, Lebanon và sau đó là Trung Quốc. Mỗi tối, những người thợ đào sẽ bán sản phẩm trong ngày của họ cho những người trung gian, những người tập trung tại một ngôi làng sầm uất ở ngoại ô Kolwezi. Vào đầu những năm 2000, một trong những thương gia thành công nhất là một người đàn ông gốc Lebanon tên là Alex Hayssam Hamze. Các trader của ông đã mua những bao quặng xanh - được gọi là malachite - đến từ Mutanda, chất chúng lên xe tải và chở chúng dọc theo con đường gập ghềnh đến nhà máy luyện kim gần nhất, nơi chúng có thể được biến thành kim loại đồng nguyên chất.


  Glencore sở hữu một phần một nhà máy luyện kim như vậy, cách đó khoảng 500 km và bên kia biên giới Zambia. Glencore cung cấp cho nhà máy luyện quặng này quặng từ các mỏ Zambian của chính họ và bất kỳ vật liệu nào khác mà họ có thể mua với giá rẻ trên thị trường. Các mỏ của Zambia sản xuất ra quặng có chất lượng tuyệt vời. Nhưng khi những trader ở Glencore nhìn thấy quặng được đưa qua biên giới từ Congo, họ không thể tin vào mắt mình.


  Độ tinh khiết của quặng Congo thuộc loại thượng hạng, không chỉ đối với quặng đồng mà còn đối với coban. Cấp quặng trung bình của thế giới cho một mỏ đồng là khoảng 0,6%. Ở Chile và Peru, bất kỳ mỏ nào có cấp quặng trung bình trên 1% sẽ được coi là đặc biệt tốt. Trong những ngày đầu thành lập, Mutanda có loại quặng đồng trung bình cấp hơn 3%.


  Các trader của Glencore đã yêu cầu Hamze chỉ cho họ nguồn gốc của loại quặng malachite tinh khiết một cách đáng kinh ngạc này. Vì vậy, vào năm 2006, Glasenberg lần đầu tiên đến Kolwezi và cuối cùng đến đồi Mutanda. Glasenberg, người đã trở thành Giám đốc điều hành phần lớn nhờ vào việc mua các mỏ than một thập kỷ trước đó, tin rằng sự tăng trưởng trong tương lai của Glencore phụ thuộc vào việc kết hợp các kỹ năng giao dịch truyền thống thông minh với một đế chế khai thác mỏ. Ông tin chắc rằng Congo chính là cơ hội mà ông đang chờ đợi.


  Hamze đã phát triển từ một người trung gian thuần túy thành một nhà đầu tư mỏ, giành quyền kiểm soát vùng đất xung quanh đồi Mutanda. Ông ta canh thời gian thật hoàn hảo: ông đã thành lập Mutanda Mining vào tháng 5 năm 2001, chỉ vài tuần trước khi Mick Davis viết bản ghi chú của mình lập luận rằng giá cả hàng hóa chỉ có thể tăng lên. Vào thời điểm Glasenberg đến Mutanda, Hamze cần một đối tác có tiềm lực tài chính và chuyên môn để phát triển mỏ. Glasenberg đã không để mất thời gian: vào giữa năm 2007, ông đã mua 40% cổ phần của Mutanda và cùng với đó là quyền kiểm soát hoạt động, với mức định giá khoảng 150 triệu dollar.


  Vào khoảng thời gian này, Glasenberg lần đầu tiên gặp Gertler, khi hai người trở thành cổ đông chính của một mỏ khác gần Kolwezi. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ sẽ biến đổi nền kinh tế của Congo.


  Cho đến lúc đó, ảnh hưởng của Gertler đối với lĩnh vực khai thác mỏ của Congo không quá nổi trội. Ông ta đã phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà môi giới quyền lực và doanh nhân khác. Nhưng Gertler và Glencore cùng nhau là một sự kết hợp đáng gờm: công ty thương mại hàng hóa này mang lại sức mạnh tài chính và ảnh hưởng đến với thị trường; Gertler đã mở ra cánh cửa cho các hành lang quyền lực của Congo.


  Năm 2011, ngay khi Katumba đang tìm cách để tài trợ cho chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Congo, Gertler đã gia nhập Glencore với tư cách là cổ đông của Mutanda. Vào tháng 3, một trong những công ty của ông đã mua 20% cổ phần trong mỏ từ công ty khai thác mỏ nhà nước của Congo, Gecamines. Giá, chỉ 120 triệu dollar, thấp không thể tin được. Giá đồng cao ngất ngưởng và gần như chính xác cùng lúc đó, một nhà tư vấn khai thác do Glencore thuê đã định giá toàn bộ khu mỏ ở mức gần 3,1 tỷ dollar, cho thấy giá trị thực của 20% cổ phần mà Gertler đã mua là 620 triệu dollar. Chỉ vài tháng sau, Glencore sẽ tăng cổ phần của mình trong Mutanda với mức định giá cao gấp bốn lần so với Gertler đã trả.


  Trong suốt hơn một thập kỷ, Gertler và Glencore đã tham gia vào hơn chục giao dịch trị giá hơn một tỷ dollar. Glencore đã mua cổ phần trong các mỏ từ Gertler; nó cung cấp cho ông ta khoản vay hàng trăm triệu dollar; và nó đã trả cho ông ta tiền phí khai thác đồng và coban ban đầu được dành cho nhà nước Congo. Đổi lại, Gertler trở thành đối tác kinh doanh, cố vấn và người trung gian của Glencore ở Congo. Trong nhiều năm, công ty này không có đại diện ở thủ đô Kinshasa, thay vào đó dựa vào Gertler và nhóm của ông ta để xử lý các mối quan hệ với chính phủ.


  Nếu Glencore có bất kỳ nghi ngờ nào về việc hợp tác kinh doanh với Gertler, thì họ cũng không lên tiếng. “Sự tham gia của anh ấy đã giúp thu hút đầu tư nước ngoài rất cần thiết vào DRC,” Glasenberg cho biết vào năm 2012. Nhưng danh tiếng của Gertler với tư cách là một doanh nhân tham gia vào các giao dịch không minh bạch ở Congo đã quá rõ ràng khi Glencore đã thực hiện hết giao dịch này đến giao dịch khác với ông ta.


  Vào đầu năm 2008, khi một nhà đầu tư khác trong ngành khai thác mỏ ở Congo tìm kiếm thông tin về Gertler, báo cáo mà họ nhận được từ một công ty thẩm định, được tiết lộ trong hồ sơ pháp lý sau này, giống như một câu chuyện cảnh báo.


  Gertler có “những đối tác kinh doanh chỉ có thể được mô tả là không đáng tin cậy”, theo một báo cáo được chuẩn bị cho Och-Ziff Capital Management, một quỹ phòng hộ trị giá hàng tỷ dollar của Hoa Kỳ, Bản báo cáo nói thêm rằng Gertler đang sử dụng “ảnh hưởng chính trị đáng kể của mình” ở Congo “để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại, giải quyết tranh chấp và làm nản lòng các đối thủ cạnh tranh”


  Och-Ziff cuối cùng đã trả hơn 400 triệu đô la vào tháng 9 năm 2016 để dàn xếp một vụ kiện với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, có liên quan đến một số vụ việc, trong đó có các thỏa thuận của họ với Gertler ở Congo. Trong thỏa thuận hoãn truy tố với quỹ phòng hộ, chính phủ Hoa Kỳ đã vạch trần ảnh hưởng của Gertler, cáo buộc rằng ông ta cùng với những người khác đã hối lộ hơn 100 triệu dollar cho các quan chức Congo.


  Vào tháng 2 năm 2017, một vài tháng sau khi thông tin chi tiết về vụ án Och-Ziff được công khai, Gertler đã rút vốn khỏi các dự án ở Congo. Glencore đã mua lại cổ phần của ông ta trong hai mỏ chính ở Congo. Giá là 960 triệu dollar.


  Các thỏa thuận ở Congo giống như là một cuộc đảo chính đối với Glasenberg. Ông đã nắm bắt được sự do dự của các công ty lớn khác trong việc đầu tư vào Congo và thiết lập một vị thế to lớn ở đó cho Glencore, đưa công ty trở thành nhà cung cấp đồng và coban hàng đầu, hai kim loại được sử dụng trong ô tô điện và pin có triển vọng tương lai tươi sáng. Đối với Kabila cũng vậy, việc Glencore đặt cược vào Congo là một món hời. Công ty đã dẫn đầu một làn sóng đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Congo và nhanh chóng trở thành một trong những công ty nộp thuế lớn nhất của đất nước.


  Sau đó, vào ngày 3 tháng 7 năm 2018, tiếng nhạc dừng lại. Glencore thông báo rằng họ đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ triệu tập trong một cuộc điều tra trên diện rộng về tham nhũng và rửa tiền, bao gồm các giao dịch của họ ở Congo kể từ năm 2007 - năm đầu tiên họ đầu tư vào Mutanda và năm bắt đầu giao dịch với Gertler.


  Giá cổ phiếu của công ty sụt giảm.


  Cuộc phiêu lưu châu Phi của Glasenberg không còn là chiến thắng của một chiến lược đầu tư khôn ngoan, mà là vết nhơ đối với di sản của người đứng đầu Glencore.


  Bất chấp những nguy hiểm, sự giàu có về tài nguyên của Châu Phi đã thu hút các trader hàng hóa thuộc mọi thành phần.


  Ví dụ, Trafigura đã vượt ra khỏi sự tập trung ban đầu vào Châu Mỹ Latinh và Đông Âu và dấn thân vào lục địa đang bùng nổ này. Ở Angola, nó hợp tác với một cựu sĩ quan quân đội, Tướng Leopoldino Fragoso do Nascimento, thường được gọi là “Tướng Dino”


  Là đồng minh thân cận của Tổng thống Angola, ông José Eduardo dos Santos, Tướng Dino đã trở thành cổ đông của hai trong số các công ty con quan trọng nhất của Trafigura - Puma Energy, công ty sở hữu các cảng dầu và hàng trăm trạm nhiên liệu trên khắp Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, và DT Group, một liên doanh tập trung chủ yếu vào Angola. Thông qua DT Group, Trafigura và General Dino đã cung cấp một lượng lớn nhiên liệu nhập khẩu của Angola, tạo ra lợi nhuận hơn 500 triệu dollar trong sáu năm tính đến năm 2018.


  Bất chấp họ thích coi mình là những nhà đầu tư khôn ngoan nhất hành tinh, một số trader hàng hóa đã bị thôi thúc đến Châu Phi bởi một động cơ quen thuộc với bất kỳ ai: nỗi sợ bị bỏ lỡ (fear of missing out). “Mọi người đều ở Châu Phi. Vì vậy, chúng tôi phải ở Châu Phi,” Torbjörn Törnqvist, Giám đốc điều hành của Gunvor, nói về những ngày đó. Sau đó, ông ấy hối hận vì đã nhảy vào lục địa này.


  Ngay cả Cargill, công ty có nguồn gốc từ miền Trung Tây Mỹ khiến nó trở nên tương đối thận trọng đối với các tiêu chuẩn của ngành, cũng đã lao vào. Công ty thương mại ngũ cốc đáng kính này dường như là một ứng cử viên khó có thể tự định vị mình như một giải pháp thay thế cho ngân hàng trung ương của một quốc gia. Nhưng, ở Zimbabwe, đó chính xác là những gì nó đã làm.


  Vào giữa năm 2003, Zimbabwe lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế.


  Hàng hóa trở nên khan hiếm tại các siêu thị ở thủ đô Harare. Lạm phát leo thang ngoài tầm kiểm soát. Ngân hàng trung ương Zimbabwe không thể in tiền giấy mới đủ nhanh để theo kịp sự mất giá của đồng dollar Zimbabwe, gây ra tình trạng thiếu tiền giấy. Hàng người sếp hàng ngoài ngân hàng đến vài dẫy phố và các chủ tài khoản đôi khi phải dùng đến vũ lực.


  Đối với Cargill, công ty đã tham gia lĩnh vực bông ở Zimbabwe vào năm 1996, đây là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Trader hàng hóa này đã xây dựng một cơ sở lớn ở Zimbabwe, với một số nhà máy dệt bông để tách sợi bông ra khỏi hạt, các trạm thu mua trên khắp đất nước và ký hợp đồng với 20,000 nông dân để mua sản phẩm của họ. Với nhu cầu về bông của Trung Quốc tăng mạnh, Cargill cần tất cả các nguồn cung cấp mà họ có thể có được. Nhưng sự thiếu hụt tiền giấy có nghĩa là nó không còn có thể trả cho những người nông dân quy mô nhỏ, những người sống dựa vào tiền mặt, để mua bông của họ.


  Đối mặt với nhiệm vụ bất khả thi là mua bông mà không có tiền giấy, Cargill đã tìm ra một giải pháp mới: đơn giản là họ sẽ tự in. Và vì vậy, nó đã yêu cầu một công ty địa phương in 7,5 tỷ dollar Zimbabwe, trị giá khoảng 2,2 triệu dollar, bằng các tờ 5,000 và 10,000 dollar Zimbabwe. Để đảm bảo các ghi chú, nó gửi tiền tại một ngân hàng địa phương.


  Loại tiền độc quyền này, trông hơi giống một tấm séc, có logo của Cargill Cotton và chữ ký của hai giám đốc điều hành hàng đầu của công ty tại địa phương. Không có vấn đề gì khi các tờ tiền không có chữ ký của thống đốc ngân hàng trung ương Zimbabwe, hay những cảnh động vật hoang dã thường được trang trí trên các tờ tiền của người Zimbabwe. Chúng đã sớm được chấp nhận cùng với tiền tệ chính thức của đất nước tại các cửa hàng trên khắp Harare.


  Về mọi mặt, trừ tên gọi, Cargill đóng vai trò là văn phòng khắc và in tiền của đất nước và là ngân hàng trung ương của quốc gia này. Nó đã đăng quảng cáo trên một tờ báo địa phương, hướng dẫn người dân Zimbabwe rằng loại tiền giấy này “nên được coi như tiền mặt”. Nó đã phát hành thêm tiền giấy vào năm 2004, với mệnh giá cao tới 100,000 dollar Zimbabwe.


  Tại trụ sở chính của công ty thương mại này ở ngoại ô Minneapolis, các nhân viên tài chính đã gọi đùa những tờ tiền giấy này là “Staley Bucks”, theo tên giám đốc điều hành của Cargill vào thời điểm đó, Warren Staley. “Đồng tiền đó được coi là đáng tin cậy hơn so với đồng tiền của Zimbabwe,” David MacLennan, một trong những người kế nhiệm Staley, cho biết.


  Tuy nhiên, tiền độc quyền không phải là trò đùa đối với Cargill. Công ty đã nói với chính phủ Zimbabwe, vốn hầu như không biết về cỗ máy in song song của Cargill, rằng họ đang giúp đất nước bằng cách giảm bớt tình trạng thiếu tiền giấy. Tuy nhiên, đối với công ty này, việc phát hành tiền riêng của mình cũng là một hoạt động kinh doanh béo bở. Các giám đốc điều hành của Cargill nói với các nhà ngoại giao Mỹ rằng họ đang “ăn nên làm ra” khi in tiền của chính họ.


  Lý do rất đơn giản. Zimbabwe đang phải chịu siêu lạm phát, với giá tiêu dùng tăng với tốc độ khoảng 365% mỗi năm. Với nguồn cung tiền giấy khan hiếm, những người nhận tiền Độc quyền của Cargill có xu hướng chi tiêu thay vì mang đến ngân hàng.


  Cuối cùng, khi những tờ tiền này được gửi vào ngân hàng, giá trị của chúng đã bị lạm phát ăn mòn, làm giảm đáng kể khoản thanh toán thực tế của Cargill tính theo đồng dollar. “Điều đó làm cho tiền độc quyền thậm chí còn kinh doanh tốt hơn bông trong nền kinh tế kỳ quặc này,” phó chánh văn phòng đại sứ quán Mỹ ở Harare viết trong một điện tín ngoại giao.


  Khi siêu chu kỳ hàng hóa đạt đỉnh, nó tạo ra những cơ hội khác cho những trader hàng hóa đầy sáng tạo ở Châu Phi. Sự bùng nổ đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp lục địa, tạo ra một tầng lớp trung lưu châu Phi ngày càng lớn hơn, những người có đủ khả năng mua ô tô, tivi và điện thoại di động. Và điều đó đã thay đổi vai trò của châu Phi trong thương mại hàng hóa toàn cầu.


  Hoạt động giao dịch hàng hóa ở châu Phi và xuất khẩu chúng ra thế giới tiếp tục thu hút các trader hàng hóa đến lục địa này. Châu Phi vẫn như trước đây - theo thuật ngữ của các trader, một hoạt động kinh doanh “khởi nguồn”. Đó là nguồn nguyên liệu thô cho thị trường thế giới: vàng từ Nam Phi, cà phê từ Ethiopia, dầu thô từ Nigeria, ca cao từ Bờ biển Ngà và đồng từ Zambia.


  Nhưng đồng thời, một ngành kinh doanh mới xuất hiện - ngành kinh doanh “đầu cuối”. Khi hoạt động kinh tế trên khắp lục địa tăng lên, nhu cầu đối với hàng hóa từ chính châu Phi cũng tăng theo. Nhu cầu mới đã vẽ lại chuỗi cung ứng: Dầu nhiên liệu của Saudi chảy vào các nhà máy điện của Kenya; lúa mì từ Kansas đến các nhà máy bột mì ở cảng Dar es Salaam của Tanzania; Đồng Peru xuất hiện ở Namibia và gạo Thái Lan trở thành mặt hàng chủ lực ở Nigeria.


  Một lý do tại sao rất nhiều quốc gia châu Phi là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp là các quy định về chất lượng thường ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở các nước phát triển, cho phép các trader cung cấp các sản phẩm được coi là không đạt tiêu chuẩn ở phương Tây. Ở châu Âu, các trader dầu mỏ không được phép bán dầu diesel có hơn 10 phần triệu lưu huỳnh, nguyên nhân gây ra mưa axit. Tuy nhiên, ở một số quốc gia châu Phi, họ có thể bán cùng loại dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao tới 10.000 ppm mà không vi phạm các quy định của địa phương. Như vậy, các trader hàng hóa có thể mua hàng giá rẻ gồm các sản phẩm tinh chế chất lượng thấp từ các nhà máy lọc dầu đơn giản ở Mỹ Latinh và Nga, rồi vận chuyển chúng đến Châu Phi.


  Hoặc như đồng. Phần lớn quặng đồng trên thế giới chứa một lượng nhỏ asen, một chất độc hại được biết đến với công dụng làm thuốc diệt chuột. Nhiều chính phủ đã cố gắng giải quyết các rủi ro do asen gây ra trong ngành công nghiệp đồng bằng các quy định chặt chẽ hơn bao giờ hết. Ví dụ, chính phủ Trung Quốc đã cấm các trader và nhà máy luyện kim nhập khẩu quặng đồng có hàm lượng asen hơn 0.5%. Nhưng Namibia không có hạn chế về hàm lượng asen trong quặng đồng nhập khẩu, khiến nước này trở thành một điểm đến hữu ích cho một trader hiểu biết.


  Đến giữa những năm 2000, Châu Phi, trong mắt các trader, đã trở thành một nơi để thanh lý những mặt hàng mà không ai muốn. Nó không chỉ là nhà cung cấp cuối cùng mà còn là người mua cuối cùng. Và nói một cách thô thiển nhất, nó đã trở thành một bãi rác.


  Mặt trời đang lặn trên Abidjan ở Bờ Biển Ngà vào ngày 19 tháng 8 năm 2006, khi một chiếc xe tải chạy đến lối vào một bãi rác ở ngoại ô thành phố. Địa điểm này là một bãi rác lớn, hôi thối lộ thiên có tên là Akouédo, nơi cư dân của thủ đô thương mại của đất nước này đã vứt rác của họ trong nhiều thập kỷ. Mỗi ngày, một tiểu đoàn gồm những cư dân nghèo nhất của thành phố sẽ lao vào núi rác để nhặt những thứ phế liệu có thể bán được.


  Chiếc xe tải dừng lại bên túp lều bê tông nhỏ đánh dấu lối vào bãi rác. Nó chạy qua một cầu cân để đo kích thước tải trọng của nó - 36.2 tấn - và tiếp tục đến một góc của khu vực dành riêng cho chất thải “sinh hoạt”. Lúc đó là 7 giờ 06 tối. Những chiếc xe tải khác ngay sau đó.


  Sáng hôm sau, những người sống trong những ngôi làng xiêu vẹo gần Akouédo thức dậy với mùi hôi thối khó chịu giống như mùi trứng thối. Hàng ngàn người sớm bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống như cúm. Những chiếc xe tải chứa một lượng chất độc hại, độc hại đến mức chỉ vài công ty ở châu Âu sẽ chạm vào nó.


  Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển lô hàng rác thải này đến Bờ Biển Ngà là Trafigura.


  Kết quả là sự phản đối kịch liệt của quốc tế đã khiến công ty thương mại hàng hóa bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông và bị đưa ra trước tòa án ở London và Amsterdam. Cuối cùng, vụ bê bối đã khiến công ty thiệt hại hơn 200 triệu dollar và hủy hoại danh tiếng của nó.


  Hàng ngàn trang tài liệu thẩm vấn và các vụ kiện sau đó đã phơi bày các hoạt động bên trong của ngành thương mại hàng hóa trước sự giám sát chưa từng có, củng cố hình ảnh của những trader trong mắt công chúng như những chàng cao bồi vô đạo đức. Vụ bê bối cũng cho thấy châu Phi đã trở thành nơi tự tung tự tác cho những người trader hàng hóa bất cẩn nhất, một nơi có rất ít quy tắc và những quy tắc tồn tại có thể dễ dàng bị phá vỡ.


  Việc Trafigura thâm nhập vào châu Phi trùng hợp với thời điểm nó vươn lên tầm cỡ của các công ty giao dịch hàng hóa lớn. Khi sự bùng nổ bắt đầu vào đầu những năm 2000, công ty này vẫn đang gặp khó khăn. Nhưng khi nhu cầu về hàng hóa tăng lên, lợi nhuận của nó cũng tăng theo. Đến năm 2005, Trafigura đã kiếm được gần 300 triệu dollar và năm 2006, lần đầu tiên nó kiếm được hơn 500 triệu dollar.


  Công ty mới nổi này đang thiết lập vị trí của mình như một trader dầu mỏ và kim loại hàng đầu cùng với Vitol và Glencore.


  Ngay cả khi đó, Trafigura vẫn giữ cảm giác mình là kẻ yếu thế trong ngành thương mại, luôn sẵn sàng vung tiền để kiếm vài dollar lợi nhuận hoặc nhảy vào một giao dịch khác thường. Đó là cách câu chuyện kết thúc tại bãi rác ở Abidjan đã bắt đầu.


  Vào cuối năm 2005, công ty dầu khí nhà nước Mexico Pemex đã chào bán một lô hàng bất thường xăng cốc, một dạng nhiên liệu có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao và các tạp chất khác, với giá chiết khấu sâu. Các trader của Trafigura có thể đánh hơi thấy cơ hội kiếm lời. Trong một loạt email gửi đi khắp công ty, từ Houston đến London và Geneva, các trader đã rất hào hứng với cơ hội kiếm tiền này. “Cái này rẻ đến mức bất kỳ ai cũng có thể tưởng tượng và sẽ kiếm được nhiều tiền,” một người viết.


  Trafigura bắt đầu hành động. Pemex là một người bán đang tuyệt vọng: hết chỗ chứa xăng cốc và cần người mua cho một sản phẩm có rất ít thị trường. Trafigura nghĩ rằng nó có thể mua lô hàng này, theo cách nói của một trader, “rẻ kinh khủng”.


  Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, công ty sẽ kiếm được 7 triệu dollar cho mỗi lô hàng. Không phải là một gia tài, nhưng vẫn có một khoản lãi kha khá.


  Nhưng Pemex có một lý do chính đáng khiến nó bán sản phẩm này với giá rẻ như vậy. Loại bỏ lưu huỳnh khỏi xăng cốc, một bước cần thiết trước khi nhiên liệu có thể sử dụng được, thường liên quan đến việc xử lý nó qua một bộ phận chuyên dụng của nhà máy lọc dầu - và việc đó rất tốn kém.


  Có một cách khác để loại bỏ lưu huỳnh mà không phải trả tiền cho một nhà máy lọc dầu để thực hiện công việc. Nhưng đó là một kỹ thuật sơ khai đã bị cấm ở phần lớn thế giới phương Tây. Lý do là quy trình thay thế này, được gọi là “caustic washing”, tạo ra cặn độc hại có mùi nồng và khó chịu.


  Tuy nhiên, đó là những gì Trafigura đã lên kế hoạch để xử lý những lô hàng giá rẻ mà họ mua từ Pemex. Việc này có vẻ khó khăn hơn bất kỳ ai ở Trafigura từng nghĩ.


  Đầu tiên, các trader cố gắng tìm một cảng nơi họ có thể dỡ xăng cốc và thực hiện quá trình caustic washing. Nhưng, từng cái một, tất cả các cảng đều nói không. Một trader đã thông báo cho các đồng nghiệp của mình rằng các bến cảng của Mỹ và châu Âu “không còn cho phép sử dụng chất tẩy xút vì các cơ quan môi trường địa phương không cho phép xả thải chất ăn da độc hại sau khi xử lý”


  Trafigura bắt đầu cạn kiệt các lựa chọn. Nếu không thể tiến hành rửa xút, công ty sẽ buộc phải bán lại xăng cốc cho một nhà máy lọc dầu, điều này rất có thể sẽ xóa sạch mọi lợi nhuận tiềm năng. Claude Dauphin, ông chủ không biết mệt mỏi của Trafigura, đã chỉ đạo đội ngũ của mình phải sáng tạo lên. Phải mất vài tuần, nhưng các trader đã đưa ra một giải pháp sáng tạo. Thay vì vận chuyển xăng cốc đến một bến cảng để xử lý, họ sẽ thực hiện việc rửa bằng chất ăn mòn trên tàu chở dầu đang vận chuyển nó. Sau đó, họ nghĩ rằng họ có thể vận chuyển dư lượng chất độc hại đến bất cứ nơi nào họ có thể tìm thấy người sẵn sàng nhận chúng.


  Caustic washing là một quá trình độc hại. Nó không chỉ giải phóng các hóa chất có mùi hôi mà xút còn có tính ăn mòn cao. Vì vậy, giải pháp tốt nhất, một trong những trader nghĩ ra, là tìm một tàu chở dầu sắp bị phá dỡ và neo đậu nó ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Điều đó có khả thi không? Nó có thể được thực hiện với giá rẻ? “Điều đó có nghĩa là bạn không cần đến bảo hiểm… và bạn không quan tâm nếu cô ấy chìm,” một nhà môi giới vận chuyển đại diện cho Trafigura trả lời.


  Con tàu được hiến tế mà các trader Trafigura tìm thấy là Probo Koala. Con tàu chở dầu dài 182 mét đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của nó: được chế tạo vào năm 1989, nó đã gần hết tuổi thọ sử dụng, với những mảng rỉ sét lộ rõ qua lớp sơn trên mui tàu.


  Nhưng Probo Koala đủ khả năng để thực hiện công việc. Vào ngày 15 tháng 4, thuyền trưởng của con tàu đã gửi một thông báo qua radio để xác nhận rằng quá trình rửa xút đã hoàn tất. Anh ta được hướng dẫn bơm chất cặn độc hại vào bể lắng của tàu, thường được sử dụng để thu gom hỗn hợp dầu, nước và các hóa chất khác còn sót lại sau khi làm sạch các bể chứa của tàu.


  Lúc này, con tàu đang trôi nổi gần Gibraltar. Bây giờ nó chứa một hàng xăng cốc đã qua xử lý có thể bán được. Nhưng nó cũng đang chở một thứ hàng hóa khác, nặng nề hơn: 528 mét khối chất thải độc hại trong bể lắng của nó. Trafigura vẫn đang tìm cách loại bỏ lượng chất độc hại này. Trong khi chờ đợi, nó không muốn lô hàng này được biết đến rộng rãi. “Vui lòng không, xin nhắc lại là không, tiết lộ sự hiện diện của những chất độc hại này,” thuyền trưởng được hướng dẫn.


  Trafigura nghĩ rằng họ đã tìm ra giải pháp, vì một bến cảng ở Amsterdam sẵn sàng giúp xử lý phần còn lại. Nhưng sau đó, bến cảng này yêu cầu một số tiền nhỏ cho dịch vụ. Vì vậy, Koala Probo hướng đến Châu Phi. Tại Lagos, thủ đô thương mại của Nigeria, Trafigura đã cố gắng dỡ bỏ dư lượng chất độc một lần nữa, nhưng một lần nữa, nó không thể thực hiện được.


  Trong Trafigura, căng thẳng đang dâng cao. Các trader đã cố gắng tìm một điểm cho lô hàng của họ trong vài tháng. Các email gửi đi gửi lại giữa các văn phòng Trafigura khác nhau không còn mang lại sự lạc quan về thương vụ này nữa. Mọi người trong bộ phận dầu mỏ, từ Dauphin trở xuống, đều tham gia vào việc tìm ra giải pháp. Không có ý tưởng nào của họ hiệu quả, và đến giữa tháng 8, Probo Koala, vẫn chở chất thải, đã ở gần Abidjan. Tại đây, Trafigura cuối cùng đã tìm thấy một công ty sẵn sàng nhận chất thải từ tay của mình. Tên nó là Compagnie Tommy.


  Khi vụ bê bối vỡ lở, Trafigura đổ phần lớn lỗi cho công ty Compagnie Tommy.


  Trafigura cho biết công ty Bờ Biển Ngà này đã xuất trình giấy phép hoạt động theo yêu cầu và thừa nhận “sự cần thiết phải xử lý đúng cách và hợp pháp” chất thải.


  Nhưng Compagnie Tommy trông có vẻ không giống một công ty làm ăn cho lắm, và đúng là như vậy. Nó chỉ được cấp giấy phép xử lý chất thải tại cảng Abidjan vào ngày 9 tháng 8, chưa đầy một tuần trước khi ký hợp đồng với Trafigura. Một cuộc điều tra chính thức ở Bờ Biển Ngà đã kết luận rằng tốc độ mà Compagnie Tommy được giấy phép là "đáng lo ngại và có dấu hiệu thông đồng gian lận" Nếu điều đó không đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo, thì cái giá mà Compagnie Tommy nhận được để thực hiện công việc có thể sẽ đủ. Trong khi công ty xử lý chất thải ở Amsterdam đã yêu cầu gần 700,000 dollar, Compagnie Tommy sẵn sàng xử lý chính chất thải đó với giá chỉ 20,000 dollar.


  Xử lý chất thải độc hại là một công việc chuyên biệt, loại công việc khiến các luật sư của công ty phải soạn thảo các hợp đồng pháp lý dày đặc. Tuy nhiên, hợp đồng giữa Trafigura và Compagnie Tommy, ngày 18 tháng 8, chỉ là một trang viết tay vỏn vẹn 108 từ. Nó tuyên bố rằng, do “mùi nặng của sản phẩm này”, nó đang lên kế hoạch “xả chất thải hóa học của bạn ở một nơi bên ngoài thành phố được chuẩn bị đúng cách để tiếp nhận bất kỳ loại sản phẩm hóa học nào có tên là Akouédo”


  Vụ bê bối nhanh chóng bùng nổ thành một vấn đề sống còn đối với Trafigura. Chính phủ Bờ Biển Ngà đã yêu cầu sự giúp đỡ của quốc tế để xử lý chất thải độc hại.


  Dauphin, cảm nhận được tầm quan trọng của mối đe dọa, đã bay đến Abidjan để cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nhưng thay vào đó, ông ta bị tống vào tù, nơi ông bị giam giữ trong 5 tháng tới trước khi xét xử. Năm sau đó, để đảm bảo Dauphin được trả tự do, Trafigura đã trả 198 triệu dollar cho chính phủ Bờ Biển Ngà để thanh toán chi phí làm sạch và bồi thường cho hơn 95,000 nạn nhân cho biết họ đã ngã bệnh. Sau đó, công ty sẽ trả thêm 30 triệu bảng Anh để giải quyết một vụ kiện chống lại nó ở Anh. Tuy nhiên, tai tiếng thì vẫn còn đó.


  “Đó là một sự ngu ngốc quá hiển nhiên.” Mark Crandall, một trong những người đồng sáng lập Trafigura, người đã rời công ty ngay trước vụ bê bối, nói.


  Ông ta không tin rằng bất kỳ ai ở Trafigura biết rằng Compagnie Tommy sẽ đổ chất thải độc hại vào một khu vực dân cư đông đúc, nhưng điều đó hầu như không minh oan cho công ty thương mại này.


  “Chắc hẳn ai đó đã nói... 'Tất cả điều này có vẻ hơi mờ ám, nhưng nếu chúng ta không biết về nó, chúng ta không chịu trách nhiệm''”, Crandall nói. “Nếu một công ty mới thành lập ở Bờ Biển Ngà nói rằng, tôi sẽ lấy thứ này khỏi tay bạn với số tiền ít hơn bạn nghĩ sẽ cần để xử lý nó, thì tôi sẽ giả định là ... họ định chất nó lên một chiếc sà lan và mang nó ra biển”


  Trafigura nói rằng họ đã học được bài học từ cuộc khủng hoảng. “Trafigura đã bày tỏ và khẳng định rằng họ lấy làm tiếc sâu sắc về tác động của vụ việc, cả thực tế và cảm nhận,” nó nói trong một tuyên bố. Tuy nhiên, José Larocca, hiện là một trong ba giám đốc điều hành hàng đầu của công ty và là người có liên quan mật thiết đến vụ Probo Koala, tin rằng sai lầm chính của công ty không phải là cách xử lý chất thải độc hại mà là cách xử lý sự chú ý tiêu cực của giới truyền thông sau đó.


  Ông nói: “Các phương tiện truyền thông phối hợp với nhau: đó là một dạng mafia”


  Chương 11
Nạn đói và Lợi nhuận


  Ôn Gia Bảo cố tỏ ra bình tĩnh. Đó là tháng 4 năm 2008, và vị thủ tướng Trung Quốc này đã nắm quyền lãnh đạo cường quốc phát triển nhanh nhất thế giới trong nửa thập kỷ. Nhưng khi đi thăm các cánh đồng lúa mì ở Hà Bắc, một tỉnh gần Bắc Kinh, ông cần tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo của mình. “Với ngũ cốc trong tay, chúng ta không cần phải hoảng sợ,” ông nói với một nhóm nhỏ nông dân và quan chức địa phương.


  Chính phủ Trung Quốc lúc đó đang ở giữa một chiến dịch ngày càng tuyệt vọng để xoa dịu nỗi lo thiếu lương thực. Trong nhiều tuần, các tờ báo Trung Quốc đã in những bức ảnh về những kho dự trữ của nhà nước chất đầy thịt đông lạnh, những bao ngũ cốc và những thùng dầu ăn. Bây giờ Ôn đã có thể nhấn mạnh rằng dự trữ ngũ cốc của Trung Quốc đủ để đáp ứng nhu cầu của nó. “Người Trung Quốc chúng tôi hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống mình,” ông nói.


  Tuy nhiên, đằng sau đó, giới lãnh đạo Trung Quốc lại vô cùng sợ hãi. Giá các mặt hàng lương thực thiết yếu đã tăng cao hơn kể từ năm 2006, do nhu cầu từ Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, những người nông dân trên thế giới đã không thể theo kịp mức tăng trưởng trong nhu cầu dân số toàn cầu, vốn không chỉ tăng nhanh mà còn ngày càng giàu có hơn. Và rồi, bắt đầu từ đầu năm 2008, các vùng trồng trọt trọng điểm của thế giới đã phải hứng chịu một đợt thời tiết xấu. Từ Argentina đến Canada, Việt Nam đến Nga, thời tiết nóng bức khi người nông dân cần khí hậu ôn hòa, khô ráo khi họ cần khí hậu ẩm ướt.


  Giờ đây, giá đã tăng chóng mặt. Vào giữa năm 2006, một giạ đậu nành chỉ có giá 5.4 dollar. Vào thời điểm Ôn đi thăm các trang trại ở tỉnh Hà Bắc, giá đã cao hơn gấp đôi. Giá lúa mì, gạo và ngô trên khắp thế giới cũng tăng kịch tính không kém. Ngay cả khi một cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Phố Wall, thì một cuộc khủng hoảng lương thực cũng đang diễn ra trên các đường phố ở Dhaka, Cairo và thành phố Mexico.


  Giá thực phẩm tăng vọt là đỉnh điểm của một thập kỷ siêu chu kỳ hàng hóa. Và đó không chỉ là thức ăn. Nhu cầu bùng nổ đã định hình lại dòng chảy của dầu mỏ trên khắp thế giới, mở ra nguồn tài nguyên khoáng sản của Châu Phi cho các khoản đầu tư mới, đồng thời lấp đầy túi tiền của các nhà sản xuất và trader hàng hóa trên toàn thế giới. Trong vài năm đầu tiên của siêu chu kỳ do Trung Quốc dẫn đầu, hầu hết mọi người hầu như không nhận thấy những thay đổi đang quét qua thị trường hàng hóa. Nhưng giờ đây, thế giới của những người buôn bán hàng hóa va chạm với thế giới của những công dân bình thường khi chi phí hàng ngày tăng cao.


  Tác động gần như ngay lập tức được cảm nhận bởi những người nghèo nhất thế giới. Những người đã phải vật lộn để đủ ăn nay còn phải chịu đói hơn. Chương trình Lương thực Thế giới, một cơ quan của Liên Hợp Quốc hỗ trợ những người nghèo nhất thế giới, gần như cạn kiệt tiền và buộc phải cắt giảm khẩu phần hàng ngày mà cơ quan này phân phát cho người tị nạn.


  Các trader hàng hóa là trung tâm của cơn bão. Bất chấp tất cả những lời hùng biện của mình, Ôn không dám chắc chắn rằng Trung Quốc có thể vượt qua khủng hoảng mà không cần sự giúp đỡ. Mối quan tâm chính của ông là đậu nành. Trong một thời gian dài, Bắc Kinh đã kiên quyết muốn tự cung tự cấp hoàn toàn trong nông nghiệp.


  Nhưng vào giữa những năm 1990, khi dân số thành thị và giàu có ngày càng tăng đòi hỏi nhiều thịt hơn, họ đã viết lại chính sách cho phép nhập khẩu đậu tương để nuôi số lượng lợn và gà ngày càng tăng. Lúc đầu, nhập khẩu đậu của Trung Quốc không đáng kể. Nhưng sau đó, giống như đã xảy ra với các mặt hàng khác, nhu cầu của Trung Quốc tăng vọt. Đến năm 2008, lượng mua của nó chiếm hơn 50% thương mại toàn cầu về đậu nành.


  Đối mặt với giá cả leo thang và dân số lo sợ thiếu hụt lương thực, vị thủ tướng Trung Quốc đã tìm đến nhóm người duy nhất có thể dựa vào để đảm bảo nguồn cung lương thực bất kể thời tiết thế nào: những trader hàng hóa.


  Bắc Kinh không phải gọi điện cho nhiều trader. Nếu Vitol, Glencore và Trafigura là những công ty thương mại dầu mỏ và kim loại hàng đầu, thì hoạt động kinh doanh hàng hóa thực phẩm lại do bốn công ty, được gọi tắt là “ABCD” thống trị: Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill và Louis Dreyfus. “Tôi phải đến đó,” Alberto Weisser, lúc đó là giám đốc của Bunge, nhớ lại. “Làm việc với chính phủ Trung Quốc, là không ngừng nghỉ”


  Trung Quốc không đơn độc. Khi một làn sóng lạm phát lương thực mới quét qua thế giới, các chính phủ giàu cũng như nghèo bắt đầu nhận ra rằng giá cả tăng cao không chỉ đe dọa sự phát triển mà còn cả an ninh. “Nạn đói trên diện rộng đe dọa sự ổn định của chính phủ, xã hội và biên giới,” Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến năm 2013, cho biết. “An ninh lương thực không chỉ là vấn đề lương thực. Nó bao chùm tất cả các loại an ninh - an ninh kinh tế, an ninh môi trường, thậm chí là an ninh quốc gia”


  Trên khắp Trung Đông và Bắc Phi, nơi bánh mì là lương thực chính của hàng triệu người, các tổng thống lo lắng về giá lúa mì. Tại Saudi Arabia, nước nhập khẩu lúa mạch lớn nhất thế giới, nhà vua và đoàn tùy tùng lo lắng liệu họ có đủ lúa mạch để nuôi lạc đà hay không. Ở châu Á, các chính phủ ở Philippines và Việt Nam lo lắng về giá gạo leo thang.


  Tuy nhiên, các trader hàng hóa không chỉ chuyên chở các chuyến hàng ngũ cốc đi khắp thế giới để đáp ứng nhu cầu của các chính trị gia hay lo lắng. Vị trí của họ ở trung tâm của hoạt động thương mại toàn cầu đã cho họ cái nhìn sâu sắc chưa từng có về tình trạng ngày càng mong manh của nền kinh tế thế giới. Đồng thời khi họ tư vấn cho các chính phủ và bán hàng hóa trên khắp thế giới, các trader cũng đang đặt những ván cược có thể sinh lời khủng khiếp vào hướng đi của giá trong tương lai.


  Đó là quãng thời gian có thêm hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, khi cuộc khủng hoảng ngân hàng gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính và khi thế giới trải qua cuộc suy thoái sâu sắc nhất trong nhiều thế hệ. Nhưng đối với những trader hàng hóa, đó lại là khoảng thời gian sinh lời nhiều nhất mà họ từng thấy.


  Từ văn phòng trên một con phố nhỏ rợp bóng cây ở Geneva, các trader của Cargill càng ngày càng chú ý quan sát tình hình hỗn loạn đang nhấn chìm nền kinh tế toàn cầu. Kể từ khi John H. MacMillan Jr thành lập Tradax với tư cách là chi nhánh quốc tế của công ty tại Geneva vào năm 1956, đơn vị này đã trở thành trung tâm đầu não của Cargill. Thông tin sẽ được truyền đi từ các văn phòng của công ty ở 70 quốc gia trên khắp thế giới đến các nhà giao dịch ở Geneva, những người này sẽ sử dụng thông tin đó để đặt cược vào thị trường hàng hóa toàn cầu.


  Các trader đã hiểu thông tin chi tiết từ hoạt động kinh doanh thương mại hàng thật của Cargill có giá trị như thế nào kể từ thời Vụ cướp ngũ cốc lớn, khi công ty chịu một khoản lỗ nhỏ trong các giao dịch với Liên Xô nhưng các trader ở Geneva đã thắng lớn khi đặt cược rằng giá sẽ tăng. Kể từ thời điểm đó, một sự im lặng sẽ bao trùm sàn giao dịch ở Geneva bất cứ khi nào Liên Xô khởi xướng các giao dịch. Một trader sẽ thì thầm với một trader khác, “con gấu đang nghe điện thoại”, và mọi người sẽ biết đã đến lúc mua ngũ cốc kỳ hạn với dự đoán giá sẽ tăng vọt.


  Đến năm 2008, hoạt động tại Geneva của Cargill là một cỗ máy vận hành trơn tru, tổng hợp thông tin và điều chỉnh các vị thế giao dịch một cách dễ dàng. Và vì vậy, khi các giám đốc điều hành của Cargill được cử đến để trấn an các chính phủ đang hoảng loạn về tình trạng nguồn cung cấp thực phẩm toàn cầu, các trader ở Geneva đã sử dụng thông tin đó để tạo nên bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Ngay sau đó, họ nhận ra rằng nó [nền kinh tế] đang mất đi động lực phát triển. Nhu cầu hàng hóa tăng trưởng ồ ạt trong thập kỷ trước đã đẩy giá hàng hóa lên mức cao kỷ lục, nhưng giờ đây chính giá cả hàng hóa đang cản trở nền kinh tế toàn cầu. Giá xăng tăng cao đồng nghĩa với việc các tài xế phải ở nhà, giá thực phẩm cao buộc các gia đình phải cắt giảm mua hàng và biên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị xói mòn do giá kim loại cao. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng trên thị trường tín dụng, vào mùa xuân năm 2008, đã gây nguy hiểm cho lĩnh vực ngân hàng toàn cầu và sự bùng nổ kinh tế đang nhanh chóng đảo ngược.


  Các trader của Cargill giữ nguyên phong cách của Andy Hall trong giao dịch hàng hóa: trầm lặng và khiêm tốn, nhưng đủ tự tin để đặt cược một khoản tiền lớn vào công ty của họ. Nhiều người trong số họ đến từ Hà Lan hoặc Vương quốc Anh đến nỗi dân văn phòng gọi họ là “mafia Hà Lan” và “mafia Anh”. Giờ đây, ngày càng chắc chắn rằng nền kinh tế toàn cầu đang chuẩn bị suy thoái mạnh, họ bắt đầu đặt cược lớn trên các thị trường tương lai rằng giá dầu và cước phí vận chuyển sắp giảm. Lúc đầu, các vụ cá cược - các vị thế bán khống, theo cách nói của thị trường - thua lỗ khi giá tiếp tục tăng. Nhưng các trader đã không mất bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, họ đã chứng minh là mình đúng: vào tháng 9, Lehman Brothers đệ đơn xin phá sản, gây ra sự mất niềm tin nghiêm trọng vào thị trường tài chính. Từ mức cao nhất vào mùa hè, giá cả hàng hóa giảm mạnh khi thế giới đang hướng tới suy thoái. Dầu được giao dịch ở mức 147.50 dollar một thùng vào đầu tháng 7, đã giảm xuống mức thấp nhất là 36.20 dollar một thùng vào cuối năm. Giá đậu tương đạt đỉnh trên 16 dollar một giạ, trước khi giảm xuống dưới một nửa mức đó.


  Cargill chưa bao giờ nói bất cứ điều gì công khai về các giao dịch đầu cơ, cũng như không tiết lộ số tiền kiếm được từ chúng. Tuy nhiên, theo hai nguồn tin biết về hoạt động của họ, công ty đã kiếm được hơn 1 tỷ dollar từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009 từ các vị thế bán khống trong dầu mỏ và vận chuyển hàng hóa. Đó là một minh chứng cho thấy, đối với công ty thương mại nông sản lớn nhất thế giới, sự hỗn loạn làm rung chuyển thị trường toàn cầu có thể biến thành lợi nhuận một cách dễ dàng.


  Đầu cơ luôn là một yếu tố trung tâm của giao dịch hàng hóa, mặc dù trong nhiều năm qua, nhiều trader hàng hóa đã phủ nhận rằng hoạt động kinh doanh của họ liên quan đến việc đặt cược vào hướng đi của giá cả trong tương lai. Tuy nhiên, trong tất cả các công ty thương mại hàng hóa, các trader nông sản là những người thường có mô hình kinh doanh dựa nhiều nhất vào đầu cơ. Điều đó có thể không quá bất ngờ: các trader nông sản đã có hàng thập kỷ giao dịch trên thị trường kỳ hạn Chicago, được thành lập vào thế kỷ 19, thậm chí trước khi có thị trường kỳ hạn dầu mỏ.


  Nhưng nó cũng là biểu hiện của sự khác biệt trong cấu trúc của thị trường hàng hóa nông nghiệp. Trong dầu mỏ hoặc kim loại, chỉ có một số nhà cung cấp chính - các cơ quan chính phủ của các nước giàu dầu mỏ và các công ty khai thác và dầu mỏ lớn. Điều đó có nghĩa là, đối với các trader dầu mỏ và kim loại, giành được những hợp đồng lớn và thuận lợi với các tổ chức đó là một trong những chìa khóa thành công. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bản thân người trader, không có được những lợi thế thông tin lớn tương xứng.


  Trong khi đó, các trader nông sản mua hàng của hàng nghìn người nông dân. Điều đó làm cho công việc của các trader trở nên khó khăn hơn, nhưng nó cũng mang lại cơ hội: giao dịch với rất nhiều nông dân mang lại cho những trader lớn nhất những thông tin có giá trị. Rất lâu trước khi khái niệm “big data” trở nên phổ biến, các trader nông sản đã thực hành nó, tổng hợp thông tin từ hàng nghìn nông dân để có được cái nhìn sâu sắc theo thời gian thực về tình trạng của thị trường. Mỗi tháng, khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố bản cập nhật về các loại cây trồng chính của thế giới, các trader của các công ty thương mại nông sản có thể đặt cược vào những gì họ có thể tuyên bố gần như chắc chắn rằng họ sẽ đúng. Trong hầu hết các công ty thương mại, có một nhóm trader có công việc duy nhất là đầu cơ sinh lời bằng tiền của công ty - họ được gọi là proprietary trader, hoặc “prop”


  “Trong tất cả các công ty mà tôi từng làm việc, phần lớn số tiền kiếm được là nhờ giao dịch prop,” Ricardo Leiman, một trader nông sản từng làm việc cho Louis Dreyfus và sau đó trở thành Giám đốc điều hành của Noble Group và Engelhart Commodities Trading Partners, cho biết.


  Không chỉ những trader nông sản kiếm được tiền từ hoạt động đầu cơ khi giá cả hàng hóa tăng vọt và sau đó sụt giảm trong năm 2008-09. Một số công ty thương mại cảm thấy thoải mái hơn so với số khác trong việc đầu cơ. Tuy nhiên, ở mức độ nào đó, tất cả các trader đều đầu cơ - cho dù thông qua một bộ phận giao dịch prop, hoặc bằng cách chọn thời điểm và cách thức phòng vệ giá cho hàng hóa của họ, hoặc đơn giản bằng cách thực hiện các giao dịch trên thị trường hàng thật sẽ mang lại lợi nhuận nếu giá biến động theo hướng mà họ mong đợi. “Chúng tôi là những nhà đầu cơ,” Mark Hansen, giám đốc điều hành của Concord Resources, một trader kim loại cho biết. “Chúng tôi không cảm thấy có lỗi vì chúng tôi giao dịch theo kiểu đầu cơ. Những điều tồi tệ nhất đã xảy ra trong ngành này xảy ra khi mọi người giả vờ rằng không có yếu tố đầu cơ nào đối với những gì họ đang làm”


  Không phải tất cả các vụ đầu cơ của các trader đều thành công. Ví dụ, khi giá giảm trong năm 2008, Glencore đã thua lỗ khi đầu cơ vào thị trường nhôm. Ngay cả trader kim loại lớn nhất thế giới cũng không thể luôn nắm bắt được thị trường.


  Nhưng nhìn chung, cuối những năm 2000 là thời điểm bùng nổ hoạt động đầu cơ.


  Và cuộc chạy đua của các trader hàng hóa vẫn chưa kết thúc vào năm 2009. Trong khi nền kinh tế toàn cầu hứng chịu đòn giáng mạnh từ sự sụp đổ của một số ngân hàng lớn nhất, thì động lực chính của siêu chu kỳ hàng hóa - Trung Quốc - đã sớm phục hồi nhờ một làn sóng kích thích chi tiêu khổng lồ của chính phủ Trung Quốc.


  Giá hàng hóa nhanh chóng tăng trở lại và đến năm 2010, chúng đã tăng lên một tầm cao mới.


  Một lần nữa, thị trường ngũ cốc bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Lần này, chính Glencore đã sử dụng vị trí của nó ở trung tâm dòng chảy của loại hàng hóa nhạy cảm về mặt chính trị này để mang lại lợi nhuận. Công ty đã kinh doanh ngũ cốc kể từ khi Marc Rich + Co mua công ty thương mại Hà Lan, Granaria, vào năm 1981.


  Trong những năm 1980, công ty này là nhà cung cấp ngũ cốc chính cho Khối Cộng sản. Tuy nhiên, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia trong khu vực đã trở thành những nhà xuất khẩu lớn các mặt hàng nông nghiệp - đặc biệt là lúa mì, được vận chuyển từ thảo nguyên Kazakh và lưu vực sông Volga của Nga đến thế giới thông qua các cảng trên Biển Đen.


  Glencore đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Liên Xô cũ, và đến cuối những năm 2000, Glencore là nhà xuất khẩu lúa mì Nga lớn nhất, mua hàng của nông dân khắp cả nước. Vì vậy, các trader của họ đã sẵn sàng ứng phó nhanh chóng khi hạn hán tàn phá vùng trồng trọt chính của Nga vào mùa hè năm 2010.


  Thị trường lúa mì ngày càng lo sợ rằng chính phủ Nga vì lo ngại về giá cả trong nước, có thể áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu ngũ cốc, như đã từng làm vài năm trước đó. Và Glencore đã can thiệp. Vào ngày 3 tháng 8, Yury Ognev, người đứng đầu bộ phận kinh doanh ngũ cốc ở Nga của công ty, đã lên truyền hình để công khai khuyến khích một động thái như vậy. Nhưng Ognev không chỉ kêu gọi hạn chế xuất khẩu mà còn kêu gọi cấm hoàn toàn. “Theo quan điểm của chúng tôi, chính phủ có mọi lý do để ngăn chặn tất cả hoạt động xuất khẩu,” ông ta nói. Cấp phó của ông đã gửi email cho các nhà báo với cùng một thông điệp.


  Nếu chính phủ Nga đang gặp khó khăn trong việc quyết định cách đối phó với cuộc khủng hoảng, thì Glencore đã cung cấp cho chính phủ vỏ bọc chính trị để đưa ra quyết định. Hai ngày sau, vào ngày 5 tháng 8, Moscow nghe theo lời khuyên của Ognev và áp đặt lệnh cấm xuất khẩu, khiến giá lúa mì tăng 15% chỉ trong hai ngày.


  Tại sao Glencore, một công ty đã thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc mở rộng thương mại không hạn chế trên toàn thế giới, lại kêu gọi một biện pháp thụt lùi như vậy? Công ty tránh xa những bình luận của Ognev, nói rằng ông và cấp phó của mình không phát biểu cho Glencore. Một số trader đối thủ suy đoán rằng Glencore đang hy vọng sử dụng lệnh cấm xuất khẩu như một cái cớ để thoát khỏi các hợp đồng khó khăn.


  Điều họ không biết là, trong vài tuần trước khi Ognev và cấp phó của ông lên tiếng ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc, Glencore đã âm thầm đặt cược rằng giá ngũ cốc sẽ tăng. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Nga, các trader của công ty đã mua các hợp đồng tương lai ngô và lúa mì ở Chicago - theo cách gọi của các trader là “going long” - đặt họ vào vị thế có thể hưởng lợi từ việc tăng giá.


  Giao dịch này vốn sẽ không bao giờ được công khai trừ cho đến khi Glencore quyết định chào bán cổ phiếu của mình tại London vào năm sau. Khi thuyết minh cho các chủ ngân hàng có nhiệm vụ thuyết phục các nhà đầu tư mua cổ phiếu của Glencore, công ty này đã khoe khoang về sự hiểu biết thị trường vượt trội của mình.


  Glencore đã nhận được “các báo cáo rất kịp thời từ nguồn tin của mình từ Nga rằng các điều kiện gieo trồng đang xấu đi nghiêm trọng vào mùa xuân và mùa hè năm 2010, khi hạn hán tại Nga bắt đầu”, theo một báo cáo của ngân hàng dựa trên các cuộc họp với các giám đốc điều hành của Glencore. “Điều này đặt nó vào một vị thế để thực hiện các giao dịch đầu cơ giá tăng đối với lúa mì và ngô.”


  Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011, giá lúa mì đã tăng hơn gấp đôi.


  Glencore có vị thế hoàn hảo để kiếm lời từ cuộc khủng hoảng mà chính nó đã góp phần khuấy động. Đơn vị giao dịch nông sản của công ty đã báo cáo doanh thu là 659 triệu dollar trong năm 2010, năm tốt nhất mà công ty từng có và cao hơn nhiều so với doanh thu của các trader dầu và than của Glencore cộng lại.


  Tất nhiên, hạn hán sẽ tàn phá mùa màng của Nga bất kể tuyên bố của Glencore hay quyết định áp đặt lệnh cấm của Moscow. Nhưng lệnh cấm đã gây ra một hiệu ứng dây chuyền có ảnh hưởng sâu rộng đối với một khu vực phụ thuộc vào lúa mì của Nga hơn bất kỳ nơi nào khác: Trung Đông.


  Khi Nga trở thành một nhà xuất khẩu lúa mì có tầm ảnh hưởng hơn, các quốc gia tiêu thụ bánh mì ở Trung Đông và Bắc Phi đã trở thành khách hàng quan trọng nhất của nó. Đến năm 2010, Ai Cập đã mua một nửa nguồn cung của họ từ Nga. Giờ đây, tin tức về lệnh cấm xuất khẩu của Nga đã khiến các chính phủ trong khu vực hoang mang.


  Các trader đã cố gắng hết sức để mang lại sự yên tâm, định tuyến lại một lượng lớn lúa mì của Pháp và Mỹ cho khu vực. Tuy nhiên, phản ứng của các chính phủ trong lúc lo ngại là tăng gấp đôi lượng mua lúa mì của họ, làm tăng thêm nhu cầu về ngũ cốc ngay khi nguồn cung đặc biệt eo hẹp. Việc mua hoảng loạn đã đẩy giá thậm chí còn cao hơn, làm trầm trọng thêm sự bất mãn đã âm ỉ khắp Trung Đông và Bắc Phi trong nhiều năm. Khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ thất nghiệp cao, tham nhũng và thiếu tự do chính trị. Dân số trẻ của nó đang kêu gọi cải cách.


  Vào tháng 12 năm 2010, một người bán trái cây trẻ tuổi người Tunisia đã tưới xăng và tự thiêu để phản đối bộ máy quan liêu tham nhũng của đất nước mình, anh ta đã bắt đầu một chuỗi sự kiện định hình lại lịch sử của Trung Đông. Trong vòng vài tháng, các phong trào phản đối đã quét sạch các nhà độc tài suốt đời khỏi quyền lực ở Tunisia, Ai Cập và Yemen. Cuộc nội chiến bắt đầu ở Libya sẽ lật đổ Muammar Gaddafi; và một phong trào phản kháng đã bắt đầu ở Syria mà sau này sẽ trở thành một trong những cuộc xung đột dài nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử khu vực.


  Một loạt các cuộc cách mạng nhanh chóng được biết đến với cái tên Mùa xuân Ả Rập. Và lạm phát lương thực gia tăng trong năm 2010 là một trong những nguyên nhân góp phần kích hoạt nó. “Tôi không khẳng định rằng nguyên nhân là do lương thực, nhưng lương thực chắc chắn là một phần của phương trình,” Ian McIntosh, Giám đốc điều hành của Louis Dreyfus cho đến năm 2020, cho biết. “Cách dễ nhất để tạo ra các vấn đề chính trị là khiến người dân bị đói”. Một lần nữa, giá lương thực tăng vọt đã khiến cuộc sống của nhiều người dân nghèo nhất thế giới rơi vào hỗn loạn; một lần nữa, đối với các trader hàng hóa, đó là một cơ hội béo bở để đầu cơ.


  Đối với các trader, giai đoạn cao trào của siêu chu kỳ này đã mang lại lợi nhuận ở quy mô chưa từng có. Cargill, vào thời điểm này, là công ty dẫn đầu không có đối thủ trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa nông nghiệp, là hình ảnh thu nhỏ về quy mô của vận may trời cho trong giai đoạn này. Năm 2000, lợi nhuận ròng của nó chỉ dưới 500 triệu dollar. Khi siêu chu kỳ tăng tốc vào năm 2003, doanh thu của nó lần đầu tiên vượt qua 1 tỷ dollar, và sau đó là 2 tỷ dollar hai năm sau đó. Và vào năm 2008, khi các trader ở Geneva đang đặt cược đúng lúc vào một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty đã đạt được mức lợi nhuận kỷ lục gần 4 tỷ dollar.


  Trên toàn ngành giao dịch hàng hóa, đó là thời điểm của những giao dịch sinh lời ngoạn mục. Trong thập kỷ tính đến năm 2011, các công ty kinh doanh dầu mỏ, kim loại và nông nghiệp lớn nhất thế giới - tương ứng là Vitol, Glencore và Cargill - có tổng thu nhập ròng là 76.3 tỷ USD. Đó là một số tiền đáng kinh ngạc. Nó gấp mười lần lợi nhuận mà các trader tạo ra trong những năm 1990. Nó nhiều hơn cả số tiền Apple hoặc Coca-Cola tạo ra được trong cùng thời kỳ. Và nó sẽ đủ tiền để mua toàn bộ những gã khổng lồ của tập đoàn Mỹ, chẳng hạn như Boeing hay Goldman Sachs.


  Ngay cả khi đã điều chỉnh theo lạm phát, cho đến nay, đó vẫn là thời kỳ sinh lời cao nhất mà ngành này từng chứng kiến trong lịch sử hiện đại, vượt qua những năm điên cuồng của thập niên 1970, khi các trader như Philipp Brothers và Marc Rich kiếm được hàng trăm triệu dollar trên thị trường dầu mỏ và Cargill và Continental cũng làm như vậy đối với ngũ cốc. Và số tiền này đã được tập trung trong một số ít người. Cargill vẫn thuộc sở hữu của gia đình Cargill và MacMillan, giữa họ hiện có mười bốn tỷ phú - nhiều hơn bất kỳ gia đình nào khác trên thế giới ngoài hoàng gia.


  Glencore, Vitol và Trafigura vẫn thuộc sở hữu của nhân viên của họ, có nghĩa là vận may kinh doanh hàng hóa đã giúp một số giám đốc điều hành hàng đầu trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc.


  Không phải tất cả lợi nhuận của các nhà giao dịch trong giai đoạn này đều đến từ việc đầu cơ vào các thị trường kỳ hạn. Giá tăng cũng có nghĩa là các khoản đầu tư của họ vào mỏ, nhà máy lọc dầu, trại chăn nuôi gia súc và các tài sản khác đã tạo ra lợi nhuận vượt trội. Và các thị trường đầy biến động của thời đại đã tạo ra đủ loại cách khác nhau để kiếm tiền từ hàng hóa.


  Khi nhu cầu hàng hóa sụt giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính, các trader dầu mỏ như Vitol đã quyết định mua hết lượng dầu thặng dư và cất giữ - thực hiện một phiên bản của các giao dịch mà Andy Hall đã thực hiện gần hai mươi năm trước.


  Đó là một giao dịch mà họ sẽ lặp lại để thu về lợi nhuận lớn mỗi khi thị trường thừa cung - đặc biệt là vào năm 2020, khi đại dịch virus corona bùng phát. Các trader nhôm cũng kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách chuyển kim loại dư thừa vào kho. “Chúng tôi vắt sữa bò mỗi ngày,” một trader nhôm hàng đầu nhớ lại lợi nhuận của mình trong thời kỳ đó.


  Những trader hàng hóa đang được hưởng lợi, nhưng trong một thế giới đang vật lộn với nạn đói và suy thoái, thành công của họ là một sự sỉ nhục. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi khoản lợi nhuận khổng lồ của các trader khiến họ trở thành mục tiêu cho các chính trị gia đang tìm kiếm vật tế thần.


  Các nhà vận động thắc mắc về việc ai chịu trách nhiệm về sự biến động mạnh của giá hàng hóa cơ bản sớm chuyển hướng sự tức giận sang giới đầu cơ - trong số đó có các trader hàng hóa. “Giới đầu cơ dầu đang kiếm tiền bằng cách đặt cược chống lại người tiêu dùng Mỹ,” Nancy Pelosi, phát ngôn viên của Hạ viện Hoa Kỳ, phàn nàn. Chẳng mấy chốc mà có thể xuất hiện những lời kêu gọi quy định chặt chẽ hơn đối với ngành thương mại. “Khi các trader tiếp tục tạo nên ảnh hưởng lớn đến hệ thống lương thực toàn cầu, họ phải đứng ra để nhận trách nhiệm,” Jeremy Hobbs, giám đốc điều hành của Oxfam cho biết.


  Đây không phải là lần đầu tiên các trader lọt vào mắt xanh của các chính trị gia.


  Vào những năm 1970, khi giá ngũ cốc và giá dầu tăng vọt, phản ứng đầu tiên là thúc đẩy sự minh bạch thông tin về các thị trường mà vào thời điểm đó không ai có thể hiểu được ngoại trừ chính những trader hàng hóa. Nhưng việc thúc đẩy thông tin tốt hơn tạo ra rất ít hiệu quả trong việc giải quyết các quy định thực tế về hoạt động của các trader hàng hóa. Cú hích thứ hai diễn ra vào giữa những năm 1990, sau khi Yasuo Hamanaka, một trader đồng tại Sumitomo, một công ty thương mại Nhật Bản, thua lỗ hơn 2 tỷ USD trong một loạt giao dịch mà chủ của ông cho rằng không được phép. Vụ bê bối đã nhấn chìm toàn bộ thị trường đồng, gây ra một loạt vụ kiện và khiến một nhóm các nhà quản lý từ 16 quốc gia một lần nữa phải tìm cách điều chỉnh thị trường hàng hóa tốt hơn.


  “Tính chất toàn cầu ngày càng tăng của việc định giá hàng hóa, sản xuất, lưu trữ và giao hàng cũng như sự đa dạng trong việc quản lý của các thị trường này đã làm tăng khả năng xảy ra các vấn đề về tính toàn vẹn và niềm tin của thị trường,” các nhà quản lý cho biết sau cuộc họp ở Tokyo năm 1997. “Trong các thị trường giao dịch hàng thật với nguồn cung giới hạn, thông tin là một công cụ quan trọng để duy trì một thị trường công bằng, trật tự và đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường”


  Tuy nhiên, đến năm 2008, khi các vụ đánh cược vào giá hàng hóa của các trader trong cuộc khủng hoảng lương thực cho thấy, tất cả thông tin tốt nhất vẫn nằm trong tay các trader hàng hóa. Dù các chính phủ đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của thị trường hàng thực, nhưng họ đã làm được rất ít để điều chỉnh hoạt động của các công ty thương mại. Vào đỉnh điểm của sự bùng nổ hàng hóa, cơ quan quản lý của Vương quốc Anh, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (Financial Services Authority), đã được các nhà lập pháp Anh hỏi tại sao giá lại cao như vậy và cơ quan này giám sát thị trường như thế nào. Trong một bản ghi nhớ gửi các nghị sĩ, FSA đã giải thích bằng những thuật ngữ thẳng thừng: “Chúng tôi không quản lý các giao dịch hàng thật (giao ngay - spot) đối với các loại hàng hóa cơ sở”


  Nhưng liệu hoạt động đầu cơ của các trader hàng hóa có thực sự chịu trách nhiệm về việc giá cả hàng hóa tăng đột biến? Câu trả lời gần như chắc chắn là không.


  Không còn nghi ngờ gì về việc các trader hàng hóa có thể tác động đến giá cả, và điều này đã được thực hiện trong suốt lịch sử. Với tư cách là người mua và người bán trụ cột của thị trường, họ thường tham gia vào các giao dịch mua thùng dầu cận biên hoặc giạ lúa mì có khả năng xoay chuyển giá. Và, trong khi các nhà sản xuất và người tiêu dùng lớn có xu hướng chủ yếu sử dụng các hợp đồng dài hạn, thì các nhà giao dịch hàng hóa lại hoạt động tích cực hơn trên thị trường giao ngay, nơi các mức giá chuẩn được sử dụng bởi những người khác được ấn định.


  Rõ ràng là họ cũng có thể thao túng giá cả - chủ yếu bằng cách mua hàng tồn kho thực tế của một loại hàng hóa và tích trữ chúng, với mục đích cố gắng đẩy giá lên cao. Trong thị trường kim loại, vụ thao túng giá quy mô lớn đầu tiên bắt đầu vào năm 1887, chỉ vài năm sau khi Sàn giao dịch kim loại London được thành lập và đến những năm 1980, chúng đã diễn ra khá thường xuyên. Nhưng có một sự thật được thừa nhận rộng rãi rằng sẽ rất khó khăn để bất kỳ trader nào, dù lớn đến đâu, có thể đẩy giá theo một hướng trong thời gian dài, nếu các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu khiến nó di chuyển theo hướng ngược lại. Đó là điều mà Marc Rich đã phải trả giá bằng quyết định giao dịch kẽm sai lầm của mình vào năm 1992.


  Đến những năm 2000, thị trường của hầu hết các loại hàng hóa lớn hơn nhiều và có nhiều người tham gia hơn, có nghĩa là việc tích trữ một lượng đáng kể nguồn cung toàn cầu là không khả thi về mặt tài chính ngay cả đối với những công ty thương mại lớn nhất. Chắc chắn, tình trạng thao túng, can thiệp hay những cố gắng tác động đến thị trường khác vẫn xảy ra. Nhưng chúng có xu hướng bị giới hạn ở các địa điểm cụ thể hoặc các danh mục phụ của sản phẩm và chúng không tồn tại lâu. Ví dụ, vào năm 2010, một trader đã mua gần như tất cả lượng ca cao dự trữ sẵn có một cách chớp nhoáng, giúp đẩy giá hàng hóa được sử dụng để làm sô cô la lên mức cao nhất trong vòng 33 năm và được đặt cho biệt danh là “Chocfinger”.


  Nhưng ngay cả Chocfinger cũng không thể thay đổi thời tiết, và thị trường nhanh chóng trở lại bình thường khi Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao chính, đã có được một vụ thu hoạch không nhỏ như người ta đã lo ngại.


  Thật dễ để đổ lỗi cho các nhà đầu cơ hàng hóa về các cuộc khủng hoảng lương thực - trong suốt lịch sử, khi giá cả hàng hóa tăng cao, các chính trị gia đã dễ dàng tìm thấy một vật tế thần dưới hình thức các nhà đầu cơ. Vào năm 301 sau Công nguyên, Hoàng đế La Mã Diocletian đã áp đặt mức trần đối với giá của hàng trăm mặt hàng để đối phó với “lòng tham” vốn “phát cuồng, bùng cháy và không đặt ra giới hạn nào cho chính nó”. Năm 1897, chính phủ Đức đã cấm giao dịch lúa mì kỳ hạn sau một vụ mùa thất bát khiến giá cả tăng vọt. Và vào những năm 1950, các chính trị gia Hoa Kỳ đã cấm giao dịch hợp đồng kỳ hạn hành tây - lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.


  Một lần nữa, khi giá cả hàng hóa tăng vọt, sụp đổ rồi lại tăng vọt vào năm 2007-11, đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về vai trò của các nhà đầu cơ tài chính trên thị trường. Các học giả, nhà nghiên cứu, trader và chủ ngân hàng đưa ra các lập luận ủng hộ và phản đối. Trong khi hầu hết tin rằng các nhà đầu cơ tài chính có thể đã khuếch đại sự dao động giá ngắn hạn, thậm chí giúp thổi phồng một số bong bóng, phần lớn họ lập luận rằng các yếu tố cung và cầu là nguyên nhân chính khiến giá cả biến động. Các học giả đã tìm thấy một số hỗ trợ cho kết luận này trong một góc khó hiểu của nền kinh tế toàn cầu: giá của một số nguyên liệu thô không được giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cả vải bố, da sống và mỡ động vật, tăng song song với giá của những thứ được giao dịch trên các sàn giao dịch, cho thấy rằng đầu tư tài chính ít ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. IMF kết luận rằng “nghiên cứu gần đây không cung cấp bằng chứng chắc chắn rằng tài chính hóa thị trường hàng hóa đã có những tác động gây bất ổn rõ ràng”


  Nhưng có một cách mà các trader hàng hóa phải chịu một số trách nhiệm về việc tăng giá lương thực vào năm 2008 và một lần nữa vào năm 2010. Trong nhiều thập kỷ, một trader hàng hóa cụ thể đã thúc đẩy một chính sách làm trầm trọng thêm tình trạng siết chặt nguồn cung lương thực toàn cầu. Đó là một đẳng cấp bậc thầy về khả năng gây ảnh hưởng chính trị của các trader hàng hóa - ngay cả bên trong Nhà Trắng. Và vào cuối những năm 2000, thành quả của nó đã được cảm nhận trên toàn thế giới khi giá lương thực tăng cao, hàng triệu người lâm vào nạn đói và tình trạng bất ổn tràn qua Trung Đông.


  Chính sách đang được nói đến là việc sử dụng ethanol - một loại rượu có nguồn gốc từ ngũ cốc hoặc đường - để cung cấp nhiên liệu cho ô tô. Đó không phải là một ý tưởng mới: ethanol đã được sử dụng làm nhiên liệu từ buổi bình minh của ô tô. Nhà phát minh người Đức Nikolaus Otto đã sử dụng etanol để cung cấp năng lượng cho phiên bản đầu tiên của động cơ đốt trong và Henry Ford đã thiết kế chiếc ô tô Model T nổi tiếng của mình vào năm 1908 để chạy bằng loại động cơ này. Nhưng chẳng mấy chốc, ethanol đã mất vị thế làm nhiên liệu động cơ cho xăng và dầu diesel.


  Ý tưởng bắt buộc sử dụng ethanol có nguồn gốc từ ngô để cung cấp năng lượng cho ô tô bắt đầu nổi lên trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào những năm 1970, và trong bốn thập kỷ tiếp theo, ý tưởng này ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. Một số trader lo lắng về tác động của việc chuyển nguồn cung lương thực toàn cầu khổng lồ này thành nhiên liệu. Warren Staley, giám đốc điều hành của Cargill cho đến năm 2007, lập luận rằng việc quảng bá ethanol có thể khiến mọi người không còn đủ thức ăn. “Thế giới sẽ phải đưa ra lựa chọn,” ông cảnh báo.


  Nhưng một công ty thương mại không hề lo lắng; trên thực tế, nó đã biến ethanol trở thành trung tâm trong chiến lược của mình trong bốn thập kỷ. Công ty đó là chữ 'A' trong ABCD: Archer Daniels Midland, hay ADM. Câu chuyện của nó là minh chứng cho thực tế rằng các trader hàng hóa thường có ảnh hưởng không kém ở các thủ đô phương Tây so với ở các nước đang phát triển.


  ADM từng là một công ty chế biến ngũ cốc cỡ trung bình ít được chú ý cho đến năm 1970 khi bổ nhiệm Dwayne Andreas làm giám đốc điều hành. Andreas, người đã thành công tại Cargill, giàu năng lượng như một máy phát điện nhỏ. Với dáng người của một nài ngựa và đôi mắt lấp lánh bên dưới cặp lông mày rậm, ông ta là một kẻ thao túng bậc thầy, người coi các chính trị gia và chính phủ là đồ chơi của những công ty như công ty của ông ta.


  Được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của ADM, Andreas bắt đầu sử dụng các mối quan hệ chính trị của mình để vận động hành lang cho ngành công nghiệp ethanol. Dưới thời Andreas, ADM đã vung tiền vận động hành lang cho các chính trị gia ủng hộ giảm thuế và bảo lãnh khoản vay cho ngành công nghiệp ethanol. Các mục tiêu vận động hành lang của Andreas bao gồm cả Bob Dole, người sẽ tranh cử với tư cách là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 1996.


  Họ thậm chí còn vận động hành lang cả Tổng thống Hoa Kỳ. Andreas đã đích thân giao 100,000 dollar tiền mặt cho thư ký của Richard Nixon vào năm 1971 - một năm trước khi những đóng góp chiến dịch ẩn danh như vậy trở thành bất hợp pháp. Đó không phải là lần duy nhất Andreas đưa tiền mặt cho Nixon - một khoản thanh toán khác trị giá 25,000 dollar từ ông chủ ADM đã được tìm thấy, thông qua một trong những người gây quỹ của Nixon, vào tài khoản ngân hàng của một trong năm tên trộm Watergate đã đột nhập một cách cẩu thả vào tòa nhà trụ sở của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, sự kiện mà cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Nixon.


  Hoạt động vận động hành lang của Andreas đã được đền đáp: chính phủ Hoa Kỳ đưa ra các khoản giảm thuế đối với việc pha trộn ethanol vào xăng; nó áp đặt thuế quan đối với các nhà cung cấp ethanol nước ngoài; và cung cấp bảo lãnh cho vay để xây dựng các nhà máy sản xuất ethanol. ADM, chiếm gần 80% sản lượng ethanol làm từ ngô của Hoa Kỳ vào giữa những năm 1990, là người hưởng lợi nhiều nhất từ sự hào phóng của chính phủ. Vào cuối những năm 1990 khi nghỉ hưu, Andreas đã biến ADM thành một gã khổng lồ về nông sản liên quan đến chế biến, sản xuất và kinh doanh ethanol, tự gọi mình là “siêu thị của thế giới”


  ADM không thay đổi nhiều về phong cách hay chiến lược của mình sau khi Andreas từ chức. Nó tiếp tục đầu tư vào ngành công nghiệp ethanol, tiếp tục đóng góp tiền mặt và ân huệ cho các chính trị gia có thể giúp đỡ sự nghiệp của nó. Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất về ưu tiên trong tương lai của công ty với tư cách là nhà sản xuất nhiên liệu hơn là thực phẩm, ADM thậm chí đã thuê một giám đốc điều hành mới từ ngành dầu mỏ: Patricia Woertz, cựu giám đốc bộ phận lọc dầu của Chevron, người đã gia nhập vào năm 2006.


  Woertz, cho đến nay là người phụ nữ duy nhất trở thành giám đốc điều hành của một công ty thương mại hàng hóa lớn, cũng có động lực như Andreas trước đây.


  Cứng rắn, thiếu kiên nhẫn và tham vọng dữ dội, cô luôn biết mình muốn trở thành CEO. Cô đã vượt qua sự phân biệt giới tính của ngành công nghiệp dầu mỏ trong những năm 1980 và 1990 để vươn lên trong các cấp bậc của ngành, đồng thời mang tinh thần bất chấp tương tự vào vai trò của mình tại ADM. “Tôi là người ngoài ở công ty, ngoài ngành, ngoài gia đình, bên ngoài những kỳ vọng của giới tính,” cô nói.


  Tại Chevron, Woertz đã cảnh báo về “những hậu quả không mong muốn” của việc bắt buộc sử dụng ethanol làm từ ngô. Nhưng giờ đây, với niềm tin của một người đã cải đạo, bà hoan nghênh sự ủng hộ của Washington đối với ethanol: “Nhiên liệu sinh học tốt cho môi trường, cho an ninh năng lượng và cho nền kinh tế Mỹ”


  Với sự lãnh đạo của Woertz, ADM sẽ mở rộng công suất sản xuất ethanol với các nhà máy mới khổng lồ trên khắp vùng Trung Tây Mỹ. Đồng thời, công ty đã tăng chi phí vận động hành lang từ khoảng 300,000 dollar năm 2006 lên gần 2,1 triệu dollar vào năm 2008.


  Những nỗ lực của ADM không phải là vô ích. Vào đầu những năm 2000, khi giá dầu bắt đầu tăng, chính sách thúc đẩy ethanol đã hợp nhất một nhóm không tưởng những người bạn đồng hành chính trị: những kẻ diều hâu cánh hữu lo lắng về an ninh do sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào dầu mỏ Trung Đông; những người nông dân muốn giá ngô cao hơn; và một số nhà hoạt động về biến đổi khí hậu thiên tả đang thúc đẩy một giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.


  Đó là một mạng lưới những người ủng hộ đáng gờm, và nó khiến ethanol trở nên không thể cưỡng lại về mặt chính trị. Năm 2005, George W. Bush đã thông qua đạo luật bắt buộc các nhà máy lọc dầu phải pha trộn hàng tỷ gallon ethanol vào xăng.


  Sản lượng ethanol bùng nổ. Năm 2000, Mỹ đã chưng cất khoảng 2 tỷ gallon ethanol từ ngô; đến năm 2006, luật mới bắt buộc tiêu thụ ít nhất bốn tỷ gallon.


  Khi giá dầu tăng vọt trên 100 dollar một thùng, một loạt các quy định mới của chính phủ Hoa Kỳ buộc phải sử dụng nhiều hơn nữa ethanol trong ngành năng lượng.


  Đến năm 2011, khi Mùa xuân Ả Rập nhấn chìm Trung Đông, ngành công nghiệp ethanol của Hoa Kỳ đã tiêu thụ một trong mỗi sáu giạ ngô trên hành tinh.


  Tất nhiên, ethanol không phải là nguyên nhân duy nhất làm tăng giá hàng hóa nông nghiệp, nhưng chắc chắn rằng đó là một yếu tố góp phần. Ngay cả ADM bây giờ cũng từ bỏ loại nhiên liệu này: công ty đã rao bán các nhà máy sản xuất ethanol của mình. “Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng ethanol không phải là lĩnh vực trọng tâm chiến lược của chúng tôi trong tương lai,” một phát ngôn viên của công ty cho biết.


  Nhưng vào thời điểm ADM quay lưng lại với ethanol, tác động của việc vận động hành lang của nó đã được cảm nhận trên khắp thế giới. Các cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008 và 2010 là một minh chứng về ảnh hưởng của các trader hàng hóa. Một chính sách được thúc đẩy bởi một công ty thương mại đã góp phần gây ra sự hỗn loạn trên thị trường thế giới. Đổi lại, điều đó đã giúp các trader hàng hóa trở thành trung tâm hơn bao giờ hết trong việc nuôi sống thế giới - điều này cho phép họ kiếm được lợi nhuận lớn nhất mà họ từng thấy. Toàn bộ vụ việc đánh dấu đỉnh cao của siêu chu kỳ hàng hóa, một quá trình đã nâng các trader lên một vị trí có ý nghĩa chiến lược to lớn và mang lại cho họ sự giàu có ngoạn mục.


  Nhưng sự va chạm giữa thế giới của những người trader hàng hóa và thế giới của những người bình thường sẽ gây ra những hậu quả lâu dài cho ngành thương mại.


  Nó sẽ đánh dấu sự khởi đầu của sự xuất hiện của các trader từ trong bóng tối. Và thế giới sắp có được cái nhìn sâu sắc hơn nhiều về hoạt động kinh doanh của những trader hàng hóa và sự giàu có mà họ đã tích lũy được.


  Chương 12
Nhà máy sản xuất tỷ phú


  Các trader bắt đầu đến trước bình minh. Từng người một, một số trong những doanh nhân quyền lực nhất thế giới kéo đến trụ sở chính của Glencore tại ngôi làng Baar buồn tẻ của Thụy Sĩ. Ông chủ của họ, Ivan Glasenberg, không phải là người thích những chiếc xe hào nhoáng nên hầu hết họ đều để những chiếc Porsche ở nhà.


  Nhưng đến 6h06 sáng, khi mặt trời mọc trên những ngọn đồi xung quanh Baar, bãi đậu xe dưới tầng hầm của tòa nhà đã chật cứng. Các trader đã đổ xô vào văn phòng vào cái giờ rất sớm, thậm chí sớm so với tiêu chuẩn ngặt nghèo của Glencore vì một lý do đơn giản. Vào sáng thứ Tư đầu tháng 5 năm 2011 này, một trong những bí mật lớn nhất trong ngành hàng hóa sắp được tiết lộ: ai là người sở hữu Glencore.


  Trong suốt một năm, Glasenberg, nhóm của ông và một nhóm các nhân viên ngân hàng ngày càng đông, đã chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đối với ngành tài chính, IPO là một sự kiện với tất cả sự hào hoa và nghi lễ được dàn dựng sẵn của một đám cưới hoàng gia. Trước khi một công ty có thể bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên, nó phải trải qua một loạt các giai đoạn: chọn chủ ngân hàng, gặp gỡ các nhà đầu tư và chuẩn bị hàng loạt thông tin về lịch sử, quản lý và tài chính của công ty.


  Trong những tháng trước, nhóm Glencore đã viết một bản cáo bạch dài tới hơn 1,600 trang. Nó giải thích cặn kẽ chi tiết các hoạt động của công ty trên thị trường hàng hóa toàn cầu - rằng Glencore xử lý hơn một nửa lượng kẽm và đồng được giao dịch trên thế giới, một phần tư lượng than xuất khẩu trên thế giới và 24% lượng xuất khẩu lúa mạch trên thế giới. Những phụ lục dài đã được thêm vào để nêu chi tiết về khoáng vật học của tài sản của nó ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Colombia và Kazakhstan; riêng bản tóm tắt hợp pháp đã dài hàng chục trang. Nhưng trong vô số phiên bản của bản cáo bạch đã được soạn thảo đi soạn thảo lại, chuyền tay nhau và nghiền ngẫm, một trang luôn trống. Đó là trang được đánh dấu “lợi ích của các cổ đông quan trọng”


  Quy mô cổ phần của mỗi nhân viên là chủ đề cấm kỵ duy nhất tại Glencore kể từ khi các trader mua lại công ty từ Marc Rich hai thập kỷ trước. Ngay cả câu hỏi nhân viên nào là cổ đông cũng được coi là bí mật. Mỗi năm, những chiếc phong bì màu trắng sẽ được chuyển đến khắp văn phòng cho những cổ đông để thông báo cho họ biết giá trị cổ phiếu của họ đã thay đổi như thế nào. Những trader lắm chuyện hơn sẽ chạy xung quanh, cố gắng xem ai đã nhận được phong bì và ai không.


  Một cựu nhân viên của Glencore, người đã tình cờ đề cập đến việc phân bổ cổ phần của mình với một đồng nghiệp, nhớ rằng đã bị gọi vào văn phòng của Eberhard Knoechel, kế toán lâu năm của công ty và là người giữ bí mật. Knoechel quở trách anh ta vì sự thiếu thận trọng, nói rằng: “Tại Glencore, có một điều mà cậu không được nói đến - cổ phần của cậu”


  Ngay cả những phụ tá thân cận nhất của Glasenberg, hàng chục người lãnh đạo đầy quyền lực của các bộ phận hàng hóa riêng lẻ, cũng mù mờ về quy mô cổ phần của mọi người, trừ của chính họ, và của những trader làm việc trực tiếp cho họ. Ba người duy nhất trong công ty biết cổ phần của mọi người là kế toán công ty, Glasenberg và Willy Strothhotte, hiện là chủ tịch của Glencore.


  Đó là lý do tại sao bãi đậu xe đã chật cứng vào lúc sáu giờ sáng vào ngày bản cáo bạch được xuất bản. Đây là ngày mà các nhà giao dịch sẽ tìm ra đồng nghiệp nào của họ là cổ đông lớn nhất của công ty giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới. Họ sẽ phát hiện ra cùng lúc với phần còn lại của thế giới.


  Quy mô của sự giàu có mà bản cáo bạch tiết lộ sẽ gây sốc ngay cả với một số tay lão luyện của Glencore. Ivan Glasenberg, Giám đốc điều hành, sở hữu 18.1% cổ phần của công ty, mang lại cho ông khối tài sản trị giá 9.3 tỷ dollar vào ngày IPO và đưa ông trở thành một trong 100 người giàu nhất hành tinh.


  Nhưng ông ta không đơn độc - đợt IPO sẽ tạo ra không ít hơn bảy tỷ phú. Daniel Maté và Telis Mistakidis, một người Tây Ban Nha có đầu óc phân tích và một người Hy Lạp hiếu động, là đồng giám đốc của mảng đồng, chì và kẽm, có cổ phần trị giá 3.5 tỷ dollar mỗi người. Tor Peterson, gã lắm mồm người Mỹ đứng đầu ngành than đá, trị giá 3.1 tỷ dollar, trong khi Alex Beard, người Anh tự tin điều hành ngành dầu mỏ, có 2.7 tỷ dollar. Cũng trong câu lạc bộ tỷ phú còn có Chris Mahoney, người đứng đầu bộ phận nông nghiệp và Gary Fegel, người đứng đầu bộ phận nhôm.


  Mười ba cộng sự - nhân viên hàng đầu, những người đã sở hữu 56,6% cổ phần của Glencore ngay trước khi IPO, trị giá tổng cộng 29 tỷ dollar. Bên dưới họ, có hàng chục người có cổ phần trong công ty trị giá hàng chục hoặc hàng trăm triệu.


  Đợt IPO của Glencore đánh dấu sự kết tinh của sự giàu có từ sự bùng nổ hàng hóa.


  Theo một cách nào đó, đó là đỉnh cao của sự trỗi dậy của các trader hàng hóa từ góc tối của nền kinh tế: một thập kỷ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Trung Quốc đã khiến Glencore và các đối thủ cạnh tranh trở thành những bánh răng không thể thiếu trong trật tự kinh tế mới của thế giới, đồng thời giúp các trader của Glencore trở thành một trong những những người giàu nhất trên trái đất.


  Nó đưa ra trước mắt công chúng một góc của nền kinh tế toàn cầu mà cho đến nay vẫn hoạt động trong bóng tối. Cho đến khi Glencore IPO, các công ty thương mại hàng hóa phần lớn là ẩn danh. Chúng cung cấp những nguyên liệu thô cần thiết cho cuộc sống hiện đại: năng lượng, kim loại và thực phẩm. Có lẽ có rất ít người trong số 7 tỷ người trên trái đất chưa từng sử dụng dịch vụ của họ; nhưng thậm chí chỉ một số còn ít hơn biết tên của họ. Khi Glencore công bố bản cáo bạch của mình, giống như Glasenberg đã bật công tắc đèn và chiếu sáng toàn bộ ngành.


  Có lẽ vô tình, Glencore, sau nhiều thập kỷ đã làm việc cật lực để đứng sau hậu trường, đã mời công chúng giám sát không chỉ bản thân họ mà còn toàn bộ thế giới giao dịch hàng hóa.


  Đó là một sự thay đổi sẽ tạo ra những hậu quả to lớn đối với các trader hàng hóa.


  Tất cả mọi người từ các nhà báo đến các nhà vận động hành lang, từ giám đốc điều hành khai thác mỏ đến các cơ quan quản lý giờ đây sẽ có một khe hở để nhìn vào hoạt động của các trader hàng hóa và một lời nhắc nhở trong kết quả hàng năm của Glencore về quy mô và lợi nhuận của họ. Cho dù Glasenberg và các trader của ông có biết điều đó hay không, đợt IPO của Glencore sẽ đánh dấu một bước ngoặt.


  Các trader sẽ không còn có thể tránh được sự chú ý khi họ sử dụng sức mạnh tài chính to lớn và ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới.


  IPO cũng là một sự công nhận về sự thay đổi hình dạng của ngành công nghiệp.


  Sự bùng nổ đã mang lại lợi nhuận cao cho các công ty thương mại hàng hóa, nhưng nó che giấu một xu hướng dài hạn đang khiến công việc kinh doanh của họ trở nên khó khăn hơn. Thông tin ngày càng trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và phổ biến rộng rãi hơn, làm xói mòn lợi thế mà trong những thập kỷ trước đã cho phép các trader chiếm ưu thế so với phần còn lại của thị trường. Một thế giới ngày càng minh bạch khiến những trader hàng hóa cỏi khó có thể kiếm tiền thông qua tham nhũng hoặc hối lộ. Và các công ty khai khoáng và công ty dầu mỏ, vốn là nhà cung cấp chính của họ đã trải qua giai đoạn hợp nhất, tạo ra một số công ty lớn không cần các trader giúp họ xử lý hậu cần nữa.


  Mô hình kinh doanh kiểu cũ của trader hàng hóa, mua ở nơi này và bán ở nơi khác để kiếm lời, đang trở nên gần như không thể duy trì. Các trader có thể rút tiền ra khỏi công ty của họ và trở về nhà, nhưng đó không phải là phong cách của họ. Thay vào đó, hầu hết các công ty thương mại hàng hóa đi theo con đường do Glencore và Cargill tiên phong là đầu tư vào tài sản, sử dụng lợi nhuận của họ để xây dựng chuỗi cung ứng của riêng họ, bao gồm mỏ, tàu chở dầu, nhà kho, nhà máy bột mì, v.v..


  Đó là một cách tiếp cận mà Glasenberg đã ủng hộ từ những năm 1990, khi ông bắt đầu tích lũy các mỏ than. Ông khẳng định rằng sẽ ngày càng có ít cơ hội hơn cho các trader không sở hữu tài sản như các mỏ khoáng. “Ví dụ hoàn hảo: chúng tôi không có tài sản trong mảng nhôm và quặng sắt,” Glasenberg nói, nêu tên hai mặt hàng cũng đã trở kẻ thua cuộc trong chính bộ máy giao dịch của Glencore. “Bạn sẽ không thể kiếm được một gia tài, bạn có thể giao dịch với khối lượng lớn, cùng với tỷ suất lợi nhuận nhỏ, thì bạn sẽ kiếm được kha khá tiền nhưng không có gì ngoạn mục cả”


  Khi những người khác làm theo tấm gương của ông trên quy mô lớn hơn bao giờ hết, các công ty thương mại không chỉ trở thành những người trung gian mua và bán dầu, kim loại và ngũ cốc trên khắp thế giới, mà còn là những đế chế nhỏ về cơ sở hạ tầng quan trọng đối với dòng chảy thương mại toàn cầu, phần lớn là ở các thị trường mới nổi. . Năm 2011, Vitol đầu tư vào mạng lưới các trạm xăng ở Châu Phi, trở thành nhà bán lẻ lớn thứ hai trên toàn lục địa, ngoại trừ Nam Phi. Cùng năm, Cargill mua lại một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới, với các nhà máy chế biến từ Việt Nam đến Nga. Gia đình của Theodor Weisser, người đã giao dịch dầu của Liên Xô vào những năm 1950 cho Mabanaft, nổi lên như chủ sở hữu của một trong những mạng lưới kho chứa dầu lớn nhất thế giới.


  Vài năm sau, vào năm 2015, sản lượng dầu từ đá phiến tăng vọt đã biến Mỹ lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu dầu thô sau 40 năm, các trader hàng hóa là người đầu tiên xếp hàng, không chỉ để mua dầu mà còn cả để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để kết nối các mỏ dầu của Mỹ với phần còn lại của thế giới. Ví dụ, Trafigura đã chi 1 tỷ dollar để xây dựng một bến cảng ở Texas có thể tiếp nhận các tàu chở dầu lớn. Mercuria cũng đầu tư vào một bến cảng của Mỹ, nơi công ty đã sử dụng để vận chuyển dầu thô từ những nơi xa xôi như Bắc Dakota tới thị trường toàn cầu.


  Đầu tư vào tài sản có thể có hiệu quả tốt về kinh doanh, nhưng - như Glencore đã học được khi bắt đầu đầu tư vào mỏ - nó rất tốn kém, đòi hỏi vốn dài hạn. Giờ đây, các đối thủ cạnh tranh của Glencore cũng đang tìm cách huy động vốn dài hạn.


  Một lựa chọn là bán cổ phần, như Glencore đã làm. Không đối thủ cạnh tranh nào của Glencore đi theo con đường trở thành công ty đại chúng (một số ít, như ADM, Bunge và Noble Group, đã là công ty đại chúng trong nhiều năm). Nhưng nhiều người đã huy động tiền từ thị trường đại chúng dưới dạng trái phiếu. Trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2013, Trafigura, Louis Dreyfus và Gunvor đều phát hành trái phiếu lần đầu. Những người khác tìm ra những cách khác nhau để khai thác các nhà đầu tư bên ngoài, chẳng hạn như quỹ đầu tư quốc gia và vốn cổ phần tư nhân.


  Vitol, chẳng hạn, đã thành lập một công ty mới để đầu tư vào tài sản bằng tiền riêng của mình cùng với các khoản đầu tư từ George Soros, quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi và một gia đình giàu có ở Saudi Arabia. Noble Group đã bán cổ phần cho China Investment Corporation, một quỹ đầu tư nhà nước, trong khi Mercuria bán cổ phần cho một công ty nhà nước Trung Quốc.


  Nguồn vốn mới này đã mang lại cho các công ty thương mại hàng hóa sức mạnh để thực hiện các giao dịch lớn hơn và thực hiện các khoản đầu tư lớn. Nhưng nó cũng buộc họ phải tiết lộ nhiều thông tin về bản thân hơn bao giờ hết, tạo ra những ánh mắt soi mói không mong muốn cho một ngành công nghiệp từ lâu đã hoạt động trong bóng tối. Glencore, một công ty ít người biết đến ngay cả trong thế giới tài chính, đã trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các tiêu đề trên trang nhất. Các trader đã quen với việc đi vòng quanh thế giới một cách ẩn danh giờ đây phải đối mặt với các nhiếp ảnh gia cắm trại bên ngoài nhà của họ. Ngay cả những công ty chọn phát hành trái phiếu thay vì công khai như Glencore đã làm vẫn phải công bố rất nhiều thông tin cho các trái chủ của họ.


  Đó là một sự thay đổi mà một số người trong ngành sau này sẽ phải hối hận, vì sự công khai ngày càng nhiều của các thị trường đại chúng cũng đồng nghĩa với sự nhận thức rõ hơn về quy mô và tầm quan trọng của các trader hàng hóa. Sự nổi tiếng của Glencore, vào tháng 5 năm 2011, đánh dấu thời điểm mà đối với các nhà đầu tư, nhà báo và chính phủ, các trader trở nên quá lớn để có thể bỏ qua.


  Con đường dẫn đến IPO của Glencore đã bắt đầu từ bốn năm trước.


  Vào năm 2007, Glasenberg đã tập hợp các trader cao cấp nhất của mình lại với nhau và đặt cho họ một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Là một công ty tư nhân, Glencore không thể tiếp tục thực hiện các giao dịch với tốc độ như trước đây. Cách duy nhất để công ty có thể tiếp tục phát triển là trở thành công ty công chúng.


  Giá cả hàng hóa tăng không ngừng có nghĩa là chiến lược lâu đời của Glasenberg về đầu tư vào tài sản - đặc biệt là mỏ - trở nên không thể duy trì. Glencore đơn giản là không đủ khả năng để tiếp tục mua. Việc mua thêm tài sản đã trở nên quá đắt đỏ và Glencore, với tư cách là một công ty tư nhân, không thể trả tiền cho các thương vụ mua lại bằng cổ phiếu của mình như các công ty đại chúng.


  Hơn nữa, công ty này đã trở thành nạn nhân của chính thành công của mình. Nó đã kiếm được rất nhiều tiền trong hai năm trước đó đến mức nó có thể sẽ sụp đổ nếu một số cổ đông-trader hàng đầu của nó rút khỏi công ty cùng một lúc. Đó là bởi vì, bất cứ khi nào các trader rời Glencore, công ty sẽ mua lại cổ phần của họ và sau đó, trong khoảng thời gian 5 năm, trả cho họ giá trị tích lũy của vốn chủ sở hữu.


  Trên thực tế, sự ra đi của một cổ đông đồng nghĩa với việc giảm vốn chủ của Glencore đồng thời làm tăng nợ - một cú đánh kép vào bảng cân đối kế toán của công ty.


  Điều đó có thể kiểm soát được khi quy mô lợi nhuận trước đây của công ty tương đối nhỏ và công ty đang kiếm đủ tiền để có thể chi trả cho các cổ đông đã ra đi.


  Nhưng sau đó là sự bùng nổ của Trung Quốc và kéo theo đó là lợi nhuận tăng vọt.


  Trong năm 2006-2007, Glencore đã kiếm được nhiều tiền hơn số tiền kiếm được trong 8 năm trước cộng lại. Bây giờ, nếu một số cổ đông lớn rời đi, khoản nợ của công ty có thể tăng lên hàng tỷ dollar.


  Các lựa chọn mà Glasenberg đưa ra cho các cộng sự rất đơn giản: họ duy trì công ty tư nhân, nhưng họ phải ngừng hoạt động sáp nhập và tích lũy một lượng tiền mặt để có thể thanh toán cho các cổ đông lớn hơn khi họ rời đi. Hoặc họ có thể trở thành công ty đại chúng.


  Có một động lực khác thúc đẩy Glasenberg. Mối quan hệ giữa Glencore và Xstrata bắt đầu rạn nứt. Xstrata đã phát triển với tốc độ ngoạn mục, trở thành một trong những công ty khai thác lớn nhất thế giới. Và Glencore cũng đã tự thực hiện các giao dịch ngày càng lớn với các công ty khai khoáng, chẳng hạn như việc thâm nhập vào Cộng hòa Dân chủ Congo. Hai công ty chị em bắt đầu xung đột: chẳng hạn như khi BHP Billiton tìm cách bán một mỏ đồng ở Peru, cả hai công ty đều bày tỏ sự quan tâm.


  Vì vậy, Glasenberg bắt đầu nói chuyện với Davis về kế hoạch hợp nhất Glencore và Xstrata. Đối với Glencore, việc sáp nhập với Xstrata, vốn đã được niêm yết ở London và Zurich, sẽ đạt được kết quả tương tự như một đợt IPO nhưng không có quy trình IPO chặt chẽ. Nếu các trader của Glencore đồng ý về nhu cầu trở thành một công ty đại chúng, thì rõ ràng việc sáp nhập với Xstrata là phương pháp tối ưu để họ đạt được điều đó. Bên trong Glencore, nhiều người nói đùa rằng tên của Xstrata, phát minh của một công ty tư vấn kết hợp giữa từ “extraction” và “strata”, thực ra là viết tắt của “exit strategy” của Glencore.


  “Vào năm 2007, chúng tôi đã đồng ý về cách thực hiện,” Glasenberg nói. Ý tưởng là để Xstrata mua lại Glencore, công ty vẫn sở hữu khoảng 34% cổ phần của công ty khai thác. Các nhà quản lý Glencore sẽ nhận được cổ phiếu Xstrata để đổi lấy cổ phiếu Glencore của họ.


  Điều đó sẽ giải quyết cả hai vấn đề của Glasenberg. Là một phần của công ty đại chúng, các nhà giao dịch của Glencore sẽ có thể mua những tài sản lớn hơn nhiều: giờ đây họ có thể sử dụng cổ phiếu của chính mình làm tiền tệ, trao chúng cho các cổ đông của bất kỳ công ty nào mà họ quyết định mua thay vì tiền mặt. Và khi các trader nghỉ hưu, nó sẽ không còn gây nguy hiểm cho toàn bộ công ty nữa - họ chỉ đơn giản là có cổ phiếu giao dịch công khai mà họ có thể bán bất cứ khi nào họ muốn. “Việc kết hợp các công ty này lại với nhau là một điều hợp lý,” Davis nói.


  Nhưng các cuộc đàm phán không suôn sẻ. Glasenberg và Davis không thể đồng ý về việc định giá, ngay cả khi cả hai người đều đồng ý rằng việc kết hợp hai công ty lại với nhau là hợp lý.


  Cuộc đàm phán của họ đã sớm trở thành một màn trình diễn phụ cho một thỏa thuận lớn hơn nhiều. Vào tháng 11 năm 2007, Davis được tiếp cận bởi Roger Agnelli, giám đốc điều hành đầy tham vọng của công ty khai thác mỏ nhà nước khổng lồ của Brazil và là nhà sản xuất quặng sắt số một trên toàn cầu, Vale. Agnelli muốn Vale mua Xstrata, tạo ra công ty khai thác lớn nhất thế giới. Đối với Davis, đó là đỉnh cao trong thời gian của ông ta tại Xstrata - sau sáu năm quay cuồng trong làn sóng của siêu chu kỳ hàng hóa, giờ đây ông và các cổ đông của mình có thể thoái vốn.


  Nhưng có một trở ngại: Glasenberg. Với việc Glencore sở hữu hơn một phần ba cổ phần của Xstrata, gã trader Nam Phi thực sự có quyền phủ quyết đối với bất kỳ thỏa thuận nào. Glasenberg, Davis và Agnelli, đôi khi được trung gian bởi một nhóm các chủ ngân hàng đầu tư được trả lương cao nhất thế giới, đã dành vài tháng để mặc cả các chi tiết. Nhưng Glasenberg lại tỏ ra lề mề.


  Ông chủ của Glencore đã dành nhiều tuần để xem xét các chi tiết rõ ràng là nhỏ nhặt, chẳng hạn như thời hạn của một thỏa thuận để Glencore mua bán sản lượng niken của công ty sau hợp nhất. Nhưng, theo quan điểm của Davis, đó chỉ là một cái cớ. “Giao dịch thất bại vì Ivan muốn nó thất bại,” ông ta nói. “Ivan coi trọng quyền kiểm soát hơn giá trị”. Davis, thất vọng và khó chịu, đã sẵn sàng từ bỏ Xstrata. Ông và Glasenberg tiếp tục thảo luận về việc sáp nhập giữa Glencore và Xstrata.


  Và rồi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ập đến, và đột nhiên cả hai người đàn ông phải tập trung vào sự sống còn của công ty họ. Về lý thuyết, tình hình của Xstrata lẽ ra phải bấp bênh hơn của Glencore: đó là một công ty khai thác mỏ và việc giá hàng hóa lao dốc trực tiếp dẫn đến lợi nhuận thấp hơn tại các mỏ của nó.


  Glencore, với tư cách là một trader, có thể đơn giản đặt cược vào giá cả hàng hóa và tiếp tục kiếm tiền. Và giá giảm có nghĩa là nó sẽ ít phải vay hơn, vì chi phí của mỗi đơn vị hàng hóa dầu, kim loại hoặc ngũ cốc thấp hơn.


  Đó là lý thuyết, nhưng trên thực tế, số phận của hai công ty đan xen vào nhau. Để tiếp tục mua mọi thứ, Glencore đã thế chấp cổ phiếu Xstrata của mình để huy động các khoản vay. Khi giá cổ phiếu của Xstrata sụt giảm vào cuối năm 2008 và đầu năm 2009, nguy cơ Glencore buộc phải chuyển giao cổ phần Xstrata của mình cho các ngân hàng ngày càng tăng. Nó trở thành một chu kỳ tự củng cố: các quỹ phòng hộ đặt cược vào Xstrata, biết rằng làm như vậy sẽ gây thêm áp lực lên Glencore và khiến cho việc bán tháo cổ phiếu Xstrata của họ có nhiều khả năng xảy ra hơn.


  Đồng thời, họ đang đặt cược chống lại Glencore trên thị trường tín dụng. Chi phí bảo hiểm khi Glencore phá sản tăng chóng mặt. Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, khi mọi công ty trên thế giới đang lo lắng về việc ai có thể là người tiếp theo, điều đó đã gây ra mối lo ngại sâu sắc giữa các ngân hàng và đối tác thương mại của Glencore.


  Tín dụng là huyết mạch của ngành giao dịch hàng hóa. Đó là thứ cho phép trader xử lý số lượng lớn nguyên liệu thô mà không phải trả trước mỗi lần. Không có nó, việc kinh doanh bị đình trệ. Bây giờ, đột nhiên, Goldman Sachs gọi điện cho Glencore và gợi ý một cách lịch sự rằng sẽ tốt hơn cho mọi người nếu lần sau họ muốn thực hiện giao dịch, công ty nên tiếp cận một ngân hàng khác. Một số công ty công nghiệp bắt đầu yêu cầu Glencore trả trước cho các lô hàng kim loại.


  Ngay cả các trader của Glencore cũng bắt đầu nghi ngờ về tương lai của công ty họ. “Đó không phải là khoảng thời gian dễ chịu,” một giám đốc điều hành cấp cao trong thời kỳ đó, người có cổ phần sẽ giúp ông trở thành tỷ phú vào thời điểm IPO, cho biết. “Nếu bạn hỏi tôi giá trị cổ phiếu Glencore của tôi vào tháng 9 năm 2008, tôi sẽ nói là con số không”


  Nỗi sợ khủng hoảng tài chính nhanh chóng lắng xuống khi Trung Quốc dẫn đầu quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu với làn sóng chi tiêu lớn cho cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa. Nhưng trải nghiệm này đã thay đổi Glencore một cách sâu sắc. Vào đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2008, Glasenberg đã được hỏi bởi một trong những cơ quan xếp hạng đánh giá mức độ tin cậy của các công ty về cách Glencore sẽ đối phó nếu hai mươi trong số các cổ đông hàng đầu đồng loạt rời đi. Glasenberg đã gọi cho các cộng sự của mình: trong vòng 24 giờ, tất cả họ đã đồng ý không rời công ty trong ít nhất ba năm.


  Đối với Glasenberg, đó là một khoảnh khắc dễ bị tổn thương hiếm hoi. Công ty đang chịu áp lực và ông ấy cần nhờ các cấp dưới của mình hỗ trợ. Nếu một trong số họ tận dụng thời điểm này như một cơ hội để đàm phán, Glasenberg sẽ bất lực không thể chống lại. Động lực quyền lực đã thay đổi và bầu không khí bên trong công ty trở nên khắc nghiệt hơn. Nơi mà các trader Glencore từng là một nhóm anh em, chia sẻ những trò đùa và lịch trình công tác khắc nghiệt, họ trở nên nghi ngờ hơn, tàn nhẫn hơn, hung hăng hơn. Kinh nghiệm phải đấu tranh cho sự sống còn của Glencore trong cuộc khủng hoảng tài chính khiến Glasenberg càng chắc chắn rằng ông cần phải loại bỏ rủi ro về sự ra đi hàng loạt của các đối tác và giải quyết những hạn chế đối với sự phát triển của công ty.


  Và điều đó đã đặt Glencore vững chắc trên con đường tiến tới IPO. Chẳng mấy chốc, Glasenberg và các trader của ông đã tự giới thiệu mình với một số quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới và các nhà quản lý tài sản khác. Vào tháng 12 năm 2009, công ty đã huy động được 2.2 tỷ dollar từ một nhóm các nhà đầu tư đó dưới hình thức các khoản nợ mà trong một số trường hợp nhất định, có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu Glencore. Lần đầu tiên kể từ khoản đầu tư của Roche vào năm 1994, một nhà đầu tư bên ngoài công ty thương mại đã định giá Glencore - trong trường hợp này là 35 tỷ dollar.


  Glasenberg liên tục thúc ép Davis về việc sáp nhập giữa Glencore và Xstrata.


  Nhưng hai người đàn ông vẫn không thống nhất được cách định giá Glencore. Vì vậy, vào khoảng tháng 5 năm 2010, một nhóm nhỏ gồm các chuyên gia tài chính, luật sư và kế toán nội bộ của Glencore đã bắt đầu chuẩn bị một cách nghiêm túc cho đợt IPO. Công ty thương mại này đã kiên quyết nhắm tới việc trở thành công ty đại chúng.


  Đối với Glasenberg, một trong những nhiệm vụ chính là tìm các giám đốc mới để ngồi vào hội đồng quản trị của Glencore. Cho đến nay, hội đồng quản trị của công ty bao gồm chính Glasenberg và một vài nhân viên nội bộ. Vai trò của nó chủ yếu mang tính chất tượng trưng: đóng dấu củ khoai vào kết quả của công ty mỗi năm và thông qua một số quyết định quan trọng. Các cuộc họp hội đồng quản trị thường kéo dài khoảng 10 phút.


  Glasenberg có thể rất vui khi tiếp tục với kiểu sắp xếp đó, nhưng để thuyết phục các nhà quản lý quỹ tại London đầu tư vào Glencore, ông biết rằng mình cần một hội đồng quản trị trông mạnh mẽ hơn. Ông ấy bắt đầu gọi điện cho các mối quan hệ của mình trong thế giới hàng hóa và tài chính và thu nhận một vài giám đốc mới.


  Nhưng Glasenberg vẫn cần một chủ tịch. Strothhotte đã quá gắn bó với lịch sử của công ty để tiếp tục tồn tại. Glencore bắt đầu lập danh sách rút gọn các ứng viên tiềm năng.


  Đến đầu tháng 4 năm 2011, khi IPO đã sẵn sàng, ứng cử viên hàng đầu là John Browne, cựu giám đốc điều hành của BP. Một ngày trước khi Glencore dự định đưa ra thông báo chính thức về IPO - một kiểu nghi thức giống như là gửi thiệp mời đám cưới - Glasenberg và một số cấp dưới của ông đã đến nhà Browne ở Chelsea để hiểu rõ hơn về chủ tịch mới của họ.


  Browne, một người đàn ông nhỏ bé với đầu óc nhạy bén và phong thái hống hách, đã xây dựng BP thông qua một loạt thương vụ để biến nó trở thành một trong những công ty dầu mỏ thống trị thế giới. Vào thời điểm được Glasenberg tiếp cận, Browne không còn nhiều điều cần phải chứng minh. Ông ấy đã biến một vụ bê bối cá nhân đau đớn - khi ông ấy bị bạn trai cũ ruồng bỏ, và sau đó phải rời BP sau khi nói dối về chuyện ngoại tình trước tòa - thành một nền tảng để ủng hộ sự đa dạng tại nơi làm việc. Ông là thành viên của Thượng Viện Anh và là chủ tịch hội đồng ủy thác của phòng trưng bày nghệ thuật Tate.


  Browne tập hợp các trader Glencore trong thư viện của ngôi nhà sang trọng trang nhã của mình, nơi họ ngồi trên những chiếc ghế bọc nhung lụa Venice, xung quanh là bộ sưu tập sách và đồ cổ quý hiếm của Browne. Trong những ngày còn làm việc cho BP, Browne được mệnh danh là “Vua mặt trời của ngành công nghiệp dầu mỏ”.


  Giờ đây, ông ta đang được vây quanh bởi một nhóm những người sẽ sớm trở thành tỷ phú, trong một căn phòng có trần nhà được dát vàng lá.


  Browne bắt đầu đặt câu hỏi về công ty mà ông sắp làm chủ tịch. Rõ ràng là ông ta đang khiến các trader Glencore khó chịu. Những người khác nhau có mặt tại cuộc họp đó có những lời giải thích khác nhau về những gì đã xảy ra. Các trader của Glencore, những người kể từ khi mua lại công ty từ Marc Rich, đã làm chủ vận mệnh của chính họ và không chịu trách nhiệm trước bất kỳ ai, đã phải đối mặt với phong cách độc đoán của Browne. Họ rời đi với những lời xì xào về sự kiêu ngạo của ông chủ cũ của BP và lo lắng rằng ông ta muốn tự mình điều hành công ty của họ.


  Về phần mình, Browne cảm thấy rằng các trader Glencore đã không hoàn toàn cởi mở với ông về cách họ thực sự kiếm tiền. Và ông ấy không muốn đem danh tiếng của mình cho một công ty chỉ muốn ông ấy trở thành bù nhìn không hơn không kém.


  Vào thời điểm Glasenberg và các cộng sự của ông rời khỏi nhà của Browne và bước ra con phố Chelsea với tầm nhìn ra sông Thames, thỏa thuận để Browne trở thành chủ tịch của Glencore đã bị hủy bỏ. Chỉ có một vấn đề: kịch bản IPO đã sẵn sàng.


  Kế hoạch để Browne làm chủ tịch hội đồng quản trị Glencore đã được thực hiện trong nhiều tháng và công ty sẽ thông báo về việc bổ nhiệm vào buổi sáng ngay sau khi Glasenberg và nhóm của ông đến thăm Browne tại nhà. Thông cáo báo chí đã được soạn thảo: Việc bổ nhiệm Browne sẽ được tiết lộ khi Glencore chính thức công bố đợt IPO vốn đã được chờ đợi từ lâu.


  Nhưng bây giờ không có chủ tịch, và Glasenberg phải tìm một kế hoạch B. Ông chọn Simon Murray, một cựu lính lê dương thích phiêu lưu, người đã gây dựng sự nghiệp của mình ở Hong Kong, nơi Glencore cũng đang lên kế hoạch huy động vốn. Nhưng vào thời điểm Glasenberg quyết định lựa chọn của mình, chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm thông báo. Không thể liên lạc với Murray qua điện thoại.


  Và thế là thông cáo báo chí bị bỏ trống nơi lẽ ra phải có tên của chủ tịch.


  “Glencore đã đưa ra quyết định liên quan đến vị trí Chủ tịch mới và đang trong giai đoạn cuối cùng của việc bổ nhiệm, quyết định này sẽ được thông báo trong thời gian ngắn,” thông báo viết.


  Cuối cùng, sự chuẩn bị có vẻ cẩu thả của Glencore không mấy quan trọng. Với sự nhiệt tình của nhà đầu tư đối với thị trường hàng hóa đang lên cơn sốt, công ty đã huy động được 10 tỷ dollar. Đây là đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay ở London, đưa công ty vào hàng ngũ của FTSE 100 và các quỹ hưu trí ở Anh.


  Trong suốt giai đoạn này, Glasenberg hầu như không ngừng đàm phán với Davis để hợp nhất Glencore với Xstrata.


  Cuối cùng, Glasenberg đã có mức định giá thị trường, và mức định giá này không thấp hơn nhiều so với mức định giá của công ty của Davis. (Giá trị của Glencore khi IPO chỉ dưới 60 tỷ dollar, trong khi của Xstrata là 67 tỷ dollar) Nhưng mối quan hệ giữa hai người đàn ông đã xấu đi. Davis đổ lỗi cho Glasenberg vì đã cản trở thương vụ với Vale. Glasenberg phẫn nộ với Davis vì đã yêu cầu các cổ đông của Xstrata bổ sung tiền mặt vào thời điểm thị trường chứng khoán xuống thấp vào tháng 1 năm 2009.


  Đối với Glasenberg, IPO luôn là bước đệm trên con đường sáp nhập với Xstrata. Giờ đây, với việc IPO của Glencore đã xong, các cuộc đàm phán đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Glasenberg và Davis bất đồng về hầu hết mọi thứ: thỏa thuận nên được cấu trúc như thế nào; định giá tương đối của hai công ty nên là bao nhiêu; và ai sẽ lãnh đạo công ty mới.


  Đồng ý với thách thức trong việc đạt được thỏa thuận, hai bên đã đặt bí danh cho các cuộc thảo luận là “Everest”. Vào cuối năm 2011, Glasenberg và Davis đã thỏa hiệp với nhau. Davis đã đưa thỏa thuận này lên hội đồng quản trị Xstrata. Đó có phải là thỏa thuận tốt nhất của anh ấy không? Không. Nhưng, anh ấy nói với hội đồng quản trị, đó là thỏa thuận tốt nhất mà anh ấy có thể có được từ Glasenberg.


  Cùng lúc đó, Glasenberg cũng phải tranh luận với các trader hàng đầu của mình.


  Không phải tất cả họ đều hài lòng với kế hoạch hợp nhất với Xstrata. Đặc biệt là Mistakidis, trader đồng, lập luận rằng Glencore đã trả quá cao cho tài sản của Xstrata và cảm thấy kinh hoàng khi nghĩ đến việc phải làm việc cùng với các ông chủ của Xstrata, những người mà ông ta cho là kém hiệu quả và lười biếng. Steve Kalmin, giám đốc tài chính, cũng tỏ ra miễn cưỡng.


  Tuy nhiên, Glasenberg đã thắng thế. Hai công ty đã công bố một thỏa thuận vào ngày 7 tháng 2 năm 2012. Chính thức, Glencore sẽ mua Xstrata, phát hành cổ phiếu Glencore mới cho các cổ đông của Xstrata; với mức quy đổi 2.8 cổ phiếu Glencore cho mỗi cổ phiếu Xstrata, định giá công ty cao hơn một chút so với mức thị trường đã giao dịch; Davis sẽ tiếp tục làm giám đốc điều hành, và Glasenberg sẽ là cấp phó chịu trách nhiệm giao dịch.


  Gần như ngay lập tức, những căng thẳng đã xuất hiện trong công ty. Các trader của Glasenberg hầu như không che giấu sự khinh miệt của mình đối với Davis và đội ngũ giám đốc điều hành mảng khai thác của ông ta. Nhưng hai bên sẽ phải làm việc song song với nhau, trong một cấu trúc mà, ít nhất là trên giấy tờ, nhóm Xstrata ngang bằng hoặc thậm chí cao cấp hơn các trader của Glencore. Đồng thời, các trader Glencore sẽ vẫn là chủ sở hữu của một phần đáng kể cổ phần của công ty hợp nhất.


  Rất ít nhà quan sát bên trong và bên ngoài hai công ty tin rằng thỏa thuận này có thể tồn tại được lâu. Họ cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nhóm trader của Glasenberg khẳng định quyền lực mà cổ phần của họ mang lại cho họ. “Không ai trong chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ kéo dài được lâu, và tất cả chúng tôi đều khá rõ ràng ai sẽ đứng đầu,” một người tham gia vào các cuộc đàm phán về phía Glencore cho biết.


  Davis đã đi đến kết luận tương tự. Đó là điều đã dẫn đến tính toán sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của anh ta.


  Khi Xstrata và Glencore cùng nhau phát triển nhờ sự bùng nổ hàng hóa, Davis ngày càng trở nên bực bội với sự giàu có phi thường mà các trader Glencore đã tích lũy được. Giám đốc điều hành Xstrata cũng đã trở nên rất giàu có theo bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào: vào thời điểm sáp nhập, Danh sách Người giàu của Thời báo Chủ nhật ước tính tài sản của ông là 80 triệu bảng Anh (130 triệu USD), khoảng một nửa trong số đó đến từ cổ phần của ông trong Xstrata. Nhưng sự giàu có của Glasenberg lại ở một quy mô khác - và nó được xây dựng nhờ một phần không nhỏ từ sự thành công của Xstrata, công ty mà Davis đang điều hành. Glasenberg đã trở thành cổ đông lớn nhất của Glencore khi nó vẫn là công ty tư nhân, trong khi Davis là cổ đông tương đối nhỏ của Xstrata được niêm yết công khai, đứng sau nhiều quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức khác.


  Với việc sáp nhập sắp xảy ra, Davis nhận ra rằng chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ông ta và các cấp dưới của mình bị đuổi khỏi công ty hợp nhất. Vì vậy, ông ấy đã thương lượng một gói “tiền thưởng duy trì” hào phóng cho bản thân và nhóm của ông ta - trị giá hơn 200 triệu dollar - mà họ sẽ nhận được nếu ở lại công ty hoặc nếu họ bị các trader của Glasenberg ép buộc phải ra đi.


  Thời điểm không thể tồi tệ hơn. Một làn sóng cổ đông hoạt động xã hội đang lan rộng khắp Vương quốc Anh, với việc các nhà đầu tư đe dọa bỏ phiếu bãi nhiệm các giám đốc điều hành và hội đồng quản trị mà họ cho là tham lam hoặc kém cỏi.


  Phong trào này sau này được gọi là “mùa xuân cổ đông” và các gói lương thưởng ngoại cỡ cho các nhà lãnh đạo là trọng tâm chính. Một số cổ đông hàng đầu của Xstrata đã công khai bày tỏ sự bất bình trước thỏa thuận trả lương của Davis.


  Cuộc chiến về “tiền thưởng giữ lại” đã gây ra sự phản đối đối với thỏa thuận trong số các cổ đông của Xstrata. Ngay lập tức, một số người trong số họ cảm thấy rằng Glasenberg nên đưa ra mức giá cao hơn cho Xstrata. Song song đó, quỹ đầu tư nhà nước của Qatar đã bắt đầu mua cổ phần của Xstrata. Chỉ trong vài tháng, quỹ này đã tích lũy được hơn 10% cổ phần. Nó yêu cầu Glencore nâng giá chào mua. Thỏa thuận đã bên bờ vực sụp đổ.


  Một lần nữa, Glasenberg tổ chức một cuộc thảo luận với các trader hàng đầu của mình. Một số đã miễn cưỡng tiếp tục với thỏa thuận ban đầu; họ thậm chí còn miễn cưỡng trả nhiều tiền hơn. Mistakidis, cùng với một số cổ đông lớn khác, lập luận rằng họ chỉ nên tăng giá chào mua nếu họ có thể kiểm soát việc quản lý công ty.


  Glasenberg tỏ ra cứng rắn, và trong nhiều tuần kiên quyết từ chối tăng giá chào mua của mình. Nhưng ông ta chỉ ra vẻ, và người Qatar biết điều đó. Họ lặp lại yêu cầu của mình: tăng giá, nếu không thỏa thuận sẽ kết thúc.


  Glasenberg, người đã xây dựng lên huyền thoại cá nhân là nhà thương lượng khôn ngoan nhất trong ngành tài nguyên thiên nhiên, đã buộc phải thừa nhận thất bại.


  Đó là vào buổi tối muộn ngày 6 tháng 9 khi Glasenberg bước vào Claridge's, khách sạn ở London nổi tiếng là nơi tổ chức các chuyến thăm của hoàng gia. Glasenberg đã ở đó để gặp thủ tướng Qatar, trong một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn cuộc sáp nhập của ông với Xstrata.


  Tham dự buổi gặp còn có Tony Blair, cựu thủ tướng Anh, người có mối quan hệ thân thiết với người Qatar. Một nhóm các chủ ngân hàng đầu tư có hàng chục triệu dollar phí dựa trên sự thành công của thỏa thuận đã gợi ý lôi Blair vào cuộc để cố gắng giải quyết vấn đề.


  Nó có hiệu quả. Glasenberg, một trader tài ba, đã sẵn sàng đàm phán. Khoảng sau nửa đêm, ông ấy đưa ra một thỏa thuận: ông ấy phải tăng giá chào mua của mình lên 3.05 cổ phiếu Glencore cho mỗi cổ phiếu Xstrata, nhưng ông ấy đã giành được sự chấp thuận của Qatar. Ông chủ của Glencore đi thẳng đến một quán bar gần đó, nơi những trader than của Glencore đang uống rượu.


  Vào khoảng 2 giờ sáng, anh gọi điện cho Davis. Ông ấy đã đạt được thỏa thuận với người Qatar, ông nói với đối thủ của mình, nhưng chỉ có một điều duy nhất: Glasenberg, chứ không phải Davis, sẽ là giám đốc điều hành của công ty hợp nhất.


  Sáng hôm sau, hội đồng quản trị của Xstrata tập trung tại Zug để dự một cuộc họp mà các cổ đông của công ty sẽ biểu quyết về thương vụ này. Một vài phút trước khi cuộc họp bắt đầu, một mảnh giấy đã được chuyển đến hội đồng quản trị trình bày chi tiết các điều khoản mới trong đề xuất của Glencore. Chủ tịch của Xstrata đã nghiêm túc đọc chúng cho các cổ đông đã tập hợp. “Chết tiệt,” một người lẩm bẩm.


  Tám tháng sau, thỏa thuận cuối cùng đã hoàn tất, và bức màn được kéo lên trên một trong những vở kịch tình cảm vĩ đại nhất từng diễn ra trên sân khấu London.


  Davis, người sau này đã trở thành giám đốc điều hành và thủ quỹ của đảng Bảo thủ của Vương quốc Anh, vẫn không hài lòng về cách thỏa thuận giữa Xstrata và Glencore đã diễn ra. Anh ấy tin rằng Glencore đã phá hoại thỏa thuận ngay từ đầu, góp phần khuấy động sự bất đồng của cổ đông về tiền thưởng giữ chân, trong khi người Qatar đã rút lại lời hứa ủng hộ nhóm của ông.


  Nhưng Glasenberg và nhóm của ông đã đứng trên đỉnh của thế giới. Giữa họ, Glasenberg và các trader của ông sở hữu khoảng một phần ba công ty hợp nhất, công ty này sẽ sớm trở thành công ty khai thác có giá trị thứ ba thế giới, chỉ sau BHP Billiton và Rio Tinto. Glencore không chỉ là công ty thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới mà còn là một trong những nhà sản xuất tài nguyên thiên nhiên lớn nhất hành tinh. Đây là nhà xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới, được sử dụng để đốt các nhà máy điện ở Trung Quốc, Nhật Bản và Đức; công ty khai thác sắt và kẽm lớn nhất, những kim loại chính cho ngành thép; và là nhà sản xuất coban hàng đầu, rất quan trọng đối với pin được sử dụng trong điện thoại di động và ô tô điện. Nó cũng có năng lực để đầu tư vào mọi điểm của chuỗi cung ứng - tại các mỏ dầu ở Chad và Guinea Xích đạo; trong các hầm chứa ngũ cốc và các cảng ở Canada, Úc và Nga; và tại các trạm xăng ở Mexico. Theo cách nói của Glasenberg, đó là “một cường quốc mới”


  Đợt IPO của Glencore không chỉ làm cho Glasenberg và các nhà giao dịch của ông trở nên giàu có; nó đã cho phép họ mở rộng mạnh mẽ hơn nữa. Cùng lúc đàm phán với Mick Davis để mua Xstrata, Glasenberg cũng đang thực hiện một thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD để mua Viterra, một công ty kinh doanh ngũ cốc của Canada. Chưa đầy một năm sau, ông gọi điện thoại cho chủ tịch của Rio Tinto, đề xuất rằng hai công ty nên xem xét một thỏa thuận để thành lập công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới.


  IPO là một bước mới trong xu thế dường như không thể thay đổi hướng tới sự cởi mở hơn - tuy nhiên điều đó đã bị một số trader hàng hóa phản đối - ngày càng trở nên cần thiết. Giống như việc loại bỏ Marc Rich, người sáng lập bị truy lùng của họ, để các trader tại Glencore có thể bắt đầu làm ăn với các ngân hàng ở Phố Wall, thì việc được biết đến rộng rãi hơn là cái giá mà ngành giao dịch phải trả khi nó trở nên lớn hơn và hội nhập nhiều hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.


  Nhưng việc bước ra ánh sáng cũng mang lại những thách thức mới mà Glasenberg và nhóm của ông đã không chuẩn bị đầy đủ để đối mặt. Họ phải giao nộp bản thân - và thành quả của họ - để công chúng soi xét sáu tháng một lần. Mọi động thái của họ đều được báo chí ghi lại chi tiết tỉ mỉ. Hơn bất cứ điều gì, đợt IPO đã tiết lộ những khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc khiến tất cả mọi người, từ đối thủ cạnh tranh của Glencore đến khách hàng của họ, từ nhà đầu tư đến nhà báo, tổ chức phi chính phủ đến chính phủ, đều phải ngồi dậy và chú ý. Công ty đã bị soi xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.


  Đó là kiểu giám sát mà công ty đã tìm cách tránh né từ lâu, lựa chọn để hoạt động lặng lẽ và trong bóng tối. Một phần là để tránh những câu hỏi khó xử về việc nó đang giao dịch với ai và bằng cách nào. Nhưng đó cũng chỉ đơn giản là vấn đề không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin chuyên sâu nào của họ cho người ngoài, trong thời đại mà mạng lưới toàn cầu của công ty mang lại lợi thế đáng kể so với nhiều người tham gia thị trường khác.. Đó là lý do tại sao, trong những lần trước, công ty đã từ chối cơ hội phát hành cổ phiếu ra công chúng.


  Vào thời của Marc Rich, công ty thậm chí chưa bao giờ thảo luận về việc niêm yết cổ phiếu, theo lời Felix Posen, một trong những cộng sự đầu tiên của công ty, “Một số điều bạn không muốn công khai,” ông ấy nói. “Và tôi nghĩ đó cũng là những gì bạn cảm thấy quen thuộc. Tất cả chúng tôi đã quen với việc ở là một công ty tư nhân”


  Sau đó, vào cuối những năm 1990, khi công ty đang tìm cách mua lại cổ phần mà họ đã bán cho Roche, một số chủ ngân hàng đầu tư đã gợi ý rằng công ty nên phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nhưng thế hệ trader Glencore của Willy Strothhotte không bị lay chuyển bởi lời đề nghị của các chủ ngân hàng: ông nói, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ hạn chế “quyền tự do kinh doanh” của Glencore.


  Paul Wyler, một trong ba giám đốc điều hành của công ty trong suốt những năm 1990, nói thẳng thừng hơn: “Chúng tôi có lợi thế nếu chịu trả hoa hồng. Vì vậy, nếu chúng tôi muốn trả tiền cho một số thứ nhất định, chúng tôi không cần phải khai báo trong báo cáo hàng năm của mình”


  Tuy nhiên, những lợi thế đó đã mất dần vào cuối những năm 1990. Các bộ luật như Công ước Chống Hối lộ Công chức Nước ngoài trong Giao dịch Kinh doanh Quốc tế, được các thành viên của OECD thông qua năm 1997 và Công ước Chống Tham nhũng của Liên hợp quốc năm 2003, khiến các công ty gặp khó khăn hơn trong việc chi hoa hồng hoặc hối lộ. Và giá trị của những hiểu biết sâu sắc của Glencore về nền kinh tế toàn cầu đã giảm khi tin tức và thông tin trở nên rẻ hơn và phổ biến rộng rãi hơn. “Có một số lợi thế, nhưng chúng tôi biết điều này sẽ kết thúc,” Wyler nói. “Theo ý kiến của tôi, công ty đã phát triển quá lớn để giữ nó là công ty tư nhân”


  Kể cả như vậy, sự công khai do đợt IPO tạo ra những tác động dồn dập mà các nhà giao dịch Glencore hầu như không lường trước được. Các công ty khai thác, công ty dầu mỏ, nông dân, nhà máy lọc dầu và nhà sản xuất là nhà cung cấp và người mua của Glencore luôn biết rằng công ty đang kiếm được tiền, nhưng cho đến khi IPO, họ vẫn chưa buộc phải tính xem công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nó làm tăng thêm tính cấp thiết cho câu hỏi liệu công ty này có kiếm tiền dựa trên công sức của họ hay không. Và Glencore không chỉ vén bức màn bí mật của chính mình: việc IPO của nó khiến lợi nhuận của ngành thương mại nói chung là không thể bị phớt lờ.


  “Bạn luôn trong tình trạng đối đầu với khách hàng của mình: ồ, nếu bạn là một trader sòng phẳng thì tại sao các bạn lại kiếm được nhiều tiền như vậy từ mọi thứ?”


  David Issroff, người đứng đầu bộ phận hợp kim sắt của Glencore cho đến năm 2006, nói. Cho đến trước đợt IPO, ông ấy nói, “mọi người biết chúng tôi đang kiếm được tiền;… nhưng không ai biết là được bao nhiêu”


  Đó là một lập luận quen thuộc chống lại việc phát hành cổ phiếu ra công chúng - thực sự đó là lý do chính khiến một số công ty thương mại hàng hóa quyết định không phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vào những năm 1940, Philipp Brothers đã coi thông tin về bảng cân đối kế toán và lợi nhuận hàng năm của mình thuộc “loại bí mật giống như việc phát triển bom nguyên tử”, theo một giám đốc điều hành vào thời điểm đó. Tuy nhiên, công ty sau đó đã thay đổi chiến thuật, trở thành một trong những ví dụ đầu tiên về công ty thương mại hàng hóa được giao dịch công khai khi vào năm 1960, công ty sáp nhập với Tập đoàn Khoáng sản & Hóa chất đã niêm yết.


  Hơn bất cứ điều gì, việc phát hành ra đại chúng có nghĩa là, khi có điều gì đó không ổn, nó sẽ diễn ra một cách chi tiết khủng khiếp trên một sân khấu công khai.


  Glasenberg không phải đợi lâu để trải nghiệm điều đó: ngay cả khi công ty đang chuẩn bị IPO, giá bông đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại. Glencore, một công ty mới gia nhập thị trường bông, đã đi sai hướng. Khi Glasenberg đến hạn phải công bố kết quả cả năm của công ty lần đầu tiên với tư cách là một công ty đại chúng, ông đã phải tiết lộ khoản lỗ kinh doanh bông vượt quá 330 triệu dollar. Hào quang bất khả chiến bại của các trader của Glencore, được vun đắp cẩn thận trong quá trình IPO, đã tan tành.


  Điều tồi tệ hơn xảy ra chỉ vài năm sau khi Glasenberg ký kết thỏa thuận tiếp quản Xstrata. Trong năm 2015, giá các mặt hàng từ dầu mỏ đến đồng giảm mạnh do tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, đúng lúc nhiều khoản đầu tư vào thời kỳ bùng nổ đang đơm hoa kết trái dưới hình thức tăng sản lượng. Gánh nặng nợ của Glencore tăng cao vì niềm đam mê bành trướng của Glasenberg và các quỹ phòng hộ bắt đầu bán khống cổ phiếu của công ty.


  Glasenberg đã rất bối rối. Trong nhiều tuần, công ty đã im lặng khi giá cổ phiếu lao dốc. Sau đó, Glasenberg miễn cưỡng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu mới, bán tài sản và trả bớt nợ. Trong một vài tuần có vẻ như nó có thể không đủ. Có lần, giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh 29% trong một ngày, một mức giảm phi thường đối với một thành viên blue-chip của chỉ số FTSE 100. Cuối cùng, thị trường quay đầu và giá cổ phiếu của Glencore phục hồi, nhưng đó là một trải nghiệm kinh khủng mà công ty có lẽ sẽ không trải qua nếu là một công ty tư nhân.


  Đó là một bài học bổ ích về những nhược điểm của việc niêm yết công khai, và nó không phải là trường hợp duy nhất trong số các trader hàng hóa. Noble Group, công ty thương mại ở Hồng Kông được thành lập bởi Richard Elman, từng là một nhà buôn phế liệu, đã phải chịu thất bại nặng nề sau khi một nhân viên cũ bắt đầu cáo buộc họ đã sử dụng mánh khóe kế toán để thổi phồng lợi nhuận. Những rắc rối của công ty diễn ra một cách khủng khiếp trước ánh mắt công chúng. Mỗi vấn đề mới lại tạo ra một loạt các câu chuyện trên báo và làm giảm giá cổ phiếu của Noble; cuối cùng, công ty đã bị các chủ nợ tiếp quản.


  Những câu chuyện như vậy đã khiến nhiều công ty thương mại kết luận rằng ngành giao dịch hàng hóa hoạt động tốt nhất dưới mô hình công ty cổ phần. “Nó là một ngành kinh doanh không nên phát hành đại chúng,” David Tendler, cựu giám đốc điều hành của Philipp Brothers, nói. Thật vậy, không có trader lớn nào khác theo Glencore vào thị trường đại chúng. Những công ty đang là tư nhân vào giữa những năm 2000 đã đưa ra quyết định một cách chủ động để duy trì như vậy. Vitol đã nảy ra ý tưởng IPO vào đầu những năm 1980, tiến xa hơn khi thuê một ngân hàng đầu tư, Kleinwort Benson, ngân hàng này đã đề xuất mức định giá từ 650- 750 triệu dollar. Một lần nữa, vào khoảng năm 2006, công ty đã cân nhắc việc thuê một ngân hàng để đánh giá việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, nhưng cuối cùng đã quyết định từ chối. Louis Dreyfus trong một khoảnh khắc cũng đã xem xét về IPO.


  Những công ty khác vẫn kịch liệt phản đối ý tưởng này. “Lợi thế lớn nhất mà chúng tôi có là chúng tôi có gần 700 cổ đông trong công ty. Lợi ích kinh tế của họ gắn liền với công ty,” Jeremy Weir, Giám đốc điều hành của Trafigura cho biết.


  Trong số tất cả các trader lớn, Cargill là công ty làm việc cật lực nhất để tránh phát hành cổ phiếu ra công chúng. Trong hơn một thế kỷ, công ty vẫn thuộc sở hữu của các gia đình Cargill và MacMillan, hậu duệ của những người tiên phong trong ngành buôn bán ngũ cốc.


  Sau đó, vào năm 2006, Margaret Cargill, cháu gái của người sáng lập công ty, đã qua đời. Margaret là một trong những phụ nữ giàu nhất nước Mỹ, nhưng phần lớn tài sản của bà gắn liền với khoảng 17.5% cổ phần của Cargill. Sau khi bà qua đời, các tổ chức từ thiện mà bà thành lập đã tìm cách bán số cổ phần này. Họ bắt đầu vận động hành lang để công ty sắp xếp tiến hành một đợt IPO, ít nhất là đối với cổ phần của Margaret trong doanh nghiệp.


  Phần còn lại của các gia đình Cargill và MacMillan nhất quyết phản đối ý tưởng này.


  Trong 5 năm, xung đột ngầm đã nổ ra giữa các nhóm cổ đông khác nhau của Cargill. Cuối cùng, công ty đã tìm ra một giải pháp: họ đã mua lại cổ phần của Margaret tại Cargill từ các tổ chức từ thiện mà cô đã thành lập. Đổi lại, các tổ chức từ thiện sẽ nhận được số cổ phiếu trị giá gần 9,4 tỷ dollar trong Mosaic, một công ty phân bón được giao dịch trên sàn mà Cargill nắm giữ phần lớn cổ phần. Các cổ đông khác của gia đình Cargill và MacMillan đã nhận được thêm 5,7 tỷ USD cổ phiếu của Mosaic. Thỏa thuận này đã giải quyết được hai vấn đề cho công ty: nó đáp ứng yêu cầu của các tổ chức từ thiện do Margaret thành lập và nó đã huy động được hàng tỷ dollar cho các cổ đông còn lại của gia đình, do đó cắt giảm khả năng ủng hộ cho một đợt IPO trong tương lai. Nó cũng lần đầu tiên đưa ra định giá công khai cho chính Cargill - khoảng 53.5 tỷ USD. “Đây có lẽ là bằng chứng tốt nhất mà người ta có thể hình dung về cam kết của gia đình về việc duy trì mô hình công ty tư nhân,” Gregory Page, giám đốc điều hành của Cargill vào thời điểm đó, cho biết.


  Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của các công ty như Cargill, Vitol và Trafigura để duy trì trạng thái tư nhân và tránh xa tầm mắt của công chúng, đợt IPO của Glencore chắc chắn đã nâng cao vị thế của toàn ngành. Đột nhiên, cổ phiếu của Glencore là một thành phần đáng kể trong các quỹ hưu trí ở Anh, và công ty cùng các đối thủ của nó đã tạo ra những tiêu đề thú vị hơn trên mặt báo so với các công ty trong FTSE 100 như Vodafone, một công ty viễn thông hay GlaxoSmithKline, một tập đoàn dược phẩm.


  Trong năm 2008, bất chấp sự phẫn nộ về giá dầu và lương thực cao, chỉ có 385 bài báo trên các tờ báo lớn trên toàn cầu đề cập đến một trong những trader hàng đầu. Đến năm 2011, số lượng bài báo là 1,886. Newswires bắt đầu thuê các phóng viên có công việc chính là viết về các công ty thương mại hàng hóa. Đổi lại, các trader buộc phải tăng cường đội ngũ PR - trong một số trường hợp, điều đó có nghĩa là lần đầu tiên họ phải thuê một chuyên gia PR. Trafigura thậm chí còn thuê cựu biên tập viên của Financial Times.


  Bức màn bí mật đã bao phủ các trader hàng hóa trong nhiều thập kỷ đã bị dỡ bỏ trong một quá trình không thể ngăn cản. Đôi khi, quá trình chuyển đổi sang cuộc sống trong mắt công chúng thật đau đớn. Một số người vẫn nghĩ rằng đó là một sai lầm. Zbynek Zak, cựu giám đốc tài chính, từng là thành viên hội đồng quản trị của Glencore cho đến khi IPO, nói: “Đáng lẽ công ty không nên niêm yết cổ phiếu ra công chúng”. Ông cho rằng quyết định IPO là do “tham lam và kiêu ngạo”


  Bất kể những nhược điểm tiềm ẩn của việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, sự chuyển dịch của ngành sang thị trường đại chúng đã mang lại những lợi ích đáng kể. Cho dù họ theo đuổi IPO, bán trái phiếu hay hợp tác với các nhà đầu tư cổ phần tư nhân, thì khả năng tiếp cận những nhóm nhà đầu tư rộng lớn hơn tạo ra cho các trader hàng hóa khả năng huy động được nhiều tiền hơn.


  Và hơn bao giờ hết, họ có năng lực tài chính để có thể định hình các sự kiện toàn cầu.


  Chương 13
Môi giới quyền lực


  Có vẻ như không giáo viên trường công lập nào của Pennsylvania chú ý đến điều đó, nhưng một thông báo ngắn gọn vào đầu năm 2018 chứa đựng một số tin không vui cho khoản tiết kiệm hưu trí của họ.


  Lương hưu của giáo viên Pennsylvania được giám sát từ một văn phòng gạch đỏ ở Harrisburg, thủ phủ của bang, từ đó Hệ thống Hưu trí của Nhân viên Trường Công lập quản lý hơn 50 tỷ dollar tiền tiết kiệm thay mặt cho 500,000 giáo viên và cựu giáo viên. Các quỹ hưu trí công nổi tiếng là những nhà đầu tư cực kỳ thận trọng.


  Theo truyền thống, họ đặt sự an toàn lên trên lợi nhuận vượt trội. Họ hầu như không phù hợp với khuôn mẫu của các nhà đầu tư lộng lẫy ở những nơi đầy lông lá trên thế giới.


  Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 3 năm 2018, một thông báo ngắn gọn từ một trong những cơ quan quản lý của họ đã cảnh báo các giáo viên Pennsylvania về thực tế rằng khoản đầu tư mới nhất của họ không hề bảo thủ như họ nghĩ.


  “Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng do cuộc trưng cầu dân ý về quyền độc lập do Chính quyền khu vực Kurdistan tổ chức vào ngày 25 tháng 9 năm 2017, xuất khẩu của KRG đã giảm gần 50% do việc tiếp quản các mỏ dầu Kirkuk đã ảnh hưởng xấu đến khả năng cung cấp cho khối Iượng tối thiểu theo hợp đồng,“ bản thông báo cho biết.


  Các giáo viên của Pennsylvania có thể không biết về việc này, nhưng vài tháng trước đó, một phần nhỏ tiền tiết kiệm hưu trí của họ đã được đầu tư vào Kurdistan.


  Không chỉ riêng họ. Ở Nam Carolina, tiền tiết kiệm của hơn 600,000 sĩ quan cảnh sát, thẩm phán và những người làm việc trong nhà nước khác đã được đầu tư vào đó. Tiền tiết kiệm của các giáo viên, lính cứu hỏa và cảnh sát ở Tây Virginia cũng vậy.


  Khoản đầu tư đã kết nối họ với một trong những khu vực nóng nhất ở Trung Đông có thể là một ví dụ điển hình cho hệ thống tài chính hiện đại, nơi tiền được chuyển giữa các công cụ tài chính vô danh tại các vùng lãnh thổ có mức thuế thấp và ít bị giám sát chặt chẽ. Hành trình tiền của họ từ Pennsylvania, Nam Carolina và Tây Virginia đến miền bắc Iraq có các điểm dừng ở George Town, thủ phủ của thiên đường thuế bí ẩn nổi tiếng - Quần đảo Cayman; Dublin, thủ đô thân thiện với giới tài chính của Ireland; Mayfair, quận giàu có ở trung tâm London; và Dubai, tiểu vương quốc hào nhoáng, là trung tâm chuyển tiền của Trung Đông.


  Nếu những người hưu trí Mỹ xem các báo cáo hàng năm về quỹ của họ, có lẽ họ sẽ chẳng thể nào hiểu được. Bị chôn vùi trong danh sách các khoản đầu tư do quỹ hưu trí của họ nắm giữ, họ sẽ thấy cái tên “Oilflow SPV 1 DAC”. Tìm hiểu sâu hơn một chút, và họ sẽ phát hiện ra rằng “Oilflow SPV 1 DAC” là một công ty Ireland có địa chỉ là một tòa nhà bốn tầng tẻ nhạt ở trung tâm Dublin, nơi cũng là trụ sở chính thức của khoảng 200 công ty khác.


  Mục đích chính thức của nó, theo một hồ sơ gửi cho chính quyền Ireland vào năm 2016, là để “mua, quản lý, nắm giữ, bán, hủy bỏ, tài trợ và giao dịch tài sản tài chính dưới mọi hình thức”. Sau đó, vào đầu năm 2017, Oilflow SPV 1 DAC đã đăng ký trên Sở giao dịch chứng khoán Quần đảo Cayman. Nó đã huy động được 500 triệu dollar dưới dạng “giấy tờ trả dần có bảo đảm”, một khoản đầu tư giống như một trái phiếu, sẽ được hoàn trả vào năm 2022.


  Yếu tố bất thường nhất của Oilflow SPV 1 DAC là mức độ tốt của nó dưới góc độ của một khoản đầu tư. Trong một thế giới lãi suất cực thấp, công ty Ireland nghe có vẻ vô danh này đã mang lại lợi suất cao đáng kinh ngạc. Các khoản nợ hứa sẽ trả 12% hàng năm trong vòng 5 năm, gấp hơn sáu lần lãi suất nợ của chính phủ Hoa Kỳ vào thời điểm đó.


  Tất nhiên, lợi suất cao phản ánh thực tế là sản phẩm đầu tư có rủi ro đáng kể.


  Franklin Templeton, nhà quản lý quỹ đã đầu tư tiền của các quỹ hưu trí Mỹ vào trái phiếu của công ty này, mô tả chúng đơn giản là “trái phiếu đô la Mỹ được bảo trợ bởi dầu từ miền bắc Iraq”


  Trên thực tế, trái phiếu của công ty này là một phần của cấu trúc tài chính phức tạp đã chuyển tiền tiết kiệm của những người hưu trí Mỹ để giúp tài trợ cho phong trào độc lập ở người Kurd ở Iraq. Đó là một khoản đầu tư đã đẩy các quỹ hưu trí vào một trò chơi vĩ đại liên quan đến lịch sử hàng thế kỷ của Trung Đông, cuộc đấu tranh vì sự giàu có từ dầu mỏ và thế giới liều lĩnh của những trader hàng hóa. Riêng “Oilflow SPV 1 DAC” không chỉ là một công cụ đầu tư ẩn danh nào đó. Nó được điều khiển bởi không ai khác ngoài Glencore.


  Các trader hàng hóa đã sẵn sàng đặt bản thân và tiền của họ vào những nơi mà ít người khác dám bước vào, ít nhất là kể từ những ngày Theodor Weisser đến Liên Xô. Và ít nhất là từ những năm 1980, họ đã thu xếp tài chính cho các quốc gia gặp nhiều thách thức hơn bằng cách sử dụng dòng chảy hàng hóa như một sự đảm bảo. Ví dụ, vào đầu những năm 1980, Marc Rich + Co đã đồng ý ứng trước khoảng 80 triệu dollar cho chính phủ Angola giữa cuộc nội chiến. Đây là một trong những lần đầu tiên dầu mỏ của một quốc gia được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay - một loại thỏa thuận mà trong những năm sau đó sẽ trở nên cực kỳ phổ biến.


  Giờ đây, sự thay đổi của ngành theo hướng huy động vốn từ bên ngoài - điển hình là đợt IPO của Glencore vào năm 2011 - đã mang lại cho các nhà giao dịch hàng hóa sức ảnh hưởng chưa từng có. Các quỹ hưu trí của Mỹ sẽ không mơ đến việc cho Marc Rich + Co. vay. Nhưng họ rất vui khi bỏ tiền của mình vào một công cụ được tạo ra và kiểm soát bởi hiện thân hiện đại của nó. Rốt cuộc, nhưng lý do cản chân họ có thể đã không còn, Glencore là một công ty đại chúng và là thành phần của FTSE 100 danh tiếng.


  Sức mạnh tài chính mới của họ đã khiến các trader hàng hóa trở thành một phần thậm chí còn quan trọng hơn trong hệ thống kinh tế toàn cầu, và nó cho họ phương tiện để gây ảnh hưởng đến chính trị toàn cầu hơn bao giờ hết. Các trader được dẫn dắt bởi tiền bạc, nhưng trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, họ chắc chắn đã đóng một vai trò chính trị. Đột nhiên, họ có công cụ tài chính để tài trợ cho toàn bộ các quốc gia, cung cấp quyền truy cập vào hệ thống tài chính toàn cầu cho các cá nhân và quốc gia trước đây đã bị đóng băng và thậm chí đóng vai trò quyết định trong các cuộc xung đột mang tính chính trị, chẳng hạn như cuộc nội chiến ở Libya hay cuộc đấu tranh giành độc lập của người Kurdistan. Từ những văn phòng tiện nghi của họ ở London, Zug và Houston, các trader đã định hình nên lịch sử.


  Với số lượng khoảng 30 triệu người trải khắp Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, người Kurd thường được mô tả là nhóm sắc tộc lớn nhất thế giới không có quốc gia riêng.


  Kể từ khi Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất kết thúc vào năm 1991, người Kurd đã được hưởng một quốc gia bán tự trị ở miền bắc Iraq, bất chấp sự phản đối của chính phủ Saddam Hussein ở Baghdad. Khi các lực lượng Mỹ lật đổ Saddam vào năm 2003, khu vực này nổi lên từ cuộc chiến và được hưởng quyền tự trị thậm chí còn lớn hơn từ Baghdad.


  Tuy nhiên, quyền tự trị của họ không phải là một quốc gia độc lập hoàn toàn mà hầu hết người Kurd khao khát. Nhưng để Kurdistan trở thành một quốc gia khả thi, nó phải có khả năng độc lập về kinh tế. Và hy vọng tốt nhất để thiết lập một quốc gia khả thi về kinh tế là dầu mỏ.


  Đầu năm 2014, cơ hội của người Kurd đã đến. Nội chiến đã hoành hành ở nước láng giềng Syria trong ba năm. Từ đống đổ nát, một lực lượng mới và nguy hiểm đang lớn mạnh hơn: Nhà nước Hồi giáo, nhóm thánh chiến được gọi là ISIS. Vào năm 2014, với việc đã thiết lập được thành trì vững chắc ở Syria, nhóm này đã chuyển sự chú ý sang Iraq.


  IS lần đầu tiên chiếm được các thành phố ở phía tây của đất nước, bao gồm các điểm bất ổn như Ramadi và Fallujah. Sau đó, vào tháng 6, nó phát động một cuộc tấn công áp đảo quân đội Iraq ở phía bắc và chiếm được Mosul. Trong cuộc rút lui hoảng loạn diễn ra sau đó, quân đội Iraq đã bỏ rơi hoàn toàn Kirkuk, một thành phố quan trọng ở phía nam Mosul. Tuy nhiên, Kirkuk đã không rơi vào tay IS. Thay vào đó, một lực lượng du kích người Kurd, Peshmerga, đã chiếm lấy thành phố này.


  Đối với người Kurd, đó là một chiến thắng bất thường. Kể từ khi thành lập quốc gia Iraq hiện đại vào những năm 1920, dầu mỏ của Kirkuk đã được kiểm soát bởi chính quyền trung ương ở Baghdad. Nhưng người Kurd luôn thèm muốn thành phố này, nơi hội tụ của các nền văn minh với hàng nghìn năm lịch sử. Và bây giờ họ đã giành được quyền kiểm soát mà không cần phải chiến đấu để giành lấy nó.


  Quân đội người Kurd đã bảo vệ được địa điểm huyền thoại Baba Gurgur, cái tên có nghĩa là “cha của lửa” trong tiếng Kurd. Trong hàng nghìn năm, lửa đã bùng cháy từ lòng đất ở đó, được cung cấp bởi khí tự nhiên thoát ra từ một mỏ dầu khổng lồ bên dưới bề mặt. Một số người tin rằng ngọn lửa của Baba Gurgur là lò lửa trong Cựu Ước, nơi Nebuchadnezzar, vua của Babylon, đã ném ba người Do Thái không chịu cúi đầu trước một bức tượng bằng vàng.


  Đến năm 2014, người Kurd ở Iraq đã dành hơn một thập kỷ kể từ khi Saddam sụp đổ để vận động cộng đồng quốc tế công nhận nỗ lực giành độc lập của họ. Sau khi Nam Sudan tách khỏi Sudan vào năm 2011 với sự công nhận của quốc tế, người Kurd đã hy vọng rằng họ cũng sẽ được nhìn nhận tương tự. Nhưng Washington và các thủ đô phương Tây khác đã phản đối.


  Việc bất ngờ chiếm được nguồn dầu mỏ giàu có của Kirkuk đã mang đến cho người Kurd cơ hội xây dựng một quốc gia tự chủ về kinh tế. Một loạt những người trung gian và tư vấn đã sớm xuất hiện để giúp hướng dẫn họ. Đối với dầu mỏ, họ thuê một người biết cách đưa nó vào thị trường: Murtaza Lakhani, chính người trung gian của Glencore ở Iraq một thập kỷ trước và đã đóng một vai trò trong vụ bê bối đổi dầu lấy thực phẩm. Hiện đang làm việc với tư cách là một nhà tư vấn độc lập, Lakhani đã giúp người Kurd kết nối với những trader hàng hóa. Trong số những kẻ trung gian khác xuất hiện ở Kurdistan có Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Donald Trump, người sau này bị bỏ tù vì gian lận tài chính. Ở vùng đất của người Kurd tại Iraq, vai trò của Manafort là giúp tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về giành quyền độc lập.


  Nhưng để biến nguồn cung dầu mới của họ thành tiền, người Kurd cần tìm cách bán nó. Và đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng: Baghdad đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại những người mua dầu thô, coi đây là tài sản bị đánh cắp của nhà nước Iraq. Cảnh báo đã ngăn cản nhiều nhà máy lọc dầu, những người mà chính quyền trung ương ở Baghdad là nhà cung cấp dầu quan trọng hơn nhiều so với vùng lãnh thổ mong manh của người Kurd hy vọng có thể trở thành.


  Các nhà máy lọc dầu có thể đã run sợ trước các mối đe dọa của Baghdad, nhưng những trader hàng hóa không dễ bị đe dọa như vậy. Một số người trong số họ đã mua một lượng dầu tương đối nhỏ trước khi người Kurd chiếm được Kirkuk và họ rất vui khi được giúp xử lý một lượng lớn hơn. Dầu của người Kurd đã thu hút tất cả các trader lớn, với Trafigura, Glencore và Vitol đều đổ về Erbil, thủ phủ của khu vực, để tìm kiếm các thùng dầu.


  Ngay cả đối với những trader hàng hóa, giao dịch với Chính quyền tự trị người Kurd, thực thể quản lý khu vực bán tự trị ở miền bắc Iraq, là cực kỳ nhạy cảm về mặt chính trị. Cũng giống như lực lượng phiến quân trong cuộc phiêu lưu của Vitol ở đất nước bị chiến tranh tàn phá Libya, chính phủ ở Erbil không được quốc tế công nhận. Và, tất nhiên, quyền sở hữu dầu dưới lòng đất đang bị tranh chấp: người Kurd tuyên bố nó là của họ, trong khi Baghdad lập luận rằng chỉ chính phủ liên bang mới có thể bán nó một cách hợp pháp. Những đe dọa về các hành động pháp lý treo trên mọi giao dịch mà các trader hàng hóa đã thực hiện.


  “Công việc ban đầu là: Các ông có thể nhận một ít dầu thô và giúp chúng tôi bán chúng không? Bởi vì, rõ ràng, số dầu này đang bị tranh chấp vào thời điểm đó,” Ben Luckock, lãnh đạo bộ phận dầu mỏ tại Trafigura, người đã giúp tổ chức một số chuyến hàng, cho biết. “Điều đó thực sự rất khó khăn,” ông ấy nói thêm. “Chúng tôi không tìm được người mua trong một khoảng thời gian”


  Các trader đã quay trở lại với kỹ thuật khói và gương mà họ đã sử dụng trong những năm 1970 và 1980 để trốn tránh các lệnh cấm vận. Từ miền bắc Iraq, dầu của người Kurd chảy 1,000 km bằng đường ống qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Ceyhan, một cảng trên Địa Trung Hải. Ở đó, nó được chất lên các tàu chở dầu, và sau đó, như có phép màu, nó biến mất.


  Đối với Trafigura, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực buôn bán dầu của người Kurd, trò ảo thuật liên quan đến đường ống dẫn dầu Eilat-Ashkelon, chính tuyến đường mà Marc Rich đã sử dụng vào những năm 1970 để đưa dầu của Iran qua Israel vào châu Âu. Hiện tại, đường ống đã có thể bơm dầu theo cả hai hướng. Và vì vậy Trafigura đã cử các tàu chở dầu của mình đến Ashkelon để dỡ dầu thô của người Kurd, sau đó dầu này đi qua Israel đến cảng Eilat ở Biển Đỏ, nơi không thể lần theo dấu vết. Một số dầu cuối cùng đã đến Israel; một số tìm đường đến các nhà máy lọc dầu độc lập ở Trung Quốc, hay được gọi là “ấm trà” - teapot, vì thiết kế thường thô sơ của chúng.


  Cũng giống như những năm 1970, việc sử dụng đường ống Eilat-Ashkelon là một tội phạm mang tính ngoại giao. Iraq chính thức ở trong tình trạng chiến tranh với Israel từ năm 1948 và Baghdad không công nhận nhà nước Do Thái. Nhưng Claude Dauphin, giám đốc điều hành của Trafigura, đã giở trò ảo thuật của riêng mình, và chẳng bao lâu sau, Israel đã cho phép dầu của người Kurd từ miền bắc Iraq chảy qua lãnh thổ của mình. “Người Israel đã lựa chọn, điều đó rõ ràng,” Luckock nói.


  “Người Israel không bận tâm lắm tới vấn đề chính trị ở đây”


  Tuy nhiên, không phải mọi chuyến hàng dầu mỏ của người Kurd đều diễn ra như kế hoạch. Vào một dịp giữa năm 2017, Vitol đã xếp dầu lên một tàu chở dầu có tên Neverland khoảng một triệu thùng dầu thô của người Kurd và gửi tới một nhà máy lọc dầu ở Canada. Chính phủ ở Baghdad đã lao vào hành động - việc vận chuyển dầu thô đến Bắc Mỹ sẽ là một chiến thắng chính trị không thể chấp nhận được đối với nỗ lực bán dầu một cách độc lập của người Kurd. Chính phủ trung ương Iraq đã công khai tuyên bố dầu đã bị đánh cắp, đồng thời đệ đơn kiện yêu cầu tạm giữ con tàu và hàng hóa của nó, cũng như yêu cầu Vitol bồi thường thiệt hại 30 triệu dollar.


  Tòa án Liên bang Canada đã ra lệnh tịch thu con tàu nếu nó đi vào lãnh hải của họ.


  Toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới - chưa kể đến vô số nhà ngoại giao, luật sư và đại diện tòa án - đều tập trung vào vị trí của một tàu chở dầu duy nhất.


  Nhưng Neverland chỉ đơn giản là biến mất. Nó đã tắt bộ phát tín hiệu vô tuyến, thiết bị cho phép những người đam mê hàng hóa theo dõi các chuyến tàu chở dầu trên khắp thế giới, thực sự trở thành một con tàu ma. Điều gì xảy ra tiếp theo là một bí ẩn. Nhưng gần bốn tuần sau, con tàu chở dầu bật lại bộ phán tín hiệu. Nó xuất hiện trở lại gần Malta, nơi nó từng được nhìn thấy lần cuối. Nhưng bây giờ nó đã trống rỗng. Vitol, ở đâu đó, đã dỡ dầu của người Kurd xuống. Bằng cách nào? Ở đâu? Cho ai?


  Vài năm sau, các cộng sự của Vitol vẫn e dè về sự kiện này. “Mọi người đều biết một lô hàng đã biến mất và mọi người đều biết rằng nó không được dỡ xuống châu Âu hay Bắc Mỹ,” Chris Bake, một cộng sự cấp cao của Vitol, cho biết. “Tức là, nó đã đi về phía đông”


  Cuộc chiến tranh giành dầu của người Kurd là cuộc chiến mà Baghdad chắc chắn sẽ thua. Dòng chảy của tiền và dầu quá hấp dẫn, và những trader bán hàng hóa thấy quá dễ dàng để vượt qua bất kỳ chướng ngại vật nào mà chính phủ Iraq có thể bày ra để cản đường họ. “Cuối cùng, họ nhận ra rằng đây không phải là cuộc chiến mà họ có thể thắng đối với mỗi chuyến hàng dầu,” Bake nói.


  Với sự giúp đỡ của các trader hàng hóa, chính quyền khu vực người Kurd đã vận chuyển gần 600,000 thùng mỗi ngày vào lúc cao điểm - tương đương với khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Na Uy. Và một nửa số dầu của người Kurd đến từ các mỏ dầu mà Peshmerga đã chiếm giữ xung quanh Kirkuk. Tuy nhiên, Erbil vẫn thiếu tiền. Nếu khu vực muốn thúc đẩy giành độc lập, nó sẽ cần một lượng tiền mặt lớn. Ban lãnh đạo người Kurd một lần nữa quay sang các trader hàng hóa. Liệu họ có thể cho chính phủ vùng tự trị này vay một số tiền để đổi lấy các chuyến hàng dầu trong tương lai không? Các trader đã đồng ý. Với dầu mỏ như một sự đảm bảo, Vitol, Trafigura và Glencore, cùng với công ty dầu khí Nga Rosneft và một trader nhỏ hơn khác có tên là Petraco, đã ứng trước cho Chính quyền tự trị người Kurd số tiền 3.5 tỷ dollar. Đối với người Kurd, đó là một khoản tiền lớn đáng kinh ngạc, tương đương với khoảng 17.5% nền kinh tế của khu vực. Các khoản vay sẽ được hoàn trả trong vài năm bằng xuất khẩu dầu thô. Một số công ty thương mại cho vay bằng tiền của chính họ; những người khác tranh thủ sự giúp đỡ của các ngân hàng của họ.


  Nhưng Glencore đã đi theo con đường bất thường nhất: công ty thương mại này quyết định rằng phi vụ với người Kurd quá mạo hiểm đối với tiền của chính họ; vì vậy nó đã quay sang các nhà đầu tư quốc tế để huy động tiền mặt, bán cho họ một trái phiếu được đảm bảo bằng dầu với lãi suất cao. Ngược lại, nguồn vốn này sẽ tài trợ ứng trước cho những phát triển của người Kurd. Oilflow SPV 1 DAC ra đời.


  Rủi ro đối với tất cả các trader liên quan là rất lớn: Baghdad tiếp tục coi dầu từ Kirkuk là bị đánh cắp; biên giới giữa khu vực bán tự trị và phần còn lại của đất nước, nói tích cực nhất, là linh hoạt; nguy cơ nội chiến luôn hiện hữu; và, để làm cho mọi thứ tồi tệ hơn, ISIS đang đe dọa toàn bộ khu vực.


  Tất nhiên, những rủi ro cũng rất lớn đối với những người hưu trí Mỹ có tiền tiết kiệm đang đầu tư vào Oilflow SPV 1 DAC. Một phần ba phần trình bày của nhà đầu tư của trái phiếu đã được dành để liệt kê các rủi ro khác nhau có liên quan. Chúng bao gồm “khủng bố, xung đột tôn giáo, nội chiến, tranh chấp biên giới, hoạt động du kích, bất ổn xã hội, khó khăn kinh tế, biến động tỷ giá hối đoái và lạm phát cao”.


  Bài thuyết trình cũng ám chỉ đến khả năng tiền của các nhà đầu tư có thể được sử dụng cho mục đích tham nhũng, lưu ý rằng Kurdistan là “khu vực có rủi ro cao liên quan đến các hoạt động quản trị”


  Hơn nữa, Glencore đã sắp xếp thỏa thuận để họ không mua dầu trực tiếp từ Chính quyền khu vực tự trị người Kurd, mà thông qua một công ty trung gian. Giống như các trader dầu mỏ khác, Glencore đang mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Baghdad khi đứng ra sắp xếp việc bán dầu của người Kurd và giải pháp của họ là sử dụng một người trung gian. Để đổi lấy 500 triệu dollar tiền của các nhà đầu tư, chính phủ người Kurd sẽ ký hợp đồng không phải với Glencore mà với công ty trung gian, sau đó sẽ ký hợp đồng với Glencore.


  Công ty trung gian này không phải là một công ty nổi tiếng, và khi trình bày với các nhà đầu tư, Glencore thậm chí còn không nêu tên nó. Nhưng nó khá nổi tiếng trong nội bộ Glencore. Người trung gian cho thỏa thuận dầu mỏ với người Kurd của Glencore là một công ty được thành lập cách đó hơn một năm ở Dubai, có tên là Tập đoàn Exmor. Hoạt động từ tòa nhà chọc trời 47 tầng nhìn ra Palm Jumeirah, một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi bờ biển Dubai, Exmor được thành lập được thành lập bởi một trader tên là Josef Drujan, người trước đó đã có 15 năm làm việc cho Glencore trên khắp châu Á và Liên Xô cũ. Glencore đang sử dụng một trong những nhân viên cũ lâu năm của mình làm người trung gian giữa chính họ và chính phủ người Kurd.


  Dòng tiền từ các giao dịch dầu mỏ với các công ty thương mại đã trở thành phương tiện sinh tồn chính của khu vực người Kurd. Nhưng tiền mặt đã làm được nhiều hơn là trả lương cho giáo viên và cảnh sát. Đồng dollar dầu mỏ cũng khuyến khích phong trào độc lập của người Kurdistan. Trước khi giao dịch với các trader hàng hóa, chính phủ người Kurd có rất ít nguồn thu nhập ngoài các khoản tài trợ từ Baghdad. Bây giờ, lần đầu tiên, các chính trị gia địa phương cảm thấy rằng nền độc lập thực sự khỏi Baghdad đã nằm trong tầm tay - và lần đầu tiên, họ có thể có tiền để chi trả cho điều đó.


  Vào tháng 9 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi Glencore gây quỹ cho khu vực thông qua Oilflow SPV 1 DAC, các chính trị gia của Kurdistan đã đưa ra một quyết định định mệnh và cố gắng biến nền độc lập kinh tế mới thành lập của họ thành sự giải phóng chính trị. Với sự an toàn tài chính được đảm bảo bởi các thỏa thuận dầu mỏ với Glencore và các công ty thương mại khác, chính phủ người Kurd đã thách thức chính quyền trung ương ở Baghdad và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Kết quả thật choáng ngợp: 93% dân số đã bỏ phiếu ủng hộ việc chia tách với phần còn lại của đất nước.


  Nhưng nếu người Kurd hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chào đón một quốc gia mới như họ đã làm với Nam Sudan chỉ vài năm trước đó, thì họ đã tính toán sai: khi IS rút lui, phương Tây không còn quá phụ thuộc vào người Kurd với tư cách là đồng minh quân sự. Washington và các chính phủ phương Tây khác đã cảnh báo Erbil về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Điều cuối cùng họ muốn là một quốc gia mong manh khác trong một khu vực vốn đã mong manh. Giờ đây, những lời cảnh báo của họ đã bị phớt lờ, Hoa Kỳ và Châu Âu đã làm rất ít để ngăn chặn phản ứng của Baghdad.


  Trong vòng vài ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, chính quyền trung ương đã tái khẳng định quyền lực của mình. Baghdad đã gửi quân đội liên bang lên phía bắc để chiếm lại thành phố Kirkuk và các mỏ dầu của nó. Hy vọng giành độc lập của khu vực người Kurd đã tan thành mây khói. Quyền tự chủ kinh tế lẽ ra có thể đạt được nhờ nguồn dầu mỏ dồi dào của Baba Gurgur, giờ đây dường như chỉ là một điều viển vông. Đối với những trader hàng hóa, những người đã đầu tư hàng tỷ dollar cho phong trào độc lập, đó là một diễn biến đáng lo ngại.


  Đó là khi “Oilflow SPV 1 DAC” bắt đầu đăng thông báo về những diễn biến quân sự ở Iraq lên Sàn giao dịch chứng khoán Quần đảo Cayman. Glencore đã tạo ra công cụ tài chính này với nhiều cách để sử lý những vấn đề như sụt giảm trong xuất khẩu hoặc giá dầu, để sao cho khả năng trả nợ cho người cho vay của nó không bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi việc giảm mạnh sản lượng dầu dưới sự kiểm soát của chính phủ người Kurd. Nhưng vào năm 2020, khi giá dầu cũng sụt giảm, thì ngay cả những gì mà Glencore đã chuẩn bị với “Oilflow SPV 1 DAC” cũng không đủ. Công ty này không còn khả năng thực hiện các cam kết của mình và các nhà đầu tư của nó đã phải đồng ý trì hoãn lịch trả nợ.


  Đối với các quỹ hưu trí như của các giáo viên ở Pennsylvania, khoản đầu tư vào “Oilflow SPV 1 DAC” là một cách để tạo thêm nhiều thu nhập cho số lượng người nghỉ hưu ngày càng tăng của họ so với hầu hết các khoản đầu tư thông thường có thể mang lại. Không rõ họ liệu họ có cân nhắc xem tiền của họ sẽ có tác động gì đối với chính trị Trung Đông hay không. Ví dụ, khoản đầu tư vào “Oilflow SPV 1 DAC” của Hệ thống Hưu trí Nhân viên Trường Công lập Pennsylvania, là một phần trong danh mục đầu tư lớn hơn, chuyên nắm giữ các khoản nợ tại các thị trường mới nổi, được quản lý bởi Franklin Templeton, theo một phát ngôn viên.


  Người phát ngôn này cho biết các chuyên gia đầu tư và chuyên gia tư vấn của PSERS nhận thức rõ những rủi ro liên quan đến loại hình đầu tư vào thị trường mới nổi này cũng như những ưu và nhược điểm liên quan đến tất cả các chiến lược và danh mục đầu tư của nó.


  Các trader hàng hóa thích nói rằng họ thờ ơ với chính trị - họ không đứng về phía nào; họ đơn giản chỉ theo đuổi lợi ích tài chính của họ. Đó đã là một câu thần chú của ngành công nghiệp này trong suốt lịch sử hiện đại của nó. Bị chất vấn về cách đối phó với Iran giữa cuộc khủng hoảng con tin, Marc Rich nói: "Trong công việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi không làm chính trị. Chúng tôi chưa bao giờ như vậy. Đó là triết lý của công ty chúng tôi" Chắc chắn, một số trader hàng hóa đã sử dụng tài sản cá nhân của họ để thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị. Anh em nhà Koch, chủ sở hữu của Koch Industries, đã chi hàng trăm triệu dollar để ủng hộ các ứng cử viên và chính sách bảo thủ ở Mỹ. Ở quy mô nhỏ hơn, Ian Taylor của Vitol đã quyên góp vài triệu bảng Anh cho đảng Bảo thủ của Anh và sử dụng tài sản cá nhân của mình để hỗ trợ chiến dịch “Better Together” để Scotland ở lại Vương quốc Anh trong cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland năm 2014.


  Tuy nhiên, trong các giao dịch hàng hóa của họ, động lực của các trader hầu như luôn đơn giản là tài chính. Nếu một giao dịch hợp pháp và có lợi nhuận, hầu hết các trader hàng hóa không dừng lại để xem xét đến việc những hậu quả về chính trị của chúng có được mong muốn hay không. “Chúng tôi xử lý dòng chảy vật lý của dầu cho đến khi chúng tôi cảm thấy điều đó là đúng hoặc cho phép,” Chris Bake của Vitol cho biết. "Tôi không nghĩ chúng ta ngồi lại và rút một điếu xì gà và nói, hãy làm nên lịch sử ở đây. Tôi ước chúng ta có thời gian để làm điều đó" Nhưng ngay cả khi ảnh hưởng chính trị không phải là mục tiêu của họ, điều đó không có nghĩa là những trader hàng hóa không có ảnh hưởng. Trong một thế giới nơi hàng hóa là con đường trực tiếp dẫn đến tiền bạc và quyền lực, các trader có khả năng thay đổi tiến trình lịch sử. Đối với người Kurd, các trader hàng hóa đã giúp giải phóng khu vực này khỏi sự phụ thuộc kinh tế vào Baghdad và mang lại cho họ sự tự tin để thúc đẩy nền độc lập.


  Các trader có thể đã từ chối bất kỳ tham vọng chính trị nào, nhưng Ashti Hawrami, bộ trưởng tài nguyên thiên nhiên của Kurdistan, không hề ảo tưởng về tầm quan trọng của vai trò của họ. Triết lý của ông là độc lập kinh tế là điều kiện tiên quyết cho độc lập chính trị. “Nền kinh tế có thể dẫn trước chính trị và buộc các chính trị gia phải đưa ra quyết định,” ông nói. Thế còn tiền của các trader hàng hóa? “Điều này giúp chúng tôi độc lập về kinh tế,” ông nói.


  Vài tuần sau cuộc trưng cầu dân ý về độc lập, Taylor, Giám đốc điều hành của Vitol, đã được hỏi tại một hội nghị rằng liệu các trader có phải là nhân tố thúc đẩy người Kurd vượt qua ranh giới hay không. Sau một chút tạm dừng, ông ấy thừa nhận:


  “Đúng vậy”


  Càng ngày, các trader hàng hóa càng không muốn mạo hiểm với tiền của mình mà hoạt động như những mối liên kết với thị trường tài chính quốc tế, chuyển dollar từ ngân hàng, quỹ hưu trí và các nhà đầu tư khác vào các giao dịch hàng hóa ở các quốc gia xa xôi. Đó là một vai trò quen thuộc - xét cho cùng, các trader luôn đóng vai trò là người trung gian trên thị trường hàng hóa. Bây giờ họ chỉ đơn giản là mở rộng hoạt động trong vai trò những người trung gian để kiếm tiền.


  Không phải ngẫu nhiên mà điều này xảy ra sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Các ngân hàng đầu tư của Mỹ, Anh và châu Âu từng là điển hình cho sự mở rộng không giới hạn của ngành tài chính giờ đã rút lui. Nếu họ không bị phá sản hoặc bị quốc hữu hóa, họ sẽ phải tuân theo các quy định ngày càng nghiêm ngặt. Hầu như không cần phải yêu cầu họ rút lui khỏi các quốc gia có kinh tế khó khăn, giàu tài nguyên vốn được giới ngân hàng gọi là “thị trường cận biên”


  Các trader hàng hóa, không phải chịu bất cứ sự giám sát nào của cơ quan quản lý ở mức độ mà các ngân hàng phải đối mặt, cực kỳ sẵn sàng lấp đầy khoảng trống.


  Thỏa thuận Oilflow SPV 1 DAC của Glencore là một ví dụ hoàn hảo. Nhưng đó là một trong nhiều giao dịch tương tự, ở những nơi đầy thách thức tương tự trên thế giới. Trong bài thuyết trình năm 2016 với các nhà đầu tư tiềm năng, công ty thương mại hàng hóa này đã khoe khoang rằng, trong sáu năm trước đó, họ đã thu xếp hơn 17 tỷ dollar trả trước cho dầu mỏ, rằng họ chưa bao giờ thua lỗ trong một thỏa thuận và có mối quan hệ chặt chẽ với “hơn 150 tổ chức tài chính trên khắp thế giới bao gồm tất cả các ngân hàng lớn và các nhà đầu tư tổ chức hàng đầu”


  Vai trò ngày càng tăng của các trader hàng hóa với tư cách là những nhà tài trợ quy mô lớn cũng phản ánh những thay đổi trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ. Khi mô hình truyền thống của họ bị xói mòn bởi khả năng tiếp cận thông tin ngày càng tăng của thế giới, các trader ưu tiên kích thước và quy mô để giúp duy trì lợi nhuận của họ. Các khoản đầu tư của họ vào mạng lưới đường ống, cảng, bể chứa và nhà máy lọc dầu đã giúp ích - và thông qua “hệ thống” tài sản này, họ tìm cách cung cấp lượng dầu lớn hơn bao giờ hết. Thay vì kiếm một số tiền lớn từ việc mua và bán một vài chuyến hàng dầu, họ sẽ nhắm đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ trên mỗi đơn hàng khối lượng lớn. Vào giữa những năm 1980, Marc Rich + Co, khi đó là nhà kinh doanh dầu mỏ lớn nhất, đã xử lý khoảng 1.3 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế mỗi ngày. Vào năm 2019, Vitol, công ty đã trở thành trader dầu mỏ lớn nhất, đã xử lý 8 triệu thùng mỗi ngày. Và Vitol không phải là ngoại lệ: Trafigura giao dịch 6,1 triệu thùng mỗi ngày và Glencore là 4,8 triệu thùng mỗi ngày.


  “Nói cho cùng thì hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng cần có quy mô,” Ian Taylor nói. “Tôi ghét phải nói điều này: kích thước quan trọng”


  Với quy mô đủ lớn, các trader có thể vận hành các hợp đồng và tài sản dầu mỏ của họ để phản ứng với những biến động nhỏ nhất của giá thị trường. Có lẽ một hàng hóa sắp đến Hoa Kỳ có thể được chuyển hướng đến châu Á? Hay một nhà máy lọc dầu có thể chuyển đổi hỗn hợp các loại dầu thô khác nhau mà họ đang xử lý để tận dụng chênh lệch giá? Có thể một hợp đồng cho phép trader giao hàng sau vài ngày, hoặc giao ít hơn hoặc nhiều hơn một vài thùng? Hoặc có lẽ một vài triệu thùng có thể được giữ trong các bể chứa, chờ đợt tăng giá tiếp theo?


  Hệ thống kiểu này đã trở thành mô hình cho giao dịch hàng hóa - đặc biệt là giao dịch dầu mỏ, cũng như kim loại và ngũ cốc. Và để nó hoạt động, các trader cần có một lượng lớn dầu chảy qua hệ thống của họ, sẵn sàng đáp ứng mọi cơ hội mà thị trường có thể mang lại. Cách tốt nhất để đảm bảo khối lượng dầu lớn là tài trợ cho các nhà sản xuất, gắn chặt họ vào một mối quan hệ nhiều năm.


  Và thế là những người buôn bán hàng hóa lao vào. Họ bỏ tiền của mình (và của những người khác) bất kỳ nơi nào có dầu để mua và những người bán dầu cần tiền mặt. Nó đã đưa họ từ chiến trường của cuộc nội chiến ở Libya đến các hội trường mạ vàng của Điện Kremlin.


  Sự gia tăng của các giao dịch tài chính quy mô lớn này sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của các trader hàng hóa: với các giao dịch lớn hơn, họ quản lý số tiền lớn hơn. Giờ đây, họ có khả năng tài trợ cho toàn bộ các quốc gia - và giúp đỡ những quốc gia khác hình thành. Họ không còn chỉ là những trader hàng hóa mà còn là những người buôn bán quyền lực.


  Chỉ có một vài nơi trên thế giới mà một trader hàng hóa đóng vai trò thống trị trong nền kinh tế của một quốc gia như ở Chad. Các giao dịch của Glencore tại quốc gia châu Phi này cho thấy một số trader đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào để đưa nguồn tài chính của họ làm việc cùng với một số nhân vật khó ưa nhất trong chính trị quốc tế.


  Không giáp biển, nghèo cùng cực và không ngừng tham nhũng, Chad là một đất nước có triển vọng không mấy hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Kể từ cuộc đảo chính năm 1990, nó đã được cai trị bởi Idriss Déby, một vị tướng quân đội thiện chiến, người cam kết với rượu whisky Chivas Regal thường sâu sắc hơn cam kết của ông với nền dân chủ. Chống lại những nỗ lực lật đổ ông ta từ trong và ngoài nước (chính phủ Pháp từng đề nghị cung cấp cho ông ta một khoản trợ cấp và một căn hộ tiện nghi để đổi lấy việc từ chức), Déby đã duy trì quyền lực của mình, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới.


  Người dân Chad đã không được chia sẻ những may mắn của ông ta, bất chấp sự phát triển của nguồn tài nguyên dầu mỏ khiêm tốn của đất nước. Tuổi thọ thấp thứ ba trên hành tinh; gần một nửa dân số sống dưới chuẩn nghèo của Ngân hàng Thế giới; và đất nước đã bị tàn phá bởi xung đột và bất ổn.


  Đến năm 2013, Chad phải đối mặt với mối đe dọa mới nhất là sự xuất hiện của các chiến binh Hồi giáo. Al-Qaeda rất mạnh ở trung tâm châu Phi, và Déby đã triển khai quân đội của mình để chống lại các chiến binh thánh chiến ở nước láng giềng Mali và trên biên giới của Chad với Nigeria.


  Nhưng tổng thống Chad gặp phải một vấn đề. Ông ta không có đủ tiền mặt để trả cho những cuộc phiêu lưu quân sự của mình. Được các nhà đầu tư quốc tế coi là một khu vực thảm họa kinh tế, Chad không thể đơn giản gọi đến các ngân hàng và yêu cầu một khoản vay. Và các nhà tài trợ chính phủ như Pháp, cường quốc thuộc địa cũ, Ngân hàng Thế giới và IMF đã trở nên cảnh giác với việc đưa ra những khoản tài trợ hào phóng cho Déby và hiện đang nhấn mạnh vào rào cản nghiêm ngặt đối với bất kỳ khoản vay nào để đảm bảo rằng khoản vay đó sẽ chỉ được chi cho mục đích xóa đói giảm nghèo.


  Bị tất cả người cho vay khác xa lánh, vị tổng thống của Chad đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một công ty cảm thấy thoải mái với những rủi ro liên quan đến việc cho đất nước của mình vay và thờ ơ với những tác động lan tỏa mà đồng tiền của họ có thể gây ra trong toàn khu vực: Glencore.


  Vào tháng 5 năm 2013, Déby nhận được một khoản tiền mặt trị giá 300 triệu dollar từ Glencore, dưới hình thức một khoản vay được đảm bảo bằng nguồn cung dầu trong tương lai, một loại thỏa thuận được gọi là khoản trả trước. Đến cuối năm, công ty này đã tăng gấp đôi quy mô khoản vay lên 600 triệu dollar. Tiền mặt đi kèm với một điều kiện: tiền chỉ có thể được sử dụng “cho mục đích dân sự để hỗ trợ ngân sách nhà nước”. Nhưng điều khoản có vẻ hạn chế này lại là một mánh lới tinh vi: Chad có thể sử dụng tiền Glencore cho các chi phí phi quân sự, giải phóng phần còn lại của nguồn ngân sách để tài trợ cho quân đội. Trên thực tế, Glencore đang giúp tài trợ cho các cuộc chiến của Déby chống lại lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở các quốc gia láng giềng của ông ta.


  Với giá dầu trên 100 dollar một thùng, Déby nhận thấy Glencore như một ngân hàng sẵn sàng cho ông ta vay những khoản tiền khổng lồ bất chấp vấn đề nhân quyền đáng quan ngại và những lo ngại của thế giới về việc quản lý kinh tế yếu kém. Chẳng mấy chốc, ông ta đã để kiếm thêm tiền: vào năm 2014, ông ta đã vay thêm 1.45 tỷ dollar từ Glencore, lần này là để mua cổ phần của Chevron trong các mỏ dầu của Chad.


  Cũng giống như ở khu vực người Kurd, chỉ một phần khoản tiền mà Glencore cho Chad vay là tiền của công ty này. Thay vào đó, nó thuyết phục một nhóm ngân hàng và các nhà đầu tư khác hỗ trợ thỏa thuận. Và cũng giống như ở khu vực người Kurd, những nhà đầu tư này bao gồm một số quỹ hưu trí lớn nhất của Hoa Kỳ - theo một hồ sơ của doanh nghiệp, Hệ thống Hưu trí Công chức của Ohio và Ban Quản lý Đầu tư Tây Virginia đã đóng góp tiền cho các giao dịch ở Chad của Glencore.


  Các giao dịch của Glencore với Déby đã tốt đẹp ở một mức nhất định khi giá dầu cao hơn 100 dollar một thùng, nhưng khi vào cuối năm 2014, giá bắt đầu giảm, mối quan hệ trở nên xấu đi. Với sản lượng tăng từ ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ, giá dầu đã giảm từ mức đỉnh 115 dollar một thùng vào năm 2014 xuống chỉ còn 27 dollar vào đầu năm 2016. Đơn giản là Chad không thể trả nợ với điều kiện giá dầu mới. Quốc gia châu Phi này đã yêu cầu đàm phán lại thỏa thuận và sau các cuộc đàm phán kéo dài, Glencore đã đồng ý cơ cấu lại các khoản vay. Nhưng quá trình tái cấu trúc đã chứng minh Glencore đã trở thành một thế lực quan trọng như thế nào ở Chad: với giá dầu vẫn còn thấp, quốc gia nghèo đói này đã nợ Glencore và các đối tác gần 1,5 tỷ USD, tương đương 15% tổng sản phẩm quốc nội.


  Ngay cả sau khi nó đã được tái cấu trúc, khoản vay Glencore đã áp đặt chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt lên chính phủ Chadian. Nước này buộc phải cắt giảm chi tiêu cho giáo dục, y tế và đầu tư, đồng thời phải vật lộn trong nhiều tháng để trả lương - tất cả chỉ để có thể đáp ứng nghĩa vụ trả nợ cho trader hàng hóa lớn nhất thế giới. Ngay cả IMF, tổ chức nổi tiếng với việc áp đặt kỷ luật tài chính đối với các quốc gia đang gặp khó khăn, cũng mô tả việc cắt giảm chi tiêu của Chad là “khắc nghiệt”


  Déby hối hận về thỏa thuận của mình với Glencore, gọi khoản vay là một món hời ngu ngốc. “Tôi phải thừa nhận rằng khoản vay từ Glencore là vô trách nhiệm,” ông ta nói. Khi đất nước của mình đang trên bờ vực sụp đổ, Déby đã yêu cầu sửa đổi lại các điều khoản của khoản nợ, Glencore cuối cùng đã đồng ý vào năm 2018, cho Chad thêm thời gian để trả nợ và giảm một nửa lãi suất.


  Ngày nay, khoản vay Glencore quan trọng đối với Chad đến nỗi, khi IMF công bố các đánh giá về nền kinh tế của đất nước, công ty giao dịch hàng hóa này được nhắc đến một phần riêng trong phân tích tài chính của chính phủ quốc gia châu Phi này. Ngay cả trước khi virus corona tấn công, quốc gia này đã không mong đợi hoàn thành việc trả lại Glencore cho đến năm 2026. Mặc dù có quyền kiểm soát gần như tuyệt đối ở Chad, Déby đã trở nên nghi ngờ về thỏa thuận của mình với công ty thương mại này, khiến ông ta bình luận: “Khi tôi đón lãnh đạo Glencore ở đây, tôi đã hỏi anh ta: “Anh có phải trả tiền hoa hồng cho ai không?”' Nếu Glencore là người cho vay cuối cùng ở Chad, thì ở Kazakhstan vai trò đó được thực hiện bởi Vitol. Trong khi các giao dịch của Glencore ở Chad tương đối đơn giản, ứng trước tiền để đổi lấy nguồn cung cấp dầu trong tương lai, thì các giao dịch trong nhiều năm của Vitol ở Kazakhstan là minh chứng cho mạng lưới quan hệ phức tạp mà các trader hàng hóa sẵn sàng xây dựng để duy trì hoạt động kinh doanh của họ ở các quốc gia giàu tài nguyên. - và phần thưởng cho việc làm như vậy.


  Trong thời đại bùng nổ hàng hóa, Kazakhstan đã từng là một mặt trận mới hấp dẫn cho các công ty dầu mỏ đầu tư vào. Các đồng bằng thưa thớt dân cư của Kazakhstan đột nhiên tràn ngập các nhà địa chất và kỹ sư từ Texas, Scotland và Canada đang săn lùng các nguồn dầu mỏ giàu có. Dollar chảy vào, và một thủ đô mới trong tương lai mọc lên từ thảo nguyên Kazakh, trong khi các chính trị gia và đầu sỏ của đất nước lấp đầy các câu lạc bộ và khách sạn ở Mayfair và Dubai.


  Vào đầu những năm 2010, quốc gia Trung Á này đã không còn được nhiều nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng. Họ thất vọng với bộ máy quan liêu xơ cứng thời hậu Xô Viết của đất nước, những thay đổi quy tắc thường xuyên và sự hám lợi của giới tinh hoa.


  Dự án dầu mỏ hàng đầu của Kazakhstan, Kashagan, đã bị bao vây bởi quá nhiều sự chậm trễ và chi phí phát sinh đến mức các kỹ sư đặt biệt danh cho dự án là “hết sạch tiền mặt”


  Khi giá dầu lao dốc vào năm 2014, nó đã khiến chính quyền Kazakhstan rơi vào tình trạng hoảng loạn. Kể từ trước khi Liên Xô sụp đổ, đất nước này chỉ được cai trị bởi một người duy nhất, Nursultan Nazarbayev. Sự cai trị độc đoán của tổng thống Kazakh phần lớn đã được chấp nhận bởi một bộ phận dân số ngày càng giàu có hơn mỗi năm. Nhưng bây giờ điều đó không còn đúng nữa, triều đại của Nazarbayev trông ngày càng mong manh.


  Một lĩnh vực được đặc biệt quan tâm là công ty dầu khí nhà nước, KazMunaiGas (KMG). Đó là một doanh nghiệp lớn, chịu trách nhiệm tạo ra việc làm cho cả thị trấn.


  Một cuộc đình công của công nhân dầu mỏ vào năm 2011 ở miền tây Kazakhstan đã kết thúc bằng những cuộc đụng độ chết người với cảnh sát, trong một trong những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử hậu Xô Viết của đất nước.


  Sau khi giá dầu giảm vào cuối năm 2014, KMG cần tiền đến mức buộc phải cầu xin ngân hàng trung ương Kazakhstan bơm tiền mặt. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Để khắc phục lâu dài hơn, công ty dầu mỏ nhà nước của Kazakhstan đã tìm đến Vitol.


  Bắt đầu từ đầu năm 2016, trader dầu mỏ này đã chuyển khoản vay tổng cộng hơn 6 tỷ dollar cho KMG để đổi lấy nguồn cung dầu trong tương lai. Trên thực tế, các thỏa thuận đã biến Vitol trở thành nhà tài trợ lớn nhất của công ty dầu mỏ quốc gia Kazakhstan, và có lẽ là nhà tài trợ đơn lẻ lớn nhất của nhà nước Kazakhstan. Đó là cùng một loại thỏa thuận trả trước - khoản vay cho nguồn cung cấp dầu trong tương lai - mà các trader đã thực hiện ở Chad và Kurdistan. Cũng giống như trong những giao dịch đó, số tiền đến từ một nhóm ngân hàng. Nhưng nó không thể xảy ra nếu không có Vitol.


  Nhiệm kỳ tổng thống của Nazarbayev đã tồn tại sau thời kỳ suy thoái của giá dầu, cho phép ông thực hiện kế hoạch kế nhiệm đã được lên kế hoạch từ lâu và giám sát đất nước dưới sự quản lý của mình từ chức vụ “Lãnh đạo Quốc gia”. Và Vitol, để đổi lấy hàng tỷ dollar mà nó chuyển vào kho bạc nhà nước của Kazakhstan, đã nhận được hàng trăm triệu thùng dầu của Kazakhstan.


  Nhưng đây không phải là những giao dịch đầu tiên của Vitol ở Kazakhstan. Công ty thương mại này đã có những mối quan hệ được cần mẫn vun đắp tại nước này trong hơn một thập kỷ. Từ năm 2005, một thực thể có tên là Vitol Central Asia là người mua dầu chủ yếu từ đơn vị kinh doanh của KMG.


  Đối với toàn thế giới, Vitol Central Asia trông giống như một công ty con khác của trader dầu mỏ khổng lồ này. Nó chia sẻ cùng một địa chỉ ở Geneva với Vitol. Giám đốc của nó là hai cộng sự cao cấp nhất của Vitol.


  Nhưng Vitol Central Asia không chỉ là một công ty con khác của Vitol. Trên thực tế, nó chỉ được sở hữu 49% bởi chính Vitol. Phần lớn cổ phần trong công ty thuộc sở hữu của một người tên là Arvind Tiku. (Sau đó, cổ phần của ông ta sẽ giảm xuống chỉ còn dưới 50%) Việc trader dầu mỏ lớn nhất thế giới cho phép một người bên ngoài nắm giữ phần lớn cổ phần trong một công ty mang tên mình có vẻ kỳ lạ, nhưng Tiku không phải là một người tầm thường. Ông ta đã từng là nhân vật quan trọng trong ngành năng lượng Kazakhstan trong nhiều năm, bắt đầu kinh doanh dầu mỏ và ngũ cốc tại quốc gia này vào những năm 1990, bao gồm cả thời gian làm việc cho Marc Rich sau khi ông rời Glencore. Và anh ta trở thành đối tác kinh doanh của Timur Kulibayev, con rể của tổng thống Kazakhstan, được nhiều người coi là cá nhân quyền lực nhất trong lĩnh vực dầu mỏ của Kazakhstan và đôi khi được coi là người kế vị tiềm năng của Nazarbayev.


  Trả lời các câu hỏi, Vitol cho biết họ “không tin rằng mối quan hệ của Tiku với Kulibayev đã mang lại lợi ích đáng kể nào cho Vitol”. Người phát ngôn của Tiku chỉ ra rằng ông ta không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào với Kulibayev cho đến năm 2006, vài năm sau khi ông ta bắt đầu kinh doanh với Vitol. “Ông Tiku không sử dụng bất kỳ mối quan hệ nào với ông Kulibayev để nhận được bất kỳ ưu đãi hoặc điều khoản có lợi nào cho VCA [Vitol Central Asia], Vitol hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác, ” người phát ngôn cho biết.


  Liên minh giữa Vitol và Tiku là một doanh nghiệp cực kỳ sinh lời. Chẳng hạn, từ năm 2011 đến 2018, công ty mẹ của Vitol Central Asia - bao gồm một số liên doanh khác giữa Vitol và Tiku, với những cái tên như Wimar, Titan Oil Trading và Euro-Asian Oil - đã trả hơn 1 tỷ dollar cổ tức cho các cổ đông của nó.


  Ở Kazakhstan, Chad và Kurdistan, các trader đã sử dụng sức mạnh tài chính của họ để đạt được hiệu quả cao. Nhưng không nơi nào họ mà họ tài trợ nhiều dollar cho một chính phủ hơn ở Nga. Trong quá trình này, có lẽ họ đã làm nhiều hơn để giúp Vladimir Putin duy trì quyền lực hơn bất kỳ ai khác trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế - ngay cả khi ông đang tham gia vào một cuộc đối đầu địa chính trị thù địch với Châu Âu và Mỹ.


  Trong phần lớn thời kỳ bùng nổ của những năm 2000, Nga không thực sự cần tiền của các trader hàng hóa. Đó là con cưng của các nhà đầu tư phương Tây, một trong những nền kinh tế BRIC có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và tầng lớp trung lưu đang phát triển khiến nó trở thành một ván cược không thể cưỡng lại vào tương lai của các thị trường mới nổi giàu tài nguyên. Ngay cả sau cú sốc về việc Chính phủ tiếp quản tài sản của Yukos và việc giam cầm Mikhail Khodorkovsky, các công ty Nga cũng như nhà nước Nga vẫn có thể vay mượn dễ dàng từ các nhà đầu tư và ngân hàng phương Tây.


  Sau đó, vào năm 2012, Igor Sechin, một trợ thủ đắc lực của tổng thống Vladimir Putin, người từ lâu đã thúc đẩy việc hợp nhất các tài sản dầu mỏ của Nga dưới quyền của tập đoàn nhà nước Rosneft, đã đồng ý mua TNK-BP thuộc sở hữu tư nhân. Với mức định giá 55 tỷ dollar, thương vụ mua lại này là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành năng lượng. Các ngân hàng phương Tây đã xếp hàng để cho Rosneft vay tiền, nhưng Sechin cần nhiều tiền hơn hệ thống ngân hàng toàn cầu có thể tập hợp được, ngay cả đối với một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới.


  Và thế là các trader hàng hóa bước vào. Kể từ khi Sechin đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của Rosneft, Gunvor đã không còn nhận được sự ưu ái của công ty dầu mỏ nhà nước (Sechin và Timchenko, dù đều là bạn của Putin, nhưng lại có mối quan hệ căng thẳng và đôi khi không thèm nói chuyện xã giao với nhau) Giờ đây, đang cần tiền gấp, Sechin đã gọi điện cho hai đối thủ cạnh tranh của Gunvor: Ivan Glasenberg của Glencore và Ian Taylor của Vitol. Trong vòng vài tuần, trader đã kiếm được một khoản tiền đáng kinh ngạc là 10 tỷ dollar mà họ sẽ trao cho Rosneft để đổi lấy nguồn cung cấp dầu trong tương lai. Đó là thỏa thuận đổi dầu lấy khoản vay lớn nhất từ trước đến nay: kể từ thỏa thuận đầu tiên như vậy ba mươi năm trước giữa Marc Rich + Co và Angola, các trader đã cho vay từ 80 triệu dollar lên gấp hơn một trăm lần số tiền đó.


  Đối với Glencore và Vitol, đó là một chỗ đứng béo bở tại một trong những nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu nữa, các trader sẽ trở nên quan trọng hơn đối với Rosneft, Sechin và chính Nga.


  Vào ngày 18 tháng 3 năm 2014, Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập Crimea vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý được sắp xếp vội vàng. Phương Tây, mô tả động thái này là sự sáp nhập bất hợp pháp một phần của Ukraine, đã đáp trả bằng cách tăng cường áp lực kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt. Washington bắt đầu bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân có ảnh hưởng thân cận với Điện Kremlin, bao gồm cả Sechin, với lý do ông này “hoàn toàn trung thành với Vladimir Putin”


  Trong mùa hè, giao tranh leo thang ở miền đông Ukraine và phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế hơn bao giờ hết đối với nền kinh tế Nga - bao gồm cả chính Rosneft. Các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft không ngăn chặn tất cả các giao dịch với công ty dầu mỏ của Nga, nhưng họ đặc biệt cấm cho công ty này vay dài hạn.


  Điều đó khiến Sechin vô cùng đau đầu. Vấn đề gần như trở thành đòn chí tử đối với toàn bộ hệ thống tài chính Nga. Ngoài 10 tỷ dollar nhận được từ Vitol và Glencore, Rosneft đã vay khoảng 35 tỷ dollar từ các ngân hàng và nhà đầu tư phương Tây để hoàn tất thương vụ TNK-BP. Vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, một số khoản vay đã đến hạn trả. Dường như giải pháp duy nhất cho Rosneft, bị đóng băng khỏi thị trường nợ quốc tế bởi các lệnh trừng phạt, là vay bằng đồng rúp và chuyển đổi tiền tệ thành dollar. Khi thời hạn cho vay của Rosneft đến gần, đồng rúp rơi tự do, mất một phần tư giá trị chỉ sau vài giờ.


  Các nhà giao dịch hàng hóa không hề bối rối trước những vấn đề của Rosneft - thực tế, họ đang xếp hàng để xem họ có thể làm gì để giúp đỡ. Trafigura đã mở rộng đáng kể các giao dịch của mình với Rosneft, với việc giám đốc điều hành Jeremy Weir mô tả môi trường vào đầu năm 2015 như một cơ hội kinh doanh.


  "Chúng tôi đã nhìn thấy một thị trường ngách," ông ấy nói.


  Nhưng chính Glencore đã gây ra cuộc đảo chính có lẽ lớn nhất ở Nga. Năm 2016, với việc giá dầu vẫn ở mức thấp, Chính phủ Nga lâm vào tình trạng thiếu tiền.


  Sechin, từng là người xây dựng đế chế táo bạo và hiếu chiến trong lĩnh vực năng lượng của Nga, đã thuyết phục Putin cho phép Rosneft tiếp quản một nhà sản xuất dầu tư nhân nhỏ hơn của Nga. Đổi lại, ông hứa rằng ông sẽ có thể bán một phần cổ phần của chính phủ Nga tại Rosneft - và như vậy sẽ mang lại một khoản lợi bất ngờ cho ngân sách Nga vào cuối năm.


  Nhưng khi thời hạn gần kề, số người mua tiềm năng cực kỳ thưa thớt. Sechin chạy đôn chạy đáo giữa các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư Trung Đông và châu Á, nhưng không ai sẵn sàng bỏ ra hàng tỷ dollar để mua cổ phần của Rosneft. Một lần nữa, Glencore đến giải cứu Sechin. Trader không sẵn sàng tự mình bỏ ra tất cả số tiền, vì vậy họ đã kêu gọi chính phủ Qatar. Chính quỹ tài sản quốc gia của Qatar mà Glasenberg đã đấu tranh trong thương vụ Xstrata hiện là cổ đông lớn nhất của Glencore. Giờ đây, Glencore và Qatar đang hợp tác với tư cách là những nhà đồng đầu tư trong một thỏa thuận trị giá 11 tỷ dollar để mua một phần cổ phần của chính phủ Nga tại Rosneft.


  Sechin đã chiến thắng - thỏa thuận này đã thách thức những dự đoán rằng không nhà đầu tư nào dám mua cổ phần của Rosneft, do các lệnh trừng phạt. Và với sự giúp đỡ của các trader, Putin đã vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng.


  Sẽ là cường điệu khi nói rằng những trader hàng hóa đã cứu sự nghiệp chính trị của tổng thống Nga, nhưng chắc chắn hành động của họ đã giúp ích.


  Tại tiệc chiêu đãi ở điện Kremlin, Putin tươi cười nhắc Glasenberg về sự khởi đầu khiêm tốn của ông khi kinh doanh than. “Tôi muốn bày tỏ sự tin tưởng rằng công việc kinh doanh của các bạn ở Nga sẽ phát triển và sẽ phát triển thành công,” tổng thống nói, đồng thời trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nga cho Glasenberg và những người khác tham gia trong thỏa thuận. Sáu thập kỷ sau khi Theodor Weisser đã tới Moscow trong sự sợ hãi để tìm mua dầu, các trader hàng hóa giờ đây đang được chào đón với vòng tay rộng mở trong thành trì của quyền lực chính trị Nga.


  Khắp nơi trên thế giới, tiền của các trader hàng hóa đang thay đổi tiến trình lịch sử.


  Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các trader - nhiều người trong số họ đã đi khắp thế giới bằng hộ chiếu Anh và Mỹ và hoạt động từ các căn cứ ở châu Âu và châu Mỹ - sẽ hành động phù hợp với lợi ích chính trị của phương Tây.


  Trong một số trường hợp, chẳng hạn như cuộc chiến ở Libya, khi Vitol chuyển hơn 1 tỷ dollar nhiên liệu cho quân nổi dậy, rõ ràng họ đang đi theo hướng giống như các bộ ngoại giao của chính phủ nước họ. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như ở Kazakhstan, các chính phủ phương Tây ít nhiều thờ ơ với các hoạt động của họ.


  Nhưng trong những trường hợp khác, các thỏa thuận của họ đã đi ngược lại với chính sách của phương Tây. Tiền của các trader đã giúp thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của người Kurd trước sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ, vốn cho rằng nó có thể gây nguy hiểm cho cuộc chiến chống IS. Ở Chad, tiền của Glencore đã giúp tài trợ cho chính phủ của Idriss Déby ngay cả khi các tổ chức do phương Tây lãnh đạo, chẳng hạn như Ngân hàng Thế giới và IMF, đang cố gắng áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt đối với ông. Ở Nga, tiền mặt của các trader đã đáp thẳng vào mặt của chính sách của phương Tây, bằng cách giúp Rosneft và Putin vượt qua tác động của các biện pháp trừng phạt chống lại họ của Hoa Kỳ và EU.


  Và khi họ nhận ra rằng những trader hàng hóa đã trở thành những chủ thể vô cùng quan trọng trong nền chính trị và tài chính toàn cầu, các chính trị gia và cơ quan quản lý phương Tây cũng bắt đầu nhận ra rằng họ có rất ít sự giám sát đối với những gì những trader hàng hóa này đang làm. Ngay cả khi các trader đã tích lũy được sức mạnh tài chính chưa từng có, hoạt động của họ hầu như hoàn toàn không được kiểm soát.


  Đã có một nỗ lực thúc đẩy quy định chặt chẽ hơn đối với các thị trường tương lai sau sự biến động giá mạnh trong giai đoạn 2007-2011, nhưng nó đã bỏ ngỏ thị trường hàng hóa vật chất hầu như không bị ảnh hưởng. Vấn đề không phải là lỗi của các nhà quản lý. Tuy nhiên, phần lớn là họ thiếu thẩm quyền pháp lý, sự hỗ trợ chính trị hoặc đơn giản là các nguồn lực để làm được nhiều việc. Nhưng có một khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của các trader hàng hóa có thể dễ bị tổn thương trước các quy định mạnh tay. Họ phụ thuộc vào một nhóm ngân hàng tương đối nhỏ để cung cấp cho họ những khoản tín dụng khổng lồ. Và, hơn bất cứ điều gì, họ dựa vào việc có thể tiếp cận những khoản tiền đó bằng dollar Mỹ.


  Kết luận
Rất nhiều hài cốt


  Cuộc điện thoại suýt hạ gục Trafigura được thực hiện vào một ngày hè năm 2014.


  Giờ đây, công ty thương mại này không còn là một công ty mới nổi luộm thuộm như trước nữa. Thể hiện cho vị trí top đầu trong giới giao dịch hàng hóa toàn cầu, Trafigura vừa tiếp quản toàn bộ tòa nhà văn phòng, tầng trên cùng của nó được trang bị các phòng họp với tường kính màu và ghế bọc da mà từ đó ông chủ giàu năng lượng Claude Dauphin của nó có thể nhìn ra các mái nhà của Genève.


  Thành công của Trafigura được xây dựng chủ yếu nhờ vào tiền từ một ngân hàng: BNP Paribas. Kể từ khi thị trường dầu mỏ giao ngay khai sinh vào những năm 1970, ngân hàng Pháp này đã trở thành ông vua tài trợ cho thương mại hàng hóa, huyết mạch của toàn ngành. Nó cung cấp hàng tỷ dollar cho các khoản vay ngắn hạn, cho phép các trader mua và bán dầu, kim loại và ngũ cốc trên khắp thế giới mà không cần sử dụng nhiều tiền của chính họ. Đối với Dauphin, mối quan hệ với BNP Paribas là không thể thiếu: kể từ những ngày đầu tiên của Trafigura, ngân hàng Pháp đã là người cho vay lớn nhất của họ, có thời điểm chiếm một nửa tổng số tiền tài trợ của họ. Nó đã gắn bó với Trafigura từ lúc khó khăn đến lúc khó khăn, ngay cả ở thời điểm cá nhân Dauphin đang ở vùng đáy, khi anh ta bị tống vào phòng giam ở Bờ Biển Ngà giữa vụ bê bối chất thải độc hại.


  Vì vậy, khi Dauphin trả lời điện thoại từ nhân viên ngân hàng của ông ta tại BNP Paribas, ông có thể đã mong đợi một cuộc trò chuyện thân thiện. Ông ta có thể cho rằng giám đốc điều hành của BNP Paribas gọi điện để hỏi thăm sức khỏe của mình - vài tháng trước đó, Dauphin đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi.


  Ông ta cũng có thể đã sẵn sàng tỏ lòng thương xót: BNP Paribas đã trải qua một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của nó, dưới áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt.


  Nhưng Dauphin đã không mong đợi những gì ông sẽ nghe được sau đó. Đó không phải là một cuộc gọi xã giao. BNP Paribas đang gọi điện thông báo cho ông chủ Trafigura rằng ngân hàng không còn muốn làm ăn với ông ta nữa. Ngân hàng Pháp này đã rút lại khoảng 2 tỷ dollar hạn mức tín dụng của Trafigura. Mối quan hệ của họ, được hình thành qua nhiều thập kỷ giao dịch hàng hóa ở mọi nơi trên hành tinh, đã kết thúc.


  Đó là một khoảnh khắc thảm khốc đối với Dauphin, người đã dốc cả cuộc đời mình vào Trafigura. Nghiện thuốc, bất chấp, duyên dáng và hóm hỉnh, ông là người cuối cùng trong thế hệ trader được coi là người thừa kế của Marc Rich vào những năm 1980, những người truyền giáo đã mang phong cách giao dịch của Rich đến mọi nơi trên thế giới. Ông ta đã xây dựng Trafigura theo hình ảnh đó, đưa công ty thương mại mới nổi này bước lên vị thế hàng đầu cùng với các công ty như Vitol và Glencore gần như chỉ bằng sức mạnh ý chí.


  Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với các trader hàng hóa. Ngay khi họ đạt đến đỉnh cao của sự giàu có và tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, ngành công nghiệp của họ sắp thay đổi mãi mãi. Sau nhiều thập kỷ, họ đã mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp thế giới mà gần như hoàn toàn không có quản lý hay giám sát, giờ đây xuất hiện một viên cảnh sát năng nổ và khó đoán: chính phủ Mỹ.


  BNP Paribas vừa nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba, Sudan và Iran, đồng thời đồng ý bồi thường gần 9 tỷ dollar. Đó là một vụ án mang tính bước ngoặt gây chấn động cả giới thượng lưu Pháp và ngành ngân hàng toàn cầu - lần đầu tiên các quan chức Hoa Kỳ theo đuổi một vụ kiện lớn như vậy chống lại một ngân hàng lớn ở nước ngoài cũng là đồng minh của Mỹ.


  Trong một tuyên bố tàn khốc về vụ kiện này, chính phủ Mỹ đã chỉ ra cách BNP Paribas đã “cố ý, chủ động và sẵn sàng” chuyển hàng tỷ dollar qua hệ thống tài chính Mỹ nhằm vi phạm lệnh trừng phạt. Trong số các giao dịch đã vi phạm lệnh trừng phạt có các khoản vay bằng dollar mà BNP Paribas đã cung cấp “cho một công ty Hà Lan”. Các khoản vay đã được thiết kế để “tài trợ cho việc mua các sản phẩm dầu thô dự kiến sẽ được tinh chế và bán cho Cuba”


  Mỹ không nêu tên công ty Hà Lan và cũng không cho rằng họ đã làm điều gì sai trái. Nhưng sự hiện diện của nó trong danh sách các cáo buộc chống lại BNP Paribas là lý do khiến một giám đốc điều hành cấp cao của ngân hàng gọi điện cho Claude Dauphin. Ngoại trừ một nhóm nhỏ những người trong cuộc, không một ai biết, công ty bí ẩn của Hà Lan vận chuyển dầu đến Cuba là Trafigura.


  Trafigura và BNP Paribas đã làm việc cùng nhau ở Cuba từ những năm 1990, khi Dauphin tiến vào đất nước này để thách thức sự thống trị của Vitol. Dauphin đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho lượng dầu thô tồn kho và các sản phẩm tinh chế trong các bể chứa tại một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Havana. Và Trafigura duy trì hoạt động này kể từ đó. “Chúng tôi sẽ tài trợ cho lượng nhiên liệu này cùng với một ngân hàng, đó là BNP Paribas, và họ [công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước Cuba] sẽ mua dầu khi cần tiền mặt,” Eric de Turckheim, người đứng đầu bộ phận tài chính của Trafigura vào thời điểm đó, nhớ lại.


  Thỏa thuận này đã giúp chính phủ của Fidel Castro tiết kiệm tiền mặt vào thời điểm khó khăn, giúp Dauphin có được chỗ đứng mong muốn tại thị trường Cuba. Đối với Trafigura, đó là một thương vụ tương đối nhỏ, vì hàng tồn kho tại một thời điểm chỉ trị giá khoảng 40 triệu USD. Nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các giao dịch của Trafigura ở Cuba trong nhiều năm, nó đã mang lại doanh thu hàng trăm triệu dollar.


  Trong nhiều năm, người Mỹ không hề hay biết. Mỹ đã cấm các công ty Mỹ giao dịch với Cuba, nhưng các chính phủ châu Âu phản đối lệnh cấm và nhiều công ty châu Âu vui vẻ đầu tư vào đó. Vấn đề đối với BNP Paribas là các khoản vay để hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại Cuba của Trafigura đều bằng dollar Mỹ, nghĩa là chúng phải được chuyển qua hệ thống tài chính Mỹ.


  Nhận thức được các biện pháp trừng phạt của Mỹ, ngân hàng Pháp đã che giấu mối liên hệ với Cuba. Thay vì thực hiện thanh toán trực tiếp, ngân hàng đã thiết lập các lớp tài khoản để che giấu nguồn gốc của các giao dịch và hướng dẫn các ngân hàng khác có liên quan rằng “họ không được đề cập đến CUBA trong lệnh chuyển tiền của mình”.


  Khi Washington phát hiện ra âm mưu này, họ đã tích cực chống lại BNP Paribas.


  Khoản dàn xếp trị giá 9 tỷ dollar vào năm 2014 là một trong những khoản tiền phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một tổ chức tài chính. Cũng tai hại không kém, Mỹ đã chặn các bộ phận của BNP Paribas truy cập vào hệ thống dollar Mỹ trong một năm - một hình phạt nghiêm trọng chưa từng có đối với một ngân hàng hoạt động trên thị trường tài chính toàn cầu nơi đồng dollar Mỹ là vua.


  Trở lại trụ sở chính của Trafigura ở Geneva, Dauphin nhanh chóng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Cuộc điện thoại từ BNP Paribas là một mối đe dọa tới sự tồn tại của công ty của ông. Ngân hàng Pháp không chỉ là nhà tài trợ lớn nhất của Trafigura, mà còn là người tạo ra xu hướng cho hầu hết các ngân hàng châu Âu tài trợ cho các trader hàng hóa. Nếu các ngân hàng khác thấy BNP Paribas từ bỏ Trafigura, họ cũng có thể làm điều tương tự. Dauphin bắt đầu gọi điện cho các đầu mối ngân hàng khác của mình, cầu xin họ đừng chấm dứt hợp tác.


  Vụ kiện chống lại BNP Paribas đã làm nổi bật sự thay đổi trong chính sách của chính phủ Mỹ đối với thế giới bên ngoài: từ giờ trở đi, họ sẽ mạnh tay truy tố hành vi đi ngược lại chính sách đối ngoại của mình - ngay cả khi điều đó có nghĩa là tấn công các công ty lớn ở các quốc gia là đồng minh của Mỹ.


  Và vũ khí chính của nó là đồng dollar Mỹ, đồng tiền có tầm quan trọng đặc biệt đối với hệ thống ngân hàng toàn cầu đã mang lại cho Washington quyền lực to lớn để thực thi ý chí của mình. Không một ngân hàng nào có thể chấp nhận việc bị khóa khỏi hệ thống dollar Mỹ, như BNP Paribas đã từng chịu. Và vì vậy, mọi ngân hàng trên toàn thế giới thực tế sẽ trở thành một phần mở rộng của lực lượng thực thi pháp luật Mỹ, chủ động tìm kiếm bất kỳ hành vi nào đi ngược lại chính sách của Mỹ.


  Bằng việc tuyên bố phạt BNP Paribas, Eric Holder, tổng chưởng lý Mỹ gửi lời cảnh báo tới các công ty trên toàn thế giới: Mỹ sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ chỉ vì họ không phải là người Mỹ. “Kết quả này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới bất kỳ tổ chức nào - ở bất kỳ đâu trên thế giới - đang kinh doanh tại Hoa Kỳ: hành vi bất hợp pháp sẽ không được dung thứ,” Holder nói. “Và bất cứ nơi nào nó được phát hiện, nó sẽ bị trừng phạt ở mức cao nhất của pháp luật”


  Vụ việc đánh dấu sự khởi đầu của sự kết thúc kỷ nguyên mà các trader đã tung hoành khắp thế giới, thực hiện các giao dịch ở các quốc gia tham nhũng hoặc với các chính phủ đối nghịch mà không bị trừng phạt. Các khoản tiền phạt khổng lồ đối với BNP Paribas chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến các trader hàng hóa - Chiến dịch của Dauphin nhằm giữ chân các ngân hàng khác của mình đã thành công và Trafigura vẫn sống sót - nhưng đó là dấu hiệu của những điều sắp xảy ra. Chẳng bao lâu nữa, các trader hàng hóa cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ và tương lai của ngành công nghiệp giao dịch hàng hóa sẽ chìm trong mây mù.


  Trong nhiều năm, nhiều trader hàng hóa đã xem các biện pháp trừng phạt và cấm vận như một cơ hội hơn là một mối đe dọa. Các quốc gia bị cấm vận có ít lựa chọn hơn về việc giao dịch với ai, và vì vậy lợi nhuận cho những người tìm cách làm ăn với họ cao hơn một cách tương ứng. Đó là điều đã cho phép Marc Rich và John Deuss kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc lật đổ lệnh cấm vận dầu mỏ đối với chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi vào những năm 1980.


  Những hành động đó khả thi là do sự thực thi kém hiệu quả của các lệnh cấm vận.


  Nếu chúng chỉ được thực hiện bởi một vài quốc gia, thì các trader sẽ dễ dàng mở một công ty con ở một quốc gia không áp dụng lệnh trừng phạt và giao dịch thông qua công ty con đó. Phần lớn hoạt động của trader diễn ra ở vùng biển quốc tế, và do đó không bị luật pháp của bất kỳ quốc gia nào kiểm soát. Và hoạt động kinh doanh của các trader cũng hoạt động tương tự ở những góc khuất nhất của hệ thống tài chính quốc tế, nơi họ có thể sử dụng một công ty vỏ bọc của Quần đảo Cayman vào một ngày nào đó và một công ty vỏ bọc của Malta vào ngày hôm sau; và nơi tàu có thể đi dưới cờ của bất kỳ quốc gia nào, từ Panama đến Liberia hoặc quần đảo Marshall.


  Rất hiếm khi các biện pháp trừng phạt được áp đặt trên cơ sở thực sự toàn cầu.


  Trước khi Liên Xô sụp đổ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hai lần, đối với Nam Rhodesia năm 1966 và Nam Phi năm 1977.


  Từ khi Moscow từ bỏ sự phản đối lâu năm đối với việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế sau năm 1991, Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt hơn hai mươi lần, tại các quốc gia từ Somalia đến Nam Tư. Tuy nhiên, chúng vẫn đủ dễ để vượt qua: Thụy Sĩ, nơi có nhiều trader hàng hóa đặt trụ sở, không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc cho đến tận năm 2002. Ngay cả khi các trader hàng hóa làm điều gì đó sai trái ở Thụy Sĩ, các công tố viên Thụy Sĩ hiếm khi nỗ lực truy tố những công ty vốn là tổ chức nộp thuế nhiều nhất của đất nước họ.


  Trong nhiều năm, các trader đã sống theo châm ngôn của Marc Rich là đi trên lưỡi dao - đi càng gần ranh giới pháp lý càng tốt, sử dụng mọi kẽ hở mà họ có thể tìm thấy. Nếu họ không vi phạm luật pháp, họ đã chế giễu tinh thần của nó. Ví dụ, Vitol đã sử dụng công ty con của mình ở Bahrain để lách lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Iran vào năm 2012.


  Tham nhũng cũng là một câu chuyện tương tự. Vun đắp mối quan hệ thân thiết với các quan chức quyền lực từ lâu đã là trọng tâm của hoạt động giao dịch hàng hóa, và ở nhiều quốc gia ở Châu Phi, Liên Xô cũ và Trung Đông, điều đó có nghĩa là tìm mọi cách để mua chuộc họ.


  Các trader hàng hóa chắc chắn không đơn độc coi hối lộ là chi phí kinh doanh không thể tránh khỏi trong những năm 1970. Sau vụ bê bối Watergate, các quan chức Mỹ bắt đầu điều tra các khoản thanh toán của các công ty cho các chính trị gia ở Mỹ và hơn thế nữa. Những gì họ phát hiện ra đã gây chấn động nền tảng của các công ty Mỹ. Hơn 400 công ty thừa nhận đã thực hiện các khoản thanh toán đáng ngờ hoặc hoàn toàn bất hợp pháp ở nước ngoài. Ashland Oil, nhà máy lọc dầu của Mỹ đã giao dịch với Marc Rich trong những ngày cuối cùng của ông ta tại Philipp Brothers, thừa nhận đã hối lộ hàng nghìn dollar cho các quan chức nước ngoài, kể cả trong một lần khi giám đốc điều hành của họ “đích thân giao 7,500 dollar cho một quan chức” của một quốc gia khác. Cook Industries, một trong những trader bán ngũ cốc cho người Nga vào năm 1972, nói rằng một số nhân viên của họ “có thể đã tham gia vào các vi phạm liên quan đến giao dịch ngũ cốc và các vấn đề khác như hối lộ và đe dọa các quan chức ngũ cốc được chính quyền liên bang cấp phép”


  Cho đến lúc đó, Mỹ vẫn chưa coi việc hối lộ các quan chức nước ngoài vì mục đích kinh doanh là bất hợp pháp. Nhưng vào năm 1977, Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài đã được thông qua, quy định việc các cá nhân hoặc công ty Hoa Kỳ đưa hối lộ ở nước ngoài là bất hợp pháp. Từng bước, nhiều quốc gia khác cũng thắt chặt luật về hối lộ.


  Nhưng một số, đặc biệt là Thụy Sĩ, đã hành động cực kỳ chậm chạp. Việc đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài không chỉ được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, mà các khoản hối lộ thậm chí còn được khấu trừ thuế. Chỉ đến năm 2016, các công ty Thụy Sĩ mới ngừng được yêu cầu khấu trừ thuế đối với các khoản hối lộ mà họ đã trả cho các doanh nhân ở nước ngoài, với sự thông qua của bộ luật mới. “Các khoản hối lộ cho các cá nhân không còn được coi là chi phí hợp lý cho mục đích kinh doanh nữa,” chính phủ Thụy Sĩ viết.


  Thụy Sĩ cũng chậm trễ trong việc truy tố các quan chức chính phủ nước ngoài hối lộ. Vụ án tham nhũng nước ngoài đầu tiên chống lại một công ty ở Thụy Sĩ chỉ diễn ra vào năm 2011. Và các hình phạt, ngoài sự xấu hổ trước công chúng, vẫn còn rất thấp. Đối với các công ty có nhân viên hối lộ quan chức nước ngoài, hình phạt tối đa là năm triệu franc Thụy Sĩ, cộng với việc tịch thu lợi nhuận. IMF đã mô tả các khoản tiền phạt là "không hiệu quả, tương xứng hoặc không thể ngăn cản" Nhờ các quy định lỗi thời và sự sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ của các quốc gia như Thụy Sĩ, nhiều trader hàng hóa đã không gặp mấy khó khăn trong việc tìm cách giữ cho các mối quan hệ quan trọng nhất của họ thật thân thiết. Marc Rich công khai thừa nhận đã hối lộ trong những năm hoàng kim của mình. Vitol thừa nhận đã trả lại quả cho Iraq trong vụ bê bối đổi dầu lấy lương thực. Trafigura, vào năm 2006, đã trả 475,000 USD cho đảng cầm quyền ở Jamaica, nơi trader này có một hợp đồng dầu mỏ lớn. Chính phủ Jamaica, người đã được hưởng lợi từ số tiền này, gọi đó là quyên góp cho chiến dịch tranh cử; Trafigura cho biết đó là một vấn đề thương mại. Một công ty con của ADM đã trả 22 triệu dollar thông qua trung gian cho các quan chức chính phủ Ukraine từ năm 2002 đến 2008 để giành được khoản hoàn thuế 100 triệu dollar.


  Tại Glencore, có những trader sẽ bay khắp thế giới mang theo những chiếc cặp đầy tiền mặt. “Tôi đã từng mang theo 500,000 bảng Anh đến London,” Paul Wyler, một trong những giám đốc điều hành cấp cao nhất của Glencore cho đến năm 2002, cho biết. Họ hỏi anh ta dự định làm gì với số tiền lớn như vậy. Biết rằng mình sẽ không thể nhận được biên lai cho số tiền mình định tiêu, Wyler bình tĩnh trả lời:


  “Tôi đi đánh bạc”


  Tuy nhiên, ông nói rằng hành vi tham nhũng trong lịch sử của Glencore ít hơn so với người ta nghĩ. “Không phải chúng tôi có được công việc kinh doanh bởi vì chúng tôi đã mua chuộc tất cả mọi người,” ông nói. “Ở nhiều quốc gia, đó chỉ là một không có hiệu quả. Bạn không thể trả tiền hoa hồng ở Nhật Bản, hoặc bạn không thể trả tiền hoa hồng ở Chile, hoặc ở hầu hết Tây Âu, điều đó không thực sự phổ biến. Ở Nam Mỹ, thì có… Và, đúng vậy, ở Trung Quốc, tham nhũng rất phổ biến”


  Nhưng vào năm 2014, khi Mỹ áp dụng mức phạt khổng lồ đối với BNP Paribas, thế giới đã thay đổi. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã áp đặt ý chí của mình trên toàn thế giới bằng sức mạnh quân sự ưu việt của mình. Nhưng giờ đây, sau nhiều năm chiến đấu ở Iraq và Afghanistan, công chúng Mỹ đã quá mệt mỏi với chiến tranh. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Washington đã tìm ra một phương pháp mới để thực thi ý muốn của mình: sử dụng sức mạnh của đồng dollar trong hệ thống tài chính toàn cầu như một loại vũ khí.


  Các chương trình trừng phạt phát triển nhanh chóng như một công cụ trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ - chống lại các quốc gia từng là kẻ thù của Hoa Kỳ và các cá nhân, theo quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ, phải chịu trách nhiệm về tham nhũng và vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới. Tất cả những điều này là có thể vì tầm quan trọng áp đảo của đồng dollar Mỹ. Khi Mỹ trở thành nền kinh tế thống trị thế giới trong nửa sau của thế kỷ XX, một tỷ lệ lớn hoạt động thương mại toàn cầu được định giá bằng dollar Mỹ - bao gồm hầu hết tất cả các loại hàng hóa. Vì bất kỳ giao dịch nào bằng dollar Mỹ đều phải được thanh toán thông qua một ngân hàng Mỹ, nên các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đã có “trọng lượng và ảnh hưởng to lớn vượt ra ngoài biên giới của chúng tôi,” theo Jack Lew, Bộ trưởng Tài chính từ năm 2013 đến 2017.


  Nhưng Mỹ còn đi xa hơn, đưa ra một khái niệm mới gọi là “các biện pháp trừng phạt thứ cấp” sẽ sử dụng ý nghĩa toàn cầu của đồng dollar để kiểm soát hoạt động thương mại thậm chí không được thực hiện bằng dollar Mỹ. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp liên quan đến mối đe dọa chặn quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ đối với các công ty đã làm ăn với các thực thể bị trừng phạt, ngay cả khi họ không làm như vậy bằng dollar. Kết quả của hành động này là biến Mỹ trở thành cảnh sát toàn cầu. Bản thân Lew thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp như vậy “được xem, ngay cả bởi một số đồng minh thân cận nhất của chúng tôi như những nỗ lực ngoài lãnh thổ nhằm áp dụng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với phần còn lại của thế giới”


  Mục tiêu đầu tiên là các ngân hàng. BNP Paribas không đơn độc. Hoa Kỳ buộc HSBC phải trả 1.9 tỷ dollar vì đã chấp nhận các hoạt động rửa tiền ma túy của Mexico qua hệ thống của mình; Credit Suisse đã trả 2.6 tỷ dollar vì giúp công dân Hoa Kỳ né thuế.


  Đối với những trader hàng hóa, thế giới cũng đang thay đổi. Trafigura đã sống sót sau khi mất BNP Paribas với tư cách là ngân hàng chính của nó. Nhưng vụ việc là một phát súng cảnh báo đối với ngành: vấn đề chỉ là thời gian trước khi các trader lọt vào tầm ngắm của Washington. Trong nhiều thập kỷ, tuyên bố rằng họ thờ ơ với chính trị, các trader đã lao vào kinh doanh với đủ loại cá nhân và chế độ không được lòng chính phủ Mỹ. Nhưng khi Mỹ bắt đầu sử dụng sự thống trị về kinh tế của mình thay vì sức mạnh quân sự để thực thi chính sách đối ngoại của mình, thì họ ngày càng không sẵn lòng dung thứ cho xu hướng làm suy yếu quyền lực của nó của các trader.


  Các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ bắt đầu nhắm vào nhiều quốc gia nơi các trader đã thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh nhất - bao gồm Iran, Nga và Venezuela. Và Hoa Kỳ đã đặt nhiều bạn bè và đồng minh thân cận nhất của các trader vào danh sách trừng phạt mà trước đây họ dành cho những kẻ khủng bố và buôn bán ma túy.


  Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Oleg Deripaska, ông trùm nhôm mà Ivan Glasenberg đã xem bóng đá cùng, với lý do “cáo buộc Deripaska đã hối lộ một quan chức chính phủ, ra lệnh sát hại một doanh nhân và có liên hệ với một nhóm tội phạm có tổ chức của Nga”. (Deripaska phủ nhận những cáo buộc đó và đã đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ.) Dan Gertler, đối tác kinh doanh lâu năm của Glencore, đã bị áp đặt các biện pháp trừng phạt vì bị cáo buộc là thực hiện “các giao dịch khai khoáng và dầu mỏ mờ ám và tham nhũng ở Cộng hòa Dân chủ Congo”. (Gertler cũng đã phủ nhận các cáo buộc.) Và Didier Casimiro, ông chủ bộ phận thương mại của Rosneft, người Bỉ, người đã từng là đầu mối liên lạc chính của nhiều trader hàng hóa trong nhiều năm.


  Không chỉ các đối tác kinh doanh của trader đang ở trong tầm ngắm. Càng ngày, chính các trader dường như càng trở thành mục tiêu của Mỹ. Tại Gunvor, Gennady Timchenko, người đồng sáng lập của công ty, đã bị áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Mô tả ông ta là người có “mối quan hệ thân cận” với tổng thống Nga, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố: “Các hoạt động của Timchenko trong lĩnh vực năng lượng đã được liên kết trực tiếp với Putin.


  Putin có các khoản đầu tư vào Gunvor và có thể có quyền truy cập vào các quỹ của Gunvor”


  Đó là một quả bom đối với công ty - một sự xác nhận rõ ràng cho tất cả những tin đồn từ lâu đã xoay quanh thành công của nó ở Nga. Liệu Gunvor, vốn phụ thuộc vào tín dụng từ các ngân hàng, có thể tồn tại qua lệnh trừng phạt hay không? Trong vài giờ sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực, tình hình của công ty trông thật ảm đạm.


  Nhưng Gunvor có một con thỏ để lôi ra khỏi mũ. Trong vòng vài giờ sau tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, họ đã thông báo rằng Timchenko đã bán cổ phần của mình - một ngày trước đó, ngay trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng. Theo Giám đốc điều hành Gunvor, những người vận động hành lang của Timchenko ở Washington đã nghe nói rằng các biện pháp trừng phạt đối với nhóm của Putin chuẩn bị được công bố, vì vậy ông đã vội vã thực hiện một thỏa thuận theo đó đối tác của ông là Törnqvist sẽ mua lại cổ phần của ông ta, theo lời Giám đốc điều hành của Gunvor.


  Trong những năm sau vụ dàn xếp của BNP Paribas vào năm 2014, rất nhiều cuộc điều tra đã nổ ra nhắm vào góc tối trong hoạt động kinh doanh của các trader. Tại Brazil, các công tố viên địa phương, với sự giúp đỡ của FBI, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và tổng chưởng lý Thụy Sĩ, bắt đầu điều tra các khoản thanh toán của một số công ty thương mại quốc tế cho nhân viên của công ty dầu mỏ quốc gia Brazil Petrobras để đổi lấy các hợp đồng cung cấp. Các công tố viên cáo buộc rằng Vitol, Trafigura và Glencore đã hối lộ tổng cộng 31 triệu dollar cho các nhân viên và trung gian của Petrobras từ năm 2011 đến 2014. Một cựu trader của Petrobras, người có biệt danh là “Phil Collins”, đã ra làm chứng rằng Vitol đã hối lộ cho ông ta. “Trong quá trình giao dịch, khi bạn muốn nhận hối lộ, bạn không kiếm được 10 dollar một thùng cho một chuyến hàng,” Ông nói. “Chỉ cần một vài xu cho mỗi chuyến hàng trong một thời gian rất dài, cho mỗi sản phẩm, đã tạo ra những món lợi ích bất chính.” Vào tháng 12 năm 2020, Vitol đã đồng ý trả 164 triệu dollar sau khi thừa nhận hối lộ các quan chức ở Brazil, cũng như Ecuador và Mexico. Trafigura phủ nhận các cáo buộc, trong khi Glencore cho biết họ đang hợp tác với các nhà điều tra.


  Tại Thụy Sĩ, Gunvor bị buộc phải trả 95 triệu dollar sau khi một trong những nhân viên của họ hối lộ các quan chức ở Cộng hòa Congo và Bờ Biển Ngà để đảm bảo cho các giao dịch dầu mỏ - hình phạt lớn nhất mà công tố viên Thụy Sĩ từng đưa ra đối với một trader hàng hóa. Và các công tố viên bắt đầu điều tra Glencore, một cú tấn công mang tính biểu tượng chống lại công ty thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới và là người thừa kế đế chế của Philipp Brothers và Marc Rich + Co. Vào tháng 7 năm 2018, Glencore thông báo rằng họ đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ triệu tập như một phần của một cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền. Cuộc điều tra bao gồm mười một năm hoạt động của công ty tại các mỏ đồng và coban ở Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như các giao dịch dầu mỏ ở Nigeria và Venezuela. Một năm sau, Văn phòng chống gian lận nghiêm trọng của Vương quốc Anh thông báo rằng họ cũng đang điều tra “nghi ngờ hối lộ” tại Glencore. Vào năm 2020, tổng chưởng lý Thụy Sĩ cũng có động thái tương tự.


  Cuộc phiêu lưu của Glasenberg ở Congo, nơi từng có vẻ như là một minh họa cho khả năng đàm phán xuất sắc, giờ đây đã phủ một bóng đen dài lên tương lai của công ty ông. Giá cổ phiếu Glencore sụp đổ, lấy đi hàng tỷ dollar giá trị của công ty và tài sản của các trader hàng đầu. Glasenberg, đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ các nhà đầu tư về tương lai của ông và công ty, đã tuyên bố rằng ông sẽ sớm từ chức giám đốc điều hành.


  Các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đã không giải thích lý do tại sao sự tập trung của họ dường như đổ dồn vào các trader hàng hóa, nhưng bản thân các trader chắc chắn rằng họ đang nằm trong tầm ngắm của Washington. Giống như trường hợp của BNP Paribas năm 2014 đã thay đổi hành vi của ngành ngân hàng toàn cầu, Hoa Kỳ dường như quyết tâm thiết lập một tiêu chuẩn mới cho những gì được coi là hành vi có thể chấp nhận được đối với các trader hàng hóa quốc tế.


  Jeremy Weir, người kế nhiệm Claude Dauphin với tư cách là Giám đốc điều hành của Trafigura, đã tóm tắt cảm giác trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công mới của Washington: “Ngành này - giống như ngành ngân hàng - đang bị soi dưới kính hiển vi”


  Cuốn sách này đã kể câu chuyện về cách các trader hàng hóa nổi lên, hầu như không được chú ý, đến đỉnh cao của quyền lực toàn cầu. Nói một chút phô trương, các trader hàng hóa đã giúp giải phóng thị trường dầu mỏ toàn cầu khỏi sự kìm kẹp của nhóm Seven sister, tái tạo bối cảnh kinh tế của Nga và phần còn lại của Liên Xô cũ, đồng thời trao quyền cho các chính phủ giàu tài nguyên từ Congo đến Iraq.


  Nhưng dường như ngành công nghiệp này đang bị chỉ trích từ mọi phía. Không chỉ các cuộc điều tra tham nhũng đang làm đen tối triển vọng tương lai. Sau sự bùng nổ trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, lợi nhuận của các trader đã chững lại.


  Ngành này vẫn có thể mang lại lợi nhuận tốt - nhiều trader đã kiếm được nhiều tiền khi giá dầu lao dốc vào năm 2020 - nhưng ngày càng rõ ràng rằng một sự bùng nổ đáng kể về lợi nhuận khác đang nằm ngoài tầm với.


  Một phần là do động lực lớn của sự bùng nổ hàng hóa, Trung Quốc, đang chậm lại.


  Nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang tăng trưởng với tốc độ hơn 14% trong năm 2007, đã giảm tốc xuống chỉ còn 6% ngay cả trước khi đại dịch coronavirus đẩy nền kinh tế này đi chệch hướng thêm. Giá hàng hóa đã giảm mạnh so với những mức kỷ lục mà đạt được trong năm 2007-2011. Lợi nhuận của ngành thương mại nói chung đã đi ngang.


  Nhưng suy thoái kinh tế ở Trung Quốc chỉ là một phần lý do khiến thu nhập của các trader hàng hóa không còn tăng nữa. Các trader có một số vấn đề sâu sắc hơn và mang tính cấu trúc hơn.


  Đầu tiên là sự phổ cập thông tin. Trong nhiều thập kỷ, các trader hàng hóa đã có lợi thế thông tin to lớn so với phần còn lại của thị trường. Mạng lưới văn phòng rộng lớn của họ trên khắp thế giới đã cung cấp cho họ thông tin tình báo cập nhật từng phút về hoạt động kinh tế, cung cầu hàng hóa và vô số dữ liệu khác. Nếu công nhân tại một mỏ đồng quan trọng ở Chile đình công hoặc nếu một mỏ dầu mới bắt đầu sản xuất ở Nigeria, các trader sẽ là những người đầu tiên biết. Trong nhiều trường hợp, họ xây dựng mạng viễn thông của riêng mình vào thời điểm mà các cuộc gọi điện thoại đường dài phải được đặt trước. Họ thường biết nhiều hơn hầu hết các chính phủ. “CIA thường đến gặp chúng tôi,” David Tendler, người điều hành Philipp Brothers từ năm 1975 đến năm 1984, nhớ lại. “Họ thường đến thăm chúng tôi: “hãy nói với chúng tôi về nền kinh tế, hãy nói với chúng tôi về những gì các ông đang thấy…” Họ cảm thấy chúng tôi là một nguồn thông tin về các quốc gia”


  Thông tin là tài nguyên quý giá nhất. Và các trader kiểm soát nó. Ngay cả những thông tin cơ bản nhất, giá chính xác của từng mặt hàng, cũng không có sẵn cho tất cả mọi người. Vào những năm 1980 hoặc 1990, một trader kim loại có thể đến Zambia, Peru hoặc Mông Cổ và mua một lô hàng đồng với giá của một tuần trước đó, thu được lợi nhuận ngay lập tức. Kiếm tiền dễ dàng không chỉ giới hạn ở các nước đang phát triển. Trước khi ra mắt hợp đồng dầu tương lai ở London, công ty con của Exxon ở Anh thường bán dầu thô Biển Bắc dựa trên báo giá của ngày hôm trước. Nếu giá tăng, các trader có thể mua từ Exxon mà gần như chắc chắn thu được lợi nhuận.


  Tình hình bắt đầu thay đổi vào những năm 1980, với sự xuất hiện của các công nghệ mới cho phép xuất bản và phân phối tin tức và dữ liệu gần như theo thời gian thực. Trớ trêu thay, sự phát triển này lại được thúc đẩy bởi một trong những thương vụ lớn nhất của ngành kinh doanh hàng hóa: việc sáp nhập Philipp Brothers và Salomon Brothers. Khi hợp lực, hai công ty đã sa thải một số nhân viên. Trong số đó có Michael Bloomberg, một giám đốc điều hành tại Salomon. Anh ta ra đi với 10 triệu dollar và sử dụng số tiền này để xây dựng một công ty dữ liệu sẽ trở nên phổ biến trên các sàn giao dịch trên khắp thế giới, giúp làm xói mòn lợi thế thông tin của các trader hàng hóa.


  Khi tốc độ và tính sẵn có của thông tin tăng theo cấp số nhân cùng với sự lan rộng của internet, lợi thế của các trader đang dần bị giảm sút. Vào đầu những năm 2000, các công ty giao dịch vẫn có thông tin vượt trội hơn nhiều so với những gì các trader phi vật lý có thể tiếp cận về các chuyến vận chuyển dầu trên khắp thế giới - điều có thể rất quan trọng trong việc xác định nơi nào đang xuất hiện tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa. Nhưng ngay cả lợi thế đó cũng bị xói mòn khi hình ảnh vệ tinh trở nên phổ biến rộng rãi, tạo ra hàng loạt công ty theo dõi tàu chở dầu và bán thông tin.


  Việc dân chủ hóa thông tin có nghĩa là việc kiếm tiền từ việc vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới trở nên khó khăn hơn. Mô hình kinh doanh truyền thống của các trader, phát hiện ra sự sai lệch của thị trường và có thể tận dụng lợi thế của chúng trước bất kỳ ai khác, ngày càng trở nên khó duy trì trong thời đại mà tất cả những người tham gia thị trường đều có quyền truy cập vào cùng một thông tin. Tất nhiên, những cú sốc cung hoặc cầu không thường xuyên vẫn có thể gây ra những biến động mạnh về giá, mà các trader có thể hưởng lợi nếu họ có sự hiện diện đủ lớn trên thị trường. Nhưng đó là một mô hình kinh doanh không thể đoán trước dựa vào chiến tranh, mất mùa, đình công hoặc đại dịch để cứu vãn tình hình.


  Thách thức thứ hai đối với lợi nhuận của các trader đến từ việc đảo ngược một trong những xu hướng đã mang lại lợi ích cho họ nhiều nhất trong ba phần tư thế kỷ qua: tự do hóa thương mại toàn cầu. Từ hiệp ước thương mại tự do hiện đại đầu tiên trên thế giới, Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại năm 1947, đến việc Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, xu hướng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là mở rộng biên giới, thương mại tự do và toàn cầu hóa. Đối với các trader hàng hóa, điều đó có nghĩa là thương mại toàn cầu đang phát triển và các thị trường được kết nối dễ dàng hơn: trong một thị trường toàn cầu hóa thực sự, một trader có thể dễ dàng bán đồng Chile cho Trung Quốc hoặc Đức, và do đó có thể chuyển đồng đến bất kỳ nơi nào có giá tốt nhất . Động lực thúc đẩy cuối cùng cho các trader đến vào năm 2015, khi Mỹ chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Mỹ, mở ra một luồng thương mại mới cho thị trường dầu mỏ toàn cầu.


  Tuy nhiên, kể từ đó, hệ tư tưởng đã chuyển sang chống lại toàn cầu hóa và thương mại tự do. Donald Trump được bầu làm tổng thống vào năm 2016 trên một nền tảng chống thương mại tự do một cách rõ ràng. Và ông đã làm được điều đó, xé bỏ các hiệp định thương mại tự do và phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, dẫn đến các mức thuế mới đối với mọi thứ, từ thép đến đậu nành. Thuế quan khiến dòng chảy thương mại bị chuyển hướng: chẳng hạn, xuất khẩu đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc, trước đây trị giá 12 tỷ dollar một năm, đã bị Brazil thay thế trong vài năm. Một số trader đã đi sai hướng bởi những động thái đó; những người khác kiếm tiền từ nó. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là ý nghĩa của các cuộc chiến thương mại đối với tổng khối lượng thương mại toàn cầu: giống như việc các trader thu lợi từ hàng thập kỷ mở rộng thương mại quốc tế, vì vậy họ có khả năng bị ảnh hưởng khi xu hướng đó bị đảo ngược.


  Sự phân mảnh đang diễn ra trong thương mại toàn cầu vượt ra ngoài chính sách thương mại của Mỹ. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc và tìm nguồn cung ứng có đạo đức của các sản phẩm mà họ sử dụng - cho dù điều đó có nghĩa là thanh chocolate được giao dịch công bằng hay điện thoại di động của họ không chứa khoáng sản từ khu vực có xung đột. Và điều đó có nghĩa là họ không thể mua bừa bất kỳ hạt ca cao hay coban nào. Họ phải biết chính xác nguyên liệu thô đến từ đâu. Kết quả là một thị trường bị phân mảnh hơn, trong đó các trader hàng hóa ít có khả năng mua từ bất cứ đâu và bán cho bất kỳ ai.


  Thách thức thứ ba đối với các trader ảnh hưởng đến cốt lõi hoạt động kinh doanh của họ: biến đổi khí hậu. Phần lớn lợi nhuận của ngành đến từ việc kinh doanh nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như dầu mỏ, khí đốt và than đá. Nếu Big Oil và Big Coal chịu trách nhiệm về việc gây ô nhiễm hành tinh, thì các trader là những người hỗ trợ họ, vận chuyển sản phẩm của họ ra thị trường toàn cầu.


  Khi thế giới ngày càng quay lưng lại với việc tiêu thụ dầu và than, hoạt động kinh doanh của các trader sẽ bị ảnh hưởng. Tại Glencore, than đá là một trong những công cụ kiếm được tiền nhiều nhất. Công ty không chỉ là nhà kinh doanh than hàng đầu mà còn là một trong những công ty khai thác than lớn nhất thế giới. Vitol, Mercuria, Gunvor và Trafigura dựa vào kinh doanh dầu mỏ để kiếm phần lớn lợi nhuận của họ.


  Hiện tại, nhiều nhà kinh tế - và một số trader - tin rằng nhu cầu dầu mỏ có thể đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 nếu không muốn nói là sớm hơn. Ian Taylor cho biết:


  “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi có thể sẽ chết trong vòng mười năm tới vì nhu cầu về dầu có thể sẽ bắt đầu đạt đỉnh - chúng tôi nghĩ vào năm 2028-2029,”


  Ian Taylor nói. “Việc sử dụng năng lượng tái tạo sẽ tăng lên và cuối cùng ô tô điện sẽ chiếm lĩnh một phần đáng kể của thị trường”


  Biến đổi khí hậu không nhất thiết phải là một câu chuyện hoàn toàn tiêu cực đối với các trader hàng hóa. Ví dụ, sự chuyển hướng sang xe điện đang kích hoạt sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường coban, lithium và niken, được sử dụng để sản xuất pin. Nó cũng có khả năng làm cho thị trường điện trở nên thú vị hơn đối với các trader. Tuy nhiên, thật khó để biết những thị trường đó có thể tạo ra hàng tỷ dollar mà các trader hàng hóa hiện kiếm được mỗi năm từ việc kinh doanh dầu mỏ như thế nào.


  Cuối cùng, các trader đã trở thành nạn nhân của sự thành công của chính họ. Dự định bước ra khỏi bóng tối của ngành, điển hình là đợt IPO của Glencore, đã đưa những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các trader cho tất cả mọi người thấy. Không chỉ các nhà hoạch định chính sách và quan chức thực thi pháp luật của Mỹ đã khó chịu trước một số chi tiết về hoạt động của các trader. Bên cạnh đó còn là khách hàng của các trader - những người sản xuất và tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên - những người đã bắt đầu nhận ra lợi nhuận mà các trader đã kiếm được, trong một số trường hợp trên chính lợi ích của họ.


  Đáp lại, nhiều người trong số họ ngày càng thông minh hơn về cách họ mua và bán hàng hóa. Các công ty nhà nước thuộc sở hữu của các quốc gia giàu dầu mỏ đã bắt đầu thiết lập các đơn vị giao dịch nội bộ của riêng họ - nếu không phải để cạnh tranh từng thùng dầu với những công ty như Vitol, thì ít nhất là để đảm bảo rằng họ có thể bán dầu của mình theo cách có lãi nhất có thể.


  Trong số các nhà sản xuất dầu bắt đầu hoạt động thương mại của riêng họ có Saudi Aramco và Công ty Dầu mỏ Quốc gia Abu Dhabi, hai công ty nhà nước có nguồn dầu mỏ khổng lồ ở Trung Đông; và Rosneft của Nga và Socar của Azerbaijan, vào năm 2015 đã mua lại phần còn lại của hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Philipp Brothers. Không chỉ các nhà sản xuất thuộc sở hữu nhà nước mới tham gia giao dịch: ExxonMobil, công ty dầu mỏ lớn nhất, và các công ty khai thác mỏ như Anglo American cũng vậy. Đối với các trader, đó là một thách thức. Khi nhiều nhà sản xuất dầu bắt đầu tự giao dịch, một phần lớn hơn bao giờ hết của thị trường bị chặn khỏi các trader hàng hóa. Đó là một sự đảo ngược của một xu hướng đã diễn ra kể từ khi Seven Sisters mất quyền kiểm soát thị trường dầu mỏ vào những năm 1970.


  Mối đe dọa lớn nhất đến từ khách hàng lớn nhất của các trader: Trung Quốc. Trong hai thập kỷ qua, lợi nhuận của ngành thương mại đã được thúc đẩy bởi nhu cầu nguyên liệu thô của Trung Quốc. Tuy nhiên, giống như phần còn lại của ngành công nghiệp tài nguyên, chính phủ Trung Quốc cũng đã nhận ra lợi nhuận khổng lồ của ngành thương mại. Và vì vậy, trong khi Trung Quốc vẫn là một thị trường lớn và quan trọng đối với các công ty thương mại, Bắc Kinh đang ngày càng thúc đẩy xây dựng năng lực thương mại hàng hóa của riêng mình. Ví dụ rõ ràng nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp: cơ quan thương mại nông nghiệp nhà nước Trung Quốc, Cofco, đã chi 4 tỷ dollar kể từ năm 2014 để thành lập một chi nhánh thương mại thực phẩm quốc tế. Về kim loại, các công ty Trung Quốc đã mua một số công ty thương mại cỡ trung bình trong những năm gần đây, bao gồm cả công ty kinh doanh kim loại của Louis Dreyfus. Và trong lĩnh vực dầu mỏ, các công ty thương mại như Unipec, ChinaOil và Zhuhai Zhenrong đang xử lý một phần đáng kể nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc.


  Đối với các công ty thương mại như Glencore và Vitol, trader Trung Quốc là mối đe dọa kép. Sự hiện diện của họ không chỉ làm giảm khả năng các trader có thể bán hàng sang Trung Quốc, mà còn là nếu bất kỳ ai có thể hoạt động bất chấp các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và áp lực xã hội phương Tây, thì đó chính là người Trung Quốc, vốn ít có nhu cầu tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu và thị trường tài chính Mỹ hơn các công ty thương mại khác. Và vì vậy, khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ ngày càng gia tăng và các trader hàng hóa phương Tây buộc phải rút lui khỏi một số thị trường nhất định, thì các trader Trung Quốc đã được hưởng lợi.


  Ví dụ, ở Iran, các trader phương Tây đã buộc phải ngừng mọi hoạt động kinh doanh do Mỹ thắt chặt các biện pháp trừng phạt. Nhưng Zhuhai Zhenrong, một công ty thương mại Trung Quốc được thành lập vào giữa những năm 1990 có mối quan hệ với quân đội, đã tìm cách tiếp tục mua hàng từ Iran. Nhà lãnh đạo liều lĩnh của nó, Yang Qinglong, người đã chết vào năm 2014, là một phiên bản Trung Quốc của Marc Rich hay John Deuss: một trader nghiện rượu nổi tiếng vì lòng hiếu khách, người có biệt danh là 'Dương Điên'. Ông đã biến Zhuhai Zhenrong trở thành công ty giao dịch dầu thô Iran lớn nhất thế giới, có thời điểm cung cấp 1/6 tổng lượng dầu mà Trung Quốc mua ở nước ngoài. Không có tài sản ở Mỹ và ít có nhu cầu sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ, Zhuhai Zhenrong đã có thể phớt lờ mối đe dọa trừng phạt của Mỹ. Và trên thực tế, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zhuhai Zhenrong hai lần: lần đầu tiên dưới thời chính quyền Obama vào năm 2012 vì bán xăng cho Tehran và vào năm 2019 dưới thời chính quyền Trump vì mua dầu thô của Iran. Đối với công ty Trung Quốc này, đó chỉ là một bất tiện nhỏ.


  “Nói thẳng ra, người Trung Quốc có lẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn chúng tôi,” Ian Taylor nói.


  Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng những trader hàng hóa sẽ lặng lẽ ra đi vào lúc hoàng hôn, hoặc rằng thế giới bằng cách nào đó có thể tìm ra cách vận hành mà không cần đến họ, thì họ đã nhầm to. Có thể có áp lực đối với mô hình kinh doanh mà các trader hàng hóa đã tạo ra trong hơn nửa thế kỷ qua, nhưng vị trí của họ ở trung tâm thương mại thế giới về tài nguyên thiên nhiên có nghĩa là họ vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu hơn bao giờ hết.


  Các sự kiện của năm 2020 đã cung cấp bằng chứng rõ ràng. Khi một loại virus corona mới lan rộng khắp thế giới, đẩy nền kinh tế toàn cầu vào cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ cuộc Đại suy thoái vào những năm 1930, các trader hàng hóa bắt đầu hành động. Giống như họ đã làm nhiều lần trước đây, họ bước vào với tư cách là người mua cuối cùng của thị trường. Nhưng thị trường này cần những người mua cuối cùng ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Đó là lời khiêu chiến với các trader hàng hóa: không ai trong số những kẻ thách thức hoặc chỉ trích họ có thể sánh được với khả năng triển khai tài chính trị giá hàng tỷ dollar với tốc độ cực nhanh của họ.


  Nhiều người ở phương Tây vẫn còn bàng hoàng về mối đe dọa do virus corona gây ra ngay cả khi nó bắt đầu lan ra ngoài biên giới Trung Quốc đến Hàn Quốc, Iran và Ý vào tháng 2 năm 2020. Nhưng bên trong trụ sở khiêm tốn của Glencore ở Baar, các trader hoàn toàn thoải mái về tác động vấn đề này đến nền kinh tế thế giới.


  Nhân viên của công ty này ở Trung Quốc đã gửi về các thông điệp về mức độ nghiêm trọng đến chết người của loại virus mới trong nhiều tuần. Khi các quốc gia khác trên thế giới đối mặt với mối đe dọa tương tự, dường như họ không thể tránh khỏi việc phải thực hiện các biện pháp tương tự như những biện pháp mà Trung Quốc đã thực hiện, đóng cửa phần lớn nền kinh tế của họ và hướng dẫn công dân hạn chế đi lại. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là một điều: nhu cầu về dầu mỏ, mặt hàng đã thúc đẩy sự di chuyển ngày càng tăng của loài người trong thế kỷ trước, sẽ giảm đáng kể. Nếu muốn ngăn chặn sự sụp đổ về giá, các nhà sản xuất sẽ phải cắt giảm sản lượng một cách quyết liệt.


  Tuy nhiên, Glencore cũng biết rằng việc phối hợp cắt giảm sản lượng khó có thể xảy ra. Công ty đã tin tưởng vào một mạng lưới các mối quan hệ cấp cao ở Moscow kể từ thời của Marc Rich, và giờ đây, một lần nữa, mạng lưới này trở nên hữu dụng.


  Với tư cách là đối tác chính của OPEC, Nga sẽ phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận cắt giảm sản lượng chung nào. Nhưng những đầu mối của Glencore nói với họ rằng Moscow kiên quyết chống lại ý tưởng giảm sản lượng.


  Công ty thương mại này bắt đầu chuẩn bị cho một thế giới tràn ngập dầu mỏ. Các trader của nó ở Singapore bắt đầu gọi cho các nhà môi giới để thuê tàu, sẵn sàng dự trữ một làn sóng dầu thô thặng dư. Đó là bản sao chính xác của giao dịch mà Andy Hall đã thực hiện ba thập kỷ trước. Chỉ khác là bây giờ quy mô thậm chí còn khổng lồ hơn. Vào tháng 3, Glencore đã thuê Europe , tàu chở dầu lớn nhất thế giới, có khả năng chứa 3.2 triệu thùng dầu bên dưới boong tàu dài hơn chiều cao của tháp Eiffel.


  Tuy nhiên, ngay cả Glencore cũng không lường trước được mức độ của sự sụp đổ sắp tới. Đến giữa tháng 3, sự không khoan nhượng của Nga đã đẩy nước này vào cuộc chiến giá cả với Saudi Arabia. Thay vì giảm sản lượng, Riyadh đã tăng lượng dầu đang khai thác. Đồng thời, các quốc gia trên thế giới bắt đầu áp đặt các biện pháp phong tỏa hà khắc nhằm kiểm soát virus corona. Khó có thể phóng đại ảnh hưởng của việc hàng tỷ người trên thế giới đột ngột ở nhà. Nhu cầu về dầu chỉ đơn giản là cạn kiệt. Trong thời gian bình thường, một cuộc suy thoái nghiêm trọng có thể khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm 4% - giờ đây, khi máy bay ngừng hoạt động, các nhà máy đóng cửa và các trung tâm thành phố vắng vẻ, nó đã giảm tới 30%.


  Đối với thị trường dầu mỏ, đó là một thời điểm thảm khốc. Không chỉ có giá dầu giảm. Các bể chứa đã gần đầy tới miệng, khiến các nhà sản xuất lo sợ rằng họ sẽ phải đóng cửa chỉ vì không có nơi nào để chứa dầu. Các công ty dầu mỏ đã tuyệt vọng. “Ngành công nghiệp của chúng ta sẽ biến mất, giống như ngành than đá,”


  Scott Sheffield, giám đốc điều hành của một công ty sản xuất đá phiến Mỹ, cảnh báo.


  Từ khoảng 60 dollar một thùng trước khi virus tấn công, giá dầu đã giảm xuống dưới 30 dollar, sau đó là dưới 20 dollar. Và sau đó, trong vài giờ vào tháng Tư, thứ hàng hóa mà Theodor Weisser đã lôi kéo ra khỏi Liên Xô, mà Marc Rich đã mua và bán giữa chiến tranh và cấm vận, thứ đã được thèm muốn đến mức nó được biết đến như 'vàng đen', đã trở nên vô giá trị theo đúng nghĩa đen. Nhiều nơi trên thế giới, như Texas, trung tâm của cuộc cách mạng dầu đá phiến của Hoa Kỳ, tràn ngập dầu đến mức bạn không thể cho đi. Trong một khoảng thời gian ngắn, giá dầu giảm xuống dưới mức không.


  Và thế là các trader hàng hóa nhảy vào. Giống như Andy Hall đã làm vào năm 1990, họ mua dầu và tích trữ, sử dụng thị trường kỳ hạn để chốt lời. Với một đội gồm một số tàu chở dầu lớn nhất thế giới cần lấp đầy, các trader Glencore đã đi vòng quanh các nhà sản xuất dầu đang tuyệt vọng của Hoa Kỳ, mua dầu ở khắp mọi nơi từ các mỏ dầu Bakken ở Bắc Dakota đến lưu vực Permian ở Texas và New Mexico. Từ các giếng dầu đá phiến, Glencore vận chuyển một số dầu thô bằng đường ống xuống các tàu chở dầu đang đợi ngoài khơi bờ biển Vịnh Mexico; từ đó đến một con tàu lớn hơn, New Comfort, đã đi nửa vòng trái đất đến eo biển Malacca, ngoài khơi bờ biển Singapore. Ở đó, nó dỡ lô hàng dầu của Mỹ vào thân tàu khổng lồ của Europe.


  Và sau đó Europe không làm gì cả. Khi Glencore mua từ các nhà sản xuất đá phiến ở Bakken và Permian, giá dầu mà nó mua được chỉ ở mức 10 dollar một thùng.


  Nhưng tình hình thị trường quá khắc nghiệt đến nỗi hợp đồng tương lai giao trong ba tháng sau đó đã được giao dịch với giá gấp ba lần giá đó. Tất cả những gì Glencore phải làm là mua dầu, lưu trữ và bán hợp đồng tương lai, và nó sẽ nhân ba số tiền của mình. Ngay cả sau khi tính đến chi phí thuê tàu chở dầu và chi phí tài chính cho việc mua dầu của mình, trader vẫn thu được lợi nhuận từ 50%-100% cho các giao dịch. Và thế là Europe thả neo chờ đợi, phần lớn rộng lớn của nó trở thành một hòn đảo tạm thời ở eo biển Malacca - và là cỗ máy rút tiền cho Glencore.


  Sau đó, khi nhu cầu bắt đầu phục hồi, Glencore bắt đầu xả hàng ra. Các quốc gia ở châu Á đã vượt qua làn sóng đầu tiên của đại dịch thành công hơn so với các nước phương Tây và nền kinh tế của họ đang thúc đẩy sự phục hồi của thị trường dầu mỏ. Europe được đặt ở đúng vị trí. Vào đầu tháng 7, một triệu thùng hàng hóa của nó đã được dỡ xuống một tàu chở dầu khác và gửi đến cảng Onsan, ở Hàn Quốc, nơi có một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.


  Đối với các công ty sản xuất, dầu đã trở nên vô giá trị. Nhưng đối với Glencore và những trader khác, đó là một món lời béo bở. Một thế giới trong đó nhu cầu về dầu mỏ đang sụt giảm cần rất nhiều trader, những người luôn sẵn sàng mua, bất kể hoàn cảnh tồi tệ như thế nào. Và họ đã mua và mua, đồng thời đảm bảo lợi nhuận hấp dẫn bằng cách bán hợp đồng tương lai với giá cao hơn nhiều. Chỉ trong vài tháng, khoảng một tỷ thùng dầu và các sản phẩm tinh chế không mong muốn đã được lưu trữ trên khắp thế giới, phần lớn là do các trader. Đó là một giao dịch táo bạo đến nỗi ngay cả Donald Trump cũng nhận xét về nó. “Lúc này đang có rất nhiều dầu được chứa trên khắp các đại dương. Tất cả các con thuyền đều được chất đầy… Đó là nơi họ chứa dầu - chúng được gửi ra biển và chúng ngồi đó trong thời gian dài,” tổng thống Mỹ nói. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy”


  Khi mọi chuyện lắng xuống, hóa ra đó lại là một trong những thời kỳ sinh lời nhiều nhất trong lịch sử kinh doanh dầu mỏ. Glencore đã kiếm được 1.3 tỷ dollar từ giao dịch năng lượng trong sáu tháng đầu năm 2020 - một hiệu suất kỷ lục đối với các trader dầu mỏ của họ. Trafigura và Mercuria cũng được hưởng lợi nhuận kinh doanh dầu kỷ lục.


  Nhưng sự kiện này không chỉ là một cơ hội kiếm lợi nhuận. Đó là một lời nhắc nhở rằng, đối với tất cả những thách thức mà họ phải đối mặt trong những năm và thập kỷ tới, các trader hàng hóa vẫn đóng một vai trò thiết yếu trong nền kinh tế hiện đại. Mặc dù một số chính trị gia ở phương Tây có thể coi thường sự thiếu tôn trọng chính trị của các trader ở những nơi phức tạp trên thế giới, nhưng chính những chính trị gia đó vẫn phụ thuộc vào khả năng mua, bán và lưu trữ tài nguyên thiên nhiên của họ trên toàn cầu.


  Dầu vẫn là một trong những đồng tiền quyền lực chính của thế giới. Và các trader vẫn là bậc thầy của thị trường dầu mỏ. Nếu họ không có khả năng bước vào và mua lượng dầu mà thế giới đột nhiên không cần nữa, thì sẽ không có người mua nào có thể mua một tỷ thùng dầu. Tại thời điểm viết bài này, quỹ đạo phục hồi của ngành dầu mỏ toàn cầu sau đợt sụt giảm giá do đại dịch gây ra vẫn chưa rõ ràng.


  Nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng nếu các trader không có khả năng mua và lưu trữ một lượng lớn dầu vào thời điểm họ cần nhất, thì nhiều công ty dầu mỏ ở Texas sẽ phải đối mặt với tình trạng phá sản, nhiều người lao động khó khăn hơn sẽ mất việc làm và ngân sách chính phủ ở Nigeria, Angola và Iraq thậm chí còn phải chịu nhiều cắt giảm hơn nữa.


  Ngành công nghiệp của họ có thể đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng các sự kiện năm 2020 cho thấy các trader hàng hóa vẫn là những nhân tố quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu.


  Nhưng nếu các trader vẫn là một lực lượng quan trọng trong nhiều năm tới, thì đó sẽ không phải là những cá nhân thống trị các trang của cuốn sách này. Nhiều nhân vật trung tâm của câu chuyện của chúng ta không còn làm việc nữa. Marc Rich qua đời năm 2013; Claude Dauphin năm 2015; và Ian Taylor vào năm 2020. John Deuss đã lui vào bóng tối tại căn cứ của anh ta ở Bermuda; Andy Hall đang thưởng thức bộ sưu tập nghệ thuật của mình; ngay cả Ivan Glasenberg, gã trader không ngừng nghỉ và có động lực nhất trong số họ, đã công bố kế hoạch sẽ nghỉ hưu vào năm 2021. Có rất ít người trong ngành giao dịch hàng hóa không cảm thấy gió đổi chiều.


  Không chỉ một vài cá nhân đang nhường chỗ cho một thế hệ mới, mà là cả một triết lý giao dịch đang đứng trước nguy cơ mai một. Càng ngày, các trader hàng hóa càng khó có thể để hoạt động bên rìa của những gì hợp pháp hoặc có thể chấp nhận được, có thể xử lý các mặt hàng gây ô nhiễm một cách không thấy tội lỗi hoặc có các phòng họp chỉ toàn người da trắng.


  Những người thực thi tích cực nhất của một trật tự mới là các ngân hàng châu Âu, họ lo sợ về việc lặp lại án phạt của BNP Paribas. Thực tế là một số ngân hàng lớn nhất, bị thua lỗ nặng nề, đang rút lui hoàn toàn khỏi việc tài trợ cho thương mại hàng hóa chỉ làm tăng thêm sức nặng cho tiếng nói của những người còn lại. Các trader, những người cực kỳ phụ thuộc vào họ để được tài trợ tài chính, đã có rất ít sự lựa chọn ngoài việc xếp hàng. Nhiều công ty thương mại đã thông báo rằng họ sẽ ngừng sử dụng các đại lý, bên trung gian thứ ba, những người trong một số trường hợp đã trở thành phương tiện thuê ngoài cho việc trả hối lộ. Nhưng không chỉ các ngân hàng thực thi việc thay đổi văn hóa. Thế giới nói chung đã bước tiếp sang trang mới.


  “Không chỉ các ngân hàng hay cơ quan quản lý,” Muriel Schwab, giám đốc tài chính của Gunvor, cho biết. “Xã hội đang gây nhiều áp lực hơn đối với sự bền vững, biến đổi khí hậu và cách thức kinh doanh có đạo đức”


  Ngay cả về vấn đề đa dạng giới tính, nơi mà ngành thương mại là một trong những ngành lạc hậu nhất ở thế giới phương Tây, Schwab tin rằng mọi thứ đang thay đổi.


  Là một trong những phụ nữ có thâm niên cao nhất trong ngành thương mại hàng hóa, bà ấy có nhiều kinh nghiệm về “những người đàn ông có quan niệm rằng chỉ đàn ông mới làm được việc”. Tuy nhiên, bà ấy nói, các trader hàng hóa đã phát triển, dưới áp lực từ những tân binh mới nhất của họ.


  “Ngày nay, nếu bạn muốn thuê những tài năng trẻ… họ không muốn làm việc cho một công ty xấu xa, chuyên bán dầu bẩn đi khắp nơi,” bà ấy nói. “Tôi thực sự nghĩ rằng thế hệ trẻ sẽ định hình ngành công nghiệp và ngành công nghiệp này sẽ phải thay đổi. Và nó đang thực sự thay đổi”


  Trong số tất cả các công ty có câu chuyện mà chúng tôi đã theo dõi, Cargill là công ty tạo được một vị thế an toàn nhất trên thế giới - và điều đó phần lớn là do công ty đã chuyển trọng tâm kinh doanh của mình ra khỏi hoạt động giao dịch. Cargill vẫn là trader hàng hóa nông nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng trong những năm qua, họ đã tái sử dụng lợi nhuận của mình để đầu tư vào các nhà máy nghiền ngô, máy nghiền đậu tương và nhà máy đóng gói thịt, những hoạt động này đang vượt xa hoạt động kinh doanh thương mại của mình. Công ty hiện có kế hoạch để hoạt động giao dịch chỉ chiếm một phần ba lợi nhuận. Trong một năm tồi tệ đối với các trader của Cargill, nó có thể chỉ là 10%.


  Đó là một mô hình mà những người khác đang bắt đầu làm theo. Giờ đây, Ivan Glasenberg nói về Glencore như thể nó là một công ty khai thác thông thường.


  “Giao dịch không còn là một phần quan trọng của công ty nữa,” ông nói. “Chúng tôi coi giao dịch là một cách tốt để hiểu thị trường và đảm bảo rằng chúng tôi cũng đang bán tốt sản phẩm của mình trên thị trường”


  Đó là một tuyên bố phi thường từ người đàn ông đã kế thừa danh hiệu của Ludwig Jesselson và Marc Rich. Rất dễ để kết luận từ những lời của Glasenberg rằng ngành giao dịch hàng hóa đang chết dần. Và đây cũng có thể là hoàn cảnh khi một phong cách giao dịch nào đó đang dần biến mất, bất chấp ví dụ về các trader Trung Quốc như Zhuhai Zhenrong. Kết luận của nhiều cuộc điều tra tham nhũng quan trọng nhất vẫn chưa được đưa ra, nhưng mô hình kinh doanh của nhiều trader hàng hóa đã buộc phải thay đổi. Phong cách giao dịch được tiêu biểu bởi triều đại bắt đầu với Philipp Brothers và tiếp tục ở Marc Rich + Co và bây giờ là Glencore - đi bất cứ đâu, giao dịch với bất kỳ ai, đi trên lưỡi dao - có thể sớm được đưa vào sử sách.


  Như Torbjörn Törnqvist, giám đốc điều hành của Gunvor, đã nói: “Tôi nghĩ những nhà giao dịch kiểu cũ, kiểu người cứng rắn của Marc Rich, một số người trong số họ không hoàn toàn hiểu được điều đó. Cho đến khi họ ngồi nói chuyện với FBI. Sau đó, họ sẽ hiểu”


  Hay như Ian Taylor đã nói với chúng tôi vào năm 2019: “Chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi công nhận rằng việc có một danh tiếng tốt là rất, rất quan trọng. Và chúng tôi hoàn toàn chấp nhận rằng điều đó có nghĩa là bạn không thể làm một số việc nhất định và bạn không nên làm một số việc nhất định. Vì vậy, về cơ bản, chúng tôi không làm chúng”


  Nhưng những dự đoán về cái chết của ngành giao dịch hàng hóa gần như chắc chắn là quá sớm. Miễn là tài nguyên thiên nhiên tiếp tục được xuất khẩu trên khắp thế giới, thì các trader hàng hóa vẫn sẽ tiếp tục có một vai trò nào đó. Đối với tất cả những nỗ lực của các nhà sản xuất và người tiêu dùng để mở rộng sang lĩnh vực thương mại, có rất ít hy vọng rằng họ sẽ sớm sánh được với sự kết hợp giữa hỏa lực tài chính và sự nhanh nhẹn của các trader hàng hóa. Và đối với tất cả những mối đe dọa mà biến đổi khí hậu gây ra đối với các mặt hàng trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của các trader, ngay cả những nhà bảo vệ môi trường nhiệt tình nhất cũng nhận ra rằng dầu mỏ có thể sẽ là một phần quan trọng trong nguồn cung cấp năng lượng của thế giới trong nhiều năm tới.


  Bất chấp áp lực đối với công việc kinh doanh của họ, các trader vẫn có lãi. Ngành công nghiệp này có thể phải đối mặt với phán xét vào một thời điểm nào đó trong những năm tới, bất chấp sự bùng nổ của thị trường dầu mỏ vào năm 2020. Nhưng chừng nào thị trường còn kém hiệu quả, thì nó vẫn có thể kiếm tiền - ngay cả khi không vượt qua ranh giới giữa hợp pháp và bất hợp pháp - bằng cách khai thác sự kém hiệu quả và luân chuyển hàng hóa trên khắp thế giới theo tín hiệu giá cả từ thị trường.


  Và vai trò trung gian thanh toán bù trừ của các trader đối với các hàng hóa thiết yếu của thế giới vẫn mang lại cho họ một loại quyền lực kinh tế và chính trị gần như độc nhất vô nhị. Gần đây nhất là vào năm 2017, tiền của các trader đã giúp chi trả cho nỗ lực giành độc lập của người Kurd. Đó cũng là năm Ivan Glasenberg được Vladimir Putin trao tặng huân chương vì những cống hiến của ông cho nhà nước Nga. Và các công ty dầu mỏ và các quốc gia dầu mỏ vẫn còn nguyên vẹn sau các cuộc thử nghiệm năm 2020 phần lớn cũng sẽ phải phải cảm ơn các trader đã giúp họ sống sót.


  Thế giới đang thay đổi, nhưng tài nguyên thiên nhiên của nó vẫn cần được mua và bán. Và hàng hóa vẫn là con đường chắc chắn dẫn đến tiền bạc và quyền lực. Các trader có thể vẫn là những nhân tố quyền lực trong các vấn đề thế giới trong nhiều năm tới. Nhưng sau nhiều thập kỷ chìm trong bóng tối, giờ đây chắc chắn không thể bỏ qua ảnh hưởng của họ.


  Cuốn sách “The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources” được viết bởi hai nhà báo kỳ cựu của Financial Times và Bloomberg News là Javier Blas và Jack Farchy.


  Để ủng hộ hai tác giả, các bạn có thể mua sách tại địa chỉ:


  https://www.amazon.com/World-Sale-Javier-Blas/dp/0190078952 


  Bản tiếng Việt này được dịch bởi Cap Finance, để ủng hộ dịch giả, các bạn có thể follow các trang MXH của chúng tôi:


  Facebook https://www.facebook.com/capfinancee/


  Youtube https://www.youtube.com/@CapFinancee


  Tiktok https://www.tiktok.com/@capfinance
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